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TẠP A-HÀM QUYỂN 45 


KINH 1198. A-LẠP-TỲ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo-ni A-lạp-tỳ? ở trong tinh xá chúng 
T-kheo-nI tại vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm Tỳ-kheo-ni A-lạp-t 
đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Ăn xong, trở về tinh xá, cất 
y bát, rửa chân xong, lấy tọa cụ vắt lên vai phải, vào rừng An-đà? tọa 
thiền. 

Khi ấy Ma Ba-tuần nghĩ: “Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đang ở 
nước Xá-vệ, vườn Cấp cô độc, có đệ tử là Tỳ-kheo-ni A-lạp-tỳ, ở 
trong tinh xá chúng Tỳ-kheo-nl, tại vườn vua nước Xá-vệ. Sáng 
sớm đắp y ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Ăn xong, trở về tỉnh 
xá, cất y bát, rửa chân xong, lấy tọa cụ vắt lên vai phẩi, vào rừng 
An-đà tọa thiển. Nay ta nên đến đó làm trở ngại.” Liên biến thành 
thiếu niên tướng mạo đoan chánh, đến chỗ Tỳ-kheo-ni ấy nói với 
Tỳ -kheo-ni rằng: 

“A-di muốn đi đâu?” 

Ty-kheo-mi đáp: 

“Hiền giả, tôi muốn đi đến chỗ thật xa.” 

Lúc ấy, Ma Ba-tuần liền nói kệ: 

Đời không thể ra khỏi, 
Viễn ly để làm gì? 


° 


Trở về hưởng ngũ dục, 
Chớ về sau hối hận. 


Khi ấy Tỳ-kheo-ni A-lạp-tỳ tự nghĩ: “Người này là ai mà 





Đại Chánh quyển 45. Quốc Dịch, quyển 39, “Tụng vii. Kệ. 7. Tương ưng Tỳ- 
kheo-ni”. Ấn Thuận, “Tụng viii. Tám chúng. 23. Tương ưng Tỳ-kheo-ni”, mười 
kinh: 1298-1307 (Đại Chánh: 1198-1207). Phật Quang, quyển 45. —Päli, S. 5. 1. 
Alavikã. Cf. Theri 57-59. Biệt dịch, N?100(214). 

A-lạp-tỳ [2J R8 E8. Päli: Alavikã bhikkhuni. 

3. An-đà lâm 3% fÈ #4. Pali: Andhavana. 
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muốn khủng bố ta? Là người hay phi nhân? Hay là người gian 
giảo?” Cô liền nghĩ đây ắt là ác ma muốn não loạn ta. Biết rõ rồi, 
liền nói kệ: 

Đời có thể ra khỏi, 

Ta tự biết sở đắc; 

Này ác ma hèn hạ, 

Ngươi không biết đạo kia. 

Như dao bén tác hại, 

Ngũ dục cũng như vậy. 

Như thân bị xéo thịt, 

Khổ thủ uẩn cũng vậy. 

Như điều ngươi vừa nói, 

Người vui hưởng ngũ đục; 

Người đó không thể vui. 

Nơi đó đáng sợ hãi. 

Lầa tất cả hỷ lạc, 

Vất bỏ mọi tối tăm; 

Vì diệt tận tác chứng, 

An trụ ha các lậu. 

Biết rõ ngươi ác ma, 

Hãy mau chóng tự diệt. 

Bấy giờ Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Tỳ-kheo-ni A-lạp-tỳ này đã biết 

rõ tâm ta.” Rồi buồn bã không vui, liền biến mất. 


M 


KINH 1199. TÔ-MA* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Tô-ma ở trong tỉnh xá chúng Tỳ- 
kheo-nI tại vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm, Tỳ-kheo-ni Tô-ma 
đắp y, ôm bát, vào thành Xá-vệ khất thực. Ăn xong, trở về tỉnh xá, 





* Pali, S. 5. 2. Somä. Cí. Theri 60-62. Biệt dịch, N°100(215). 


Tô-ma Tỳ-kheo-ni #§ FE Lb Fr JE. Pãli: Somäã bhikkhunl. 
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cất y bát, rửa chân xong, lấy tọa cụ vắt lên vai phẩi, vào rừng An- 
đà tọa thiền. 

Khi ấy Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đang ở 
nước Xá-vệ, vườn Cấp cô độc, có đệ tử là Tỳ-kheo-ni Tô-ma, ở trong 
tỉnh xá chúng Tỳ-kheo-ni, tại vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm, đắp y, 
ôm bát, vào thành Xá-vệ khất thực. Ăn xong, trở về tinh xá, cất y bát, 
rửa chân xong, lấy tọa cụ vắt lên vai phải, vào rừng An-đà tọa thiển. 
Nay ta nên đến đó làm trở ngại.” Liền biến thành thiếu niên tướng 
mạo đoan chánh, đến chỗ Tỳ-kheo-ni Tô-ma hỏi rằng: 

“A-di muốn đi đâu?” 

Đáp: 

“Hiễn giả, ta muốn đi đến chỗ thật xa.” 

Lúc ấy, Ma Ba-tuân liền nói kệ: 

Chỗ ở của Tiên nhân, 
Nơi đó khó đến được. 
Trí bằng hai ngón tay®, 
Chẳng thể đến nơi đó. 

Khi ấy, Tỳ-kheo-ni Tô-ma tự nghĩ: “Người này là ai mà muốn 
khủng bố ta? Là người hay phi nhân? Hay là người gian giảo?” Nghĩ 
vậy rồi, cô liền biết rõ đây là ác ma muốn nhiễu loạn, liền nói kệ: 

Tâm nhập vào chánh thọ”, 

Thân nữ có làm sao? 

Khi trí tuệ phát sanh, 

Liền được pháp Vô thượng. 

Đối với tưởng nam, nữ, 

Nếu tâm không xa la, 

Người đó nghe theo ma, 

Ngươi nên đến đó nói. 

Lìa xa tất cả khổ, 

Vất bỏ mọi tối tăm; 
Nhị chỉ trí — ‡ã 3$. Pali: dvangulapañña, trí tuệ bằng hai ngón tay. Chỉ trí tuệ 
người nữ. SA. ¡. 190: yasma va dvlhi anñgulehi kappasavattim gahetva suttam 
kantati, “Bởi vì (người nữ) dùng hai ngón tay nắm mép vải rồi khâu chỉ.” 
Pali: cittamhi susamahite, khi tâm nhập chánh định. 
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Mau diệt tận chứng đắc, 
An trụ các lậu sạch. 
Biết rõ ngươi ác ma, 
Hãy mau chóng tự diệt. 
Bấy giờ Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Tỳ-kheo-ni Tô-ma này đã biết rõ 
tâm ta.” Rồi buồn bã không vui, liền biến mất. 


M 
KINH 1200. CÙ-ĐÀM-DIÊ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Cát-ly-xá Cù-đàm-di° ở trong tính 
xá chúng Tỳ-kheo-ni. Sáng sớm đắp y, ôm bát, vào thành Xá-vệ khất 
thực. Ăn xong, trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, lấy tọa cụ vắt 
lên vai, vào rừng An-đà, kiết già phu tọa, nhập chánh thọ ban ngày, 
dưới bóng cây. 

Khi ấy Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đang ở 
nước Xá-vệ, vườn Cấp cô độc, có đệ tử là Tỳ-kheo-ni Cát-ly-xá Cù- 
đàm-di, ở trong tỉnh xá chúng Tỳ-kheo-ni, tại vườn vua nước Xá-vệ. 
Sáng sớm đắp y ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Ăn xong, trở về 
tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, lấy tọa cụ vắt lên vai, vào rừng An- 
đà, kiết già phu tọa, nhập chánh thọ ban ngày, dưới một bóng cây. 
Nay ta hãy đến đó làm trở ngại.” Liền hóa thành thiếu niên, dung mạo 
đoan chánh, đến chỗ Tỳ-kheo-ni Cát-ly-xá Cù-đàm-di nói kệ: 

Có phải người chôn con, 
Mặt buồn rầu khóc lóc ? 
Một mình dưới bóng cây, 
Muốn tìm nam tử nào? 

Khi ấy Tỳ-kheo-ni Cát-ly-xá tự nghĩ: “Là ai mà muốn khủng bố 
ta? Là người hay phi nhân? Hay là người gian xảo?” Nghĩ vậy rồi, cô 





Š Pãli, S. 5. 3. Gotami. Biệt dịch, N?100(216). 
?> Cát-ly-xá Cù-đàm-di # šÊ  #E 8 iffi.. Pali: Kisagotami. 
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liền biết rõ đây là ác Ma Ba-tuần đến nhiễu loạn ta. Biết là ma rồi, 
liền nói kệ: 

Con cái, cùng biên tế", 

Tất cả đều mất hết. 

Đây biên tế nam tử", 

Đã vượt tướng nam tử. 

Không não, không lo sâu, 

Phật dạy làm, đã làm; 

Tất cả lìa ưu khổ, 

Bồ tất cả tối tăm. 

Đã diệt tận tác chứng, 

Hết các lậu, an ổn. 

Đã biết ngươi ma xấu, 

Hãy mất ải khỏi đây. 

Bấy giờ Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Tỳ-kheo-ni Cát-ly-xá Cù-đàm-di 

đã biết rõ tâm ta.” Rồi buồn lo khổ não, liền biến mất. 


M 


KINH 1201. LIÊN HOA SẮC? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo-ni Ưu-bát-la-sắc'' ở trong tinh xá 
chúng Tỳ-kheo-ni tại vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm đắp y, ôm bát, 
vào thành Xá-vệ khất thực. Ăn xong, trở về tinh xá, cất y bát, rửa 
chân xong, lấy tọa cụ vắt lên vai, vào rừng An-đà, ngồi dưới một bóng 
cây, nhập chánh thọ ban ngày. 

Khi ấy Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đang ở 





- Pãli: accanta, tận cùng, không còn gì nữa. Bản Hán hiểu là ananta: không 
biên tế. 

- Hán sát nghĩa đen Pãli: purisa etad antika, “Những người đàn ông, đã chấm 
dứt”. 

!*“. Pali, S. 5. 5. Uppalavannä. Cf. Theri. 230-233. Biệt dịch, N?100(217). 

- Ưu-bát-la-sắc f # ấ£ 6 ; Hán thường được biết qua tên Liên Hoa Sắc. Pali: 
Uppalavamna. 
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nước Xá-vệ, vườn Cấp cô độc, có đệ tử là Tỳ-kheo-ni Ưu-bát-la-sắc, ở 
trong tính xá chúng Tỳ-kheo-mi, tại vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm 
đắp y ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Ăn xong, trở về tinh xá, cất 
y bát, rửa chân xong, lấy tọa cụ vắt lên vai vào rừng An-đà, ngồi dưới 
một bóng cây, nhập chánh thọ ban ngày. Nay ta hãy đến đó làm trở 
ngại.” Liền hóa thành thiếu niên, dung mạo đoan chánh, đến chỗ Tỳ- 
kheo-ni Ưu-bát-la-sắc nói kệ: 

Cây kiên cố hoa đẹp, 

Nương nghỉ dưới bóng cây; 

Một mình không bè bạn, 

Không sợ người khác sao? 

Khi ấy Tỳ-kheo-ni Ưu-bát-la-sắc tự nghĩ: “Đây là những người 
nào mà muốn khủng bố ta? Là người hay phi nhân? Hay là người gian 
xảo?” Suy nghĩ như vậy, biết rõ đây ắt là ác ma muốn nhiễu loạn ta 
chăng? Liễn nói kệ: 

Giả sử có trăm nghìn, 

Đầu là người gian xảo; 

Như ác ma các người, 

Có đi đến chỗ tôi. 

Cũng không động lông lóc. 

Không sợ ngươi, ác ma. 
Ma lại nói kệ: 

Nay ta vào bụng ngươi, 

Sẽ ở trong nội tạng; 

Hoặc giữa hai lông mày, 

Ngươi không thể thấy ta. 
Lúc ấy, Tỳ-kheo-ni Ưu-bát-la-sắc lại nói kệ: 

Tâm tôi có sức lớn, 

Khéo tu tập thần thông; 

Đã giải thoát ràng buộc, 

Không sợ ngươi, ác ma. 


!* Kiên cố thọ 8Š EE] 8Ì ; cây sa-la; nhưng bản Hán đọc là sara: kiên cố, thay vì sãla. 
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Ta đã nhổ ba cấu, 

Cội gốc của khẳng bố; 

Trụ vào đất an ổn, 

Đối quân ma không sợ. 

Đổi tới ¿2:1 hệ 

Xa lìa mọi tối tăm; 

Đối tịch diệt đã chứng, 

Các lậu hết, an trụ. 

Biết rõ ngươi, ác ma, 

Hãy biến khỏi nơi này. 

Bấy giờ Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Tỳ-kheo-ni Ưu-bát-la-sắc đã biết 

rõ tâm ta.” Rồi ôm lòng sầu lo, liền biến mất. 


M 
KINH 1202. THI-LA” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Thi-la'° ở tại tỉnh xá với chúng Tỳ- 
kheo-ni trong vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm, Tỳ-kheo đắp y, ôm 
bát, vào thành Xá-vệ khất thực. Ăn xong, trở về tinh xá, cất y bát, rửa 
chân xong, lấy tọa cụ vắt lên vai, vào rừng An-đà, ngồi dưới một bóng 
cây, nhập chánh thọ ban ngày. 

Khi ấy Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đang ở 
nước Xá-vệ, vườn Cấp cô độc, có đệ tử là Tỳ-kheo-ni Thi-la, ở tại tỉnh 
xá với chúng Tỳ-kheo-ni, trong vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm đắp 
y, ôm bát, vào thành Xá-vệ khất thực. Ăn xong, trở về tỉnh xá, cất y 
bát, rửa chân xong, lấy tọa cụ vắt lên vai, vào rừng An-đà, ngồi dưới 
một bóng cây, nhập chánh thọ ban ngày. Nay ta nên đến đó gây 
chướng nạn.” Liền biến thành thiếu niên, dung mạo đoan chánh, đến 
trước Tỳ-kheo-mi Thi-la nói kệ: 





!- Pãli, S. 5. 10. Vajira. Biệt dịch, N°100(218). 
!% Thi-la Tỳ-kheo-ni Ƒ 3š kb Er JE. Päli: Vajira bhikkhuni. 
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Chúng sanh sanh làm sao? 
Ai là người tạo nó ? 

Chúng sanh khởi chỗ nào? 
Và rồi đi về đâu? 

Khi ấy Tỳ-kheo-ni Thi-la tự nghĩ: “Đó là người nào mà muốn 
khủng bố ta? Là người hay không phải người? Là người gian xảo?” 
Nghĩ vậy rồi, biết rõ đó là ác ma muốn gây chướng nạn, liền nói kệ: 

Ngươi bảo có chúng sanh, 
Đó là thấy của ma. 

Chỉ có uẩn trống rỗng, 
Không có ai chúng sanh. 
Nhiều thanh gỗ hợp lại, 
Đời gọi nó là xe; 

Các uẩn do duyên hợp, 
Tạm gọi là chúng sanh. 
Sanh này là khổ sanh, 
Trụ cũng là khổ trụ; 
Không pháp nào sanh khổ, 
Khổ sanh, khổ tự diệt. 

Xả tất cả ưu khổ, 

Xa lìa mọi tối tăm; 

Đối tịch diệt, đã chứng, 
Các lậu hết, an trụ. 

Đã biết ngươi, ác ma, 
Hãy biến khỏi nơi này. 

Bấy giờ, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Tỳ-kheo-ni Thi-la đã biết rõ tâm 
ta.` Nên ôm lòng lo lắng, liền biến mất. 


M 


KINH 1203. TỲ-LA" 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 


!“_ Pãli, S. 5. 9. Selã. Biệt dịch, N?100(219). 
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nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Tỳ-la'° ở tại tính xá với chúng Tỳ- 
kheo-ni trong vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm, đắp y, ôm bát, vào 
thành Xá-vệ khất thực. Ăn xong trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân 
xong, lấy tọa cụ vắt lên vai, vào rừng An-đà, ngồi dưới một bóng cây, 
nhập chánh thọ ban ngày. 

Khi ấy Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đang ở 
nước Xá-vệ, vườn Cấp cô độc, có đệ tử là Tỳ-kheo-ni Tỳ-la, ở tại tinh 
xá với chúng Tỳ-kheo-ni, trong vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm đắp 
y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Ăn xong trở về tinh xá, cất y 
bát, rửa chân xong, lấy tọa cụ vắt lên vai, vào rừng An-đà, ngồi dưới 
một bóng cây, nhập chánh thọ ban ngày. Nay ta nên đến đó gây 
chướng nạn.” Liền hóa thành thiếu niên, dung mạo đoan chánh, đến 
chỗ Tỳ-kheo-ni Tỳ-la, nói kệ: 

Làm sao tạo hình"? này? 
Ai là người tạo nó ? 
Hình này khởi từ đâu ? 
Hình này đến chỗ nào? 

Khi ấy Tỳ-kheo-ni Tỳ-la tự nghĩ: “Đây là người nào mà muốn 
khủng bố ta? Là người hay không phải người? Hay là người gian 
xảo?” Nghĩ như vậy, liền biết rõ ác Ma Ba-tuần muốn làm nhiễu loạn, 
liền nói kệ: 

Hình này không tự tạo, 
Cũng không người khác tạo. 
Nhân duyên hợp mà sanh, 
Duyên tan tức biến diệt. 
Như đời gieo hạt giống, 
Nhờ đất đai mà sanh; 

Đủ đất, nước, lửa, gió. 
Ấm giới nhập cũng thế; 
Nhân duyên hòa hợp sanh. 
Duyên lìa thì biến diệt. 

Xã tất cả ưu khổ, 





'3- Ty-la Tỳ-kheo-ni EE #§ H; E ƒE. Päãli: Selã bhikkhunl. 
!'. Hán: hình ÄZ . Pãli: bimba, hình bóng, ảnh tượng. 
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Xa lìa mọi tối tăm. 
Đối tịch diệt, đã chứng, 
Các lậu hết, an trụ. 
Vì biết ngươi, ác ma, 
Hãy biến khỏi nơi này. 
Bấy giờ Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Tỳ-kheo-ni Tỳ-la đã biết rõ tâm 
ta.” Nên sanh lòng lo lắng, liền biến mất. 


M 


KINH 1204. TỲ-XÀ-DA?° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Tỳ-xà-da”' ở tại tỉnh xá với chúng 
Tỳ-kheo-ni trong vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm đắp y, ôm bát vào 
thành Xá-vệ khất thực. Ăn xong trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân 
xong, lấy tọa cụ vắt lên vai, vào rừng An-đà, ngồi dưới một bóng cây, 
nhập chánh thọ ban ngày. 

Khi ấy Ma Ba-tuần tự nghĩ: 'Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đang ở 
nước Xá-vệ, vườn Cấp cô độc, có đệ tử là Tỳ-kheo-ni Tỳ-xà-da, ở tại 
tinh xá với chúng Tỳ-kheo-nI, trong vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm 
đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Ăn xong trở về tinh xá, cất 
y bát, rửa chân xong, lấy tọa cụ vắt lên vai, vào rừng An-đà, ngồi dưới 
một bóng cây, nhập chánh thọ ban ngày. Nay ta nên đến đó gây 
chướng nạn.` Liền hóa thành thiếu niên, dung mạo đoan chánh, đến 
trước cô, nói kệ: 

Nay cô còn tuổi trẻ, 
Tôi cũng còn trẻ tuổi; 
Nơi này, cùng ở chung, 
Tạo năm thứ âm nhạc. 
Để cùng nhau vui hưởng, 
Thiên tư để làm gì? 
Khi ấy, Tỳ-kheo-ni Tỳ-xà-da tự nghĩ: 'Đây là những người nào 





? Pãili, S. 5. 4. Vijayã. Cí. Theri. 139-140. Biệt dịch, N?100(220). 


?!'Tỳ-xà-da Tỳ-kheo-ni EE ElÌl Rl tù Er ƒE.. Päli: Vijayãä bhikkhuni. 
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mà muốn khủng bố ta? Là người hay không phải người? Hay là người 
gian xảo? Nghĩ vậy rồi, biết rõ đây là ác Ma Ba-tuần muốn nhiễu 
loạn, liền nói kệ: 

Ca múa, các nghệ thuật, 

Các thứ cùng vui chơi; 

Nay đều cho ngươi hết, 

Ta chẳng cần đến chúng. 

Nếu chánh thọ vắng lặng, 

Thì ngũ dục trời, người; 

Tất cả đều cùng cho, 

Ta cũng không cần chúng”. 

Bỏ tất cả vui vẻ, 

Xa lìa mọi tối tăm; 

Đã tác chứng, tịch diệt, 

Các lậu hết, an trụ. 

Đã biết ngươi, ác ma, 

Hãy tự biến khỏi đây. 

Bấy giờ Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Tỳ-kheo-ni Tỳ-xà-da đã biết rõ 

tâm ta.` Nên trong lòng ôm lo lắng, liền biến mất. 


M 


KINH 1205. GIÁ-LA? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Giá-la”! ở tại tỉnh xá với chúng Tỳ- 
kheo-ni trong vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm đắp y, ôm bát, vào 
thành Xá-vệ khất thực. Ăn xong, trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân 
xong, lấy tọa cụ vắt lên vai, vào rừng An-đà, ngồi dưới một gốc cây, 
nhập chánh thọ ban ngày. 

?“ Tham chiếu Päii: ye ca rupugata satta, ye ca arupatthayino; ya ca santa 
samapatti, sabbattha vihato tamo' ti, “Chúng sanh sanh sắc giới; chúng sanh 
hành vô sắc; và chánh thọ tịch tĩnh; ở tất cả nơi ấy, bóng tối bị tiêu diệt”. 

? Pãli, S. 5. 6. Cãlä. Biệt dịch, N°100(221). 

®* Giá-la Tỳ-kheo-ni 3 ## kh Fr fE. Päli: Cãlã bhikkhunl. 
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Khi ấy Ma Ba-tuần tự nghĩ: 'Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đang ở 
nước Xá-vệ, vườn Cấp cô độc, có đệ tử là Tỳ-kheo-ni Giá-la, ở tại 
tinh xá với chúng Tỳ-kheo-nI, trong vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm 
đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Ăn xong trở về tinh xá, cất 
y bát, rửa chân xong, lấy tọa cụ vắt lên vai vào rừng An-đà, ngồi dưới 
một bóng cây, nhập chánh thọ ban ngày. Nay ta nên đến đó gây 
chướng nạn.` Liền hóa thành thiếu niên, dung mạo đoan chánh, đến 
trước T-kheo-nI Giá-la nói kệ: 

Biết thọ sanh là vui, 
Sanh hưởng thụ ngũ dục”. 
Ai đã truyền dạy cô, 
Khiến chán lìa thọ sanh? 

Khi ấy Tỳ-kheo-ni Giá-la tự nghĩ: 'Đây là người nào mà muốn 
khủng bố ta? Là người hay không phải người? Hay là người gian xảo? 
mà đến đây muốn nhiễu loạn, liền nói kệ: 

Có sanh ắt có chết, 
Sanh thì chịu các khổ: 
Roi vọt, các khổ não, 
Duyên sanh có tất cả. 
Hãy đoạn tất cả khổ, 
Siêu việt hết thảy sanh; 
Tuệ nhãn quán Thánh đế, 
Những gì Mâu-ni nói: 
Khổ khổ và khổ tập, 
Diệt tận lìa các khổ; 
Tu tập tám Thánh đạo, 
An ổn đến Niết-bàn. 
Pháp Đại Sư bình đẳng, 
Tôi hâm mộ pháp này; 
Vì tôi biết pháp này, 





3”- Giác thọ sanh vi lạc # S # 3ä #4. Bản Pãli: kim nu jãtim na rocesi, “Sao cô 
không thích sự thọ sanh?” 
Trong bản Päli, câu này được hiểu là trả lời của Cälã: jãto kãmãni bhuñjati. 
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Không thích thọ sanh nữa. 
Lầa tất cả buồn vui, 
Xổ bỏ mọi tối tăm; 
Đã tác chứng tịch diệt, 
Phiên não hết, an trụ. 
Biết rõ ngươi, ác ma, 
Hãy biến khỏi nơi này. 
Bấy giờ Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Tỳ-kheo-ni Giá-la đã biết rõ tâm 
ta.` Trong lòng ôm lo lắng, liền biến mất. 


M 


KINH 1206. ƯU-BA-GIÁ-LA? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Ưu-ba-giá-la? ở tại tính xá với 
chúng Tỳ-kheo-ni trong vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm đắp y, ôm 
bát vào thành Xá-vệ khất thực. Ăn xong trở về tinh xá, cất y bát, rửa 
chân xong, lấy tọa cụ vắt lên vai, vào rừng An-đà, ngồi dưới một bóng 
cây, nhập chánh thọ ban ngày. 

Khi ấy Ma Ba-tuần tự nghĩ: 'Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đang ở 
nước Xá-vệ, vườn Cấp cô độc, có đệ tử là Tỳ-kheo-ni Ưu-ba-giá-la, ở 
tại tính xá với chúng Tỳ-kheo-mi, trong vườn vua nước Xá-vệ. Sáng 
sớm đắp y ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực, ăn xong trở về tinh xá, 
cất y bát, rửa chân xong, lấy tọa cụ vắt lên vai vào rừng An-đà ngồi 
dưới bóng một gốc cây, nhập chánh thọ ban ngày. Nay ta hãy đến đó 
gây chướng nạn.' Liền hóa thành thiếu niên, dung mạo đoan chánh, 
đến chỗ Tỳ-kheo-ni Ưu-ba-giá-la nói kệ: 

Trên cõi Tam thập tam, 
Diệm-ma, Đâu-suất-đà; 
Hóa lạc, Tha tự tại, 
Nguyện được sanh về đó. 





*' Pali, S. 5. 7. Upacälä. Cf. Theri. 197-198, 200-201. Biệt dịch, N?100(222). 
®- Ưu-ba-giá-la f# 3 3 Z#.. Pali: Upacalä bhikkhuni. 
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Khi ấy Tỳ-kheo-ni Ưu-ba-giá-la tự nghĩ: “Đây là những người 
nào mà muốn khủng bố ta? Là người hay không phải người? Hay là 
người gian xảo?” Tự nghĩ đã biết rõ đây ắt là ác ma muốn nhiễu loạn, 
liền nói kệ: 

Trên cõi Tam thập tam, 
Diệm-ma, Đâu-suất-đà; 
Hóa lạc, Tha tự tại, 

Trên các cõi trời ấy. 
Không la hành hữu vi”, 
Nên bị Ma khống chế; 
Tất cả các thế gian, 

Đều là tụ các hành. 

Tất cả các thế gian, 

Đầu là pháp dao động; 
Tất cả các thế gian, 

Lửa khổ thường cháy mạnh. 
Tất cả các thế gian, 

Đều khởi dậy khói bụi. 
Không động cũng không lay; 
Không tập cận phàm phu; 
Không rơi vào đường ma; 
Ở nơi đó an vui; 

Lầa tất cả ưu khổ, 

Xổ bồ mọi tối tăm. 

Đã tác chứng tịch diệt, 
Các lậu hết, an trụ. 

Đã biết ngươi, ác ma, 
Hãy biến khỏi nơi này. 

Bấy giờ Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Tỳ-kheo-ni Ưu-ba-giá-la đã biết rõ 
tâm ta”, trong lòng ôm lo, lặng lẽ biến mất. 


M 


”:. Bản Päli: kãamabandhanabaddhã te, “chúng bị trói bởi sợi dây ái dục”. 
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KINH 1207. THI-LỢI-SA-GIÁ-LA* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Thi-lợi-sa-giá-la*' ở tại tính xá với 
chúng Tỳ-kheo-ni trong vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm đắp y, ôm 
bát, vào thành Xá-vệ khất thực. Ăn xong trở về tinh xá, cất y bát, rửa 
chân xong, lấy tọa cụ vắt lên vai, vào rừng An-đà, ngồi dưới một bóng 
cây, nhập chánh thọ ban ngày. 

Khi ấy Ma Ba-tuần tự nghĩ: 'Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đang ở 
nước Xá-vệ, vườn Cấp cô độc, có đệ tử là Tỳ-kheo-ni Thi-lợi-sa-giá- 
la, ở tại tỉnh xá với chúng Tỳ-kheo-ni, trong vườn vua nước Xá-vệ. 
Sáng sớm đắp y ôm bát, vào thành Xá-vệ khất thực. Ăn xong trở về 
tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, lấy tọa cụ vắt lên vai, vào rừng An- 
đà, ngồi dưới một bóng cây, nhập chánh thọ ban ngày. Nay ta nên đến 
đó gây chướng nạn.` Liền hóa thành thiếu niên, dung mạo đoan 
chánh, đến chỗ Tỳ-kheo-ni Thi-lợi-sa-giá-la nói rằng: 

“A-di! Cô thích đạo giáo ”” nào?” 

Ty-kheo-mi đáp: 

“Tôi không thích bất cứ đạo giáo nào. ” 

Lúc ấy, Ma Ba-tuân liền nói kệ: 

Cô chấp nhận chỗ nào, 
Cao tóc làm Sa-môn; 
Mình đắp y ca-sa, 

Mà làm tướng xuất gia; 
Đối các đạo không thích, 
Mà sống ôm ngu sỉ? 

Khi ấy Tỳ-kheo-ni Thi-lợi-sa-giá-la tự nghĩ: “Đây là những 
người nào mà muốn khủng bố ta? Là người hay không phải người? 
Hay là người gian xảo? Nghĩ vậy rồi, tự biết rõ là ác Ma Ba-tuần 





3 Paii, S. 5. 8. Sisupacãälä. Biệt dịch, N?100(223). 
*! Thi-lợi-sa-giá-la -' [l&l Em m= ®@ zj Päli Sïisupacãlã bhikkhunl. 
3“. Pali: pasanda, đạo giáo, giáo phái. Đây chỉ các giáo phái ngoài Phật giáo. 
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muốn làm nhiễu loạn, liền nói kệ: 
Các đạo ngoài Pháp này, 
Bị các kiến trói buộc. 
Bị các kiến trói rồi, 
Thường bị ma khống chế. 
Nếu sanh nhà họ Thích, 
Không ai bằng Đại Sư; 
Hay dẹp các ma oán, 
Không bị chúng chế phục. 
Thanh tịnh thoát tất cả, 
Đạo nhãn quan sát khắp; 
Trí nhất thiết ắt biết, 
Tối thắng lìa các lậu. 
Ngài Đại Sư của 1a. 
Ta chỉ thích pháp Ngài. 
Ta vào pháp Ngài rồi, 
Được xa lìa, vắng lặng. 
Lìa tất cả ái h, 
Xổ bỏ mọi tối tăm; 
Đã tác chứng, tịch diệt, 
Các lậu hết, an trụ. 
Đã biết ngươi, ác ma, 
Hãy biến khỏi nơi này. 
Bấy giờ Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Tỳ-kheo-ni Thi-lợi-sa-giá-la đã 
biết rõ tâm ta.` Trong lòng ôm lo lắng, liền biến mất. 


M 


KINH 1208. AO YẾT-GIÀ* 
Tôi nghe như vầy: 


3 Quốc Dịch, quyển 39, nửa sau, Tụng vii. Kệ. 8. Tương Bà-kỳ-xá, hai phẩm. Ấn 
Thuận, 24. Tương ưng Bà-kỳ-xá, 16 kinh (Đại Chánh quyển 45, kinh 1208-1211; 
quyển 36, kinh 993-994). — Päli, S. 8. 11. Gaggarä. Cf. Thera. 1252. Biệt dịch, 
N?100(224). 
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Một thời, Đức Phật ở bên bờ hồ Yết-già?*, tại nước Chiêm-bà. 
Bấy giờ, ngày thứ mười lăm của tháng, vào lúc bố-tát, Thế Tôn 
ngôi trước đại chúng. Khi trăng vừa mới mọc, lúc ấy ở trong chúng có 
Tôn giả Bà-kỳ-xá*”, nghĩ như vầy: “Bây giờ, ta muốn ở trước Thế Tôn, 
đọc kệ khen về thí dụ mặt trăng”. Nghĩ vậy xong, liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, sửa lại y phục, làm lễ Phật rồi chắp tay bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, con có điều muốn nói. Bạch Thiện Thệ, con có 
điều muốn nói.” 
Phật bảo Bà-kỳ-xá: 
“Muốn nói thì cứ nói.” 
Lúc ấy Tôn giả Bà-kỳ-xá liền ở trước Phật nói kệ: 
Như trăng treo hư không, 
Trong sáng không mây che; 
Ánh sáng trong vằng vặc, 
Chiếu khắp cả mười phương. 
Như Lai cũng như vậy, 
Trí tuệ soi thế gian; 
Công đức nổi tiếng thơm, 
Lan tỏa khắp nơi nơi. 
Khi Tôn giả Bà-kỳ-xá nói kệ xong, các Tỳ-kheo nghe lời Tôn 
giả nói đều rất hoan hỷ. 
M 
KINH 1209. KIỀU-TRẦN-NHƯ" 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở bên bờ hồ Yết-già, tại nước Chiêm-bà. 
Bấy giờ, Tôn giả A-nhã Kiểu-trằần-như ở lâu nơi a-luyện-nhã thanh 


vắng, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, áp mặt lên chân Phật mà 
nói rằng: 





*'_Yết-già !8 fll. Pãli: Gaggarä pokkhani. 
”- Bà-kỳ-xá 3š # 3. PAli: Vangisa. 
*- Paili, S. 8. 9. Kondañña. Thera. 1246-1248. Biệt dịch, N?100(225). 
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“Lâu quá con không gặp Thế Tôn! Lâu quá con không gặp 
Thiện Thệ!” 

Khi ấy, Tôn giả Bà-kỳ-xá đang ở trong chúng hội, nghĩ như vầy: 
“Bây giờ, ta sẽ đến trước mặt Tôn giả A-nhã Kiểu-trần-như khen ngợi 
bằng thí dụ Thượng tọa.” Nghĩ vậy xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại 
y phục, làm lễ Phật, rồi chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con có điều muốn nói. Bạch Thiện Thệ, con có 
điều muốn nói.” 

Phật bảo Bà-kỳ-xá: 

“Muối nói gì thì cứ nói. ” 

Lúc ấy, Tôn giả Bà-kỳ-xá liền nói kệ: 

Thượng tọa của Thượng tọa”, 
Tôn giả Kiêu-trần-như; 

Đã độ, đã vượt qua, 

Được an lạc, chánh thọ. 

Ở nơi a-luyện-nhã, 

Luôn vui nơi viễn ly. 

Điều đệ tử cần làm, 

Chánh pháp Đại Sư dạy”. 
Tất cả đều mở bày, 

Chánh thọ, không phóng dật; 
Sức đức lớn ba minh, 

Trí tha tâm sáng tổ; 

Thượng tọa Kiều-trần-như, 
Hộ tài sản Phật pháp; 

Bằng cung kính tăng thượng, 
Cúi đầu lễ chân Phật. 

Khi Tôn giả Bà-kỳ-xá nói kệ xong, các Tỳ-kheo nghe lời Tôn 
giả nói đều rất hoan hỷ. 


Pali: Buddhanubuddho so thero, “Ngài là vị Thượng tọa giác ngộ theo sau Đức 
Phật. 

Pãli: yam sävekena pattabbam, satthusasanakarina, điều mà đệ tử cần đạt đến, 
vị thực hành giáo pháp của Đạo Sư. 


Si; 


38. 
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KINH 1210. XÁ-LỢI-PHẤT* 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở bên bờ hồ Yết-già, tại nước Chiêm-bà. 
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất cùng với các Tỳ-kheo hội họp tại nhà 
cúng dường. Tôn giả vì họ mà thuyết pháp, cú vị đầy đủ, biện tài đơn 
giản, dễ hiểu, ưa nghe; thông suốt không gián đoạn, hiển bày nghĩa 
sâu. Các Tỳ-kheo này chuyên thích đến nghe; một lòng lắng nghe, tôn 
kính ghi nhớ. Lúc ấy, Tôn giả Bà-kỳ-xá đang ngồi giữa pháp hội, tự 
nghĩ: “Ta sẽ ở trước mặt Tôn giả Xá-lợi-phất nói kệ tán thán.` Nghĩ 
vậy xong, liền đứng dậy chắp tay bạch: 
“Tôn giả Xá-lợi-phất, tôi có điều muốn xin nói.” 
Xá-lợi-phất bảo: 
“Tùy sở thích mà nói.) 
Tôn giả Bà-kỳ-xá liển nói kệ: 
Khéo nói pháp tóm lược, 
Khiến ai cũng hiểu rộng; 
Ưu-bà-đề-xá hiền"? 
Giữa đại chúng tuyên dương. 
Đang lúc ngài nói pháp, 
Từ cổ phát tiếng hay”; 
Âm thanh ái niệm vui, 
Tiếng thư thả điều hòa. 
Ai nghe cũng ưa thích, 
Chuyên nhớ không đời đổi. 
Khi Tôn giả Bà-kỳ-xá nói những lời này, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Tôn giả nói đều rất hoan hỷ. 


M 





3 Päli, S. 8. 10. Sãriputta. Thera. 1231-1233. Biệt dịch, N?100(226). 
“° Ưu-bà-đề-xá †# 3 1 ®; Pali: Upatissa, tên của ngài Xá-lợi-phất. 
*!'- Pali: sãlikãyivã nigghosa, tiếng phát ra như chim sãii. 
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KINH 1211. NA-GIÀ SƠN® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại thành Vương xá, gần núi Na-già' cùng 
với năm trăm Tỳ-kheo câu hội, đều là bậc A-la-hán các lậu đã hết, 
việc cần làm đã làm, đã lìa bỏ các gánh nặng, chóng được lợi mình, 
dứt hết các hữu kết, chánh trí, tâm khéo giải thoát. 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên quan sát tâm của đại chúng, thấy tất 
cả đều đã giải thoát tham dục. Khi ấy Tôn giả Bà-kỳ-xá ở giữa đại 
chúng, nghĩ như vây: “Bây giờ, ta nên ở trước Thế Tôn và Tỳ-kheo 
Tăng nói kệ tán thán.` Nghĩ vậy xong, liền từ chỗ ngồi đứng dậy sửa 
lại y phục, chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con có điều muốn nói. Bạch Thiện Thệ, con có 
điều muốn nói.” 

Phật bảo Bà-kỳ-xá: 

“Tùy sở thích mà nói.” 

Lúc ấy, Tôn giả Bà-kỳ-xá liền nói kệ: 

Vô Thượng ST, Đạo Sư, 
Trụ sườn núi Na-già; 
Cùng năm trăm Tỳ-kheo, 
Thân kính phụng Đạo Sư. 
Tôn giả Đại Mục-liên, 
Thần thông thấu rõ hết; 
Quán sát tâm đại chúng, 
Thảy đều lìa tham đục. 
Độ đây đủ như vậy, 
Mâu-mi qua bờ kia; 
Mang thân này sau chói, 
Nay cơn cúi đầu lễ. 


#“. Pali, S. 8. 10. Moggallãna. Thera. 1240-1251. Biệt dịch, N°100(227). 

*%-' Na-già #B fll. Bản Päli: Isigilipasse Kãlasilãyam, trong hang Đá đen, trên sườn 
núi Isigili. 

Pãli: evam sabbaủgasampannam, thành tựu tất cả chi phần như vậy. SA.i.284: 
evam sabbagunasampannam, thành tựu tất cả công đức như vậy 


44, 
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Khi Tôn giả Bà-kỳ-xá những lời này, các Tỳ-kheo nghe những 
gì Tôn giả nói, đều rất hoan hỷ. 


M 


KINH 1212. TỰ TỨS 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành 
Vương xá". Bấy giờ, Phật kiết hạ an cư cùng với năm trăm Tỳ-kheo 
đều là bậc A-la-hán các lậu đã hết, việc cần làm đã làm, đã lìa các bỏ 
gánh nặng, dứt trừ hữu kết, chánh trí, tâm khéo giải thoát; chỉ trừ một 
Tỳ-kheo là Tôn giả A-nan, được Thế Tôn ký thuyết, ngay trong đời 
hiện tại Tôn giả sẽ đắc vô tri chứng”. 

Bấy giờ, ngày mười lăm', vào giờ thực thọ”, Thế Tôn trải tòa 
ngôi trước đại chúng, rồi bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta là Bà-la-môn đắc Bát-niết-bàn, mang thân sau cùng, là Đại 
Y Sư, nhổ những gai nhọn. Ta là Bà-la-môn đắc Bát-niết-bàn, mang 
thân sau cùng, là Vô Thượng Y Sư, nhổ những gai nhọn. Các ông là 
con, từ miệng Ta sanh ra, từ pháp hóa sanh, được gia tài pháp. Hãy để 
Ta tự tứ”°. Chớ để cho thân, khẩu, ý Ta có điều đáng hiểm trách.” 


#3 Pali, S. 8. 7. Paväranã. Thera. 1234-1237. Biệt dịch, N°100(228); N°125 (32.5); 

N?26(121); N°61~ 63. 

Bản Pali: Savatthiyam. 

Vô tri chứng #4 # ñễ. Có lẽ Päli: dittheva dhamme aññam sacchikarissati, sẽ 

chứng đắc chánh trí ngay hiện pháp. Nhưng bản Hán đọc là aññãna: vô tri 

(không biết) thay vì añña (chánh trí, chỉ quả A-la-hán). 

Hán dịch: thập ngũ nhật nguyệt (hay nguyệt nhật), để chỉ ngày thứ 15 của nửa 

tháng. Pali: pannarasa. 

Thực thọ  &. Không đoán được từ gốc. Với ý nghĩa tương tự, đoạn dưới Hán 

dịch là hoài thọ fš '. Quốc Dịch, quyển 29, cht.64, đây chỉ giờ tự tứ; Päli: 

pavarana. 

- Đương hoài thọ ngã 5 fš  #; Hán dịch không rõ nghĩa. Nhưng theo ngữ cảnh, 
đây là lời tự tứ, đề nghị Tỳ-kheo khác nêu khuyết điểm của mình. So sánh đoạn 
Pali tương đương: handa dani, bhikkhave, pavaremi vo; na me kiñci garahatha 
kayikam vã vacasikam va ti, “Nay, này các Tỳ-kheo, Ta mong các ông hãy nói 
lên; chớ để hiểm trách Ta điều gì về thân và khẩu”. 


46. 


47. 


48. 


49. 
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Lúc ấy Tôn giả Xá-lợi-phất ở giữa đại chúng đứng dậy, sửa lại y 
phục, đảnh lễ chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn vừa nói rằng: ““Ta là Bà-la-môn đắc 
Bát-niết-bàn, mang thân cuối cùng, là Đại Y Sư, nhổ những mũi nhọn. 
Các ông là con, sanh ra từ miệng Ta, được hóa sanh từ pháp, được gia 
tài pháp. Hãy để Ta tự tứ. Chớ để cho thân, khẩu, tâm ý°! Ta có điều 
đáng hiểm trách." 

“Bạch Thế Tôn, chúng con không thấy thân, khẩu và tâm ý của 
Thế Tôn có điều gì đáng hiểm trách. Vì sao? Vì Thế Tôn, với người 
không thể điều phục có thể khiến điều phục, người không tịch nh 
có thể khiến tịch tĩnh, người không an nghŸ” có thể khiến an nghỉ, 
người không Bát-niết-bàn có thể khiến Bát-niết-bàn. Như Lai biết 
đạo, Như Lai nói đạo, Như Lai hướng đạo. Các đệ tử sau đó thành 
tựu, tùy thuận đạo tôn sùng đạo, vâng theo lời dạy của Đạo sư sống 
đúng như những lời chỉ dạy, chánh hướng, hân lạc chân như thiện 
pháp. Đối với Thế Tôn con không thấy thân hành, khẩu hành, ý hành 
có điều gì đáng hiểm trách. Nay đối trước Thế Tôn, xin chỉ cho con 
các tội được thấy, được nghe, được nghi, hoặc thân, khẩu, ý có điều 
gì đáng hiểm trách?” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Ta không thấy ông có các tội được thấy, được nghe, được nghi 
và thân, khẩu, ý có điều gì đáng hiểm trách. Vì sao? Vì Xá-lợi-phất, 
ông trì giới, đa văn, thiểu dục, tri túc, tu hạnh viễn ly, tỉnh cần phương 
tiện, chánh niệm, chánh thọ, trí tuệ nhanh nhạy”, trí tuệ sáng suốt sắc 
bén, trí tuệ giải thoát, trí tuệ yểm ly, trí tuệ lớn, trí tuệ rộng, trí tuệ 


'!' Trong bản Päli, chỉ tự tứ những điều liên hệ thân và khẩu, kãyikam vã 
vacasikam va. 

- Hán: tô tức @@ E1 

- Khen ngợi các trí tuệ của Xá-lợi-phất: tiệp tật trí tuệ, minh lợi trí tuệ, xuất yếu trí 
tuệ, yểm ly trí tuệ, đại trí tuệ, quảng trí tuệ, thâm trí tuệ, vô tỹ trí tuệ, trí bảo 
thành tựu # # 5 RH Ä  Sã tị Sẽ &š 5 BÄ BÉ & 5 Á ñ GB BÊ BA 
tb #3 3 3 # PB ñ. So sánh Päli: panditapañño, tvam sãriputta, mahãäpañño... 
putthupañño... hasapañño.. javanapañño... tikkhapañño... nibbedhikapañño, tvam, 
Sariputta. 
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sâu, trí tuệ không ai bằng, thành tựu trí tuệ bảo”; khai thị, chỉ giáo, soi 
sáng, hoan hỷ; và thường cũng tán thán việc khai thị, chỉ giáo, soi 
sáng, làm cho hoan hỷ, mà vì chúng sanh thuyết pháp chưa từng mỏi 
mệt. Thí như thái tử thứ nhất của Chuyển luân Thánh vương đáng thọ 
lễ quán đảnh; nhưng chưa quán đảnh mà đang ở vào nghi pháp quán 
đảnh như pháp của vua cha, những gì người đã chuyển cũng sẽ theo đó 
mà chuyển. Nay ông cũng như vậy, là trưởng tử của Ta, gần được thọ 
quán đảnh, nhưng chưa quán đảnh mà đang ở vào nghi pháp. Những gì 
Ta đã chuyển, ông cũng theo đó chuyển và đạt được vô sở khởi; hết 
các hữu lậu, tâm khéo giải thoát. Cũng vậy, đối với ông, Ta không 
thấy có các tội được thấy, được nghe, được nghi và thân, khẩu, ý có 
điều gì đáng hiểm trách. ” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu con không có các tội được thấy, được nghe, 
được nghi và thân, khẩu, ý có điều gì đáng hiểm trách; vậy thì năm 
trăm Tỳ-kheo này có không các tội được thấy, được nghe, được nghi 
và thân, khẩu, ý có điều gì đáng hiểm trách?” 

Phật đáp: 

“Đối với năm trăm Tỳ-kheo này, Ta cũng không thấy các tội 
được thấy, được nghe, được nghi và thân, khẩu, ý có điều gì đáng 
hiểm trách. Vì sao? Vì năm trăm Tỳ-kheo này đều là A-la-hán, các 
lậu đã hết, những việc cần làm đã làm xong, đã bỏ gánh nặng, đoạn 
các kết sử, chánh trí, tâm khéo giải thoát. Trừ một Tỳ-kheo, đó là Tôn 
giả A-nan, Ta ký thuyết cho A-nan đối trong hiện pháp sẽ đắc vô trí 
chứng. Cho nên, năm trăm Tỳ-kheo, Ta không thấy họ có các tội được 
thấy, được nghe, được nghi và thân, khẩu, ý có điều gì đáng hiểm 
trách.” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, năm trăm Tỳ-kheo này đã không có các tội 
được thấy, được nghe, được nghi và thân, khẩu, ý có điều gì đáng 
hiểm trách hết. Vậy trong đây có bao nhiêu Tỳ-kheo được Tam minh? 
Có bao nhiêu Tỳ-kheo được Câu giải thoát? Có bao nhiêu Tỳ-kheo 





**. Tống-Nguyên-Minh đọc là thật #š. Ấn Thuận, Quốc Dịch, Phật Quang đều đọc 
là bảo 5. 
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được Tuệ giải thoát?” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

'“ [rong năm trăm Tỳ-kheo này, chín mươi T-kheo được Tam 
minh; chín mươi Tỳ-kheo được Câu giải thoát; những vị còn lại 
được Tuệ giải thoát. Này Xá-lợi-phất, những Tỳ-kheo này đã lìa 
khỏi mọi dao động, không có ai là vỏ ngoài, mà đều là lõi thật 
cứng chắc.” 

Khi ấy Tôn giả Bà-kỳ-xá ở giữa hội chúng tự nghĩ: “Nay ta sẽ ở 
trước Thế Tôn và hội chúng nói kệ tán thán sự hoài thọ.” Nghĩ vậy 
xong, liên từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, lễ Phật, gối phải quỳ 
sát đất chắp tay bạch: 

“Bạch Thế Tôn, con có điều muốn nói. Bạch Thiện Thệ, con có 
điều muốn nói.” 

Phật bảo Bà-kỳ-xá: 

“Cứ nói theo những gì muốn.” 

Lúc ấy, Bà-kỳ-xá liền nói kệ: 

Ngày mười lăm thanh tịnh, 
Chúng kia năm trăm người; 
Đoạn trừ tất cả kết, 

Đại Tiên diệt tận hữu. 
Thanh tịnh tập thân cận, 
Thanh tịnh rộng giải thoát; 
Không còn thọ các hữu, 
Sanh tử đã đoạn hẳn. 

Việc cần làm đã làm, 

Đã hết tất cả lậu; 

Mây ngũ cái đã trừ, 

Nhổ rễ gai ái dục. 

Sư tử không sợ hãi, 

Lìa tất cả hữu dư; 

Giết kẻ thù là hữu, 

Siêu việt cảnh hữu du. 

Các oán địch hữu lậu, 

Thảy đều đã tiềm phục. 
Giống như Chuyển luân vương, 
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Bao dung” các quyến thuộc”. 

Tâm từ rộng tuyên hóa, 

Mọi thân dân vâng theo. 

Hay phục địch ma oán, 

Là Đạo Sư Vô Thượng. 

Tâm kính tín phụng thờ, 

Ba mình, lão, tử diệt; 

Là chân tử của pháp, 

Không lo lắng dao động. 

Nhổ sạch gai phiền não, 

Kính lễ Đấng Nhật Thân. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 

hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1213. BẤT LẠC” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành 
Vương xá. 

Bấy giờ, Tôn giả Ni-câu-luật Tướng” ở chỗ hoang dã nơi ở của 
cầm thú”. Tôn giả Bà-kỳ-xá xuất gia chưa lâu mà có những oai nghi 
như vầy: sống nương vào thành ấp, làng xóm. Sáng sớm đắp y, ôm bát 
vào thành ấp, làng xóm đó khất thực, khéo bảo vệ thân mình, giữ gìn 
các căn môn, nhiếp tâm cột niệm. Ăn xong, trở về trú xứ, cất y bát, 
rửa chân xong, vào thất tọa thiển, giây lát xả thiền. Không chấp đắm 


 ” Hán:hoàithọ ®@ @*%. 

-_Päli: cakkavattf yathã rãjã, amaccaparivärito, như Chuyển luân vương được vây 
quanh bởi các đại thần. 

'*_ Paili, S. 8. 2. Arati. Thera. 1214-1218. Biệt dịch, N?100(229). 

-_Ni-câu-luật Tướng ƑE †1 # 38. Bản Cao-ly đọc là tướng 38. Tống-Nguyên-Minh 
đọc là tưởng *I.. Pali: Nigrodhakappa, Hòa thượng của VangIsa. 

- Bản Päli: Alaviyam Aggälave cetiye, trong miếu Aggälava, ở Alavi. Bản Hán 
hiểu Alavi là danh từ chung chứ không phải địa danh. 
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khất thực, nhưng vị kia"? không tùy thời giáo thọ, giáo giới, nên tâm 
không an lạc, giống như sống trong chỗ thâm sau, chung quanh bị che 
kín. 


Rồi, Tôn giả Bà-kỳ-xá suy nghĩ: “Ta không được lợi, khó được, 


chứ không phải dễ được! Ta không được tùy thời giáo thọ, giáo giới, 
nên tâm không an lạc, giống như sống trong chỗ thâm sau, chung 
quanh bị che kín. Nay ta nên nói kệ tán thán sự nhàm chán của mình.” 
Liên nói kệ: 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


Phải bỏ vui, không vui, 
Cùng tất cả giác tham?'; 
Không gây dựng xòm giêng”, 
Lìa nhiễm gọi Tỳ-kheo. 

Với sáu giác tâm tưởng”, 
Rong ruổi nơi thế gian; 

Che giấu ác bất thiện, 
Không thể lột bỏ vỏ. 

Nơi tâm vui ô uễ, 

Đó không gọi Tỳ-kheo. 

Trói buộc bởi hữu du“ 
Cùng thấy, nghe, hiểu, biết. 
Với người giác ngộ dục”, 
Nơi kia không còn nhiễm. 
Người không nhiễm như vậy, 


Chỉ Tôn giả Ni-câu-luật Tướng. Trong bản Päli, đoạn này nói, Nigodhakappa 
sau khi khất thực về, vào thất, đóng cửa cho đến chiều hôm sau. Vì vậy, 
Vañgisa buồn rầu, vì không được Thầy quan tâm giáo giới. 

Tham giác  . Pali: gehasikam vitakkam, tâm tư thế tục. 

Hán: ư lân vô sở tác }S 3# #4 Pl fE.. Pali: vanatham na kareyya kuhiñca, không 
tạo rừng tham ái bất cứ ở đâu. 

Lục giác tâm tưởng 75 fÄ ;ò #8. So Pali: satthi nissita savitakka, puthũ janataya 
adhammam nivittä, y chấp nơi sáu mươi loại tầm cầu, phàm phu bị dính chặt 
vào phi pháp. Theo Sớ giải, với sáu cảnh, mỗi cảnh có mười tầm cầu phi pháp. 
Hữu dư Z5 ÊÂ ; đây chỉ hữu dư y, phiền não làm sở y cho thọ sanh. Pãli: upadhi 
jana gadhitase, chúng sanh bị trói chặt vào hữu y. 





-_Pali: vinodaya chadam, đã đoạn dục. 
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Thì đó là Mâu-ni. 
Đại địa và hư không, 
Các sắc tượng thế gian; 
Chúng là pháp biến diệt, 
Vắng lặng tự quyết định. 
Tu tập lâu pháp khí, 
Mà được tam-ma-đề; 
Không xúc, không dối nịnh, 
Tâm này rất chuyên chú. 
Thánh kia Niết-bàn lâu, 
Cột niệm đợi thời diệt”. 
Khi Tôn giả nói kệ tự nhàm chán, xa lìa; tâm tự khai giác đối với 
những điều không vui, sau khi đã khai giác rồi thì tâm trụ hân hoan. 


M 


KINH 1214. THAM DỤC” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tôn giả A-nan-đà sáng sớm đắp y, ôm bát vào 
thành Xá-vệ khất thực, cùng với bạn là Tôn giả Bà-kỳ-xá. Lúc này 
Tôn giả Bà-kỳ-xá thấy một cô gái rất xinh đẹp. Thấy rồi, tâm tham 
dục khởi lên. Lúc đó Tôn giả Bà-kỳ-xá suy nghĩ: “Hôm nay ta gặp bất 
lợi, bị khổ, không được vui. Nay ta đã gặp thiếu nữ xinh đẹp này, tâm 
tham dục sanh khởi. Bây giờ để sanh tâm yểm ly, ta hãy làm bài kệ.” 
Liên nói kệ: 

Bị tham dục che khuất, 
Hừng hực thiêu tâm ta. 
Xin Tôn giả A-nan, 

Vì tôi diệt ha tham. 
Khởi lòng từ thương xót, 





%. paji; santam padam ajjhagama muni paticca parinibbuto kankhati kalan'ti, “đã đi 


đến con đường tịch tĩnh, Đấng Mâu-ni y trên Niết-bàn mà chờ mệnh chung. 
5“. Pali, S. 8. 4. Ananda. Biệt dịch, N°100(230); No 125(35.9). 
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Phương tiện vì tôi nói. 

Tôn giả A-nan nói kệ đáp: 
Vì tưởng kia điên đảo, 
Hừng hực thiêu tâm người. 
Đối tịnh tưởng xa la, 
Nuôi lớn lòng tham dục. 
Nên tu quán bất tịnh, 
Thường nhất tâm chánh thọ; 
Diệt nhanh lửa tham dục, 
Chớ để thiêu tâm thây. 
Quán sát kỹ các hành, 
Khổ, không, cùng phi ngã; 
Buộc niệm quán thân chánh, 
Tu tập nhiều yểm ly. 
Đối vô tướng, tu tập, 
Diệt trừ sử kiêu mạn; 
Đối mạn được hiện quán, 
Rối ráo đối mé khổ. 

Sau khi Tôn giả A-nan nói những lời này, Bà-kỳ-xá nghe những 

gì Tôn giả nói, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 1215. XUẤT LY® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có gia chủ thỉnh Phật và chúng Tăng về nhà họ 
thọ thực. Sau khi đã đến nhà họ rồi, chỉ có Tôn giả Bà-kỳ-xá vì gặp 
ngày trực, ở lại giữ tinh xá, nên để dành phần ăn. 

Bấy giờ, một số đông phụ nữ của gia chủ ra khỏi tụ lạc, đi đến 
tỉnh xá. Bà-kỳ-xá thấy các thiếu nữ có dung mạo đoan chánh, liền 
khởi tâm tham dục. Lúc này, Tôn giả lại nghĩ: “Hôm nay ta bất lợi, 


5: Paili, S. 8. 1. Nikkhanta. Thera. 1209-1213. Biệt dịch, N°100(250). 
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không được lợi, bị khổ, không được vui. Thấy thiếu nữ nhan sắc đoan 
chánh kia, liền khởi lòng tham dục. Bây giờ, ta phải làm kệ yểm ly.” 
Nghĩ xong, liền nói kệ: 

Ta đã được xuất ly, 

Xuất gia, sống không nhà; 

Tham dục đuổi theo ta, 

Như trâu nhớ lúa mạ. 

Phải như con đại tướng, 

Sức mạnh cầm cung lớn; 

Bắn phá trận trùng điệp, 

Một người diệt cả nghìn. 

Máu-ni Đấng Nhật Thân, 

Trước mặt được nghe nói; 

Hướng thẳng đạo Niết-bàn, 

Tâm quyết trụ an lạc. 

Không buông lung như vậy, 

Trụ chánh thọ vắng lặng; 

Đối tâm ta không di 

Huyễn hoặc, hay lừa dối. 

Quyết định khéo quán sát, 

Đối chánh pháp, an trụ; 

Dù cho vô số lượng, 

Muốn đến mê hoặc 1a. 

Những ác ma như vậy, 

Không thể gặp được 1a. 

Khi Tôn giả Bà-kỳ-xá nói kệ xong, tâm được an trụ. 


M 


KINH 1216. KIÊU MẠN® 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tôn giả Bà-kỳ-xá tự cho trí tuệ của mình có khả 


5 Pali, S. 8. 3. Pesalãa-atimaññanä. Thera. 1219-1222. Biệt dịch, N°100(251). 
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năng nói hay, rồi đối với những vị phạm hạnh thông minh khác sanh 
tâm kiêu mạn, sau đó liền tự tâm nghĩ: “Ta bất lợi, sẽ không được lợi, 
bị khổ không được vui, ta tự cho mình có trí tuệ, mà đối với những 
người phạm hạnh thông minh khác khinh mạn. Bây giờ ta nên nói kệ 
sanh lòng yểm ly', liền nói kệ: 

Cù-đàm không kiêu mạn, 

Đoạn mạn khiến vô dự; 

Không khởi giác tưởng mạn, 

Chó thoái lùi sanh hối. 

Đối người không che giấu, 

Sát mạn rơi địa ngục ”; 

Chánh định hay trừ ưu, 

Thấy đạo trụ Chánh đạo. 

Tâm này được hỷ lạc, 

Thấy đạo tự thâu giữ; 

Cho nên biện không ngại, 

Thanh tịnh lìa chướng cái. 

Đoạn trừ tất cả mạn, 

Khởi mình tất cả nơi; 

Đối Tam mình, chánh niệm, 

Thân túc tha tâm trí. 

Khi Tôn giả Bà-kỳ-xá nói kệ sanh lòng yểm ly rồi, tâm được 
thanh tịnh. 
M 


KINH 1217. BẢN DỤC CUỒNG HOẶC” 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 





7 Nguyên bản: ư pháp IEx Il@_; theo đoạn dưới, nên sửa lại là ư bỉ 


[mx [ml 

Pali: manahata nirayam papatanti, những người hành kiêu mạn đọa địa ngục. 

Mãnahata, mạn mang đi, bản Hán đọc là mãnahana, mạn giết hại. 

” Quốc Dịch, phẩm 2. Päli, S. 8. 12. Vangïsa. Thera. 1253-1262. Biệt dịch, 
N?100(252). 


71. 
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nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tôn giả Bà-kỳ-xá ở giảng đường Lộc tử mẫu, 
vườn phía Đông nước Xá-vệ, một mình tư duy, sống không phóng dật, 
chuyên tu tự nghiệp, đạt được Tam minh, tự thân tác chứng. Khi ấy, 
Tôn giả Bà-kỳ-xá tự nghĩ: “Ta một mình ở chỗ vắng tư duy, sống 
không phóng dật, chuyên tu tự nghiệp, để được Tam minh, tự thân tác 
chứng. Bây giờ, ta nên nói kệ tán thán Tam minh". Liễn nói kệ: 

Trước, tâm dục cuồng hoặc”, 

Đi khắp nhà, khắp xóm; 

Du hành, gặp thấy Phậi, 

Dạy ta pháp thù thắng. 

Đấng Cù-đàm thương xót, 

Vì ta nói chánh pháp. 

Nghe pháp được tịnh tín, 

Xổ phi gia, xuất gia. 

Nghe Ngài nói pháp rồi, 

An trụ nơi pháp giáo. 

Cần phương tiện buộc niệm, 

Kiên cố thường kham năng. 

Tam mình đã đạt được, 

Lời Phật dạy đã làm. 

Thế Tôn khéo hiển bày, 

Đấng Nhật Chủng diễn nói. 

Vì chúng sanh mà lòa, 

Mở cửa xuất yếu kia; 

Khổ khổ và nhân khổ, 

Khổ diệt hết, tác chứng. 

Bát Thánh lìa đường khổ, 

An lạc đến Niết-bàn; 

Nghĩa lành, cú vị lành, 

Phạm hạnh không ai hơn. 

Thế Tôn khéo hiển bày, 

Niết-bàn cứu chúng sanh. 


73. Pali: kaveyyamatta .. pubbe, khi xưa, ta đam mê làm thơ. 
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KINH 1218. BỐN PHÁP CỨ” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói về bốn pháp cú”. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, 
Ta sẽ vì các ông mà giảng nói. Những gì là bốn? 

Pháp Hiền thánh khéo nói, 
Đây là điều tối thượng. 

Ái ngữ chẳng phải không, 
Đây là điều thứ hai. 

Nói thật chẳng hư vọng, 

Đây lò lời thử bà; 

Thuyết pháp không nói khác”, 
Đây là điều thứ tư. 

“Này các Tỳ-kheo, đó gọi là nói về bốn cú pháp.” 

Khi ấy, Tôn giả Bà-kỳ-xá ở giữa hội chúng tự nghĩ: “Thế Tôn ở 
giữa bốn chúng nói về bốn cú pháp. Ta phải dùng bốn cách để khen 
ngợi, xưng tán và tùy hỷ.` Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, 
lễ Phật, rồi chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con có điều muốn nói. Bạch Thiện Thệ, con có 
điều muốn nói.” 

Phật dạy: 

“Tùy theo sở thích mà nói.” 

Lúc ấy, Tôn giả Bà-kỳ-xá liền nói kệ: 

Nếu ai khéo nói pháp, 

Đối mình không bức não, 
Cũng không khẳng bố người, 
Thì đó là khéo nói. 


?4. Pali, S. 8. 5. Subhãsitãa. Thera. 1227-1230; Sn. 3. 3. Subhãsita-sutta, Biệt dịch, 


N?100 (253). 

Tứ pháp cú PH 33 #J. Päli: catũhi aägehi samannãgatãa vãcã subhãsitä, lời được 
khéo nói gồm có bốn chỉ. 

Päli: dhamma bhãne nãdhammam tam, nói pháp chứ không phải phi pháp. 


9, 





76. 
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Điều người ái ngữ thuyết, 
Nói làm người hoan hỷ; 
Không khiến họ làm ác, 
Thì đó là ái thuyết. 
Nói thật, biết cam lộ, 
Nói thật, biết vô thượng. 
Nói pháp, nói nghĩa thật, 
Chỗ Chánh sĩ kiến lập. 
Như pháp Phật đã nói, 
Đạo Niết-bàn an ổn; 
Diệt trừ tất cả khổ, 
Đó gọi khéo nói pháp. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1219. SƯỜN NÚI NA-GIÀ” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trên sườn núi Na-già, thành Vương xá, 
cùng với một nghìn Tỳ-kheo đều là bậc A-la-hán, hết sạch các hữu 
lậu, việc cần làm đã làm xong, đã ha các gánh nặng, đã được lợi 
mình, hết các hữu kết, chánh trí, tâm khéo giải thoát. Bấy giờ, Tôn giả 
Bà-kỳ-xá đang ở giữa nghĩa địa trong Hàn lâm, thành Vương xá, suy 
nghĩ rằng: “Nay Thế Tôn đang ở trên sườn núi Na-già, thành Vương xá 
cùng với một nghìn Tỳ-kheo đều là bậc A-la-hán, hết các hữu lậu, 
việc cần làm đã làm xong, đã lìa các gánh nặng, chóng được lợi mình, 
hết các hữu kết, chánh trí, tâm khéo giải thoát. Nay, ta nên đến đó tán 
thán Thế Tôn và các Tỳ-kheo Tăng.` Nghĩ vậy xong, Tôn giả Bà-kỳ- 
xá liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân, ngồi lui qua một bên, 
nói kệ: 

Đấng Đạo Sư Vô Thượng, 
Trụ bên núi Na-già; 


X= Pali, Parosahassa. Thera. 1238-1245. 
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Nghìn Tỳ-kheo quyến thuộc, 
Phụng sự Đúc Như Lai. 
Pháp Đại Sư rộng nói, 
Đạo Niết-bàn thanh lương; 
Chuyên nghe pháp thanh bạch, 
Mà Đấng Chánh Giác nói. 
Đấng Chánh Giác tôn kính, 
ở ngay giữa đại chúng; 
Là Đại long đức rợp, 
Là Thượng thủ Tiên nhân. 
Nổi kín mây công đúc, 
Mưa khắp chúng Thanh văn; 
Xuất chánh thọ ban ngày, 
Đến phụng sự Đại Sư. 
Đệ tử Bà-kỳ-xá, 
Cúi đầu xin đảnh lễ. 
“Bạch Thế Tôn, con có điều muốn nói. Bạch Thiện Thệ, con có 
điều muốn nói.” 
Phật bảo Bà-kỳ-xá: 
“Tùy những gì ông nói, đừng suy nghĩ trước. ” 
Lúc ấy, Bà-kỳ-xá liền nói kệ: 
Ba-tuân khởi ác mọn, 
Ngầm chế khiến diệt ngay; 
Thường ngăn chặn các ma, 
Khiến tự hiểu biết lỗi. 
Quán sát mở trói buộc, 
Phân biệt pháp thanh bạch; 
Sáng soi như nhật nguyệt, 
Làm vua các dị đạo. 
Chứng ngộ trí siêu xuất, 
Diễn nói pháp đệ nhất. 
Ra các dòng phiền não, 
Nói về đạo vô lượng. 
Đối cam lộ, kiến lập, 
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Kiến đế, pháp chân thật; 
Tùy thuận đạo như vậy, 
Khó gặp Thầy như vậy. 
Kiến lập đạo cam lộ, 
Kiến đế, sùng viễn ly; 
Thế Tôn khéo thuyết pháp, 
Trừ ấm cái cho người. 
Thấy rõ đối các pháp, 
Theo học để điều phục. 
Tôn giả Bà-kỳ-xá nói kệ này rổi, các Tỳ-kheo nghe những gì 
Tôn giả nói, đều rất hoan hỷ. 


M 


KINH 1220. NHỔ TÊN® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Lộc uyển, nơi ở của các Tiên 
nhân, nước Ba-la-nai. Bấy giờ, Thế Tôn vì các Tỳ-kheo nói về pháp 
tương ưng bốn Thánh đế. Đó là: Đây là Khổ Thánh đế, đây là Khổ tập 
Thánh đế, đây là Khổ diệt Thánh đế, đây là Khổ diệt đạo tích Thánh 
đế. 

Khi ấy, Tôn giả Bà-kỳ-xá ở giữa hội chúng tự nghĩ: “Nay ta nên 
đến trước Thế Tôn tán thán về ví dụ nhổ mũi tên." Nghĩ như vậy rồi, 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy sửa lại y phục, chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con có điều muốn nói. Bạch Thiện Thệ, con có 
điều muốn nói.” 

Phật bảo Bà-kỳ-xá: 

“Tùy sở thích mà nói.” 

Lúc ấy, Tôn giả Bà-kỳ-xá liền nói kệ: 

Con nay kính lễ Phật, 
Thương xót mọi chúng sanh. 
Thứ nhất nhổ tên nhọn, 
Cách trị các bệnh, khéo. 


73 Biệt dịch, N°100(254). 
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Thây thuốc Ca-lộ-y”?, 
Thầy thuốc Ba-hâu-la°°; 
Và thây Chiêm-bà-kỳŸ!, 
Thây Kỳ-bà chữa bệnh. 
Hoặc có bệnh hơi khỏi, 
Gọi là trị bệnh hay; 
Sau đó bệnh phát lại, 
Bệnh kéo dai đến chết. 
Đại Y Vương, Chánh Giác, 
Khéo cho thuốc chúng sanh; 
Trừ các khổ, rốt ráo, 
Không còn thọ các hữu. 
Cho đến trăm nghìn thứ, 
Na-do-tha số bệnh; 
Phật đều chữa trị hết, 
Rối ráo thoát khỏi khổ. 
Các ông thuốc nếu họp, 
Con ắt sẽ bảo họ; 
Được thuốc pháp cam lộ, 
Tùy sở thích mà uống. 
Đệ nhất nhổ tên nhọn, 
Khéo hiểu biết các bệnh; 
Tối thượng trong chữa trị, 
Con đảnh lễ Cù-đàm. 
Sau khi Tôn giả Bà-kỳ-xá nói những lời này, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Tôn giả Bà-kỳ-xá nói, đều rất hoan hỷ. 


M 


KINH 1221. NLCÂU-LUẬT TƯỞNG® 


”?' Ca-lộ-y 3l §§ B8. 

3 Ba-hầu-la 3 #£ Zẽ. 

ở! Chiêm-bà-kỳ ñỆ # . 

3. Kỳ-bà ⁄ %. Pali: Jwaka-korfiarabhacca, thái y của vua Tần-bà-sa-la (Bimbisãra). 
33. pali, Thera. 1263-1279; Sn. 2. 12. Vangisa-sutta. Biệt dịch, N°100(255). 
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Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 
Vương xá. Bấy giờ, Tôn giả Ni-câu-luật Tưởng ở nơi hoang dã chỗ ở 
của cầm thú, bị bệnh thật là nặng. Tôn giả Bà-kỳ-xá là người nuôi 
bệnh, chăm sóc, cung phụng. Nhưng Tôn giả Ni-câu-luật Tưởng vì 
bệnh tật nặng quá, nên đã Bát-niết-bàn. Khi ấy Tôn giả Bà-kỳ-xá tự 
nghĩ: “Hòa thượng của ta Niết-bàn là Hữu dư Niết-bàn hay là Vô dư 
Niết-bàn? Nay ta nên tìm cầu tướng này.' 

Sau khi Tôn giả Bà-kỳ-xá cúng dường xá-lợi Tôn giả Ni-câu- 
luật Tưởng xong, mang y bát đi về thành Vương xá. Lần lượt đến 
thành Vương xá, cất y bát, rửa chân xong, rồi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ 
dưới chân, ngồi lui qua một bên, nói kệ: 

Nay con lễ Đại Sư, 

Đẳng Chánh Giác không giảm"; 
Ở trong hiện pháp này, 
Đoạn tất cả lưới nghĩ. 
Tỳ-kheo ở khoáng dã, 
Mạng chung Bát-niết-bàn; 
Oai nghỉ nhiếp các căn, 
Đức lớn nêu ở đời; 

Được Thế Tôn đặt tên, 
Gọi Ni-câu-luật Tưởng. 
Nay con hỏi Thế Tôn, 
Người bất động giải thoát; 
Siêng năng cần phương tiện, 
Vì con nói công đức. 

Con là họ Thích-ca, 

Đệ tử pháp Thế Tôn; 
Ngoài ra còn muốn biết, 
Những gì Đạo Nhãn nói. 
Chúng con đang ở đây, 
Tất cả đều muốn nghe; 
Thế Tôn là Đại Sư, 


3. Bản Cao-ly đọc là diệt 3. Tống-Nguyên-Minh đọc là giảm 3Ä. 
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Cứu thế gian vô thượng. 
Đại Mâu-ni dứt nghĩ, 

Trí tuệ đã đây đủ; 

Đạo nhãn thần chiếu khắp, 
Ánh sáng hiển bốn chúng. 
Giống như Thiên đế Thích, 
Chiếu trời Tam thập tam; 
Các tham dục nghĩ hoặc, 
Đầu từ vô minh khởi. 

Nếu được gặp Như Lai, 

Thì diệt mất không còn. 
Đạo nhãn thần Thế Tôn, 
Là Tối thượng thế gian. 
Diệt trừ lỗi chúng sanh, 
Như gió thổi bụi bay; 

Tất cả các thế gian, 

Phiên não che giấu mất. 
Còn lại đều không có, 

Mắt sáng như của Phật; 
Tuệ quang chiếu khắp cả, 
Khiến đông đại tỉnh tấn. 
Cúi xin Đấng Đại Trí, 

Nên vì chúng ký thuyết; 
Phát âm thanh vì điệu, 
Chúng con một lòng nghe. 
Diễn nói lời dịu dàng, 

Các thế gian nghe khắp; 
Giống như nóng, khát, bức, 
Tìm kiếm nước mát mẻ. 
Như Phật, biết không giảm, 
Chúng con cũng mong biết. 


Tôn giả Bà-kỳ-xá lại nói kệ: 


Nay nghe Đấng Vô Thượng, 
Ký thuyết công đức kia; 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 45 43 





Không uổng tu phạm hạnh, 

Con nghe rất hoan hỷ. 

Nói tùy thuận như thuyết, 

Đệ tử thuận Mâu-mi; 

Cắt dây dài sanh tử, 

Và đây trói hư, huyễn. 

Vì nhờ gặp Thế Tôn, 

Nên đoạn trừ các ái; 

Qua khỏi bờ sanh tử, 

Không còn thọ các hữu. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Bà-kỳ-xá nghe những gì Phật 

dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ ra về. 


"1 
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TẠP A-HÀM QUYỂN 46 


KINH 1222. TỔ CHIM! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Vào thời quá khứ, chư Thiên và A-tu-la dàn trận đánh nhau. 
A-tu-la thắng, chư Thiên thua. Lúc ấy, quân của Thiên đế Thích 
thua, thoái lui tan rã, nên rất sợ hãi, quay xe chạy theo hướng Bắc, 
trở về cung trời, qua đường tắt trong rừng rậm dưới chân núi Tu-di. 
Nơi đây có một tổ Kim sí điểu?, có nhiều chim con cánh vàng. Lúc 
ấy Đế Thích sợ xe ngựa đi qua sẽ cán chết những chim con, liền bảo 
người đánh xe rằng: 

“Hãy quay xe lại, chớ giết những chim con!” 

Người đánh xe tâu vua: 

“Quân A-tu-la đang đuổi theo người phía sau, nếu quay xe lại sẽ 
bị khốn.” 

Đế Thích bảo: 

“Thà nên quay lại bị A-tu-la giết, chứ không để quân lính dẫm 
chết chúng sanh.” 

Người đánh xe, quay xe trở lại hướng Nam. Quân A-tu-la từ 
xa trông thấy xe Đế Thích quay lại, cho rằng đó là chiến sách nên 
vội rút lui lại. Quân lính rất sợ hãi, thua trận chạy tán loạn trở về 
cung A-tu-la. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Thiên đế Thích kia là vua Tự tại của trời Tam thập tam, nhờ từ 
tâm nên có oai lực dẹp được quân A-tu-la và cũng thường tán thán 





!- Đại Chánh quyển 46. Phật Quang, quyển 41. Ấn Thuận, Tụng viii, “19. Tương 


ưng Đế thích” tiếp theo Đại Chánh quyển 41. Quốc Dịch, quyển 35, Tụng vii, “3. 
Tương ưng Đế thích” tiếp theo. Tương đương Päli, S. 11. 1. 6. Kulavaka. Biệt 
dịch, N?100(49). 

Kim sí điểu ® # R. (Pãli: garula); S. ibid. kulavakã simbalismim, có những tổ 
chim trên cây bông gòn. 
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công đức từ tâm. Tỳ-kheo các ông chánh tín xuất gia học đạo, không 
nhà, phải tu tập từ tâm và cũng nên tán thán công đức từ tâm.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 1223. NGƯỜI NGHÈO° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 
Vương xá. Bấy giờ, trong thành Vương xá có một người bần cùng, 
khổ cực, nhưng tin Phật, Pháp và Tăng, giữ gìn cấm giới, học rộng 
nghe nhiều, ra sức bố thí, thành tựu chánh kiến. Người này sau khi 
mạng chung được sanh lên trời. Sau khi sanh về cõi trời Tam thập 
tam, có ba điểm thù thắng hơn những vị trời Tam thập tam khác. 
Những gì là ba? Đó là được tuổi thọ trời, sắc đẹp trời, tiếng khen 
trời. Các trời Tam thập tam thấy Thiên tử này có ba đặc biệt hơn về 
tuổi thọ trời, sắc đẹp trời, tiếng khen trời; họ thấy rồi, bèn đến chỗ 
Thiên đế Thích, nói như vầy: 

“Kiều-thi-ca nên biết, có một Thiên tử vừa sanh cõi trời này; đối 
với những vị Thiên tử cũ, có ba đặc thù hơn là tuổi thọ trời, sắc đẹp 
trời, tiếng khen trời.” 

Khi ấy Thiên đế Thích nói với Thiên tử này rằng: 

“Chư Nhân giả, tôi biết người này trước đây làm một người bần 
cùng nghèo khổ ở thành Vương xá, nhưng đối với pháp luật của Như 
Lai, rất có lòng tin,... cho đến thành tựu chánh kiến. Cho nên, khi 
thân hoại mạng chung được sanh lên cõi trời này và có điểm thù 
thắng hơn những vị trời Tam thập tam khác, là tuổi thọ trời, sắc đẹp 
trời, tiếng khen trời.” 

Rồi Thiên đế Thích liền nói kệ: 


3 Pãli, S. 11. 14. Daliddo. Biệt dịch, N?100(51). 

Bản Cao-ly: ư #Ê ; bản Tống-Nguyên-Minh: trụ Ít ø Paãli: tathagatappavedita- 
dhammavinaye saddham samaädiyI, duy trì tín tâm nơi pháp luật được Như Lai 
tuyên thuyết. 
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Chánh tín đối Như Lai, 
Nhất định không dao động; 
Thọ trì giới chân thật, 
Không nhàm chán Thánh giới. 
Đối Phật tâm thanh tịnh, 
Đối chánh kiến thành tựu; 
Nên biết không nghèo khổ, 
Tự sống không vô ích. 
Nên đối Phật, Pháp, Tăng, 
Khởi lòng tin thanh tịnh; 
Trí tuệ càng sáng hơn, 
Nhớ nghĩ lời Phật dạy. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1224. ĐẠI TẾ TỰ (IŸ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 
Vương xá. Bấy giờ, dân chúng thành Vương xá mở đại hội rộng rãi, 
mời hết các đạo khác nhau. 

Có một người ngoại đạo Giá-la-ca° tự nghĩ: “Nay ta thỉnh vị Trời 
ngoại đạo là Giá-la-ca” làm phước điền trước.` Hoặc những người theo 
ngoại đạo xuất gia; hoặc người theo đạo Ni-kiền Tử; hoặc người theo 
đạo Lão đệ tử; hoặc theo đệ tử đạo thờ lửa. Trong đó có những người 
theo Tăng đệ tử Phật, tự nghĩ: “Nay hãy trước hãy thỉnh Tăng mà đứng 
đầu là Phật để làm ruộng phước.) 

Bấy giờ, Thiên đế Thích tự nghĩ: 'Chớ để cho dân chúng thành 





Päli, S. 11.16. Yajamänam. Biệt dịch, N°100(52). 

Giá-la-ca Xã #£ 3M (Pali: caraka), tu sĩ lang thang, thuộc nhóm hành trì theo 
Yajur-veda (Tế tự Vệ-đà). Päli, S.ibid. không có chỉ tiết này. 

Giá-la-ca Xã ## 3M (Pali: Caraka), tên một ẩn sĩ cũng là y sĩ, truyền thường đi lang 
thang khắp nơi để trị bệnh cho người đời. 

Cf. Sn.111, Ja iii.51: buddha-pamukham bhikkhusangham nimantetva. 
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Vương xá bỏ Tăng đứng đầu là Phật mà đi thờ những đạo khác để cầu 
phước điển. Ta nên nhanh chóng vì người thành Vương xá mà kiến lập 
phước điển.' Liền hóa ra một Đại Bà-la-môn, tướng mạo nghiêm 
chỉnh, đi xe ngựa trắng, có các thiếu niên Bà-la-môn hộ tống trước 
sau, cầm dù lọng cán vàng đến thành Vương xá, đi khắp mọi nơi trong 
hội chúng. Bấy giờ, tất cả nam nữ thành Vương xá đều tự nghĩ: “Phải 
nhìn xem nơi phụng sự của vị Bà-la-môn này, rồi ta sẽ theo họ để 
cúng dường cầu ruộng phước tốt trước nhất. 

Lúc này Thiên đế Thích biết rõ tất cả ý nghĩ của nam nữ thành 
Vương xá, bèn đánh xe dẫn đầu, theo đường hẹp đến núi Kỳ-xà-quật, 
đến ngoài cửa, bỏ hết năm thứ trang sức, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới 
chân Phật, ngồi lui qua một bên, nói kệ: 

Khéo phân biệt hiển bày, 
Hết thảy pháp bờ kia; 
Qua khỏi mọi sợ hãi, 

Nên kính lễ Cù-đàm. 

Mọi người mở hội khắp, 
Muốn câu công đức lớn; 
Người người mở đại thí, 
Thường câu quả hữu dư. 
Xin Ngài nói ruộng phước, 
Khiến người thí được quả. 
Ở núi Kỳ-xà-quật, 

Đức Đại Sư trả lời, 

Điều hỏi của vua trời, 
Đế Thích đại tự tại. 

Mọi người mở hội khắp, 
Muốn câu công đức lớn; 
Người người mở đại thí, 
Thường câu quả hữu dư. 
Nay nói về ruộng phước, 
Bố thí được quả lớn. 
Chánh hướng gồm có bốn", 


? Chỉ Dự lưu hướng cho đến A-la-hán hướng. Päli: cattäro ca patipannã. 
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Trụ Thánh quả cũng bốn". 
Gọi là Tăng ruộng phước. 
Minh hạnh, định đây đủ; 
Nuộng phước Tăng thêm rộng, 
Vô lượng vượt biển cả. 

Đệ tử Điều Ngự Sư, 

Sáng soi bày chánh pháp; 
Khéo cúng dường nơi này, 
Cúng Tăng, phước điền tốt. 
Tăng là ruộng phước tối, 
Phật nói được quả lớn. 

Vì Tăng lìa năm cái, 

Thanh tịnh, đáng tán thán. 
Cúng Tăng, ruộng tối thượng, 
Cúng ít, thâu lợi nhiều. 

Vậy hết thầy mọi người, 
Nên cúng ruộng phước Tăng. 
Pháp thắng diệu càng được, 
Minh hạnh, định tương ưng. 
Cúng Tăng trân bảo này, 
Tâm thí chủ hoan hỷ. 

Phát sanh ba thứ tâm, 

Thí y phục, ẩm thực. 

Lìa kiếm nhọn trần cấu, 
Vượt qua các đường ác; 

Tự thân đi mời thỉnh, 

Tự tay cúng bình đẳng. 

Tự lợi cũng lợi người, 

Thí này được lợi lớn. 

Người trí thí như vậy, 

Tịnh tín tâm giải thoát. 

Thí an lạc không tội, 

Nương trí vãng sanh kia. 


Bốn Thánh quả, từ Dự lưu, cho đến A-la-hán. Pali: cattäro ca phale thitã. 
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Sau khi Đế Thích nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ lễ 
Phật rồi biến mất. 

Bấy giờ, dân chúng thành Vương xá liền từ chỗ ngồi đứng dậy 
sửa lại y phục, lễ Phật, chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, cúi xin Thế Tôn và đại chúng nhận sự cúng 
dường của chúng con.” 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Dân chúng thành Vương xá biết Thế Tôn đã im lặng nhận lời 
mời của họ rồi, làm lễ ra về. Họ về nơi đại hội, chuẩn bị thức ăn và 
sắp xếp bàn ghế. Sáng sớm, sai người đến bạch Phật: 'Đã đến thời! 
Xin Ngài biết cho.) 

Bấy giờ, Thế Tôn và đại chúng đắp y, ôm bát, đến chỗ đại hội, 
trải tòa ngồi trước đại chúng. Nhân dân thành Vương xá biết Phật đã 
ngồi yên, tự làm đồ ăn thức uống tươi tốt. Thọ trai rồi, rửa bát, xỉa 
răng xong, họ trở về chỗ cũ nghe Phật nói pháp. Bấy giờ, Thế Tôn vì 
dân chúng thành Vương xá thuyết pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng và 
làm cho hoan hỷ xong, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 1225. ĐẠI TẾ TỰ (2)" 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành Vương xá. 
Nói đầy đủ như kinh trên, chỉ có một vài sai biệt là: 
Lúc ấy, Thiên đế Thích nói bài kệ khác hồi Phật: 
Nay xi hỏi Cù-đàm, 
Tuệ vì điệu sâu kín; 
Thế Tôn đã thể nhập, 
Thấy biết không chướng ngại. 
Dân chúng thiết lập đại hội khắp, nói đầy đủ như trên... cho đến 
vì dân chúng thành Vương xá mà thuyết pháp, khai thị, chỉ giáo, soi 
sáng, làm cho hoan hỷ xong, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


!! Tham chiếu kinh 1224. 
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KINH 1226. TAM-BỒ-ĐỀ? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại nước Câu-tát-la, du hành trong nhân 
gian đến vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-dà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, vua 
Ba-tư-nặc nghe Thế Tôn ở Câu-tát-la du hành trong nhân gian, đến 
vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ; nghe rồi, đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con nghe Thế Tôn tự ký thuyết đã chứng Vô 
thượng Bồ-để!? mà mọi người đã loan truyền, là không phải hư vọng 
và nói quá chăng? Là đã nói như thuyết, nói như pháp, nói tùy thuận 
pháp chăng? Chẳng phải là bị người khác làm tổn thương đồng pháp 
chăng? Trong khi hỏi đáp, không bị rơi vào chỗ yếu kém chăng'*?” 

Phật bảo Đại vương: 

“Những điều họ nói như vậy là lời nói chân thật, chẳng phải là 
hư vọng, nói như thuyết, nói như pháp, nói tùy thuận pháp. Chẳng phải 
là bị người khác làm tổn thương đồng pháp. Trong khi hỏi đáp, không 
bị rơi vào chỗ yếu kém. Vì sao? Này Đại vương, hiện tại thực sự Ta đã 
đắc Vô thượng Bồ-để.” 

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

“Tuy Thế Tôn đã nói như vậy, nhưng con vẫn còn chưa tin. Vì 
sao? Vì trong đây còn có nhiều vị Sa-môn, Bà-la-môn tôn túc, trọng 
vọng, như Phú-lan-na Ca-diếp, Mặc-già-lợi Cù-xá-lê Tử, San-xà-da 


!*“. Quốc Dịch, tụng vii, “4. Tương ưng Câu-tát-la”, hai phẩm. — Ấn Thuận, tụng viii, 
“20. Tương ưng Sát-lợi”, hai mươi mốt kinh, 1229-1249 (Đại Chánh, 1226-1240, 
1145-1150/quyển 42). Tương đương Päli, phần lớn, S. 3. Kasalã-samyutta. Đại 
Chánh, kinh 1226; Päli, S. 3.1. Daharo. Biệt dịch, N?100(53). 

- Nguyên Hán: a-nậu-đa-la tam-miệu-tam-bồ-đề Jịj ï§ # ï§ = # = 8 ïR. Pali: 
anuttaram sammasambodhim. 

'* Nguyên Hán: 8 3E Kš # ì8 E ñù Hồ 3 ¿n Ÿ8 ất ñD 3š Ñ# Bễ IR 3k ðì RD 3E # 4b A, 
‡ El 3 # #4 8 f #4 # Ri 8 & Hỗ. So sánh câu văn có nội dung tương tự, kinh 
113 trên f #4 1ã RB lý 2 % ñš It S Hồ % ñZ † B HỆ Hr đc HỆ 0H 3X Hệ JẾ T Z3 TU 
## fl Rá ã EẼ 8 K§ Hỗ. Không có sai lầm chăng? Không hủy báng Thế Tôn 
chăng? Nói như thuyết chăng? Nói như pháp chăng? Không bị người khác chất 
vấn khiến rơi vào bế tắc chăng? 
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Tỳ-la-chi Tử, A-kỳ-đa Chỉ-xá-khâm-bà-la, Ca-la-câu-đà Ca-chiên- 
diên, Ni-kiển-đà Nhã-để Tử. Những vị đó không tự nói được Vô 
thượng Bồ-đề. Sao Thế Tôn còn trẻ, tuổi còn nhỏ, xuất gia chưa bao 
lâu, mà lại tự nói chứng Vô thượng Bồ-để?” 

Phật bảo Đại vương: 

“Có bốn thứ tuy trẻ, nhưng không thể xem thường. Những gì 
là bốn? Vương tử Sát-lợi, tuổi tuy trẻ nhỏ, nhưng chớ xem thường. 
Rông con", tuổi tuy trẻ nhỏ, nhưng chớ xem thường. Đóm lửa tuy 
nhỏ, nhưng chớ xem thường. Tỳ-kheo tuổi tuy trẻ nhỏ, nhưng chớ 
xem thường. ” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Đủ hình tướng Sát-lợi, 
Danh tiếng, dòng quý tộc; 
Tuy tuổi còn trẻ nhỏ, 
Người trí không thể khinh. 
Tất sẽ ở ngôi vua, 

Nhớ lại, sanh oán hại. 
Cho nên khó thể khinh; 
Phải sanh lòng đại kính. 
Người khéo biết tự hộ, 
Hãy giữ kỹ mạng mình; 
Bình đẳng mà tự hộ, 
Tránh xa để hộ mạng". 
Nơi làng xóm, chỗ vắng, 
Nếu gặp rồng con kia; 
Chớ cho là rắn nhỏ, 

Mà sanh lòng coi thường. 
Mình rông nhỏ nhiều màu, 
Cũng nên để yên ổn; 
Nam hay nữ khinh rắn, 


l3 Hán: long tử äš -, rồng con. Đoạn sau, cũng nói là tiểu xà /]\ #È.. Pãli: urago, 


con rắn. 
Päli: tasma tam parivajjeyya, rakkham jwitam attano, Vì vậy, hãy tránh xa nó, để 
giữ mạng sống của mình. 


16, 


32 
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Đều bị độc làm hại. 
Cho nên, để tự hộ, 

Hãy giữ kỹ mạng mình; 
Vì khéo tự hộ này, 
Tránh xa để hộ mạng. 
Mãnh hỏa khi xâm thực, 
Dù ít nhưng không hạn; 
Đuếc nhỏ có thể thiêu 
Khắp nơi, nếu củi đủ. 
Thiêu từ nhỏ dần lên, 
Tận xóm làng thành ấp; 
Cho nên, để tự hộ, 

Nên như hộ mạng mình. 
Vì khéo tự hộ này, 
Tránh xa để tự hộ. 

Bị lửa dữ thiêu đối, 
Trăm thứ có cháy rụi. 
Tốt rồi, không co rút; 
Lửa tắt cỏ lại sanh. 
Nếu khinh hủy Tỳ-kheo, 
Người giữ lửa tịnh giới. 
Thì đốt mình, con cháu, 
Tại nạn lưu trăm đời. 
Như đốt cây đa-la, 
Không bao giờ sanh lại. 
Cho nên phải tự hộ, 
Như tự hộ mạng mình; 
Vì khéo tự hộ này, 
Tránh xa để hộ mạng. 
Đủ hình tướng Sát-lợi, 
Rắn con và đóm lửa; 
Đủ tịnh giới, Tỳ-kheo, 
Không nên sanh coi thường. 
Cho nên phải tự hộ, 
Như tự hộ mạng mình; 
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Vì khéo tự hộ này, 
Tránh xa để hộ mạng. 
Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc kia, nghe những gì Phật 
dạy, hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ ra về. 
M 


KINH 1227. MẸ” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc có bà nội, người mà vua rất kính 
trọng, bỗng nhiên mạng chung'. Vua đưa ra ngoài thành hỏa táng, 
cúng dường xá-lợi xong, mặc áo tang, tóc bù xù, đến chỗ Phật, cúi đầu 
lễ dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên. 

Thế Tôn hỏi vua Ba-tư-nặc: 

“Đại vương từ đâu lại, mặc đồ tang, tóc bù xù vậy?” 

Vua Ba-tư-nặc thưa: 

“Bạch Thế Tôn, con đã mất bà nội mà con rất kính trọng. Bà đã 
bỏ con ra đi. Con đã đưa ra ngoài thành để hỏa táng, cúng đường xong, 
rồi đến Thế Tôn.” 

Phật bảo: 

“Đại vương thương kính bà nội lắm phải không?” 

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, rất kính trọng thương mến. Bạch Thế Tôn, nếu 
đem những gì có được ở trong nước như voi, ngựa, bẩy báu, cho đến 
ngai vàng đem bố thí hết cho người mà có thể cứu sống bà nội thì con 
sẽ bố thí hết. Nhưng vĩnh viễn đã không thể cứu được; kẻ sống người 
chết mãi mãi xa lìa; nhớ thương, buôn khổ, không tự mình vượt nổi. 
Con đã từng nghe Thế Tôn nói: “Tất cả chúng sanh, tất cả côn trùng, 
cho đến tất cả quỷ thần, có sanh đều phải chết, rốt cùng cũng phải 
chấm dứt, không có ai sanh ra mà không chết." Hôm nay con mới nhận 
thấy lời Thế Tôn nói đúng.” 

Phật bảo Đại vương: 





!“ Pãli, S. 3.22. Ayyakã. Biệt dịch, N?100 (54), N°125 (26.7). 
'3'. Bản Päli, bà sống một trăm hai mươi tuổi. 
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“Đúng vậy! Đúng vậy! Tất cả chúng sanh, tất cả côn trùng, cho 
đến tất cả quỷ thần, có sanh đều phải chết, rốt cùng cũng phải chấm 
dứt, không có ai sanh ra mà không chết. ” 

Phật bảo Đại vương tiếp: 

“Cho dù dòng họ Bà-la-môn, Sát-đế-lợi, hay gia chủ, nếu có 
sanh đều phải chết, không ai không chết. Cho dù là Đại vương Sát-đế- 
lợi, ở ngôi quán đảnh, làm vua bốn thiên hạ, được sức tự tại; đối với 
các địch quốc đều hàng phục, cuối cùng không ai là không chết. Lại 
nữa, Đại vương, dù sanh trời Trường thọ, làm vua Thiên cung, tự tại 
khoái lạc, cuối cùng cũng phải chấm dứt. Lại nữa, Đại vương, Tỳ- 
kheo A-la-hán các lậu đã hết, đã lhìa các gánh nặng, việc cần làm đã 
làm xong, đã được lợi mình, hết các hữu kết, chánh trí, tâm khéo giải 
thoát, vị ấy cũng phải chấm dứt, xả thân vào Niết-bàn. Lại nữa, hàng 
Duyên giác, khéo điều phục, khéo tịch tĩnh, khi hết thân mạng này, 
cuối cùng cũng vào Niết-bàn. Chư Phật Thế Tôn đầy đủ mười lực, bốn 
vô sở úy, hơn tiếng rống sư tử, cuối cùng cũng xả thân vào Bát-niết- 
bàn. Vì vậy, Đại vương nên biết, tất cả chúng sanh, tất cả côn trùng, 
cho đến tất cả quỷ thần, có sanh đều phải chết, rốt cùng cũng phải 
chấm dứt, không có ai sanh ra mà không chết.” 

Bấy giờ, Thế Tôn lại nói kệ: 

Tất cả loài chúng sanh, 
Có mạng đều phải chết; 
Chúng đi theo nghiệp mình, 
Tự nhận quả thiện ác. 
Nghiệp ác vào địa ngục, 
Làm lành lên trên trời; 

Tu tập đạo thắng diệu, 
Lậu hết, Bát-niết-bàn. 
Như Lai và Duyên giác, 
Thanh văn đệ tử Phật; 
Đầu phải bỏ thân mạng, 
Huống là người phàm phu. 

Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ ra về. 


M 
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KINH 1228. THÂN YÊU”? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc một mình ở nơi chỗ yên tĩnh thiền 
tứ tư duy, tự nghĩ: “Thế nào là tự thương yêu mình, thế nào là không tự 
thương yêu mình”? Lại nghĩ: 'Nếu người nào thân hành ác hạnh, 
khẩu hành ác hạnh, ý hành ác hạnh, thì nên biết những người này 
không tự thương yêu mình. Nếu người nào thân hành thiện hạnh, khẩu 
hành thiện hạnh, ý hành thiện hạnh, thì nên biết những người này tự 
thương yêu mình.ˆ Sau khi từ thiền tịnh dậy, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ 
dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con một mình ở chỗ yên tĩnh tư duy, tự nghĩ: 
“Thế nào là tự thương yêu, thế nào là không tự thương yêu mình? Rồi 
lại nghĩ: “Nếu người nào thân hành ác hạnh, khẩu hành ác hạnh, ý 
hành ác hạnh, thì nên biết những người này không tự thương yêu 
mình. Nếu người nào thân hành thiện hạnh, khẩu hành thiện hạnh, ý 
hành thiện hạnh, thì nên biết những người này tự thương yêu mình'.” 

Phật bảo Đại vương: 

“Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương, nếu người nào 
thân hành ác hạnh, khẩu hành ác hạnh, ý hành ác hạnh, thì nên biết 
những người này không tự thương yêu. Dầu cho họ tự nói, tự thương 
yêu, nhưng thật ra không phải tự thương yêu. Vì sao? Vì không có 
điều xấu ác nào mà người bạn xấu ác làm cho không phải là điều 
không là thân thương đối với người mà nó không thân thương, không 
phải là điều được yêu mến đối với người mà nó không yêu mến”!. Cho 


!* Pãli, S. 3. 4. Piya. 

” _tự niệm,..bất tự niệm = fãJ  ñ 3®. Z fãl 3 “£ El 3. Päli: kesam nu kho piyo 
attä, kesam appiyo attã ti, “đối với ai ta (tự ngã ) là thân yêu? Đối với ai, ta (tự 
ngã) không là thân yêu?” 

Dịch sát văn Hán nên hơi tối nghĩa. So sánh Pali: yañhi appiyo appiyassa 
kareyya, tam te attanava attano karonti; tasma tesam appiyo atta, “Điều gì mà 
người không thân thương (= kẻ thù) có thể làm cho người không thân thương (= 
kể thù), điều đó ta (tự ngã) làm cho ta (tự ngã) cũng vậy; vì vậy, đối với chúng, 
tự ngã không phải là thân thương (= kẻ thù).” 











21. 
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nên những người này là không phải tự yêu thương mình. Lại nữa, Đại 
vương, người nào thân hành thiện hạnh, khẩu hành thiện hạnh, ý hành 
thiện hạnh, thì nên biết những người này tự thương yêu mình. Dầu cho 
những người này tự nói không tự thương tiếc thân mình, nhưng thực ra 
những người này là tự thương yêu mình. Vì sao? Vì không có điều tốt 
nào mà người bạn tốt làm không phải là đáng thân đối với người mà 
nó thân, không phải là đáng yêu đối với người mà nó yêu. Cho nên 
những người này là người tự thương yêu mình. ” 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ: 

Bảo rằng tự thương mình, 

Không nên tạo ác hạnh. 

Vì nhân không ác hạnh, 

Nên đã được an lạc. 

Bảo rằng tự thương mình, 

Quyết không tạo ác hạnh. 

Người tạo mọi nghiệp thiện, 

Nên đã được an lạc. 

Nếu ai tự yêu mình, 

Khéo hộ mà tự hộ; 

Như vua khéo giữ nước, 

Ngoài, canh phòng biên giới. 

Nếu ai tự yêu mình, 

Khéo tự giữ báu vật; 

Như vua khéo giữ nước, 

Trong, canh giữ thành quách. 

Như tự giữ bảo vật, 

Sát-na không gián đoạn; 

Sát-na nếu thiếu lo, 

Đường ác chịu khổ mãi. 

Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, 

hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ ra về. 


M 
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KINH 1229. TỰ HỘ?” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc một mình ở nơi chỗ yên nh tư 
duy, tự nghĩ: “Thế nào là tự hộ, thế nào là không tự hộ”? Lại nghĩ: 
“Nếu người nào thân hành ác hạnh, khẩu hành ác hạnh, ý hành ác 
hạnh, nên biết những người này là không tự hộ. Nếu người nào thân 
hành thiện hạnh, khẩu hành thiện hạnh, ý hành thiện hạnh, nên biết 
những người này là tự hộ.' Sau khi từ thiển tịnh dậy, đến chỗ Phật, cúi 
đầu đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con một mình ở chỗ yên tĩnh tư duy, tự nghĩ: 
“Thế nào là tự hộ, thế nào là không tự hộ?' Rồi lại nghĩ: “Nếu người 
nào thân hành ác hạnh, khẩu hành ác hạnh, ý hành ác hạnh, nên biết 
những người này là không tự hộ. Nếu người nào thân hành thiện hạnh, 
khẩu hành thiện hạnh, ý hành thiện hạnh, nên biết những người này là 
tự hộ." 

Phật bảo Đại vương: 

“Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Nếu người nào 
thân hành ác hạnh, khẩu hành ác hạnh, ý hành ác hạnh, nên biết 
những người này là không tự hộ, mà nói là hay tự phòng hộ. Tuy nói 
là tự phòng hộ bằng quân voi, ngựa, xe, bộ, dùng chúng để tự phòng 
hộ, nhưng thực ra không phải là tự phòng hộ. Vì sao? Vì tuy phòng hộ 
bên ngoài, nhưng không phòng hộ bên trong. Cho nên, Đại vương! Đó 
gọi là không tự phòng hộ. 

“Đại vương, nếu người nào thân hành thiện hạnh, khẩu hành 
thiện hạnh, ý hành thiện hạnh, nên biết những người này là tự phòng 
hộ. Tuy họ không dùng quân voi, ngựa, xe, bộ để tự phòng hộ, nhưng 
thực ra là tự phòng hộ. Vì sao? Vì phòng hộ bên trong. Đó gọi là khéo 
tự phòng hộ, chẳng cần phòng hộ bên ngoài.” 


?“.Päli, S. 3.5. Attãnurakkhita. Biệt dịch, N°100(56). 

3: Paili: kesam nu kho rakkhito attä, kesam arakkhito attãa ti, “Đối với những ai tự 
ngã được thủ hộ? Đối với những ai tự ngã không được thủ hộ?” Xem cht.20 kinh 
1228. 
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Bấy giờ, Thế Tôn lại nói kệ: 
Khéo phòng hộ thân, khẩu, 
Và tất cả ý nghiệp; 
Tự hộ bằng tàm quý, 
Đó là khéo phòng hộ. 
Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ ra về. 


M 


KINH 1230. TÀI LỢI? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc một mình ở nơi chỗ yên nh tư 
duy, tự nghĩ: “Thế gian ít có người được tài lợi thắng diệu mà không 
phóng đật, không tham đắm, không tạo những ác hạnh đối với chúng 
sanh. Nhưng thế gian có nhiều người được tài lợi thắng diệu là hay 
sanh ra phóng dật, tăng trưởng tham đắm chúng, khởi lên các tà hạnh.” 
Nghĩ vậy rồi, đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui 
qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con một mình ở chỗ yên tĩnh tư duy, tự nghĩ: 
“Thế gian ít có người được tài lợi thắng diệu và đối với tài lợi đó 
không sanh ra phóng dật, không sanh ra tham đắm, không tạo ra tà 
hạnh. Nhưng thế gian có nhiều người được tài lợi thắng diệu là hay 
sanh ra phóng dật, sanh ra tham đắm, khởi lên các tà hạnh." 

Phật bảo vua Ba-tư-nặc: 

“Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Thế gian ít có 
người được tài lợi thắng diệu mà không tham đắm, không sanh ra 
phóng dật, không khởi lên những tà hạnh. Nhưng thế gian có nhiều 
người được tài lợi thắng diệu và đối với tài lợi phóng dật, mà khởi lên 
tham đắm, khởi lên các tà hạnh. Đại vương nên biết, những người thế 
gian kia được tài lợi thắng diệu, đối với tài lợi mà phóng dật, mà khởi 
tham đắm, làm các tà hạnh, đó là những người ngu si, sẽ chịu khổ lâu 


®..S. 3.6. Appakã. Biệt dịch, N°100(58). 
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dài, không lợi ích. Đại vương, giống như người thợ săn, học trò thợ 
săn, giăng lưới bắt giết nhiều thú vật, trong rừng hoang vắng; hại 
chúng sanh khốn khổ, nghiệp ác tăng trưởng. Cũng vậy, người thế 
gian được tài lợi thắng diệu, đối tài lợi sanh phóng dật, khởi lên tham 
đắm, tạo các tà hạnh; người ngu si này sẽ chịu khổ não lâu dài, không 
được lợi ích. ” 
Bấy giờ, Thế Tôn lại nói kệ: 
Đối tài vật tham dục, 
Bị tham làm mê say, 
Cuông loạn không tự biết; 
Giống như người thợ săn. 
Vì sự phóng dật này, 
Nên chịu báo khổ lớn. 
Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ ra về. 


M 


KINH 1231. THAM LỢI” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc đang ngự trên chánh điện”, tự 
mình xem xét những việc của quốc vương, thấy giai cấp Sát-đế-lợi, 
Bà-la-môn, Gia chủ, vì tham dục nên hay dối trá, vọng ngữ, liền tự 
nghĩ: “Hãy ngưng việc xét đoán này, dừng việc xét đoán này. Ta 
không còn đích thân xét đoán việc nữa. Ta có người con hiển, sẽ bảo 
nó xét đoán. Làm sao ta có thể nhìn những dòng họ sang cả này, giai 
cấp Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, Gia chủ, vì tham dục nên hay dối trá, vọng 
ngữ?' Khi vua Ba-tư-nặc nghĩ vậy xong, liền đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con đang ngự trên chánh điện, để tự xét đoán 
những việc của quốc vương, thấy các giai cấp Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, 





3S. 3.7. Atthakarana. Biệt dịch, N°100(57). 
*- Chánh điện 1E R#. Pãli: atthakarana, công đường hay pháp đường. 
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Gia chủ, vì tham dục nên hay dối trá, vọng ngữ. Bạch Thế Tôn, con 
nhận thấy được điều này rồi, tự nghĩ: “Từ nay ta hãy ngưng việc xét 
đoán này, dừng việc xét đoán này. Ta có người con hiển sẽ bảo nó xét 
đoán. Con không có thể chính mình nhìn những dòng họ sang cả này, 
giai cấp Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, Gia chủ, vì tham dục nên hay dối trá, 
vọng ngữ. ” 

Phật bảo vua Ba-tư-nặc: 

“Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Các dòng họ sang 
cả kia, giai cấp Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, Gia chủ kia, vì tham dục nên 
hay dối trá, vọng ngữ. Họ là những người ngu si, sẽ chịu khổ lâu dài, 
không được lợi ích. Giống như người chài lưới và đệ tử của chài lưới 
thả câu, giăng lưới nơi sông, suối, khe, rạch giết hại chúng sanh tạo ra 
khổ lớn. Cũng vậy, Đại vương, các giai cấp Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, 
Gia chủ vì tham dục nên hay dối trá, vọng ngữ. Họ sẽ chịu khổ mãi 
mãi, không được lợi ích lâu dài. ” 

Bấy giờ, Thế Tôn lại nói kệ: 

Khởi tham muốn tài sản, 
Tham dục làm say mê; 
Cuông loạn không tự giác, 
Giống như người bắt cá. 
Do vì nghiệp ác này, 

Nên chịu báo khổ lớn. 

Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ ra về. 


M 
KINH 1232. BỎN SẺN” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 


nước Xá-vệ. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới 
chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 


”S, 3.19. Aputtaka (1): không con. Biệt dịch, N°100(59), N?125(23.4). 
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“Bạch Thế Tôn, nước Xá-vệ này có gia chủ Ma-ha-nam”Ÿ, giàu 
có nhiều của cải, kho chứa vàng ròng có đến trăm nghìn ức, huống là 
những của khác. Bạch Thế Tôn, gia chủ Ma-ha-nam giàu có như 
vậy, nhưng đồ ăn chỉ dùng những thứ như: Ăn gạo tấm thô sơ, canh 
đậu, gừng cũ nát; còn mặc thì áo vải thô, mang giày da đơn; đi thì xe 
cũ kỹ, đội nón lá cây. Chưa từng nghe ông ta cúng dường, bố thí cho 
Sa-môn, Bà-la-môn, hay thấy ông cung cấp giúp đỡ cho những người 
nghèo khổ, những người lỡ đường thiếu thốn, những người ăn xin. 
Khi ăn thì đóng cửa, không để cho các Sa-môn, Bà-la-môn nào hay 
những người bần cùng, những người lỡ đường, những người ăn xin, 
trông thấy.” 

Phật bảo vua Ba-tư-nặc: 

“Đại vương, gia chủ này không phải là Chánh sĩ”, được tài lợi 
thắng diệu mà không tự thọ dụng, không biết phụng dưỡng cha mẹ, 
cung cấp cho vợ con, bà con quyến thuộc, đoái nghĩ đến tôi tớ, giúp 
đỡ cho người quen biết, không biết tùy thời cúng dường Sa-môn, 
Bà-la-môn, để gieo trồng vào ruộng phước thù thắng, để hướng đến 
chỗ cao quý, hưởng thụ an lạc lâu dài, đời sau sanh về cối trời. 
Được những tài vật thù thắng mà không biết cách dùng rộng rãi để 
thâu lợi lớn. 

“Đại vương, thí như nước được tích chứa trong ao hồ ở giữa đồng 
hoang, mà không có người dùng đến để uống ăn, tắm rửa, nước trong 
đầm bị nung khô tiêu hết. Cũng vậy, kẻ sĩ bất thiện?" được tài vật 
thắng diệu... cho đến không chịu dùng rộng rãi để thâu lợi lớn, cũng 
giống như hồ nước kia vậy. 

“Đại vương, có thiện nam tử” được tài lợi thắng diệu, sung 
sướng mà thọ dùng, phụng dưỡng cha mẹ, cung cấp vợ con bà con 
quyến thuộc, nghĩ đến tôi tớ, giúp đỡ người quen biết, thường xuyên 





®' Ma-ha-nam ƒ# ïJ #. S. ibid., Savatthiyam setthi gahapati kãlankato, một gia chủ 


giàu có ở Sãvatthi đã chết. 
”': Chánh sĩ 1E +. Pãäli: asappuriso, con người không cao thượng, không phải chân 
nhân, không phải thượng nhân. 
*' Bất thiện sĩ phu  % + ®%. Đồng nhất với phi chánh sĩ trên. Pãli: asappuriso. 
- Thiện nam tử & # #. Trái với phi chánh sĩ hay bất thiện sĩ phu ở trên. Pãii: 
Sappuriso. 
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cũng cúng dường cho Sa-môn, Bà-la-môn, gieo trồng vào ruộng phước 
thù thắng, để hướng đến chỗ cao quý, đời sau sanh về cõi trời; được 
tiền của thù thắng, biết cách thọ dụng rộng rãi để thu lợi lớn gấp bội. 
Đại vương, giống như bên cạnh thành ấp, làng xóm có ao nước trong 
sạch mát mẻ, cây cối che mát, khiến mọi người yêu thích, nhiều người 
chịu dùng, cho đến loài cầm thú. Cũng vậy, thiện nam tử kia được tài 
lợi thắng diệu, tự cúng dường tùy thích, phụng dưỡng cha mẹ,... cho 
đến gieo trồng ruộng phước thù thắng, thu lợi rộng lớn.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Hồ nước nơi hoang mạc, 

Dù trong mát sạch sẽ, 

Mà không người thọ dụng, 

Thì nơi đó khô hết. 

Cũng vậy của thắng diệu, 

Mà ở nơi người ác, 

Không thể tự thọ dụng, 

Cũng không thương giúp dai. 

Luống tự gom góp khổ, 

Chúa rồi tự tiêu tán. 

Người trí được của nhiễu, 

Tự mình vui thọ dụng; 

Thí khắp làm công đức, 

Giúp đỡ cho thân thuộc; 

Tùy chỗ cần cung cấp, 

Như trâu chúa lãnh đàn. 

Bố thí cùng thọ dụng, 

Không mất cơ hội cân. 

Nương lý mà mạng chung”, 

Sanh Thiên hưởng phước lạc. 

Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, 

hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ ra về. 


M 


3“. Hán: thừa lý ®  $@@ _. Päli: anindito, không bị chê bai. Hán đọc là ãnendito? 
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KINH 1233. MỆNH CHUNG” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, nước Xá-vệ có gia chủ Ma-ha-nam mạng 
chung”, nhưng không có con cháu. Vua Ba-tư-nặc mới đem tài sản 
không có con, không có thân thuộc nhập hết về nhà vua. Vua Ba-tư- 
nặc hằng ngày phải đi xem xét tài sản, thân thể dính bụi bặm, đi đến 
chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên. 

Bấy giờ Thế Tôn hỏi vua Ba-tư-nặc: 

“Đại vương từ đâu đến, thân thể dính bụi bặm và có vẻ mệt 
nhọc?” 

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, gia chủ Ma-ha-nam nước này mạng chung, để 
lại tài sản, nhưng không con, nên tất cả phải nhập về nhà vua. Con 
phải trông coi, liệu lý, nên bụi bặm dính vào người, mệt nhọc. Từ nhà 
đó con đến đây.” 

Phật hỏi vua Ba-tư-nặc: 

“Gia chủ Ma-ha-nam kia giàu có nhiều của lắm sao?” 

Vua đáp: 

“Bạch Thế Tôn, rất giàu, tiền của rất nhiều, tiền vàng của báu 
có đến trăm nghìn ức, huống lại là những của khác. Bạch Thế Tôn, 
ông Ma-ha-nam kia lúc còn sống mặc thô sơ, ăn uống cực khổ. Nới 
đây đủ như trên.” 

Phật bảo vua Ba-tư-nặc: 

“Ông Ma-ha-nam kia vào thời quá khứ, gặp Bích-chi-phật Đa- 
ca-la-thi-khí” có cúng dường một bữa ăn, nhưng không có lòng tin 
thanh tịnh, không cung kính cúng dường, không tự tay cúng dường; sau 
khi cúng rồi lại hối tiếc nói rằng: “Cơm này ta có thể cho những tôi tớ 
của mình, không tội gì lại đem cho Sa-môn!? Nhờ phước bố thí này, 


3 .S.3. 2. 10. Aputtaka (2). Biệt dịch, N°100(60). 

3 Xem cht.28 kinh 1232 trên. 

3. Đa-ca-la-thi-khí Bích-chi-phật 4 31 #& Ƒ' # EÈ 3% Í#. Pãli: Tagarasikhim 
pacceka-sambuddham. Ct. M.iii. 69. 


li 
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bảy lần được sanh lên trời Tam thập tam và bảy lần sanh vào nước 
Xá-vệ này thuộc dòng họ tối thắng, tiền của giàu có bậc nhất. Nhưng 
vì khi cúng dường vị Bích-chi-phật kia với lòng tin không thanh tịnh, 
không cung kính cúng dường, không tự tay cúng dường; sau khi cúng 
dường rồi lại hối tiếc, nên dù nơi khi sanh ra tuy được giàu có, nhưng 
phải thọ dụng quần áo thô sơ, ăn uống khổ cực, ngọa cụ, nhà cửa, xe 
cộ thô sơ cũ kỹ. Ngay từ đầu chưa nếm qua được sắc, thanh, hương, vị, 
xúc tốt đẹp để tự an thân. 

“Lại nữa, Đại vương, trước kia gia chủ Ma-ha-nam đã giết người 
anh khác mẹ của mình để chiếm lấy tài sản. Vì tội này nên trải qua 
trăm nghìn năm phải đọa vào địa ngục, tội báo ấy còn sót nên sanh 
vào nước Xá-vệ, bảy lần thọ thân mà thường không có con; tài sẩn 
tịch thâu về nhà vua. Đại vương, gia chủ Ma-ha-nam nay mạng chung, 
phước báo bố thí quá khứ đã hết mà đời này ông lại keo kiệt, tham 
lam, buông lung đối với tài sản, nhân tạo tội ác, sau khi mạng chung ở 
đây sẽ đọa địa ngục, chịu nhiều khổ não. ” 

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, gia chủ Ma-ha-nam sau khi mạng chung sẽ đọa 
vào địa ngục chịu khổ đau phải không?” 

Phật đáp: 

“Đúng vậy, Đại vương! Đã đọa vào địa ngục.” 

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc nghĩ đến ông mà rơi lệ, lấy áo lau nước 
mắt, nói kệ: 

Của cải, kim bảo thật, 
Voi ngựa đô dùng tối; 

Nô bộc, trẻ hầu hạ, 

Cùng nhà cửa ruộng nương. 
Tất cả đều bỏ lại, 

Thân thức đi một mình. 
Vận phước số đã hết, 
Vĩnh viễn bỏ thân người. 
Nay họ sở hữu gì? 

Đem theo được những gì ? 
Với cái gì không bỏ, 

Như bóng đi theo hình? 
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Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Chỉ có nghiệp tội, phước, 
Người nào đã tạo rq; 
Thì đó là sở hữu, 
Họ sẽ thường mang theo. 
Sống chết chưa từng la, 
Giống bóng đi theo hình. 
Như người ít tứ lương, 
Đi xa gặp nạn khổ. 
Người không tu công đức, 
Phải qua khổ đường ác. 
Như người nhiều tư lương, 
Đi xa được an lạc. 
Người tu đức thuần hậu, 
Luôn hưởng vui cối lành. 
Như người đi chơi xa, 
Lâu năm về an ổn. 
Người thân và bằng hữu, 
Tụ tập đón mừng Vui; 
Người khéo tu công đức, 
Chết đây sanh nơi khác. 
Những thân quyến của họ, 
Gặp nhau tâm hoan hỷ. 
Cho nên phải tu phước, 
Tích tụ thành vĩnh cửu. 
Phước đức hay vì người, 
Kiến lập vui đời khác; 
Phước đức được trời khen, 
Cùng hạnh tu chánh khác. 
Hiện tại người không chê, 
Chết sanh lên cõi trời. 
Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ ra về. 


M 
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KINH 1234. TẾ TỰ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc tổ chức đại hội” rộng rãi. Vì đại 
hội nên đem cả nghìn con bò đực” cột vào trụ và những đổ vật cúng 
tế. Cho mời hết các ngoại đạo khác nhau, từ xa đến tụ tập đông đủ nơi 
đại hội của vua Ba-tư-nặc. 

Lúc ấy, có nhiều Tỳ-kheo, sáng sớm đắp y, ôm bát, vào thành 
Xá-vệ khất thực, nghe vua Ba-tư-nặc mở đại hội rộng rãi. Nói đầy 
đủ như trên,... cho đến các ngoại đạo, tất cä đều đến tập hợp. Nghe 
rồi, sau khi khất thực xong, trở về tinh xá cất y bát, rửa chân rồi, 
đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, 
bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sáng sớm hôm nay, các Tỳ-kheo chúng con đắp 
y, ôm bát, vào thành Xá-vệ khất thực, nghe vua Ba-tư-nặc mở đại hội 
rộng rãi. Nói đây đủ như trên,... cho đến các ngoại đạo khác đều tập 
hợp đến chỗ đại hội.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Tháng tháng” mở đại hội, 
Cho đến số trăm nghìn”; 
Không bằng chánh tín Phật, 
Bằng một phần mười sáu. 


*%- S.3. 9. Yañña. Biệt dịch, N?100(61). 

- Đại hội % Ẩï. Päli: mahäyañño paccupatthito, tổ chức đại tế đàn, lễ hiến tế sanh 
vật cho thần linh. 

- Đặc ngưu *#j “. Päli: pañca ca usabhasatani, pañca ca vacchatarasatäni, pañca 
ca vacchatarisatani, pañca ca ajasatani, pañca ca urabhasatani, năm trăm bò đực, 
năm trăm bê đực, năm trăm bê cái, năm trăm sơn dương, năm trăm con cừu. 

- Các bản Tống-Nguyên-Minh: nhật nhật HxHx⁄2_ ngày ngày. Ấn Thuận, Phật 

Quang đọc là nguyệt nguyệt: F] : tháng tháng. 

Bài kệ này không có trong S.ibid., nhưng, cf. Dh. 106: mase mase sahassena, 

yo yajetha satam samam, ekañca bhãvitattãnam muhuttampi pujaye, mỗi tháng 

với trăm nghìn, tế tự cho đến trăm năm, không bằng chỉ một lần cúng dường 
người tự mình tu tập. 





40. 
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Cũng vậy, tín Pháp, Tăng, 
Từ tâm với chúng sanh; 
Phước của đại hội kia, 
Không bằng phần mười sáu. 
Nếu người ở thế gian, 
Ức năm"! tạo nghiệp phước; 
Không bằng một phần bốn. 
Kính lễ vị trực tâm”. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 1235. HỆ PHƯỢC® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc nổi giận, bắt nhiều người trong 
nước bỏ tù, gồm các Sát-đế-lợi, nào Bà-la-môn, Tỳ-xá, Thủ-đà-la, 
Chiên-đà-la, trì giới hay phạm giới, tại gia hay xuất gia đều bị trói, bị 
xiểng xích, bị cùm, hoặc bị cột dây. Bấy giờ, sáng sớm, có các Tỳ- 
kheo đắp y, ôm bát, vào thành Xá-vệ khất thực, nghe vua Ba-tư-nặc 
bắt giữ nhiều người,.. cho đến xiểng xích, cột trói. Sau khi khất thực 
xong, các Tỳ-kheo trở về tinh xá cất y bát, rửa chân xong, đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay các Tỳ-kheo chúng con vào thành khất 


*' Bản Cao-ly & Ấn Thuận đọc là ức niên fŠ #£ ; Phật Quang đọc là cánh niên 3š f#£, 


theo bản Thánh và dẫn Biệt dịch: mãn túc nhất niên trung 3ã È — #£ rh. 

Trực tâm ®ï /ò.. Pãli: ujupatipanna, trực hành hay chất trực hành, chỉ Tăng, đệ 
tử Phật, thực hành Thánh đạo tám chỉ. Cí. Pháp uẩn 3, Đại 26, tr.463a. Cf. Dh. 
108: yam kiñci yittha va hutam va loke, samvaccharam yajetha puññapekkho; 
sabbampi tam na catubhagameti abhivadana ujjagatesu seyyo, trong đời này, vì 
mong cầu phước đức mà tế tự hay hiến tế cả trăm năm, tất cả không bằng một 
phần tư của sự kính lễ đối với vị Chất trực hành bậc nhất. 

*-.S. 3.10. Bandhana. Biệt dịch N°100(62). 





42. 
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thực, nghe vua Ba-tư-nặc bắt giữ nhiều người,.. cho đến xiểng xích, 
cột trói. ” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Chẳng phải dây, cùm, xích, 
Là trói buộc kiên cố. 
Tâm ô nhiễm, luyến tiếc 
Của báu, tiền, vợ con: 
Dây trói bên lâu nhất; 
Tuy lông nhưng khó thoát. 
Người trí không luyến tiếc 
Lạc thú ngũ dục đời. 
Đó là dứt được trói, 
An ổn siêu xuất thế". 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 1236. CHIẾN ĐẤU (JŠ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc và vua A-xà-thế con bà Vi-để-hy 
nước Ma-kiệt-đà chống đối nhau. Vua Ma-kiệt-để A-xà-thế khởi bốn 
thứ quân voi, ngựa, xe, bộ kéo đến nước Câu-tát-la. Vua Ba-tư-nặc 
nghe bốn thứ quân của vua A-xà-thế con bà Vi-để-hy kéo đến, cũng 
tập hợp bốn thứ quân voi, ngựa, xe, bộ ra nghinh chiến. Bốn thứ quân 
của vua A-xà-thế đắc thắng, bốn thứ quân của vua Ba-tư-nặc thua, tán 
loạn thoái lui, một mình một xe chạy trở về thành Xá-vệ. 

Bấy giờ sáng sớm, có các Tỳ-kheo, đắp y ôm bát vào thành Xá- 
vệ khất thực, nghe vua Ma-kiệt-đà A-xà-thế con bà Vi-để-hy đem bốn 
thứ quân đến nước Câu-tát-la; vua Ba-tư-nặc khởi bốn thứ quân ra 





**_ Cf†. Dh. 345-346. 
*-. Quốc Dịch, phẩm 2. S. 3.14. Sangãma. Biệt dịch, N?100(63). 
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nghinh chiến. Bốn thứ quân của vua Ba-tư-nặc thua, tán loạn rút lui, 
vua Ba-tư-nặc khốn đốn sợ hãi, một mình một xe chạy trở về thành 
Xá-vệ. Nghe rồi, khất thực xong, các Tỳ-kheo trở về tinh xá, cất y bát, 
rửa chân xong, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua 
một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay các Tỳ-kheo chúng con vào thành Xá- 
vệ khất thực, nghe vua Ba-tư-nặc và vua A-xà-thế con bà Vi-để-hy 
khởi bốn binh. Nói đầy đủ như trên,... cho đến một mình một xe chạy 
trở về thành Xá-vệ.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Chiến thắng thêm oán thù, 
Bại khổ nằm không yên. 
Thắng bại, bỏ cả hai, 
Nằm yên vui tịch tịnh. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 1237. CHIẾN ĐẤU (2J* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc và vua Ma-kiệt-để A-xà-thế 
con bà Vi-để-hy chống đối nhau. Vua Ma-kiệt-để A-xà-thế con bà 
Vi-để-hy khởi bốn thứ quân kéo đến nước Câu-tát-la. Vua Ba-tư-nặc 
khởi bốn thứ quân gấp đôi ra nghinh chiến. Bốn thứ quân của vua 
Ba-tư-nặc đắc thắng, bốn thứ quân của vua A-xà-thế thua, khiếp 
phục tán loạn. Vua Ba-tư-nặc bắt sống vua A-xà-thế và thu được tiễn 
tài, bảo vật xe cộ ngựa voi. Bắt sống vua A-xà-thế, chổ cùng xe đến 
chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, vua 
Ba-tư-nặc bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đây là vua A-xà-thế, con bà Vi-để-hy, mà con 


*. S. 3.15. Sangãma (2). Biệt dịch, N?100(64). 
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không bao giờ oán hận. Nhưng người lại gây oán kết; đối với người tốt 
mà tạo điều không tốt. Song người này là con của bạn con. Con sẽ thả 
ra cho trở về nước. ” 
Phật bảo vua Ba-tư-nặc: 
“Lành thay, Đại vương, thả cho người đi, bệ hạ sẽ được an ổn, 
lợi ích lâu dài.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Cho dù sức tự tại, 
Thường hay xâm lược người; 
Sức tăng thì càng oán, 
Bội thu lợi mình người”. 
Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc và vua A-xà-thế, con bà 
Vi-để-hy, nghe những gì Phật dạy hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ ra về. 


M 
KINH 1238. KHÔNG BUÔNG LUNG (1}® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc một mình ở nơi chỗ yên tĩnh tư 
duy, tự nghĩ: 'Chánh pháp của Thế Tôn, là pháp hiện tiền, xa ha sự 
thiêu đốt, không đợi thời tiết, thông suốt đến nơi, được thấy ngay trong 
hiện tại, bằng tự giác mà chứng biết pháp này”, là thiện tri thức, thiện 





““ C[, PAl, S.ibid., vilumpateva puriso, yãvassa upakappalti; yadä caññe 
vilumpanti, so vilutto viluppati, con người vì lợi mình mà cướp đoạt người khác; 
khi cướp đoạt người khác, thì người cướp đoạt cũng bị cướp đoạt. 

#3: S. 3.18. Appamäda. Biệt dịch, N°100(65). 

#:' Các phẩm tính của Pháp, văn chuẩn Päli, cf. Sangiti, D.ii. 227: svakkhãto 
bhagavata dhammo sanditthko akaliko ehipassiko opanayiko paccattam 
veditabbo viññũhï ti. Tham chiếu, Tập dị môn 7 (Đại 26, tr. 393b): Phật chánh 
pháp thiện thuyết, vô nhiệt, ứng thời, dẫn đạo, cận quán, trí giả nội chứng, 
“Pháp của Phật được tuyên thuyết một cách hoàn hảo, (là Pháp) dập tắt sự 
thiêu đốt, thích hợp cho mọi thời, hướng dẫn (đến Niết-bàn), được quán sát trực 
tiếp, được chứng nội tâm bởi bậc trí.” 
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bạn đắng, chẳng phải ác tri thức, ác bạn đẳng”°.' Nghĩ vậy rồi, đến chỗ 
Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con một mình ở chỗ yên tĩnh, tự nghĩ: 'Chánh 
pháp của Thế Tôn, là pháp hiện tiền, xa lìa sự thiêu đốt, không đợi 
thời tiết, thông suốt đến nơi, được thấy ngay trong hiện tại, bằng tự 
giác mà chứng biết pháp này, là thiện tri thức, thiện bạn đẳng, chẳng 
phải ác tri thức, ác bạn đảng." ” 

Phật bảo vua Ba-tư-nặc: 

“Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Chánh pháp của 
Thế Tôn, là pháp hiện tiển, xa lìa sự thiêu đốt, không đợi thời tiết, 
thông suốt đến nơi, được thấy ngay trong hiện tại, bằng tự giác mà 
chứng biết pháp này, là thiện tri thức, thiện bạn đảng, chẳng phải ác 
tri thức, ác bạn đảng." Vì sao? Ta là thiện tri thức, đối với chúng sanh 
có pháp sanh được giải thoát khỏi sanh; chúng sanh có pháp già, bệnh, 
chết, ưu, bi, não, khổ, đều giải thoát khỏi tất cả. 

“Đại vương, có một thời Ta ở tại tinh xá Sơn cốc, thành Vương 
xá", Khi ấy Tỳ-kheo A-nan-đà một mình ở nơi yên tĩnh, tư duy tự 
nghĩ: “Một nửa phạm hạnh là thiện tri thức, thiện bạn đẳng, chẳng 
phải là ác tri thức, ác bạn đảng”.` Nghĩ như vậy rồi, đến chỗ Ta, cúi 
đầu lễ dưới chân Ta, ngồi lui qua một bên, bạch Ta rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con một mình ở nơi chỗ yên tĩnh, tư duy, tự 
nghĩ: “Một nửa phạm hạnh là thiện tri thức, thiện bạn đẳng, chẳng 
phải là ác tri thức, ác bạn đẳng” ” 


”! C{. Pali, S. ibid., svãäkkhato bhagavatä dhammo, so ca kho kãlyãnamitassa 
kalyana-sahayassa kalyanasampavankassa, no papamitassa no 
päpasahãyassa no papasampa-vaikassa, “Chánh pháp được Thế Tôn tuyên 
thuyết một cách hoàn hảo, pháp ấy là cho người bạn tốt, cho người đồng hành 
tốt, cho người thân cận tốt, chớ không phải cho người bạn ác, người đồng hành 
ác, người thân cận ác”. 

- Sơn cốc tinh xá LII 3 ïiä ®. Bản Pãli, sakkesu.. nagarakam nama sakyãänam 
nigamo, giữa những người họ Thích, một thị trấn của người Thích-ca, gọi là 
Nagaraka. 





-_Pali: upaddham idam bhante brahmacariyassa yadidam kalyanamittata kalyana- 


sahäyatã kalyanasampavankatä, “một nửa phạm hạnh này thuộc về thiện hữu, 
thiện đồng hành, thiện giao hảo”. 
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“Lúc ấy Ta bảo rằng: 

“A-nan, đừng nói những lời như vây: “Một nửa phạm hạnh là 
thiện tri thức, thiện bạn đẳng, chẳng phải là ác tri thức, ác bạn đảng.) 
Vì sao? Phạm hạnh thanh bạch, thuần nhất, mãn tịnh này, chính là 
thiện tri thức, thiện bạn đảng, chẳng phải là ác tri thức, ác bạn đẳng. 
Vì sao? Ta thường vì các chúng sanh làm thiện tri thức. Vì những 
chúng sanh này có sanh, nên biết, chánh pháp của Thế Tôn ngay trong 
đời này khiến thoát khỏi sự sanh; đối chúng sanh có già, bệnh, chết, 
ưu, bi, não, khổ, lìa các nhiệt não, khiến cho thoát khổ não, không đợi 
thời tiết, hiện tại, thông suốt dẫn đến, bằng tự giác mà chứng biết; thì 
đó gọi là thiện tri thức, thiện bạn đảng, chẳng phải là ác tri thức, ác 
bạn đẳng.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Khen ngợi không buông lung, 
Đó là chánh giáo Phật; 

Tu thiền không buông lung, 
Mau đạt được lậu tận. 

Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ làm lễ ra về. 


M 


KINH 1239. KHÔNG BUÔNG LUNG (2)% 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc một mình ở nơi chỗ yên tĩnh tư 
duy, tự nghĩ: 'Có hay không một pháp mà được tu tập, tu tập nhiều, 
trong hiện tại được sở nguyện đầy đủ, đời sau cũng được sở nguyện 
đầy đủ; sở nguyện cả đời này và đời sau đều được đầy đủ?'ˆ Nghĩ vậy 
rồi, đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một 
bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, một mình con ở chỗ yên tnh, tự nghĩ: “Có hay 
không một pháp mà được tu tập, tu tập nhiều, trong hiện tại được sở 


33.S.3.17. Appamada. Biệt dịch, N°100(66), N°26(141). 
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nguyện đầy đủ, đời sau cũng được sở nguyện đầy đủ; sở nguyện cả 
đời này và đời sau đều được đầy đủ?” 

Phật bảo vua Ba-tư-nặc: 

“Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Có một pháp mà 
được tu tập, tu tập nhiều, trong hiện tại được sở nguyện đầy đủ, đời 
sau cũng được sở nguyện đầy đủ; sở nguyện cả đời này và đời sau đều 
được đây đủ. Đó là pháp lành không buông lung. Pháp lành không 
buông lung mà được tu tập, tu tập nhiều, trong hiện tại được sở nguyện 
đầy đủ, đời sau cũng được sở nguyện đầy đủ; sở nguyện cả đời này và 
đời sau đều được đầy đủ. 

“Đại vương, thí như những công nghiệp đồ sộ được tạo ra ở thế 
gian, chúng đều nương vào đất mà được kiến lập. Pháp lành không 
buông lung cũng lại như vậy, được tu tập, tu tập nhiều thì trong hiện 
tại được sở nguyện đầy đủ, đời sau cũng được sở nguyện đầy đủ; sở 
nguyện cả đời này và đời sau đều được đầy đủ. 

“Như lực, cũng vậy, hạt giống, rễ, lõi, loài đi trên bộ, đi dưới 
nước, sư tử, nhà cửa”, cũng nói như vậy. 

“Cho nên, Đại vương nên trụ vào không buông lung; nên nương 
vào không buông lung. Sau khi trụ vào không buông lung, nương vào 
không buông lung thì phu nhân sẽ nghĩ: “Đại vương đã trụ vào không 
buông lung, nương vào không buông lung, nay ta cũng nên như vậy, 
trụ vào không buông lung, nương vào không buông lung. Phu nhân đã 
như vậy, đại thần, thái tử, mãnh tướng cũng như vậy. Cũng vậy, nhân 
dân trong nước cũng sẽ nghĩ: “Đại vương đã trụ vào không buông lung, 
phu nhân, đại thần, thái tử, mãnh tướng đã trụ vào không buông lung, 
nương vào không buông lung, chúng ta cũng như vậy, nên trụ vào 
không buông lung, nương vào không buông lung.` Đại vương, nếu 
người nào trụ vào không buông lung, nương vào không buông lung, thì 
có thể tự hộ. Phu nhân, thể nữ cũng có thể tự bảo vệ và kho tàng của 
báu sẽ tăng lên thật nhiều.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 





**. Bản Pãli, chỉ nêu một thí dụ: cũng như dấu chân của tất cả mọi loài thú bộ hành 


đều lọt vào trong dấu chân voi. Vì chân voi lớn nhất. Cũng vậy.. không buông 
lung... 
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Xưng tán không buông lung, 
Chê bai sự buông lung. 
Đế Thích không buông lung, 
Làm chúa trời Đao-lợi. 
Xưng tán không buông lung, 
Chê bai sự buông lung. 
Có đủ không buông lung, 
Thâu giữ gồm hai nghĩa. 
Một hiện tại được lợi, 
Hai đời sau cũng vậy. 
Đó gọi là hiện quán, 
Của người trí sâu xa. 
Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ tùy hỷ làm lễ ra về. 


M 


KINH 1240. BA PHÁP* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc một mình ở nơi chỗ yên tĩnh tư 
duy, tự nghĩ: 'Có ba pháp mà tất cả thế gian không yêu, không 
mến. Những gì là ba? Đó là già, bệnh, chết. Như vậy là ba pháp 
mà tất cả thế gian không yêu, không mến. Nếu không có ba pháp 
mà thế gian không yêu, không mến này, thì chư Phật Thế Tôn cũng 
không xuất hiện ở đời và thế gian cũng không biết có pháp mà chư 
Phật Như Lai đã giác ngộ rồi vì con người diễn nói rộng rãi. Vì có 
ba pháp này mà tất cả thế gian không yêu, không mến này là già, 
bệnh, chết nên chư Phật Như Lai mới xuất hiện ở đời và thế gian 
biết có pháp mà chư Phật Như Lai đã giác ngộ rồi vì con người 
diễn nói rộng rãi.` Vua Ba-tư-nặc nghĩ vậy rồi, đến chỗ Phật, cúi 





3 Pạji; atthabhisamaya dhiro panditoti pavuccati, do chiêm nghiệm ý nghĩa này, 


người khôn ngoan được gọi là bậc Hiền trí. 
” S.3. 1. 3. Rãjä. Biệt dịch, N°100(67), N°125(26.6). 
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đầu đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, đem những điều 
suy nghĩ kia bạch Thế Tôn. 

Phật bảo vua Ba-tư-nặc: 

“Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Đây có ba pháp 
mà thế gian không yêu, không mến là già, bệnh, chết,.. cho đến thế 
gian biết có pháp mà chư Phật Như Lai đã giác ngộ rồi vì con người 
diễn nói rộng rãi.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Xe báu của vua ải, 

Cuối cùng cũng hư hoại. 
Thân này cũng như vậy, 
Biến chuyển sẽ về già. 
Chỉ chánh pháp Như Lai, 
Không có tướng suy, già. 
Người nhận chánh pháp này, 
Luôn đến chỗ an ổn. 
Phàm phu luôn suy yếu, 
Hình tướng tệ, xấu xí; 

Suy già đến tàn lụn, 
Người ngu tâm mÊ ImuỘI. 
Nếu người sống trăm tuổi, 
Thường lo chết theo đến; 
Già bệnh đuổi theo nhau, 
Đò xét liền gia hoại. 

Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ ra về.” 


n1 


'*. Đại Chánh hết quyển 41. 
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TẠP A-HÀM QUYỀN 4? 


KINH 1241. GIA NHÂN! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, gia chủ Cấp Cô Độc, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ 
sát chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu ai ở nhà con đều có lòng tin thanh tịnh. Khi 
những người ở nhà con mạng chung, có được sanh lên trời không?” 

Phật dạy: 

“Lành thay! Lành thay, gia chủ! Đây là câu hỏi thâm diệu về 
việc thọ báo, ở giữa đại chúng rống lên tiếng sư tử, nói rằng: “Mọi 
người ở nhà con đều có lòng tin thanh tịnh. Khi mạng chung họ có 
được sanh lên trời?" Vậy đã có Tỳ-kheo đại đức thần lực nào đã vì ông 
nói: 'Bất cứ người nào ở trong nhà ông, mà mạng chung, thấy đều 
sanh lên cõi trời chăng?” 

Gia chủ bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Lại hỏi: 

“Hay có Tỳ-kheo-mi nào, chư Thiên nào đã nói; hay ông đã nghe 
trực tiếp từ Ta?” 

Gia chủ bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

“Thế nào gia chủ, hay ông dựa vào tri kiến của mình, mà biết 
những người nhà ông sau khi mạng chung đều được sanh lên cõi trời?” 

Gia chủ bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Phật bảo gia chủ: 

“Ông đã không nghe từ vị Tỳ-kheo đại đức thân lực, không 





' Đại Chánh, quyển 47. Ấn Thuận Hội Biên, tụng 7 Như Lai sở thuyết; 48. Tương 


ưng Tạp (Đại Chánh, quyển 35, phần sau, kinh 980-992; quyển 47, phần đầu, 
kinh 1241-1245). -Đại Chánh kinh 1241. 
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phải từ Tỳ-kheo-ni, không phải từ chư Thiên, lại không phải đã có 
mặt trước chỗ Ta nghe nói, lại cũng không phải dựa vào tri kiến của 
mình để biết: 'Ở nhà con nếu mọi người mạng chung, đều được sanh 
lên trời.` Vậy do đâu, hôm nay ông nói lên những lời thâm diệu như 
vậy về việc thọ báo, ở giữa đại chúng rống lên tiếng sư tử, nói rằng: 
“Bất cứ người nào ở trong nhà con, khi mạng chung đều được sanh 
lên trời?" ” 

Gia chủ bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không có Tỳ-kheo đại đức thần lực nào đến nói 
với con. Nói đây đủ như trên, .. cho đến tất cả đều sanh lên trời. Bạch 
Thế Tôn, nhưng khi con thấy những người mang thai, con liền chỉ bày 
họ nên vì con mình quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo Tăng. Sau 
khi đứa bé ra đời, con dạy nó về tam quy; đến khi hiểu biết, lại dạy nó 
trì giới. Giả sử tôi tớ hạ tiện, người ngoài nào có mang và sanh con, 
con cũng chỉ bày như vậy. Nếu có người bán nô tỳ, con liền đến nói 
với họ rằng: “Hiển giả, tôi muốn mua người, nhưng anh nên quy y 
Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo Tăng, thọ trì cấm giới. Theo lời tôi 
dạy, mau thọ trì năm giới. Sau đó tùy giá mà mua, nếu không theo lời 
chỉ dạy của tôi thì không chịu mua.' Hoặc có khách trọ hay người làm 
thuê, trước tiên con cũng yêu cầu thọ tam quy, ngũ giới, rồi sau đó con 
mới nhận họ. Hoặc lại có người đến xin làm học trò, hay đến xin vay 
lấy lãi, con cũng đều yêu cầu thọ tam quy, ngũ giới, sau đó mới chịu 
nhận. Lại nữa, khi nào nhà con cung dưỡng Phật và Tỳ-kheo Tăng thì 
đọc tên cha mẹ, anh em, vợ con, thân thuộc quen biết, quốc vương đại 
thần, chư thiên, long thần, hoặc kẻ còn người mất, Sa-môn hay Bà-la- 
môn, nội ngoại quyến thuộc, dưới cho đến nô bộc đều đọc tên họ, vì 
họ chú nguyện. Hơn nữa, con được nghe từ Thế Tôn dạy, nhờ duyên 
xưng tên chú nguyện nên đều được sanh lên trời. Hoặc nhân bố thí 
ruộng vườn, nhà cửa, giường nằm; hoặc nhân thường bố thí, hoặc bố 
thí cho người đi đường, nhỏ cho đến bố thí cho chúng sanh một nắm 
nhỏ, nhờ những nhân duyên này thảy được sanh lên trời. ” 

Phật bảo: 

“Lành thay! Lành thay, gia chủ! Ông nhờ lòng tin nên nói ra 
được như vậy. Như Lai đối với điều đó có tri kiến vô thượng, nên biết 
rõ mọi người ở nhà ông mạng chung đều sanh lên trời.” 
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Sau khi gia chủ Cấp Cô Độc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, 
tùy hỷ đảnh lễ Phật ra về. 


M 
KINH 1242. SỐNG CUNG KÍNH 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy sống cung kính. Hãy thường buộc tâm. Hãy thường cẩn 
thận sợ hãi. Hãy phục tùng các bậc tu phạm hạnh thượng, trung, hạ 
tọa. Vì sao? Vì nếu có Tỳ-kheo sống không cung kính, không buộc 
tâm, không cẩn thận sợ hãi, không phục tùng các vị tu phạm hạnh 
thượng, trung, hạ tọa khác mà muốn được đầy đủ các oai nghi, thì 
không hể có trường hợp đó. Vì nếu không đầy đủ oai nghi mà muốn 
học pháp viên mãn, thì không hể có trường hợp đó. Nếu học pháp 
không viên mãn mà muốn có giới thân, định thân, giải thoát thân, giải 
thoát tri kiến thân đầy đủ, thì cũng không hể có trường hợp đó. Nếu 
giải thoát tri kiến thân không đầy đủ mà muốn được Vô dư Niết-bàn, 
cũng không hể có trường hợp đó. Như vậy, Tỳ-kheo cần phải cung 
kính, buộc tâm, cẩn thận sợ hãi, theo đức lực các vị tu phạm hạnh 
thượng, trung, hạ tọa khác thì oai nghi đầy đủ, điều này có thể xảy 
ra. Nếu oai nghi đã đây đủ thì việc học pháp sẽ đầy đủ, việc này có 
thể xảy ra. Nếu học pháp đã đây đủ rồi thì giới thân, định thân, tuệ 
thân, giải thoát thân, giải thoát tri kiến thân đầy đủ, việc này có thể 
xảy ra. Nếu giải thoát tri kiến thân đã đầy đủ rồi thì được vô dư 
Niết-bàn, việc này có thể xảy ra. Cho nên, Tỳ-kheo cân phải cung 
kính, buộc tâm, cẩn thận sợ hãi, theo đức lực các vị tu phạm hạnh 
thượng, trung, hạ tọa khác thì oai nghi được đầy đủ... cho đến được Vô 
dư Niết-bàn, cần phải học như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 1243. TÀM QUÝ? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Có hai pháp tịnh có thể hộ trì thế gian. Những øì là hai? Đó là 
tàm và quý. Giả sử thế gian không có hai pháp tịnh này, thế gian cũng 
không biết có cha mẹ, anh em, chị em, vợ con, thân quyến, sư trưởng, 
tôn ty, trật tự; điên đảo hỗn loạn như hàng súc sanh. Nhờ có hai pháp 
tịnh tàm và quý cho nên thế gian biết có cha mẹ, ... cho đến sư trưởng, 
tôn ty, trật tự; không hỗn loạn như hàng súc sanh.” 

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ: 

Nếu thế gian không có, 

Hai pháp tàm và quý; 

Vượt trái đạo thanh tịnh, 
Hướng sanh, già, bệnh, chết. 
Nếu thế gian thành tựu, 

Hai pháp tàm và quý; 

Đạo thanh tịnh tăng trưởng, 
Đóng kín cửa sanh tử. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 1244. THIÊU ĐỐT 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có pháp đốt cháy và pháp không đốt cháy. Hãy lắng nghe và 
suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà giảng nói. Thế nào là pháp đốt 
cháy? Nếu người nam hay người nữ nào, hành pháp ác bất thiện, phạm 


“ Pali, A.2.9 Cariya; lt. A2 Dhamma. 
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giới; thân thành tựu ác hạnh; khẩu, ý thành tựu ác hạnh; người ấy về 
sau, khi khốn khổ bởi tật bệnh, nằm liệt trên giường, chịu nhiều đau 
đớn. Lúc bấy giờ, tất cả những việc làm ác trước kia người ấy đều 
nhớ lại hết. Cũng như bóng núi lớn che ánh mặt trời Tây; cũng vậy, 
chúng sanh trước kia đã tạo ra mọi điều ác, những pháp ác bất thiện 
do thân, khẩu, ý nghiệp, đến lúc lâm chung, tất cả đều hiện ra, tâm 
sanh hối hận: “Than ôi! Than ôi! Vì trước kia không tu thiện, chỉ làm 
ác, nên sẽ đọa vào đường dữ, chịu nhiều khổ đau." Sau khi nhớ lại 
rồi, tâm bị đốt cháy, tâm sanh hối hận. Khi sanh tâm hối hận nên 
không được chết với tâm thiện; đời sau tâm bất thiện cũng tiếp nối 
sanh. Đó gọi là pháp đốt cháy. 

“Thế nào gọi là pháp không đốt cháy? Nếu người nam hay người 
nữ nào thọ trì tịnh giới, tu pháp chân thật, thân thành tựu nghiệp thiện; 
khẩu, ý thành tựu nghiệp thiện; khi lâm chung tuy thân gặp phải khổ 
nạn, nằm liệt trên giường bệnh, thân thể chịu nhiều đau đớn, nhưng 
tâm người ấy nhớ lại pháp thiện trước kia đã tu; thân, khẩu và ý đã 
thành tựu thiện hạnh. Lúc bấy giờ, duyên vào những pháp thiện, 
người ấy nghĩ rằng: “Thân, khẩu, ý ta đã tạo ra thiện hạnh như vậy, 
không làm các điều ác, sẽ sanh về đường thiện, không đọa vào 
đường ác, tâm không có gì hối hận." Do tâm không biến hối, nên 
mạng chung với thiện tâm, qua đời sau thiện vẫn tiếp tục. Đó gọi là 
pháp không đốt cháy.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Đã gieo nghiệp thiêu đối, 
Sống nương theo phi pháp; 
Theo đó làm nghiệp ác, 

Ất sanh vào địa ngục. 
Đẳng hoạt và Hắc thằng, 
Chúng hợp, hai Khiếu hô; 
Thiêu nhiên, Cực thiêu nhiên, 
Đại địa ngục Vô trạch. 
Tám đại địa ngục ấy, 

Cực khổ khó vượt qua; 

Vì bao nhiêu ác nghiệp, 
Mười sáu nơi khác nhau. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 47 81 





Mở bốn cửa bốn bên, 
Khoảng giữa lượng bằng nhau; 
Bốn bên bằng vách sốt, 
Bốn cánh cửa cũng sắt. 
Đất sắt lửa cháy bùng, 
Chúng cháy rực khắp nơi; 
Ngang dọc trăm do tuần, 
Hừng hực không đoạn dứt. 
Điều phục phi chư hành, 
Khảo trị người cang cường; 
Cho đau đớn lâu đài, 
Khổ này khó thể thấy. 
Người thấy sanh sợ hãi, 
Nun sợ, lông dựng đứng. 
Khi đọa địa ngục này, 
Chúc đầu xuống, chân lên. 
Ngăn` người tu hành phạm hạnh 
Tâm nhu hòa bậc Thánh, 
Nơi chỗ Hiền thánh này, 
Khinh tâm khởi phi nghĩa, 
Và sát hại chúng sanh, 
Đọa địa ngục nóng này. 
Quần quai ở trong lửa, 
Giống như cá nướng lửa. 
Thống khổ kêu, la hét, 
Như tiếng đàn voi chiến. 
Lửa lớn tự nhiên sanh, 
Đó do nghiệp của chúng. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


Nguyên bản: chỉ 1F; bản Tống: chánh 1E . 
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KINH 1245. ÁC HÀNH“ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Người nào bỏ ác hành nơi thân, có thể đạt được sự đoạn trừ ác 
hành nơi thân. Người nào không đạt được sự đoạn trừ ác hành nơi 
thân, Ta không nói người đó xả bỏ ác hành nơi thân”. Do vì người kia 
có thể đạt được sự đoạn trừ ác hành nơi thân, cho nên Ta nói người 
đó xả bỏ ác hành nơi thân. Thân ác hành, không đem lại nghĩa lợi an 
lạc cho chúng sanh. Lầa bỏ ác hành nơi thân, tất được nghĩa lợi an 
lạc. Cho nên Ta nói hãy xả bỏ thân ác hành. Khẩu, ý ác hành cũng 
nói như vậy. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1246. LUYỆN KIM° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật trú tại thành Vương xá, tại trú xứ của người 
thợ vàng. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Như người đúc vàng, gom đất cát lại bổ vào máng. Sau đó dùng 
nước đội lên. Những thứ nặng thô, tạp uế và các thứ đá vụn”, đất rắn, 





Pali, A.3. 17. Papanika. 

A.3.17: Ba pháp khiến tự hại, hại người, hại cả hai (attavyabadhãyapi... 
paravyabadhayapi... ubhayavyabadhayapi samvattati); đó là, ác hành nơi thân, 
miệng, ý. 

Ấn Thuận, “Tụng vii. Như Lai sở thuyết; 49. Tương ưng thí dụ”, mười chín kinh, 
Đại Chánh, 1246-1264. -Đại Chánh, kinh 1246, tương đương Pali, A.3. 100. 
Suvannakära (phần đầu). 

Nguyên bản, trên chữ cương thạch Ïñll #4, có bốn chữ: thô thượng phiền não 
E _L !§ lá, Ấn Thuận lược bỏ vì cho là dư thừa theo ngữ cảnh. Nhưng bản 
Päli nói: o /ã7/a upakkilesä, trong đó upakkiesaã bản Hán hiểu là “thượng 
phiền não” thay vì là “các thứ tạp uế”. 
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theo nước trôi đi. Nhưng những hạt cát thô vẫn còn kết dính. Lại dùng 
nước dội vào; những hạt cát thô ấy theo nước trôi đi. Sau đó mới có 
vàng nguyên, nhưng vẫn bị những thứ cát mịn bị đất đen kết dính. Lại 
dùng nước dội lên, những hạt cát mịn, đất đen theo nước trôi đi. Sau 
đó còn lại vàng ròng thuần tịnh không tạp. Nhưng vẫn còn cáu bợn rất 
nhỏ, tợ vàng. Tiếp đó, người thợ vàng đem nó bỏ vào lò, thụt ống bệ 
để tăng lửa cho nó tan thành dung dịch, loại bỏ hết cáu bợn. Nhưng 
vàng nguyên vẫn chưa nhẹ, chưa mềm, chưa phát ánh sáng; gấp lại, 
kéo ra, còn bị gãy. Người luyện vàng hay người đệ tử luyện vàng lại 
phải bỏ vào lò, thụt bệ cho lửa tăng, lật qua, lật lại để hun đúc, sau 
cùng, vàng nguyên mới nhẹ mềm, trở thành bóng loáng, gấp, kéo, 
không bị gãy, tùy theo ý muốn, làm các loại đổ trang sức như xoa, 
bông tai, vòng, xuyến. 

“Tỳ-kheo tiến hướng tịnh tâm? cũng như vậy. Những phiển não 
thô đang quấn chặt'°, nghiệp ác bất thiện, các tà kiến ác, dần dần được 
đoạn trừ khiến cho tiêu diệt; như vàng nguyên kia phải loại bỏ đi 
những đá vụn, đất rắn. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tiến hướng tịnh tâm tiếp đến từ bỏ những cáu 
bợn thô như dục giác, nhuế giác, hại giác! như vàng nguyên được 
loại bỏ cát sạn thô. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tiến hướng tịnh tâm tiếp tục loại bỏ những 
cáu bợn vi tế như giác tưởng về thân tộc, giác tưởng vì nhân chúng, 
giác tưởng về sanh thiên, bằng tư duy mà loại trừ; như vàng nguyên 
kia được loại bỏ đi bụi bặm, cát mịn, đất đen. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tiến hướng tịnh tâm, khi có giác tưởng về 
thiện pháp'?, bằng tư duy mà trừ diệt, cho tâm thanh tịnh; giống như 
vàng nguyên được loại bỏ đi những cáu bợn có màu như vàng ròng, để 
trở thành thuần tịnh. 





Sanh kim # ®#. Päli: jãtarũpa, vàng nguyên, chưa chế biến. 
Pali: adhicittam anuyuttasa bhikkhuno, Tỳ-kheo tu tập tăng thượng tâm (tu định). 
- Trên kia dịch: thô thượng phiền não. Päli: O Jãrikã upakkilesä. 
- Ba bất thiện tầm. Pali: tayo akusalavitakka, kãmavitakko, vyäpädavitakko, 
vihimsavitakko, tham dục, thù hận, ác hại. 
: Chỉ ba thiện tầm. Päli: tayo kusalavitakk8ä: nekkhammavitakko, avyäpada- 
vitakko, avihimsavitakko, viễn ly tầm, vô sân tầm, bất hại tầm. 
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“Lại nữa, Tỳ-kheo đối với các tam-muội được duy trì bởi hữu 
hành", cũng giống như ao nước có bờ giữ chung quanh. Còn được duy 
trì bởi pháp, thì không được tịch tĩnh, thắng diệu, không được sự an lạc 
của chỉ tức, diệt tận các hữu lậu; như thầy trò thợ vàng đãi lọc vàng 
nguyên, loại bỏ những cáu bẩn, nhưng chưa nhẹ, chưa mềm, chưa trở 
thành bóng loáng, uốn lại kéo ra bị gãy, không thể làm đồ trang sức 
theo ý muốn được. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo khi đã đắc các tam-muội, không cần được 
duy trì bởi hữu hành, được tịch tĩnh thắng diệu, được con đường dẫn 
đến an lạc của chỉ tức, nhất tâm nhất ý, diệt tận các hữu lậu; như thây 
trò thợ vàng luyện lọc vàng nguyên cho đến khi nó nhẹ, mềm, bóng 
loáng, tùy ý uốn vào kéo ra. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo lìa các giác quán, cho đến đắc đệ Nhị, đệ 
Tam, đệ Tứ thiển; chánh thọ như vậy thuần nhất thanh tịnh, ha các 
phiền não, nhu nhuyến, chân thật, bất động. Nếu muốn tác chứng các 
nhập xứ kia' tất có thể được tác chứng; như thợ vàng, luyện lọc vàng 
nguyên đến mức nhẹ, mềm, bóng loáng, không gãy, muốn làm đồ gì 
tùy theo ý muốn. Cũng vậy, Tỳ-kheo chứng nhập tam-muội',... cho 
đến đối các nhập xứ, đều có thể tác chứng được.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1247. BA TƯỚNG" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 
Vương xá. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Phải nên chuyên tâm phương tiện tùy thời tư duy về ba tướng. 
Những gì là ba? Tùy thời tư duy về tướng chỉ, tùy thời tư duy về tướng 


Pãli: abhisamkũra, sự nỗ lực thực hành. sự dụng công. 
-_ Chỉ bốn xứ của vô sắc định. 

-_Tam-muội chánh thọ = # IE %. 

Pali, A.3. 100. Suvannakara (phần sau). 
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cử, tùy thời tư duy về tướng xả'. Nếu Tỳ-kheo chỉ một mực tư duy 
tướng chỉ, thì ở nơi đó tâm trở thành hạ liệt. Nếu chỉ một mực tư duy 
tướng cử, thì ở nơi đó, tâm trạo loạn khởi lên. Nếu chỉ một mực tư duy 
tướng xả, thì ở nơi đó không được chánh định, để diệt tận các hữu lậu. 
Vì Tỳ-kheo kia tùy thời tư duy tướng chỉ, tùy thời tư duy tướng cử, tùy 
thời tư duy tướng xả, nên tâm được chánh định và diệt tận các hữu lậu. 
Như thầy trò thợ vàng, lấy vàng nguyên bỏ vào trong lò rồi cho tăng 
lửa, tùy thời quạt ống bệ, tùy thời dội nước, tùy thời ngưng cả hai. Nếu 
chỉ một mực thụt ống bệ, thì ở đây vàng nguyên sẽ tiêu tan hết. Nếu 
chỉ một mực đội nước, thì ở đây vàng nguyên trở thành chai cứng. 
Hoặc ngưng cả hai, thì ở đây vàng nguyên không chín tới, không thể 
dùng được. Cho nên thầy trò thợ vàng thiện xảo, đối với vàng nguyên 
kia tùy thời thụt bệ, tùy thời dội nước, tùy thời ngưng cả hai, vàng 
nguyên như vậy mới đúng độ, tùy theo việc mà sử dụng. Cũng vậy 
Tỳ-kheo chuyên tâm phương tiện thường xuyên tư duy niệm tưởng ba 
tướng, ... cho đến lậu tận.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1248. CHĂN BÒ (I)*# 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 
Vương xá. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Vào thời quá khứ, tại nước Ma-kiệt-để có người chăn bò ngu sỉ 
không có trí tuệ. Cuối hạ đầu thu, không chịu xem xét kỹ bờ này sông 
Hằng, cũng không chịu xem xét kỹ bờ kia sông Hằng, mà lùa bầy bò 
xuống bờ dốc dựng đứng, lên bờ dốc dựng đứng, giữa dòng nước xoáy, 
phát sanh nhiều tai nạn. 

“Này các Tỳ-kheo, vào thời quá khứ, tại nước Ma-kiệt-đểề có 





!“ Chỉ tướng, cử tướng, xả tướng IE ‡H ## ‡R ‡â ‡H.. Pali: samädhinimitta, 
paggahanimitta, upekkhanimitta, định tướng, tinh tấn tướng, xả tướng. 
!3-. Pali, M. 34. Cũla-Gopälaka; Cf. N?125(43.6). 
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người chăn bò, không ngu, không si, có phương tiện trí tuệ. Cuối hạ 
đầu thu có thể xem xét kỹ bờ này sông Hằng, xem xét kỹ bờ kia sông 
Hằng, khéo lùa bò qua sông, đến hang núi rộng bằng, nơi cỏ tươi, 
nước sạch. Khi bắt đầu lùa bò qua sông, trước tiên lùa những con bò 
lớn có khả năng làm đầu đàn để chận bớt dòng nước đang chảy xiết 
kia; tiếp đến, lùa những con bò trẻ sung sức, theo sau qua sông; sau 
cùng, lùa những con bò nhỏ gầy yếu theo phía dưới dòng nước. Tất cả 
đều theo thứ lớp qua sông an ổn. Những con nghé mới sanh, quyến 
luyến mẹ chúng, cũng theo sau mẹ qua được bờ kia. 

“Cũng vậy, Tỳ-kheo, nên hiểu nghĩa của thí dụ mà Ta đã nói 
này. Những người chăn bò ngu sỉ vô trí ở nước Ma-kiệt-đề kia, là lục 
sư ngoại đạo, Phú-lan-na Ca-diếp và những người khác, cũng lại như 
vậy. Tập hành những tà kiến, hướng đến đường tà, như người chăn bò 
ngu sỉ vô trí kia, cuối hạ đầu thu không xem xét kỹ bờ bên này bờ 
bên kia, dốc dựng đứng, núi hiểm trở, xuống bờ dốc, lên bờ dốc, giữa 
dòng nước xoáy, phát sanh nhiều tai nạn. Cũng vậy, các lục sư ngoại 
đạo Phú-lan-na Ca-diếp v.v... ngu si, vô trí, không biết xem xét bờ này, 
là chỉ cho đời này; không biết xem xét bờ kia, là chỉ cho đời khác; 
giữa dòng nước chảy xoáy, là chỉ cho các ma cảnh, tự gặp những khổ 
nạn. Những tà kiến kia, những sở học được tập hành, đều dẫn đến các 
hoạn nạn. 

“Người khéo chăn bò nước Ma-kiệt-để kia không ngu, không sỉ, 
có phương tiện trí tuệ, là chỉ cho Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh 
Giác. Như người chăn bò xem xét kỹ bờ này, xem xét kỹ bờ kia, khéo 
lùa bò qua sông, đến hang núi rộng bằng: trước tiên lùa những con 
bò lớn có khả năng làm đầu đàn để chận ngang dòng nước đang 
chẩy xiết, an ổn qua bờ kia. Cũng vậy, hàng Thanh văn của Ta diệt 
tận các lậu, .. cho đến tự biết không còn tái sanh, cắt ngang dòng ác 
ma tham dục thế gian, được an ổn qua sanh tử, đến bờ kia. 

“Như người khéo chăn bò nước Ma-kiệt-đề, kế đến, thứ hai, lùa 
những con bò trẻ sung sức, cắt ngang dòng nước mà qua. Cũng vậy, 
các hàng Thanh văn của Ta đoạn tận năm hạ phần kết sử, được A-na- 
hàm, đối với việc thọ sanh kia, không trở lại cõi này nữa; lại cũng cắt 
đứt dòng tham dục ác ma, được an ổn qua sanh tử, đến bờ kia. 

“Như người khéo chăn bò nước Ma-kiệt-đề, tiếp đến, thứ ba, lùa 
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bầy bò nhỏ yếu theo phía dưới dòng, được qua an ổn. Cũng vậy, hàng 
Thanh văn của Ta đã đoạn ba kết; tham, sân, si mỏng, đắc Tư-đà-hàm, 
tái sanh cõi này một lần, rốt ráo hết khổ, cắt ngang dòng ác ma tham 
dục kia, được an ổn qua sanh tử, đến bờ kia. 

“Như người khéo chăn bò nước Ma-kiệt-đề, những con nghé mới 
sanh, quyến luyến mẹ chúng cũng theo mà qua sông được. Cũng vậy, 
hàng Thanh văn của Ta đã đoạn ba kết, đắc Tu-đà-hoàn, không rơi 
vào đường ác, nhất định hướng thẳng đến Chánh giác, bẩy lần qua lại 
Trời, Người, rốt ráo hết khổ, cắt đứt dòng ác ma tham dục, được an ổn 
qua sanh tử, đến bờ kia.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Đời này và đời khác, 
Minh trí khéo hiển bày: 
Chỗ ma đến, không đến; 
Cho đến đối ma chết. 

Tất cả đều được biết, 
Bằng trí Đẳng chánh giác; 
Cắt đứt các dòng ma, 

Phá hoại, khiến tiêu mất. 
Khai mở cửa cam lộ, 

Hiển hiện đạo chánh chân; 
Tâm luôn luôn vui vẻ, 

Đến được nơi an ổn. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 1249. CHĂN BÒ (2) 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 


9 pạii: ayam loko param loko, janata suppakasito, yañ ca marena samapatto, 
appattam yañ ca maccunä, bậc minh trí khéo soi tổ đời này và đời sau, chỗ nào 
Ma đến được, chỗ nào tử thần không đến được. 

?._ Pali, M. 33. Mahä-Gopãälaka; No 125(49.1). 
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nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Người chăn bò nếu có đủ mười một pháp, sẽ không thể làm cho 
bò tăng trưởng, cũng không thể giữ gìn bầy bò lớn được an ổn. Những 
gì là mười một? Không biết sắc; không biết tướng; không biết trừ 
trùng; không băng giữ vết thương; không un khói; không biết chọn 
đường; không biết chọn chỗ nghŸ'; không biết chỗ qua sông; không 
biết chỗ cho ăn”; vắt hết sữa của bò; không biết chăm sóc con đầu 
đàn. Đó gọi là người có đủ mười một pháp thì không thể chăn giữ đàn 
bò lớn. Cũng vậy, Tỳ-kheo có đủ mười một pháp, không thể tự mình 
an ổn, cũng không thể an ổn cho người khác. Những gì là mười một 
điều? Không biết sắc; không biết tướng; không thể trừ trùng hại; 
không băng vết thương; không thể un khói; không biết đường chánh; 
không biết chỗ dừng nghỉ; không biết chỗ vượt qua; không biết chỗ 
để ăn; vắt hết sữa của bò; hoặc có Thượng tọa đa văn kỳ cựu, tu 
phạm hạnh lâu, được Đại Sư khen ngợi, mà không hướng đến các 
phạm hạnh có minh trí để khen ngợi đức độ kia, khiến tất cả tôn 
kính, phụng sự, cung dưỡng. 

“Thế nào là không biết sắc? Những gì có sắc, tất cả đều là bốn 
đại và sở tạo từ bốn đại. Đó gọi là không biết như thật về sắc. 

“Thế nào gọi là không biết tướng? Không biết như thật về sự 
nghiệp nào là tướng lỗi, sự nghiệp nào là tướng tuệ”?. Đó gọi là không 
biết tướng. 

“Thế nào gọi là không biết trừ trùng. Dục giác” đã khởi mà 
nhẫn thọ, không xa ha, không giác sát, không trừ diệt; sân nhuế, hại 
giác đã khởi, mà nhẫn thọ, không xa lìa, không giác sát, không trừ 
diệt. Đó gọi là không biết trừ trùng. 

“Thế nào là không băng vết thương? Mắt thấy sắc, theo đó 
nắm giữ hình tướng. Do không thủ hộ mắt, khiến cho tham ưu thế 





?'. Bất tri trạch xứ Z #I †# ƒŠ; đoạn dưới: bất tri chỉ xứ ZE # 1E jš. Pãli: na pitam 
janäti, không biết nước uống. 

?“. Bất tri thực xứ ZF #I ® 7Š; đoạn dưới: bất tri phóng mục xứ ZE #I Ö #4 đš.. Pãli: 

na gocarakosalo hoti, không thiện xảo hành xứ, hay mục trường. 

Pali: kammalakkhano bãlo kammalakkhano pandito, nghiệp tướng kẻ ngu, 

nghiệp tướng người trí. 

Dục giác; Pali: kãmavitakka, tầm cầu dục. 


23. 


24. 
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gian, pháp ác bất thiện chảy lọt vào tâm mà không thể phòng hộ”. 
Tai mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Đó gọi là không băng vết 
thương. 

“Thế nào là không un khói? Như những pháp đã nghe, như 
những pháp đã thọ, không thể vì người phân biệt, chỉ rõ. Đó gọi là 
không un khói. 

“Thế nào là không biết chánh đạo? Tám Chánh đạo và Thánh 
pháp luật, đó gọi là đạo. Kia không biết như thật; đó gọi là không biết 
chánh đạo. 

“Thế nào là không biết chỗ nghŸ? Đối với những pháp mà Như 
Lai sở trí”, không đạt được sự hoan hỷ, sự hân hoan, sự thắng diệu, sự 
ích lợi xuất Iy?. Đó là không biết chỗ dừng nghỉ. 

“Thế nào là không biết chỗ vượt qua? Không biết Tu-đa-la, Tỳ- 
ni, A-t-đàm, không biết tùy thời đến thưa hỏi thỉnh thọ, rằng, “Thế 
nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là có tội, thế nào là không 
có tội; tạo những pháp nào là pháp thù thắng không phải ác?' Đối với 
pháp ẩn mật thì không thể khai phát, đối với pháp hiển lộ thì không 
thể hỏi rộng, đối với cú nghĩa sâu xa đã tự biết mà không thể diễn 
rộng chỉ rõ. Đó gọi là không biết chỗ vượt qua. 

“Thế nào là không biết chỗ chăn thả bò? Bốn Niệm xứ và pháp 
luật Thánh hiền, gọi là chỗ chăn thả bò. Ở đó mà không biết như thật, 
thì đó gọi là không biết chăn thả bò. 

“Thế nào là vắt hết sữa? Hàng Sát-đế-lợi, Bà-la-môn hay gia 
chủ kia, tự tại bố thí y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, thuốc 





3- Pali: yatvadhikaranam  cenam cakkhundryam  asamvuttam  viharantam 

abhijjhadomanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum, tassa samvaraya 

na patipajjati, nó không tu tập để phòng hộ nguyên nhân mà do sống không 

phòng hộ nhãn căn, nên tham ưu, các pháp ác bất thiện tuôn chảy vào. 

Xem cht.22 trên. 

Päli: tathagatappavedite dhammavinaye, ở nơi pháp luật mà Như Lai đã tuyên 

thuyết. Pavedita, được công bố; bản Hán hiểu là vedita, được kinh nghiệm hay 

được biết. 

” Pãal: na labhat atthavedam, na labhati dhammavedam, na  labhaii 
dhammũpasamhitam pamojjam, không đạt được sự tín thọ đối với nghĩa, tín thọ 
đối với pháp, không đạt được sự hoan hỷ liên hệ đến pháp. 


26. 
21. 


90 TẠP A-HÀM (II) 





men và những vật dụng trong đời sống; Tỳ-kheo thọ dụng không biết 
hạn lượng, đó gọi là vắt hết sữa. 

“Thế nào là đối với các Thượng tọa, Đại đức đa văn kỳ cựu, ... 
cho đến không hướng đến chỗ các vị thắng trí, phạm hạnh, xưng 
dương công đức kia, khiến cho họ tôn trọng thừa sự, cung dưỡng để 
được an vui? Là Tỳ-kheo không tán dương Thượng tọa kia, .. cho đến 
khiến các bậc trí tuệ phạm hạnh đi đến chỗ đó, đem thân khẩu ý 
nghiệp tùy thuận thừa sự. Đó gọi là không hướng đến những bậc 
Thượng tọa đa văn kỳ túc,... cho đến, khiến tất cả tôn kính, phụng sự, 
cung dưỡng. 

“Người chăn bò kia nếu có đủ mười một pháp thì có thể làm cho 
đàn bò kia tăng trưởng, bảo vệ bây bò, làm cho vui vẻ. Những øì là 
mười một? Biết sắc, biết tướng, nói rõ ràng phân biệt như trên, ... cho 
đến có thể lãnh đàn, tùy thời liệu lý, khiến được an ổn. Đó gọi là 
người chăn bò có đủ mười một pháp, sẽ khiến cho bầy bò tăng trưởng, 
bảo vệ khiến chúng được an ổn. Cũng vậy, Tỳ-kheo có đầy đủ mười 
một pháp, tự mình sẽ được an lạc, cũng có thể làm cho người khác 
được an lạc. Những gì là mười một? Biết sắc, biết tướng, ... cho đến nói 
đầy đủ phân biệt rõ ràng. Đó gọi là Tỳ-kheo có đủ mười một điều, tự 
mình an và làm cho người an. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1250. NA-ĐỀ-CA (1? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại Câu-tát-la, du hành trong nhân gian đến 
ở trong rừng Nhất-xa-năng-già-la°, tại tụ lạc Nhất-xa-năng-già-la. 
Lúc ấy, cũng có Tôn giả Na-đề-ca°' đã từng ở trong tụ lạc Nhất-xa- 
năng-già-la. 





29. paii, A. 5. 30 Nãgita, A. 6. 42 Nãgita, A. 8. 86. Yasa. 
”° Nhất-xa-năng-già-la — 3# 8# fJ ## . Pãli: icchãnangala. 
”' Na-đề-ca ðÿ ‡E 3U. Pãli: Nägita. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 47 9] 





Bấy giờ, Sa-môn, Bà-la-môn ở tụ lạc ấy nghe tin Sa-môn Cù- 
đàm đang trú tại nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, đã đến ở 
trong rừng Nhất-xa-năng-già-la, tại tụ lạc Nhất-xa-năng-già-la. Nghe 
rồi, mỗi người đều sửa soạn một cái chõ đồ ăn để bên cửa”, họ tự 
nghĩ: “Ta cung dưỡng Thế Tôn trước, ta cung dưỡng Thiện Thệ trước.) 
Mỗi người tự cao giọng lớn tiếng xướng lên như vậy. Bấy giờ, Thế 
Tôn nghe trong viên lâm có tiếng nói to lớn của nhiều người, liền hỏi 
Tôn giả Na-để-ca: 

“Nhân gì, duyên gì, ở trong viên lâm có tiếng nói to lớn nhiều 
người như vậy?” 

Tôn giả Na-đề-ca bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Đây là các Sa-môn, Bà-la-môn, Gia chủ ở tụ 
lạc Nhất-xa-năng-già-la, nghe tin Thế Tôn ở trong rừng này, mỗi 
người sửa soạn một chõ đồ ăn đem để trong viên lâm và tự họ xướng 
lên: “Ta cung dưỡng Đức Thế Tôn trước, ta cung dưỡng Đức Thiện 
Thệ trước.` Vì vậy nên có tiếng nói to lớn của nhiều người ở trong 
rừng này. Cúi xin Thế Tôn hãy nhận đồ ăn của họ.” 

Phật bảo Na-để-ca: 

“Chớ đem lợi dưỡng cho Ta, Ta không cầu lợi. Chớ xưng tụng 
Ta, Ta không cầu xưng tụng. Này Na-để-ca, nếu có ai, đối với sự an 
lạc do xuất ly, viễn ly, tịch diệt, Đẳng chánh giác mà Như Lai đạt 
được dễ dàng như vậy, đối với những thứ lợi lạc như kia, mà nếm vị, 
mà mong cầu. Na-để-ca, duy Ta đối với sự an lạc do xuất ly, viễn ly, 
tịch diệt, Đẳng chánh giác như thế ấy, không cầu mà được, không khổ 
nhọc mà vẫn được; thì Ta há có nếm vị, mong cầu những thứ lợi lạc 





3“ Pali: bahidvärakotthake atthamsu uccäsaddä mahãsaddä, họ đứng ngoài cổng 


vào, cao giọng, lớn tiếng. 

- Chỗ này, Hán dịch hơi tối nghĩa. So sánh Paäli: yo kho, nãgita, nayimassa 
nekkhamasukhassa pavivekasukhassa upasamasukhassa sambodhasukhassa 
nikalamalabhi assa akicchalabhi akasiralabhi, yassaham nekkhamasukhassa... 
akasiralabhi, so tam milhasukham middhasukham labhasakkarasilokasukham 
sãdiyeyya, Những ai không đạt được dễ dàng, không mệt nhọc, không khó 
khăn, sự an lạc do xuất ly, viễn ly... này, mà Ta đạt được dễ dàng..., thì những 
người ấy có thể thụ hưởng sự an lạc như phân dơ ấy, sự an lạc ngủ nghỉ, sự an 
lạc do lợi lộc, cung kính, danh vọng ấy. 
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được khởi lên như thế kia? Này Na-đềể-ca, các ngươi do không đạt 
được sự an lạc do xuất yếu, viễn ly, tịch diệt, Đẳng chánh giác như thế 
kia, nên không đạt được sự an lạc không mong cầu, sự an lạc không 
khổ nhọc. 

“Này Na-để-ca, chư Thiên cũng không đạt được sự an lạc do 
xuất yếu, viễn ly, tịch diệt, Đẳng chánh giác như thế kia; sự an lạc 
không mong cầu, sự an lạc không khổ nhọc. Chỉ có Ta đạt được sự an 
lạc do xuất yếu, viễn ly, tịch diệt, Đẳng chánh giác như thế kia, an lạc 
không mong cầu, sự an lạc không khổ nhọc; Ta há có nếm vị, mong 
cầu những thứ lợi lạc được khởi lên như thế kia? ” 

Na-để-ca bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nay con muốn nêu thí dụ.” 

Phật bảo Na-để-ca: 

“Nên biết đúng thời.” 

Na-để-ca bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, ví như trời mưa, dòng nước thuận dòng chẩy 
xuống. Ở nơi nào mà Thế Tôn dừng chân, ở nơi đó các Sát-đế-lợi, Bà- 
la-môn hay Gia chủ kia kính tín phụng thờ. Vì Thế Tôn giới đức thanh 
tịnh, chánh kiến chân trực. Cho nên nay con thưa như vậy, cúi xin Thế 
Tôn thương xót nhận lời mời của họ.*?” 

Phật bảo Na-để-ca: 

“Chớ đem lợi cho Ta, Ta không câu lợi, .. thì Ta há có nếm vị, 
mong cầu...2 

“Na-để-ca, Ta thấy Tỳ-kheo ăn ngon; ăn xong rồi nằm ngửa 
bụng mà thở gấp, thở dài. Thấy vậy rồi, Ta tự nghĩ, như trưởng lão này 
không đạt được sự an lạc do xuất yếu, viễn ly, tịch diệt, Đẳng chánh 
giác, sự an lạc không mong cầu, sự an lạc không khổ nhọc. 

“Lại nữa, Na-đề-ca, Ta thấy ở đây có hai Tỳ-kheo ăn ngon; ăn 
xong, no bụng, thở dốc, ưỡn người mà đi. Ta tự nghĩ, những trưởng lão 
kia không đạt được sự an lạc do xuất yếu, viễn ly, tịch diệt, Đẳng 
chánh giác, sự an lạc không mong cầu, sự an lạc không khổ nhọc. 

“Này Na-để-ca, Ta thấy nhiều Tỳ-kheo ăn ngon, ăn xong đi từ 





3“ Pali: adhivãsetu dãn¡, bhante, bhâgvã..., bạch Thế Tôn, xin hãy kiên nhẫn chịu 


đựng. 
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vườn này đến vườn kia, từ phòng này đến phòng kia, từ người này đến 
người kia, từ đám đông này đến đám đông kia. Thấy vậy rồi, Ta tự 
nghĩ, những trưởng lão kia như vậy không thể đạt được sự an lạc do 
xuất yếu, viễn ly, tịch diệt, Đẳng chánh giác; chỉ có Ta mới đạt được 
sự an lạc do xuất ly, viễn ly, tịch diệt, Đẳng chánh giác như thế ấy. 

“Lại nữa, này Na-để-ca, một thời, Ta đi trên đường, thấy có Tỳ- 
kheo đi xa ở trước, lại cũng có Tỳ-kheo từ sau xa đến*. Ta bấy giờ 
nhàn tĩnh vô vi, cũng không có sự mệt nhọc vì sự đại tiểu tiện”5. Vì 
sao? Y vào ăn uống, tham đắm mùi vị nên có đại tiểu tiện, đó là y tựa. 
Quán sát sự sanh diệt của năm thọ ấm, mà sống yểm ly, đó là y tựa. 
Đối với sáu xúc nhập xứ quán sát tập diệt, mà sống yểm ly, đó là y 
tựa. Đối với cái vui đám đông hội tụ, siêng năng tụ tập nhóm họp, mà 
chán ghét sự viễn ly, đó là y tựa. Ưa thích tu tập viễn ly, siêng năng 
nơi viễn ly, mà yếm ly đám đông tụ hội, đó là y tựa. Cho nên, này Na- 
để-ca, nên học như vậy. Đối với năm thọ ấm, quán sát sanh diệt, đối 
với lục xúc nhập xứ, phải quán sát tập diệt, ưa thích viễn ly, tinh cần 
viễn ly, nên học như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Na-để-ca nghe những gì Phật 
dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ rồi đi. 


M 


KINH 1251. NA-ĐỀ-CA (2J” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, 
đến ở tại tụ lạc Na-lăng-già-la°°. 

Nói đây đủ như trên, ... cho đến “... mong cầu những thứ lợi lạc 
được khởi lên như thế kia? ” 





- Tham chiếu bản Päli: (...) na kiñci passami purato vã pacchato va... không thấy 
bất cứ ai ở phía trước hay phía sau. 

- Hán: tiện lợi chi lao f# Äl Z 5. Pali:... phasu me, nägita, tasmim samaye hoti 
antamaso uccarapassavakammäyä ti, lúc ấy Ta thoải mái cho đến cả việc đại 
tiểu tiện. 

- Pali, A.6. 42. Nagita. 

-_Na-lăng-già-la tụ lạc 8Š #š Jl ấ š #4. Kinh 1250: Nhất-xa-năng-già-la. 
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Phật bảo Na-để-ca: 

“Ta thấy bên cạnh tụ lạc có tính xá, có Tỳ-kheo tọa thiển. Thấy 
rồi Ta tự nghĩ, những người trong tụ lạc này, hoặc Sa-di, qua lại, gây 
tiếng động ổn ào, làm rối loạn, gây chướng ngại thiển tư cho Tôn giả 
này, khiến cho tỉnh giấc chánh thọ”, cẩn trở ước muốn đến chỗ chưa 
đến, muốn đạt chỗ chưa đạt, muốn chứng chỗ chưa chứng. Na-đề-ca, 
Ta không hài lòng Tỳ-kheo ấy sống ở tinh xá cạnh tụ lạc. 

“Na-để-ca, Ta thấy Tỳ-kheo sống trong rừng vắng nhàn tĩnh, 
nằm ngửa mà than thở”°. Thấy rồi Ta tự nghĩ, nay“! Tỳ-kheo này sau 
khi ngủ dậy, sẽ tư niệm với ý tưởng về rừng vắng nhàn tĩnh”. Này 
Na-để-ca, Ta cũng không hài Tỳ-kheo sống trong rừng vắng nhàn 
tĩnh như vậy”. 

“Này Na-đề-ca, Ta lại thấy Tỳ-kheo sống trong rừng vắng nhàn 
tĩnh, ngồi lắc lư mà ngủ gật. Thấy rồi, Ta tự nghĩ, nay Tỳ-kheo này, 
sau khi thức dậy, sẽ chứng đắc định chưa từng chứng đắc; do tâm định 
mà được giải thoát. Cho nên, Na-để-ca, Ta cũng không hài Tỳ-kheo 
sống trong rừng vắng nhàn tĩnh như vậy. 

“Này Na-đề-ca, Ta lại thấy Tỳ-kheo sống trong rừng vắng nhàn 
tĩnh, ngồi ngay thẳng nhập chánh thọ. Thấy rồi, Ta tự nghĩ, nay Tỳ- 
kheo này, nếu chưa giải thoát, sẽ nhanh chóng được giải thoát. Nếu đã 
giải thoát, sẽ khiến tự phòng hộ, không để thoái thất. Na-đề-ca, Ta sẽ 
hài lòng Tỳ-kheo sống trong rừng vắng nhàn tĩnh như vậy. 

“Này Na-đề-ca, Ta lại thấy Tỳ-kheo sống trong rừng vắng nhàn 
tĩnh. Tỳ-kheo ấy về sau rời xa chỗ rừng vắng, tập xả giường, ngọa cụ, 
lại trở về tụ lạc nhận lấy giường, ngọa cụ. Này Na-để-ca, Ta cũng 
không hài lòng Tỳ-kheo trở lại thôn xóm như vậy. 

“Lại nữa, này Na-để-ca, Ta thấy Tỳ-kheo sống ở tính xá nơi 


-_Pãäli:... vã tam tamhã samdhimhã cãvessati, sẽ khiến vị ấy xuất khỏi thiền định. 

- Pali:... araññikam araññe asam8hitam nisinnam, Tỳ-kheo a-lan-nhã ngồi trong 
rừng mà không nhập định. 

#' Nguyên bắn: kim ® . Bản Nguyên-Minh: linh ®. 

-_Pali: araññasaññamyeva manasikarissati, sẽ tác ý với ấn tượng về rừng vắng. 

- Pali: tassa bhikkuno attamano homi araññaviharena, Ta hài lòng Tỳ-kheo sống 

trong rừng ấy. 

Xem cht.43 trên. 
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thôn xóm, đức nhiều nổi tiếng, được các thứ tài lợi, y phục, ẩm thực, 
thuốc men, đủ thứ. Tỳ-kheo ấy sau đó bỏ hết lợi dưỡng, làng xóm, 
sàng tọa, đến an nghỉ trong rừng vắng nhàn tĩnh. Na-để-ca, Ta rất 
hài lòng Tỳ-kheo tập xả lợi dưỡng, chòm xóm, giường nằm, ngọa cụ 
như vậy, mà sống trong rừng vắng nhàn tĩnh. Na-để-ca, Tỳ-kheo nên 
học như vậy. ” 

Phật nói kinh này xong, Na-để-ca nghe những gì Phật dạy, hoan 
hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ rồi đi. 

M 


KINH 1252. MỘC CHẤM* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở bên ao Di-hầu, trong giảng đường Trùng 
các, nước Tỳ-xá-ly. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Những người Ly-xa thường dùng cây gối đầu, tay chân chai 
cứng“, nghi ngờ, sợ sệt, không để cho A-xà-thế vua nước Ma-kiệt-đề, 
con bà Vi-để-hy thừa cơ hội thuận tiện, cho nên thường răn nhắc chính 
mình, không sống buông lung. Do họ sống không buông lung nên vua 
nước Ma-kiệt-đề, A-xà-thế con bà Vi-đề-hy không thể rình rập cơ hội 
thuận tiện. Trong đời vị lai không lâu, những người Ly-xa mặc tình 
hưởng lạc, vô sự; tay chân mềm mại, lụa là làm gối, tứ chi nằm yên, 
ngủ mặt trời mọc vẫn chưa dậy, sống buông lung. Vì họ sống buông 
lung nên vua nước Ma-kiệt-đề A-xà-thế, con bà Vi-để-hy, tìm được cơ 
hội thuận tiện. 

“Như vậy, các Tỳ-kheo, phải tinh cần, phương tiện, kiên cố chịu 
đựng, không bỏ pháp lành; cho dù gầy còm da bọc xương, cũng phải 
tỉnh cần phương tiện, không bỏ pháp lành, cho đến nếu chưa đạt 
những điều đáng được, không lìa bỏ tinh tấn, thường nhiếp tâm sống 
không buông lung. Nhờ sống không buông lung nên ma vương Ba-tuân 
không tìm được cơ hội. Trong đời vị lai có các T-kheo mặc tình 
*-. Gối bằng gỗ. Päli, S. 20. 8. Kalihgara. 

Nguyên Hán: quy sách #8 3, nứt nẻ. Ở đây nên hiểu, vì làm việc nhiều nên tay 
chân chai cứng. Pali: appamatt atapino upasanasmim, không buông lung, tích 
cực trong nhiệm vụ. 


46. 
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hưởng lạc, vô sự; tay chân mềm mại, lụa là làm gối, tứ chi nằm yên, 
ngủ mặt trời mọc vẫn chưa dậy, sống buông lung. Vì sống buông lung 
nên ác ma Ba-tuần tìm được cơ hội. Cho nên Tỳ-kheo phải học như 
vậy, tinh cần phương tiện, cho đến nếu chưa đạt những điều chưa được 
thì không từ bỏ phương tiện.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1253. BÁCH PHỦ” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thí như có người, buổi sáng đem ba trăm chảo thức ăn bố thí 
cho chúng sanh, trưa và chiều cũng lại làm như vậy. Người thứ hai, chỉ 
trong khoảnh khắc tu tập lòng từ đối tất cả chúng sanh, cho đến như 
khoảnh khắc vắt sữa bò. Nếu so sánh, công đức bố thí của người trước 
không bằng phần trăm, phần nghìn, phần vạn ức, hay dùng toán số thí 
dụ cũng không thể so sánh được. Cho nên các Tỳ-kheo, phải khởi học 
như vậy: “Trong thời gian khoảnh khắc tu tập lòng từ đối với tất cả 
chúng sanh cho đến như khoảnh khắc vắt sữa bò.” ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1254. GIA ĐÌNH*® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thí như gia đình con gái nhiều, con trai ít, nên biết gia đình này 
dễ bị cướp đoạt bởi giặc trộm. Cũng vậy, người thiện nam, thiện nữ 





* Pali, S.20. 4. Ukkã. 
*- Pali, S. 20. 3. Kula. 
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không thể thường tu tập lòng từ đối tất cả chúng sanh, cho đến như 
khoảnh khắc vắt sữa bò, nên biết người này sẽ dễ bị lừa dối bởi quỷ 
thần ác. Thí như gia đình có con trai nhiều, con gái ít, sẽ không bị 
cướp đoạt bởi giặc trộm. Cũng vậy, người thiện nam thường tu tập 
lòng từ đối tất cả chúng sanh, cho đến như khoảnh khắc vắt sữa bò, sẽ 
không bị lừa dối bởi các quỷ thần ác. Cho nên, các Tỳ-kheo, phải luôn 
luôn tu tập lòng từ cho đến như trong khoảnh khắc vắt sữa bò.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1255. DAO GĂM” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thí như có người có con dao găm, mũi nó rất bén nhọn. Có 
người khỏe mạnh nói rằng: “Tôi có thể dùng tay, hay nắm tay, đập vào 
con dao của anh, làm cho nó gãy vụn." Này các Tỳ-kheo, người khỏe 
mạnh kia có thể dùng tay, hay nắm tay đập vào con dao kia, làm gãy 
vụn chăng?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không thể được. Vì con dao găm kia có mũi rất 
bén nhọn. Người đàn ông kia không thể dùng tay, hay nắm tay đập 
cho vụn, mà chính tự làm khốn khổ.” 

“Cũng vậy, Tỳ-kheo, nếu Sa-môn, Bà-la-môn tu tập lòng từ đối 
tất cả chúng sanh cho đến như trong khoảnh khắc vắt sữa bò, nếu có 
quỷ thần ác muốn đến dò tìm chỗ hở, không thể tìm được cơ hội thuận 
tiện. Chúng chỉ tự làm thương tổn lại chính mình. Cho nên, các Tỳ- 
kheo, phải học như vậy, thường thường tu tập lòng từ cho đến như 
khoảnh khắc vắt sữa bò.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


#- Pali, S. 20. 5. Satii. 
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KINH 1256. MÓNG TAY*® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn dùng móng tay nhúm đất, rồi hỏi các 
T-kheo: 

“Các ngươi nghĩ thế nào, đất trên móng tay Ta nhiều, hay là đất 
đại địa nhiều?” 

T-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đất trên móng tay rất quá ít. Đất đại địa này thì 
vô lượng, vô số, không thể so sánh được.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Cũng vậy, chúng sanh thường xuyên tu tập lòng từ đối với tất 
cả chúng sanh, cho đến như trong khoảnh khắc khảy móng tay, chúng 
sanh đó ít như đất trên móng tay; còn những chúng sanh thường không 
tu tập lòng từ đối tất cả chúng sanh, cho đến như trong khoảnh khắc 
khảy móng tay, số chúng sanh đó nhiều như đất đại địa. Cho nên, các 
Tỳ-kheo, phải luôn luôn tu tập lòng từ đối với tất cả chúng sanh.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1257. CUNG THỦ" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở bên ao Di-hầu, trong giảng đường Trùng 
các, nước Tỳ-xá-ly. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Tất cả hành vô thường, không thường hằng, không an Ổn, là 
pháp biến dịch. Này các Tỳ-kheo, phải thường xuyên quán sát tất cả 
các hành, tu tập yếm ly, không ham thích, để giải thoát.” 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, đảnh 
lễ Phật, quỳ gối phải sát đất, chắp tay bạch Phật: 





"9. Pali, S. 20. 2. Nakkhasikha. 
Ÿ! Pali, S. 20. 6. Dhanuggaha. 
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“Bạch Thế Tôn, mạng sống dời đổi, hủy diệt, nhanh chậm như 
thế nào?” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Ta có thể nói, nhưng ngươi muốn hiểu thì khó!” 

T-kheo bạch Phật: 

“Có thể nói thí dụ được chăng?” 

Phật bảo: 

“Có thể được. ” 

Phật lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bốn người, tay cầm cung cứng, cùng lúc bắn ra cả bốn 
phương. Có một người theo kịp khi tên chưa rơi, chụp lấy bốn mũi tên. 
Thế nào, Tỳ-kheo, người như vậy là nhanh chóng phải không?” 

T-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nhanh chóng.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Người chụp những mũi tên này tuy có nhanh chóng, nhưng có 
Địa thần Thiên tử còn nhanh chóng hơn người đó gấp bội. Thiên thần 
Hư không lại nhanh hơn Địa thần gấp bội. Tứ thiên vương lại nhanh 
hơn Thiên thần hư không gấp bội. Có Nhật nguyệt thiên tử lại nhanh 
hơn Tứ thiên vương gấp bội. Có thần hướng đạo Nhật nguyệt” lại 
nhanh hơn Nhật nguyệt thiên tử gấp bội. Này các Tỳ-kheo, sự thay đổi 
biến hoại của mạng hành còn nhanh hơn thần hướng đạo Nhật nguyệt 
gấp bội. Cho nên, các Tỳ-kheo, phải tinh tấn phương tiện quán sát 
mạng hành là vô thường nhanh chóng như vậy. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1258. A-NĂNG-HA® 
Tôi nghe như vầy: 





”*“ Đạo nhật nguyệt thần  H  #&. Pali: devãä candimasuriyãanam purato 
dhãvanti, những Thiên thần chạy trước mặt trăng và mặt trời. 
33 Pali, S. 20. 7.Ani. 
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Một thời, Đức Phật ở trong vườn Lộc uyển, trú xứ của các Tiên 
nhân, nước Ba-la-nại. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thời quá khứ có một người tên là Đà-xá-la-ha”°. Người này có 
một cái trống tên là A-năng-ha", âm thanh rất hay, rất thâm trầm, 
vang bốn mươi dặm. Trống kia đã lâu nên nhiều chỗ bị rách thủng. 
Bấy giờ, thợ bịt trống cắt lột da bò để quấn chung quanh. Tuy được 
quấn chung quanh, tiếng trống vẫn không cao, không hay, không 
thâm trầm. Một thời gian sau, trống lại hư mục, da bị tróc mảng lớn, 
chỉ còn lại là đống gỗ. Cũng vậy, Tỳ-kheo tu thân, tu giới, tu tâm, tu 
tuệ. Do tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, nên đối với những kinh điển” 
mà Như Lai đã nói, sâu xa, chiếu sáng, khó thấy khó hiểu, không thể 
suy lường, quyết định nghĩa vi diệu bí mật, là chỗ biết của bậc minh 
trí; Tỳ-kheo ấy nhận hiểu nhanh chóng và đây đủ hết, nghe những 
điều được nói ấy, hoan hỷ kính cẩn tu tập, để được lợi ích xuất ly. 
Ty-kheo đời vị lai không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không 
tu tuệ; nghe kinh điển mà Như Lai đã nói, sâu xa, chiếu sáng, là 
pháp duyên khởi tùy thuận tương ưng với Không”, mà không thọ trì 
liền, không thích đến để nhận lãnh; nghe những lời nói ấy thì không 
hoan hỷ, không kính cẩn tu tập, không được lợi ích xuất ly. Nhưng 
đối với những sách dị luận tạp nham thế gian, văn từ trau chuốt, tạp 
cú thế tục, thì chuyên tâm lãnh thọ, nghe những lời nói ấy hoan hỷ, 
kính cẩn tập theo, không được lợi ích xuất ly. Đối với Tỳ-kheo ấy, 
những điều được Như Lai thuyết, sâu xa, chiếu sáng, là pháp duyên 
khởi tùy thuận tương ưng với Không, ở đây tiêu diệt. Cũng như trống 
kia vì hư mục nên rách nát, chỉ còn lại đống gỗ. Cho nên, này các 
Tỳ-kheo, phải siêng năng phương tiện tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, 
đối với những điều mà Như Lai đã nói, sâu xa, chiếu sáng, là pháp 
duyên khởi tùy thuận tương ưng với Không, hãy tức thời thọ trì, toàn 
bộ thọ trì; nghe những lời nói ấy thì hoan hỷ, kính cẩn tu tập, được 


* Đà-xá-la-ha EE ® ## . Päli: Dasãrahã, tên chỉ một nhóm người khattiya. 

” A-năng-ha Bị 8É ãñj. Päli: Anaka. 

-_ Trong bản Hán: tu-đa-la. 

- Pãli: (suttanta) lokuttarä suññatappatisamyuttä, những kinh điển siêu xuất thế 
gian, hoàn toàn phù hợp với tính không. 
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lợi ích xuất ly.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1259. HÒN SẮT® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thí như hòn sắt ném vào trong lửa, có màu như lửa, được đựng 
trong bông kiếp-bối. Thế nào, Tỳ-kheo, nó sẽ cháy nhanh chăng?” 

T-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Người ngu si sống nương nơi thôn xóm, sáng sớm đắp y, ôm 
bát, vào thôn xóm khất thực; không khéo hộ thân, không giữ căn môn, 
tâm không buộc niệm; nếu thấy thiếu nữ, mà không chánh tư duy, 
nắm giữ tướng sắc kia, khởi tâm tham dục; dục thiêu đốt tâm, dục 
thiêu đốt thân. Khi thân tâm đã bị thiêu đốt, xả giới, thoái thất. Người 
ngu này sẽ lâu dài không được nghĩa lợi, hữu ích. Cho nên, này Tỳ- 
kheo, phải học tập như vầy: Khéo giữ thân mình, thủ hộ các căn môn, 
buộc niệm, khi vào thôn khất thực. Phải học như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 1260. MIÊU LY® 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 





* Không thấy Päli tương đương. 


”- Pali, S. 20. 10. Bilära. 
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“Thời quá khứ, có một con chồn mèo đói khát, gầy yếu, rình con 
chuột ở trong hang. Nếu chuột ra thì nó sẽ bắt lấy mà ăn. Một hôm, 
chuột ra khỏi hang rong chơi, chú mèo kia liền chộp nuốt nhanh. Thân 
chuột nhỏ, bị nuốt sống vào bụng. Khi vào bụng rồi, nó ăn nội tạng 
mèo. Bị ăn nội tạng, mèo mê cuồng chạy lung tung khắp nơi, từ nhà 
trống đến gò mả, không biết dừng lại nơi nào, dần dần cho đến chết. 
Cũng vậy, Tỳ-kheo, có người ngu si nương nơi làng xóm mà sống, 
sáng sớm đắp y, ôm bát, vào thôn khất thực mà không khéo hộ thân, 
không giữ các căn, tâm không cột niệm, thấy các nữ nhân, khởi tư duy 
bất chánh, liền nắm bắt tướng sắc mà phát khởi lòng tham dục. Khi 
tham dục đã phát khởi, lửa dục cháy bừng, thiêu đốt thân tâm. Khi 
thân tâm bị thiêu đốt, tâm dong ruổi cuồng phóng, không thích ở tinh 
xá, không thích nơi rừng vắng, không thích dưới bóng cây; bị tâm ác 
bất thiện ăn vào pháp bên trong mà xả giới, thoái thất. Người ngu này 
lâu đài chịu khổ đau, không lợi lạc. Cho nên, Tỳ-kheo, cần phải học 
như vậy: Khéo hộ thân mình, giữ gìn các căn môn, buộc tâm chánh 
niệm mà vào thôn khất thực. Cần phải học như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1261. CHÀY GỖ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thí như cái chày gỗ thường dùng không thôi, lâu ngày mòn 
dần. Cũng vậy, Tỳ-kheo! Nếu Sa-môn, Bà-la-môn từ trước đến nay 
không đóng chặt các căn, ăn uống không biết chừng mực, đầu đêm 
cuối đêm không tinh cần tỉnh giác tu tập thiện pháp; nên biết hạng 
người này trọn ngày bị tổn giảm, thiện pháp không tăng, như cái 
chà y gỗ kia. 

“Này các Tỳ-kheo, thí như cây ưu-bát-la, bát-đàm-ma, câu- 
mâu-đâu, phân-đà-lợi mọc ở trong nước, lớn lên trong nước, theo 
nước tăng trưởng. Cũng vậy, Sa-môn, Bà-la-môn nào khéo đóng các 
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căn môn, ăn uống biết chừng mực; đầu đêm cuối đêm tỉnh cần tỉnh 
giác, công đức thiện pháp ngày đêm tăng trưởng. Cần phải học như 
vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1262. DÃ HỒ (1° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 
Vương xá. Bấy giờ, vào cuối đêm, Thế Tôn nghe chỗn hoang kêu. 
Qua sáng hôm sau, bấy giờ Thế Tôn trải chỗ ngồi, ngồi trước đại 
chúng, hỏi các Tỳ-kheo: 

“Lúc cuối đêm, các ông có nghe chỗn hoang kêu không?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có nghe.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Có một người ngu sỉ suy nghĩ như vầy: “Mong”! ta thọ thân, 
được hình tướng như vầy, phát ra tiếng như vậy.` Người ngu si này 
mong cầu chỗ thọ sanh tương tợ như vậy, có gì mà không được! Cho 
nên, Tỳ-kheo, các ông phải tinh cần phương tiện, cầu đoạn tận các 
hữu, đừng tạo phương tiện tăng trưởng các hữu. Cần phải học như 
vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 1263. PHÂN TIỂU® 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 





5. Pali, S. 20. 11. Singalaka. 
5! Trong bản: linh ®. Tống-Nguyên-Minh: kim ®. 
5 C†{, Pali, S. 17. 5. Milhaka. 
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Vương xá. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

'“Fa không tán thán ít thọ hữu thân, huống chi là thọ nhiều. Vì 
sao? Vì thọ hữu là khổ. Thí như phân tiểu, dù ít cũng đã hôi thối, 
huống chỉ là nhiều. Cũng vậy các hữu dù ít cho đến sát-na cũng không 
tán thán, huống chi lại nhiều. Vì sao? Vì hữu là khổ. Cho nên, Tỳ- 
kheo, cần phải học như vầy: Đoạn trừ các hữu, chớ cho hữu tăng 
trưởng. Cần phải học như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 1264. DÃ HỒ (2® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 
Vương xá. Bấy giờ, sau nửa đêm Thế Tôn nghe chỗn hoang kêu. Qua 
sáng hôm sau, Thế Tôn trải chỗ ngồi, ngôi trước đại chúng, hỏi các 
T-kheo: 

“Lúc cuối đêm, các thầy có nghe chỗn hoang kêu không?” 

T-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có nghe.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Con chỗồn hoang kia bị khốn vì ghẻ lở nên nó phải kêu. Nếu có 
người nào vì con chỗn hoang kia mà chữa trị ghẻ lở cho nó, chỗổn 
hoang ắt sẽ biết ơn và báo ơn. Nay có một kẻ ngu si không có biết nhớ 
ơn và báo ơn. Cho nên, các Tỳ-kheo cần phải học như vầy: Biết ơn và 
báo ơn. Nếu có ơn nhỏ còn báo đáp, trọn không hể quên, huống chỉ là 
ơn lớn. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


5. Pali, S. 17. 8 Singãla. 
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KINH 1265.“ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 
Vương xá. Bấy giờ, có Tôn giả Bạt-ca-lê® ở tại tỉnh xá Kim-sư° trong 
thành Vương xá, bị khốn khổ vì tật bệnh, được Tôn giả Phú-lân-ni 
chăm sóc cung dưỡng. Lúc đó Bạt-ca-lê nói với Phú-lân-n1: 

“Thầy đến chỗ Thế Tôn, vì tôi cúi đầu lễ chân Thế Tôn, thưa 
hồi Thế Tôn có ít bệnh, ít não, đi ở có nhẹ nhàng, thuận lợi, trú an lạc 
không? Và bạch với Ngài: “Con là Bạt-ca-lê ở tỉnh xá Kim-sư, bị khốn 
khổ vì tật bệnh, đang nằm liệt giường, muốn gặp Thế Tôn. Nhưng bị 
khốn khổ vì tật bệnh, khí lực sút kém, không tự đến được. Cúi xin Thế 
Tôn vì lòng thương xót mà đến tinh xá Kim-sư này." ” 

Bấy giờ, Phú-lân-ni nhận lời Bạt-ca-lê, đến chỗ Thế Tôn, cúi 
đầu lễ sát chân, đứng lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Bạt-ca-lê cúi đầu đảnh lễ chân Thế 
Tôn, thưa hỏi Thế Tôn có ít bệnh, ít não, đi ở có nhẹ nhàng, thuận lợi, 
trú an lạc không?” 

Thế Tôn đáp: 

“Nay được an lạc. ” 

Tôn giả Phú-lân-ni lại thưa: 

“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Bạt-ca-lê ở tỉnh xá Kim-sư đau nặng 
nằm liệt giường, muốn gặp Thế Tôn. Nhưng sức yếu không thể tự đi 
đến chỗ Thế Tôn được. Lành thay, xin Thế Tôn thương xót, thỉnh Ngài 
đến tinh xá Kim-sư.” 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Tôn giả Phú-lân-ni biết Thế 
Tôn đã nhận lời, liền đảnh lễ lui ra. Vào buổi chiều, sau khi từ thiển 
tỉnh giấc, Thế Tôn đến tinh xá Kim-sư, vào phòng Tôn giả Bạt-ca-lê. 





5. Ấn Thuận, “Tụng 7; 50. Tương ưng bệnh”; hai mươi kinh; Đại Chánh, quyển 47 


(phần sau) kinh 1265-1266; quyển 37 (phần đầu), kinh 1023-1038. Kinh 1265, 
tương đương Pali, S. 22. 87. Vakkall. 

% Bạt-ca-lê ÄÄ# 3M 3M. Pãli: Vakkali. 

5 kim-sư tinh xá ® B X§ ®. Pãli: kimbhakãranivesane, trong nhà của người thợ 
gốm. 
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Tôn giả Bạt-ca-lê từ xa trông thấy Phật liền muốn gượng dậy. 

Phật bảo Bạt-ca-lê: 

“Hãy thôi, chớ ngôi dậy.” 

Thế Tôn liền ngồi xuống giường khác, bảo Bạt-ca-lê: 

“Tâm ông có chịu nổi cái khổ của bệnh này không? Bệnh nơi 
thân ông tăng hay giảm?” 

Bạt-ca-lê bạch Phật: 

Nói đầy đủ như kinh Tỳ-kheo Xoa-ma ở trước.” 

“Bạch Thế Tôn, thân con đau khổ quá chịu không nổi, muốn tìm 
dao tự sát, không thích sống khổ.” 

Phật bảo Bạt-ca-lê:”3 

“Nay Ta hỏi ông, tùy ý mà trả lời Ta. Thế nào, Bạt-ca-lê, sắc là 
thường chăng, hay là phi thường chăng?” 

Bạt-ca-lê đáp: 

“Bạch Thế Tôn, vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Vô thường là khổ chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là khổ.” 

Lại hỏi: 

“Này Bạt-ca-lê, nếu vô thường, khổ, là pháp biến dịch, ở trong 
đó há có đáng tham, đáng ham muốn chăng?” 

Bạt-ca-lê bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không đáng.” 

Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng nói như vậy. 

Phật bảo Bạt-ca-lê: 

“Nếu đối với thân kia không có gì đáng tham, đáng ham muốn, 
thì mạng chung tốt lành, đời sau cũng tốt lành. ” 





”“ Xem các kinh 103, 540, 544, 1030, 1031... Để Bản: Hựu-ma X FE, sửa lại là 
Xoa-ma X #. Chỗ khác cũng nói là Sai-ma e@ FZ. 

5: Trước đoạn tiếp theo của bản Hán, Päli: alam, vakkali, kim te iminä pũtikãyena 
ditthena? Yo kho, vakkali, dhammam passati, so mam passati; yo mam pasati so 
dhammam pasati, “Thôi đủ rồi, Vakkali, ngươi hà cớ nhìn thân thể hôi thối này? 
Vakkali, ai thấy pháp, người ấy thấy Ta. Ai thấy Ta, người ấy thấy pháp.” 
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Bấy giờ Thế Tôn vì Bạt-ca-lê nói pháp bằng nhiều cách. Sau khi 
khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ xong, Ngài từ chỗ ngôi 
đứng dậy ra về. 

Ngay đêm hôm ấy, Tôn giả Bạt-ca-lê tư duy về giải thoát, muốn 
cầm dao tự sát, không thích sống lâu nữa. Khi ấy vào cuối đêm, có hai 
vị trời thân hình rất đoan chánh, đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ sát chân, 
đứng lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Bạt-ca-lê bị khốn khổ vì bệnh hoạn, tư 
duy về giải thoát, muốn cầm dao tự sát, không thích sống lâu.” 

VỊ trời thứ hai thưa: 

“Tôn giả Bạt-ca-lê kia đã được giải thoát bằng sự giải thoát 
khéo léo.” 

Thưa những lời này xong cả hai cúi đầu lễ chân Phật, rồi biến 
mất. 

Bấy giờ, vào lúc đêm đã qua, trời sáng, Thế Tôn trải tòa ngồi 
kiết già trước đại chúng bảo các Tỳ-kheo: 

“Đêm qua có hai Thiên tử hình thể đoan chánh, đến chỗ Ta, cúi 
đầu đảnh lễ, rồi đứng qua một bên thưa: “Tôn giả Bạt-ca-lê ở tinh xá 
Kim-sư bị khốn khổ vì tật bệnh, nên tư duy về giải thoát, muốn cầm 
dao tự sát, không thích sống lâu.” Vị trời thứ hai thưa: “Tôn giả Bạt-ca- 
lê kia đã được giải thoát bằng sự giải thoát khéo léo." Thưa những lời 
này xong, cúi đầu làm lễ rồi biến mất.” 

Bấy giờ Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

“Ông hãy đến chỗ Tỳ-kheo Bạt-ca-lê nói với Bạt-ca-lê rằng 
đêm qua có hai vị trời đến chỗ Ta cúi đầu đảnh lễ, đứng lui qua một 
bên thưa với Ta rằng: “Tôn giả Bạt-ca-lê bị khốn khổ vì bệnh tật, nên 
tư duy đến sự giải thoát, muốn cầm dao tự sát, không thích sống lâu 
nữa. Vị trời thứ hai thưa: “Tôn giả Bạt-ca-lê kia đã được giải thoát 
bằng sự giải thoát khéo léo.” Thưa những lời này xong liền biến mất. 
Đó là những lời của chư Thiên. Như Lai cũng nói lại với ông là, ông 
đối với thân này chớ khởi ham muốn thì mạng chung tốt lành, đời 
sau cũng sẽ tốt lành.” 





5ˆ. Pali: so hi nũna, bhante, suvimutto vimuccissati, “vị ấy sẽ giải thoát với thiện giải 


thoát.” 
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Bấy giờ, Tỳ-kheo kia vâng lời Thế Tôn, rồi đến phòng Bạt-ca- 
lê, tình xá Kim-sư. Lúc ấy Bat-ca-lê nói với người nuôi bệnh rằng: 

“Các vị hãy mang giường dây tới và khiêng giùm thân tôi ra 
đặt ngoài cổng tỉnh xá”. Tôi muốn cầm dao tự sát, không thích 
sống lâu.” 

Lúc đó có nhiều Tỳ-kheo ra khỏi phòng, đang đi kinh hành nơi 
đất trống. Tỳ-kheo được Phật sai đến chỗ các Tỳ-kheo, hỏi các Tỳ- 
kheo rằng: 

“Thưa chư Tôn giả, Tỳ-kheo Bạt-ca-lê ở chỗ nào?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Tỳ-kheo Bạt-ca-lê bảo thị giả khiêng giường dây ra ngoài tỉnh 
xá, muốn cầm dao tự sát, không thích sống lâu.” 

Vị Tỳ-kheo được Phật sai, liền đến chỗ Bạt-ca-lê. Tỳ-kheo Bạt- 
ca-lê từ xa trông thấy Tỳ-kheo được sai đến, nói với những người nuôi 
bệnh: 

“Hạ giường dây xuống đất. Tỳ-kheo đang vội đến kia, hình như 
được Thế Tôn sai đến.” 

Thị giả liền hạ giường dây đặt xuống đất. Lúc ấy, Tỳ-kheo được 
saI kia nói với Bạt-ca-lê: 

“Thế Tôn có lời dạy và các vị Thiên tử cũng có lời nói.” 

Bấy giờ, Bạt-ca-lê nói với những người nuôi bệnh: 

“Đỡ tôi xuống đất. Không nên ở trên giường mà nhận lãnh lời 
dạy Thế Tôn và những lời nói của chư Thiên.” 

Lúc đó, thị giả liền đỡ Bạt-ca-lê xuống đất. Khi ấy, Bạt-ca-lê 
nóI: 

“Thầy có thể tuyên thị lời dạy của Thế Tôn và chư Thiên”. 

Tỳ-kheo sứ giả nói: 

“Bạt-ca-lê, Đại Sư bảo thây: 'Đêm qua có hai vị Thiên tử đến 
nói với Ta là Tỳ-kheo Bạt-ca-lê bị khốn khổ vì bệnh tật nên tư duy 
đến giải thoát, muốn cầm dao tự sát, không muốn sống lâu.` Vị trời 
thứ hai thì thưa: “Tỳ-kheo Bạt-ca-lê đã được giải thoát bằng thiện giải 
thoát." Nói những lời này xong liễn biến mất. Thế Tôn lại ký thuyết 
cho Thầy: mạng chung được tốt lành, đời sau cũng tốt lành.” 


79 pạii; isigilipassam kã|asila, lên núi Tiên nhân, trong hang Hắc thạch. 
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Bạt-ca-lê thưa: 

“Tôn giả, Đại Sư khéo biết rõ điều cần biết, khéo thấy rõ điều 
cần thấy, hai vị Thiên kia cũng khéo biết rõ điều cần biết, khéo thấy 
rõ điều cần thấy. Nhưng hôm nay, tôi đối với sắc thân này là vô 
thường, quyết định không còn nghi ngờ. Vô thường là khổ, quyết định 
không còn nghi ngờ. Vô thường, khổ là pháp biến dịch, đối với chúng 
không gì đáng tham, không có gì đáng muốn, đã quyết định không còn 
nghi ngờ. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Nhưng hôm 
nay tôi bệnh tật đau đớn vẫn bám theo thân. Tôi dùng dao tự sát, 
không thích sống lâu.” 

Nói rồi liền cầm dao tự sát. Bấy giờ vị Tỳ-kheo sứ giả cung 
dưỡng thi thể Bạt-ca-lê xong trở về chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân, ngồi 
lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con đã đem lời dạy của Thế Tôn nói lại cho 
Tôn giả Bạt-ca-lê, Tôn giả nói rằng: “Đại Sư đã khéo biết rõ điều cần 
biết, khéo thấy rõ điều cần thấy. Hai vị Thiên tử kia cũng khéo biết rõ 
điều cần biết, khéo thấy rõ điều cần thấy.'... nói đây đi cho đến cầm 
đao tự sát.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo cùng đi đến tinh xá Kim-sư, 
chỗ thi thể của Bạt-ca-lê. thấy thi thể Bạt-ca-lê có sắc viễn ly. Thấy 
rồi liền bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông có thấy thi thể Bạt-ca-lê trên đất có sắc viễn ly 
không?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có thấy.” 

Phật lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Có thấy quanh thi thể Bạt-ca-lê có bóng bao quanh bốn phía, 
vây lấy thân thể không?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đã thấy.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Đó là tượng của Ác ma đi quanh để tìm thần thức của thiện 
nam Bat-ca-lê sẽ sanh về chỗ nào?” 

Phật lại bảo các Tỳ-kheo: 
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“Thiện nam tử Bạt-ca-lê, với thần thức không sở trú mà cầm dao 
tự sát.”” 

Bấy giờ, Thế Tôn vì Bạt-ca-lê nói lời thọ ký đệ nhất. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1266. XIÊN-ĐÀ” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 
Vương xá. Bấy giờ, có Tôn giả Xiển-đà ở trong rừng Hảo y Am-la, 
tại tụ lạc Na-la”, bị nguy khốn vì tật bệnh. Khi ấy Tôn giả Xá-lợi- 
phất nghe Tôn giả Xiển-đà ở trong rừng Hảo y Am-la, tại tụ lạc Na- 
la, đang bị nguy khốn vì bệnh tật, nghe rồi, nói với Tôn giả Ma-ha 
Câu-hi-la: 

“Tôn giả biết không? Tỳ-kheo Xiển-đà ở trong rừng Hảo y Am- 
la, tại tụ lạc Na-la, bị nguy khốn vì bệnh tật. Chúng ta nên cùng đến 
đó thăm.” 

Ma-ha Câu-hi-la im lặng nhận lời. Lúc này Tôn giả Xá-lợi- 
phất cùng Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la đến phòng Tôn giả Xiển-đà, 
trong rừng Hảo y Am-la tại tụ lạc Na-la. Tôn giả Xiển-đà từ xa trông 
thấy Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la, vịn giường 
muốn đứng dậy.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo Tôn giả Xiển-đà: 

“Thầy đừng ngồi dậy.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la ngồi xuống nơi 
giường khác, hỏi Tôn giả Xiển-đà: 

“Thế nào, Tôn giả Xiển-đà, có kham nổi sự đau đớn không? 
Bệnh tăng hay giảm?” Nói đây đã như kinh Xoa-ma trước." 


71 Pãii: appatitthitena ca, bhikkhave, viññanena vakkali kulaputto parinibbuto tỉ, 


“Thiện gia nam tử Vakkali đã nhập Niết-bàn với thức vô trụ.” 
?* Pali, S. 35. 87. Channa. 
-_Na-la tụ lạc, Hảo y Am-la, xem kinh 914. 
”“ Xem kinh 103. 
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Tôn giả Xiển-đà thưa: 

“Nay thân bệnh của tôi quá đau đớn, khó kham nhẫn được. Bệnh 
tiếp tục tăng chứ không giảm, chỉ muốn cầm dao tự sát, không thích 
sống khổ.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

“Tôn giả Xiển-đà, thầy nên nỗ lực, chớ có tự hại mình. Nếu thầy 
còn sống, thì tôi sẽ tới lui chu toàn với thầy. Nếu thầy có thiếu gì, tôi 
sẽ cung cấp cho thầy, thuốc thang đúng pháp. Nếu thầy không có 
người nuôi bệnh, tôi sẽ chăm sóc thầy, làm cho thầy vừa ý, chẳng phải 
không vừa ý.” 

Xiển-đà thưa: 

“Tôi được các Gia chủ, các Bà-la-môn trong thôn Na-la đến 
chăm sóc và cúng dường y phục, mễn nệm, đồ ăn thức uống, ngọa cụ, 
thuốc thang không thiếu thứ gì. Tôi cũng có đệ tử tu phạm hạnh, nuôi 
bệnh vừa ý chẳng phải không vừa ý. Nhưng tôi bị đau khổ bức bách vì 
tật bệnh nên thân khó chịu đựng được nổi, chỉ muốn tự sát, không 
thích sống khổ.” 

Xá-lợi-phất nói: 

“Bây giờ, tôi hỏi thầy, cứ tùy ý trả lời tôi. Mắt, thức con mắt và 
sắc được nhận thức bởi mắt, chúng là ngã, khác ngã, hay ở trong 
nhau?” 

Xiển-đà đáp: 

“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, không.” 

Lại hỏi Xiển-đà: 

“Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, .. ý thức cùng pháp được nhận thức bởi 
ý, chúng là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau?” 

Xiển-đà đáp: 

“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, không.” 

Xá-lợi-phất lại hỏi: 

“Xiển-đà, ở nơi mắt, thức con mắt và sắc được nhận thức bởi 
mắt, thây thấy chúng thế nào, phân biệt chúng thế nào, biết chúng thế 
nào, mà bảo rằng mắt, thức con mắt và sắc được nhận thức bởi mắt 
không phải ngã, không khác ngã, không ở trong nhau?” 

Xiển-đà đáp: 

“Ở nơi mắt, thức con mắt và sắc được nhận thức bởi mắt, tôi 
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thấy sự diệt tận. Vì biết diệt tận, nên thấy mắt, thức con mắt và sắc 
được nhận thức bởi mắt không phải ngã, không khác ngã, không ở 
trong nhau.” 

Lại hỏi Xiển-đà: 

“Ở nơi tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ... ý thức cùng pháp được nhận thức 
bởi ý, thây thấy chúng thế nào, biết chúng thế nào, mà đối với ý, ý 
thức cùng pháp thấy không phải ngã, không khác ngã, không ở trong 
nhau?” 

Xiển-đà đáp: 

“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, ở nơi... ý thức cùng pháp được 
nhận thức bởi ý, tôi thấy sự diệt tận. Vì biết diệt tận, nên ở nơi... ý 
thức cùng pháp được nhận thức bởi ý nhận thấy không phải ngã, 
không khác ngã, không ở trong nhau. Tôn giả Xá-lợi-phất, nhưng 
hiện nay thân tôi đau khổ, không thể chịu nổi, muốn dùng dao tự sát, 
không muốn sống khổ.” 

Bấy giờ, Tôn giả Câu-hi-la nói với Tôn giả Xiển-đà: 

“Nay thầy hãy tu tập chánh niệm nơi Đại Sư, như văn cú đã được 
nói: “Có sở y thì dao động”. Dao động thì có thú hướng. Có thú hướng 
thì không nghỉ ngơi. Không nghỉ ngơi thì qua lại theo các cõi. Qua lại 
theo các cõi thì có sanh tử trong vị lai. Có sanh tử trong vị lai thì có nổi 
chìm”® vị lai. Có nổi chìm vị lai thì sẽ có sanh, già, bệnh, chết, ưu, bị, 
não, khổ, tụ tập thuần đại khổ như vậy.` Như văn cú đã được nói: 
“Không sở y thì không dao động. Không dao động thì không có thú 
hướng. Không có thú hướng thì có dừng nghỉ. Có dừng nghỉ thì không 
qua lại các đường”. Không qua lại các đường thì không nổi chìm trong 
vị lai. Không có nổi chìm trong vị lai thì không có sanh, già, bệnh, 
chết, ưu, bi, não, khổ, thuần đại tụ tập khổ diệt như vậy.” 





 Pali: nissitassa calitam, anissitassa calitam natthi, có y chỉ thì có dao động, 


không y chỉ thì không dao động. Sớ giải, SA. 2. 370: nissitasati tanhamaditthihi 
nissitassa, “y chỉ, tức là y chỉ với ái, mạn và kiến.” 

Nguyên Hán: xuất một rh 3š, chỉ sanh ra và chết đi. Pãli: cutfũpapäto. 

Pali: calite asati pasaddhi hoti; passaddhiya sati nati na hoti; natiya asati 
agatigati na hoti, “không dao động thì có khinh an. Có khinh an thì không thiên 
hướng. Không thiên hướng thì không qua lại (các cõi thú).” 


76. 


“MÔ 
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Xiển-đà thưa: 

“Tôn giả Ma-ha Câu-h¡i-la, tôi cung dưỡng”? Thế Tôn, phận sự 
nay đã xong, tùy thuận Thiện Thệ nay đã hoàn tất, vừa ý chẳng phải 
không vừa ý. Những việc cần làm của đệ tử, nay đã làm xong. Nếu có 
phận sự nào khác của đệ tử cung dưỡng Đại Sư, thì cũng sẽ như vậy 
mà cung dưỡng Đại Sư, vừa ý chẳng phải không vừa ý. Nhưng bây 
giờ, thân tôi đau khổ, không thể chịu nổi, chỉ muốn dùng dao tự sát, 
không muốn sống khổ.” 

Bấy giờ, Tôn giả Xiển-đà dùng dao tự sát ngay ở trong rừng Hảo 
y Am-la thôn Na-la. Sau khi Tôn giả Xá-lợi-phất cung dưỡng xá-lợi 
của Tôn giả Xiển-đà xong, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân, rồi 
đứng lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Xiển-đà ở trong rừng Hảo y Am-la, tại 
thôn Na-la, đã dùng dao tự sát. Thế nào, bạch Thế Tôn, Tôn giả Xiển- 
đà kia sẽ đến đường nào? Thọ sanh thế nào? Đời sau ra sao?” 

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Người kia đã chẳng tự ký thuyết rằng: “Thưa Tôn giả Ma-ha 
Câu-h¡-la, “Tôi cung dưỡng Thế Tôn, phận sự nay đã xong, tùy thuận 
Thiện Thệ nay đã hoàn tất, vừa ý chẳng phải không vừa ý. Những 
việc cần làm của đệ tử, nay đã làm xong. Nếu có phận sự cung dưỡng 
Đại Sư khác nữa, thì cũng sẽ như vậy mà cung dưỡng Đại Sư, vừa ý 
chẳng phải không vừa ý* ư?”” 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất thưa Thế Tôn: 

“Tôn giả Xiển-đà kia, trước ở thôn Bà-la-môn Trấn-trân-ni?°, có 
nhà cung dưỡng, nhà thân hậu, nhà khéo nói năng. ”*! 





lội Cung dưỡng hay cúng dường, ở đây được hiểu là hầu hạ hay phụng sự. 


Päli: Nanu... channena... anupavajjata vyakata, “há không phải Channa tự xác 
nhận là không đáng bị khiển trách (vì muốn tự sát)?” Trong bản Hán, đoạn trên, 
không có câu này. 

Trấn-trân-ni Bà-la-môn tụ lạc f# 22 E 3% ï# F] šš 3#. Pali: Pubbavijjhana, một 
thôn của người Vajji. Cf. M. ii. 266: Pubbajira. Bản Hán tách Pubba thành bất 
biến từ và tên thôn là Vijjhana. 

Pãli: upavajjakulani, (Sãriputta cho rằng) những gia đình (ở Pubbavijjhana) đáng 
bị khiển trách (Vì sự tự sát của Channa). Bản Hán hiểu ngược lại: đáng được tán 
dương. 


19: 


80. 


81. 
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Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Như vậy, Xá-lợi-phất, thiện nam tử bằng chánh trí mà chân 
chánh khéo giải thoát, thì có nhà cung dưỡng, nhà thân hậu, nhà khéo 
nói năng. Này Xá-lợi-phất, Ta không nói người kia” có lỗi lớn. Nếu 
có người nào bỏ thân này để rồi tiếp tục thân khác, Ta mới nói người 
đó có lỗi lớn. Nếu có người nào bỏ thân này rồi không tiếp tục thân 
khác, Ta không nói người đó có lỗi lớn. Do không có lỗi lớn, Xiển-đà 
đã dùng dao tự sát ở thôn Na-la trong rừng Am-la. ”* 

Như vậy, Thế Tôn vì Tôn giả Xiển-đà kia nói lời thọ ký đệ nhất. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất hoan hỷ làm lễ rồi 
đi. 


n1 





*- Chỉ Xiển-đà. 
33. paji; anupavajjam channena bhikkhuna sattham aharitan ti, Tỳ-kheo Channa 
cầm dao đến (tự sát) mà không có lỗi.” 
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TẠP A-HÀM QUYỀN 48 


KINH 1267. SỬ LƯU! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, đẳnh lễ chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên; 
từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Thiên tử này bạch Phật: 

“Thế Tôn, Tỳ-kheo”, Tỳ-kheo vượt qua dòng xiết chăng?” 

“Thiên tử! Đúng vậy.” 

Thiên tử lại hỏi: 

“Không chỗ vin duyên, cũng không chỗ trụ, mà vượt qua dòng 
xiết chăng?” 

Phật bảo: 

“Thiên tử! Đúng vậy.” 

Thiên tử lại hỏi: 

“Không chỗ vin duyên, cũng không chỗ trụ mà vượt qua dòng 
xiết, ý nghĩa ấy thế nào?” 

Phật bảo: 

“Này Thiên tử, Ta ôm chặt như vậy, như vậy, tiến thẳng như 
vậy, như vậy; không bị nước cuốn trôi. Không ôm chặt như vậy, như 
vậy, không tiến thẳng như vậy, như vậy, thì bị nước cuốn trôi?. Thiên 
tử, như vậy gọi là không chỗ vin duyên, cũng không chỗ trụ mà vượt 
qua dòng xiết.” 


' Đại Chánh, quyển 48, kinh 1267-1293. Ấn Thuận, “Tụng 5; 25. Tương ưng chư 
Thiên (tiếp theo Đại Chánh quyển 22, kinh 603).” Đại Chánh kinh 1267, tương 
đương Päli, S. 1. 1. Cf. N?100(180). 

Thiên thần này gọi Phật là “Tỳ-kheo”. Bản Hán dư từ Thế Tôn. Päli: katham nu 
tvam, mãrisa, oghamatarï'? “Thưa Tôn giả, Ngài làm thế nào vượt qua dòng 
thác?” 

Pali: appatittham khvaham, avuso, ayuham oghamataran'ti, “Ta không đình trú, 
không thẳng tiến (không cầu), mà vượt qua dòng thác.” 
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Khi ấy Thiên tử kia nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn 
Đã đạt Bát-niết-bàn,' 
Qua rồi mọi sợ hãi, 
Vượt hẳn ái ân đời. 
Thiên tử kia nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ 
chân Phật, rồi biến mất. 


M 


KINH 1268. GIẢI THOÁTT° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Thiên tử kia bạch Phật: 

“Này Tỳ-kheo, biết sự quyết định giải thoát, giải thoát rộng, giải 
thoát cực rộng” của tất cả chúng sanh bị đắm trước, bị tập khởi 


Pãli: cirassa vata passämi, brahmanam parinibbutam, từ lâu rồi, tôi mới thấy vị 
Bà-la-môn tịch diệt. 

Pali: appatittham anayuham, tinnam loke visattikan ti, “không trú, không thẳng 
tiến, vượt qua ái dục trong đời.” 

°“ Pãli, S.1. 2. Nimokkha. 

Pãli: sattãanam nimokkham pamokkham vivekam, “(Biết) sự giải thoát, thắng giải 
thoát, viễn ly. Sớ giải, SA. 1.21: nimokkhanti adini maggãdinam nãmãni; 
maggena hi satta kilesabandhanato nimuccati, tasma maggo sattanam 
nimokkhoti vutto. phalakkhane pana te kilesabandhanato pamutta, tasma phalam 
satanam pamokkhoti vuttam; nibbanam patva sattanam sabbadukkham 
viviccati, tasma nibbananam viveko ti vuttam, “Giải thoát (nimokkha, Hán: quyết 
định giải thoát) là tên gọi đầu tiên của sơ Thánh đạo. Bằng Thánh đạo, các 
chúng sanh giải thoát khỏi sự trói buộc của phiền não; do đó, Thánh đạo được 
nói là sự giải thoát của chúng sanh. Trong sát-na đắc quả, chúng hoàn toàn giải 
thoát khỏi các trói buộc của phiền não; do đó, quả chứng là thắng giải thoát của 
chúng sanh. Sau khi đạt đến Niết-bàn, chúng sanh xa lìa tất cả khổ, do đó, Niết- 
bàn là sự viễn ly của chúng sanh.” 


118 TẠP A-HÀM (II) 





chăng?” 

Phật bảo Thiên tử: 

“Ta tất biết sự quyết định giải thoát, giải thoát rộng, giải thoát 
cực rộng của tất cả chúng sanh bị đắm trước, bị tập khởi. ” 

Thiên tử bạch Phật: 

“Tỳ-kheo, làm thế nào để biết sự quyết định giải thoát, giải 
thoát rộng, giải thoát cực rộng của tất cả chúng sanh bị đắm trước, bị 
tập khởi?” 

Phật bảo Thiên tử: 

“Ái, hỷ diệt tận, tâm Ta giải thoát. Do tâm đã giải thoát nên biết 
sự quyết định giải thoát, giải thoát rộng, giải thoát cực rộng của tất cả 
chúng sanh bị đắm trước, bị tập khởi. ” 

Khi ấy Thiên tử kia nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Đã đạt Bái-niết-bàn; 
Qua rồi mọi sợ hãi, 
Vượt hẳn ái ân đời. 

Thiên tử kia nghe những øì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát 

chân Phật, liên biến mất. 


M 


KINH 1269. CHIÊN-ĐÀNš 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, đẳnh lễ chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên; 
từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Thiên tử ấy bạch Phật: 

AI vượt các dòng thác, 
Ngày đêm siêng tỉnh tấn; 
Không ví cũng không trụ, 
Nhiễm gì mà không đính? 


Š P8li, S. 2. 15. Candana; N°100(178). 
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Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Tất cả giới đây đủ, 
Trí tuệ, khéo chánh thọ, '° 
Trong tử duy, buộc niệm, 
Qua nạn, vượt các dòng. 
Nơi dục tưởng không ham, 
Nơi sắc kết vượt qua; 
Không bám cũng không trụ, 
Nơi nhiễm cũng không dính.'' 
Khi ấy Thiên tử lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn 
Đã đạt Bái-niết-bàn; 
Qua rồi mọi sợ hãi, 
Vượt hẳn ái ân đời. 
Sau khi Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ 
đảnh lễ sát chân Phật, liền biến mất. 


M 


KINH 1270. CÂU-CA-NI ()2 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Câu-ca-ni là con gái của Quang minh 
thiên”, dung sắc tuyệt vời, vào lúc cuối đêm, đi đến chỗ Phật, đảnh 
lễ chân Phật, ngồi lui qua một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp 
Sơn cốc. 


Pali: ko gambire na sidati? Ai không chìm sâu? 
-_Pãli: paññavã susamBhito, bằng trí tuệ mà khéo léo nhập định. 
-_Pali: nandiragaparikkhino, gambire na sidati, người đã diệt tận hÿ tham không bị 
chìm sâu. 
!^“ Cf. N°100(269). 
!:. Câu-ca-ni, Quang minh thiên nữ ##J 3 j, % 8ä X #. Đoạn sau, nói là Câu-ca- 
na-sa. N?100(269): Cầu-ca-ni-sa, Ba-thuần-đề nữ 3% 3M ƒẽ 3%, 3W ## ‡š #4. Xem 
kinh 1273. 
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Lúc ấy, Thiên nữ Câu-ca-ni nói kệ: 
Tâm kia không tạo ác, 
Và thân, miệng; trong đời 
Năm dục đều hư vọng. 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa. 
Phật bảo Thiên nữ: 
“Đúng vậy! Đúng vậy!” 
Tâm kia không tạo ác, 
Và thân, miệng; trong đời 
Năm dục đều hư vọng. 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa. 
Thiên nữ Câu-ca-ni nghe Phật nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ 
sát chân Phật, liền biến mất. 
Bấy giờ, Thế Tôn, khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, vào giữa 
Tăng, trải tọa cụ ngồi trước đại chúng, bảo các Tỳ-kheo: 
“Cuối đêm qua, có Thiên nữ Câu-ca-ni, dung sắc tuyệt diệu đến 
chỗ Ta, đảnh lễ sát chân, ngồi lui qua một bên nói kệ: 
Tâm kia không tạo ác, 
Và thân, miệng; trong đời 
Năm dục đều hư vọng. 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa. 
“Ta liền đáp: 'Đúng vậy! Đúng vậy!” 
Tâm kia không tạo ác, 
Và thân, miệng; trong đời 
Năm dục đều hư vọng. 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 
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Cùng hòa hợp phi nghĩa. 
“Khi nói những lời này, Thiên nữ Câu-ca-ni nghe những gì Ta 
nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát chân Ta, liền biến mất.” 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 1271. CÂU-CA-NI (2)“ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tính xá Sơn cốc, thành Vương xá. Bấy giờ, 
Tôn giả A-nan nói với các Tỳ-kheo: 

“Nay tôi sẽ nói kinh Tứ cú pháp, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, 
tôi sẽ vì các thầy mà nói. Thế nào là kinh Tứ cú pháp?” 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan liền nói kệ: 

Tâm kia không tạo ác, 

Và thân, miệng; trong đời 
Năm dục đều hư vọng. 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa. 

“Này các Tỳ-kheo, đó gọi là kinh Tứ cú pháp. ” 

Khi ấy, cách Tôn giả A-nan không xa, có một Bà-la-môn đang 
dạy các Bà-la-môn thiếu niên đọc tụng kinh. Bấy giờ, Bà-la-môn kia 
tự nghĩ: 'Bài kệ mà Sa-môn A-nan đã nói, đối với kinh mà ta đã nói, 
thì đó là phi nhân” nói.` Bà-la-môn kia liền đến chỗ Phật, sau khi 
chào hỏi, ủy lạo Thế Tôn xong, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, Sa-môn A-nan đã nói kệ rằng: 

Tâm kia không tạo ác, 
Và thân, miệng, trong đời. 
Năm dục đều hư vọng. 





'* Xem kinh 1270. 
1 Phi nhân, đây chỉ chư Thiên. 
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Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa. 
“Những điều được nói như vậy, thật sự đó là lời của phi nhân, 
không phải của người.” 
Phật bảo Bà-la-môn: 
“Đúng vậy! Đúng vậy! Bà-la-môn, đó là phi nhân nói không 
phải người nói. 
“Bấy giờ, có Thiên nữ Câu-ca-ni đến chỗ Ta, đảnh lễ sát chân 
Ta, ngồi lui qua một bên, nói kệ rằng: 
Tâm kia không tạo ác, 
Và thân, miệng; trong đời 
Năm dục đều hư vọng. 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa. 
“Ta liền trả lời: 
“Đúng vậy! Đúng vậy! Như Thiên nữ đã nói: 
Tâm kia không tạo ác, 
Và thân, miệng; trong đời 
Năm dục đều hư vọng. 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa. 
“Cho nên Bà-la-môn, nên biết, những điều trong bài kệ này nói 
là do phi nhân nói, không phải người nói.” 
Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn kia nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát chân Phật, ra về. 


M 
KINH 1272. CÂU-CA-NI @) 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tính xá Sơn cốc, thành Vương xá. Bấy giờ, 
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có Thiên nữ Câu-ca-na-sa là con gái của Quang minh thiên, phát ra 
ánh chớp lớn sáng rực, quy Phật, quy Pháp, quy Tỳ-kheo Tăng, đi đến 
chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên; từ thân tỏa ra 
ánh sáng chiếu khắp Sơn cốc, ở trước Phật, liền nói kệ: 
Tâm kia không tạo ác, 
Và thân, miệng; trong đời 
Năm dục đều hư vọng, 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa. 
Bấy giờ Thế Tôn bảo Thiên nữ: 
“Đúng vậy! Đúng vậy! Như những øì ngươi đã nói: 
Tâm kia không tạo ác, 
Và thân, miệng; trong đời 
Năm dục đều hư vọng, 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa. ” 

Bấy giờ, Thiên nữ Câu-ca-na-sa nghe những gì Phật dạy, hoan 
hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, liền biến mất. 

Khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Thế Tôn vào giữa Tăng, trải 
tọa cụ ngôi trước đại chúng, bảo các Tỳ-kheo: 

“Cuối đêm qua, Thiên nữ Câu-ca-na-sa là con gái của Quang 
minh thiên, đến chỗ Ta, cúi đầu đảnh lễ sát chân Ta, ngồi lui qua một 
bên, nói kệ: 

Tâm kia không tạo ác, 

Và thân, miệng; trong đời 
Năm dục đều hư vọng, 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa. 

Lúc ấy, Ta liền đáp: 

“Đúng vậy Thiên nữ! Đúng vậy Thiên nữ! Như những gì ngươi 
đã nói: 
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Tâm kia không tạo ác, 
Và thân, miệng; trong đời 
Năm dục đều hư vọng, 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa. 
Thiên nữ Câu-ca-na, 
Ánh chớp sáng rực rỡ; 
Kính lễ Phật, Pháp, Tăng, 
Nói kệ nghĩa lợi ích. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 1273. CÂU-CA-NI (4) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tinh xá Sơn cốc, tại thành Vương xá. Bấy 
giờ, có Câu-ca-na-sa là con gái của Quang minh thiên'”, phóng ra điện 
chớp, ánh sáng chói lọi, vào lúc cuối đêm, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát 
chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên; từ thân kia tỏa ra ánh sáng chiếu 
khắp Sơn cốc, ở trước Phật, liền nói kệ: 

Con có thể diễn rộng, 
Chánh pháp luật Như Lai; 
Nhưng nay chỉ nói lược, 
Đủ để tỏ lòng con. 

Tâm kia không tạo ác, 

Và thân, miệng; trong đời 


!“ Pãli, S. 1. 40. Pajjunadhita (2) (Vân thiên Công chúa); N?100(271). 

!“ Câu-ca-na-sa thiên nữ, Quang minh chỉ thiên nữ #) 3 8š  Z #, 3 RR > X #. 
Pali: Kokanada Pajjunassa dhĩïtä, Kokanada, con gái của Pajjuna (Hồng Liên, 
hay Vân Thiên công chúa). Pajjuna, thần mưa; có hai người con gái: Kokanada 
va Cula-Kokanadä. 
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Năm dục đều hư vọng, 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa. 
Thế Tôn bảo Thiên nữ: 
“Đúng vậy Thiên nữ! Đúng vậy Thiên nữ! Như lời ngươi đã nói: 
Tâm kia không tạo ác, 
Và thân, miệng; trong đời 
Năm dục đều hư vọng, 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa. 
Thiên nữ Câu-ca-na-sa nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, 
làm lễ, liền biến mất. 
Qua sáng sớm hôm sau, bấy giờ Thế Tôn vào trước Tăng chúng, 
trải tọa cụ ngôi giữa đại chúng, bảo các Tỳ-kheo: 
“Cuối đêm qua, Thiên nữ Câu-ca-na-sa lại đến chỗ Ta, cung 
kính làm lễ, ngồi lui qua một bên, nói kệ: 
Con có thể diễn rộng, 
Chánh pháp luật Như Lai; 
Nhưng nay chỉ nói lược, 
Đủ để tỏ lòng con. 
Tâm kia không tạo ác, 
Và thân, miệng; trong đời 
Năm dục đều hư vọng, 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa. 
Lúc ấy, Ta trả lời: 
“Đúng vậy Thiên nữ! Đúng vậy Thiên nữ! Như lời ngươi đã nói: 
Tâm kia không tạo ác, 
Và thân, miệng; trong đời 
Năm dục đều hư vọng, 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
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Không tập cận các khổ, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa. 
“Thiên nữ kia nghe những gì Ta nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát 
chân Ta, liền biến mất.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1274. CÂU-CA-NI (5) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở bên ao Di-hầu, trong giảng đường Trùng 
các, nước Tỳ-xá-ly. Bấy giờ, có Thiên nữ Câu-ca-na-sa, Thiên nữ 
Châu-lô-đà '?” dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đến chỗ Phật, 
đảnh lễ chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên; từ thân tỏa ra ánh sáng 
chiếu khắp cạnh bờ ao Di-hầu. Lúc này, Thiên nữ Châu-lô-đà nói kệ 
bạch Phật: 

Đại Sư Đẳng Chánh Giác, 
Ở nước Tỳ-xá-ly. 
Câu-ca-na, Châu-]ô, 

Xin cung kính đảnh lễ. 
Xưa con chưa từng nghe, 
Chánh pháp luật Mâu-ni; 
Nay đích thân được gặp, 
Hiện tiền nói chánh pháp. 
Nếu đối pháp luật Thánh, 
Ác tuệ sanh chán ghét, 

Ất sẽ rơi đường ác, 

Chịu các khổ lâu dài. 
Nếu đối pháp luật Thánh, 
Chánh niệm đủ luật nghỉ, 





!3. Pali, S. 1. 39. Pajjuna-dhita(1) 
' Châu-lô-đà 2 f# FE.. Pali: Cũla-Kokanadä (Tiểu Hồng Liên), em gái của 
Kokanada; xem kinh 1273. 
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Người kia sanh lên Trời, 
Được an vui lâu đài. 
Thiên nữ Câu-ca-na-sa lại nói kệ: 
Tâm kia không tạo ác, 
Và thân, miệng; trong đời 
Năm dục đều hư vọng, 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa. 
Thế Tôn bảo Thiên nữ: 
“Đúng vậy! Đúng vậy! Như những øì các ngươi đã nói: 
Tâm kia không tạo ác, 
Và thân, miệng; trong đời 
Năm dục đều hư vọng, 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa. 
Các Thiên nữ kia nghe những gì Phật dạy hoan hỷ, tùy hỷ, rồi 
biến mất. 
Qua sáng sớm hôm sau, bấy giờ Thế Tôn vào trong Tăng chúng, 
trải tọa cụ mà ngồi, bảo các Tỳ-kheo: 
“Cuối đêm qua có hai Thiên nữ nhan sắc tuyệt vời, đến chỗ Ta, 
vì Ta làm lễ, ngồi lui qua một bên, Thiên nữ Châu-lô-đà nói kệ: 
Đại Sư Đẳng Chánh Giác, 
Ở nước Tỳ-xá-ly; 
Con Câu-ca-na-sa, 
Và cùng Châu-lô-đà; 
Hai Thiên nữ chúng con, 
Đảnh lễ sát chân Phật. 
Xưa con chưa từng nghe, 
Chánh pháp luật Mâu-mi; 
Nay mới thấy Chánh giác, 
Diễn nói pháp vi diệu. 
Nếu đối pháp luật Thánh, 
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Chán ghét trụ ác tuệ; 
Ất rơi vào đường ác, 
Chịu khổ lớn lâu dài. 
Nếu đối pháp luật Thánh, 
Chánh niệm đủ luật nghỉ; 
Sanh lên Trời, đường lành, 
Được an vui lâu đài. 
Thiên nữ Câu-ca-na-sa lại nói kệ: 
Tâm kia không tạo ác, 
Và thân, miệng; trong đời 
Năm dục đều hư vọng, 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa. 
Lúc ấy, Ta đáp: 
“Đúng vậy! Đúng vậy! Như những øì ngươi đã nói: 
Tâm kia không tạo ác, 
Và thân, miệng; trong đời 
Năm dục đều hư vọng, 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa. ” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ, phụng hành. 


M 


KINH 1275. XÚC? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một 


?S.1. 22. Phussati; N°100(273). 
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bên; từ thân tổa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ- 
đà. Lúc đó, Thiên tử kia nói kệ: 


21. 


22. 


23. 


Không xúc, không báo xúc”, 

Có xúc, có báo xúc. 

Do vì xúc, báo xúc, 

Không sân, không rời sân.“ 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Đừng đối người không sân, 

Chống lại bằng sân hận. 

Bậc Chánh sĩ thanh tịnh, 

Lìa các phiền não kết, 

Với họ khởi tâm ác, 

Tâm ác trở lại mình. 

Như nghịch gió tung bụi, 

Bụi kia lại dính mình.” 
Thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn 

Đã đạt Bát-niết-bàn; 

Qua rồi mọi sợ hãi, 

Vượt hẳn ái ân đời. 
Thiên tử kia nghe những gì Phật đã nói, hoan hỷ, tùy hỷ cúi đầu 

sát chân Phật, liền biến mất. 


M 





Päli: naphusatam na phussati, cái phi xúc không xúc. Sớ giải, SA. 1. 48: 
kammam aphusantam, vipako na phusati, nghiệp là phi xúc; dị thục, nó không 
xúc. 

Pali: tasma phusantam phusati, appadutthapadosinan ti, vì vậy cái xúc chạm nó 
xúc chạm người nào gây sự tà ác cho người vô tội. Bản Hán hiểu padosin là sự 
sân hận thay vì là người gây sự tà ác. 

Xem Pháp cú 125, Pali: yo appadutthassa narassa dussati, suddhassa posassa 
ananñganassa, tam eva balam pacceti papam; sukkhumo rajo pativatamva khitto. 
“Ai gây ác cho người vô tội, người thanh tịnh, không tì vết, ác báo rơi trở lại 
chính kẻ ngu ấy, như ngược gió tung bụi.” 
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KINH 126. AN LẠC” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 


Lúc đó, Thiên tử ấy nói kệ: 

Việc làm người ngu sĩ, 
Không hợp với trí tuệ; 
Việc ác do mình làm, 
Là bạn ác của mình. 
Tạo ra nhiều ác hành, 
Cuối cùng chịu báo khổ. 

Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: 
Đã tạo nghiệp bất thiện, 
Cuối cùng chịu khổ não; 
Tạo nghiệp tuy hoan hỷ, 
Thọ báo thì kêu khóc. 
Người tạo các nghiệp thiện, 
Cuối cùng không khổ não; 
Khi tạo nghiệp hoan hỷ, 
Khi thọ báo an vui. 

Khi ấy, Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Đã đạt Bát-niết-bàn; 
Qua rồi mọi sợ hãi, 
Vượt hẳn ái ân đời. 


Thiên tử kia nghe những gì Phật đã nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ 


sát chân Phật, liền biến mất. 


M 


2. $2. 22. Khema. 
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KINH 1277. HIỂM TRÁCH” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, đẳnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên, 
từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Lúc đó, Thiên tử kia nói kệ: 

Không thể chỉ nói suông, 
Cũng không một mực nghe, 
Mà đạt được đạo tích, 
Kiên cố thẳng vượt qua. 

Tư duy khéo tịch diệt, 

Giải thoát các ma phược. 
Làm được mới đáng nói; 
Không được, không nên nói. 
Người không làm mà nói, 
Thì người trí biết sai. 
Không làm điều nên làm; 
Không làm mà nói làm, 

Là đồng với giặc quấy. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo Thiên tử: 

“Nay ông có điều gì hiểm trách chăng?””9 

Thiên tử bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con hối lỗi. Bạch Thiện Thệ, con hối lỗi.” 

Bấy giờ, Thế Tôn mỉm cười vui vẻ. Lúc ấy, Thiên tử kia lại nói 


Nay con xin hối lỗi, 
Thế Tôn không nạp thọ; 


3S. 1. 35. Ujjhãnasaññino; N°100(275). 

*- Sớ giải của Pãli, SA. 1. 64, các Thiên thần này bất bình về sự thọ dụng bốn 
duyên của Phật: Phật ca ngợi người sống với y phấn tảo, ngủ dưới gốc cây... 
nhưng chính Ngài lại khoác y thượng hạng, sống tại trú xứ như cung điện vua. 
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Trong lòng ôm tâm ác, 
Oán hờn mà không bỏ. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Chỉ nói lời hối lỗi, 
Trong tâm kia không dừng; 
Làm sao đứt được oán, 
Mà gọi là tu thiện ? 
Lúc ấy, Thiên tử kia lại nói kệ: 
Ai không có lỗi kia? 
Người nào không có tội? 
Ai lại không ngu sỉ? 
Ai thường hay kiên cố? 
Thiên tử kia lại nói kệ tiếp: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Đã đạt Bát-niết-bàn; 
Qua rồi mọi sợ hãi, 
Vượt hẳn ái ân đời. 
Thiên tử kia nghe những gì Phật đã nói, hoan hỷ, tùy hỷ cúi đầu 
lễ sát chân Phật, liền biến mất. 


M 


KINH 1278. CÙ-CA-LÊ? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 
Vương xá. Bấy giờ, có Tỳ-kheo Cù-ca-lê? là bè đảng Đề-bà-đạt-đa, 
đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên. Bấy giờ, 
Thế Tôn bảo Tỳ-kheo Cù-ca-lê: 

“Này Cù-ca-lê, vì sao đối với phạm hạnh thanh tịnh của Xá-lợi- 
phất và Mục-kiển-liên, ngươi khởi tâm không thanh tịnh, để sẽ phải 
chịu khổ não lâu dài, không lợi ích.” 





”' Sn.3. 10. Kokãliya; N°100(276). 
®- Cù-ca-lê ## 3 ã1. Pãli: Kokäliya. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 48 133 





T-kheo Cù-ca-lê bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nay con tin lời Thế Tôn, những điều đó là đúng. 
Nhưng tâm Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên có ác dục.” 

Nói như vậy lần thứ hai, lần thứ ba. Tyỳ-kheo Cù-ca-lê thuộc bè 
đảng Đề-bà-đạt-đa ở chỗ Thế Tôn, trong khi nói lại lần thứ ba, chống 
đối, không nhận chịu, liền từ chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi. Sau khi đứng 
dậy bỏ đi, khắp người ông nổi đầy mụt nhọt giống như trái lật, dân 
dần to lên như trái đào. Khi ấy Tỳ-kheo Cù-ca-lê đau đớn thống khổ, 
miệng kêu lên: “Nóng quá! Nóng quá!" Máu mủ chảy ra, thân hoại 
mạng chung, sanh vào địa ngục lớn Bát-đàm-ma'””. 

Bấy giờ, có ba vị Thiên tử dung mạo tuyệt vời, vào lúc cuối 
đêm, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên. 
Lúc ấy, một Thiên tử bạch Phật: 

“Tỳ-kheo Cù-ca-lê thuộc bè đẳng Để-bà-đạt-đa nay mạng 
chung. ” 

Thiên tử thứ hai thưa: 

“Chư tôn nên biết, Tỳ-kheo Cù-ca-lê mạng chung rơi vào địa 
ngục.” 

Thiên tử thứ ba liền nói kệ: 

Con người sanh ở đời, 
Búa sanh từ trong miệng, 
Trở lại chém thân mình, 
Đó do lời nói ác. 

Đáng chê lại khen ngợi; 
Đáng khen ngợi lại chê. 
Tội này sanh nơi miệng, 
Chết rơi vào đường ác. 
Cờ bạc mất hết của, 
Phải quấy là lỗi lớn; 
Hủy Phật cùng Thanh văn, 
Thì đó là tội lớn. 


Ba vị Thiên tử kia nói kệ này rồi liền biến mất. Qua sáng sớm 


?- Bát-đàm-ma #4 8 £ . Pali: Paduma (sen đỏ) tên địa ngục. 
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hôm sau, bấy giờ Thế Tôn đi vào trong Tăng, trải chỗ ngồi, ngồi trước 
đại chúng, bảo các Tỳ-kheo: 

“Cuối đêm qua, có ba vị Thiên tử đến chỗ Ta, đảnh lễ sát chân 
Ta, ngồi lui qua một bên. Thiên tử thứ nhất thưa Ta rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo Cù-ca-lê thuộc bè đảng Đề-bà-đạt-đa 
nay mạng chung. 

“Thiên tử thứ hai nói với chư Thiên khác rằng: 

'“Ƒy-kheo Cù-ca-lê mạng chung, rơi vào địa ngục.” 

“Thiên tử thứ ba liền nói kệ: 

“Con người sanh ở đời, 
Búa sanh từ trong miệng, 
Trở lại chém thân mình, 
Đó do lời nói ác. 

Đáng chê lại khen ngợi, 
Đáng khen ngợi lại chê. 
Tội này sanh nơi miệng, 
Chết rơi vào đường ác. 

“Sau khi nói kệ này rồi liền biến mất. 

“Này các Tỳ-kheo, các ông có muốn nghe kỳ hạn thọ mạng của 
chúng sanh sanh vào địa ngục A-phù-đà?” không?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nay chính đúng lúc, cúi xin Thế Tôn vì đại 
chúng nói về kỳ hạn thọ mạng của chúng sanh trong địa ngục A-phù- 
đà. Các Tỳ-kheo nghe xong sẽ lãnh thọ phụng hành.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà giảng nói. 
Thí như tại nước Câu-tát-la bốn thăng là một a-la, bốn a-la là một 
độc-lung-na, mười sáu độc-lung-na là một xà-ma-na, mười sáu xà- 
ma-na là một ma-ni, hai mươi ma-ni là một khư-lê”', hai mươi khư-lê 


-_A-phù-đà Jñ[ 3# E. Pali: abbuda. 

- Các đơn vị đo lường: A-la [lj # ; độc-lung-na 3ã 8Ê #l ; xà-ma-na R8] F jlš ; ma-ni 
# ƑE; khư-lê { #53.. Päli: khãrika. Sớ giải, 4 patthä = 1 ãlhaka; 4 alhaka = † 
dona; 4 dona = 1 manika; 4 manika = 1 khari. 
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là một kho hạt cải đây trong đó”. Giả sử, nếu có người, cứ một trăm 
năm lấy một hạt cải, như vậy cho đến khi hết sạch kho hạt cải đầy 
kia, thọ mạng của chúng sanh trong địa ngục A-phù-đà vẫn chưa hết. 
Thọ mạng của chúng sanh trong hai mươi địa ngục A-phù-đà như vậy 
bằng một thọ mạng của chúng sanh trong địa ngục Ni-la-phù-đà). 
Thọ mạng của chúng sanh trong hai mươi địa ngục Ni-la-phù-đà 
bằng thọ mạng của chúng sanh trong địa ngục A-tra-tra*. Thọ mạng 
của chúng sanh trong hai mươi địa ngục A-tra-tra bằng thọ mạng của 
chúng sanh trong một địa ngục A-ba-ba'°. Thọ mạng của chúng sanh 
trong hai mươi địa ngục A-ba-ba bằng thọ mạng của chúng sanh 
trong một địa ngục A-hưu-hưu”. Thọ mạng của chúng sanh trong hai 
mươi địa ngục A-hưu-hưu bằng thọ mạng của chúng sanh trong một 
địa ngục Ưu-bát-la?”. Thọ mạng của chúng sanh trong hai mươi địa 
ngục Ưu-bát-la bằng thọ mạng của chúng sanh trong một địa ngục 
Bát-đàm-ma. Thọ mạng của chúng sanh trong hai mươi địa ngục Bát- 
đàm-ma bằng thọ mạng của chúng sang trong một địa ngục Ma-ha 
Bát-đàm-ma. 

“Này Ty-kheo, Tỳ-kheo Cù-ca-lê mạng chung rơi vào địa ngục 
Ma-ha Bát-đàm-ma, vì Tỳ-kheo này đối với Xá-lợi-phất và Mục-kiền- 
liên sanh ác tâm phỉ báng. Cho nên, các Tỳ-kheo, nên học như vây: Ở 
nơi chỗ tim đèn, mổi lửa đang cháy kia còn không muốn hủy hoại, 
huống là hủy hoại chúng sanh có thức.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: “Hãy học như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 





3“ Pali: 20 khãrika = 1 xe hạt cải (tilavaha). 


3 Ni-la-phù-đà ƒE ## 3š lÈ.. Pãli: Nirabbuda. 
* A-tra-tra JñJ IE IE. Pãli: Atata. 

3. A-ba-ba lñJ ÿ 3#. Päli: Ababa. 

*%-. A-hưu-hưu ÏðJ #R #k. Pãli: Ahaha. 

”*. Ưu-bát-la fŠ # ##. Pali: Uppalaka. 


œ 
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KINH 1279. 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt, vào lúc cuối 
đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên, từ 
thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 

Thoái lạc, bị đánh bại 
Làm sao mà biết được ? 
Cúi xin Thế Tôn nói, 
Của bại vong thế nào? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Chỗ thắng dễ biết được, 
Chỗ bại biết cũng dễ; 
Pháp lạc chỗ thắng xứ, 
Hủy pháp là bại vong. 

Ưa thích tri thức ác, 
Không ưa tri thức thiện; 
Sanh oán kết bạn lành, 
Đó gọi cửa bại vong. 

Ua thích người bất thiện, 
Người thiện lại ganh ghét; 
Muốn ác, không muốn thiện, 
Đó gọi cửa bại vong. 
Đấu, cân, lừa dối người, 
Đó gọi cửa bại vong. 
Đam mê rượu, cờ bạc, 
Chơi bời mê nữ sắc; 

Tiêu tan hết của cải, 

Đó gọi cửa bại vong. 
Người nữ không tự giñ, 


3 Pali, Sn.1.6. Paräbhava. N?100(277). 
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Bồ chồng theo người khác; 
Người nam tính phóng đảng, 
Bỏ vợ theo ngoại sắc. 
Những gia đình như vậy, 
Đầu đọa cửa bại vong. 

Vợ già lấy chông trẻ, 

Tâm thường hay ghen ghét; 
Ghen ghét nằm không yên, 
Đó gọi cửa bại vong. 
Chồng già lấy vợ trẻ, 

Đoa bại vong cũng vậy. 
Thường thích mê ngủ nghỉ, 
Bạn bè cùng đi chơi. 
Biếng lười, ưa sân hận, 
Chúng rơi cửa bại vong. 
Nhiều của kết bạn bè, 

Ăn uống không điều độ; 
Tiêu tan nhiều của cải, 
Chúng rơi cửa bại vong. 

Ít của nhiều tham dục, 
Sanh vào nhà Sáf1-lợi; 
Thường mong làm vương giả, 
Đó là cửa bại vong. 

Cầu châu ngọc anh lạc, 
Giày da, che tàn lọng; 
Trang súc từ keo kiệt, 

Đó là cửa bại vong. 

Nhận thúc ăn của người, 
Keo kiệt tiếc của mình; 
Không đáp ơn cho người, 
Đó là cửa bại vong. 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Cung thỉnh vào nhà mình; 
Keo lẫn không cúng kịp, 
Đó là cửa bại vong. 
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Sa-môn, Bà-la-môn, 
Thứ lóp đi khất thực; 
Quở trách không muốn cho, 
Đó là cửa bại vong. 
Cha mẹ nếu tuổi già, 
Không tùy thời phụng dưỡng; 
Có của mà không nuôi, 
Đó là cửa bại vong. 
Đối cha mẹ, anh em, 
Đánh đuổi và mạ nhục; 
Không tôn ti trật tự, 
Đó là cửa bại vong. 
Đối Phật và đệ tử, 
Tại gia cùng xuất gia; 
Hủy báng không cung kính, 
Đó là đọa cửa phụ. 
Thật chẳng A-la-hán, 
Tự xưng A-la-hán; 
Đó là giặc thế gian, 
Kơi vào cửa bại vong. 
Đó, bại vong ở đời, 
Ta thấy biết nên nói; 
Giống như đường hiểm sợ, 
Người trí phải lánh xa. 
Khi ấy Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Mau đạt Bát-niết-bàn; 
Qua rồi mọi sợ hãi, 
Vượt hẳn đời ái ân. 
Sau khi Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ 
đảnh lễ sát chân Phật, liền biến mất. 


M 
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KINH 1280.” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, đẳnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên, 
từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Thiên tử kia nói kệ: 

Gì xuống thấp, xuống theo, 
Gì cất cao, cất theo; 

Trẻ em chơi thế nào, 

Như trẻ ném đất nhau? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Ái xuống thì xuống theo, 
Ái lên thì lên theo; 

Ái đùa đối kẻ ngu, 

Như trẻ ném đất nhau. 

Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Mau đạt Bát-niết-bàn; 
Qua rồi mọi sợ hãi, 
Vượt hẳn đời ái ân. 

Thiên tử kia nghe những øì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát 
chân Phật, liên biến mất. 


M 


KINH 1281.“ 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Thiên tử tướng mạo rất đẹp đẽ, vào lúc 





* Cf. N°100(278). 
#S. 1.24 Nanonivãranã; N°100(279). 
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cuối đêm, đến chỗ Phật, đẳnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên, 
từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Thiên tử kia nói kệ: 
Quyết định để ngăn chặn, 
Ý vọng tưởng mà đến; 
Nếu người ngăn tất cả, 
Thì nó không búc bách."" 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Quyết định để ngăn chặn, 
Ý vọng tưởng mà đến; 
Chẳng cần ngăn tất cả, 
Chỉ ngăn nghiệp ác kia.” 
Khi ngăn ác kia rồi, 
Không để nó bức bách. 
Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Mau đạ Bát-niết-bàn; 
Qua rồi mọi sợ hãi, 
Vượt hẳn đời ái ân. 
Thiên tử kia nghe những øì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát 
chân Phật, liên biến mất. 


M 


KINH 1282. 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, đẳnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên, 


#' Pạji: yato yato mano nivaraye, na dukkhameti nam tato tato, nơi nào ý bị ngăn 
chặn, nơi ấy không đau khổ. 
#4 pạii: yato yato ca papakam, tato tato mano nivaraye, nơi nào có sự ác, nơi đó 


ngăn chặn ý. 
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từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 
Làm sao được nổi danh? 
Làm sao được của nhiều ? 
Làm sao đức lan rộng? 
Làm sao được bạn lành? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Trì giới được nổi danh, 
Bố thí được của nhiều; 
Đức chân thật lan khắp, 
Ấn huệ được bạn lành. 
Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Mau đạt Bát-niết-bàn; 
Qua rồi mọi sợ hãi, 
Vượt hẳn đời ái ân. 
Thiên tử kia nghe những øì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát 
chân Phật, liên biến mất. 


M 


KINH 1283.° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, đẳnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên, 
từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Thiên tử kia nói kệ hòi Phật: 

Người tạo tác thế nào, 
Trí tuệ để cầu tài; 

Cùng nhiếp thọ tài sản, 
Hoặc hơn, hoặc lại kém? 





*. D.31. Siagãlaka. Cf. N°26(135. Kinh Thiện Sanh), N°1(16. Kinh Thiện Sanh), 
N?100(281). 
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Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Mới học nghề nghiệp khéo, 
Tìm cách gom tài vật; 
Được tài vật kia rồi, 
Phải nên phân làm bốn. 
Một phần tự nuôi thân, 
Hai phần cho doanh nghiệp; 
Phân còn lại để dành, 
Nghĩ đến người thiếu thốn. 
Người kinh doanh sự nghiệp, 
Làm ruộng hay buôn bán; 
Chăn trâu, dê phồn thịnh; 
Nhà cửa dùng cầu lợi, 
Tạo phòng ốc giường nằm; 
Sáu thứ đồ nuôi sống, 
Phương tiện tạo mọi thứ; 
An lạc sống suốt đời. 
Khéo tu nghiệp như vậy, 
Trí tuệ dùng cầu tài; 
Của báu theo đó sanh, 
Như các dòng về biển. 
Tài sản nhiều như vậy, 
Như ong gom Vị ngọt; 
Ngày đêm của tăng dần, 
Như kiến dồn đống môi. 
Không giao của người già, 
Không gởi người bên cạnh; 
Không tin người gian xảo, 
Cùng những người keo lẫn. 
Gần gũi người thành công, 
Xa lìa người thất bại; 
Người thường thành công Việc, 
Giống như lửa cháy bùng. 
Người quý trọng bạn lành, 
Thân mật theo người tốt; 
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Đồng cảm như anh em, 
Khéo đàm bọc lẫn nhau. 
Ở trong vòng quyến thuộc, 
Biểu hiện như trâu chúa; 
Tùy chỗ cần mọi người, 
Phân của cho ăn uống; 
Khi tuổi hết mạng chung, 
Sanh về trời hưởng lạc. 
Lúc ấy, Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Mau đạt Bái-niết-bàn; 
Qua rồi mọi sợ hãi, 
Vượt hẳn đời ái ân. 
Thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ cúi đầu lễ sát 
chân Phật, rồi biến mất. 


M 


KINH 1284.“ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thời quá khứ ở Câu-tát-la có một người đánh đàn tên là Thô 
Ngưu, du hành trong nhân gian tại nước Câu-tát-la, dừng nghỉ ở chỗ 
vắng. Bấy giờ, có sáu Thiên nữ từ cung trời rộng lớn, đến chỗ người 
đánh đàn Thô Ngưu nước Câu-tát-la, nói với người đánh đàn Thô 
Ngưu rằng: “Thưa Cậu, Cậu hãy vì chúng tôi đánh đàn, chúng tôi sẽ ca 
múa theo. ” 

Người đánh đàn Thô Ngưu nói: 

“Được vậy, các chị em! Tôi sẽ vì các chị em mà đánh đàn. 
Nhưng các chị em hãy nói với tôi, các chị là ai, ở đâu đến đây?” 

Thiên nữ nói: 

“Cậu cứ khảy đàn đi, chúng tôi sẽ ca múa, ở trong những lời ca 


#4. J8. 243. Guttila; N°100(282). 
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tụng, sẽ tự nói lên nhân duyên ở đâu đến đây.” 
Người đánh đàn Thô Ngưu kia liền khảy đàn, còn sáu Thiên nữ 


kia liền ca múa theo. 


Thiên nữ thứ nhất nói kệ ca rằng: 


Nếu người nam, người nữ, 
Bố thí y thắng diệu; 

Vì nhân duyên thí y, 

Chỗ sanh được thù thắng. 
Vật yêu thích đem cho, 
Theo ý muốn sanh Thiên; 
Thấy tôi ở cung điện, 
Nương hư không đi dạo. 
Thân trời như khối vàng, 
Hơn trong trăm Thiên nữ; 
Xem xét phước đức này, 
Thứ nhất trong hôi hướng. 


Thiên nữ thứ hai lại nói kệ: 


Nếu người nam, người nữ, 
Bố thí hương thắng diệu; 
Vật yêu mến vừa ý, 

Theo ý muốn sanh Thiên. 
Thấy tôi ở cung điện, 
Nương hư không đi dạo; 
Thân trời như khối vàng, 
Hơn trong trăm Thiên nữ. 
Xem xét phước đức này, 
Thứ nhất trong hôi hướng. 


Thiên nữ thứ ba lại nói kệ: 


Nếu người nam, người nữ, 
Đem thức ăn bố thí; 

Vật yêu mến vừa ý, 

Theo ý muốn sanh Thiên. 
Thấy tôi ở cung điện, 
Nương hư không đi dạo; 
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Thân trời như khối vàng, 
Hơn trong trăm Thiên nữ. 
Xem xét phước đức này, 
Thứ nhất trong hồi hướng. 
Thiên nữ thứ tư lại nói kệ: 
Nhớ lại những đời trước, 
Từng làm tôi tỚ ngưỜI; 
Không trộm, không tham ăn, 
Siêng tu, không biếng nhác. 
Vừa bụng tự điều thân, 
Phần dư giúp người nghèo; 
Thấy tôi ở cung điện, 
Nương hư không đi dạo. 
Thân trời như khối vàng, 
Hơn trong trăm Thiên nữ; 
Xem xét phước đức này, 
Là nhất trong cúng dường. 
Thiên nữ thứ năm lại nói kệ: 
Nhớ lại những đời trước, 
Từng làm Vợ COH n1GHỜI; 
Bố mẹ chồng hung bạo, 
Thường thêm lời thô thiển. 
Vẫn giữ lễ làm dâu, 
Khiêm tốn và vâng thuận; 
Thấy tôi ở cung điện, 
Nương hư không đi dạo; 
Thân trời như khối vàng, 
Hơn trong trăm Thiên nữ. 
Xem xét phước đức này, 
Thứ nhất trong cúng dường. 
Thiên nữ thứ sáu lại nói kệ: 
Xưa từng thấy đường đi, 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-mi; 
Theo họ nghe chánh pháp, 
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Một đêm giữ trai giới. 
Nay thấy ở cung điện, 
Nương hư không đi dạo; 
Thân trời như khối vàng, 
Hơn trong trăm Thiên nữ. 
Xem xét phước đức này, 
Thứ nhất trong hôi hướng. 
Bấy giờ, người đánh đàn Thô Ngưu nước Câu-tát-la nói kệ: 
Nay tôi may đến đây, 
Trong rừng Câu-tát-la; 
Thấy được các Thiên nữ, 
Thân trời thật tuyệt vời. 
Đã thấy lại được nói, 
Phải tu thêm thiện nghiệp; 
Nay duyên tu công đức, 
Cũng sẽ sanh lên trời. 
Nói những lời này xong, các Thiên nữ liền biến mất. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 1285.® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 

Pháp gì khởi nên điệt? 
Sanh gì phải phòng hộ ? 
Pháp gì phải nên lìa? 
Đẳng quán vui được gì ? 


*-S. 1.71. Chetväa; N°100(283). 
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Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Sân nhuế khởi, nên diệt, 
Tham sống, lo phòng hộ; 
Vô mình, nên xa la, 
Đẳng quán vui chân đế. 
Dục sanh các phiên não, 
Dục là gốc sanh khổ; 
Người điều phục phiền não, 
Thì điều phục các khổ. 
Người điều phục các khổ, 
Cũng điều phục phiên não. 
Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Mau đạt Bát-niết-bàn; 
Qua rồi mọi sợ hãi, 
Vượt hẳn đời ái ân. 
Thiên tử kia nghe những øì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát 
chân Phật, liên biến mất. 


M 


KINH 1286.“ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 

Nếu người hành phóng dậit, 
Lìa ác tHỆ HgU SI, 

Thiên tư không phóng dậi, 
Có mau sạch các lậu? 


%-. S. 1.34. Nasanti, 36. Saddhã; N°100(284). 
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Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Các sự việc thế gian 
Không phải đều thuộc dục; 
Tâm pháp theo giác tưởng, 
Là dục của con người. “” 
Mọi việc trong Thế gian, 
Thường ở tại thế gian;”° 
Trí tuệ tu thiền tư, 
Ái dục điều phục hẳn. 
Tìm tưởng là bạn người, 
Không tin, không vượt qua; 
Tin, danh xưng mình tăng, 
Mạng chung được sanh Thiên. 
Đối thân tưởng hư không, 
Danh sắc không bền chắc; 
Người không đắm danh sắc, 
Thì xa lìa chứa nhóm. 
Quán nghĩa chân thật này, 
Như giải thoát ai mẫn; 
Do vì trí tuệ này, 
Đời khen ngợi cúng dường. 
Hay đoạn các tạp tưởng, 
Thoát khỏi dòng sanh tử; 
Vượt qua các dòng rồi, 
Đó gọi là Tỳ-kheo. 
Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Mau đạt Bát-niết-bàn; 
Qua rồi mọi sợ hãi, 
Vượt hẳn đời ái ân. 

*#“ Pali: na santi kãmã manujesu niccä, santidha kamaniyäni yesu baddho, các dục 

trong đời vốn không thường. Ai ở đó có ái lạc, kẻ đó bị trói buộc. 

Pali: ti†thanti citrani tatheva loka: Những vật đa dạng vẫn tồn tại như vậy trong 

đời. 


48. 
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Thiên tử kia nghe những øì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát 
chân Phật, liên biến mất. 


M 
KINH 1287.” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 

Cùng ở chung người nào, 
Lại cùng aL cCỘng sự; 
Biết pháp của những ai, 
Là thù thắng không ác? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Cùng dạo chung Chánh s1, 
Cùng Chánh sĩ cộng sự; 
Hiểu biết pháp Chánh sĩ, 
Là thù thắng không ác. 

Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Mau đạt Bát-niết-bàn; 
Qua rồi mọi sợ hãi, 
Vượt hẳn đời ái ân. 

Thiên tử kia nghe những øì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát 
chân Phật, liên biến mất. 


M 


#-.S. 1.31. Sabbi; N°100(285). 
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KINH 1288. 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Thiên tử kia nói kệ: 

Tham lẫn sanh trong tâm, 
Không thể hành bố thí. 
Người minh trí cầu phước, 
Mới thường hành bố thí. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Sợ hãi không hành thí, 
Thường sợ vì không thí; 
Sợ hãi về đói khát, 
Tham lẫn từ sợ sanh. 
Đời này cùng đời khác, 
Thường si, sợ đói khát; 
Chết thì không ai theo, 
Cô độc không tư lương. 
Người ít của, hay thí, 
Nhiều của khó cũng xả; 
Khó xả mà hay xả, 

Thì đó là thí khó. 
Người vô tri không biết, 
Người trí biết khó biết; 
Đúng pháp nuÔi Vợ con, 
Của ít tịnh tâm thí. 

Hội thí trăm nghìn vật” 





”9..S. 1.32. Macchari; N°100(286). 
°' Hán: Bách thiên da thạnh hội #3 # Rñ, 8 ®. Päli: satam sahassãanam 
sahassayaginam. 
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Phước lợi được từ đó, 
So với thí pháp trước, 
Không bằng phần mười sáu. 
Đánh, trói, hại chúng sanh, 
Tài vật được từ đó, 
Bố thí an cỗi nước, 
Đó gọi thí có tội. 
So với thí bình đẳng, 
Cân lường nào sánh kỊp; 
Đúng pháp không làm trái, 
Được tài vật đem cho; 
Khó thí mà hành thí, 
Đúng là Hiền thánh thí; 
Chỗ trụ thường được phước, 
Mạng chung sanh lên trời. 
Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Mau đạt Bát-niết-bàn; 
Qua rồi mọi sợ hãi, 
Vượt hẳn đời ái ân. 
Thiên tử kia nghe những øì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát 
chân Phật, liên biến mất. 


M 


KINH 1289.” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong thất đá, chỗ của quỷ thần Kim-bà-la, 
nơi núi Kim-bà-la, tại thành Vương xá. Bấy giờ, Thế Tôn vừa bị cây 
thương vàng® đâm chân chưa bao lâu, nên khi cử động thân thể còn 
cảm thấy đau đớn; nhưng Ngài xả tâm chánh trí, chánh niệm, kham 





3“S. 1.38. Sakalika; N°100 (287). 
*. Hán: Kim thương ®$ iÊ ( lê ). Pãli: sakalikã ya khato hoti: bị mảnh vụn (dằm cây) 
đâm. 
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nhãn tự an, không có tưởng thoái thất. Khi ấy có tám vị Thiên tử sơn 
thần tự nghĩ: 'Hôm nay Thế Tôn đang ở trong thất đá chỗ của quỷ 
thần núi Kim-bà-la tại thành Vương xá. Ngài bị cây thương vàng 
đâm chân, cử động thấy đau, nhưng Ngài có thể xả tâm, chánh niệm, 
chánh trí, kham nhẫn tự an, không có tưởng thoái thất. Chúng ta phẩi 
đến tán thán trước Ngài.` Nghĩ rồi, đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, 
ngồi lui qua một bên. 
Vị Thiên thần thứ nhất nói kệ tán thán: 
Sa-môn Cù-đàm, 
Sư tử giữa người; 
Thân gặp thống khổ, 
Kham nhẫn tự an. 
Chánh trí chánh niệm, 
Không hề thoái thất. 
Thiên tử thứ hai lại tán thán: 
Bậc Đại sĩ đại long, 
Bậc Đại sĩ ngưu Vương; 
Đại sĩ phu dõng lực, 
Đại sĩ phu ngựa hay. 
Đại sĩ phu thượng thủ, 
Đại sĩ phu thù thắng. 
Thiên tử thứ ba lại tán thán: 
Sa-môn Cù-đàm này, 
Sĩ phu Phân-đà-lợi”; 
Thân bị những thống khổ, 
Mà vẫn hành tâm xả. 
Trụ chánh trí, chánh niệm, 
Kham nhẫn để tự an; 
Mà không hề thoái thất. 
Thiên tử thứ tư lại tán thán: 
“Đối với Sa-môn Cù-đàm, nếu có những gì sĩ phu Phân-đà-lợi 
nói, mà hiểm trái phản lại, thì nên biết những người đó sẽ bị khổ mãi 


*. Hoa sen trong loài người. 
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mãi, không được lợi ích. Chỉ trừ người không biết chân thật.” 
Thiên tử thứ năm lại nói kệ: 
Quán định, tam-mmuội kia, 
Khéo trụ nơi chánh thọ; 
Giải thoát lìa các trần, 
Không hiện cũng không ẩn. 
Tâm kia trụ an ổn, 
Mà được tâm giải thoát. 
Thiên tử thứ sáu lại nói kệ: 
Dù trải năm trăm năm, 
Tụng kinh Bà-la-môn; 
Tĩnh cần tu khổ hạnh, 
Không lìa trần giải thoát. 
Thì là hàng thấp kém, 
Không qua được bờ kia. 
Thiên tử thứ bảy lại nói kệ: 
Vì bị dục bức bách, 
Trì giới là trói buộc; 
Dà dõng mãnh khổ hạnh, 
Trải qua một trăm năm. 
Tâm kia không giải thoát, 
Không lìa các trần cấu; 
Thì là loại thấp kém, 
Không qua đến bờ kia. 
Thiên tử thứ tám lại nói kệ: 
Tâm trụ dục kiêu mạn, 
Không thể tự điều phục; 
Không được định, tam-muỘi, 
Chánh thọ của Mâu-ni. 
Một mình ở rừng núi, 
Tâm kia thường phóng dật; 
Với quân ma chết kia, 
Không qua được bờ kia. 
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Sau khi tám Thiên tử sơn thần kia tán thán xong, đảnh lễ sát 
chân Phật, liên biến mất. 


M 
KINH 1290.® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Thiên tử kia nói kệ: 

Rộng không gì hơn đất, 
Sâu không gì qua biển; 
Cao không bằng Tu-di, 
Đại sĩ không Tỳ-nữu”. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Rộng không gì hơn ái, 
Sâu không gì qua bụng; 
Cao không gì bằng kiêu, 
Đại sĩ không hơn Phật. 

Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Mau đạt Bát-niết-bàn; 
Qua rồi mọi sợ hãi, 
Vượt hẳn đời ái ân. 

Thiên tử kia nghe những øì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát 
chân Phật, liên biến mất. 


M 





® N°100(288). 
*5 Tức Thần Vi†nu, không gì cao cả hơn. 
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KINH 1291.” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 


Vật gì lửa không thiêu ? 

Gì gió không thể thổi ? 
Nạn lửa thiêu đại địa, 

Vật gì không chảy tan? 
Vua ác và giặc cướp, 
Cưỡng đoạt tài vật người; 
Người nam, người nữ nào, 
Không bị họ tước đoạt? 
Làm sao chứa trân bảo, 
Cuối cùng không mất mát? 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Phước, lửa không thể thiêu, 
Phước, gió không thể thổi; 
Thấy tai hại trời đất, 

Phước, nước không chảy tan. 
Vua ác và giặc cướp, 

Cưỡng đoạt của báu người; 
Nếu người nam, người nữ, 
Có phước không bị cướp. 
Kho báu, báo phước lạc, 
Cuối cùng không bị mất. 


Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 


'“ N?100 (289). 


Lâu thấy Bà-la-môn, 
Mau đạt Bát-niết-bàn; 
Qua rồi mọi sợ hãi, 
Vượt hẳn đời ái ân. 
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Thiên tử kia nghe những øì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát 
chân Phật, liên biến mất. 


M 


KINH 1292.° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 

Ai nên giữ tứ lương? 

Vật gì giặc không cướp? 

Kẻ nào cướp thì ngăn, 

Người nào cướp không ngăn? 
Người nào thường đi đến, 
Người trí tuệ hỷ lạc? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Người tín giữ tử lương, 
Phước đức giặc không cướp. 
Giặc cướp đoạt thì ngăn, 
Sa-môn đoạt hoan hỷ. 
Sa-môn thường đi đến, 
Người trí tHỆ mừng VuI. 
Bấy giờ Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Mau đạt Bát-niết-bàn; 
Qua rồi mọi sợ hãi, 
Vượt hẳn đời ái ân. 

Thiên tử kia nghe những øì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát 

chân Phật, liên biến mất. 


M 


33. N?100(290). 
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KINH 1293.” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 

Tất cả tướng ngăn che, 
Biết tất cả thế gian; 

An úy, vui tất cả, 

Cúi xin Thế Tôn nói. 

Thế nào là thế gian, 
Những gì khó được nhất? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Làm chủ mà nhẫn nhục, 
Không của, mà muốn thí; 
Gặp khó mà hành pháp, 
Phú quý tu viễn ly. 

Bốn pháp ấy như vậy, 
Thì đó là rất khó. 

Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Mau đạt Bát-niết-bàn; 
Qua rồi mọi sợ hãi, 
Vượt hẳn đời ái ân. 

Thiên tử kia nghe những øì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát 
chân Phật, liên biến mất. 


"1 


2 N°100 (292). 
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TẠP A-HÀM QUYỀN 49 


KINH 1294. SỞ CÂU! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một 
bên, từ thân tổa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ- 
đà. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 

Sức lớn, vui tự tại, 

Mọi sở cầu đều được; 

Ai vượt trên vị kia, 

Mọi mong câu thỏa mãn? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Sức lớn, vui tự tại, 

Vị kia không sở câu. 
Nếu ai có mong câu, 
Thì khổ chẳng phải lạc. 
Tìm cầu đã qua rồi, 

VỊ kia chỉ có lạc. 

Lúc ấy, Thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Đã đạt Bát-niết-bàn; 
Qua rồi mọi sợ hãi, 
Vượt hẳn ái ân đời. 

Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ 

dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 





'- Đại Chánh quyển 49, Ấn Thuận, 25. Tương ưng Chư thiên tiếp theo. Kinh 1294, 


biệt dịch, N?100(291). 
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KINH 1295. XE? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, đẳnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một 
bên; từ thân tổa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ- 
đà. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 

Xe khởi từ chỗ nào? 

Ai có thể chuyển xe? 
Xe chuyển đến nơi nào? 
Cớ sao biến hoại mất? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Xe khởi từ các nghiệp. 

Tâm thức chuyển dịch xe. 

Tùy nhân mà chuyển đến. 

Nhân hoại thì xe mất. 
Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 

Đã đạt Bát-niết-bàn; 

Qua rồi mọi sợ hãi, 

Vượt hẳn đời ái ân. 

Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ 
dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 


KINH 1296. SANH CON” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; 





Biệt dịch, N?100(293). 
* Biệt dịch, N°100(294). 


160 TẠP A-HÀM (II) 





từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Lúc ấy, Thiên tử kia bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, con gái của vua Câu-lâu-đà là Tu-ba-la-để-sa!, 
hôm nay sanh con. ” 
Phật bảo Thiên tử: 
“Đây là điểu không tốt lành, chẳng phải là tốt lành!” 
Thiên tử kia liền nói kệ: 
Người sanh con là vui. 
Thế gian có con vui. 
Cha mẹ tuổi già yếu, 
Cần con để phụng dưỡng. 
Vì sao Cù-đàm nói, 
Sanh con là không tốt? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Nên biết luôn vô thường, 
Uẩn thuần không, chẳng con. 
Sanh con thường bị khổ, 
Người ngu nói là vui. 
Cho nên Ta nói rằng, 
Sanh con là chẳng tối; 
Không tốt mà như tốt, 
Như yêu, chẳng đáng yêu. 
Thật khổ, dáng tợ vui, 
Bị phóng dật dẫm đạp. 
Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Đã đạt Bát-niết-bàn; 
Qua rồi mọi sợ hãi, 
Vượt hẳn đời ái ân. 
Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ 
dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 








Câu-lũ-đà vương nữ Tu-ba-la-đề-sa #9 F§ fb + # lế 3 #& ‡Z 3). N?100(294): Tu- 
đa-mật-xa-cú-đà Zã Ý # 3# ‡§ FE . Không rõ PäIi. 
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KINH 1297. SỐ 5 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 

Thế nào số được đếm? 

Thế nào số không ẩn? 

Thế nào số trong số? 

Thế nào thuyết ngôn thuyết ?° 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Phật pháp khó ảo lường, 

Hai dòng không hiển hiện. 

Nếu danh và sắc kia, 

Diệt tận hết không còn; 

Đó là số được đếm. 

Số kia không ẩn tàng. 

Đó là số trong số, 

Đó là thuyết danh số. 
Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 

Đã đạt Bát-niết-bàn; 

Qua rồi mọi sợ hãi, 

Vượt hẳn đời ái ân. 

Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ 
dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 





Biệt dịch, N?100(295). 
Cí. N°100(295): “Thế nào tự tính toán, không bị phiền não che? Thế nào được 
gọi là vĩnh viễn lìa các số?” 


6, 
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KINH 1298. VẬT GÌ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 

Vật gì nặng hơn đất? 
Vật gì cao hơn không? 
Vật gì nhanh hơn gió ? 
Vật gì nhiều hơn có ? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Giới đức nặng hơn dấit. 
Mạn cao hơn hư không. 
Hồi tưởng nhanh hơn gió. 
Tư tưởng nhiều hơn cỏ. 
Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Đã đạt Bát-niết-bàn; 
Qua rồi mọi sợ hãi, 
Vượt hẳn đời ái ân. 

Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ 

dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 


KINH 1299. GIỚI GÌ 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc 





Biệt dịch, N?100(296). 
Biệt dịch, N?100(297). 
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cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; 

từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Thiên tử kia nói kệ: 
Giới gì, oai nghỉ gì ? 
Đắc gì, nghiệp là gì? 
Người tuệ làm sao trụ ? 
Làm sao sanh về trời? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Xa lhìa việc sát sanh, 
Vui trì giới tự phòng; 
Không sanh tâm gia hại, 
Đó là đường sanh Thiên. 
Không lấy của không cho, 
Vui nhận của được cho; 
Đoạn trừ tâm trộm cướp, 
Đó là đường sanh Thiên. 
Không phạm vợ người khác; 
Xa ha việc tà dâm; 
Bằng lòng vợ riêng mình, 
Đó là đường sanh Thiên. 
Tự vì mình và người, 
Vì của và cười đùa; 
Không nói dối lừa gạt, 
Là con đường sanh Thiên. 
Đoạn trừ nói hai lưỡi, 
Không ly gián bạn người; 
Thường nghĩ hòa kia đây, 
Là con đường sanh Thiên. 
Xa lìa lời thô lỗ, 
Lời dịu, không hại người; 
Thường nói lời hay tối, 
Là con đường sanh Thiên. 
Không nói lời phi giáo, 
Không nghĩa, không lợi ích; 
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Thường nói lời thuận pháp, 
Là con đường sanh Thiên. 
Tụ lạc hoặc đất trống, 
Thấy lợi, nói của ta; 
Không hành tưởng tham này, 
Là con đường sanh Thiên. 
Tâm từ không tưởng hại, 
Không hại các chúng sanh; 
Tâm thường không oán kết, 
Là con đường sanh Thiên. 
Nghiệp khổ và quả báo, 
Cả hai đều tịnh tín; 
Thọ trì nơi chánh kiến, 
Là con đường sanh Thiên. 
Những thiện pháp như thế, 
Mười con đường tịnh nghiệp; 
Đều giữ gìn kiên cố, 
Là con đường sanh Thiên. 
Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Đã đạt Bái-niết-bàn; 
Qua rồi mọi sợ hãi, 
Vượt hẳn đời ái ân. 
Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ 
dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 
KINH 1300. MẠNG” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Thích Đề-hoàn Nhân, vào lúc cuối đêm, đến 


3.8, 10. 1. Indaka; biệt dịch, N°100(298). 
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chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; từ thân tỏa 
ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Bấy giờ Thích 
Đề-hoàn Nhân nói kệ hỏi Phật: 
Pháp gì mạng không biết? 
Pháp gì mạng không tỏ ?'° 
Pháp gì xiêng xích mạng? 
Pháp gì trói buộc mạng ?'' 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Sắc pháp mạng không biết, 
Các hành mạng không tỏ; 
Thân xiêng xích mạng kia, 
Ái trói buộc mạng này. 
Thích Để-hoàn Nhân lại nói kệ: 
Sắc chẳng phải là mạng, 
Chư Phật đã từng nói. 
Làm sao thuần thục được, 
Nơi tạng sâu thẳm kia? 
Làm sao trụ khối thịt, 
Làm sao biết mạng thân? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Ban đầu ca-la-la, '° 
Từ ca-la sanh bào;'` 
Từ bào sanh khối thịt, 
Khối thịt thành dày cứng. 
Thịt dày sanh tứ chỉ, 
Và những thứ lông tóc; 
Các căn tình gồm sắc, 
Dân dân thành hình thể. 


-_Pali: rũpam na jvanti vadanti buddha, katham nvayam vindatimam sarram, “Chư 
Phật không nói mạng (va) là sắc, nhưng tại sao mạng có nơi thân này?” 


- Ca-la-la 3l á #š . Pali: kalala, phôi mới kết. 
- Bào llÖ. Pali: abudda, phôi bào. 


-_Pali: katham nvayam sajjati gabbasmim, làm sao trú trong thai? 
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Nhờ người mẹ ăn uống, 
Nuôi lớn bào thai kia. 
Sau khi Thích Để-hoàn Nhân nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, 
tùy hỷ, đảnh lễ dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 


KINH 1201. TRƯỜNG THẮNG" 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, có Thiên tử Trường Thắng” dung sắc tuyệt diệu, vào 
lúc cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một 
bên; từ thân tổa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ- 
đà. Bấy giờ, Thiên tử kia nói kệ: 

Khéo học lời vi diệu, 
Gần gũi các Sa-môn; 
Một mình không bạn bè, 
Chánh tư duy tĩnh mặc. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Khéo học lời vi diệu, 
Gần gũi các Sa-môn; 
Một mình không bạn bè, 
Tịch mặc tĩnh các căn. 

Sau khi Thiên tử Trường Thắng kia nghe những øì Phật nói, hoan 
hỷ, tùy hỷ đảnh lễ dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 


KINH 1302. THI-TÌ" 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 





!* Biệt dịch, N?100(300). 
1: Trường Thắng E f#. N°100(300), Tối Thắng trưởng giả & jŠ Ê 
!“S. 2. 21. Siva; N?100(901). Tức thần Siva của Ấn độ giáo. 


XI 
0W 
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Xá-vệ. Bấy giờ, có Thiên tử Thi-t' dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối 
đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; từ 
thân tổa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Bấy 
giờ, Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 
Nên sống chung với ai?'Ẻ 
Cộng sự cùng những ai? 
Nên biết những pháp gì, 
Càng thù thắng, phi ác ? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Với Chánh sĩ cùng ở.” 
Cùng Chánh sĩ cộng sự. 
Nên biết pháp Chánh sĩ, 
Càng thù thắng, phi ác. 
Sau khi Thiên tử Thi-tì kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy 
hỷ đảnh lễ dưới chân Phật, liền biến mất. 
M 


KINH 1303. NGUYỆT TỰ TẠI” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, có Thiên tử Nguyệt Tự Tại?! dung sắc tuyệt diệu, vào 
lúc cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một 
bên; từ thân tổa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ- 
đà. Bấy giờ, Thiên tử Nguyệt Tự Tại kia nói kệ: 

Kia sẽ đến cứu cánh, 
Như muỗi nương theo cỏ.” 


-_Thi-tì thiên tử Ƒ' E X #. Pali: Sivo devaputto. 

- Nguyên bản: đồng chỉ E] 1È. Bản Thánh: đồng tâm R] ?. 

-_Pali: Sabbhireva samasetha, hãy ngồi chung với người thiện lương. 

-.$. 2. 11. Candimasa; N°100(302). 

- Nguyệt Tự Tại thiên tử Ä ä # Z4 #. Pali: Candimaso devaputto, chỉ thần mặt 
trăng. 

?“Pãli: te hi sotthim gamissanti, kacche vãmakase magä, “họ sẽ đi đến chỗ an ổn, 


như những con nai trên đồng cỏ không muỗi. Bản Hán hiểu ngược: có muỗi. 
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Nếu được chánh hệ niệm, 
Nhất tâm khéo chánh thọ.” 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Kia sẽ đến bờ kia, 
Như cá cắn rách lưới. 
Trụ thiền định đây đủ, 
Tâm thường đạt hỷ lạc. 
Sau khi Thiên tử Nguyệt Tự Tại kia nghe những gì Phật nói, 
hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 
KINH 1304. VI-NỰU* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, có Thiên tử Tỳ-sấu-nữu” dung sắc tuyệt diệu, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ, Thiên tử kia nói kệ: 

Cúng dường Đức Như Lai, 
Thường tăng trưởng hoan hỷ. 
An vui Chánh pháp luật, 
Theo học không phóng dậit. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Nếu nói pháp như vậy, 
Phòng hộ không phóng dật; 
Vì nhờ không phóng dật, 
Không bị ma chế ngự. 


3 Pali: Jhãnãni upasampajja, ckodi nipakã satä, chứng nhập các thiền, chuyên 


tâm nhất cảnh. 
?.S. 2. 12. Vendu; N?°100(303). 
3- Tỳ-sấu-nữu E # #1. Pãli: Vendu devaputto, tức thần Viƒnu của Ấn độ giáo. 
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Thiên tử Tỳ-sấu-nữu kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ 
đảnh lễ dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 


KINH 1305. BAN-XÀ-LA-KIỆN” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, có Thiên tử Ban-xà-la-kiện”' dung sắc tuyệt diệu, vào 
lúc cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một 
bên; từ thân tổa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ- 
đà. Bấy giờ Thiên tử kia nói kệ: 

Ở ngay chỗ ôn ào, 

Bậc hiệt trí giác ngộ; 
Giác ngộ bằng thiền giác, 
Sức tư duy Mâu-H1. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Biết rõ pháp náo nhiệt, 
Chánh giác được Niết-bàn. 
Nếu được chánh hệ niệm, 
Nhất tâm khéo chánh thọ. 

Sau khi Thiên tử Ban-xà-la-kiện kia nghe những gì Phật nói, 
hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 


KINH 1206. TU-THÂM? 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, có Thiên tử Tu-thâm” cùng với năm trăm quyến 


%-.S. 2. 7. Pañcalacanda; N°100(304). 

”'_ Ban-xà-la-kiện # E8 ï# ## . Pali: Pañcalacanda. 

2. .S. 2, 29. Susima; N°100(305). 

-_ Tu-thâm thiên tứ #ã 3 X . Päli: Susimo devaputto. 
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thuộc, dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ 
dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp 
vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả A- 
nan: 

“A-nan, đối với pháp Tôn giả Xá-lợi-phất đã khéo thuyết, tâm 
ông có hỷ lạc không?” 

A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có vậy. Những người nào không ngu, không si, 
có trí tuệ, mà ở trong pháp Tôn giả Xá-lợi-phất đã khéo thuyết, tâm 
lại không hỷ lạc? Vì sao? Vì Tôn giả Xá-lợi-phất trì giới, đa văn, ít 
muốn, biết đủ, tinh cần viễn ly, trụ vững chánh niệm, trí tuệ, chánh 
thọ, trí tuệ nhanh nhạy, trí tuệ bén nhạy, trí tuệ xuất ly, trí tuệ quyết 
định, trí tuệ lớn, trí tuệ rộng, trí tuệ sâu, trí tuệ không ai bằng, thành 
tựu trí bảo”, hay khéo giáo hóa, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho 
hoan hỷ; cũng thường tán thán khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho 
hoan hỷ, luôn vì tứ chúng thuyết pháp không mỏi mệt. ” 

Phật bảo A-nan: 

“Đúng thế! Đúng thế! Như những gì ông đã nói, A-nan! Vì 
những người không ngu, không sĩ, có trí tuệ, nghe Tôn giả Xá-lợi- 
phất khéo thuyết các thứ pháp, mà ai lại không hỷ lạc! Vì sao? Vì Tỳ- 
kheo Xá-lợi-phất trì giới, đa văn, ít muốn, biết đủ, tỉnh cần chánh 
niệm, trí tuệ, chánh thọ, trí tuệ siêu việt, trí tuệ nhanh nhạy, trí tuệ 
bén nhạy, trí tuệ xuất ly, trí tuệ quyết định, trí tuệ lớn, trí tuệ rộng, trí 
tuệ sâu, trí tuệ không ai bằng, thành tựu trí bảo, hay khéo giáo hóa, 
khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ; cũng thường tán thán 
việc khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ, luôn vì tứ chúng 
thuyết pháp không mỏi mệt.” 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy! Đúng vậy!” 

Thế Tôn hướng về Tôn giả A-nan khen ngợi Tôn giả Xá-lợi-phất 


3 Tán thán trí tuệ của Xá-lợi-phất: tiệp tật trí tuệ, lợi trí tuệ, xuất ly trí tuệ, quyết 
định trí tuệ, đại trí tuệ, quảng trí tuệ, thâm trí tuệ, vô đẳng trí tuệ, trí bảo thành 
tựu # Œ4⁄®#ãä.ÑWlããã5ã.mi8=5Š.x*Œ£#5ä.^5Š.R5.%#%Ẽ 
3. 4 3 #5. #HfHñt\ Pãli: pandito, mahãpañño, putthupañño, hasapañño, 
javanapañño, tikkhapañño, nibbedikapañño. 
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khéo thuyết pháp như vậy, như vậy. Thiên tử Tu-thâm cùng quyến 
thuộc trong tâm hoan hỷ, từ thân hào quang càng thêm sáng chói, 
thanh tịnh như vậy, như vậy. Bấy giờ, Thiên tử Tu-thâm trong tâm 
hoan hỷ, từ thân phát ra ánh sáng thanh tịnh chiếu sáng, liền nói kệ: 

Xá-lợi-phất đa văn, 

Trí sáng tuệ bình đẳng; 

Trì giới, khéo điều phục, 

Được Niết-bàn vô sanh." 

Thọ trì thân tối hậu, 

Hàng phục các ma quân. 

Sau khi Thiên tử Tu Thâm cùng quyến thuộc nghe những gì Phật 

nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 


KINH 1207. XÍCH MÃ” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, có Thiên tử Xích Mã, dung sắc tuyệt diệu, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ Thiên tử Xích Mã kia bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có thể vượt qua biên tế thế giới, đến chỗ không 
sanh, không già, không chết chăng?” 

Phật đáp Xích Mã: 

“Không thể vượt qua biên tế thế giới, đến chỗ không sanh, 
không già, không chết được.” 

Thiên tử Xích Mã bạch Phật: 

“Lạ thay! Thế Tôn khéo nói nghĩa này! Như những gì Thế Tôn 
đã nói: “Không thể vượt qua biên tế thế giới, đến chỗ không sanh, 
không già, không chết được.` Vì sao? Bạch Thế Tôn, con tự nhớ kiếp 





”'. Nguyên Hán: bất khởi Niết-bàn ZE #8 38 #. 
3.6.2. 26. Rohita; N°100(306). 
3 Xích Mã ZR §. Päli: Rohitassa. 


172 TẠP A-HÀM (II) 





trước tên là Xích Mã, làm Tiên nhân ngoại đạo, đắc thần thông, lìa 
các ái dục. Lúc đó, con tự nghĩ: “Ta có thần túc nhanh chóng như vậy, 
giống như kiện sĩ, dùng mũi tên nhọn trong khoảnh khắc bắn xuyên 
qua bóng cây đa-la, có thể lên một núi Tu-di đến một núi Tu-di, cất 
bước từ biển Đông đến biển Tây.` Lúc ấy con tự nghĩ: “Nay ta đạt 
được thần lực nhanh chóng như vậy, hôm nay có thể tìm đến biên tế 
của thế giới được chăng? Nghĩ vậy rồi liền khởi hành, chỉ trừ khi ăn, 
nghỉ, đại tiểu tiện và giảm bớt ngủ nghỉ, đi mãi đến một trăm năm, 
cho tới khi mạng chung, rốt cuộc không thể vượt đến biên tế của thế 
giới, đến nơi không sanh, không già, không chết. ” 

Phật bảo Xích Mã: 

“Nay Ta chỉ bằng cái thân một tầm để nói về thế giới, về sự tập 
khởi của thế giới, về sự diệt tận của thế giới, về con đường đưa đến sự 
diệt tận của thế giới. Này Thiên tử Xích Mã, thế giới là gì? Là năm 
thọ ấm. Những øì là năm? Sắc thọ ấm, thọ thọ ấm, tưởng thọ ấm, hành 
thọ ấm, thức thọ ấm. Đó gọi là thế giới. 

“Thế nào là sự tập khởi sắc? Ái đương lai hữu”, câu hữu với hỷ 
tham, ưa thích chỗ này chỗ kia. Đó gọi là sự tập khởi của thế giới. 

“Thế nào là sự diệt tận thế giới? Sự diệt tận của ái đương lai 
hữu, câu hữu với hỷ tham, ưa thích chỗ này chỗ kia; đoạn tận, xả ly 
không còn sót, vô dục, tịch diệt, tịch tĩnh. Đó gọi là sự diệt tận thế 
IỚI. 

“Thế nào là con đường đưa đến sự diệt tận thế giới? Tám Thánh 
đạo: Chánh kiến, chánh trí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. Đó gọi là con đường đưa 
đến sự diệt tận thế giới. 

“Này Xích Mã, biết khổ thế giới, đoạn khổ thế giới; biết sự tập 
khởi thế giới, đoạn sự tập khởi thế giới; biết sự diệt tận thế giới, 
chứng sự diệt tận thế giới; biết con đường đưa đến sự diệt tận thế 
giới, tu con đường đưa đến sự diệt tận thế giới. Này Xích Mã, nếu 
Tỳ-kheo nào đối với khổ thế giới, hoặc biết hoặc đoạn; sự tập khởi 
thế giới, hoặc biết hoặc đoạn; sự diệt tận thế giới, hoặc biết hoặc 





*“. Đương lai hữu ái # 3% # #; tham ái về sự tồn tại trong tương lai, cùng tồn tại 
với hÿ tham. ước muốn sẽ sanh chỗ này hay chỗ kia trong tương lai. 
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chứng; con đường đưa đến sự diệt tận thế giới, hoặc biết hoặc tu, thì 
này Xích Mã, đó gọi là đạt đến biên tế thế giới, qua khỏi ái thế 
gian.” 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ lập lại: 
Không bao giờ dạo xa, 
Mà đến biên thế giới. 
Chưa đến biên thế giới, 
Trọn không hết biên khổ. 
Vì vậy nên Mâu-mi, 
Biết biên tế thế giới. 
Khéo rõ biên thế giới, 
Các phạm hạnh đã lập. 
Đối biên thế giới kia, 
Bình đẳng mà giác tri; 
Đó gọi hạnh Hiền thánh, 
Qua bờ kia thế gian. 
Sau khi Thiên tử Xích Mã nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy 
hỷ, đảnh lễ dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 


KINH 1308. NGOẠI ĐẠO* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú bên núi Tỳ-phú-la, thành Vương xá, có sáu 
Thiên tử, vốn là xuất gia ngoại đạo. Một tên là A-tỳ-phù, hai là Tăng 
thượng A-tỳ-phù, ba là Năng Cầu, bốn là Tỳ-lam-bà, năm là A-câu- 
tra, sáu là Ca-lam'5, đến chỗ Phật. 

Thiên tử A-tỳ-phù nói kệ: 

Tỳ-kheo chuyên chú tâm, 
Thường tu hạnh yểm ly; 
Ở đầu đêm, cuối đêm, 





3S. 2. 30. Nãnãtitthiyä. 
°“ Các Thiên thần: EM EÐ #.# Lý. #.E&# PB"JRắ M8. 
Danh sách Päli: Asamo, Sahali, Nko, Akotako, Vegabbhari, Mãnavagãmiyo. 
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Tư duy khéo tự nhiếp. 
Thấy nghe những lời kia, 
Không rơi vào địa ngục. 


Thiên tử Tăng thượng A-tỳ-phù lại nói kệ: 


Yểm ly chỗ đen tối, 

Tâm thường tự nhiếp hộ; 
Vĩnh viễn lìa thế gian, 
Tranh ngôn ngữ, luận pháp. 
Theo Đại Sư Như Lai, 

Xin thọ pháp Sa-môn; 
Khéo nhiếp hộ thế gian, 
Không tạo các điều ác. 


Thiên tử Năng Cầu lại nói kệ: 


Đoạn hẳn đánh, đập, siết, 
Cúng dường cho Ca-diếp; 
Không thấy đó lồ tôi; 
Cũng không thấy là phước. 


Thiên tử Tỳ-lam-bà lại nói kệ: 


Con nói Ni-càn kia, 
Ngoại đạo Nhã-đề Tử”; 
Xuất gia, hành học đạo, 
Thường luôn tu hạnh khó. 
Đối đồ chúng Đại Sư, 

Xa lìa lời nói dối. 

Con nói người như vậy, 
Không xa bậc La-hán. 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Con hồ ly gây chết, 
Thường đi cùng sư tử, 
Suốt ngày, vẫn nhỏ, yếu, 
Không thể thành sư tử. 
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Chúng Đại sư Ni-càần, 
Hư vọng tự xưng tán; 
Là nói dối ác tâm, 
Cách rất xa La-hán. 

Bấy giờ, Thiên ma Ba-tuần dựa vào Thiên tử A-câu-tra nói kệ: 
Tỉnh cần bỏ tối tăm, 
Thường giữ gìn viễn ly; 
Đắm nhiễm sắc vi điệu, 
Ham thích cõi Phạm thế. 
Ta giáo hóa chúng này, 
Để được sanh Phạm thiên. 

Khi ấy Thế Tôn liền tự nghĩ: “Bài kệ mà Thiên tử A-câu-tra đã 
nói này, là do Thiên ma Ba-tuần thêm sức vào, chứ không phải do tự 
tâm Thiên tử A-câu-tra kia nói: 

Tỉnh cần bỏ tối tăm, 
Thường giữ gìn viễn ly; 
Đắm nhiễm sắc vi điệu, 
Ham thích cõi Phạm thế. 
Ta giáo hóa chúng này, 
Để được sanh Phạm thiên. 
Bấy giờ, Thế Tôn lại nói kệ: 
Nếu những gì là sắc, 
Ở đây hay ở kia; 
Hoặc ở trong hư không, 
Sáng chiếu rực mỗi khác. 
Nên biết tất cả kia, 
Không lìa ma, ma trói; 
Giống như môi lưỡi câu, 
Câu cá đang lượn chơi. 

Khi ấy những Thiên tử kia đều nghĩ rằng: 'Hôm nay Thiên tử A- 
câu-tra nói kệ, mà Sa-môn Cù-đàm nói! là ma nói. Vì sao Sa-môn Cù- 
đàm nói là ma nói?” 

Bấy giờ, Thế Tôn biết những ý nghĩ trong tâm các Thiên tử nên 
bảo rằng: 
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“Nay Thiên tử A-câu-tra nói kệ, nhưng chẳng phải tự tâm Thiên 
tử kia nói mà là do sức của Ma Ba-tuần dựa vào nên mới nói: 


Tỉnh cần bỏ tối tăm, 
Thường giữ gìn viễn ly; 
Đắm nhiễm sắc vi điệu, 
Ham thích cõi Phạm thế. 
Nên giáo hóa chúng này, 
Để được sanh Phạm thiên. 


Cho nên, Ta nói kệ: 


Nếu những gì là sắc, 

ở đây hay ở kia; 

Hoặc ở trong hư không, 
Sáng chiếu rực mỗi khác. 
Nên biết tất cả kia, 
Không lìa ma, ma trói; 
Giống như môi lưỡi câu, 
Câu cá đang lượn chơi. 


Khi ấy các Thiên tử lại tự nghĩ: “Lạ thay! Sa-môn Cù-đàm thần 
lực, oai đức lớn mới có thể thấy được Thiên ma Ba-tuân, còn chúng ta 
thì không thấy. Chúng ta mỗi người hãy làm kệ tán thán Sa-môn Cù- 


đàm.' Liễn nói kệ: 


Đoạn trừ đối tất cả, 
Tưởng tham ái hữu thân; 
Khiến người khéo giữ này, 
Trừ tất cả vọng ngữ. 

Nếu muốn đoạn dục ái, 
Nên cúng dường Đại Sư; 
Đoạn trừ ba hữu ái, 

Phá hoại đối nói dối. 
Đối kiến tham đã đoạn, 
Nên cúng dường Đại Sư. 
Đệ nhất thành Vương xá; 
Tên núi Tỳ-phú-Ìq; 
Tuyết sơn hơn các núi, 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 49 177 





Kứm sí vua loài chữn; 
Tám phương, trên và dưới, 
Tất cả cối chúng sanh; 
Ở trong các Trời, Người, 
Tối thượng Đẳng Chánh Giác. 
Sau khi các Thiên tử nói kệ tán thán Phật rồi và nghe những gì 
Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ dưới chân Phật, liền biến mất. 
M 


KINH 1209. MA-GIÀ'* 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, có Thiên tử Ma-già?” dung sắc tuyệt diệu, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, 
từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ, Thiên tử Ma-già nói kệ hỏi Phật: 

Giết gì được ngủ yên? 
Giết gì được hỷ lạc? 
Giết những hạng người nào, 
Được Cù-đàm tán thán? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Nếu giết hại sân nhuế, 
Giấc ngủ được an ổn. 

Sự giết hại sân nhuế, 
Khiến người được hỷ lạc. 
Sân nhuế là gốc độc, 

Ta khen người giết được. 
Giết sân nhuế kia rồi, 
Đêm dài không lo lắng. 

Sau khi Thiên tử Ma-già nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ 
đảnh lễ dưới chân Phật, liền biến mất. 





”3. .S.2. 3. Mãgha. 
3” Ma-già F# fl. Pali: Mãgho devaputto. 
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KINH 1210. DI-KÌ-CA* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, có Thiên tử Di-kỳ-ca“' dung sắc tuyệt diệu, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ, Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 

Có mấy loại chiếu sáng, 
Luôn chiếu sáng thế gian? 
Cúi xin Thế Tôn nói, 

Ánh sáng nào tối thượng? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Có ba loại ánh sáng, 

Luôn soi sáng thế gian;”2 
Mặt trời chiếu ban ngày, 
Ban đêm ánh trăng rọi. 

Ánh đèn chiếu ngày đêm, 
Chiếu soi mọi cảnh tượng. 
Trên dưới và các phương, 
Chúng sanh nhờ soi sáng. 
Trong ánh sáng Trời, Người, 
Ánh sáng Phật hơn hết. 

Phật nói kinh này xong, Thiên tử Di-kỳ-ca nghe những gì Phật 
nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 


# S.2. 4. Mãgadha. 

*!'- Di-kỳ-ca ïã # il. Pãli: Mãgadho devaputto. 

#“. Pali: cattäro loke pajjot3, pañcamettha na vijjati, có bốn loại chiếu sáng trong thế 
gian. Không có loại thứ năm. 
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KINH 1211. ĐÀ-MA-NI° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, có Thiên tử Đà-ma-ni“' dung sắc tuyệt diệu, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ, Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 

Phận sự Bà-la-môn, 

Học hết chớ mỏi mệt. 

Đoạn trừ các ái dục, 

Không cầu thọ thân sau. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Bà-la-môn vô sự, 

Việc cần làm đã làm; 

Chừng nào chưa đến bờ, 

Ngày đêm thường siêng quỳ. 

Đã đến trụ bờ kia, 

Đến bờ, quỳ làm gì? 

Đây là Bà-la-môn, 

Chuyên tỉnh thiền lậu tận. 

Tất cả các wu não, 

Hừng hực, đã dứt hẳn; 

Đó là đến bờ kia, 

Niết-bàn vô sở cầu. 

Sau khi Thiên tử Đà-ma-ni nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy 
hỷ đảnh lễ dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 





*%: S2. 5. Dãmail. 
*. Đà-ma-ni EE FE ƒE.. Pãli: Damani. 
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KINH 1312. ĐA-LA-KIỀN-ĐÀ* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, có Thiên tử Đa-la-kiển-đà ““ dung sắc tuyệt diệu, vào 
lúc cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một 
bên; từ thân tổa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ- 
đà. Bấy giờ, Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 

Đoạn mấy, xả mấy pháp, 
Tu mấy pháp tăng thượng, 
Vượt qua mấy tích tụ”, 
Gọi Tỳ-kheo vượt dòng ? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Đoạn năm”, xả bỏ năm”, 
Tu năm pháp tăng thượng”, 
Vượt năm thứ tích tự”, 

Gọi Tỳ-kheo vượt dòng. 

Sau khi Thiên tử Đa-la-kiện-đà nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, 
tùy hỷ đảnh lễ dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 





*-.S. 1. 5. Katichinda; N°100(311). 


- Đa-la-kiển-đà # Z§ # F£ . 

-_Pali: kati sañgã tigo, vượt qua bao nhiêu sự kết buộc? 

- Sớ giải Pali (A.1.24): Pañca chindeti chindanto pañca orambhãgiyasamyojanani 

chindeyya, đoạn năm, là đoạn trừ năm hạ phần kết. 

Sớ giải Pali, nt: Pañca jaheti jahanto pañcudham bhãgiyasamyojanani jaheyya, 

xả năm, là xả năm thuận thượng phần kết. 

- Sớ giải Pali, nt: tu tập năm căn, tín v.v... 

' Sớ giải Pali, nt: Pañca sangatigot ragasango dosasango mohasango 
mãnasango ditthisango, năm kết phược: tham kết phược, sân, si, mạn và kiến 
kết phược. 


49, 
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KINH 1313. CA-MA (7 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, có Thiên tử Ca-ma”° dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối 
đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; từ 
thân tổa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Bấy 
giờ, Thiên tử Ca-ma bạch Phật: 

“Thật khó, bạch Thế Tôn! Thật khó, bạch Thiện thệ!” 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Sở học là rất khó: 

Giới, tam-muội đầy đủ;*" 
Sống viễn ly không nhà, 
Vui nhàn cư tịch tĩnh. 

Thiên tử Ca-ma bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, tịch mặc thật khó được”.” 

Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Được điều học khó được, 
Giới, tam-muội đây đủ; 

Ngày đêm thường chuyên tỉnh, 
Tu tập điều thích ý. 

Thiên tử Ca-ma bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, tâm chánh thọ khó được”°. ” 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Trụ chánh thọ khó trụ 
Các căn, tâm quyết định; 
Cắt đứt lưới tử ma, 

Bậc Thánh tùy ý tiến. 





- $.2. 6. Kãmada; N?100(312). 

- Ca-ma 3l E§ . Pali: Kaãmado devaputto. 

-_Pali: dukkaram vabpi karonti sekkhãa sIilasamahita, bậc hữu học mà y giới là làm 
điều khó làm. 

- Pali: dullaoha bhagava yadidam tutthï ti, thật khó được, là sự tri túc. Bản Hán 
đọc là tunhi, sự im lặng (tịch mặc), thay vì tu†thi, sự thoả mãn, tri túc. 

-_Pali: dussamadaham bhagava yadidam cittan ti, tâm thật là khó định tĩnh. 
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Thiên tử Ca-ma lại bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đường hiểm rất khó đi.” 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Đường hiểm khó đi qua, 
Thánh bình an vượt qua; 
Phàm phu té ở đó, 
Chân trên, đầu chúc xuống. 
Hiền thánh thẳng đường đi, 
Đường hiểm tự nhiên bình. 

Phật nói kinh này xong, Thiên tử Ca-ma nghe những gì Phật nói, 

hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ dưới chân Phật, liền biến mất. 
M 


KINH 1314. CA-MA (2)” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, có Thiên tử Ca-ma”?3 dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối 
đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; từ 
thân tổa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Bấy 
giờ, Thiên tử kia nói kệ: 

Tham nhuế nhân những gì, 
Không vui, lông dựng đứng? 
Sợ hãi từ đâu khởi ? 

Giác tưởng” do đâu sanh; 
Giống như Cưu-ma-la°9, 
Nương tựa vào vú mẹ ?°` 


`” Tham chiếu kinh 1324. S. 10. 3. Suciloma; N?100(313). 

- Bản Pali: kharo ca yakkho sũcilomo ca yakkho, dạ-xoa Khara và dạ-xoa 
Sũciloma (quỷ lông kim). 

- Giác tưởng f ‡§. Pali: manovitakka, sự suy tưởng tầm cầu của tâm. 

-_ Cưu-ma-la }#§ F§ #§ ; Pali: kumärakä, trẻ nhỏ. Bản Hán hiểu là tên người. 

-_Pãli: kumãrakã dhañkam ivossajanti, như trẻ nhỏ thả chim bồ câu. Trẻ nhỏ buộc 
chân chim lại, rồi mới thả bay đi. Chim bay lên, phút chốc rơi trở lại. Cũng vậy, 
ác tầm cầu buông thả tâm khiến khởi lên (Sớ giải, SA. 1.303). 
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Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Ái sanh, lớn từ thân, 
Như cây Ni-câu-luật;°° 
Khắp nơi bị dính mắc, 
Như rừng rậm chằng chịt.° 
Nếu biết nguyên nhân kia, 
Tĩnh ngộ khiến khai giác; 
Qua dòng biển sanh tử, 
Không còn thọ thân sau. 
Sau khi Thiên tử Ca-ma nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ 
đảnh lễ dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 
KINH 1315. CHIÊN-ĐÀN ()“ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, có Thiên tử Chiên-đàn®S, dung sắc tuyệt diệu, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ, Thiên tử Chiên-đàn kia nói kệ hỏi Phật: 

Nghe Cù-đàm Đại trí, 

Tri kiến không chướng ngại: 
Trụ chỗ nào, học gì, 

Không gặp ác đời khác? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 





5“. Pali: snehajã attasambhũtã, nigrodhasseva khandhajä, sanh ra từ sự kết dính (= 


tham ái), khởi lên từ tự ngã, như cây nigrodha (cây bàng) sanh ra từ thân cây. 
Pãli: puthũ visattiä kãmesu, mãluväva vitatä vane, phàm phu bị dính mắc trong 
các dục vọng, như dây leo bò lan khắp rừng. 

S. 2. 14. Nandana; N?100(314). 

Chiên-đàn thiên tử #§ jễ X #. Xem kinh 1316. Pali: Nandana-devaputta. Bản 
Hán đọc là Candana. 


63. 


64. 


65. 
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Nhiếp trì thân, miệng, ý, 
Không tạo ba pháp ác; 
Sống tại nhà của mình, 
Rộng họp nhiều khách khứa. 
Tín, bố thí tài, pháp, 
Dùng pháp lập tất cả. 
Trụ kia, học pháp kia, 
Không còn sợ đời khác. 
Phật nói kinh này xong, Thiên tử Chiên-đàn nghe những gì Phật 
nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 
KINH 1316. CHIÊN-ĐÀN (2) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, có Thiên tử Chiên-đàn” dung sắc tuyệt diệu, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ, Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 

Ai vượt qua các dòng, 

Ngày đêm siêng không lười ? 

Không vin, không chỗ trụ, 

Làm sao không đắm chìm? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Tất cả giới đây đủ, 

Trí tuệ khéo chánh thọ; 

Trong chánh niệm tư duy, 

Vượt qua dòng khó vượt. 

Không nhiễm tưởng dục này, 

Vượt qua sắc ái kia; 





%.G.2. 15. Candana; N?100(315). 
5. Xem cht.65 trên. Pãli: Candana. 
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Tham, hỷ đều đã hết, 
Không vào chỗ khó đò.°8 
Sau khi Thiên tử Chiên-đàn kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, 
tùy hỷ đảnh lễ dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 


KINH 1317. CA-DIẾP (1) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, có Thiên tử Ca-diếp” dung sắc tuyệt diệu, vào lúc 
cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, 
từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ, Thiên tử Ca-diếp kia bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nay con sẽ nói về Tỳ-kheo và công đức Tỳ- 
kheo. ” 

Phật bảo: 

“Tùy Thiên tử cứ nói!” 

Bấy giờ, Thiên tử Ca-diếp nói kệ: 

Tỳ-kheo tu chánh niệm, 
Thân” kia khéo giải thoát; 
Ngày đêm thường siêng câu, 
Công đúc diệt” các hữu. 
Biết rõ nơi thế gian, 

Diệt trừ tất cả hữu; 

Tỳ-kheo được vô ưu, 

Tâm không còn nhiễm trước. 

“Bạch Thế Tôn, đó gọi là Tỳ-kheo. Đó gọi là công đức Tỳ- 
kheo. ” 

Phật bảo Ca-diếp: 


-_Pãli: so gambire na sidati, người ấy không chìm chỗ nước sâu. 
%-.S. 2.1, 2. Kassapa (1, 2). N°100(316-317). 

”° Ca-diếp thiên tử 3M š# % Z-. Päli: Kassapo devaputto. 

7: Thân # ; bản Thánh: tâm ;ò. 

- Nguyên bản: hoại #š.. Bản Thánh: hoài f§ . 
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“Lành thay! Lành thay! Đúng như những gì ông nói!” 
Thiên tử Ca-diếp nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ cúi 
đầu lễ dưới chân Phật, rồi biến mất. 


M 


KINH 1318. CA-DIẾP (2° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, có Thiên tử Ca-diếp dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối 
đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; từ 
thân tổa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Bấy 
giờ, Thiên tử Ca-diếp kia bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con sẽ nói về Tỳ-kheo và những gì Tỳ-kheo nói. ” 

Phật bảo Thiên tử Ca-diếp: 

“Tùy theo sở thích mà nói.” 

Bấy giờ, Thiên tử Ca-diếp kia liền nói kệ: 

Tỳ-kheo giữ chánh niệm, 
Tâm kia khéo giải thoát; 
Ngày đêm thường siêng câu, 
Mong lìa được trần cấu. 
Biết rõ ràng thế gian, 

Ở đời, lìa trần cấu; 

Tỳ-kheo không tu tư, 

Tâm không bị nhiễm trước. 

“Bạch Thế Tôn, đó gọi là Tỳ-kheo, đó gọi là những gì Tỳ-kheo 
nói!” 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như những gì ông đã nói! 

Thiên tử Ca-diếp nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh 
lễ dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 


3. Xem kinh 1317. N°100(318). 
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Kinh 1319. Khuất-ma” 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật trú tại nước Ma-kiệt-đà, du hành trong nhân 
gian. Vào buổi chiều hôm, cùng với năm trăm Tỳ-kheo nghỉ đêm nơi 
trú xứ quỷ Dạ-xoa Khuất-ma”. Bấy giờ, quỷ Dạ-xoa Khuất-ma”° đi 
đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, quỷ Dạ- 
xoa bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay thỉnh Thế Tôn và đại chúng nghỉ đêm 
nơi nầy.” 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời mời. Lúc đó, quỷ Dạ-xoa 
Khuất-ma biết Thế Tôn đã im lặng nhận lời mời rồi, liền hóa ra năm 
trăm tòa lầu các; phòng xá, giường nằm, ghế ngồi, màn, nệm, gối. 
Mỗi thứ năm trăm cái đầy đủ, tất cả đều do biến hóa mà thành; rồi lại 
hóa ra năm trăm ngọn đèn sáng trưng không có khói tỏa. Sau khi hóa 
xong, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ân cần thỉnh Thế Tôn vào 
phòng và mời các Tỳ-kheo lần lượt nhận phòng ốc cùng ngọa cụ. Sau 
khi công việc đã xong xuôi, trở lại chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, 
ngồi lui qua một bên, nói kệ: 

Hiền đức có chánh niệm, 
Hiền đức luôn chánh niệm; 
Chánh niệm ngủ an ổn, 
Đời này cùng đời khác. 
Hiền đúc có chánh niệm, 
Hiền đức luôn chánh niệm; 
Chánh niệm ngủ an ổn, 
Tâm kia thường dừng lặng. 
Hiền đức có chánh niệm, 





Ấn Thuận, “Tụng v. Bát chúng, 26. Tương ưng Dạ-xoa”; Đại Chánh kinh 1319- 
1330. —Kinh 1319, Pali: S. 10. 4. Manibhadda. 

- Khuất-ma Dạ-xoa quỷ trú xứ ƒ FE & % #% 1 ƒ. Pãli: Manimalike cetiye 

Manibhaddassa yakhassa bhavane, tại trú xứ của Dạ-xoa Manibhadda, trong 

tháp Manimalika. 

Khuất-ma dạ xoa quỷ J F# & X 5%. Päli: Manibhadda, quỹ bảo hộ những người 

lữ hành. 


76. 
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Hiền đức luôn chánh niệm; 
Chánh niệm ngủ an ổn, 
Xả, hàng phục quân khác. 
Hiền đức có chánh niệm, 
Hiền đức luôn chánh niệm; 
Không giết không sai giết, 
Không phục, không bảo phục. 
Lòng từ đối tất cả, 
Lòng không ôm oán kết. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo quỷ Dạ-xoa Khuất-ma: 
“Đúng vậy, đúng vậy! Như những gì ông nói!” 
Sau khi quỷ Dạ-xoa Khuất-ma nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, 
tùy hỷ đảnh lễ dưới chân Phật, trở về chỗ mình ở. 


M 


KINH 1320. MA-CƯU-LA” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại núi Ma-cưu-la”°, Tôn giả Na-già-ba-la”? 
làm thị giả. Bấy giờ đêm tối, trời mưa nhỏ, có chớp lóc, Thế Tôn ra 
khổi phòng, đi kinh hành nơi đất trống. Lúc ấy, Thiên đế Thích tự 
nghĩ: 'Hôm nay Thế Tôn ở tại núi Ma-cưu-la, Tôn giả Na-già-ba-la 
gần gũi hầu hạ cung dưỡng. Đêm tối, trời mưa nhỏ, có chớp lóe, Thế 
Tôn ra khỏi phòng, đi kinh hành nơi đất trống. Ta sẽ hóa ra ngôi nhà 
sàn bằng pha-lê, rồi bưng ngôi nhà sàn ấy, theo Phật kinh hành. Nghĩ 
vậy xong, liền hóa ra ngôi nhà sàn bằng pha lê, mang đến chỗ Phật, 
đảnh lễ dưới chân Phật, rồi theo Phật đi kinh hành. 

Bấy giờ, dân chúng nước Ma-kiệt-đề, nếu khi nào có bé trai, bé 
gái khóc đêm, đem quỷ Ma-cưu-la?° ra để dọa, chúng liền ngưng khóc. 





”” C†. Udãna 1. 7. Pãtalï; N°100(319). Tham chiếu, Luật Tứ Phần, Ba-dật-đề 55. 


5 Ma-cưu-la sơn F }# ï# II. 100(319): Bạch sơn #1 LÍI. 

”: Na-già-ba-la #8 fHl  ##.. N°100(319): % ?#.. Pali: Nãgapãla, nhưng không tìm 
thấy tên này trong các tài liệu PäIi. 

Š Ma-cưu-la quỷ Ƒ# j§ ï# %8. N°100(319): Bạc-câu-la quỷ šŠ {R #8 #8. Pãli: 
Bakkula, con quỹ có tiếng kêu dễ sợ, Ud 1.7. 
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Theo pháp đệ tử gần gũi hầu hạ cung dưỡng, chờ thầy an giấc thiển 
rồi sau đó mới đi ngủ. Bấy giờ, Thế Tôn vì Đế Thích nên ban đêm đi 
kinh hành lâu. Bấy giờ, Tôn giả Na-già-ba-la tự nghĩ: 'Đêm nay Thế 
Tôn đi kinh hành lâu quá, ta phải giả dạng làm quỷ Ma-cưu-la để 
khủng bố Ngài.` Khi ấy Tỳ-kheo Na-già-ba-la liền mặc ngược câu- 
chấp”', để mặt có lông dài ra ngoài, đến đứng chận đầu đường đi kinh 
hành của Thế Tôn, bạch Phật: 

“Quỷ Ma-cưu-la đến! Quỷ Ma-cưu-la đến!” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tỳ-kheo Na-già-ba-la: 

“Này Na-già-ba-la, ngươi là người ngu s1, định dùng hình tướng 
quỷ Ma-cưu-la khủng bố Phật ư? Không thể làm lay động một lông tóc 
của Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác. Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng 
Chánh Giác đã xa la khủng bố từ lâu!” 

Khi ấy Thiên đế Thích bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, trong Chánh pháp luật của Thế Tôn cũng lại có 
hạng người này sao?” 

Phật bảo: 

“Này Kiểu-thi-ca, trong ngôi nhà cực kỳ rộng rãi to lớn của Cù- 
đàm, những người này vào đời vị lai cũng sẽ đắc pháp thanh tịnh.” 

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ: 

Nếu Bà-la-môn nào, 
Nơi pháp tự sở đắc, 
Đến được bờ bên kia; 
Dù một T)-xá- già", 
Cùng với Ma-cưu-la,”” 
Đều vượt qua hết thảy. 
Hoặc Bà-la-môn nào, 
Nơi pháp tự mình hành, 
Biết tất cả các thọ, 


ở! Câu-chấp 1 ## ; Päli: kojava, chăn bằng lông dê. 


Tỳ-xá-già EE #® W. Pali: pisaca. 
Pali, Ud.1.7: atha etam pisacañca pakkulañcativattati, ở đây vị ấy đã vượt qua 
quỷ Pisaca và tiếng kêu “pakkula”. Quỷ Ajakalapaka muốn dọa Phật nên phát ra 
âm thanh dễ sợ “akkulapakkula”. 


82. 


83. 
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Quán sát đều đã diệt. 

Hoặc Bà-la-môn nào, 

Tự mình qua bờ kia, 

Hết thảy các nhân duyên, 

Thảy đều đã điệt tận. 

Hoặc Bà-la-môn nào, 

Tự mình qua bờ kia, 

Tất cả các nhân ngã, 

Thảy đều đã diệt tận. 

Hoặc Bà-la-môn nào, 

Tự mình qua bờ kia, 

Nơi sanh, già, bệnh, chết, 

Thảy đều đã vượt qua. 
Phật nói kinh này xong, Thiên đế Thích nghe những gì Phật nói, 


hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ Phật, liền biến mất. 


M 
KINH 1321. TẤT-LĂNG-GIÀ QUỶ* 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-la-đà, thành 


Vương xá. Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật-đà ở nước Ma-kiệt-đề du hành 
trong nhân gian, đến nghỉ đêm tại trú xứ mẹ của quỷ con Tất-lăng- 
già*. Bấy giờ, vào cuối đêm, Tôn giả A-na-luật-đà thức dậy, ngồi 
ngay thẳng tụng các đoạn kinh Ưu-đà-na*, Ba-la-diên-na"”, Kiến chân 
đế", Thượng tọa sở thuyết kệ, Tỳ-kheo-ni sở thuyết kệ”, Thi-lộ kệ”!, 


84. 


85. 


86. 


87. 


88. 


S.10. 6. Piyañkara. N?100(32). 

Tất-lăng-già quỷ tử mẫu # # flJ #8 Z #. N°100(320): Tân-già-la #8 f # . Pãli: 
Piyankaramäta, mẹ của quỷ con Piyankara. 

Ưu-đà-na & ÿE Ä§§ ; Pali: Udana, Vô vấn tự thuyết hay Kệ cảm hứng, các kinh 
thuộc Tiểu bộ Khuddaka-nikãya. 

Ba-la-diên-na 3 ## #f ÿf.. Pali: Päräyana-vagga (phẩm Đáo bỉ ngạn), phẩm thứ 
5 trong Suttanipäta, thuộc Tiểu bộ Khuddaka-Nikãya. 

Kiến chân đế ä 8 ñ#. 
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Nghĩa phẩm”, Mâu-ni kệ”, Tu-đa-la; tất cả đều tụng hết. 


Bấy giờ quỷ con Tất-lăng-già khóc đêm, quỷ mẹ Tất-lăng-ca nói 


bài kệ cho con nghe để dỗ nó nín: 


Này Tất-lăng-ca con, 

Nay, con không được khóc; 
Hãy nghe Tỳ-kheo kia 

Đọc tụng kệ Pháp cú. 

Nếu ai biết Pháp cú, 

Tự mình hộ trì giới, 

Xa lìa sự sát sanh, 

Nói thật, không nói dối, 

Tự bỏ điều phi nghĩa, 

Giải thoát đường quỷ thân.” 


Sau khi quỷ mẹ Tất-lăng-ca nói kệ, quỷ con Tất-lăng-già nín 


khóc. 


M 


KINH 1322. PHÚ-NA-BÀ-TẨU® 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại nước Ma-kiệt-để du hành trong nhân 


gian cùng với đại chúng, đến nghỉ đêm tại trụ xứ mẹ của quỷ con Phú- 
na-bà-tẩu”. Bấy giờ, Thế Tôn vì các Tỳ-kheo nói pháp tương ưng bốn 


89. 


90, 


91, 
92, 


93, 


94. 
95. 


96, 





Thượng tọa sở thuyết kệ _L § Jï ã {. Pali: Thera-gatha, Trưởng lão kệ, sách 
thứ 8 thuộc Tiểu bộ Khuddaka-nikãya. 

Tỳ-kheo-ni sở thuyết kệ kk, ïí Ƒ Pf ã f.. Pali: Theri-gatha; sách thứ 9, thuộc 
Khuddaka-nikaya. 

Thi-lộ kệ Ƒ' f 18. 

Nghĩa phẩm mm. Pãli: Atthaka-vagga, phẩm thứ tư của Suttanipãta. 

Mâu-ni kệ #® ƒE f§.. Päli: Muni-gãathä, tức Muni-sutta, trong Suttanipãta 1. 12, 
các kệ 207-221. 

Päli: pisaca-yoni, sanh đạo loài quỷ. 

S. 10. 7. Punabbasu. 

Phú-na-bà-tẩu quỷ tử mẫu ã #§ # #t #8 7 f†.. Pali: Punabbasumätä, mẹ của 
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Thánh đế: Khổ Thánh đế, Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ 
diệt đạo tích Thánh đế. 

Khi ấy, quỷ mẹ Phú-na-bà-tẩu có con là quỷ con Phú-na-bà-tẩu 
cùng quỷ nữ Uất-đa-la””. Hai con quỷ nhổ này khóc đêm. Quỷ mẹ 
Phú-na-bà-tẩu nói kệ dạy hai đứa con trai và gái của nó: 

Này Phú-na-bà-tẩu, 
Uất-äa-la! Đừng khóc! 
Để mẹ được lắng nghe, 
Như Lai đang thuyết pháp. 
Cha mẹ không thể nào, 
Khiến con giải thoát khổ. 
Nghe Như Lai thuyết pháp, 
Giải thoát được khổ này. 
Người đời theo ái dục, 

Bị các khổ búc bách. 

Như Lai vì thuyết pháp, 
Khiến hủy diệt sanh tỉ. 
Nay mẹ muốn nghe pháp, 
Các con nên m lặng. ” 
Khi ấy Uất-äa-la, 

Và Phú-na-bà-tẩn. 

Đầu vâng lời mẹ chúng, 
Im lặng mà lắng nghe. 
“Lời mẹ nói hay thay, 

Con cũng thích nghe pháp. 
Thế Tôn chánh giác này, 
Ở Thắng sơn Ma-kiệt; 

Vì các loài chúng sanh, 
Diễn nói pháp vượt khổ. 
Nói khổ cùng nhân khổ, 
Khổ diệt, đạo diệt khổ; 
Từ bốn Thánh đế này, 





quỷ con Punabbasa. 
”'. Uất-đa-la # # ï§.. Pali: Uttarä. 
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An ổn đến Niết-bàn. 

Vậy mẹ hãy lắng nghe, 

Những pháp Thế Tôn thuyết. ” 
Khi ấy quỷ mẹ Phú-na-bà-tẩu liền nói kệ: 

“Lạ thay, con trí tuệ, 

Khéo hay chìu tâm ta. 

Con Phú-na-bà-tẩu, 

Khéo khen Phật Đạo Sư. 

Con Phú-na-bà-tẩu, 

Cùng con Uất-äãa-la; 

Nên sanh lòng tùy hỷ, 

Ta đã thấy Thánh đế.” 
Sau khi, quỷ mẹ Phá-na-bà-tẩu nói kệ xong, quỷ con trai và con 

gái, tùy hỷ im lặng. 


M 
KINH 1323. MA-NIL.GIÁ-LA*® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại nước Ma-kiệt-để, du hành trong nhân 
gian cùng với đại chúng, đến nghỉ đêm tại trú xứ của quỷ Ma-ni-giá- 
la”. Bấy giờ, quỷ Ma-ni-giá-la hội các quỷ thần, tập hợp lại một chỗ. 
Khi ấy có một người nữ đem hương hoa trang sức và đồ ăn thức uống 
đến chỗ ở quỷ thần Ma-ni-giá-la kia. Người nữ này từ xa trông thấy 
Thế Tôn ngồi tại trú xứ quỷ Ma-ni-giá-la; thấy rồi tự nghĩ: “Nay ta 
đang thấy quỷ thần Ma-ni-giá-la`, liền nói kệ: 

Lành thay! Ma-ni-giá, 
Ở nước Ma-già-đà; 
Dân nước Ma-già-đà, 
Cầu gì đều như nguyện. 





?3- Biệt dịch, N°100(322). 
? Ma-ni-giá-la quỷ FE ƑE ì# # # . N°100(322): Ma-ni hành dạ xoa F# ƒ {ï &% %. 
Päli: Manica-yakkha, Ctf. D.iii. 205. Theo các bản Hán: Mãnicara. 
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Làm sao ở đời này, 
Thường được sống an lạc; 
Còn đời sau thế nào, 

Mà được sanh Thiên lạc ? 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Chớ buông lung, kiêu mạn; 
Cần gì quỷ Ma-ni? 

Nếu tự sửa việc làm, 

Thì được sanh Thiên lạc. 


Khi ấy người nữ kia tự nghĩ: 'Đây không phải là quỷ Ma-ni- 
giá-la mà là Sa-môn Cù-đàm.' Biết như vậy rồi, liền đem hương hoa 
trang sức cúng dường Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, ngồi lui qua một 


bên, nói kệ: 


Đường nào đến an lạc, 
Phải tu những hành gì; 
Đời này thường an ổn, 
Đời sau sanh Thiên lạc ? 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Khéo điều tâm, bố thí, 
Thích giữ gìn các căn; 
Chánh kiến tu hạnh hiền, 
Gần gũi với Sa-môn. 

Tự sống bằng chánh mạng, 
Đời khác sanh Thiên lạc; 
Đâu cần Tam thập tam, 
Lưới khổ của chư Thiên. 
Chỉ cần nhất tâm kia, 
Đoạn trừ nơi ái dục. 

Ta sẽ nói lìa cấu, 

Pháp cam lộ khéo nghe. 


Người nữ ấy nghe Phật thuyết pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, 
làm cho hoan hỷ; những pháp như bố thí, trì giới, phước báo sanh 
Thiên, vị ngọt của dục, tai hại của dục, phiền não, thanh tịnh, xuất 
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yếu, viễn ly, công đức phước lợi, tiếp tục diễn nói pháp Phật thanh 
tịnh. Giống như tấm vải trắng sạch dễ nhuộm màu, người nữ kia cũng 
vậy, ngay trên chỗ ngồi đắc bình đẳng quán'°: Khổ, Tập, Diệt, Đạo 
đối với bốn Thánh đế. Lúc đó, người nữ này đắc pháp, thấy pháp, biết 
pháp và nhập pháp, vượt qua các nghi hoặc, không do người khác, đối 
với Chánh pháp luật được vô sở uý, liền từ chỗ ngồi đứng dậy sửa lại 
y phục, chấp tay bạch Phật: 

“Con đã được độ, bạch Thế Tôn! Con đã được độ, bạch Thiện 
Thệ! Từ hôm nay cho đến suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ- 
kheo Tăng.” 

Sau khi người nữ ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, lễ 
Phật rồi ra về. 


M 


KINH 1324. CHÂM MAO QUỶ!” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại nước Ma-kiệt-để, du hành trong nhân 
gian, đến nghỉ đêm tại trú xứ quỷ Châm Mao'®”. Bấy giờ, quỷ Châm 
Mao hội họp hết các quỷ thần lại một chỗ. Lúc đó có Viêm quỷ'%®, 
thấy Thế Tôn nghỉ đêm tại trú xứ quỷ Châm Mao. Thấy rồi, liền đến 
chỗ quỷ Châm Mao nói với quỷ Châm Mao: 

“Thưa thôn chủ, nay ông được nhiều may mắn. Hiện tại Đức 
Như Lai Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác đang nghỉ tại nhà ông.” 

Quỷ Châm Mao nói: 

“Bây giờ, thử xem có đúng là Như Lai hay chẳng phải!” 

Khi ấy, quỷ Châm Mao sau khi cùng các quỷ thần hội họp, trở 
về ngôi nhà của mình. Nó co mình lại xông tới Phật. Bấy giờ, Đức 
Thế Tôn liển tránh người. Ba lần nó co mình lại xông tới Phật như 
vậy, Đức Phật cũng ba lần tránh người. Khi ấy, quỷ Châm Mao hỏi: 


!9: Bình đẳng quán *# # #8. Đây chỉ hiện quán 33 8#. 

!9!:S. 10. 3. Sũciloma; N°100(323). 

!2' Châm Mao quỷ $† #£ f8. N?100(323): Tiễn Mao dạ xoa ññ %# 7 W.. Päli: 
Sũciloma, quỷ có lông như kim. 

!: Viêm quỷ % #% . N°100(323): Chích dạ xoa & ® %.. Päli: Kharo yakkho. 
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“Sa-môn sợ ư?” 

Phật bảo: 

“Này thôn chủ, Ta không sợ! Nhưng ngươi có ác xúc. 

Quỷ Châm Mao nói: 

“Bây giờ, tôi có vài điều để hỏi. Mong vì tôi mà trả lời. Nếu có 
thể làm tôi vui thì tốt, còn nếu không thể làm tôi vui thì tôi sẽ hủy 
hoại tâm ông, phá vỡ ngực ông, làm cho máu nóng của ông từ mặt vọt 
ra, nắm hai tay ông ném qua bờ bên kia sông Hằng.” 

Phật bảo quỷ Châm Mao: 

“Thôn chủ, Ta không thấy chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la- 
môn, Thiên thân, Người đời nào, có thể hủy hoại tâm của Như Lai, 
Đẳng Chánh Giác, có thể phá vỡ ngực Ta, có thể làm cho máu nóng từ 
mặt vọt ra, nắm hai tay của Ta ném qua bờ bên kia sông Hằng. Nay, 
ông cứ hỏi đi, Ta sẽ vì ông mà nói, khiến cho ông được hoan hỷ.” 

Bấy giờ, quỷ Châm Mao nói kệ hỏi Phật: 


22104 


Hết thầy tâm tham, nhuế, 
Lấy gì để làm nhân? 
Không vui, lông dựng đứng, 
Sợ hãi từ đâu sanh? 
Ý niệm các giác tưởng, 
Khởi lên từ chỗ nào; 
Giống như trẻ mới sanh, 
Nương nhờ vào vú mẹ ?'°° 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Ái sanh, lớn từ thân, 
Như cây Ni-câu-Tluật; 
Chằng chịt câu móc nhau, 
Như dây leo rừng rậm. "” 
Nếu biết những nhân kia, 
Sẽ khiến quỷ giác ngộ; 





!%: Pali: te samphasso päpako tỉ, “xúc chạm với ngươi là điều tai ác”. 


!- Xem kinh 1314. 
!9%- Xem kinh 1314, các cht. 61-63. 
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Vượt dòng biển sanh tử, 
Không còn tái sanh nữa. 
Bấy giờ, quỷ Châm Mao nghe Phật nói kệ, tâm được vui vẻ, sám 
hối Phật và xin thọ trì tam quy. 
Phật nói kinh này xong, quỷ Châm Mao nghe những gì Phật nói, 
hoan hỷ, phụng hành. 


n1 
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TẠP A-HÀM QUYỂN 50 


KINH 1325. QUÝ ÁM! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 
Vương xá. Bấy giờ, có con trai của Ưu-bà-di” thọ trai tám chỉ, sau đó 
phạm giới, liền bị quỷ thần ám. Lúc ấy, Ưu-bà-di liền nói kệ: 

Ngày mười bốn, mười lăm, 
Mông tám mỗi phần tháng; 
Tháng điềm hiện thần thông), 
Tám chỉ khéo chánh thọ. 

Đối trai giới thọ trì, 

Không bị quỷ thân ám. 

Xưa tôi hỏi mấy lần, 

Thế Tôn nói điều này. 

Lúc ấy, Quỷ kia liền nói kệ: 

Ngày mười bốn, mười lăm, 
Và mông tám mỗi tháng; 
Ứng tháng thân túc tối, 
Tu tám chỉ chánh thọ. 
Sống trai giới thanh tịnh, 
Khéo giữ gìn giới đức; 
Không bị quỷ trêu đùa, 
Lành thay, nghe từ Phật. 


Đại Chánh, quyển 50. Ấn Thuận, 26. Tương ưng Dạ xoa, tiếp theo. Kinh 1325, 
Päli: S. 10. 5. Sãnu, N?100 (324). 

Ưu-bà-di tử f # 5% Z7. Pali: aññatarissa upasikaya sanu nama putto, con trai 
của một ưu-bà-di nọ tên là Sãnu. 

* Bát chỉ trai /\ % #R. 

Chỉ mỗi nửa tháng. 

” Thần thông nguyệt ‡# 3š . Tháng thần biến ‡‡ ## Õ; Pali: patihãriya-pakkha, 
các tháng Giêng, tháng Năm và tháng Chín, bốn Thiên vương hiện thần thông đi 
quan sát nhân gian. Xem cht.49, kinh 1117. 
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Theo những lời bà nói, 
Ta sẽ thả con bà. 
Ai có nghiệp hoãn mạn,” 
Nhiễm ô hành khổ hạnh, 
Phạm hạnh không thanh tịnh, 
Trọn không được quả lớn. 
Thí như nhổ có may', 
Nóm lồng thì hại tay; 
Sa-môn hành ác xúc, 
Tất sẽ đọa địa ngục. 
Thí như nhổ có may, 
Nắm chặt không hại tay; 
Sa-môn khéo nhiếp trì, 
Tất đến Bát-niết-bàn. 
Khi ấy, Quỷ thần kia liền thả con Ưu-bà-di này ra. Bấy giờ, Ưu- 

bà-di nói kệ dạy con: 
Nay con hãy nghe mẹ, 
Nhắc lời quỷ thân nói. 
Nếu có nghiệp hoãn mạn, 
Nhiễm ô tu khổ hạnh, 
Phạm hạnh không thanh tịnh, 
Thì không được quả lớn. 
Thí như nhổ có may, 
Ném lồng thì hại tay. 
Sa-môn khởi ác xúc, 
Tất sẽ đọa địa ngục; 
Như nắm chặt cỏ gai, 
Tất tay mình không hại. 
Sa-môn khéo giữ gìn, 
Tất đắc Bát-niết-bàn. 





°. Hán: mạn hoãn nghiệp i8 ƒ#& šš. Päli: mãkãsi päpakam kammam ävi vã yadi vã 


raho, chớ tạo ác nghiệp, dù công khai hay bí mật. 
Để bản: gian thảo # #. Tống-Nguyên-Minh: gian thảo # #. 





“ú 
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Khi ấy, con Ưu-bà-di tỉnh ngộ như vậy rồi, cạo bỏ râu tóc, mặc 
áo ca-sa, chánh tín xuất gia học đạo, sống không nhà, nhưng tâm 
không được vui, trở về nhà mình. Người mẹ từ xa thấy con liền nói kệ: 

Lánh tục mà xuất gia, 

Tại sao trở về làng? 

Nhà cháy, của kéo ra, 

Sao ném vào lửa lại? 
Tỳ-kheo con Ưu-bà-di kia nói kệ đáp: 

Chỉ nghĩ mẹ mạng chung, 

Còn mất không gặp nhau; 

Nên trở về thăm viếng, 

Sao thấy con không vui? 
Lúc ấy, người mẹ Ưu-bà-di nói kệ đáp: 

Bỏ dục mà xuất gia, 

Trở về muốn thụ hưởng; 

Cho nên mẹ lo buôn, 

Sợ bị Ma lung lạc. 

Sau khi Ưu-bà-di đã giác ngộ con mình như vậy, như vậy rồi, 
người con trở lại chỗ thanh vắng, tinh cần tư duy, đoạn trừ tất cả phiển 
não kết buộc, chứng đắc quả A-la-hán. 


M 
KINH 1326. A-LẠP QUỶ3° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại nước Ma-kiệt-để, du hành trong nhân 
gian, đến nghỉ đêm tại trú xứ của quỷ A-lạp”. Bấy giờ, quỷ A-lạp tập 
hội các quỷ thần. Lúc đó có quỷ Kiệt-đàm" thấy Thế Tôn nghỉ đêm 
Š...G. 10. 12. älavam; N°100(325). 

A-lạp quỷ  f#§  %. N?100(325): Khoáng dã dạ xoa H§ #ƒ #% X. Päli: älavako 
yakkho. 

Kiệt-đàm quỹ ‡§ # #%. N?°100(325): Lô Câu §š 8. Theo Hán dịch, Päli có thể là 
Kharo (lừa con). Xem cht.103, kinh 1324. 


9, 


10, 
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tại trú xứ của quỷ A-lạp. Thấy vậy, đến chỗ quỷ A-lạp nói với quỷ A- 
lạp: 

“Này thôn chủ, ông được lợi lớn. Như Lai đã nghỉ đêm tại trú xứ 
ông.” 

Quỷ A-lạp nói: 
“Hôm nay có người sống ở tại nhà tôi sao? Bây giờ phải làm cho 
rõ, là Như Lai hay chẳng phải là Như Lai.” 

Sau khi, quỷ A-lạp cùng các quỷ thần tụ tập xong, trở lại nhà 
mình, nói với Đức Thế Tôn: 

“Sa-môn, đi ra!” 

Bấy giờ, Thế Tôn, vì là nhà người, liền ra khỏi nhà kia. 

Quỷ A-lạp lại nói: 

“Sa-môn, đi vào!” 

Đức Phật liền vào lại, vì muốn diệt kiêu mạn kia. Diễn ra ba lần 
như vậy. Đến lần thứ tư, quỷ A-lạp lại nói với Thế Tôn: 

“Sa-môn, đi ra.” 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với quỷ A-lạp: 

“Thôn chủ, đã ba lần mời rồi, bây giờ Ta không ra nữa.” 

Quỷ A-lạp nói: 

“Bây giờ, tôi hỏi Sa-môn. Sa-môn hãy trả lời tôi, làm cho tôi 
hoan hỷ thì tốt. Nếu không thể làm cho tôi hoan hỷ, tôi sẽ hủy hoại 
tâm của ông, làm vỡ ngực ông, làm cho máu nóng của ông từ đó vọt 
ra, nắm hai tay ông ném qua bờ bên kia sông Hằng.” 

Thế Tôn bảo: 

“Thôn chủ, Ta chưa từng thấy chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, 
Bà-la-môn, Thiên thần, Người đời nào mà có thể hủy hoại tâm Ta, 
làm vỡ ngực Ta, làm cho máu nóng của Ta từ đó vọt ra, nắm hai tay 
ném qua bên kia bờ sông Hằng. Song, thôn chủ, nay ông cứ hỏi, Ta sẽ 
vì ông mà nói, khiến cho tâm ông được hoan hỷ.” 

Khi ấy, quỷ A-lạp nói kệ hỏi Phật: 

Nói những gì gọi là, 
Vật tối thắng của người"! ? 





'' Thắng sĩ phu sự vật J# + % # #J. N°100(325): “Trong tất cả tài bảo, cái gì tối 
thắng?” Pãli: kimsidha vittam purissa settham, “Trong đời này, tài sản quý nhất 
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Thực hành những pháp 8ì, 

Được quả báo an lạc? 

Những gì là vị ngon? 

Thọ mạng nào hơn cả `”? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Trong các vật của người, 

Tịnh tín là tối thắng. 

Hành pháp được quả vui. 

Vị giải thoát tối thượng. 

Trí tuệ trừ già, chết, 

Là thọ mạng bậc nhất. 
Khi ấy, quỷ A-lạp lại nói kệ: 

Làm sao được nổi danh, 

.. Như kệ đã nói ở trên. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Trì giới lừng danh tiếng, 

.. Như kệ đã nói ở trên. 
Khi ấy, quỷ A-lạp nói kệ: 

Mấy pháp khởi thế gian? 

Mấy pháp tùy thuận nhau? 

Đời mấy pháp chấp thủ ? 

Đời mấy pháp tổn giảm?! 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Đời sáu pháp nguyên khởi. 

Sáu pháp tùy thuận nhau. 

Đời sáu pháp chấp thủ. 

Đời sáu pháp tổn giảm. 


của con người là gì?” 

!^“ Vân hà thọ trung thắng Z Í[ # rh Jš ? Päli: katham jvam jwatamähu setthan'ti, 
“Sanh mạng nào cao thượng nhất trong các sanh mạng?” 

'- Xem kinh 1282. 

'“. Xem kinh 1329. 
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Khi ấy, quỷ A-lạp nói kệ hỏi Phật: 
Ai hay qua các dòng, 
Ngày đêm siêng phương tiện? 
Không vin, không chỗ trụ, 
Ai hay không đắm chìm? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Tất cả giới đây đủ, 
Trí tuệ khéo chánh thọ. 
Trong chánh niệm tư duy, 
Hay qua dòng khó qua. 
Không ứa nơi ngũ dục, 
Cũng vượt qua sắc ái; 
Không vin, không chỗ trụ, 
Ấy không bị đắm chìm. 
Khi ấy, quỷ A-lạp nói kệ hỏi Phật: 
Dùng pháp gì qua dòng? 
Làm sao qua biển lớn? 
Làm sao xa lìa khổ? 
Làm sao được thanh tịnh? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Dùng tín vượt qua dòng. 
Không phóng dật qua biển. 
Tỉnh tấn hay trừ khổ. 
Nhờ tuệ được thanh tịnh. 
Người nên hỏi điều khác, 
Pháp Phạm chí, Sa-môn; 
Pháp nào không sai lầm, 
Chân đế, thí, điều phục. 
Khi ấy, quỷ A-lạp lại nói kệ hỏi Phật: 
Phiên gì hỏi chuyện khác, 
Pháp Phạm chí, Sa-môn; 


!Š- Tức sự thật, bố thí và sự tự chế ngự. Päli: saccä, dammã, cãgã. 
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Túc nói người tối thắng, 

Vì hiển đuốc pháp lớn. 

Nơi Kiệt-đàm-ma'° kia, 

Thường phải báo ân này; 

Bảo tôi: Đẳng Chánh Giác, 

Bậc Vô Thượng Ngự Sư. 

Tôi đi liền hôm nay, 

Thôn nọ đến thôn kia; 

Hầu hạ Đẳng Chánh Giác, 

Để nghe Ngài nói pháp. 

Sau khi, quỷ A-lạp nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ làm 

lễ, rồi ra về. 


M 


KINH 1327. THÚC-CA-LA"” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 
Vương xá. Bấy giờ, có Tỳ-kheo-ni Thúc-ca-la' ở trong chúng Tỳ- 
kheo-mi tại vườn vua, được mọi người thành Vương xá cung kính cúng 
dường như A-la-hán. 

Một hôm, nhân ngày cát tinh'?, dân chúng thành Vương xá tụ tập 
đại hội vui vẻ, nên ngày đó bỏ sót, không cúng dường. Lúc đó có một 
quỷ thần vì kính trọng Tỳ-kheo-ni ấy nên vào trong đường làng thành 
Vương xá, đến từng nhà nói kệ: 

Nhân dân thành Vương xá, 
Say sưa, ngủ mê mỆt, 

Không siêng cúng dường kia, 
Tỳ-kheo-ml Thúc-ca. 


Kiệt-đàm-ma i§ Š F§ , phiên âm khác của Khara, xem cht.10 trên. 

!“S. 10. 9-10. Sukkã; N°100(327). 

!3Thúc-ca-la ## 3M ##.. Päli: Sukkã bhikkhuni. 

!. Cát tinh nhật # # H. N?100(327): Lễ hội sao Câu-mật-đầu {8 # Zã § ®. Päli: 
komudl, ngày rằm tháng Kattika, hay Ca-đề tháng cuối mùa mưa. 
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Nhờ khéo tu các căn, 

Tên gọi Thúc-ca-lq; 

Khéo nói pháp ly cấu, 

Nơi Niết-bàn thanh lương. 
Thuận nghe những lời ấy, 
Suốt ngày vui không chán. 
Nương trí tuệ nghe pháp, 
Được qua dòng sanh tử. 
Như thương nhân đi biển, 
Nương vào sức Mã vương”” 


Khi ấy có một vị Ưu-bà-tắc đem y cúng Tỳ-kheo-ni Thúc-ca-la; 
lại có một vị Ưu-bà-tắc đem thức ăn cúng dường. Lúc ấy, vị quỷ thần 
kia liền nói kệ: 


Uu-bà-tắc trí tuệ, 

Được phước lợi rất nhiều; 
Cúng y Thúc-ca-la, 

Nên lìa các phiền não. 
Uu-bà-tắc trí tuệ, 

Được phước lợi rất nhiều; 
Vì cúng ăn Ca-la, 

Nên lìa sự tích tụ. 


Sau khi vị quỷ thần kia nói kệ xong, liền biến mất. 


M 


KINH 1328. TỲ-LA?! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 
Vương xá. Bấy giờ, có Tỳ-kheo-ni Tỳ-la” ở trong chúng Tỳ-kheo-ni 
tại vườn vua, thành Vương xá. Nhân ngày cát tinh” dân chúng thành 




















- Mã vương ñ§ +. Päli: Valahaka, ngựa thần của Chuyển luân vương. 


?!S.10. 11. Vĩra; N°100(336). 
?. Tỳ-|a E8 ##. Päli: Vĩrã (bản Miến: Cirã). 


?- Xem kinh 1327 trên. 
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Vương xá tụ tập đại hội, nên ngày đó T-kheo-ni Tỳ-la không có 
người cúng dường. Lúc đó, có quỷ thần kính trọng Tỳ-kheo-ni Tỳ-la 
nên đi vào trong các đường làng hay đầu ngã tư đường, thành Vương 
xá, nói kệ: 

Nhân dân thành Vương xá, 

Say sưa ngủ mê mỆt; 

Tỳ-kheo-ni Tỳ-la, 

Không người nào cúng dường. 

Tỳ-kheo-ni Tỳ-la, 

Dống mãnh tu các căn; 

Khéo nói pháp lìa cấu, 

Pháp Niết-bàn thanh lương. 

Tùy thuận điều được nói, 

Suốt ngày vui không chán. 

Nương trí tuệ nghe pháp, 

Được qua dòng sanh tử. 

Khi ấy, có một Ưu-bà-tắc đem y đến cúng Tỳ-kheo-ni Tỳ-la; lại 
có một Ưu-bà-tắc đem đồ ăn đến cúng dường. Khi ấy, vị quỷ thần kia 
Hiển nói kệ: 

UƯu-bà-tắc trí tuệ, 
Nay được phước lợi nhiều; 
Vì cúng y Tỳ-la, 
Nên đoạn được phiên não. 
Uu-bà-tắc trí tuệ, 
Nay được phước lợi nhiều; 
Vì cúng ăn Tỳ-la, 
Nên lìa các hòa hiệp. 
Sau khi vị quỷ thần kia nói kệ xong, liền biến mất. 


M 


KINH 1329. HÊ-MA-BA-ĐÊ” 
Tôi nghe như vầy: 


?Sn. ¡. 9. Hemavata; N°100(328). 
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Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 
Vương xá. Bấy giờ, có Thiên thần Sa-đa-kỳ-lợi? và Thiên thần Hê- 
ma-ba-đê?° cùng phát lời thể: “Nếu trong cung mình có vật báu xuất 
hiện, thì phải nói với nhau. Nếu không nói, mang tội vi ước.) 

Lúc ấy, trong cung Thiên thần Hê-ma-ba-đê có xuất hiện vật 
báu chưa từng có là hoa ba-đàm-ma””. Hoa có nghìn cánh, lớn như 
bánh xe, cọng báu màu vàng. Lúc ấy Thiên thần Hê-ma-ba-đê sai 
người đến báo Sa-đa-kỳ-lợi: 

“Thưa thôn chủ, hôm nay trong cung chúng tôi bỗng xuất hiện 
một vật báu chưa từng có là hoa ba-đàm-ma. Hoa có nghìn cánh, lớn 
như bánh xe, cọng báu màu vàng, mời đến xem qua.” 

Thiên thần Sa-đa-kỳ-lợi liền sai người đến nhà Thiên thần Hê- 
ma-ba-đê nói rằng: 

“Thưa thôn chủ, ba-đàm-ma trăm nghìn cánh ấy mà làm gì! 
Hôm nay trong cung chúng tôi có xuất hiện hoa ba-đàm-ma vĩ đại, của 
báu chưa từng có, tức là Đức Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Thôn chủ có thể đến 
phụng sự cúng dường. ” 

Bấy giờ, Thiên thần Hê-ma-ba-đê liền cùng với năm trăm quyến 
thuộc đến chỗ Thiên thần Sa-đa-kỳ-lợi nói kệ hỏi: 

Ngày rằm là thời tốt, 
Ban đêm gặp hội vui; 
Nôn nói thọ trai gì, 
Thọ từ A-Ia-hán ?”* 

Lúc ấy, Sa-đa-kỳ-lợi nói kệ đáp: 

Hôm nay Phật Thế Tôn, 
Tại thắng quốc Ma-kiệt, 
Trụ tại thành Vương xá, 
Vườn Trúc, Ca-lan-đà. 


3. Sa-đa-kỳ-lợi Thiên thần # # # #l X ‡‡. Päli: Sãatägira. 

®- Hê-ma-ba-đê Thiên thần Rã Rš  {f£ % ##. 

Ba-đàm-ma hoa 3 5  #. Pali: Paduma (sen đỏ). 

- Ấn Thuận đọc là: Tùng hà La-hán thọ, “thọ từ La-hán nào?” 
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Diễn nói pháp vi diệu, 

Diệt trừ khổ chúng sanh. 

Khổ khổ và khổ tập, 

Khổ diệt tận tác chứng; 

Đường bát Thánh khỏi khổ, 

An ổn đến Niết-bàn. 

Nên đến để cúng dường, 

Thế Tôn, La-hán tôi. 
Hê-ma-ba-đê nói kệ hỏi: 

Ngài có tâm nguyỆn VuI, 

Cứu giúp chúng sanh không? 

Ngài với thọ, không thọ, 

Tâm tưởng bình đẳng không ”° 
Sa-đa-kỳ-lợi nói kệ đáp: 

Ngài tâm từ, nguyện diệu, 

Độ tất cả chúng sanh. 

Đối các thọ, không thọ, 

Tâm tưởng thường bình đẳng. 
Hê-ma-ba-đê nói kệ hỏi: 

Bậc cụ túc mình đạt, 

Thành tựu chánh hành chưa ?°9 

Các lậu diệt sạch hẳn, 

Không tái sanh nữa 1? 
Sa-đa-kỳ-lợi nói kệ đáp: 

Minh đạt khéo đầy đủ, 

Đã thành tựu chánh hành; 

Các lậu đã dứt hẳn, 

Không tái sanh đời sau. 


?' Pali: kacci itthe anitthe ca, sankappassa vasikatä? Tâm tư vị ấy có tự tại nơi cái 
đáng yêu và không đáng yêu không? 

Pali: kacci vijaya sampanno, kacci samsuddhacarano, “Đã thành tựu minh tuệ 
chưa? Sở hành thanh tịnh chăng?” 


30. 
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Hê-ma-ba-đê nói kệ hỏi: 

Mâu-ni ý hành mãn, 

Cùng nghiệp thân, miệng chăng? 

Minh hạnh đều đây đủ, 

Đúng pháp tán thán chăng? 
Sa-đa-kỳ-lợi nói kệ đáp: 

Tâm Mâu-ni đầy đủ, 

Cùng nghiệp thân, miệng đây; 

Minh hạnh đều đây đủ, 

Đúng pháp mà tán thán. 
Hê-ma-ba-đê nói kệ hỏi: 

Xa lhìa hại sanh mạng, 

Không cho không lấy chăng? 

Có xa lìa phóng đãng, 

Không rời thiền tư chăng? 
Sa-đa-kỳ-lợi nói kệ đáp: 

Thường không hại chúng sanh, 

Không cho, không lấy cần; 

Xa ha nơi phóng đãng, 

Ngày đêm thường thiền tư. 
Hê-ma-ba-đê nói kệ hỏi: 

Không ưa ngũ dục chăng? 

Tâm không trược loạn chăng? 

Có pháp nhãn thanh tịnh, 

Diệt hẳn ngu sỉ chăng ? 
Sa-đa-kỳ-lợi nói kệ đáp: 

Tâm thường không ưa dục, 

Tâm cũng không trược động; 

Pháp nhãn Phật thanh tịnh, 

Ngu sỉ hết không còn. 
Hê-ma-ba-đê nói kệ hỏi: 


Chí thành không vọng ngữ, 
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Không nói lời thô chăng? 

Không nói lời ly gián, 

Chỉ nói chân thành chăng? 
Sa-đa-kỳ-lợi nói kệ đáp: 

Chí thành không vọng ngữ, 

Cũng không nói lời thô; 

Không ly gián người khác, 

Thường nói lời như pháp. 
Hê-ma-ba-đê nói kệ hỏi: 

Œìn giữ giới thanh tịnh, 

Chánh niệm vắng lặng chăng? 

Đây đủ pháp giải thoái, 

Như Lai đại trí chăng ? 
Sa-đa-kỳ-lợi nói kệ đáp: 

Tịnh giới đều đây đủ, 

Chánh niệm thường tịch tĩnh; 

Thành tựu pháp giải thoát, 

Đắc đại trí Như Lai. 
Hê-ma-ba-đê nói kệ hỏi: 

Minh đạt đều đầy đủ, 

Chánh hạnh đã thanh tịnh; 

Sở hữu các lậu hết, 

Không còn tái sanh nữa? 
Sa-đa-kỳ-lợi nói kệ đáp: 

Minh đạt đều đầy đủ, 

Chánh hạnh đã thanh tịnh; 

Tất cả các lậu hết, 

Không còn tái sanh nữa. 
Hê-ma-ba-đê nói kệ hỏi: 

Mâu-ni đủ thiện tâm, 

Cùng nghiệp đạo thân, miệng; 

Minh hạnh đều đây đủ, 
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Nôn tán thán pháp này? 

Sa-đa-kỳ-lợi nói kệ đáp: 

Mâu-ni đủ thiện tâm, 

Cùng nghiệp đạo thân, miệng; 
Minh hạnh đều đây đủ, 

Nơi pháp này tán thán. 

Hê-ma-ba-đê nói kệ hỏi: 

Đài nai Y-ni-diên`, 

Thắng tướng của Tiên nhân; 
Ít ăn, xả thân tham, 

Chỗ Mâu-ni rừng thiền. 
Nay ông hấy cùng đi, 

Kính lễ Cù-đàm kia.” 

Lúc ấy, Sa-đa-kỳ-lợi và Hê-ma-ba-đê, có trăm nghìn quyến 
thuộc quỷ thần vây quanh, vội vàng đi đến chỗ Phật, đảnh lễ cúng 
dường: sửa lại y phục, trịch vai bên hữu, chấp tay kính lễ và nói kệ: 

Đài nai Y-ni-diên, 
Thắng tướng của Tiên nhân; 
Ít ăn, không tham đắm, 
Mâu-ni ưa rừng thiên. 
Hôm nay chúng con đến, 
Thỉnh vấn Đức Cù-đàm. 
Sư tử đi một mình, 

Đại long không sợ hãi. 
Nên nay đến thỉnh vấn. 
Xin Mâu-ni quyết nghỉ: 
Thế nào ra được khổ? 
Làm sao giải thoát khổ? 
Xin Ngài nói giải thoái, 
Khổ điệt ở chỗ nào? 





3'_Y-ni-diên lộc # ƑE # fš. Pãli: eni, sơn dương, có đùi (jaga) thon dài, rất đẹp; 
một tướng của Phật. 


3ˆ Bài kệ này cũng thay nơi kinh 602 trên. 
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Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Năm diệu dục ở đời, 
Và thứ sáu là ý*; 
Nơi dục kia không tham, 
Giải thoát tất cả khổ. 
Ra khỏi khổ như vậy. 
Giải thoát khổ như vậy. 
Nay đáp điều ông hỏi, 
Khổ từ đây mà diệt. 
Sa-đa-kỳ-lợi và Hê-ma-ba-đê lại nói kệ hỏi: 
Suối từ đâu quay về, 
Đó đường ác không chuyển? 
Mọi khổ lạc thế gian, 
Ở đâu mà diệt hết? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
Cùng với ý nhập xứ; 
Nơi kia danh và sắc, 
Vĩnh viễn không còn gì. 
Suối từ đó quay về, 
Đó đường ác không chuyển. 
Đối với khổ lạc kia, 
Diệt hết không còn gì. 
Sa-đa-kỳ-lợi và Hê-ma-ba-đê lại nói kệ: 
Thế gian mấy pháp khởi, 
Mấy pháp đời hòa hợp; 
Đời mấy pháp chấp thủ, 
Mấy pháp khiến đời diệt? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Sáu pháp khởi thế gian, 
Sáu pháp hòa hợp đời; 


3'. Xem kinh 602. 


214 


TẠP A-HÀM (ID 





Sáu pháp chấp thủ đời, 
Sáu pháp tổn giảm đời. 
Sa-đa-kỳ-lợi và Hê-ma-ba-đê lại nói kệ hỏi: 
Làm sao qua các đòng, 
Ngày đêm siêng phương tiện, 
Không vin, không chỗ trụ, 
Mà không chìm vực sâu? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Tất cả giới đây đủ, 
Trí tuệ khéo chánh thọ; 
Như tư duy buộc niệm, 
Thì qua được vực sâu. 
Không ưa các dục tưởng, 
Cũng vượt sắc trói buộc; 
Không vin, không chỗ trụ, 
Không chìm nơi vực sâu. 
Sa-đa-kỳ-lợi và Hê-ma-ba-đê lại nói kệ hỏi: 
Pháp gì qua các dòng? 
Làm sao vượt biển lớn ? 
Làm sao rời khỏi khổ? 
Làm sao được thanh tịnh? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Chánh tín, qua các dòng. 
Không phóng dật, vượt biển. 
Tỉnh tấn hay dứt khổ, 
Trí tuệ được thanh tịnh. 
Bấy giờ, Thế Tôn lại nói kệ tiếp: 
Ông có thể hỏi khác, 
Pháp Phạm chí Sa-môn; 
Chân thật, thí, điều phục, 
Ngoài đây không pháp nào ?** 


3. Xem kinh 1326 trên. 
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Hê-ma-ba-đê lại nói kệ: 


Cần gì hỏi chỗ khác, 
Pháp Phạm chí, Sa-môn ? 
Hôm nay Đại Tỉnh Tấn, 
Đã khéo léo dẫn khai. 
Nay con nên báo đáp, 
Ơn Sa-äa-kỳ-lợi, 
Hướng dẫn đến Ngự Sư, 
Bảo với chúng con rằng: 
Con nên đến thôn xóm, 
Theo Phật đến mọi nhà; 
Thừa sự, lễ, cúng dường, 
Theo Phật nghe chánh pháp. 
Trăm nghìn quỷ thần này, 
Đều chắp tay cung kính; 
Tất cả quy y Phật, 
Bậc Đại Sư Mâu-mi. 
Đáng danh xưng Vô Thượng, 
Ất thấy nghĩa chân thật; 
Thành tựu trí tuệ lớn, 
Với dục không nhiễm trước. 
Người trí nên quan sát, 
Cứu giúp kẻ thế gian; 
Được dấu đạo Hiền thánh, 
Đó là Đại Tiên Nhân. 
Phật nói kinh này xong, Sa-đa-kỳ-lợi và Hê-ma-ba-đê cùng các 
quyến thuộc năm trăm quỷ thần nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy 
hỷ lễ Phật, rồi ra về. 


M 


KINH 13320. ƯU-BA-GIÀ-TRA'* 


3 Pali: Ud. 4. 4. Jdunha (Yakkhapahära); N°100(329). 
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Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 
Vương xá. Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả Mục-kiển-liên 
đang trú trong núi Kỳ-xà-quật. Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất mới cạo 
râu tóc, có con quỷ Già-tra và Ưu-ba-già-tra?° đi ngang qua. Quỷ Ưu- 
ba-già-tra thấy Tôn giả Xá-lợi-phất mới cạo râu tóc, bèn nói với quỷ 
Gi1à-tra: 

“Bây giờ tôi sẽ đến đánh đầu của Sa-môn kia.” 

Quỷ Già-tra nói: 

“Ưu-ba-già-tra, anh chớ nói vậy! Sa-môn này có thần lực, đức 
độ lớn, anh chớ làm vậy, sẽ chịu khổ lâu dài, không được lợi ích.” Ba 
lần nói như vậy, mà quỷ Ưu-ba-già-tra sau ba lần can gián vẫn không 
nghe lời quỷ Già-tra, liền dùng tay đánh đầu Tôn giả Xá-lợi-phất, 
đánh xong, rồi tự kêu lên rằng: 

“Già-tra, tôi bị thiêu! Già-tra, tôi bị luộc!” Kêu lên ba lần rỗi, 
liền bị vùi vào trong đất, đọa xuống địa ngục A-tỳ. 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nghe tiếng động do con quỷ đánh 
Tôn giả Xá-lợi-phất, liền đi đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, hỏi Tôn giả 
Xá-lợi-phất: 

“Thế nào, Tôn giả, có thể chịu được sự đau đớn đó không?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất trả lời: 

“Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, tuy có đau đớn, nhưng ý có thể 
chịu đựng, không đến nỗi đau quá.” 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nói với Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Kỳ diệu thay, Tôn giả Xá-lợi-phất! Thật là thần lực, đức độ 
lớn. Con quỷ này nếu dùng tay đánh núi Kỳ-xà-quật, sẽ khiến nát ra 
như cám, huống là đánh vào người mà không đau đớn?” 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả Đại Mục-kiễển- 
liên: 

“Thật ra là tôi không đau đớn lắm!” 


*- Già-tra, Ưu-ba-già-tra quỷ #l\ tE ## 3: fll fE #8 . N°100(329): Hại, Phục Hại # # #. 
Päli: dve yakkhã sahãyaka, hai con quỷ dạ-xoa, bạn của nhau, không nói tên. 
Theo các bản Hán, Päli có thể là Ghata, upaghata, nhưng không thấy trong các 
tài liệu PaIli. 
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Khi Tôn giả Xá-lợi-phất và Đại Mục-kiển-liên cùng uý lạo nhau 
như vậy, Đức Thế Tôn dùng thiên nhĩ nghe những lời này. Nghe xong, 
liền nói kệ: 

Tâm kia như đá cứng, 

Trụ vững không lay động; 
Đã lìa tâm nhiễm trước, 
Người sân không trả lại. 
Nếu tu tâm như vậy, 

Sao có nỗi đớn đau! 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1331. CHÚNG ĐA” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có nhiều Tỳ-kheo ở nước Câu-tát-la du hành 
trong nhân gian, kiết hạ an cư trong một khu rừng. Trong rừng này 
có Thiên thần ở, biết đến ngày mười lăm các Tỳ-kheo nhận tuổi”, 
nên rất lấy làm buồn bã. Có vị Thiên thần khác nói với vị Thiên 
thần kia: 

“Cớ sao anh sanh ra buồn rầu khổ não? Anh nên hoan hỷ, vì các 
Tỳ-kheo trì giới thanh tịnh, hôm nay nhận tuổi.” 

Thiên thần trong rừng đáp: 

“Tôi biết các Tỳ-kheo hôm nay mãn hạ, nhưng không giống 
ngoại đạo vô tu” nhận tuổi. Những Tỳ-kheo tinh tấn nhận tuổi, là sáng 


HC ÂU Thuận, “Tụng 5, 27. Tương ưng Rừng”; Đại Chánh kinh 1331-1462; phần lớn 
tương đương Pali: S.9 Vanasamyutta. -Kinh 1331, Pali: S.9.4. Sambahula 
(Cãrika); N°100(351). 

- Nguyên Hán: thọ tuế # jš, hết mùa an cư, Tỳ-kheo nhận tuổi hạ. Päli: vasam- 
vuttha. 

- Vô tu ngoại đạo # 3% 2| 3š, ngoại đạo không biết xấu hổ; thường chỉ các nhóm 
Ca-cuưu-đà Ca-chiên-diên (Päli: Kakudha-Kaccayana), Ni-kin Tử (Päli: 
Nigantha) vã những nhóm lõa hình khác. Ở đây, Ud. 9.4, chỉ các nhóm Cãrika, 
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hôm sau ôm bát đi đến nơi khác, rừng này sẽ vắng vẻ.” 
Sau khi các Tỳ-kheo đi rồi, Thiên thần trong rừng nói kệ: 
Nay tâm tôi không vui, 
Chỉ thấy rừng trống vắng. 
Tâm thanh tịnh thuyết pháp, 
Các Tỳ-kheo đa văn, 
Đệ tử Đấng Cù-đàm, 
Nay đang đến xứ nào? 
Khi ấy, có Thiên tử khác nói kệ: 
Người đến Ma-già-đà, 
Người đến Câu-tát-la; 
Hoặc đến Kim cương địa*°, 
Mọi nơi, tu viễn ly. 
Giống như cầm thú hoang, 
Tùy sở thích dạo chơi. 
M 


KINH 1332. HAM NGỦ” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có các Tỳ-kheo ở nước Câu-tát-la, du hành 
trong nhân gian, kiết hạ an cư trong một khu rừng. Ban ngày thì nhập 
chánh thọ, thân thể mệt mỏi, còn đêm đến thì ngủ. Lúc đó, trong 
rừng kia có Thiên thần trú ngụ, tự nghĩ: 'Đây không phải là pháp Tỳ- 
kheo. Ở trong rừng vắng, ban ngày nhập chánh thọ, ban đêm lại ham 
ngủ nghỉ. Bây giờ ta sẽ đến thức tỉnh vị ấy.` Lúc đó, Thiên thần đến 
trước T-kheo nói kệ: 





các ngoại đạo du hành. 
#% Kim cang địa ® Rll #. N°100(351): Tỳ-xá-ly quốc E8 ® &#‡ BỊ. Pãli: Vajjibhũmi, 
lãnh thổ của người Vajji mà thủ phủ là Vesali, Tỳ-xá-li). Bản Hán đọc là 
Vajirabhumi. 
S. 9. 2. Upatthana; N?100(352). 
Tức ngủ trưa. 





41, 


42. 
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Tỳ-kheo! Thây tỉnh dậy! 
Vì sao ham ngủ nghỉ? 
Ngủ nghỉ có lợi gì? 

Khi bệnh sao không ngủ ? 
Khi gai nhọn đâm thân, 
Làm sao ngủ nghỉ được ? 
Ngài vốn xả, không nhà, 
Ý muốn đi xuất gia. 

Nên như ý muốn xưa, 
Cầu tăng tiến ngày đêm; 
Chớ rơi vào mê ngủ, 
Khiến tâm không tự tại. 
Dục vô thường, biến đổi, 
Say mÊ nơi HgƯỜI HẸU. 
Người khác đều bị trói, 
Nay ngài đã cởi trói, 
Chánh tín mà xuất gia, 
Vì sao ham ngủ nghỉ? 
Đã điều phục tham đục, 
Tâm kia được giải thoát. 
Trí thắng diệu đây đủ, 
Xuất gia, sao ham ngủ ? 
Cần tỉnh tấn chánh thọ, 
Thường tu sức kiên cố. 
Chuyên câu Bát-niết-bàn, 
Tại sao mà ham ngủ ? 
Khởi mình, đoạn vô mình, 
Diệt tận các hữu lậu. 
Điều phục thân sau cùng, 
Tại sao ham ngủ nghỉ? 


Khi vị Thiên thần kia nói kệ, Tỳ-kheo này nghe xong, chuyên 


tinh tư duy đắc A-la-hán. 


M 


220 TẠP A-HÀM (II) 





KINH 1333. VIÊN LY® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo ở trong rừng Câu-tát-la, nhập chánh 
thọ ban ngày, tâm khởi giác bất thiện, nương vào ác tham. Lúc đó, 
trong rừng này có vị Thiên thần đang trú ngụ, tự nghĩ: “Đây không 
phải là pháp Tỳ-kheo, ở trong rừng nhập chánh thọ ban ngày, tâm 
khởi giác bất thiện"', nương vào ác tham. Bây giờ ta nên đến làm tỉnh 
ngộ vị ấy.` Lúc ấy, Thiên thần kia liền nói kệ: 

Tâm kia muốn viễn ly, 

Cư ngụ nơi rừng vắng. 
Phóng tâm theo ngoại duyên, 
Dong ruổi theo loạn tưởng. 
Chế ngự tâm mê đời, 

Luôn vui tâm giải thoát. 
Nên xả tâm không vui, 
Chấp thọ, sống an lạc®. 

Tư duy không chánh niệm", 
Chớ chấp ngã, ngã sở; 
Như để bụi dính đầu, 

Nếu dính rất khó phải”. 
Chó đắm nhiễm lạc dục, 
Tâm bị dục vấn đục; 

Như Thích quân”* cối voi, 





*-.S. 9. 1. Viveka; N?°100(353). 

*.. Bất thiện giác E 3% f4, tức bất thiện tầm ZE % 5, tư duy tầm cầu bất thiện. 

*-_N°100(353): “Ông hãy xả bỏ tâm không hoan hỷ, mà an tâm hoan hÿ với pháp 
này.” Pali: aratim pajahasi sato, bhavasi satam tam sarayamase, “ông chánh 
niệm, trừ bỏ sự bất mãn, chúng tôi ca ngợi ông là thiện nhân”. 

“Tự phi ư chánh niệm 8 3E j4 IF :. 

*# Pali: pãtãlarajo hi duttaro, mã tam kãmarajo avahasi, “bụi trần địa ngục thật khó 

trừ; ông chớ mang theo bụi trần ái dục.” 

Thích quân fŠ 3# ; chỉ Thiên đế Thích? Pali: sãkuno yathaä pamsukunthito, 

vidhunam patayati sitam rajam, “như con chim vùi mình trong cát, rùng mình, bụi 


48, 
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Ruổi nhanh, giã sạch bụi. 

Tỳ-kheo đối tự thân, 

Chánh niệm, trừ trần cấu; 

Trân chỉ cho tham dục, 

Chẳng phải bụi thế gian. 

Người trí tuệ sáng suối, 

Phải tỏ trần cấu kia; 

Nơi pháp luật Như Lai, 

Giữ tâm, chớ buông lung. 

Trần cấu là sân nhuế, 

Chẳng phải bụi thế gian; 

Người trí tuệ sáng suối, 

Phải tỏ trần cấu kia. 

Nơi pháp luật Như Lai, 

Giữ tâm, chớ buông lung. 

Trần cấu là ngu sỉ, 

Chẳng phải bụi thế gian. 

Người trí tuệ sáng suối, 

Phải xã trần cấu kia; 

Nơi pháp luật Như Lai, 

Giữ tâm không buông lung. 

Sau khi Thiên thần kia nói kệ rồi, Tỳ-kheo này nghe những gì vị 

kia đã nói, chuyên tĩnh tư duy, trừ bỏ phiền não, đắc A-la-hán. 


M 
KINH 1334. BẤT CHÁNH TƯ DUY® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la du hành trong nhân 
gian, dừng nghỉ trong một khu rừng, nhập chánh thọ ban ngày, khởi tư 





rơi hết”. Bản Hán đọc: sakkanäga...? 
- S.9. 11. Ayoniso; N9100(354). 
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duy bất chính”. Lúc đó có một Thiên thần đang ở trong rừng này, tự 
nghĩ: “Đây không phải là pháp Tỳ-kheo, ở trong rừng nhập chánh thọ 
ban ngày mà khởi tư duy bất chính. Bây giờ ta nên đến dùng phương 
tiện khéo làm tỉnh ngộ vị ấy.` Lúc này Thiên thần kia nói kệ: 

Sao tứ duy bất chính, 

Bị giác quán nuốt chững? 

Nên bỏ niệm bất chính, 

Chuyên tu nơi chánh thọ. 

Tôn trọng Phật, Pháp, Tăng, 

Và tự giữ tịnh giới. 

Luôn sanh tâm tùy hỷ, 

Hồ lạc càng tăng tiến. 

Nhờ tâm hoan hỷ đó, 

Cứu cánh, thoát khổ nhanh. 

Sau khi Thiên thần kia nói kệ khuyến khích rồi, Tỳ-kheo này 

chuyên tinh tư duy, tận trừ các phiển não, đắc A-la-hán. 


M 


KINH 1335. GIỮA TRƯA"! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la du hành trong nhân 
gian, ở trong một khu rừng, nhập chánh thọ ban ngày, vào lúc giữa 
trưa, Tỳ-kheo kia sanh tâm không vui, nói kệ: 

Nơi đây trời đứng bóng, 
Chim chóc đều lặng thỉnh; 
Hoang vắng chợt có tiếng, 
Làm tâm ta sợ hãi. 

Lúc ấy, Thiên thần ở trong rừng kia nói kệ: 


Hôm nay trời đứng bóng, 





”!. Pali: päapake akusale vittake vitakketi, tầm cầu nơi ác bất thiện tầm. 


Ÿ!S.0. 12. Majjhantika; N?100(355). 
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Chim chóc đều lặng thỉnh; 

Hoang vắng chợt có tiếng, 

Vì tâm ông không VuI. 

Hay xả tâm không vui, 

Chuyên vui tu chánh thọ. 

Sau khi Thiên thần kia nói kệ làm cho Tỳ-kheo này tỉnh ngộ 

rồi, Tỳ-kheo này chuyên tinh tư duy, trừ bổ phiển não, đắc A-la- 
hán. 


M 


KINH 1336. A-NA-LUẬT® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật-đà ở nước Câu-tát-la du 
hành trong nhân gian, nghỉ lại trong một khu rừng. Bấy giờ có 
Thiên thần tên là Xà-lân-ni° là thiện tri thức trước kia của Tôn giả 
A-na-luật, đến chỗ Tôn giả A-na-luật. Sau khi đến chỗ A-na-luật 
rồi nói kệ: 

Nay ngài hãy phát nguyện, 
Nguyện sanh về chốn cũ; 
Lên trời Tam thập tam, 
Vui ngũ dục đầy đủ. 

Hàng trăm thứ âm nhạc, 
Thường dùng để tự vui; 
Mỗi khi đến giờ ngủ, 

Âm nhạc báo thức giấc. 
Hàng chư Thiên ngọc nữ, 
Hầu hai bên ngày đêm. 


Tôn giả A-na-luật nói kệ đáp: 





”*.S.9.6. Anuruddha; N°100(356). 
*. Xà-lân-ni thiên tử R8 ## JE X Zˆ. Pãli: devatä jãlini. 
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Hàng chư Thiên ngọc nữ, 
Chung là khối khổ lớn. 

Vì tưởng điên đảo kia, 

Bị trói hữu thân kiến. 
Người cầu sanh nơi đó, 
Đây cũng là khổ lớn. 
Xà-lân-mi, nên biết, 

Ta không nguyện sanh kia. 
Sanh tử đã hết hẳn, 
Không còn tái sanh nữa. 


Sau khi Tôn giả A-na-luật nói những lời này, Thiên tử Xà-lân-ni 
nghe những gì Tôn giả A-na-luật nói, hoan hỷ, tùy hỷ liền biến mất. 


M 


KINH 1337. TỤNG KINH” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo du hành trong nhân gian, nghỉ lại 
trong một khu rừng, siêng tụng kinh, siêng giảng thuyết, tinh tấn tư 
duy, đắc quả A-la-hán. Sau khi chứng quả rồi, không còn siêng tụng 
kinh, giảng thuyết nữa. Khi ấy có vị Thiên thần đang ở trong rừng 


đó, nói kệ: 


Tỳ-kheo! Ngài trước kia, 
Ngày đêm siêng tụng tập; 
Luôn vì các Tỳ-kheo, 

Cùng luận nghĩa quyết định, 
Nay, ngài đối pháp cú, 

lIm lặng không mở lời; 
Không vì các Tỳ-kheo, 
Cùng luận nghĩa quyết định. 


Lúc ấy, Tỳ-kheo kia nói kệ đáp: 


*4.S. 10. Sajjhäya; N°100(357). 
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Xưa, vì chưa lìa dục, 
Tâm thường ưa pháp cú; 
Nay, vì đã lìa dục, 
Việc tụng thuyết đã xong. 
Trước, biết đạo đã đủ, 
Thấy, nghe đạo làm gì? 
Các thấy, nghe thế gian, 
Bằng chánh trỂ` buông hết. 
Sau khi Thiên thần nghe những gì Tỳ-kheo nói, hoan hỷ, tùy hỷ, 
liền biến mất. 


M 


KINH 1338. BÁT-ĐÀM-MA*° 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo du hành trong nhân gian, nghỉ lại 
trong một khu rừng. Tỳ-kheo này bị bệnh mắt, vâng lời thầy thuốc dạy 
phải ngửi hoa bát-đàm-ma. Sau khi Tỳ-kheo kia nhận lời dạy của thầy 
rồi, liền đến bờ ao hoa bát-đàm-ma, ngồi theo chiều gió bên bờ ao và 
theo gió mà ngửi hương. Khi đó có vị Thiên thân chủ hồ này nói với 
T-kheo: 
“V] sao ngài trộm hoa? Ngài nay là giặc trộm hương!” 
Bấy giờ, Tỳ-kheo nói kệ đáp: 
Không phá cũng không đoạt, 
Đứng xa ngửi hương bay. 
Tại sao nay ông nói, 
Ta là giặc trộm hương ? 

Lúc ấy, Thiên thần nói kệ: 


3 Để bản: bất trí  #l. Bản Nguyên-MInh: bất như Z #ñ. Cí. Päãli: yam kiñci 
di†tham va sutam vã mutam va, aññäya nikkhepanamahu santo, bất cứ những gì 
được thấy, nghe, biết, đều bằng chánh trí mà xả hết. Trong bản Hán, aññãya 
(bằng chánh trí), được hiểu là aññiãna: vô tri. 

*- S.9. 14. Padumapuppha; N°100(358). 
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Không xin mà tự lấy, 

Thế gian gọi là giặc. 

Ông, nay người không cho, 

Mà tự đến ngửi lấy; 

Thì thế gian gọi là, 

Giặc trộm hương thật sự. 
Lúc đó có một người nhổ ngó sen kia, vác cả đi. Bấy giờ Tỳ- 

kheo nói kệ cho Thiên thần kia: 

Hiện tại, như người kía, 

Bé gãy phân-đà-lợi, 

Nhổ rễ vác cả đi, 

Mới là người gian xảo. 

Vì sao ông không ngăn, 

Mà nói ta trộm hương? 
Lúc ấy, Thiên thần kia nói kệ đáp: 

Người gian xão cuồng loạn, 

Giống như áo nhũ mẫu; 

Đà thiếu gì nói thêm!” 

Nên mới nói cùng ngài. 

Ca-sa, không thấy bẩn, 

Áo đen, mực chẳng dơ. 

Người hung ác gian xảo, 

Thế gian không nói tới. 

Chân ruôi dơ lụa trắng; 

Kẻ sáng, thấy vết nhỏ. 

Như mực dính hạt châu, 

Tuy nhỏ nhưng thấy hết. 

Thường theo kia câu tịnh, 

Không kết, lìa phiền não, 

Ác tuy như lông tóc, 


'*_N°100(358): “Như bà mẹ cho con bú, mặc chiếc áo đen, tuy bị dính nước giải, 
cũng chẳng thấy xấu hổ gì”. Päli: äkinnaluddo puriso, dhãticelamvãä makkhito, 
tasmim me vacanam natthi, hạng người hung bạo, dơ bẩn như chiếc áo của bà 
vú; tôi không nói đến hạng người ấy. 
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Người thấy như thái sơn. 
Lúc ấy, Tỳ-kheo kia lại nói kệ: 
Nói hay thay! Hay thay! 
Dùng nghĩa an ủi tôi. 
Ông hãy thường vì tôi, 
Luôn luôn nói kệ này. 
Lúc ấy, Thiên thần kia lại nói kệ: 
Tôi chẳng phải nô lệ 
Ngài mua, hay người cho; 
Làm sao luôn theo ngài, 
Lúc nào cũng nhắc nhở? 
Nay ngài nên tự biết, 
Mọi việc lợi ích kia. 
Sau khi Thiên thần kia nói rồi, Tỳ-kheo này nghe những gì người 
ấy nói, hoan hỷ, tùy hỷ từ chỗ ngồi đứng dậy ra về, một mình nơi chỗ 
thanh vắng, chuyên tinh tư duy, đoạn các phiền não, đắc A-la-hán. 


M 


KINH 1339. THỢ SĂN?® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 
Vương xá. Bấy giờ, Tôn giả Thập Lực Ca-diếp” đang ở trong hang 
Tiên nhân”, thành Vương xá. Lúc đó, có người thợ săn tên là Xích 
Chỉ,°' cách Tôn giả Thập Lực Ca-diếp không xa, giăng lưới bắt nai. 
Bấy giờ, Tôn giả Thập Lực Ca-diếp vì thương xót người thợ săn kia 
nên thuyết pháp. Nhưng lúc đó người thợ săn kia không hiểu những gì 
ngài nói. Lúc bấy giờ, Tôn giả Thập Lực Ca-diếp bèn dùng thần lực 
làm lửa cháy đầu ngón tay, nhưng ông vẫn không hiểu. Bấy giờ, Thiên 
thần đang ở trong hang Tiên nhân, nói kệ: 

3 S.9. 3. Kassapagotta; N°100(359). 

”* Thập Lực Ca-diếp + 2Ö 3M 3#. Päli: Kassapagotta. 

5. Tiên nhân quật íil\ AE . N°100(359): Thê-ni quật ‡# % j8. 
5! Xích Chỉ R Hä.. N?100(358): Liên-ca 3# 31. 
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Thợ săn trong núi sâu, 

Ít trí, mù không mắt. 

Sao nói không đúng thời, 

Đúc móng, không tuệ biện? 

Đã nghe cũng không hiểu, 

Trong sáng cũng không thấy; 

Đối mọi pháp thiện thắng, 

Ngu sỉ chẳng thể tỏ. 

Dù đốt mười ngón tay, 

Chúng trọn không kiến đế. 

Sau khi Thiên thần nói kệ này xong, Tôn giả Thập Lực Ca-diếp 

liền im lặng. 


M 


KINH 1340. KIÊU-MÂU-NI® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 
Vương xá. Bấy giờ, có Tôn giả Kim Cương Tử" ở một nơi trong rừng, 
tại ấp Ba-liên-phất"'. Lúc đó dân chúng ấp Ba-liên-phất qua bốn tháng 
mùa hạ, mở đại hội Kiêu-mâu-ni°. Bấy giờ, Tôn giả Kim Cương Tử 
nghe dân chúng mở đại hội, sanh tâm không vui, nói kệ: 

Một mình ở rừng vắng, 
Giống cây khô bị bỏ. 

Mùa hạ cuối tháng tư, 
Thế gian ứa trang nghiêm. 
Xem khắp các thế gian, 
Không ai khổ hơn ta. 





"6. Pali, S.9. 9. Vajjiputta; N°100(360). 
- Kim Cương Tử $ R # .. N°100(360): Bạt-kỳ tử. Päli: Vajjiputta. Bản Hán đọc là 
Vajiraputta. 
5. Ba-liên-phất 3# #š. 
5 Kiêu-mâu-ni đại hội f§ # jg % ®. N?100(36): Câu-mật-đề đại hội #J # ‡§ % #®. 
Pali: Komudf; đại hội ngày trăng tròn tháng Kattika, tháng cuối mùa mưa. Bản 
Pãli: sabbaracäro, dạ hành đại hội, lễ hội suốt đêm. 
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Khi ấy vị Thiên thần ở trong rừng liền nói kệ: 
Một mình ở rừng vắng, 
Giống cây khô bị bỏ. 
Làm trời Tam thập tam, 
Tâm thường mong an VuI. 
Giống như trong địa ngục, 
Mong tưởng sanh cối người. 
Lúc đó Kim Cương Tử được vị Thiên thần khuyến khích rồi, 
chuyên tỉnh tư duy, đoạn các phiển não, đắc A-la-hán. 


M 


KINH 1341. CHỈ TRÌ GIỚI" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo du hành trong nhân gian, nghỉ lại 
trong một khu rừng, vì chỉ thích trì giới, nên công đức không thể tăng 
tiến lên được. Lúc đó vị Thiên thần trong rừng tự nghĩ: 'Đây không 
phải là pháp Tỳ-kheo trụ ở trong rừng, vì chỉ thích trì giới, nên công 
đức không thể tăng tiến lên được. Nay ta phải dùng phương tiện làm 
tỉnh ngộ vị ấy.` Liền nói kệ: 

Chẳng phải chỉ trì giới, 
Cùng tu tập đa văn; 

Độc tĩnh thiền tam-muội, 
Nhàn cư tu viễn ly. 
Tỳ-kheo thiên khinh an, 
Trọn không hết lậu được. 
Vui chánh giác bình đẳng, 
Xa la bọn phàm phu. 

Tỳ-kheo được Thiên thần khuyên tinh tấn, chuyên tỉnh tư duy, 
đoạn các phiên não, đắc A-la-hán. 


M 


%-. Biệt dịch, N°100(361). 
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KINH 1342. NA-CA-ĐẠT-ÐA“” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tôn giả Na-ca-đạt-đa"° ở nước Câu-tát-la du 
hành trong nhân gian, nghỉ lại trong một khu rừng. Lúc ấy, có người 
tại gia xuất gia, thường gần gũi nhau”. Thiên thần ở trong rừng kia tự 
nghĩ: 'Đây không phải là pháp Tỳ-kheo ở trong rừng, người xuất gia 
và tại gia cùng nhau thân cận, nay ta phải đến dùng phương tiện cảnh 
tỉnh. Thiên thần liền nói kệ: 

Tỳ-kheo sớm ra đi, 
Gần tối trở về rừng. 
Đạo tục gần gũi nhau, 
Khổ vui cùng chia xẻ. 
E buông thói tục gia, 
Để cho ma lung lạc. 

Khi Tỳ-kheo Na-ca-đạt-đa được Thiên thần kia nhắc nhở như 
vậy rồi, chuyên tinh tư duy như vậy như vậy, đoạn các phiền não, đắc 
A-la-hán. 


M 


KINH 1343. PHÓNG TÚNG”° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có các Tỳ-kheo ở Câu-tát-la du hành trong nhân 
gian, nghỉ lại trong một khu rừng, nói năng cười giỡn suốt ngày, tâm 
tán loạn không định được, buông thả các căn, chạy theo sáu cảnh. Lúc 
ấy Thiên thần ở trong rừng này thấy những Tỳ-kheo này không thu 
nhiếp oai nghi, tâm không vui nói kệ: 

Trước đây chúng đệ tử 


5S. 9. 7. Nãgadatta; N?100(362). 

5%: Na-ca-đạt-đa ð§ 3U š# # . N°100(362): Long Dữ §š #8. Pãli: Nãgadatta. 

3. N?100(362): “ham mê pháp tại gia; sáng sớm vào xóm; chiều tối mới trở về”. 
7S. 9. 13. Päkatindriya (Sambahulã bhikkhũ); N°100(363). 
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Chánh mạng của Cù-đàm, 
Tâm vô thường"', khất thực, 
Vô thường, dùng giường chống. 
Quán thế gian vô thường, 
Nên cứu cánh thoát khổ. 
Nay có chúng khó nuôi, 
Sống ở chỗ Sa-môn. 
Xin ăn uống mọi nơi, 
Dạo khắp hết mọi nhà; 
Mong của mà xuất gia, 
Không phải nguyện Sa-môn. 
Tăng-già-lê lết phế, 
Như trâu già kéo đuôi. 
Bấy giờ các Tỳ-kheo nói với Thiên thần: 
“Ông chán ghét chúng tôi chăng?” 
Lúc ấy, Thiên thần kia lại nói kệ: 
Không chỉ tên dòng họ, 
Không nêu đích danh ai, 
Mà nói chung chúng này, 
Nêu rõ điều bất thiện. 
Tướng lậu hoặc mới bày, 
Phương tiện chỉ lỗi lầm. 
Ai siêng năng tu tập, 
Tôi quy y kính Iễ. 
Sau khi được Thiên thần nhắc nhở rồi, các Tỳ-kheo kia đều 
chuyên tinh tư duy, đoạn các phiền não, đắc A-la-hán. 


M 


KINH 1344. GIA PHỤ” 
Tôi nghe như vầy: 





Vô thường tâm ##  ù ; tâm quán vô thường. N?100(363): thường tư duy vô 
thường 3 j2 # . 
.S.9. 8. Ogãalho (Kulagharani): N°100(364). 
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Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la du hành trong nhân 
gian, nghỉ lại trong một khu rừng. Lúc ấy, Tỳ-kheo kia đùa giỡn với vợ 
con của gia chủ, bị mang tiếng xấu. Lúc đó Tỳ-kheo tự nghĩ: “Nay ta 
hồng mất, mang tiếng xấu chung đụng vợ con người. Nay ta muốn tự 
sát Ởở trong rừng này." 

Lúc ấy Thiên thần ở trong rừng kia tự nghĩ: “Không tốt, hỏng 
mất rồi! Tỳ-kheo này không hư hỏng, không lỗi lầm, mà muốn tự sát ở 
trong rừng. Bây giờ, ta hãy đến đó tìm cách khai ngộ.) 

Lúc ấy, Thiên thần kia hóa thân thành con gái của gia chủ, nói 
với Tỳ-kheo rằng: “Nơi các đường làng, giữa các ngã tư đường, mọi 
người đều đồn tiếng xấu về tôi và ngài rằng đã gần gũi nhau, làm 
những việc bất chính. Vốn đã mang tiếng xấu rồi, bây giờ có thể hoàn 
tục để cùng nhau hưởng lạc.` Tỳ-kheo đáp: 

“Nơi các đường làng, giữa các ngã tư đường, mọi người đều đồn 
tiếng xấu về tôi và các cô đã cùng gần gũi nhau, làm những việc bất 
chính. Hôm nay tôi chỉ còn tự sát.` Lúc ấy, Thiên thần kia liền hiện lại 
thân Trời, nói kệ: 

Tuy mang nhiều tiếng xấu, 
Người khổ hạnh nên nhẫn; 
Không vì khổ, tự hại, 

Cũng không nên sanh phiên. 
Nghe tiếng mà sợ hãi, 

Ấy là thú trong rừng; 

Là chúng sanh khinh tháo, 
Không thành pháp xuất gia. 
Nhân giả nên nhẫn nại, 
Không vướng vào tiếng xấu; 
Giữ tâm, trụ vững chắc, 

Đó là pháp xuất gia. 

Không vì người ta nói, 

Mà mình thành giặc cướp; 
Cũng không vì ngưỜi nói, 
Mà mình đắc La-hán. 

Như ngài đã tự biết, 
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Chư Thiên cũng biết vậy. 
Sau khi được Thiên thân kia khai ngộ rồi, chuyên tinh tư duy, 
đoạn trừ các phiền não, đắc A-la-hán. 


M 
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KINH 1345. KIẾN-ĐA” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tôn giả Tỳ-kheo Kiến-đa”', ở Câu-tát-la du 
hành trong nhân gian, nghỉ lại trong một khu rừng, trì y phấn tảo. Lúc 
đó, Phạm thiên vương cùng với bảy trăm vị trời Phạm thiên từ cung 
điện của họ đến chỗ Tôn giả Tỳ-kheo Kiến-đa, cung kính lễ bái. Lúc 
ấy có Thiên thần ở trong rừng ấy nói kệ: 

Thấy kia các căn lặng, 

Cảm đến, thiện cúng dường; 
Đạt ba mình đây đủ, 

Được pháp không lay động. 
Độ tất cả phương tiện, 

Y phấn tảo, ít việc. 

Bảy trăm vị Phạm thiên, 
Nương cung điện đến đây. 
Thấy sanh tử hữu biên, 

Lễ vị vượt bờ hữu. 

Sau khi Thiên thần kia nói kệ tán thán Tỳ-kheo Kiến-đa xong, 
liền biến mất. 

M 
KINH 1346. HAM NGỦ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la du hành trong nhân 
gian, nghỉ lại trong một khu rừng. Lúc này, thân thể Tỳ-kheo ấy mỗi 
mệt, ban đêm đến ngủ say. Lúc đó, có Thiên thần ở trong rừng này 
đến nhắc nhở, liền nói kệ: 





”. Không có Päli tương đương. 


74 Kiến-đa R #. 
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Hãy tỉnh dậy Tỳ-kheo! 
Vì sao lại ngủ mê ? 
Ngủ nghỉ có nghĩa gì? 
Tu thiền chớ ngủ nghỉ. 
Lúc ấy, Tỳ-kheo kia nói kệ đáp: 
Không khứng, nên làm sao? 
Lười biếng ít phương tiện; 
Duyên hết, thân thể suy, 
Nên đêm đến ngủ mê. 
Lúc ấy, Thiên thần kia lại nói kệ: 
Ông cân nên giữ gìn, 
Vật có tiếng, kêu lớn; 
Ông đã được tu nhàn, 
Chớ để cho thoái thất. 
Lúc ấy, Tỳ-kheo kia nói kệ đáp: 
Tôi sẽ theo lời ông, 
Tỉnh cần tu phương tiện; 
Không vì mê ngủ kia, 
Luôn bao phủ tâm mình. 
Sau khi Thiên thần kia cảnh tỉnh Tỳ-kheo này như vậy như vậy, 
thì Tỳ-kheo ấy chuyên tinh phương tiện, đoạn các phiền não, đắc A- 
la-hán. 
Lúc ấy, Thiên thần lại nói kệ: 
Ông hãy tự thức tỉnh, 
Chuyên tỉnh cần phương tiện; 
Không bị bọn quân ma, 
Bắt ông phải ngủ nghỉ. 
Lúc ấy, Tỳ-kheo kia nói kệ đáp: 
Từ nay đến bảy đêm, 
Thường ngôi chánh tư duy; 
Thân này sanh hỷ lạc, 
Không điều gì thiếu sót. 
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Đầu đêm quán túc mệnh, 
Giữa đêm thiên nhãn tịnh; 
Cuối đêm trừ vô minh. 
Thấy khổ vui chúng sanh. 
Hình loại thượng trung hạ, 
Biết nhân duyên nghiệp gì, 
Mà thọ quả báo này. 

Nếu những gì người tạo, 
Tự thấy điều đã làm; 
Thiện, tự thấy là thiện; 

Ác tự thấy là ác. 


Lúc ấy, Thiên thần kia lại nói kệ: 


Tôi biết trước tất cả, 

Mười bốn người Tỳ-kheo; 
Đầu là Tu-đà-hoàn, 

Thảy được thiền chánh thọ. 
Đi đến trong rừng này, 

Sẽ đắc A-la-hán. 

Thấy ông chỉ giải đãi, 
Nằm ngửa ham ngủ nghỉ. 
Chớ sống như phàm phu, 
Nên phương tiện giác ngộ. 


Bấy giờ, Tỳ-kheo lại nói kệ: 


Lành thay, này Thiên thần! 
Dùng nghĩa an ủi tôi; 

Chí thành đến khai ngộ, 
Khiến tôi hết các lậu. 


Lúc ấy, Thiên thần kia lại nói kệ: 


Tỳ-kheo nên như vậy, 

Tin, xuất gia, không nhà; 
Ôm ngu mà xuất gia, 
Chóng được kiến thanh tịnh. 
Nay tôi hộ trì ông, 

Trọn cả một đời này; 
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Khi nào ông ốm đau, 
Tôi sẽ cúng thuốc hay. 
Sau khi Thiên thần kia nói kệ xong, liền biến mất. 


M 


KINH 1347. BÌNH RƯỢU 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đang ở nước Câu-tát-la du 
hành trong nhân gian, nghỉ lại bên mé ruộng của một tụ lạc. Sáng 
sớm, Tôn giả Xa-lợi-phất đắp y ôm bát vào làng khất thực. Lúc đó có 
một Ni-kiển Tử uống rượu say cuồng, cầm bình rượu từ tụ lạc ra, thấy 
Tôn giả Xá-lợi-phất, bèn nói kệ: 

Mỡ gạo ướp thân tôi, 

Cầm một bình mỡ gạo; 
Núi, đất và cỏ cây, 

Thấy chúng toàn màu vàng. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất tự nghĩ: “Những ác thanh này được 
nói ra trong bài kệ, là do ác vật kia, ta há không thể dùng kệ đáp sao?" 
Lúc này, Tôn giả Xá-lợi-phất liền nói kệ: 

Được ướp vị vô tưởng, 

Cầm bình Không tam-muội; 
Núi, đất và cổ cây, 

Thấy chúng như đờm giải. 


M 


KINH 1348. DÃ CAN 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la du hành trong nhân 
gian, nghỉ lại trong một khu rừng, tuy đã đắc tha tâm trí nhưng phiền 
não vẫn còn. Cách rừng không xa có cái giếng. Có dã can uống nước, 
cổ bị mắc kẹt trong cái gàu. Lúc đó dã can kia tìm đủ cách để thoát và 


238 TẠP A-HÀM (II) 





tự nghĩ: “Trời sắp muốn sáng rồi, người nông dân nếu ra, sẽ khủng bố 
ta. Ngươi, cái gàu múc nước, làm ta sợ đã lâu, hãy để cho ta thoát ra. 
Lúc đó, Tỳ-kheo kia biết được tâm niệm con dã can này, liền nói kệ: 
Mặt trời tuệ Phật chiếu, 
Lìa rừng nói pháp Không; 
Từ lâu tâm sợ ngã, 
Nay nên buông xả đi. 
Sau khi Tỳ-kheo tự nhắc nhở mình rồi, tất cả phiển não sạch hết, 
đắc A-la-hán. 


M 


KINH 1349. CHIM ƯU-LÂU 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại nước Câu-tát-la du hành trong nhân 
gian, nghỉ lại ở trong một khu rừng. Bấy giờ, có một Thiên thần nương 
ở rừng này, thấy dấu chân đi của Phật, cúi xuống xem kỹ, liền nhớ 
đến Phật. Lúc đó có con chim ưu-lâu” đứng giữa đường, muốn bước 
lên dấu chân Phật. Bấy giờ, Thiên thần kia liền nói kệ: 

Nay, ngươi, chỉm ưu-lâu, 
Mắt tròn đậu trên cây; 
Chó xóa vết Như Lai, 
Hoại cảnh ta nhớ Phật. 


Sau khi Thiên thần nói kệ xong, im lặng niệm Phật. 


M 


KINH 1250. HOA BA-TRA-LỢI 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại nước Câu-tát-la du hành trong nhân 
gian, ở trong một khu rừng; dừng nghỉ dưới bóng cây ba-tra-lợi”. Khi 





”- Ưu-lâu ‡# ‡#. Päli: ulũka, một loại cú. 
”*. Ba-tra-lợi % £ |. Pãli: pãtalï, tên một loại cây. Phật Tỳ-bà-thi thành Phật dưới 
gốc cây này. 
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ấy có Thiên thần ở trong rừng này, liền nói kệ: 
Hôm nay gió chợt khởi, 
Thổi cây ba-tra-lợi; 
Hoa tra-lợi rơi đây, 
Cúng dường Đức Như Lai. 
Sau khi Thiên thần nói kệ xong, đứng im lặng. 


M 


KINH 1351. KHỐNG TƯỚC 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành 
Vương xá. Bấy giờ, có các Tỳ-kheo đang trú bên sườn núi Chi-đề”, là 
những Tỳ-kheo a-luyện-nhã, trì y phấn tảo, thường hành khất thực. 
Lúc đó Sơn thần trụ ở núi này, nói kệ: 

Mình công như gấm thêu, 
Ở núi Bề-đề-hế”"; 

Thỉnh thoảng hót tiếng hay, 
Nhắc Tỳ-kheo khất thực. 
Mình công như gấm thêu, 
Ở núi Bề-đề-hê; 

Thỉnh thoảng hót tiếng hay, 
Nhắc vị trì phấn tảo. 

Mình công như gấm thêu, 
Ở núi Bề-đề-hê; 

Thỉnh thoảng hót tiếng hay, 
Nhắc vị ngồi bóng cây. 


Sau khi Thiên thần nói kệ xong, đứng im lặng. 


M 





”* Chi-đề sơn 3% ‡ Llị. Pãli: Cetiya, tên núi, cũng gọi là Vedisa; xem cht. dưới. 
"3 Bề-đề-hê ## ‡š Rf.. Pãli: Vedisagiri, tên núi, cũng gọi là Cetiya, cách Pãt†aliputta 
khoảng năm mươi do-tuần. 
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KINH 1252. DOANH SỰ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành 
Vương xá. Bấy giờ, có các Tỳ-kheo ở núi Chi-đề, tất cả đều tu hạnh 
A-luyện-nhã, trì y phấn tảo, thường hành khất thực. Bấy giờ, bờ sông 
Na-sa-khư-đa” bị lở, làm chết ba vị Tỳ-kheo doanh sự”°. Lúc ấy, Thiên 
thần núi Chi-để nói kệ: 

A-lan-nhã, khất thực, 
Cẩn thận chớ xây dựng. 
Không thấy sông Khư-äa, 
Bờ bên chợt sạt lở, 

Đè chết người xây dựng., 
Ba Tỳ-kheo doanh sự? 
Tỳ-kheo trì phấn tảo, 
Cẩn thận chớ xây dựng. 
Không thấy sông Khư-äa, 
Bờ bên chợt sạt lở, 

Đè chết người xây dựng, 
Ba Tỳ-kheo doanh sự? 
Tỳ-kheo nương bóng cây, 
Cẩn thận chớ xây dựng. 
Không thấy sông Khư-äa, 
Bờ bên chợt sạt lở. 

Đè chết người xây dựng, 
Ba Tỳ-kheo doanh sự? 


Sau khi Thiên thần kia nói kệ xong, liền đứng im lặng. 


M 





7: Na-sa-khư-đa 3ÿ 3 # #. 
° Doanh sự Tỳ-kheo # # k Œ, chỉ Tỳ-kheo phụ trách công tác xây dựng cho 
Tăng. Pali: navakammika. 
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KINH 1353. NÚI TÂN-ĐÀ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 
Vương xá. Bấy giờ, có Tỳ-kheo sống trong núi Tần-đà?!. Lúc ấy rừng 
trên núi chợt bốc lửa lớn, cả núi cháy rực. Lúc đó có người thế tục nói 
kệ: 

Nay núi Tân-đà này, 
Lửa cháy suốt dữ dội; 
Thiêu rụi rừng trúc kia, 
Đối cả hod, trái trúc. 

Lúc ấy Tỳ-kheo kia tự nghĩ: “Nay, người thế tục này có thể nói 

kệ này, sao ta không nói kệ để đáp?' Liền nói kệ: 
Tất cả hữu cháy rực, 
Không tuệ nào dập tắt; 
Thiêu đốt các thọ dục, 
Cũng đốt khổ bất tác. 
Sau khi Tỳ-kheo kia nói kệ xong, đứng 1m lặng. 


M 


KINH 1254. THEO DÒNG TRÔI 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 
Vương xá. Bấy giờ, có Tỳ-kheo ở bên cạnh sông Hằng, trụ trong một 
khu rừng. Khi ấy có một cô gái thiện gia, thường bị bố mẹ chồng trách 
mắng, nên đến bên bờ sông Hằng, nói kệ: 

Sông Hằng, nay ta muốn, 

Theo dòng trôi dần biển; 
Không còn để cô cậu, 

Thương xuyên phải hiểm trách. 





Š' Tần-đà #8 FE Ih. 
3“. Nguyên bản: uyển ởš . Bản Tống, Ấn Thuận đọc là hoa †È . 


242 TẠP A-HÀM (II) 





Khi Tỳ-kheo kia thấy cô gái thiện gia này, nghe nói kệ như vậy, 
liền tự nghĩ: 'Cô gái này còn có thể nói kệ, nay tại sao ta không nói kệ 
đáp?' Liền nói kệ: 

Tịnh tín, nay ta muốn 
Theo vào sông bát Thánh; 
Trôi xuôi đến Niết-bàn, 
Không gặp ma lung lạc. 
Sau khi Tỳ-kheo kia nói kệ xong, đứng 1m lặng. 


M 


KINH 1355. TRĂNG SÁNG 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 
Vương xá. Bấy giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, 
nghỉ lại trong một khu rừng. Cách rừng không xa, có ruộng trồng dưa. 
Đêm đó có kẻ trộm đến trộm dưa, thấy mặt trăng sắp mọc, nói kệ: 

Trăng sáng, ngươi chớ hiện, 
Đợi ta hái dưa này. 

Ta đem dưa đi rồi, 

Mặc ngươi hiện hay không. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia tự nghĩ: 'Kẻ trộm dưa còn có thể nói kệ, 
chẳng lẽ ta không thể nói kệ đáp trả sao?' Liễn nói kệ: 

Ác ma, ngươi chớ hiện, 

Chờ ta đoạn phiền não; 

Đoạn phiền não kia rồi, 

Mặc ngươi hiện hay không. 
Sau khi Tỳ-kheo kia nói kệ xong, đứng 1m lặng. 


M 


KINH 1356. PHƯỚN 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la, du hành trong nhân 
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gian, sống trong một khu rừng. Lúc đó có một Sa-di nói kệ: 
Thế nào gọi là thường? 
Khất thực túc là thường. 
Thế nào là vô thường ? 
Tăng ăn là vô thường. 
Thế nào gọi là thẳng? 
Chỉ phướn Nhân-đà-1a. 
Thế nào gọi là cong? 
Cong, chỉ thấy móc câu. 

Tỳ-kheo kia tự nghĩ: “Sa-di kia còn có thể nói kệ như vậy, nay 

sao ta không nói kệ mà đáp." Liền nói kệ: 
Thế nào gọi là thường? 
Thường tức là Niết-bàn. 
Thế nào là vô thường ? 
Chỉ các pháp hữu vị. 
Thế nào gọi là thẳng? 
Chính là Bát Thánh đạo; 
Thế nào gọi là cong? 
Cong là lối mòn ác. 

Sau khi Tỳ-kheo kia nói kệ xong, ngồi im lặng. 


M 


KINH 1357. BÁT SÀNH 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có đệ tử Xá-lợi-phất, uống thuốc xong, muốn 
tìm cháo ăn. Lúc đó Tôn giả Xá-lợi-phất đến nhà thợ gốm để xin cái 
chậu sành. Khi đó thợ gốm kia nói kệ: 

Thế nào được nổi danh, 
Mà không thí một đồng? 
Thế nào thắng thật đúc, 
Của cải không bị giảm? 


Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nói kệ đáp: 
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Như người không ăn thị, 

Mà đem thịt cho họ. 

Những người tu phạm hạnh, 

Mà đem nữ sắc cho. 

Người không ngồi giường cao, 

Mà đem giường cao cho. 

Đối người sắp đi kia, 

Mà cho chỗ nghỉ ngơi. 

Giúp đỡ cho như vậy, 

Thì của cải không giảm, 

Mà lại được tiếng khen, 

Và không tốn một tiên, 

Thật đức danh tiếng vang, 

Của cải không giảm sút. 
Lúc ấy, người thợ gốm kia lại nói kệ: 

Thưa ngài Xá-lợi-phất, 

Đã nói điều thật hay; 

Xin cúng ngài trăm bát, 

Không dư, cũng không được. 
Tôn giả Xá-lợi-phất nói kệ: 

Trời Tam thập tam kia, 

Diệm-ma, Đâu-suất-đà, 

Hóa lạc, các Trời, Người, 

Cùng Tha hóa Tự tại, 

Được bát sành, nhờ tín, 

Mà ngươi không sanh tín. 
Tôn giả Xá-lợi-phất nói kệ xong, im lặng đi ra khỏi nhà thợ 

gốm. 


M 


KINH 1358. NGƯỜI NGHÈO 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
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nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la, du hành trong nhân 
gian, sống trong một khu rừng. Lúc đó có một người nghèo ở bên cạnh 
rừng, tự suy nghĩ hy vọng như vậy mà nói kệ: 
Nếu được một đầu heo, 
Một bình đây rượu ngon; 
Đựng đây trong một chậu, 
Người luôn luôn đem cho. 
Nếu mà được như vậy, 
Sẽ còn lo lắng gì? 
Lúc ấy Tỳ-kheo kia tự nghĩ: “Người nghèo này còn có thể nói 
kệ, nay sao ta không nói.` Liễn nói kệ: 
Nếu được Phật, Pháp, Tăng, 
Tỳ-kheo khéo thuyết pháp; 
Ta không bệnh, nghe luôn, 
Không sợ các ma oán. 
Sau khi Tỳ-kheo kia nói kệ này xong, ngồi im lặng®. 


M 


KINH 1359. KIẾP-BỐI 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la, du hành trong nhân 
gian, sống trong một khu rừng. Tỳ-kheo kia tự nghĩ như vầy: “Nếu 
được kiếp-bối tốt, dài bảy khuỷu tay, rộng hai khuỷu tay để may cái y 
xong, ta vui tu thiện pháp.” 

Lúc đó có vị Thiên thần nương ở trong rừng này tự nghĩ: 'Đây 
không phải là pháp Tỳ-kheo, ở trong rừng mà tư duy hy vọng y tốt.) 
Khi ấy Thiên thần hóa thành một bộ xương, múa trước Tỳ-kheo kia và 
nói kệ: 

Tỳ-kheo nghĩ kiếp-bối, 
Bảy khuỷu rộng sáu thước; 
Ngày thì tưởng như vậy, 


33. Nguyên bản: trụ {. Bản khác: khứ 2%. 
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Đêm tư duy cái gì? 
Lúc ấy, Tỳ-kheo kia lòng kinh hãi, thân sợ run, nói kệ: 
Thôi! Thôi! Không cần vải, 
Nay đấp y phấn tảo; 
Ngày thấy bộ xương múa, 
Đêm lại thấy gì đây? 
Sau một phen tâm kinh sợ, Tỳ-kheo kia liền chánh tư duy, 
chuyên tinh tu tập, đoạn các phiền não, đắc A-la-hán. 


M 


KINH 1260. VỮNG SÌNH 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la, du hành trong nhân 
gian, nghỉ lại trong một khu rừng, đắc A-la-hán, các lậu đã hết, việc 
cần làm đã làm xong, đã trút gánh nặng, đoạn các hữu kết, chánh trí, 
tâm khéo giải thoát. Khi đó có một người nữ, trong đêm tối, trời mưa 
lâm râm, sấm chớp lóe sáng, đi ngang qua muốn đến với người đàn 
ông khác. Cô bị té trong bùn sâu, vòng xuyến bị gãy, chuỗi hoa rơi 
vãi. Lúc bấy giờ, cô gái kia nói kệ: 

Đâu tóc đều xổ tung, 
Chuỗi hoa rơi bùn sâu; 
Vòng xuyến đã gãy khúc, 
Chàng đang đắm nơi đâu? 

Khi ấy Tỳ-kheo kia tự nghĩ:*Cô con gái còn có thể nói kệ, sao ta 

không thể nói kệ để đáp lại?” 
Phiên não đều đã bứt; 
Qua vũng bùn sanh tử; 
Trói buộc thảy rơi vãi, 
Mười phương tôn, thấy ta. 
Sau khi Tỳ-kheo kia nói kệ xong, ngồi im lặng. 


M 
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KINH 1361. BỀN BỜ SÔNG 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la, du hành trong nhân 
gian, nghỉ lại trong một khu rừng, bên bờ sông. Lúc đó có đôi vợ 
chồng theo nhau qua sông, đứng lại ở bên bờ, khảy đàn, đùa giỡn, rồi 
nói kệ: 

Nhớ thương mà phóng dật, 
Tiêu dao khoảng rừng xanh; 
Nước chảy, chảy lại trong, 
Tiếng đàn thật hòa mỹ. 
Mùa xuân thỏa thích chơi, 
Khoái lạc còn gì hơn? 

Lúc đó Tỳ-kheo ấy tự nghĩ: “Người kia còn có thể nói kệ, sao ta 

không thể nói kệ đáp?” 

Thọ trì giới thanh tịnh, 
Nhớ thương Đẳng Chánh Giác; 
Tắm gội ba giải thoát, 
Khéo dùng rất mát trong. 
Nhập đạo đủ trang nghiêm, 
Khoái lạc nào hơn đây? 

Sau khi Tỳ-kheo kia nói kệ xong, đứng 1m lặng. 


M 


KINH 1362. 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la, du hành trong nhân 
gian, nghỉ lại trong một khu rừng. Lúc đó có Thiên thần thấy những 
con chim bồ câu, liền nói kệ: 

Bồ câu, hãy tích tụ, 
Mè, gạo, lật vân vân, 
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Ở ngọn cây trên núi, 
Làm hang tổ trên cao. 
Nếu gặp khi trời mưa, 
Yên tâm ăn uống ngủ. 
Lúc ấy Tỳ-kheo kia tự nghĩ: “Kia cũng giác ngộ ta.` Liền nói kệ: 
Phàm phu chứa pháp lành, 
Cung kính nơi Tam bảo; 
Khi thân hoại mạng chung, 
Tĩnh thân, tâm an lạc. 
Sau khi Tỳ-kheo nói kệ xong, liền tỉnh ngộ, chuyên tâm tư duy, 
dứt trừ các phiền não, đắc A-la-hán. 
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SỐ 100 


BIỆT DỊCH KINH TẠP A-HÀM 


Hán dịch: Mất tên người dịch. 
- Phụ vào dịch phẩm đời Tân. 
QUYEN I 


TỤNG I1: Phần 1 


1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở nơi vườn Am-bà-la, thuộc nước Di-si-la. 
Bấy giờ Tôn giả Thiện Sanh vừa mới cạo bỏ râu tóc, xuất gia, đến gặp 
Phật, làm lễ sát chân Ngài, rồi ngồi qua một bên. Đức Phật bảo các 
T-kheo: 

-Tộc tánh tử Thiện Sanh này có hai mặt đoan nghiêm: Một, 
dung mạo kỳ vĩ, xinh đẹp đặc biệt. Hai, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp y vì 
tin chắc chắn các pháp thế gian đều quy về vô thường, nên đã xuất gia 
học đạo, diệt tận các phiển não, đầy đủ vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, thân chứng Niết-bàn, xa lìa sanh tử, phạm hạnh đã lập, không 
còn luân hồi. 

Đức Phật dạy xong, nói kệ: 

T)ỳ-kheo thường định tịch 
Trừ dục, lìa sanh tử 

Ngay thân cuối cùng này 
Phá tan các ma quân 

Tu tâm đoạn phiền não 
Đoan chính không ai bằng. 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

M 

2. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có vô số đại chúng vây quanh Đức Thế Tôn để 
nghe thuyết pháp. Có một Tỳ-kheo dung sắc gây yếu, không có uy 
nghi, đến chỗ Đức Phật, làm lễ dưới chân Ngài, chắp tay, theo các Tỳ- 
kheo ngồi qua một bên. Các Tỳ-kheo suy nghĩ: “Tỳ-kheo này vì sao 
dáng dấp gầy yếu như vậy, không có uy đức?”. 

Thế Tôn biết ý nghĩ của các Tỳ-kheo, nên bảo: 

-Này các Tỳ-kheo, các thầy có thấy vị Tỳ-kheo vừa làm lễ Ta 
không? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy. 

Đức Phật bảo: 

-Nay các ông chớ sanh tâm xem thường vị ấy. Tại sao? Vì Tỳ- 
kheo đó việc làm đã xong, chứng đắc A-la-hán, đã bỏ gánh nặng, diệt 
sạch phiền não, đạt chánh giải thoát. Thế nên các ông không được 
sanh ý tưởng khinh khi đối với vị ấy. Nếu các ông được thấy biết như 
Ta, sau đấy mới có thể xét đoán vị ấy. Nếu các ông xét đoán sai lầm 
là tự hại mình. 

Đức Thế Tôn nói kệ: 

Khổng tước màu lông tuy rực rõ 
Đâu bằng Hồng hộc vượt tầng không 
Ngoại hình tuy xinh đẹp tươi hồng 
Chẳng như Tôn đức sạch phiên não. 
Vị Tỳ-kheo ấy như ngựa thuần 
Giỏi tự điều phục cả thân tâm 
Đoạn dục, diệt kết, thoát sanh tử 
Mang thân cuối cùng phá ma quân. 
Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo đều hoan hỷ phụng hành. 


M 
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3. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 
xá. Bấy giờ Để-bà-đạt-đa vừa đắc Tứ thiển, tự nghĩ: “Nước Ma-kiệt- 
để này, ai là tối thắng?”. Ông ta lại suy nghĩ: “Hiện nay Thái tử A-xà- 
thế sẽ kế vị ngôi vua, nếu ta điều phục được ông ta thì có thể khống 
chế được dân chúng cả nước”. 

Suy nghĩ như thế xong, Đề-bà-đạt-đa bèn đi ngay đến chỗ A- 
xà -thế, hóa làm con voi quý đi vào cửa, rồi bay ra ngoài; lại hóa làm 
con ngựa quý cũng như vậy; lại hóa làm Sa-môn đi vào cửa rồi bay 
lên hư không. Ông ta lại hóa làm đứa bé, trên thân trang sức bằng 
các chuỗi ngọc quý, ngồi trên đùi A-xà-thế. A-xà-thế ôm lấy đùa 
giỡn, nhổ nước bọt vào miệng đứa bé. Để-bà-đạt-đa vì tham lợi 
dưỡng liền nuốt nước miếng ấy. Đề-bà-đạt-đa bèn bỏ thân đứa bé 
biến trở lại thân cũ. 

A-xà-thế thấy sự việc ấy liền sanh tà kiến, cho rằng thần thông 
biến hóa của Đềể-bà-đạt-đa hơn cả Đức Thế Tôn. Do đó, A-xà-thế 
sanh tâm vô cùng tín ngưỡng đối với Đềể-bà-đạt-đa, hằng ngày chở 
đến năm trăm xe lương thực để cúng dường Đề-bà. Để-bà-đạt-đa và 
năm trăm đồ chúng cùng nhau thọ hưởng các vật cúng dường ấy. 

Bấy giờ có nhiều Tỳ-kheo mặc y, mang bát vào thành khất thực. 
Sau khi thọ trai, họ đến gặp Thế Tôn, thưa: 

-Bạch Thế Tôn, trước đây chúng con vào thành khất thực, thấy 
Đề-bà-đạt-đa chiêu tập những kẻ gần xa, thu đạt lợi dưỡng lớn. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Các ông không nên đối với địa vị của Để-bà-đạt-đa mà sanh 
tâm tham muốn. Tại sao vậy? Để-bà-đạt-đa chắc chắn bị lợi dưỡng 
làm hại. Như cây chuối ra buồng rồi phải chết, cây trúc, cây lau ra 
bông rồi chết, con la mang thai rồi phải chết, Để-bà-đạt-đa được 
nhiều lợi dưỡng rồi sẽ như các loại trên không khác. Đề-bà-đạt-đa 
ngu si vô trí, không biết nghĩa lý, phải chịu khổ lâu dài. Vì vậy, này 
các Tỳ-kheo, ai thấy Để-bà-đạt-đa bị lợi dưỡng làm hại, cần phải xả 
bổ những việc tham cầu, quan sát rõ ràng, hiểu cho thật đúng, đừng 
tham lợi dưỡng. 

Đức Phật nói kệ: 
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Trổ buông, cây chuối chết 
Trúc, lau nào khác gì 
Người tham lợi cũng vậy 
Gây tổn thương cho mình. 
Người được nhiều lợi dưỡng 
Sẽ tổn giảm, suy tàn 

Trẻ ngu vì lợi dưỡng 

Làm hại đến pháp thiện 
Cũng như cây Đa-la 

Đứt đầu không mọc lại. 

Đức Phật dạy kinh này, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 

M 

4. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có nhiều Tỳ-kheo, đến giờ thọ trai, đắp y mang 
bát vào thành khất thực. Các Tỳ-kheo nghe Tỳ-kheo Thích Tử Tượng 
Thủ bị bệnh qua đời ở trong thành, nên sau khi thọ trai, họ đến gặp 
Phật, lạy sát chân Ngài, rồi ngỗi qua một bên, bạch: 

-Bạch Thế Tôn, sáng sớm, Tỳ-kheo chúng con đắp y mang bát 
vào thành khất thực, nghe Tỳ-kheo Tượng Thủ đã qua đời. Cầu mong 
Thế Tôn vì chúng con mà nói rõ Tỳ-kheo Tượng Thủ sanh vào chỗ 
nào và thọ quả báo gì? 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Người nào thường gia tăng ba loại phi pháp, sau khi qua đời 
phải đọa vào địa ngục. Ba loại phi pháp là gì? Đó là: tham lam, ngu Sỉ, 
giận dữ. Nay Tỳ-kheo ấy đã phạm ba thứ phi pháp, các Tỳ-kheo nên 
biết, ông ấy bị đọa vào địa ngục. 

Đức Thế Tôn nói kệ: 

Ai sanh tâm bất thiện 
Kết nên tham, sân, sỉ 
Chính thân này làm ác 
Trở lại hại thân này. 
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Như cây chuối trổ buông 
Tự hại cho thân nó 
Ai không tham sân sỉ 
Chính là bậc trí tuệ. 
Không làm hại bản thân 
Là trượng phu tối thắng 
Thế nên phải trừ diệt 
Bệnh lớn tham, sân, sỉ. 
Các Tỳ-kheo nghe Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 
M 

5. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Trưởng lão Nan-đà đắp y sang trọng, bưng bát 
tốt đẹp, ý khí kiêu mạn, xem thường mọi người, nói lời tự cao, ta là 
em Phật, con của Di mẫu. 

Có nhiều Tỳ-kheo đến gặp Đức Phật, lạy sát chân Phật, ngồi qua 
một bên, thưa: 

-Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo Nan-đà đắp y sang trọng, tay cầm bát 
đẹp, tự xưng là em Phật, con của Di mẫu, trong lòng kiêu mạn, khinh 
miệt người khác. 

Đức Phật nghe lời ấy, bèn sai một vị Tỳ-kheo đi gọi Nan-đà đến. 
Một Tỳ-kheo vâng lệnh Đức Phật, đến nơi bảo với Nan-đà: 

-Thế Tôn gọi Hiển giả. 

Nghe xong, Nan-đà đến gặp Đức Phật, lạy sát chân Ngài, đứng 
qua một bên. Đức Phật hỏi Nan-đà: 

-Ông mặc y sang trọng, tay cầm bát đẹp, tự xưng là em Phật, 
con của Di mẫu, kiêu mạn với người khác, việc này có thật không? 

Nan-đà đáp: 

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Thế Tôn bảo Nan-đà: 

—Nay ông không được làm những việc như thế. Ông nên ưa thích 
ở nơi vắng lặng, giữa gò mả, bên gốc cây, mặc y vá, sống bằng khất 
thực. Nếu ông là em Ta, do Di mẫu sanh ra, cần phải tu hành những 
việc như vậy. 
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Đức Phật nói kệ: 

Ta muốn thấy Nan-đà 
Tỉnh tấn vui tu hành 

Ở nơi a-luyện-nhã 

Bên gò mả, khất thực 
Chỗ núi rừng yên tịnh 
Bỏ dục,nhập thiền định. 

Đức Phật nói kệ này, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy, đều hoan hỷ 
phụng hành. 

M 

6. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. Tôn giả Nan-đà đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài, ngồi 
qua một bên. Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Trong những người giỏi thuyết pháp, Tỳ-kheo Nan-đà vào hàng 
thứ nhất. Về hình dáng tuấn tú, con nhà quý tộc, Tỳ-kheo Nan-đà 
cũng là hàng thứ nhất. Về xả bỏ ái dục đang dấy mạnh, Tỳ-kheo Nan- 
đà là bậc đứng đầu. Về việc giữ gìn các căn, biết tiết độ trong ăn 
uống, vào đầu đêm, cuối đêm tinh tấn tu hành, luôn luôn an trú trong 
chánh niệm tỉnh giác, Tỳ-kheo Nan-đà cũng là bậc đứng đầu. 

Vì sao nói Tỳ-kheo Nan-đà thường giữ gìn các căn? Vì vị ấy 
không tham đắm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thế nên gọi Tỳ- 
kheo Nan-đà thường giữ gìn các căn. 

Vì sao nói Tỳ-kheo Nan-đà thường tiết độ trong ăn uống? VỊ ấy 
ăn để khỏi đói, không phải vì sắc đẹp và sự cường tráng, chỉ vì để tu 
phạm hạnh, chỉ thọ dụng vừa đủ, như mỡ bôi vào xe, như trị mụt ghẻ, 
không vì sắc đẹp, cường tráng, mập mạp, xinh đẹp. Nên nói rằng là 
Nan-đà biết tiết độ trong ăn uống. 

Vì sao nói Tỳ-kheo Nan-đà đầu đêm, cuối đêm luôn tinh tấn tu 
hành, ngày thì kinh hành, đêm thì tọa thiển, trừ bổ tâm bị trói buộc 
che phủ; vào đầu đêm sau khi rửa chân, vững thân ngồi ngay ngắn, đặt 
chánh niệm trước mặt, nhập thiền định; qua khỏi đầu đêm, đến giữa 
đêm, nằm nghiêng hông bên phải xuống đất, hai chân xếp vào nhau, 
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tâm nghĩ đến ánh sáng, tu niệm giác ý; vào cuối đêm giữ thân ngôi 
ngay thẳng, đặt chánh niệm trước mặt? Tỳ-kheo Nan-đà vào đầu đêm, 
cuối đêm chuyên tâm hành đạo, như nói ở trên. Tộc tánh tử Nan-đà 
được chánh niệm tỉnh giác tối thượng. Tỳ-kheo Nan-đà nhất tâm 
không tán loạn, chánh quán phương Đông, các phương Nam, Tây, Bắc 
cũng như vậy, nhất tâm quán sát, không cho tán loạn, đối với Khổ thọ, 
Lạc thọ, Xả thọ đều biết duyên khởi, biết rõ sự sanh diệt nhanh chậm 
của các thọ ấy, cũng biết nhân duyên sanh diệt của các tưởng, cũng 
biết nhân duyên sanh diệt mà các giác sẽ trụ. 

Này các Tỳ-kheo, nên học như vậy, giữ gìn các căn, biết tiết độ 
trong ăn uống, đầu, giữa, cuối đêm luôn tinh tấn hành đạo, tu chánh 
niệm tỉnh giác tối thượng, như là Nan-đà. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Nay Ta dạy các ông học tập theo sự tu hành của Nan-đà. Nếu 
các Tỳ-kheo nào tu hành cũng như Nan-đà thì Ta cũng dạy các ông 
nên học theo vị ấy. 

Thế Tôn nói kệ: 

Người nào thường giữ gìn các căn 
Tiết độ ăn uống, thường chánh niệm 
Đây mới thật là người có trí 

Biết rõ tánh tướng tâm sanh diệt 

Ta khen Nan-đà đã đạt được 

Các ông cần phải học như thế. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

M 

7. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. Có Tỳ-kheo tên Trất Sư, là con người cô của Phật, ỷ lại 
Đức Phật nên tâm ý kiêu mạn, không kính trọng các Tỳ-kheo Trưởng 
lão có đức độ, không biết hổ thẹn, thường luôn nói nhiều. Nếu các Tỳ- 
kheo nói về ông một ít điều gì, ông thường sanh tâm sân hận. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo thấy ông ta như vậy, nên đến gặp Phật, 
làm lễ rồi ngồi qua một bên, bạch: 
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-Thưa Thế Tôn, Tỳ-kheo Trất Sư thường sanh tâm kiêu mạn, tự 
tuyên bố mình là em, con người cô của Phật, khinh mạn các Tỳ-kheo 
Trưởng lão khác, thường nói nhiều lời. Nếu bị các Tỳ-kheo nói một ít 
điều gì, vị ấy liền phát sanh sân hận. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Nay các ông đến gọi Tỳ-kheo Trất Sư lại đây. 

Các Tỳ-kheo theo lời Phật dạy, đến gọi Trất Sư. Trất Sư vâng 
lời, đến ngay chỗ Phật, lạy sát chân Ngài, đứng qua một bên. Bấy giờ 
Đức Phật bảo Trất Sư: 

-Ông gặp các vị Tỳ-kheo Trưởng lão, không có tâm cung kính, 
không biết hổ thẹn, phóng túng về lời nói, nếu bị các Tỳ-kheo nói ít 
lời gì liền sanh tức giận, có đúng vậy không? 

Trất Sư thưa: 

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Phật bảo Trất Sư: 

—Nếu ông cho rằng mình là con người cô của Ta, phải đối với các vị 
Tỳ-kheo Trưởng lão túc đức luôn có tâm ý cung kính, biết hổ thẹn, giữ gìn 
lời nói mình, lắng nghe lời nói của họ, cần phải gắng sức thọ trì. 

Đức Thế Tôn nói kệ: 

Thường phải tu thiện không khởi sân 
Nếu sanh sân hận là bất thiện 

Trất Sư, ông phải nghe Ta dạy 

Cần phải trừ sân, bỏ kiêu mạn 
Hành trì các thiện, tu phạm hạnh 
Ông làm như thế Ta hoan hỷ. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 

M 

§. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Tỳ-kheo Tỳ-xá-khư con dòng Ban-xà-la, ở trên 
giảng đường, tập hợp các Tỳ-kheo, thuyết pháp cho họ, ngôn từ viên 
mãn, lời lẽ thông suốt, khiến cho đại chúng nghe rất hoan hỷ, không 
chán, được hiểu rõ ràng. 
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Các Tỳ-kheo nghe lời Tôn giả giảng dạy, hoan hỷ, vui mừng, chí 
tâm nghe và ghi nhận, cúng dường cung kính, chuyên tâm chú ý nghe 
Tôn giả thuyết pháp, không vì lợi dưỡng, không vì tiếng khen. Tôn giả 
có biện tài ứng hợp với nghĩa lý, lưu loát bất tuyệt, làm cho người 
nghe ghi nhớ không quên. 

Trong đại chúng, có những Tỳ-kheo nghe như vậy, bèn đi đến 
chỗ Phật, làm lễ dưới chân Ngài, đứng qua một bên, thưa: 

-Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo Tỳ-xá-khư, con dòng họ Ban-xà-la, ở 
trên giảng đường thuyết pháp cho mọi người, không vì để được lợi 
dưỡng, không vì tiếng khen, biện luận hợp nghĩa lý, lưu loát vô cùng, 
làm cho người nghe ghi nhận không quên. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Ông hãy đến gọi Tỳ-kheo Tỳ-xá-khư, con nhà Ban-xà-la đến đây. 

Các Tỳ-kheo vâng lệnh Đức Phật, đến gọi Tỳ-xá-khư. Sau khi 
được gọi, Tỳ-xá-khư đến chỗ Phật, lạy sát dưới chân Ngài, đứng qua 
một bên. Đức Phật hỏi Tỳ-xá-khư: 

—Có thật ông đã tập hợp các Tỳ-kheo lại để thuyết pháp cho họ, 
cho đến... làm cho các Tỳ-kheo chí tâm ghi nhận. Có việc này không? 

Đáp: 

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật khen ngợi: 

Lành thay! Lành thay! Này Tỳ-xá-khư, ông tập hợp các Tỳ- 
kheo trên giảng đường, thuyết pháp cho họ không vì danh lợi, ngôn từ 
viên mãn, người nghe hoan hỷ, chí tâm tín thọ. Từ đây về sau, ông 
thường nên thuyết pháp tạo lợi ích như vậy. Này các Tỳ-kheo, đù ít 
hay nhiều người, phải làm hai việc: Một, phải giảng thuyết giáo pháp. 
Hai, nếu không có gì đáng nói thì nên trả lời bằng cách im lặng. 
Không được bàn luận các việc thế sự. Nay các ông đừng khinh thường 
sự im lặng. Sự im lặng có lợi ích lớn. 

Thế Tôn nói kệ: 

Giữa đại chúng hội họp 
Có cả ngu và trí 

Nếu không trình bày rõ 
Thì người không hiểu được. 
Nếu giảng giải rõ ràng 
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Nhờ vậy người mới hiểu 

Vì thế nay các ông 

Phải thường giảng pháp yếu. 
Đối sáng ngọn đuốc pháp 
Dựng cao cờ chư Phật 

Các vị A-la-hán 

Lấy diệu pháp làm cờ 

Chu Phật và Thánh hiền 
Lấy thiện ngữ làm cờ. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 

M 

9. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. Trong thời gian ấy, có nhiều Tỳ-kheo tập hợp ở giảng 
đường cùng nhau may y. Khi ấy, có một Tỳ-kheo trẻ, xuất gia chưa 
lâu, mới thọ giới cụ túc, chỉ ngồi yên giữa Tăng chúng, không giúp đỡ 
chúng Tăng may y. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo may y xong, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới 
chân Ngài, ngồi qua một bên, thưa: 

-Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo chúng con ở trong giảng đường may y 
phục. Vị Tỳ-kheo trẻ ấy chỉ ngồi yên giữa chúng Tăng, không phụ 
giúp công việc may y phục. 

Đức Phật hỏi vị Tỳ-kheo trẻ: 

-Ông thật đã không giúp đỡ chúng Tăng may y phải chăng? 

VỊ ấy thưa với Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con tùy theo sức lực, khả năng của mình để làm 
việc cho Tăng chúng. 

Thế Tôn biết ý nghĩ trong tâm của vị Tỳ-kheo kia, nên bảo các Tỳ- 
kheo: 

-Các ông đừng phiền lòng vì vị Tỳ-kheo trẻ kia không làm. Tỳ- 
kheo đó việc làm đã xong, đắc quả A-la-hán, các lậu đã hết, bổ gánh 
nặng xuống, chứng đạt chánh trí, tâm được giải thoát. 

Thế Tôn nói kệ: 
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Pháp giác ngộ giải thoát 
Trọn không phải vì kẻ 
Biếng nhác và vô trí 

Có thể chứng đắc được. 
Cũng như con ngựa giỏi, 
Bậc Trượng phu cao thượng 
Cắt đứt dây tham ái 

Diệt sạch các não phiên 
Phá tung cả bốn thủ 
Chứng được quả tịch diệt 
Diệt trừ chúng ma quân 
Sống với thân sau chói. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 

M 

10. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. Có một Tỳ-kheo tên là Trưởng Lão, ở riêng trong một 
phòng, hết lời ca ngợi việc ở riêng. 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Phật, lạy sát chân Phật, ngồi qua một bên, 
bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, Tỳ-kheo Trưởng Lão này đã hết lời ca ngợi 
việc ở một mình, đi một mình, ngồi một mình. 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 

-Ông hãy đến gọi Tỳ-kheo Trưởng Lão. 

Một Tỳ-kheo đến chỗ vị ấy, bảo Trưởng Lão: 

-Thế Tôn gọi thây. 

Tỳ-kheo Trưởng Lão vâng lời dạy, đến chỗ Phật, làm lễ dưới 
chân Ngài, đứng qua một bên. Đức Phật hỏi Trưởng Lão: 

-Có thật ông ở một mình, tán thán pháp ngồi, đi một mình 
không? 

Trưởng Lão bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, đúng như vậy. 

Thế Tôn dạy: 
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Nay ông ưa thích việc sống một mình và tán thán việc sống 
một mình như thế nào? 

Trưởng Lão bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con thật có vào làng một mình, đi về một mình, 
ngồi một mình. 

Đức Phật dạy: 

—Có cách sống một mình khác hơn cách sống một mình của ông. 
Đó là gì? Là làm khô kiệt nguồn gốc tham dục, chận đứng tham dục 
trong tương lai không cho phát sanh, diệt trừ tham dục hiện tại không 
cho phát triển. Đây gọi là Bà-la-môn không có ngã và mọi sở hữu của 
ngã, đoạn trừ nghỉ kết, xa lìa các nhập, diệt trừ phiển não. 

Đức Thế Tôn nói kệ: 

Tất cả thế gian 

Ta đều biết rõ 

Xã bỏ tất cả 

Diệt các ái kết 
Thắng pháp như thế 
Gọi là độc trụ. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 

M 

11. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. Thượng tọa Tăng Kiểm từ nước Kiểu-tát-la du hành đến 
nước Xá-vệ, vào khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc. Bấy giờ người vợ 
cũ biết Tăng Kiểm đến nước Xá-vệ, liền mặc y phục, đeo chuỗi ngọc, 
trang sức xinh đẹp, bổng con nhỏ đến phòng của Tăng Kiểm. 

Khi Tôn giả Tăng Kiểm đang đi kinh hành trên chỗ đất trống, bà 
ta tới chỗ Tôn giả, nói: 

—Con tôi còn nhỏ, không thể tự sanh sống, vì thế đến đây gặp Tôn 
giả. 

Tuy gặp gỡ nhau nhưng Thượng tọa Tăng Kiểm không trả lời bà 
ta. Lần thứ hai, lần thứ ba, bà ta cũng nói như vậy. Tôn giả Tăng Kiểm 
tuy nghe thấy nhưng không nhìn ngó, cũng không nói chuyện. Người 
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vợ cũ liền nói: 

-Thiếp đến đây gặp chàng, chàng không thèm nói chuyện với 
thiếp. Đây là con chàng, hãy nuôi nấng nó. 

Nói xong, bà đặt đứa nhỏ ở đầu đường kinh hành rồi bỏ đi, đứng 
ở chỗ xa xa nhìn lại. Bấy giờ Tôn giả cũng không nói chuyện với đứa 
con. Người vợ cũ lại suy nghĩ: “Nay vị Sa-môn này đã giải thoát hoàn 
toàn, đoạn hẳn tham ái như các vị Tiên thánh đã đoạn. Vị này đã 
chứng đắc đầy đủ”. 

Không được mãn nguyện, người vợ cũ quay lại bổng con trở về 
nhà. Bấy giờ Đức Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh hơn hẳn mọi người, 
nên đã nghe đây đủ lời nói nơi người vợ cũ của Thượng tọa Tăng Kiểm. 
Thế Tôn nói kệ: 

Thấy đến không vui mừng 
Thấy đi cũng không buôn 
Người xả trừ ái dục 
Bà-la-môn tối thượng 
Khi đến đã không mừng 
Khi ãi cũng không buồn 
Lìa cấu hạnh thanh tịnh 
Gọi trí Bà-la-môn. 

Đức Phật thuyết kệ xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều 
hoan hỷ phụng hành. 

Nhiếp tụng: 

Thiện Sanh và Sắc xấu 
Đề-bà và Tượng Thủ 

Nhị Nan-đà, Trất Sư 
Thiếu niên Ban-xà-la 
Trưởng lão và Tăng Kiêm. 


M 
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12. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật trú ở trong núi Tiên nhân, thuộc thành Vương 
xá. Bấy giờ Tôn giả A-nan ở nơi yên tịnh, suy nghĩ: “Trước đây Thế 
Tôn có giảng về ba loại hương, đó là hương của rễ, hương của cành và 
hương của hoa. Tất cả các mùi hương đều không ngoài ba loại này. 
Nhưng ba loại hương này thuận chiều gió thì nghe, ngược chiều gió thì 
không nghe ”. 

Tôn giả A-nan suy nghĩ như vậy, liền rời chỗ ngồi, đến chỗ Đức 
Phật, lạy sát dưới chân Ngài rồi đứng qua một bên, bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, vừa rồi con ở một mình nơi yên tĩnh, vắng lặng 
suy nghĩ: “Thế Tôn có dạy về mùi hương của ba loại rễ, cành và hoa 
là thơm nhất trong các loại hương. Nhưng mùi hương của chúng, thuận 
chiều gió thì nghe, ngược gió thì không nghe. Bạch Thế Tôn, có loại 
hương nào dù nghịch hay thuận gió đều nghe không? 

Thế Tôn bảo A-nan: 

-Đúng vậy! Đúng vậy! Trong thế gian có loại hương thơm dù 
nghịch hay thuận gió đều nghe. Đó là loại hương gì? Trong xóm 
làng, thành phố có người đàn ông hay đàn bà sống nếp sống không 
sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không 
uống rượu thì chư Thiên và các vị chứng đắc thiên nhãn đều khen 
ngợi người nam hay nữ thọ trì năm giới ở thành phố, xóm làng kia. 
Mùi hương của giới đức như vậy thì thuận hay ngược chiều gió đều 
nghe. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ: 

Hương hoa hồng, trầm hương 
Ở rễ, nhánh, lá, hoa 

Hương này thuận chiều gió 
Ngược gió, không nghe mùi. 
Hương thơm bậc Trì giới 
Bay thơm khắp thế gian 
Mười phương đều khen ngợi 
Thuận, nghịch gió đều nghe. 
Hoa hồng và trầm hương 
Thiết mộc lan, nguyệt quế 
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Mùi hương này thoang thoảng 
Không bằng hương trì giới. 
Các loại hương như vậy 

Mùi thơm không bay xa 
Hương giới bay mười phương 
Thù thắng hơn hương trời. 
Giới thanh tịnh như vậy 
Không phóng dật làm gốc 
An trú pháp vô lậu 

Chánh trí đắc giải thoát. 
Chúng ma tuy muốn tìm 
Chẳng biết họ ở đâu 

Đây là đạo an ổn 

Đạo này rất thanh tịnh 

Xa la sự loạn động 

Từ bỏ nẻo luân hồi. 

Đức Phật nói kệ xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 

M 

13. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật du hóa ở nước Ma-kiệt-đề, cùng với một 
ngàn vị Tỳ-kheo trước đây là hàng Bà-la-môn kỳ cựu, đức độ, 
chứng A-la-hán, các lậu đã tận, hết các kết nghiệp, chỗ làm đã 
xong, bổ gánh nặng xuống, chứng đắc tự lợi. Đức Như Lai đến chùa 
Thiện trụ thiên, trong rừng Từ tự. Vua Tâần-bà-sa-la nghe Đức Phật 
đến ngự trong rừng Từ tự, liền dẫn đầu một đoàn gồm một vạn tám 
ngàn ky binh, một vạn hai ngàn chiếc xe, ngàn ức vạn Bà-la-môn, 
cư sĩ, trước sau nối nhau đi đến chỗ Phật. Đến nơi, nhà vua xuống 
xe voi ngựa, bỏ những trang sức, đến gặp Đức Phật, quỳ chắp tay, 
bạch ba lần: 

—Bạch Thế Tôn, con là Tân-bà-sa-la, vua nước Ma-kiệt-đề. 

Đức Phật nói: 

—Lành thay! Lành thay! Tần-bà-sa-la vua nước Ma-kiệt-đề. 

Vua Tần-bà-sa-la lạy sát chân Phật rồi ngồi qua một bên. Các 
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Bà-la-môn và Trưởng giả nước Ma-kiệt-để cùng lạy sát chân Phật rồi 
đều ngồi ở trước. Bấy giờ, trong hội có người chắp tay, có người im lặng 
ngôi. 

Khi ấy Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp ngồi ở bên Đức Phật, người nước 
Ma-kiệt-để đều sanh nghi ngờ, suy nghĩ: “Phật và Ưu-lâu-tần-loa Ca- 
diếp, ai là đạo sư?”. Đức Thế Tôn biết tâm niệm của người nước Ma- 
kiệt-để nên dùng kệ hỏi Ca-diếp: 

Ông ở vùng Uu-lâu 

Tu theo pháp thờ lửa 
Nay vì nhân duyên gì 
Bỏ hẳn được nghiệp ấy? 

Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp nói kệ đáp: 

Trước kia con thờ lửa 
Tham đắm nơi mùi vị 
Cùng năm dục sắc trần 
Đấy đều là cấu uế 

Vì vậy nên vứt bỏ 
Pháp thờ lửa, tế lửa. 

Thế Tôn nói kệ: 

Ta biết ông không ưa 
Năm dục và sắc vị 
Nay ông tín ngưỡng gì? 
Hãy vì Trời, Người nói! 
Tôn giả Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp nói kệ: 
Trước con rất ngu sỉ 
Không biết pháp chí chân 
Khổ hạnh thờ tế lửa 
Cho là nhân giác ngộ. 
Như người mù bẩm sanh 
Không thấy đường giải thoát 
Nay gặp Đấng Đại Long 
Dạy con pháp chánh kiến. 
Ngày nay con mới thấy 


SỐ 100 - BIỆT DỊCH KINH TẠP A-HÀM 


263 





Nẻo vô vì chân chánh 

Lợi ích cho tất cả 

Điều ngự khiến giải thoát. 
Phật xuất hiện trong đời 
Khai thị pháp chân đế 
Làm cho các chúng sanh 
Đều được thấy tuệ sáng. 


Thế Tôn lại nói kệ: 


Nay ông đã khéo đến 
Đạt được điều mong câu 
Ông có sức tư duy 

Phân biệt pháp tối thắng 
Nay ông phải quán sát 
Thâm tâm của đại chúng 
Vì họ hiện thần thông 
Khiến họ sanh kính tín. 


Bấy giờ Tôn giả Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp tức thời nhập định, 


hiện các thần thông, bay lên hư không, nằm, ngồi, kinh hành; ngay ở 
phương Đông đi, đứng, ngồi, nằm hiện bốn uy nghi, trên thân phun 
nước, dưới thân phát lửa, dưới thân phun nước, trên thân phát lửa, 
nhập Hỏa quang tam-muội, phát ra các loại hào quang, hiện thân 
biến này ở phương Đông, rồi phương Nam, Tây, Bắc cũng như vậy. 
Tôn giả hiện thần biến xong, đứng ở trước Phật, lạy sát chân Ngài, 


chắp tay thưa: 

-Đại Thánh Thế Tôn là thầy của con, hiện nay con là đệ tử của 
Phật. 

Đức Phật nói: 

-Đúng vậy! Đúng vậy! Ông học nơi Ta, là đệ tử của Ta. 

Đức Phật bảo: 

-Ông hãy về chỗ ngôi của mình. 

Lúc ấy vua Tần-bà-sa-la nước Ma-kiệt-để nghe lời Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 
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14. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 
xá. Bấy giờ có Tỳ-kheo Đà-phiêu, là con của người lực sĩ. Đức Thế 
Tôn sai Tỳ-kheo này xử lý công việc của chúng Tăng. Tỳ-kheo Đà- 
phiêu phụng mệnh làm Tri sự cho Tăng. 

Sau đó có một Tỳ-kheo tên là Di-đa-cầu, là người đến lượt được 
mời thọ thỉnh trong Tăng. Bấy giờ Đà-phiêu y theo thứ lớp trong Tăng 
bố trí Tỳ-kheo Di-đa-câu đi thọ thỉnh. Tỳ-kheo này gặp phải thí chủ 
thiết cúng thực phẩm không ngon. Như vậy đến ba lần, nên vị ấy rất 
buồn bực, rất là khổ não, đến gặp em gái mình là Tỳ-kheo-ni Di-đa-la, 
nóI: 

—Ta bị khổ não bởi vì Đà-phiêu cắt ta đến thọ trai ở chỗ thức ăn 
rất dở. Này em, Tỳ-kheo Đà-phiêu đã ba lần cho ta thức ăn quá đở, ta 
rất bực tức. Vậy em lẽ nào chẳng vì ta tạo các phương tiện để trả thù 
cho ta hay sao?! 

T-kheo-nI Di-đa-la nói: 

—Em làm sao tương trợ được? 

Tỳ-kheo Di-đa-cầu nói: 

-Để ta tính toán cho. Em hãy đến gặp Phật, bạch: “Trước đây 
T-kheo Đà-phiêu làm việc phi tịnh hạnh với con”. Ta sẽ làm chứng, 
nói: “Đúng vậy, đúng vậy”. 

T-kheo-nI Di-đa-la nói: 

—Em làm sao lại hủy báng người trì giới thanh tịnh? 

Di-đa-cầu nói: 

—Này em, nếu em không chịu làm việc ấy cho anh, từ nay về sao 
anh không thèm nói chuyện với em nữa. 

VỊ T-kheo-nI nói: 

—Ý anh đã quyết, em sẽ nghe theo. 

Tỳ-kheo Di-đa-cầu nói: 

Này em, nay anh đi trước, em đến sau. 

Tỳ-kheo Di-đa-cầu đến chỗ Phật, lạy sát chân Phật, ngồi qua 
một bên. 

Tỳ-kheo-ni Di-đa-la lại đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, 
ngồi qua một bên, bạch Phật: 
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-Bạch Thế Tôn, không biết vì sao Đà-phiêu, con của người lực 
sĩ, vừa rồi hành động phi phạm hạnh với con?! 

Tỳ-kheo Di-đa-cầu thưa: 

-Bạch Thế Tôn, đúng như vậy! 

Bấy giờ Tỳ-kheo Đà-phiêu đang ở trong đại chúng. Đức Phật 
bảo Tỳ-kheo Đà-phiêu: 

-Ông nghe lời nói này không? 

T-kheo Đà-phiêu bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, Phật biết rõ con. 

Phật bảo Đà-phiêu: 

Nay ông không nên phát biểu như vậy. Nếu có làm việc ấy, 
ông phải nói là nhớ có. Nếu không làm các việc ấy, ông phải nói là 
nhớ không có. 

Đà-phiêu liền bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con nhớ rõ là không có việc như vậy. 

Bấy giờ La-hầu-la bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo Đà-phiêu này cùng với Tỳ-kheo-ni 
Di-đa-la hành động phi phạm hạnh. Tỳ-kheo Di-đa-cầu phát biểu 
làm chứng. Con thấy Tỳ-kheo Đà-phiêu đối với Tỳ-kheo-ni Di-đa- 
la hành động phi phạm hạnh. Tỳ-kheo Đà-phiêu vì sao lại nói như 
vậy?! 

Đức Phật bảo La-hầu-la: 

-Nếu Tỳ-kheo-ni Di-đa-la vu báng ông bằng lời thế này: “La- 
hầu-la làm việc phi phạm hạnh đối với con”, Tỳ-kheo Di-đa-cầu lại 
phát biểu làm chứng: “Con thật thấy La-hầu-la đối với Tỳ-kheo-ni Di- 
đa-la đã hành động phi phạm hạnh”, thế thì ông sẽ nói gì? 

La-hầu-la thưa: 

-Bạch Thế Tôn, nếu con bị vu báng, con chỉ nói Đức Bạc-già- 
phạm tự chứng biết cho con. 

Phật bảo La-hầu-la: 

-Ông còn biết như vậy, huống chỉ vị kia thanh tịnh không vi 
phạm, lại không biết phát biểu như vậy hay sao? 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Các ông nên vì Tỳ-kheo Đà-phiêu tiến hành pháp Ức niệm 
Yết-ma. Tỳ-kheo-ni Di-đa-la vì tự phát ngôn, phải bị xử lý riêng. 
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Các Tỳ-kheo vâng lệnh Phật, kiểm tra Ty-kheo Di-đa-cầu, hỏi 
ông ta: 

-Tỳ-kheo Đà-phiêu cùng Tỳ-kheo-ni Di-đa-la hành động phi 
phạm hạnh, ông thấy ở chỗ nào? Thấy một mình hay cùng nhiều người 
thấy? 

Các Tỳ-kheo xét hỏi như vậy. Tỳ-kheo Di-đa-cầu không trả lời 
được, mới thú thật là vu báng: 

Trước đây Tỳ-kheo Đà-phiêu theo thứ lớp trong Tăng bố trí tôi 
thọ thỉnh, ba lần bị ăn không ngon. Thực ra tôi vì tham, sân, si nên gây 
ra sự vu báng này. 

Bấy giờ Thế Tôn ra khỏi tịnh thất, trải tọa cụ ngồi trước chúng 
Tăng. Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, chúng con đã vì Tỳ-kheo Đà-phiêu tiến hành 
Yết-ma Ức niệm, đã hỏi Di-đa-cầu nên biết rõ việc kia là vu báng, lại 
đã tiến hành diệt tẫn Tỳ-kheo-ni Di-đa-la. 

Thế Tôn nói kệ: 

Để thành tựu tất cả 

Bằng lời nói dối trá 

Là vứt bỏ đời sau 

Không ác gì không làm 
Thà dùng thân miệng này 
Nuốt viên sắt cháy nóng 
Không được sống phá giới 
Nhận tịnh tín cúng dường. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 

M 

15. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 
xá. Bấy giờ Tỳ-kheo Đà-phiêu đến chỗ Phật, ở giữa đại chúng, đảnh 
lễ chân Phật, bạch ba lần: 

-Bạch Thế Tôn, nay con muốn vào Niết-bàn. Ngưỡng mong Thế 
Tôn cho phép con diệt độ. 
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Đức Phật bảo Đà-phiêu: 

-Ông muốn vào Niết-bàn, Ta không ngăn ông. 

Tỳ-kheo Đà-phiêu ở trước Đức Như Lai hiện mười tám phép 
biến hóa, vọt lên hư không, ngay ở phương Đông hiện bốn oai nghi với 
sắc thân đủ màu xanh, vàng, đỏ, trắng, hoặc hiện ra nước, hoặc hiện 
lửa cháy; trên thân phun nước, dưới thân phun lửa, trên thân phun lửa, 
dưới thân phun nước, hoặc hiện thân to lớn đầy cả hư không, rồi lại 
hiện nhỏ, bước trên nước như trên đất bằng, đi vào đất như trong nước, 
phương Nam, Tây, Bắc cũng hiện như vậy. Tôn giả biến hóa như thế 
xong, ngay giữa không trung nhập tam-muội Hỏa quang, lửa cháy rực 
rỡ, như đống lửa lớn, nhập vào Niết-bàn, không có tro tàn để lại, cũng 
như dầu bơ cháy hết một lần. 

Thế Tôn nói kệ: 

Ví như sắt nóng 

Đập xet lửa ra 

Tan rồi điệt ngay 
Không biết nơi nào 
Đắc chánh giải thoát 
Cũng giống như vậy 
Đã thoát phiền não 
Chốn dục bùn lây 
Không thể biết được 
Nơi vị ấy đến. 

Đức Phật dạy như vậy. Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 

M 

16. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật du hóa ở rừng cây bên sông Đào thuộc nước 
Ma-kiệt-đà. Một mục đồng gặp Ngài, thưa: 

-Trong rừng này có tên cướp Ương-quật-ma-la có thể làm hại 
người. 

Đức Phật bảo mục đồng: 

-Tên giặc ấy không thể làm hại Ta được. 
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Ngài liên tiến bước lại gặp một mục đồng khác cũng nói như 
vậy, Phật đáp như trước. Cho đến lần thứ ba, Đức Phật vẫn đáp: 
“Kẻ ác ấy không thể hại Ta”. 

Đức Phật vào trong rừng, Ương-quật-ma-la từ xa thấy Đức Phật 
đến, tay trái cầm bao dao, tay phải cầm dao, vọt chạy tới. Ương-quật 
chạy nhanh, Đức Như Lai đi chậm rải, nhưng hắn không thể đuổi kịp. 
Ương-quật-ma-la cố chạy nên hết sức mệt mỏi, bèn nói với Phật: 

Đứng lại! Đứng lại! Này Sa-môn. 

Đức Phật bảo: 

-Ta luôn luôn đứng lại, chỉ tại ngươi không chịu dừng lại đấy 
thôi! 

Ương-quật-ma-la nói kệ: 

Sa-môn đi không ngừng 
Lại nói mình luôn đứng 
Còn ta đã đứng lại 
Ông bảo ta chưa dừng 
Tại sao ông nói đứng 
Nói ta đi không ngừng? 

Thế Tôn nói kệ: 

Ta đối với chúng sanh 
Không sát hại lâu rồi 

Ông não loạn chúng sanh 
Không bỏ nghiệp ác ấy 

Vì vậy nói Ta đứng 

Còn ông chưa dừng lại. 

Ta với loài hữu tình 

Không có tâm độc hại 
Ngươi không ngừng nghiệp ác 
Thường tạo nghiệp bất thiện 
Vì vậy nói Ta đứng 

Còn ngươi không dừng lại. 
Ta đối với chúng sanh 

Trừ bỏ những não hại 
Ngươi hại mạng mỌi người 
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Chưa trừ nghiệp hắc ám 

Vì vậy nói Ta dừng 

Còn ngươi chưa đứng được. 

Ta vui nơi pháp mình 

Nhiếp tâm không phóng dật 

Ngươi không thấy Tứ đế 

Không biết đứng chỗ nào 

Nên Ta nói đứng hẳn 

Còn ngươi vẫn còn ẩi. 
Ương-quật-ma-la nói kệ: 

Ta ở nơi hoang dã 

Chưa gặp người thế này 

Bà-già-bà đến đây 

Dạy pháp thiện cho ta 

Từ lâu ta làm ác 

Hôm nay quyết từ bỏ 

Nay con nghe Ngài dạy 

Thuận pháp, đoạn các ác 

Để đao vào trong vỏ 

Ném hết xuống hố sâu 

Túc thời con đảnh lễ 

Quy y với Thế Tôn 

Lòng tin rất dũng mãnh 

Phát tâm cầu xuất gia. 

Phật rải tâm đại bi 

Lợi ích khắp thế gian 

Gọi thiện lai Tỳ-kheo! 

Ương-quật thành Sa-môn. 

Bấy giờ Tộc tánh tử Ương-quật-ma-la râu tóc tự rụng, thân mặc 
pháp y, đã được xuất gia, ở nơi vắng lặng tâm không phóng dật, 
chuyên tinh hành đạo, tu tập tinh tấn, luôn luôn siêng năng nhiếp tâm 
chánh niệm, tu pháp phạm hạnh vô thượng, diệt tận các khổ, trong 
hiện pháp này tự thân chứng tri, tự biết pháp chứng, sự sanh khởi về 
ngã đã hết, phạm hạnh đã lập, chỗ làm đã xong, không thọ thân sau. 
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Khi ấy, Tôn giả Vô Hại đã thành vị A-la-hán, đắc an lạc giải thoát, 


nói kệ: 


Nay ta tên Vô Hại 

Sau khi tàn hại nhiều 
Nên tên đúng của ta 
Chân thật là Vô Hại. 
Nay thân ta thoát khổ 
Miệng, ý cũng như vậy 
Không còn hại người khác 
Đúng với tên Vô Hại. 
Trước thân ta đầy máu 
Tên Ương-quật-ma-la 
Được nước mạnh đội sạch 
Thế nên quy y Phật. 

Quy y thọ cụ túc 

Chứng đắc được ba minh 
Biết đủ giáo pháp Phật 
Thọ trì tu hành theo. 

Kẻ ngự trị trong đời 
Hành xử bằng dao gậy 
Móc sắt, roi, dây cương 
Các hình phạt cấm, đánh. 
Thế Tôn Đại Điều ngự 
Xổ ly các pháp ác 

Từ bỏ đao, trượng, gậy 
Là điều ngự chân chánh. 
Qua sông cần cầu đò 
Uốn tên cần dùng lửa 
Thợ nhờ rìu đếo thẳng 
Trí dùng tuệ tự điều. 

Ai trước đây làm ác 

Sau bỏ không làm nữa 
Người ấy sáng thế gian 
Như trăng thoát mây che. 
Ai trước sống phóng dật 
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Sau không còn phóng dật 
Chánh niệm tránh gai độc 
Chuyên tâm đến bờ kia. 
Tạo đủ hành động ác 

Phải đọa cảnh giới ác 
Nhờ Phật, tội con diệt 
Được thoát khỏi nghiệp ác. 
Những người nghe con nói 
Đều bỏ ý oán thù 

Đắc nhãn tịnh, được nhẫn 
Phật dạy: không tranh, thắng. 


M 

17. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 
xá. Vào lúc trời mờ sáng, có một Tỳ-kheo đến bên bờ sông, cởi y phục 
để một nơi, xuống sông tắm rửa. Sau đó, vị ấy ra khỏi nước, lên bờ 
sông, ở trần phơi mình cho khô. 

Có vị trời tỏa chiếu hào quang sáng rực nơi bờ sông ấy, nói 
với Tỳ-kheo: 

-Thâầy xuất gia chưa bao lâu, mái tóc tốt đẹp, sức khỏe cường 
tráng, tại sao không thọ hưởng năm dục lạc, xuất gia phi thời vậy? 

Ty-kheo đáp: 

—Nay tôi xuất gia chính vì đúng thời, chứng đắc nơi phi thời. 

VỊ trời nói với Sa-môn: 

-Thế nào là xuất gia đúng thời, chứng đắc nơi phi thời? 

Sa-môn đáp: 

-Đức Phật Thế Tôn dạy năm dục lạc là thời, Phật pháp là phi 
thời. Lạc thú của năm dục ý vị rất ít, nguy hiểm lại nhiều, là chỗ tập 
hợp của khổ não. Tôi ở trong Phật pháp tự thân tác chứng, không có 
các phiển não, kết quả tu hành không đợi ngày giờ, trồng nhân duyên 
nhỏ ít, được quả báo lớn. 

Vị trời lại hỏi: 

— Vì sao Phật dạy năm dục là thời? Vì sao gọi Phật pháp là phi thời? 

Ty-kheo đáp: 
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-Tôi còn nhỏ tuổi, xuất gia chưa lâu, học vấn cạn cợt, làm sao 
có thể trình bày ý nghĩa rộng lớn, sâu sa của Đức Như Lai Chí Chân. 
Đức Bà-già-bà đang ở nơi vườn trúc Ca-lan-đà gần đây, ông có thể 
đến đó hỏi về điều nghi ngờ này. 

VỊ trời đáp: 

—Nay trời uy đức lớn đang hầu cận Đức Phật đầy cả hai bên. Tôi 
phận thấp hèn không thể gặp được. Thầy hãy vì tôi đến bạch Thế 
Tôn. Nếu Đức Như Lai từ bi cho phép, tôi sẽ đến gặp Ngài thưa hỏi 
chỗ nghi ngờ. 

Ty-kheo đáp: 

—Nếu ông có thể cùng đi, tôi sẽ vì ông bạch với Thế Tôn. 

VỊ trời đáp: 

—Tôi sẽ đi theo thầy đến gặp Thế Tôn. 

Khi ấy vị Tỳ-kheo đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ dưới chân Phật, 
đứng qua một bên, đem đầy đủ lời hỏi của vị trời thưa với Đức Phật. 
Đức Thế Tôn nói kệ: 

Từ Danh sắc sanh tưởng 
Cho là chân thật có 

Nên biết người như vậy 
Là đi trên đường chết 
Nên biết rõ Danh sắc 

Vốn không, không có tánh 
Đó là tôn kính Phật 
Thoát ly hẳn luân hồi. 

Đức Phật hỏi vị trời: 

-Ông đã hiểu chưa? 

VỊ trời đáp: 

-Bạch Thế Tôn, chưa hiểu. 

Đức Phật lại nói kệ: 

Thắng mạn và đẳng mạn 
Cùng với mạn không bằng 
Có ba loại mạn này 

Thì phải có tranh luận. 
Trừ diệt ba mạn ấy 
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Gọi là tưởng bất động. 
Đức Phật hỏi vị trời: 
-Ông đã hiểu chưa? 


VỊ trời đáp: 
Bạch Thế Tôn, con chưa hiểu. 
Đức Phật lại nói kệ: 


Đoạn ái và danh sắc 

Diệt trừ ba loại mạn 
Không tiếp xúc các dục 
Diệt trừ những giận dữ 
Nhổ sạch các gốc độc 
Diệt tận tưởng nguyện dục 
Người làm được như vậy 
Vượt qua biển sanh tử. 

VỊ trời bạch Phật: 

—Con đã hiểu. 

Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

M 

18. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 
xá. Vào sáng sớm có một Tỳ-kheo đến bên bờ sông, cởi y phục, tắm 
rửa. Sau đó lên bờ, hong cho khô thân. 

Có vị trời chiếu hào quang sáng xuống chỗ bờ sông ấy, hỏi Tỳ- 
kheo: 

Đây là hang ổ, ban đêm phun khói, ban ngày lửa cháy. Có vị 
Bà-la-môn thấy sự việc này nên muốn phá hang ổ kia và đào đất ấy 
lên. Có người trí bảo Bà-la-môn: “Hãy để tôi cầm dao đào đất lên”. 
Đào lên thấy có một con rùa, Bà-la-môn nói: “Lấy con rùa này lên”. 
Lại bảo đào đất, thấy một rắn độc, bảo bắt đem đi. Lại bảo đào đất, 
thấy một miếng thịt, bảo hãy lấy lên. Lại bảo đào đất, thấy một con 
dao phay, Bà-la-môn nói: “Đây là con dao, hãy lấy lên”. Lại bảo đào 
đất, thấy độc trùng Lăng-kỳ-mang, bảo hãy lấy lên. Lại bảo đào đất, 
thấy có hai con đường, bảo đem lên. Lại bảo đào đất, hãy đào nữa, 
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thấy có năm cục đá, bảo hãy đem đá lên. Lại bảo đào đất, thấy một 
con rồng. Bà-la-môn nói: “Đừng làm phiển rồng”, liền quỳ bái con 
rồng kia. 

Vị trời bảo Tỳ-kheo: 

-Đừng quên lời tôi. Hãy đến hỏi Đức Phật, hãy chí tâm thọ trì 
những gì Phật dạy. Vì sao? Tôi không thấy Trời, Ma, Phạm nào có thể 
phân biệt được, trừ Đức Phật và Tỳ-kheo Thanh văn đệ tử ra, không ai 
có thể giải đáp được câu hỏi này. 

Bấy giờ Tỳ-kheo đến chỗ Đức Phật, lạy sát chân Ngài, đứng qua 
một bên, hướng về Ngài trình bày hết những lời được nghe từ vị trời: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là hang ổ, đêm phun khói, ngày lửa 
cháy. AI là vị Bà-la-môn, aI là người có trí. Dao là gì, đào lên là gì, 
con rùa là gì, rắn độc là gì? Miếng thịt là gì, dao vừa là gì, độc trùng 
Lăng-kỳ-mang là gì, hai đường là gì, đống đá là gì, con rồng là gì? 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 

-Hãy lắng nghe! Ta sẽ giảng cho ông. Hang ổ là thân này, do 
tỉnh khí của cha mẹ, bốn đại hợp thành, nuôi dưỡng bằng cơm áo mới 
trở thành thân. Nhưng thân này khi chết đi thì tan rã sình trướng, trùng 
ăn nát ra cho đến tan hoại. 

Ban đêm phun khói là ban đêm suy nghĩ, quán sát. Ban ngày lửa 
cháy là từ thân khẩu nghiệp có các hành động rộng lớn. 

Bà-la-môn chỉ cho Đức Như Lai. Người có trí chỉ cho các vị 
Thanh văn. Con dao dụ cho trí tuệ. Đào đất dụ cho tỉnh tấn. Con rùa 
dụ cho năm thứ che phủ trói buộc. Rắn độc dụ cho tai hại của sân hận, 
phiền não. Cục thịt dụ cho tham lam keo kiệt, ganh ghét. Dao phay dụ 
cho năm dục. Độc trùng Lăng-kỳ-mang dụ cho ngu si. Hai con đường 
dụ cho sự nghi ngờ. Các cục đá dụ cho ngã mạn. Con rồng dụ cho vị 
A-la-hán đoạn tận các hữu, kết. 

Đức Thế Tôn nói kệ: 

Hang ổ gọi là thân 
Giác quán như khói lửa 
Hành động là lửa cháy 
Bà-la-môn như Phật 
Người trí là Thanh văn 
Đao đào là trí tuệ 
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Đào đất là tỉnh tấn 
Năm che phủ dụ rùa 
Sân giận như rắn độc 
Tham, ganh như cục thịt 
Ngũ dục như dao phay 
Ngu sĩ như Lăng-kỳ 
Nghi ngờ là hai đường 
Ngã kiến như đống đá 
Ông chớ làm phiền rồng 
Rồng là chân La-hán 
Khéo trả lời người hỏi 
Chỉ có Phật, Thế Tôn. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 

M 

19. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Tiên nhân Lộc dã, thuộc nước 
Ba-la-na1. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đắp y mang bát vào thành Ba-la-nai, thấy 
một Tỳ-kheo thân ý không được định nh, các căn tán loạn. Tỳ-kheo 
ấy từ xa thấy Thế Tôn, cúi đầu xấu hổ. 

Sau khi thọ trai, Đức Phật rửa chân, đến chỗ chư Tăng, vào tịnh 
thất ngồi giữa chúng, bảo các Tỳ-kheo: 

—Sáng nay Ta thấy một Tỳ-kheo không thu nhiếp các căn. Khi vị 
ấy từ xa thấy Ta thì có sắc thái thẹn thùng, cúi đầu khép nép. Đó là ai 
vậy? 

Tỳ-kheo ấy rời khỏi chỗ ngồi, sửa y Uất-đa-la-tăng, chừa vai 
phải, chắp tay bạch Phật: 

-Thế Tôn, người tâm ý không ổn định, các căn tán loạn chính là 
con. 

Đức Phật dạy: 

—Lành thay! Này Tỳ-kheo, ông thấy Ta mà có thể hộ tâm nhiếp 
ý thì khi thấy các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di cũng 
phải hộ tâm nhiếp ý như thấy Ta vậy. Ông làm được như thế thì đạt 
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được an lạc, lợi ích suốt cả đời mình. 
Có một Tỳ-kheo ở trước Đức Phật nói kệ: 
Tỳ-kheo khất thực vào xóm làng 
Tâm ý loạn động không chánh niệm 
Thấy Phật tinh tấn, thu nhiếp căn 
Thế nên Đức Phật khen lành thay. 


M 


20. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở nơi vườn Lộc dã, chỗ ngự của Tiên nhân 
xưa, thuộc nước Ba-la-nạ1. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đắp y cầm bát vào thành khất thực. Có 
một Tỳ-kheo ở bên miếu Thiên thần, tâm niệm hướng đến những tiếp 
xúc xấu ác, trong tâm cảm thọ dục lạc. Đức Thế Tôn bảo Tỳ-kheo: 

-Này Tỳ-kheo, này Tỳ-kheo! Ông đang trồng hạt giống khổ, rất 
là ô uế, các căn tiết ra điều ác, nơi có nước ác rỉ ra thì có ruồi lần tụ 
tập. 

Khi Tỳ-kheo nghe lời Đức Phật nói, biết Đức Thế Tôn đã rõ tâm 
niệm của mình nên rất sợ hãi, toàn thân nổi gai ốc, vội vàng bỏ đi. 

Sau khi khất thực, Đức Phật trở về, thọ trai xong, rửa chân, đến 
chỗ ở chư Tăng, vào phòng yên tịnh ngồi. Sau đó Ngài ra khỏi phòng, 
đến trước chúng Tăng, trải tọa cụ ngồi, bảo các Tỳ-kheo: 

-Sáng nay, Ta vào thành khất thực, thấy một Tỳ-kheo ở bên 
cạnh miếu thờ trời, tâm niệm hướng đến các mối tiếp xúc xấu ác, 
trong tâm cảm thọ dục lạc. Ta liền bảo: “Tỳ-kheo, Tỳ-kheo! Ông đang 
trồng hạt giống khổ, rất là ô uế, các căn tiết ra điều ác, nơi có nước rỉ 
ra thì có ruồi lần tụ tập”. Khi Tỳ-kheo ấy nghe Ta nói, rất sợ hãi, toàn 
thân nổi gai ốc, vội vàng bỏ đi. 

Đức Phật nói như vậy, có một Tỳ-kheo rời chỗ ngôi đứng dậy, 
chắp tay bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, tại sao gọi là trồng hạt giống khổ, tại sao gọi là 
ô uế, tại sao gọi là lậu ác, tại sao gọi là ruồi lằn tụ tập? 

Đức Phật dạy: 

-Lắng nghe! Lắng nghe! Ta sẽ giảng cho ông. Sân giận, hiểm 
khích, mưu hại là trồng hạt giống khổ. Buông lung tâm theo năm dục 
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là ô uế. Theo sáu xúc xứ, không giữ giới hạnh gọi là rỉ chảy điều ác. 
Sống trong phiển não, dấy khởi vô minh kiêu mạn, không hổ, không 
thẹn, phát sanh các kết sử, gọi là ruồi lần tụ tập. 

Thế Tôn nói kệ: 

Người nào không thu nhiếp các căn 
Tăng trưởng ái dục trồng hạt khổ 
Làm các ô uế thường chảy ra 

Thân cận dục cảm và não hại. 

Ở tại làng xóm hay chỗ vắng 

Tâm không khi nào nghĩ dục lạc 
Tự thân tỉnh tấn hành chánh định 
Tụ tập thông đạt đắc ba mình. 

Vị ấy an lạc và yên định 

Diệt ruồi ác giác không còn gì 

Tu hành đạt đến không thoái chuyển 
Đi trên đường Thánh đến chỗ thiện. 
Đắc quả chánh trí, không trở lại 
Thẳng vào Niết-bàn, vui tịch diệt. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 

M 

21. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. Có một Tỳ-kheo đắp y cầm bát vào thành khất thực. Sau 
khi thọ trai, vị ấy trở về, rửa chân, cầm tọa cụ đi vào rừng Đắc nhãn, 
trải tọa cụ ngồi bên một gốc cây, phát sanh ý niệm về những tiếp xúc 
xấu ác, tham muốn năm dục. 

Vị thần rừng Đắc nhãn biết tâm niệm của Tỳ-kheo ấy đang nghĩ 
đến điều bất tịnh, đã ở trong rừng này thì không nên tham muốn điều 
ác. Vị thần tự nghĩ: “Ta nên cảnh tỉnh vị ấy” liền lên tiếng: 

Này Tỳ-kheo, này Tỳ-kheo! Làm sao trị vết thương? 

Ty-kheo đáp: 

— Ta sẽ băng lại. 

Thần rừng lại nói: 
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- Vết thương như cái bình, thì lấy gì băng lại? 

Ty-kheo đáp: 

—Tôi dùng chánh niệm tỉnh giác để băng vết thương ấy. 

Thần rừng tán thán: 

-Lành thay! Lành thay! Thầy giỏi biết cách băng vết thương, 


băng vết thương đúng cách. 


Đức Phật với thiên nhĩ thanh tịnh, nghe thần rừng cùng Tỳ-kheo 


nói chuyện. Thế Tôn nói kệ: 


Thế gian khát dục 
Làm theo ý tà 

Vết thương đã sanh 
Ruôi lằn bu đến 

Tham dục là ghẻ 

Tiếp xúc là ruôi 

Ngã mạn theo tham 
Tâm trượng phu nát 
Tham danh và lợi 
Trói trong hoặc, nghĩ 
Không biết đường thoát 
Nội tâm tu định 

Học hành thông suốt 
Không tạo ghẻ lở 

An ổn giác ngộ 
Chứng được Niết-bàn. 


Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


22. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ có nhiều Tỳ-kheo đắp y cầm bát vào thành khất thực. 


Có một Tỳ-kheo trẻ tuổi mới tu học, đi vào làng xóm không đúng lúc. 
Các Tỳ-kheo ở các nơi thấy Tỳ-kheo mới tu học kia, bảo vị ấy: 


-Ông mới tu học, chưa biết pháp môn đối trị, vì sao la cà đến 
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nhiều nhà vậy? 

Ty-kheo tân học bạch với các Tỳ-kheo: 

-Các Thượng tọa, Đại đức đều đến nhiều nhà, tại sao ngăn 
không cho con đến những nhà ấy? 

Sau khi các Tỳ-kheo khất thực, thọ trai xong, xếp y bát, rửa 
chân, đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài, ngồi qua một bên. Họ bạch 
Thế Tôn: 

-Bạch Thế Tôn, chúng con vào thành khất thực, thấy một tân 
Tỳ-kheo trẻ tuổi, chẳng kể ngày giờ, lui tới nhiều nhà. Chúng con bảo 
vị ấy: “Ông là tân học, chưa biết pháp đối trị, vì nhân duyên gì lui tới 
nhà người khác lúc phi thời?”. Vị ấy trả lời: “Các Trưởng lão Tỳ-kheo 
cũng đến nhiều nhà, tại sao ngăn cẩn riêng con?”. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Trong đồng trống mênh mông có một hồ nước rộng. Có những 
voi lớn vào trong hổ, dùng vòi nhổ ngó, rễ sen, giũ cho sạch, dùng 
nước rửa, sau đó mới ăn, nhờ vậy thân thể mập mạnh, khí lực sung 
mãn. Những con voi nhỏ cũng ăn ngó sen, nhưng không biết giũ sạch 
và dùng nước rửa. Chúng ăn cả ngó lẫn bùn nên bị bệnh hoạn, không 
còn sức lực, bị chết hay gần chết. 

Thế Tôn nói kệ: 

Khi voi lớn vào hồ 

Dùng vòi nhổ ngó sen 
Giữ, rửa sạch hết bùn 
Sau đó mới chịu ăn. 

Nếu có các Tỳ-kheo 

Tu nhiều pháp thanh tịnh 
Nếu thọ dụng lợi dưỡng 
Không lỗi bị nhiễm đắm. 
Đây là bậc tu hành 
Cũng như voi lớn kia 
Nếu không hiểu phương tiện 
Sau phải chịu nguy hiểm 
Sau phải chịu khổ não 
Như các chú voi con. 
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Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


Kệ tóm lược: 


A-nan và Kết phát 
Cùng với hai, Đà-phiêu 
Tặc và tán đảo thác 
Bạt-di, tàm quý căn 
Hạt khổ và băng lở 
Lớn nhỏ ăn ngó sen. 


n1 
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BIỆT DỊCH KINH TẠP A-HÀM 
QUYỀN II 


TỤNG !: Phần 2 


23. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở trong khu Hàn lâm (rừng lạnh) thuộc thành 
Vương xá. 

Bấy giờ Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Tuổi thọ loài người ngắn ngủi, hội họp phải chia ly, nên phải 
siêng năng hành đạo, tịnh tu phạm hạnh. Vậy các ông không được 
biếng nhác, phải tu hạnh thiện, tu đúng pháp nghĩa, hành động 
chân chính. 

Khi đó Ma vương nghe lời dạy này, tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm ở 
nơi rừng lạnh thuộc thành Vương xá, đang giảng dạy pháp quan trọng 
cho các Thanh văn. Ta phải đến đó để quấy nhiễu”. Ma vương nghĩ 
như thế rồi bèn hóa ra một thanh niên, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới 
chân Ngài, đứng qua một bên, nói kệ: 

Đời người quá dài 
Không có khổ não 
Thường được an ổn 
Đường chết không có. 

Đức Phật biết Ma vương Ba-tuần đến quấy nhiễu, nên nói kệ: 

Đời người ngắn ngải 
Khổ hại quá nhiều 
Hãy mau tu thiện 
Như cứu đầu cháy 
Nên biết Ba-tuân 
Muốn đến quấy nhiễu. 


Ma vương nghe Phật nói kệ, tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết 
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tâm niệm của ta”. Ma vương sanh tâm hối hận ưu sầu khổ não, liền 
biến mất trở về Thiên cung. 
M 

24. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu Hàn lâm thuộc thành Vương xá. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Các hành vô thường, qua nhanh không ngừng, là pháp hư hoại, 
không thể nương nhờ, cần phải thoát ly mau, hướng đến đường giải 
thoát. 

Ma vương Ba-tuần tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đang ở nơi rừng 
lạnh thuộc thành Vương xá, thuyết pháp như vậy cho các Thanh văn. 
Ta nên đến đó để quấy nhiễu.” Ma vương nghĩ thế rồi, bèn hóa ra một 
thanh niên, đến chỗ Phật, đứng một bên, nói kệ: 

Ngày đêm vẫn vậy 

Mạng sống trở lại 

Như bánh xe quay 

Chuyển vận không ngừng. 
Phật biết Ma vương quấy nhiễu, nên nói kệ: 

Mạng theo ngày đêm chết 

Đời sống nhiều nguy nan 

Như dòng sông quá nhỏ 

Mau cạn không còn gì 

Thế nên này Ba-tuần, 

Không được gây nhiễu loạn. 

Ma tự nghĩ: “Đức Phật đã biết tâm ta”. Ma liền ưu sầu, khổ não, 
hối hận, biến mất, trở về Thiên cung. 


M 


25. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà thuộc thành Vương 


Bấy giờ là nửa đêm về sáng, Đức Thế Tôn đang kinh hành trong 
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rừng. Khi trời gần sáng, Ngài rửa chân, vững thân ngồi ngay thẳng, 
đặt niệm trước mặt. 

Ma vương tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, 
thuộc thành Vương xá, nửa đêm về sáng, kinh hành trong rừng. Sáng 
sớm, vị Sa-môn ấy rửa chân, vào tịnh thất, ngồi ngay thẳng, đặt niệm 
trước mặt. Nay ta hãy đến đó quấy nhiễu”. Ma vương nghĩ xong liên 
hóa ra một thanh niên, đứng trước Phật, nói kệ: 

Tâm ta biến hóa được 
Lưới trùm khắp hư không 
Sa-môn gặp phải ta 
Không thể nào giải thoát. 

Đức Phật biết Ma đến nhiễu loạn, nên nói kệ: 

Thế gian có năm dục 

Kẻ ngu bị chúng trói 
Đoạn sạch các dục này 
Vĩnh viễn không còn khổ 
Ta đã đoạn hết dục 

Ý không còn nhiễm đắm 
Ba-tuần ngươi nên biết 
Ta phá lưới đục rồi. 

Ma vương nghe Phật nói kệ này, tâm rất ưu sầu khổ não vì 
không đạt ý nguyện, bèn biến hình trở về Thiên cung. 

M 

26. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 
xá. 

Vào nửa đêm về sáng, Đức Thế Tôn tọa thiển rồi kinh hành. 
Gần sáng Ngài rửa chân đi vào phòng, nằm nghiêng bên hông phải, 
hai chân xếp lên nhau, hướng tâm đến ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, 
tưởng đến lúc thức dậy. 

Ma vương Ba-tuần tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm ở tại vườn trúc Ca- 
lan-đà, thuộc thành Vương xá, kinh hành, ngồi nằm, lúc sáng sớm rửa 
chân vào phòng, nằm nghiêng bên phải, hai chân xếp lên nhau, hướng 
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tâm đến ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, tưởng đến lúc thức dậy. Ta 
nên tới đó gây nhiễu loạn”. Ma vương nghĩ xong, bèn hóa ra một 
thanh niên, ở trước Phật, nói kệ: 
Sao ngủ như vậy 
Sao ngủ như vậy 
Vì sao còn ngủ ? 
Như vào tịch diệt 
Đã xong việc chưa? 
Mà an lòng ngủ ? 
Đến khi trời sáng 
Vẫn còn nằm ngủ! 
Đức Phật biết Thiên ma đến gây nhiễu loạn, nên nói kệ: 
Lưới ái nhốt chúng sanh 
Che khắp hết mọi nơi 
Nay ta phá lưới này 
Đoạn trừ hẳn các ái 
Diệt tận hết sanh hữu 
An ổn vui Niết-bàn 
Này Ma vương Ba-tuần 
Ngươi làm được gì Ta? 
Khi Ma vương nghe kệ xong, ưu sầu khổ não, liền biến mất, trở 
về Thiên cung. 


M 


27. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, thuộc thành Vương 
xá, gặp lúc trời mưa lâm râm, sấm chớp chiếu sáng khắp nơi. Vào 
đêm ấy, Đức Phật đi kinh hành ngoài đất trống. 

Ma vương Ba-tuần tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm ở trong núi Kỳ-xà- 
quật, thuộc thành Vương xá, vào ban đêm trời mưa lâm râm, sấm chớp 
lòe sáng khắp nơi, vị ấy đang kinh hành ngoài đất trống. Ta nên đến 
đó quấy nhiễu”. Ma vương nghĩ như thế rồi bèn ở trên núi, xô tảng đá 
lăn xuống đến gần chỗ Thế Tôn. Bấy giờ tẳng đá lớn kia, tự nhiên tan 
nát. 
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Thế Tôn nói kệ: 
Dâu ngươi phá Linh thứu 
Tan nát như hạt bụi, 
Làm biển lớn, đại địa, 
Đều khô cạn, nát tan, 
Muốn bậc chánh giải thoát 
Sanh ý nghĩ sợ hãi, 
Hay khiến cho giật mình 
Không thể nào làm được. 
Lúc ấy Ma vương tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm niệm 
của ta”, nên ưu sầu khổ não, liền biến mất trở về Thiên cung. 


M 


28. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, thuộc thành Vương 
xá. Vào khoảng nửa đêm, Đức Thế Tôn đang kinh hành nơi đất trống. 
Sau đó Ngài rửa chân, vào tịnh thất, chánh thân ngồi ngay, đặt niệm 
trước mặt. 

Ma vương Ba-tuần tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm ở trong núi Kỳ- 
xà -quật thuộc thành Vương xá, đang kinh hành trên đất trống. Ta 
nên đến đó quấy nhiễu!”. Ma vương liền biến thành con mãng xà, 
thân hình dài lớn, như chiếc thuyền to, hai mắt sáng rực như cái bát 
nước Kiểu-tát-la, le lưỡi như lửa cháy, như chớp sáng, hơi thở vào ra 
như tiếng sấm lớn, ngay ở trước Phật, quấn lấy Ngài, cất đầu giơ cao 
cổ, phủ trên đầu Đức Phật. 

Thế Tôn biết Ma quấy nhiễu nên nói kệ: 

Ta sống nơi tịch tĩnh 

Nhất tâm chánh giải thoát, 
Thiền định, thân tu hành 
Như pháp Phật quá khứ 
Rắn độc rất hung dữ 

Hình dạng thật đáng sợ 
Muỗi, ruồi, bọ chét, rận 
Những xúc não như vậy, 
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Không động sợi lông 1, 
Huống chỉ làm Ta sợ. 
Giả sử hư không nứt 
Trời đất đều chấn động 
Tất cả các chúng sanh 
Đầu sanh tâm hãi hùng, 
Nhưng muốn Ta kinh sợ, 
Không thể nào làm được. 
Giả sử có tên độc 

Bắn trúng vào tim Ta, 
Ngay khi bị tên độc 
Cũng không cầu cứu giúp 
Nhưng loại tên độc ấy 
Không thể nào trúng Ta. 

Ma vương nghe Phật nói kệ, tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết 
tâm ta!” nên Ma sanh tâm sợ hãi, ưu sâu, hối hận, biến mất, trở về 
Thiên cung. 

M 

29. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở nơi rừng Mạn trực, thuộc thành Vương xá. 
Vào đầu đêm, Đức Phật tọa thiển, kinh hành, giữa đêm rửa chân rồi 
vào phòng, nằm nghiêng bên phải, hai chân gác lên nhau, đặt tâm ở 
ánh sáng, nghĩ đến khi thức dậy. 

Ma vương Ba-tuần biết tâm Phật, tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm ở 
trong rừng Mạn trực, thuộc thành Vương xá, vào đầu đêm tọa thiền, 
kinh hành, đến trước giữa đêm thì rửa chân, vào phòng, nằm nghiêng 
bên phải, hai chân xếp lên nhau, đặt tâm ở ánh sáng, nghĩ đến khi 
thức dậy. Ta hãy đến đó quấy nhiễu!” 

Bấy giờ Ma vương hóa ra một thanh niên, đến trước Như Lai, nói 
kệ: 

Tại sao không làm việc 
Lại nằm dài ngủ nghỉ 
Ngủ mãi không thức dậy 
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Nào khác gì người say. 
Người không tiên, thất nghiệp, 
Mới rảnh rỗi ngủ vùi 
Người sản nghiệp đầy đủ 
Cũng thích thú ngủ nghỉ. 
Bấy giờ Thế Tôn biết Ma đến quấy nhiễu, nói kệ: 
Ta chẳng ở không, ngủ 
Cũng chẳng phải ngủ say 
Ta không có tài sản 
Vì thế nên ngủ nghỉ 
Ta có nhiều pháp tài 
Thế nên ta ngủ yên 
Ta ngay trong khi ngủ 
Niệm hơi thở vào ra 
Đều có nhiều lợi ích 
Chưa từng bị tổn giảm 
Nghỉ thì không lo lắng 
Ngủ yên không sợ hãi 
Ví như có tên độc 
Người bị bắn vào từm 
Thường chịu nhiều đau khổ 
Vẫn tìm được giấc ngủ 
Ta đã nhổ tên độc 
Vì sao lại không ngủ ?! 
Ma nghe kệ ấy, tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta”. Tâm 
ma buôn bã áo não, bèn trở về Thiên cung. 


M 


30. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở nơi hang Thất diệp, trong núi Tỳ-bà-ba- 
thế, thuộc thành Vương xá. Có một Tỳ-kheo tên Cầu Đức ở một mình 
trong hang đá đen, núi Tiên, sống nơi yên tịnh, siêng năng tính tấn, 
dứt mọi phóng dật, đoạn trừ ngã kiến, một thời gian đạt giải thoát, tự 
thân chứng đắc, rồi lại bị thoái thất, lần thứ hai, thứ ba cho đến lần thứ 
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sáu, cũng bị thoái thất. 

Tỳ-kheo tự nghĩ: “Hiện nay ta sống một mình, tu hành tinh tấn, 
đã sáu lần bị thoái thất. Nếu ta bị thoái thất nữa thì sẽ tự sát bằng 
dao”. 

Ma vương Ba-tuân biết Đức Phật ở trong hang Thất diệp, núi Tỳ- 
bà-ba-thế, thuộc thành Vương xá và đệ tử của Sa-môn Cù-đàm tên là 
Cầu Đức ở một mình trong hang đá đen, núi Tiên, thành Vương xá, tu 
hành tinh tấn, tâm không phóng dật, một thời được giải thoát, tụ thân 
tác chứng, đắc rồi lại thoái, như vậy đến sáu lần. 

Ma vương tự nghĩ: “Nếu Tỳ-kheo Cầu Đức vào lần thứ bảy 
chứng đắc được, thì ta bị tổn hại”. 

Ma vương nghĩ thế, ra khỏi cảnh giới Ma, ôm đàn lưu ly đến chỗ 
Phật, gảy đàn xướng kệ: 

Đại trí, đại tỉnh tấn 

Có thân thông lớn lao 

Được tự tại trong pháp 

Hào quang rất rực rõ 

Thanh văn đệ tử Ngài 

Nay đang muốn tự sát 

Bậc Tối Thượng Thế Gian 
Xin hãy mau ngăn lại 

Vì sao tu pháp Ngài 

Không chứng, lại muốn chết? 

Khi Ma vương nói kệ xong, Đức Phật bảo Ma vương: 

-Này Ba-tuần, ngươi là bạn thân lớn của những kẻ phóng dật. 
Lời ngươi nói là theo ý riêng, chớ không vì vị Tỳ-kheo kia mà nói. 

Thế Tôn đọc kệ: 

Người nào không khiếp nhược 
Tĩnh tấn vững tu hành 
Thường vui nơi thiền định 
Ngày đêm tu pháp thiện 

Làm khô kiệt ái dục 

Phá ma quân của ngươi 

Nay bỏ thân cuối này 
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Vĩnh viễn nhập Niết-bàn. 
Bấy giờ Ma vương ưu sâu khổ não bỏ đàn lưu ly, buồn bã hối 
hận, trở về Thiên cung. 
Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 
—Ta cùng các ông đến núi Tiên nhân, chỗ Tỳ-kheo Cầu Đức. 
Đức Phật đưa các Tỳ-kheo đến chỗ Câu Đức, thấy bên thi thể 
của Cầu Đức có đám khói tụ ở phương Đông, Ngài bảo các Tỳ- 
kheo: 
-Các ông thấy đám khói này không? 
Các Tỳ-kheo thưa: 
-Bạch Thế Tôn, thấy. Ở phía Nam, Tây, Bắc thi thể của Cầu 
Đức cũng có khói tụ như vậy. 
Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 
—Đấy là Ba-tuần biến hình bao quanh chỗ Cầu Đức, tìm tâm thức 
của vị ấy. 
Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 
—Tỳ-kheo Cầu Đức đã nhập Niết-bàn, không có thân thức, không 
đến phương nào cả. 
Ma vương biến hình là một thanh niên, nói kệ: 
Trên dưới và bốn phương 
Tìm cầu thức Cầu Đức 
Không biết đi về đâu 
Thân thức vào chốn nào. 
Thế Tôn nói với Ba-tuần: 
-Bậc trượng phu này, phá tan các thứ ma quân của ngươi, đã vào 
Niết-bàn. 
Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 
M 
31. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở xóm Ưu-lâu-tần-loa, bên bờ sông Ni-liên- 
thiển, cạnh cây Bồ-đề, sau khi Ngài thành đạo chưa bao lâu. 
Ma vương tự nghĩ: “Đức Phật đang ở dưới bóng cây Bồ-đềể, bên 
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bờ sông Ni-liên, thuộc xóm Ưu-lâu-tần-loa, thành đạo chưa bao lâu. 
Ta nên đến đó tìm lỗi lầm của vị ấy”. Nghĩ thế rồi, Ma vương đến chỗ 
Phật, nói kệ: 
Ngài một mình chỗ vắng 
lm lặng thường tịch tĩnh 
Thân tâm luôn rạng ngời 
Các căn đều hỷ lạc. 
Như người mất tài sẵn 
Sau đó tìm lại được 
Nay Ngài hưởng thiền định 
Hoan hệ cũng như vậy. 
Đã từ bỏ ngôi vua 
Lại không mong danh lợi 
Sao không cùng mỌI người 
Cùng nhau kết bạn thân. 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Ta đã đắc thiên định 
Tâm Ta thường tịch tĩnh 
Phá ma dục của ngươi 
Đạt pháp tài vô thượng 
Các căn ta điềm đạm 
Trong lòng được lặng không 
Phá ma dục ngươi rồi 
Tu hành ý hoan hỷ 
Một mình lìa ôn ào 
Kết bạn thân làm chỉ? 
Ma vương nói kệ: 
Ngài đã đạt chánh đạo 
An ổn hướng Niết-bàn 
Đã chứng đắc diệu pháp 
Nôn giữ kín trong lòng 
Cần phải độc quyền biết 
Sao lại dạy cho người ? 


Thế Tôn nói kệ: 
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Những người không theo Ma 

Hỏi Ta pháp bờ kia 

Ta vì họ phân biệt 

Sự thật để diệt khổ 

Giữ tâm, không phóng dật 

Ma không tìm được lỗi. 
Ma vương lại nói kệ: 

Ví như núi đá trắng 

Màu sắc như cục mỡ 

Bọn quạ không biết rõ 

Bay đến để mổ ăn 

Đã không được vị gì 

Dập mỏ trở về không 

Ta nay cũng như vậy 

Mệt nhọc chẳng được gì. 

Bấy giờ Ma vương nói kệ ấy xong, ưu sâu khổ não, rất hối hận, 
bèn đến một chỗ trống, ngồi chồm hổm, cầm mũi tên vẽ trên đất, suy 
tìm mưu kế. 

Khi ấy ba người con gái của Ma, một tên Cực Ái, hai tên Duyệt 
Bỉ, ba tên Thích Ý. Ba Ma nữ này đến bên cha, nói kệ: 

Cha nay là Trượng phu 
Vì sao lòng ưu sâu ? 
Con sẽ dùng bẫy dục 
Bẩy như thể bắt chim 
Đem đến giao cho cha 
Tùy ý cha sử dụng. 

Ma vương nói kệ đáp: 

Vị ấy khéo đoạn dục 
Dục không thể lôi kéo 
Đã vượt cảnh giới ma 
Thế nên ta sầu khổ. 

Ba Ma nữ kia biến ra hình dáng rất xinh đẹp, đến chỗ Phật, lạy 
sát chân Ngài, đứng qua một bên. 
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Ba cô gái đồng lên tiếng bạch Phật: 

-Chúng con đến đây để cúng dường và xin hầu hạ Ngài. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đã chứng đắc vô thượng, đoạn sạch ái dục, 
nên không để ý đến. Lần thứ hai, lần thứ ba, họ cũng thưa như vậy, 
Đức Phật vẫn không ngó ngàng tới. 

Ba Ma nữ, lùi lại một chỗ, bàn luận với nhau: 

Phàm đàn ông, sở thích khác nhau, hoặc yêu người nhỏ, hoặc 
yêu người vừa, hoặc yêu người lớn. 

Thế rồi, một ma nữ hóa ra sáu trăm người nữ, có cả gái còn nhỏ, 
đồng nữ, thiếu nữ, gái vừa lấy chồng, gái đã có con, gái chưa có con. 
Nhiều hạng nữ nhân được hóa ra như vậy, cùng đến chỗ Phật, bạch 
với Ngài: 

-Thế Tôn, chúng con đến đây cúng dường Đức Thế Tôn và xin 
được gần gũi hầu hạ, tùy Ngài sai khiến. 

Đức Phật không để ý tới. Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như vậy, 
Ngài đều không chút bận tâm. 

Lúc ấy các Ma nữ lại lui về một chỗ, bàn luận với nhau: “Vị này 
chắc đã đắc quả vô thượng, đoạn ái dục, chứng giải thoát. Nếu chẳng 
như vậy thì khi thấy chúng ta, ắt phải cuồng loạn tâm ý mê muội. 
Chúng ta nên đến chỗ vị ấy, nói kệ để vấn nạn: 

Ma nữ Cực Ái nói kệ: 

Ngồi đoan chính bên cây 
Yên tĩnh tự tư duy 

Là vì mất tài sẵn 

Hay muốn tài sản lớn 
Trong thành phố, xóm làng 
Đều không tâm ái, vướng 
Sao không cùng mỌI người 
Cùng nhau kết bạn thân? 

Thế Tôn nói kệ đáp: 

Ta được nhiều tài sẳn 
Trong tâm luôn tịch điệt 
Ta phá quân ái dục 
Không vướng sắc trần nào 
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Tọa thiền riêng một mình 
Hưởng an lạc đệ nhất 

Vì nhân duyên như vậy 
Không cần đến bạn bè. 


Ma nữ Thích Ý lại nói kệ: 


Thế Tôn nói kệ: 


Ma nữ Duyệt Bỉ 


Tỳ-kheo trú chốn nào 
Vượt qua năm dòng thác 
Dòng thứ sáu cũng qua 
Nhập nẻo thiên định nào 
Vượt dục đến bờ kia 

Vĩnh viễn thoát trói buộc ? 


Thân được vui khinh an 
Tâm luôn đạt giải thoát 
Tâm xa lìa nẻo nghiệp 

Ý không còn thoái chuyển 
Đoạn giác quán chứng thiền 
Xa ha sân, dục, động 

An trú vào chốn ấy 

Vượt được năm dòng chảy 
Và vượt dòng thứ sáu 

Tu pháp tọa thiền này 

Vượt qua lưới dục lớn 

Và thoát hẳn bể khổ. 

nói kệ: 

Đã đoạn trừ ái kết 

Xa la những buộc ràng 

Có nhiều người mong muốn 
Vượt dòng chảy, bờ chết, 
Chỉ có bậc Trí tuệ 

Vượt qua những nạn này. 


Thế Tôn lại nói kệ: 
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Đại tỉnh tấn Như Lai 
Dùng chánh pháp cứu độ 
Như pháp đạt giải thoát 
Người trí rất vui mừng. 
Ba Ma nữ không đạt ước nguyện, trở về chỗ cha. Ma vương 
mắng ba Ma nữ bằng kệ: 
Ba gái ma phá Phật 
Hình dáng nhanh như điện 
Gặp Bậc Đại Tỉnh Tấn 
Như tơ bị gió thi, 
Dùng móng tay phá núi, 
Lấy răng cắn sắt cục, 
Trẻ ngu dùng tơ sen 
Muốn treo hòn núi lớn. 
Phật vượt các ràng buộc 
Muốn tranh luận với Ngài 
Như lấy bẫy bắt gió 
Muốn hạ trăng xuống đất 
Lấy tay tát biển lớn 
Hy vọng biển cạn khô. 
Phật đã lìa tham vướng 
Muốn đến cùng tranh luận 
Như nhảy qua Tu-di 
Tìm đất trong biển lớn 
Phật đã đắc giải thoát 
Làm sao đến tranh luận. 
Ma vương ưu sầu hối hận, liền biến mất, trở về Thiên cung. 
M 
32. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở trong núi Linh thứu, thuộc thành Vương xá. 
Đức Phật vì các Tỳ-kheo mà tán thán pháp Niết-bàn. 
Ma vương tự nghĩ: “Đức Phật ở thành Vương xá vì các Tỳ-kheo 
mà tán thán pháp Niết-bàn. Ta hãy đến đó quấy nhiễu.” Nghĩ thế 
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xong, Ma vương bèn biến hóa thành một trăm người, năm mươi người 
rất đẹp, năm mươi người rất xấu. 
Các Tỳ-kheo trông thấy rất kinh ngạc, vì sao kẻ rất xinh đẹp, 
người lại quá xấu xí. 
Đức Phật biết Ma đến muốn quấy nhiễu nên bảo Ba-tuân: 
Ngươi ở mãi trong đêm dài sanh tử, mang đủ những hình dáng 
đẹp xấu như vậy rồi. Ngươi phải làm thế nào để vượt qua bờ khổ, biến 
hóa như vậy thì có ích gì? AI có tham ái với nam hay nữ, ngươi nên 
biến hóa những hình tướng ấy cho họ. Ta không còn tưởng về nam hay 
nữ, ngươi biến hóa những hình tướng như thế để làm gì? 
Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 
Kệ tóm lược: 
Trường thọ, hà đế và quyến cương 
Thùy miên, kinh hành, đại độc xà 
Vô sở vi, Cầu Đức, ma nữ 
Hoại loạn biến hình và hảo ố. 


M 


33. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Kiên trì bảy hạnh thì đạt được địa vị Đế Thích. Tại sao? Ngày 
xưa khi Đế Thích còn làm người, khởi đầu tu tập, hiếu thuận với cha 
mẹ, cung kính bậc Tôn trưởng, nói lời nhu hòa, không nói hai lưỡi, ưa 
bố thí không tham lam keo kiệt, thường nói lời chân thật không dối 
trá, không sân hận, nếu sanh giận hờn thì liền suy nghĩ để từ bỏ. 

Thế Tôn nói kệ: 

Đối với cha mẹ 
Hiếu thuận hết lòng 
Đối với Tôn trưởng 
Ý rất kính trọng 
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Nói lời nhu hòa 
Hiền thiện tốt đẹp 
Từ bó hai lưỡi 

Xan tham sân giận 
Trời Tam thập tam 
Đầu bày tỏ rằng 
Người tu hạnh ấy 
Chúng ta không bằng 
Nên để riêng ngài 
Tôn làm Thiên chủ. 

Đức Phật giảng như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 

M 

34. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở trong đại giảng đường bên bờ hồ Di-hầu, 
thuộc nước Tỳ-xá-ly. 

Có một Ly-xa tên Ma-ha-ly, đến chỗ Phật, lạy dưới chân Ngài, 
ngồi qua một bên, bạch: 

-Thưa Thế Tôn, Ngài có bao giờ gặp Đế Thích chưa? 

Đức Phật đáp: 

—Ta có thấy. 

Ly-xa lại thưa: 

—Có quỷ Dạ-xoa hình dạng như Đế Thích. Vị mà Thế Tôn thấy 
phải chăng là quỷ Dạ-xoa kia? 

Đức Phật bảo Ly-xa: 

-Chính là Đế Thích, Ta biết rõ vị ấy. Dạ-xoa có hình dạng như 
Đế Thích, Ta cũng biết rõ. Hành động và việc đã làm của Đế Thích, 
Ta đều biết rõ. 

Khi Đế Thích còn là người, rất hiếu thuận với cha mẹ, cung kính 
các bậc Tôn trưởng, nói lời nhu hòa, không nói hai lưỡi, trừ bỏ tham 
lam keo kiệt, thường thích bố thí, nói lời chân thật, đoạn trừ sân si, 
không sanh hận thù. 

Thế Tôn nói kệ: 
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Đối với Cha mẹ 

Hết sức hiếu thuận 
Thân tâm cung kính 
Với các Tôn trưởng 
Lời nói nhu hòa 
Hiền thiện tốt đẹp 
Không nói hai lưỡi 
Xan tham sân hận 
Trời Tam thập tam 
Đều tán dương rằng: 
VỊ hành giả này 
Chúng ta không bằng 
Phải mời riêng ngài 
Tôn làm vua trời. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 

M 

35. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một Tỳ-kheo đến chỗ Phật, lạy dưới chân Ngài, đứng qua 
một bên, thưa: 

-Bạch Thế Tôn, vì sao gọi là Đế Thích? Làm gì để trở thành 
Đế Thích? 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 

-Đế Thích trước đây cũng là người, có bố thí, sanh tâm thuần 
tín, bố thí thức ăn uống, các món ăn ngon, các loại vòng hoa, các loại 
hương thơm, hương đốt, hương xoa, tài sản, vải vóc, giường nằm ngồi, do 
nhân duyên này nên chư Thiên gọi vị ấy là Đế Thích. 

Có Tỳ-kheo bạch Phật: 

—Tại sao Đế Thích có tên là Phú-lan-đản-na? 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

-Ngày xưa khi Đế Thích còn là người đã thực hành bố thí không 
hạn chế, bố thí luôn luôn, nên chư Thiên gọi là Phú-lan-đẳn-na. 
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Hỏi: 

—Tại sao Đế Thích có tên là Ma-khư-bà? 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 

—Ngày xưa, Đế Thích là vị Bà-la-môn tên là Ma-khư-bà. 


Hỏi: 
— Vì nhân duyên gì Đế Thích tên là Bà-sa-bà? 
Phật dạy: 


—Vị ấy luôn luôn đem y phục bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn, vì 
nhân duyên này nên có tên Bà-sa-bà. 


Hỏi: 
—Vì nhân duyên gì Đế Thích tên Kiều-thi-ca? 
Phật dạy: 


-Khi Đế Thích còn làm người, thuộc họ Kiểu-thi-ca nên tên là 
Kiểu-thi-ca. 


Hỏi: 
—Vì nhân duyên gì Đế Thích tên là chồng của Xá-chỉ? 
Phật dạy: 


-Đế Thích cưới Vương nữ của vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la, 
nên tên là chồng của Xá-chỉ. 


Hỏi: 
— Vì nhân duyên øì Đế Thích tên là Ngàn mắt? 
Phật dạy: 


-Khi Đế Thích còn là người, hết sức sáng suốt, xét đoán sự việc 
chỉ trong thời gian rất ngắn, có khả năng xử đoán ngàn việc, vì nhân 
duyên này nên tên là Ngàn mắt. 


Hỏi: 
—Vì nhân duyên gì Đế Thích tên là Nhân-đà-la? 
Phật dạy: 


-Đế Thích ở ngôi vị vua trời, xử lý việc trời, nên gọi là Nhân- 
đà-la. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Vì đủ bảy nhân duyên trên nên chư Thiên gọi vị ấy là Đế 
Thích. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 
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36. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Ngày xưa có một Dạ-xoa, hình dáng bé nhỏ, nhan sắc xấu ác, 
thân hình đen thui, không ai ưa nhìn, ngồi trên ngai của Đế Thích. Chư 
Thiên cõi trời Tam thập tam thấy Dạ-xoa ấy ngồi trên ngai của Đế 
Thích, đều rất phẫn nộ nên mắng nhiếc đủ điều. 

Bấy giờ Dạ-xoa, tướng xấu giảm bớt phát sanh tướng đẹp, dân 
dần to lớn hơn. Chư Thiên mắng chửi, phẫn nộ càng nhiều thì thân 
hình Dạ-xoa càng lớn, nhan sắc càng đẹp, càng dễ thương. 

Chư Thiên cùng nhau đến chỗ Đế Thích, thưa: 

-Có một Dạ-xoa quá xấu xí, thân hình rất nhỏ, ngồi trên ngai 
của Đế Thích. Chư Thiên chúng con cùng nhau hết sức mạ ly, thế mà 
tên Dạ-xoa ấy, nhan sắc trở nên xinh đẹp, thân hình dần dân to lớn. 

Đế Thích bảo: 

-Thật có loại Dạ-xoa, được mắng nhiếc càng nhiễu, thân hình 
càng xinh đẹp, tên là “Được nuôi dưỡng bằng sự phẫn nộ của mọi 
người”. 

Bấy giờ Đế Thích trở về, hướng đến chỗ ngồi của mình, mặc áo 
bày vai bên phải, tay bưng lò hương, nói với Dạ-xoa: 

-Thưa Đại Tiên, tôi là Đế Thích. Tôi là Đế Thích. 

Đế Thích ba lần xưng tên, Dạ-xoa nhỏ trở lại, hình sắc xấu dần, 
cho đến bị tiêu diệt mất. 

Đế Thích ngồi lại trên ngai của mình, bảo chư Thiên: 

-Từ đây về sau đừng sanh phẫn nộ. Nếu có tiếp xúc với điều 
xấu ác thì cẩn thận chớ nổi sân hận. 

Đế Thích nói kệ: 

BỊ xâm phạm, khinh khi 

Chó có coi khinh lại 

Với kẻ xâm hại mình 

Đối họ bằng từ tâm. 

Người không sân, không hại, 
Thường nên thân gần gũi, 
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Họ là bậc Hiền thánh 

Hay đệ tử Thánh hiền. 
Những người hay nóng giận 
Là bị núi giận ngăn 

Khi dấy khởi lòng giận 
Nên hạn chế tối thiểu 

Đây gọi là pháp thiện 

Như cương chế ngựa dữ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Đế Thích ở địa vị vua trời, thọ hưởng các dục lạc, còn có thể 
chế ngự lòng giận, lại thường tán thán sự hạn chế được lòng sân hận, 
huống chi Tỳ-kheo các ông, tin nơi nhà thế tục chẳng phải là nhà 
thật nên lìa bỏ đi học đạo, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp y, mà không 
chế ngự lòng sân, tán thán việc bỏ lòng sân hay sao! Thế nên các 
Tỳ-kheo phải học như vậy. 

Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


37. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vào buổi sáng, Đức Phật mặc y, cầm bát vào thành khất thực. 
Sau khi thọ trai, Ngài rửa chân, cầm tọa cụ vào rừng Đắc Nhãn, xem 
xét khắp nơi, đến chỗ yên tịnh, ngồi kiết già bên gốc cây, trụ vào 
chánh định. 

Bấy giờ, trong tinh xá Kỳ-đà có hai vị Tỳ-kheo, khi Tăng chúng 
xử đoán công việc, cùng nhau giận dữ tranh cãi. Một người im lặng 
nhẫn nhục. Một người phẫn nộ hung hăng. Người phẫn nộ tự thấy lỗi 
của mình, nên đến chỗ vị Tỳ-kheo im lặng nhẫn nhục, cầu xin sám 
hối. 

Vị Tỳ-kheo im lặng nhẫn nhục kia không nhận sự sám hối ấy. Sự 
việc như vậy lan rộng, các T-kheo cùng nhau bàn luận, phát ra lời to 
tiếng lớn. 

Đức Như Lai đang trụ trong thiển định, với thiên nhĩ thanh 
tịnh hơn hẳn mọi người, từ xa nghe âm thanh ấy, liền đứng dậy đi 
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vào chỗ chúng Tăng. 

Đến trước chư Tăng, Ngài trải tòa ngồi yên, bảo các Tỳ-kheo: 

—Sáng nay, Ta mặc y, mang bát vào thành khất thực... cho đết... 
ngồi yên trong rừng, nghe các Tỳ-kheo với lời to tiếng lớn, vì sự việc 
gì vậy? 

Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

-Thưa Thế Tôn, trong tính xá Kỳ-đà có hai Tỳ-kheo, khi Tăng 
xử đoán sự việc, cùng nhau sanh giận dữ tranh cãi. Một Tỳ-kheo tự im 
lặng nhẫn nhục, một Tỳ-kheo thì hung hăng nhiều lời. Tỳ-kheo giận 
dữ ấy tự biết lỗi mình nên trở lại chí thành sám hối. Vị Tỳ-kheo im 
lặng không chịu nhận cho sám hối. Các Tỳ-kheo cùng nhau bàn tán 
rộng ra, nên có lời to tiếng lớn. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Tại sao ngu si không nhận sự sám hối của người khác. Này các 
Tỳ-kheo, nên biết rằng ngày xưa, tại Thiện pháp đường, giữa chư 
Thiên, Thích Để-hoàn Nhân đã nói kệ: 

Ví như dùng vỏ bầu 

Múc bơ để đốt đèn 

Lửa bốc cháy bùng lên 

Đốt luôn cả vỏ bầu. 

Tâm sân cũng như vậy 

Đối trở lại thiện căn 

Lòng ta không oán nộ 

Sân đến liên tiêu tan. 
Không như dòng nước chảy 
Cuồn cuộn chảy vô cùng 
Sân nhưng không ác khẩu 
Không chạm sở đoản người. 
Sở đoản như mạch máu 

Ta không gây tổn thương, 
Điều phục được tự thân 

Là thành tựu tự lợi. 

Người không sân, không hại 
Bậc ấy là Thánh hiền 

Hay đệ tử Hiền thánh 
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Phải thường thân cận họ. 
Những kẻ có sân hận 
Chướng ngại nặng như núi, 
Khi phẫn nộ nổi lên 

Ngăn chặn, còn rất ít 

Đây gọi là nghiệp thiện 
Như cương chế ngựa dữ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Thích Để-hoàn Nhân ở ngôi vị Thiên vương tự tại trong cõi 
trời, còn phẩi tu hành nhẫn nhục, tán thán sự nhẫn nhục, huống chi Tỳ- 
kheo các ông, xuất gia, bỏ hình thế tục mà lại không nhẫn và tán thán 
sự nhẫn nhục hay sao? 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 


M 


38. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

Ngày xưa, Thích Để-hoàn Nhân thống lãnh chúng chư Thiên 
chuẩn bị giao chiến cùng A-tu-la. 

Thích Đề-hoàn Nhân nói với vua A-tu-la là Tỳ-ma-chất-đa-la: 

—Nay chúng ta chẳng cần đưa nhiều người làm hại lẫn nhau, chỉ 
cần biện luận để quyết định hơn thua. 

Tỳ-ma-chất-đa-la bảo Thích Để-hoàn Nhân: 

-Này Kiểu-thi-ca, chúng ta tranh luận, nếu có thắng thua, ai sẽ 
phân biệt được. 

Thích Đề-hoàn Nhân nói: 

—Trong đám của chúng ta, như về A-tu-la cũng có người minh triết 
trí tuệ biện tài, có khả năng nhận thức thiện ác, quyết định hơn thua. 

Tỳ-ma-chất-đa nói: 

-Này Đế Thích, ngươi hãy nói trước. 

Đế Thích đáp: 

—Ta có thể nói, nhưng ngươi là vị trời cũ, nên nói trước. 
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Tỳ-ma-chất-đa nói kệ: 
Ta thấy lỗi của nhẫn 
Ngu cho nhẫn là pháp 
Họ sợ nên phải nhẫn 
Lại cho mình là thắng. 
Thích Đề-hoàn Nhân nói kệ: 
Mặc ngươi nói là sợ 
Tự lợi là thắng nhất 
Của báu, các lợi khác 
Không bằng người nhẫn nhục. 
Tỳ-ma-chất-đa-la nói kệ: 
Người ngu không trí tuệ 
Nên cần phải ngăn chặn 
Như bò đi ở sau 
Chen lấn lên bò trước. 
Thế nên cần dao gậy 
Để khuất phục kê ngu. 
Thích Đề-hoàn Nhân nói kệ: 
Ta thấy chế phục ngu 
Nhẫn nhục là tối thắng 
Kẻ phẫn nộ hung tợn 
Ta nhẫn họ hết giận. 
Người không sân, không hại 
Họ chính là Hiền thánh 
Hay đệ tử Thánh hiền 
Phải thường thân cận họ. 
Người có nhiều sân hận 
Sân nặng ngăn như núi 
Khi phẫn nộ nổi lên 
Ngăn chặn, còn chút ít 
Đây gọi là nghiệp thiện 
Như cương chế ngựa dữ. 


Trong Thiên chúng và chúng A-tu-la, người có trí tuệ cùng nhau 
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bàn luận rõ ràng, cân nhắc về việc thắng bại kia. Chủ thuyết của A-tu- 
la lấy việc tranh đấu làm cơ sở, còn chủ trương của Thích Để-hoàn 
Nhân là chấm dứt tranh cãi, tâm không phẫn nộ, đánh nhau. Thế nên 
A-tu-la thua, Thích Đề-hoàn Nhân thắng. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Thích Đề-hoàn Nhân tự tại trong thiên giới, luôn luôn nhẫn 
nhục, tán thán pháp nhẫn nhục. Tỳ-kheo các ông nếu tự mình nhẫn 
nhục, tán thán người nhẫn nhục, mới xứng đáng với việc xuất gia. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 

M 

39. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Ngày xưa Thích Đề-hoàn Nhân và A-tu-la sắp đánh nhau. Sau 
khi chuẩn bị xong, Thích Đề-hoàn Nhân bảo chư Thiên: 

-Chư Thiên chúng ta, nếu đắc thắng phải dùng năm sợi dây trói 
A-tu-la đem về Thiên cung. 

Bấy giờ vua A-tu-la cũng ra lệnh cho chúng của mình: 

-Nếu chúng ta thắng, dùng năm sợi dây trói Thích Để-hoàn 
Nhân đem về cung A-tu-la. 

Lúc thấy Đế Thích, Tỳ-ma-chất-đa tức giận mắng nhiếc, phát ra 
lời nói rất xấu ác. 

Đế Thích nghe lời mắng nhiếc ấy thì chỉ im lặng không hề mắng 
lại. 

Người đánh xe là Ma-đắc-già nói kệ: 

Này chồng Thích Chỉ Ma-khu-bà 
Thiên chủ vì sợ hay không sức 
Tỳ-ma-chất-đa mắng ngay mặt 
Bằng lời rất ác, sao vẫn nhẫn?! 

Thích Đề-hoàn Nhân đáp kệ: 

Ta vì nhẫn nhục chứ không sợ 
Cũng chẳng phải ta không tài sức 
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Mà sợ T)-ma-chất-äa-la 
Ta dùng thắng trí tự tu nhẫn 


Kê ngu trí thức cạn không bằng 


Nôn thường tranh tụng tâm không yên 


Nếu ta dùng sức cấm chế người 
Khác nào đồng hạng với kẻ ngu. 


Người đánh xe lại nói kệ: 


Trẻ ngu hay phóng túng 


Tăng trưởng mạnh không ngừng 


Như bò đi ở sau 

Lấn lên bò phía trước 
Người mạnh phải dùng dao 
Kêm chế kẻ ngu ấy. 


Đế Thích lại nói kệ: 


Ta thấy hàng phục ngu 
Chẳng gì hơn nhẫn nhục 
Khi phẫn nộ bùng nổ 
Nhẫn mới chế ngự được 
Người ngu cho là đao 
Thật ra không phải đao 
Ngu không biết thiện ác 
Không pháp nào chế ngăn 
Thân ta có sức mạnh 

Mới nhẫn được kê ngu 
Gọi nhẫn là đệ nhất 

Là thiện ở trong nhẫn. 
Người yếu mới cần dao 

Vì họ không làm được 
Nên gọi nhẫn vì sợ 

Chư không phải thật nhẫn. 
Ủy lực được tự tại 

Bị người khác mắng nhiếc 
lm lặng không đáp lại 
Đây là nhẫn thù thắng. 
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Hèn yếu sợ uy lực 

Im lặng không chống nổi 
Đây gọi là sợ hãi 

Không phải là hành nhẫn. 
Trẻ ngu không trí tuệ 

Ác hại đến người khác 
Thấy họ im lặng nhẫn 
Lại cho mình là hơn. 
Hiền thánh có trí tuệ 

Cho nhẫn là tối thắng 
Thế nên bậc Hiền thánh 
Thường khen công đức nhẫn. 
Trừ hại ta và ngươi 

Diệt hết các tai nạn 

Thấy họ nổi sân hận 

Phải im lặng nhẫn nhục, 
Sân hận tự tiêu tan 
Không phiền sức đao gậy 
Ta, người đều lợi lớn 

Tự lợi và lợi tha. 

Ngu cho nhẫn là sợ 

Hiền trí tán thán nhẫn 
Nhẫn với kẻ thắng mình 
Vì sợ tạo nguy hại 

Nếu tranh kê bằng ta 

Hại cả hai, nên nhẫn 
Nhẫn với người thua mình 
Nhẫn này là tối thượng. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Đế Thích ở cõi trời Tam thập tam rất là tự tại, thi hành vương 
pháp, mà còn tu nhẫn, tán thán nhẫn, huống chi các Tỳ-kheo đã bỏ 
hình tướng thế gian, vào đạo, cần phải tu nhẫn, tán thán nhẫn, chính là 
thực hành đúng pháp xuất gia. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 
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40. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Ngày trước, Thích Đề-hoàn Nhân muốn đến vườn vui chơi, ra 
lệnh cho người đánh xe tên Ma-đắc-lê-già, hãy bố trí ngàn chiếc xe 
ngựa. 

Ma-đắc-lê-già vội vàng bố trí xe ngay và thưa với Đế Thích: 

—Xa giá đã xong, Thiên chủ nên biết là đã đúng lúc. 

Bấy giờ Đế Thích rời tòa nhà Tỳ-thiển-diên, chắp tay quay mặt 
về phương Đông, hướng về Đức Phật. 

Ma-đắc-lê thấy Đế Thích hướng về phương Đông, chấp tay thì 
sanh tâm sợ hãi, làm rơi cả roi và cương ngựa đang cầm. 


Đế Thích nói: 
-Ngươi thấy việc gì mà kinh sợ đến nỗi rơi cả roi và cương 
ngựa? 


Ma-đắc-lê thưa: 

-Thưa người chồng của Ma-khư-thích-chỉ, thần thấy Thiên chủ 
chắp tay hướng về phương Đông, nên tâm sợ hãi, rớt cả roi và cương. 
Tất cả chúng sanh đều kính trọng Thiên chủ. Tất cả chúa đất đều 
thuộc về Thiên chủ. Tứ Thiên vương và trời Tam thập tam đều lễ kính 
Thiên chủ. Ai có đức độ hơn cả Thiên chủ nên Thiên chủ phải chắp 
tay đứng hướng về phương Đông? 

Đế Thích đáp: 

-Tất cả cung kính ta, đúng như ngươi nói. Bậc được tất cả Trời, 
Người đều cung kính, hiệu là Phật. Nay ta cung kính, lễ hướng về 
Phật. 

Đế Thích nói kệ: 

Này Ma-đắc-lê, ngươi phải biết 
Tối thượng thế gian là Thế Tôn 

Nay ta hướng Phật sanh kính tín 
Thế nên chắp tay đứng lạy Ngài. 

Ma-đắc-lê nói kệ: 

Thiên chủ kính lễ thế gian thắng. 
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Tôi cũng thuận theo cung kính lễ. 

Họ nói xong, chắp tay cung kính lễ, rồi lên xe đi. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Đế Thích tự tại ở ngôi vị Thiên vương, vẫn cung kính lễ bái 
Đức Phật. Tỳ-kheo các ông cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo cần phải 
cung kính Phật mới đúng pháp xuất gia. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 

M 

41. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Ngày trước, Thích Đề-hoàn Nhân muốn đến vườn vui chơi, ra 
lệnh cho người đánh xe là Ma-đắc-lê là hãy bố trí ngàn chiếc xe ngựa. 

Ma-đắc-lê bố trí xe ngựa xong, đến chỗ Đế Thích, thưa: 

—Xa giá đã xong, xin Thiên chủ biết là đã đến lúc. 

Bấy giờ Đế Thích ra khỏi Tỳ-thiỀn-diên đường, chắp tay hướng 
về phương Nam. Ma-đắc-lê thấy vậy, tâm ý kinh hãi, làm rơi cả roi và 
dây cương. 

Đế Thích hỏi: 

—Ngươi thấy việc gì mà kinh hãi đến như vậy? 

Ma-đắc-lê trả lời: 

-Thưa phu quân của Ma-khư-thích-chỉ, tôi thấy Thiên vương 
chắp tay hướng về phương Nam, nên tâm kinh sợ, rớt cả roi và cương. 
Tất cả chúng sanh đều kính trọng Thiên vương, tất cả chúa đất đều 
thuộc về Thiên vương. Trời Tứ Thiên vương và Tam thập tam thiên 
đều lễ kính Thiên vương. Ai có đức độ hơn Thiên vương đến nỗi 
khiến Thiên vương phải chắp tay đứng hướng về phương Nam. 

Đế Thích đáp: 

-Tất cả cung kính ta đúng như ngươi nói. Đấng được tất cả trời, 
người đều cung kính là Đức Phật. Nay ta cung kính lễ Bậc Đầy Đủ 
Giới Pháp. 

Đế Thích nói kệ: 
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Có những vị xuất gia 

Tu hành không phóng dật 
Nhập tịch định lâu dài 

Tu phạm hạnh tối thượng 
Trừ bỏ cả ba độc 

Chứng đắc pháp giải thoát 
Bậc có những pháp ấy 
Nay tôi cung kính lễ. 

Chư đại A-la-hán 

Xa lìa các tham đục 

Trừ diệt sạch vô mình 
Đoạn trừ các kết sử 

Bậc tại gia tu thiện 
Không làm các nghiệp ác 
Con chánh pháp như vậy 
Tôi đều cung kính lễ. 

Ma-đắc-lê nói: 

-Thiên vương lễ Bậc Tối Thắng, tôi nguyện được lễ theo. 

Đế Thích nói xong bài kệ ấy, chắp tay kính lễ, rồi cỡi xe đi. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Đế Thích sống tự tại giữa Trời, Người, vẫn cung kính lễ bái 
pháp. huống chi các ông đã cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo mà không 
siêng năng cung kính pháp hay sao? 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 

M 

42. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Ngày xưa Thích Đề-hoàn Nhân muốn đến vườn vui chơi, ra 
lệnh cho người đánh xe tên Ma-đắc-lê: 

—Ngươi hãy chuẩn bị một ngàn chiếc xe ngựa. 

Ma-đắc-lê bố trí xe ngựa xong, đến gặp Đế Thích thưa: 

—Xa giá đã sẵn sàng, thưa Thiên chủ đã đúng lúc. 
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Bấy giờ Đế Thích ra khỏi Tỳ-thiển-diên đường, chắp tay hướng 
về phương Tây. Người đánh xe Ma-đắc-lê thấy việc này nên rất kinh 
hoàng, làm rớt cả roi và dây cương. 

Đế Thích hỏi: 

—Ngươi thấy gì mà kinh sợ đến như vậy? 

Ma-đắc-lê thưa: 

-Thưa chồng của Ma-khư-thích-chỉ, nay tôi thấy Thiên chủ chắp 
tay hướng về phương Tây, sanh tâm sợ hãi nên rớt cả roi và dây 
cương. Tất cả các loài hiện có đều cung kính Thiên chủ, tất cả chúa 
đất đều thuộc về Thiên chủ, trời Tứ Thiên vương và trời Tam thập tam 
đều lễ kính Thiên chủ. Ai có đức độ thù thắng hơn, khiến Thiên chủ 
phải chắp tay cung kính hướng về phương Tây? 

Đế Thích đáp: 

—Đúng như ngươi nói, tất cả đều cung kính ta. Bậc được tất cả trời, 
người đều cung kính là Tăng bảo. Nay ta kính tín, hướng về Tăng bảo. 

Ma-đắc-lê nói kệ: 

Thân người đầy hôi hám 
Như thây chết để trần 
Thường nguy khổ đói khát 
Lại chuộng sống không nhà, 
Nay Thiên chủ vì sao 

Vô cùng cung kính họ 

Họ có uy nghĩ gì 

Và hành đạo đức gì 

Xin chỉ dạy cho tôi 

Xin chí tâm lắng nghe. 

Thích Đề-hoàn Nhân nói kệ: 

Vì họ sống không nhà 
Nôn ta thật chuộng họ 
Họ không có kho tàng 
Phòng chứa và ngũ cốc 
Thoát ly những việc đời 
Ăn tiết độ để sống 
Khéo hộ trì giới luật 
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Giảng thuyết pháp vì diệu 
Tâm tỉnh tấn dũng mãnh 
lm lặng hành thánh pháp 
Chư Thiên, A-tu-la 

Với nhau thường gây chiến 
Trong tất cả loài người 
Cũng đều có phẫn nộ 
Nay Bậc ta cung kính 
Đầu xa lìa dao gậy 

Mọi người đều tích chứa 
Các vị ấy xa la 

Điều thế gian yêu, đắm 
Tâm vị ấy từ bỏ 

Nay ta cung kính Bậc 

Xa la tất cả lỗi 

Này Ma-đắc-lê-già 

Cần phải biết việc ấy. 

Ma-đắc-lê lại nói kệ: 

Vương lễ bậc tối thắng 
Tôi cũng cung kính theo 
Ma-khư lễ vị nào 

Tôi cũng lễ vị ấy. 

Nói kệ xong, Đế Thích lên xe đi. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Đế Thích sống tự tại giữa Trời, Người, vẫn còn kính trọng Tăng 
bảo, huống chi Tỳ-kheo các ông đã xuất gia tu đạo, đều phải kính 
trọng Tăng bảo. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 

Kệ tóm lược: 

Đế Thích, Ma-ha-ly 


Vì nhân gì Dạ-xoa 
Đắc nhãn, đắc thiện thắng 
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Phược hệ và kính Phật 
Kính Pháp, lễ chủ Tăng. 


n 
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BIỆT DỊCH KINH TẠP A-HÀM 
QUYỀN II 


TỤNG I1: Phần 3 


43. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Ngày xưa, các A-tu-la tập hợp bốn loại binh gồm tượng, mã, 
xa, bộ, đều trang bị đây đủ dụng cụ chiến đấu, muốn đến cõi trời Đao- 
lợi để đánh nhau với chư Thiên. Bấy giờ, Đế Thích nghe A-tu-la bố trí 
bốn loại binh, liền bảo thiên tử Tu-tỳ-la: 

-Ta nghe A-tu-la bố trí bốn loại binh, ngươi cũng phải trang bị 
bốn loại binh để đến đánh với chúng 

Tu-ty-la thưa: 

— Việc này rất tốt. 

Sau khi nói xong, Tu-tỳ-la lại phóng dật vui chơi, không nhớ đến 
việc ấy. Đế Thích nghe A-tu-la ra khỏi thành, lại triệu Tu-tỳ-la đến bảo: 

Nay A-tu-la đã ra khỏi thành, ngươi hãy trang bị bốn loại binh 
để đến đánh với chúng 

Tu-ty-la thưa: 

Này Kiểu-thi-ca, việc này rất tốt. 

Tu-tỳ-la vẫn ham chơi như cũ, không chuẩn bị chiến đấu. 

A-tu-la trang bị bốn loại binh, đã lên núi Tu-di, tiến gần đến 
đỉnh. Đế Thích lại nói: 

—Ta nghe A-tu-la tiến dần đến gần rồi, ngươi hãy thống lĩnh bốn 
loại binh đến chống lại chúng. 

Tu-ty-la nói kệ: 

Nếu có chỗ thanh nhàn vô sự 
Chỉ mong ta được ở chỗ ấy. 
Đế Thích nói kệ: 
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Nếu có chỗ nhàn lạc như vậy 
Ngươi hãy đưa ta cùng đến đó. 
Tu-ty-la lại nói kệ: 
Nay tôi lười biếng chẳng muốn đi 
Không muốn trang bị, tuy nghe rõ 
Thiên nữ, năm dục khắp bốn bên 
Đế Thích cho tôi thỏa nguyện này. 
Đế Thích nói kệ đáp: 
Nếu có chỗ biếng nhác như vậy 
Có trăm ngàn Thiên nữ vây quanh 
Thỏa thích năm dục, hưởng an lạc 
Nếu ngươi đến đó, ta theo với. 

Tu-ty-la nói kệ: 

Chỗ nào vô sự không đao binh 

Không khổ, hưởng lạc, cho tôi đến. 
Đế Thích nói kệ đáp: 

Này Tu-tỳ-la, có việc ấy 

Ta sẽ cùng ngươi hưởng vui ngay 

Nếu từng thấy nghe không sợ nghiệp 

Được sống an nhàn hưởng lạc hỷ 

Này ngươi, nếu có chỗ như vậy 

Hãy nên đi đến, ta theo ngươi 

Ngươi sợ lắm việc, muốn chỗ yên 

Hãy mau nhanh chóng hướng Niết-bàn! 

Nghe lời ấy xong, Tỳ-la liền tập hợp bốn loại binh ra ngoài 
chiến đấu với A-tu-la. Chư Thiên đắc thắng, A-tu-la thua chạy, đem 
tất cả các loại trang cụ chiến đấu trở về cung của mình. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Thích Đề-hoàn Nhân ở ngôi vị Thiên vương được đại tự tại, 
còn tự tỉnh cần, tán thán sự tinh tấn, huống chi các ông xuất gia 
bằng lòng tin, mặc pháp y, sao lại không siêng năng tinh tấn, tán 
thán tinh tấn? Ai siêng năng tinh tấn, tán thán tinh tấn là làm đúng với 
pháp xuất gia. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
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hỷ phụng hành. 
M 

44. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Ngày xưa, ở chỗ A-lan-nhã, cách xa xóm làng có nhiều vị Tiên 
tu hành ở đó. Cách không xa ở chỗ chư Tiên ở, có chư Thiên cùng A- 
tu-la đánh nhau. Bấy giờ vua A-tu-la là Tỳ-ma-chất-đa-la mặc năm 
loại trang sức, đầu đội mão thiên quan, tay cầm phất ma-ni, che lọng 
hoa ở trên, mang bảo kiếm, đi giày da quý báu, đến chỗ ở của chư 
Tiên nhân. Ông ta không đi vào bằng cửa, mà xuyên tường vào, cũng 
không chào hỏi, nói chuyện với chư Tiên, rồi xuyên vách đi ra. 

Bấy giờ có một vị Tiên nhân nói: 

-Tỳ-ma-chất-đa-la... không có tâm cung kính, không chào hỏi 
nói chuyện với chư Tiên, đi ra bằng vách. 

Lại có vị Tiên lên tiếng: 

-Những A-tu-la nào cung kính chào hỏi chư Tiên thì chắc thắng 
chư Thiên, nay thế là chắc chắn thua rồi! 

Có một vị Tiên hỏi: 

—Đó là a1? 

Một vị Tiên bảo: 

—A-tu-la vương Tỳ-ma-chất-đa-la. 

Tiên nhân lại nói: 

—Pháp luật của A-tu-la kiến thức nông cạn, không có giáo pháp, 
không tâm tôn kính, cũng như hàng nông phu. Chư Thiên chắc thắng, 
A-tu-la phải thua. 

Sau đó, Đế Thích đến gần chỗ các vị Tiên, cởi bỏ năm loại trang 
sức của Thiên vương, đi vào bằng cửa, thăm hỏi ủy lạo các vị Tiên, 
chăm sóc khắp nơi, nói với các vị Tiên: 

—Các vị đều an ổn, không có phiển não phải không? 

Sau khi thăm hỏi, Đế Thích đi ra bằng cửa. Có một vị Tiên nhân 
hỏi: 

Đây là ai mà thăm hỏi, chăm sóc, đi xem xét khắp nơi, sau đó 
mới đi ra, rất đúng giáo pháp, hình dáng đoan chính? 
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Một vị Tiên đáp: 
—Đó là Đế Thích. 
Một Tiên nhân nói: 
-Chư Thiên rất kính thuận, hành động ôn hòa khiêm tốn. Chư 
Thiên phải thắng, A-tu-la thua. 
Tỳ-ma-chất-đa-la nghe chư Tiên tán thán chư Thiên, chê bai A- 
tu-la nên rất phẫn nộ. Chư Tiên nghe như vậy, đến chỗ A-tu-la nói: 
-Chúng tôi nghe Đại vương rất phẫn nộ. 
Liền nói kệ: 
Chúng tôi cố đến đây 
Muốn câu xin ước nguyện 
Cho chúng tôi an ổn 
Không sanh sân nộ nữa 
Nếu chúng tôi có lỗi 
Xin chỉ dạy chúng tôi. 
Tỳ-ma-chất-đa nói kệ đáp: 
Không cho ngươi an ổn 
Các ngươi xâm phạm ta 
Hạ mình cầu Đế Thích 
Với ta lại chê bai 
Các ngươi cầu an ổn 
Ta cho ngươi sợ sệt. 
Chư Tiên nói kệ đáp: 
Con người do hành động 
Tự nhận lấy quả báo 
Hành thiện tự nhận thiện 
Hành ác, quả báo ác 
Cũng như gieo hạt giống 
Tùy giống được kết quả. 
Nay người trồng giống khổ 
Sau phải nhận quả báo 
Nay ta xin an ổn 
Lại cho ta sợ hãi 
Từ nay trở về sau 
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Nguyện ngươi sợ hãi mãi! 

Chư Tiên đối mặt với A-tu-la nói xong, liền nương hư không bay 
đi. Tỳ-ma-chất-đa-la ngay đêm ấy mộng thấy giao chiến cùng Đế 
Thích, tâm rất sợ hãi. Đêm thứ hai, thứ ba cũng vậy. Ngay đêm thứ ba, 
quả nhiên quân lính của Đế Thích đến khiêu chiến. Tỳ-ma-chất-đa 
cùng chư Thiên giao chiến, A-tu-la thua, Đế Thích tiến thẳng đến cung 
A-tu-la. Bấy giờ Đế Thích tham dự nhiều trận đánh, đều đắc thắng, 
sau đó đến chỗ chư Tiên. 

Chư Tiên ngồi phía Đông, Đế Thích ngồi đối diện ở phía Tây. 
Lúc đó có gió Đông thổi, chư Tiên hướng về Đế Thích nói kệ: 

Thân tôi xuất gia lâu 
Dưới nách có mùi hôi 
Gió thổi hướng Thiên chủ 
Hãy tránh sang phía Nam 
Những mùi hôi như vậy 
Chư Thiên vốn không ưa. 

Đế Thích nói kệ: 

Tập hợp nhiều loại hoa 

Làm vòng hoa trên đầu 

Đủ các loại mùi thơm 
Thưởng thức mãi không chán 
Chư Tiên người xuất gia 

Mùi như các vòng hoa 

Nay tôi đội trên đầu 

Lấy đó làm ưa thích. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Đế Thích ở ngôi vị vua trời, luôn luôn cung kính người xuất gia. 
Tỳ-kheo các ông vì lòng tin xuất gia, cần phải cung kính như vậy. 

Đức Phật dạy xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
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45. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Khi ấy, vào giữa đêm Thích Đề-hoàn Nhân với dung mạo thù 
diệu vượt hơn trời, người, vào giữa đêm, đến gặp Đức Phật, lạy sát 
chân Phật, ngồi qua một bên. Trong tinh xá Kỳ-hoàn lúc đó hào quang 
rực rỡ, sáng hơn ban ngày. Thích Đề-hoàn Nhân nói kệ: 

Trừ diệt điều gì ngủ an ổn? 

Trừ diệt vật gì không ưu sâu? 
Diệt một pháp gì Cù-đàm khen? 
Xin nguyện vì con giải nghỉ vấn. 

Đức Thế Tôn nói kệ đáp: 

Diệt trừ phẫn nộ ngủ an ổn 

Diệt trừ phẫn nộ không ưu sầu 
Nhổ sạch gốc rễ gai độc giận 
Hãy biết như vậy, này Đế Thích. 
Như vậy phẫn nộ phá thiện mỹ 
Trừ diệt phẫn nộ được ngợi khen. 

Thích Đềể-hoàn Nhân nghe lời Phật dạy, nhiễu quanh Phật ba 
vòng, hoan hỷ phụng hành. 


M 


46. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật dạy các Tỳ-kheo: 

- Vào ngày mồng tám hằng tháng, Tứ Thiên vương sai sứ giả 
tuần hành khắp thiên hạ, xem xét thế gian để biết có người hiếu 
dưỡng cha mẹ, kính thuận bậc Tôn trưởng, phụng sự Sa-môn, Bà-la- 
môn, người tu tập pháp thiện và kẻ làm ác. Vì thế cần phải tu hành 
pháp thiện, diệt trừ các điều ác, phòng ý giữ giới. Đến ngày mười 
bốn trong tháng, Tứ Thiên vương lại sai thái tử đi xem xét khắp thiên 
hạ. Đến ngày mười lăm, Tứ Thiên vương đích thân tuần hành xem 
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xét, cũng như vậy. 

Khi Tứ Thiên vương đã đi xem xét xong, đến gặp Đế Thích trên 
Pháp thiện đường, tâu: 

—Trong chư Thiên và người đời có nhiều kẻ bất hiếu với cha mẹ, 
bất kính Sa-môn, Bà-la-môn, không phụng sự Sư trưởng và Tôn trưởng 
trong nhà, cho đến nhiều người không trì giới. 

Bấy giờ, Đế Thích và chư Thiên nghe lời tâu này, buồn rầu 
không vui. Chư Thiên đều bày tỏ: 

-Chư Thiên bị tổn giảm, tăng ích cho A-tu-la. 

Trong thế gian, nếu có người thường siêng năng hiếu thuận với 
cha mẹ, cúng dường Sa-môn, Bà-la-môn, cho đến nhiều người trì giới, 
Tứ Thiên vương tâu việc này lên Đế Thích. Khi ấy chư Thiên rất vui 
mừng, đều bày tỏ: 

—Người trong thế gian tu hành việc thiện, rất là hiển thiện, làm 
việc đáng làm, tăng ích cho chư Thiên, tổn giảm A-tu-la. 

Đế Thích hoan hỷ nói kệ: 

Ngày mười bốn, mông tám 
Cùng với ngày mười lăm 
Và trong tháng thần tíc 
Thọ trì giới thanh tịnh 
Người này được sanh thiên 
Công đức như thân ta. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Lời Đế Thích nói chưa gọi là lời thiện. Tại sao vậy? Nếu là bậc 
A-la-hán đã dứt sạch các lậu, việc làm đã hoàn tất, mới nên nói kệ 
này: 

Ngày mông tám, mười bốn 
Cùng với ngày mười lắm 
Và trong tháng thần túc 
Thọ trì giới thanh tịnh 
Người này được thắng lợi 
Công đức như thân ta. 


Đức Phật và bậc A-la-hán nói lên kệ này, gọi là thật thuyết, gọi 
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là thiện thuyết. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 

M 

47. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Ngày xưa, vua A-tu-la là Chất-đa bị bệnh trầm trọng. Thích 
Đề-hoàn Nhân đến chỗ vị ấy. A-tu-la vương nói với Đế Thích: 

-Mong ông hãy làm cho ta hết bệnh, thân được an ổn, khỏe 
mạnh, mập mạp như xưa. 

Đế Thích nói: 

-Ông có thể dạy ta huyễn thuật của A-tu-la thì ta sẽ làm cho ông 
hết bệnh, an Ổn, vui vẻ như trước. 

A-tu-la lại nói: 

-Hãy đợi ta hỏi các A-tu-la. Nếu được, ta sẽ dạy cho ông. 

Vua A-tu-la liền hỏi các A-tu-la. Trong nhóm, có một A-tu-la 
gian dối thưa với Tỳ-ma-chất-đa-la: 

—Từ lâu Đế Thích đã làm việc ngay thẳng, hiển thiện, không có 
các lời dối trá. Đại vương có thể nói với Đế Thích: “Ông học huyễn 
thuật gian dối của A-tu-la sẽ đọa vào địa ngục Lô lâu”. Nếu Đế Thích 
nói với Đại vương: “Ta không học huyễn thuật kia của A-tu-la”. Đại 
vương hãy bỏ đi, bệnh chắc chắn sẽ hết. 

Vua A-tu-la làm theo lời ấy, nói kệ với Đế Thích: 

Đế Thích ngàn mắt, chồng Xá-chỉ 
Nếu biết huyễn thuật phải bị đọa 
Vào trong địa ngục Lô lâu kia 
Suốt cả một kiếp bị thiêu đối. 

Đế Thích nghe lời nói này, liền bảo: 

— Thôi, thôi, ta không cần huyễn thuật. 

Đế Thích phát ngay lời nguyện: 

Mong cho ông hết bệnh, an ổn, không nguy hiểm. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 
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-Thích Đề-hoàn Nhân tuy ở địa vị vua trời, vẫn không chịu dối 
trá, làm việc chân thật, huống chi các ông đã xuất gia, cạo bỏ râu tóc 
mà lại không từ bỏ các hành động dối trá, làm việc chân thật ngay 
thẳng hay sao? Ai hành động ngay thật là đúng pháp xuất gia. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 

M 

48. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ Đế Thích đến chỗ Đức Phật, khi sắp trở về, xin thọ một 
giới. Một giới là gì? Nếu con trở về cung gặp những kẻ oán ghét, giả 
như họ đến hại con, con đối với họ quyết không gây hại. 

Tỳ-ma-chất-đa-la được nghe Đế Thích trì giới như vậy liền cầm 
gươm bén đứng đợi trên đường đi. Thích Để-hoàn Nhân nghe vua A- 
tu-la đang cầm gươm bén đợi ở bên đường, từ xa nói với vua A-tu-la: 

-Hãy dừng lại, dừng lại! Ông đã tự trói. 

Tỳ-ma-chất-đa-la nói với Đế Thích: 

-Ông ở nơi Đức Phật, thọ một giới, nói: “Nếu con trở về cung 
gặp những kẻ oán ghét, nếu họ hại con, con đối với họ quyết không 
gia hại”. Chẳng lẽ ông không có thọ giới như vậy sao? 

Đế Thích đáp: 

—Ta tuy thọ giới, nay bảo ông: “Hãy đứng tại chỗ! Ông đã tự 
trói”. Lời nói ấy đối với giới không có phạm. 

Tỳ-ma-chất-đa-la nói: 

—Kiều-thi-ca hãy thả ta ra. 

Đế Thích đáp: 

—Ngươi hãy thể rằng đối với ta không còn gây oán ghét, ta sẽ thả 
ngươi. 

Tỳ-ma-chất-đa-la liền tuyên thệ: 

Tham, sân, vọng ngữ, báng Hiền thánh 

Ác báo việc ấy tôi phải chịu. 
Đế Thích nghe lời thể này liền bảo Tỳ-ma-chất-đa-la: 
—Nay ta thả ông. 
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Thích Đề-hoàn Nhân trở lại chỗ Phật, lạy sát chân Ngài, bạch: 

-Thưa Thế Tôn, Tỳ-ma-chất-đa-la nghe con thọ giới, liền 
cầm gươm bén đợi ở bên đường, mưu đồ hại con. Khi ấy, con nói 
với A-tu-la: “Hãy đứng lại, đứng lại! Ông đã bị trói rồi!”. Tỳ-ma- 
chất-đa nói với con: “Ông ở chỗ Đức Phật thọ trì một giới: nếu ta 
trở về cung gặp kẻ oán ghét, giả như muốn hại ta, ta đối với họ 
quyết không làm hại. Ông có thọ giới như vậy không?”. Con liển 
đáp: “Ta tuy thọ giới, chỉ bảo ngươi đứng lại, nay ngươi tự trói, lời 
nói như vậy không có phạm giới”. Tỳ-ma-chất-đa liền bảo con: 
“Này Kiểu-thi-ca, hãy thả tôi ra”. Con trả lời: “Ngươi phải thể 
nặng: gặp lại ta không còn sanh oán ghét, ta sẽ thả ngươi”. Tỳ-ma- 
chất-đa nghe con nói, liền nói kệ: 

Tham, sân, vọng ngữ, báng Hiền thánh 
Ác báo việc ấy tôi phải chịu. 

Con nghe lời thể này liền thả ông ta đi. 

Đế Thích lại bạch Phật: 

—Vị A-tu-la ấy đã phát lời thể trọng thệ. Từ nay về sau có còn 
gây điều ác do oán ghét không? 

Phật bảo Đế Thích: 

—A-tu-la nếu như không thể cũng không làm ác, huống chi đã thể 
TÔI. 

Đế Thích nghe lời Phật dạy vô cùng hoan hỷ, biến mất tại chỗ, 
trở về Thiên cung. 

M 

49. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Một lúc nọ, Đế Thích cùng A-tu-la đánh nhau. Bấy giờ chư 
Thiên thua, A-tu-la thắng. Khi ấy Đế Thích thấy đã bị thua, liền hồi 
giá muốn trở về Thiên cung. Giữa đường, ông ta thấy cây Khổ-sa-la, 
trên cây có ổ Kim sí điểu. Đế Thích liền ra lệnh cho người đánh xe 
Ma-đắc-lê: 

-Trong ổ này có hai trứng chim, nếu rớt ra ắt bị thương tổn. 
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Ngươi hãy quay xe lại để tránh cây này. 
Đế Thích hướng về Ma-đắc-lê, nói kệ: 
Ngươi xem ổ trên cây 
Trong Ổ có hai trứng 
Nếu xe chạy đụng cây 
Trứng rơi chắc bị vỡ 
Dâu ta đem thân này 
Vào trận A-tu-la 
Mạng sống bị giết chết 
Quyết không hại trứng chim. 
Đế Thích nói kệ xong, liền cho quay xe chạy ngược lại. Chúng 
A-tu-la thấy Đế Thích quay lại, phát sanh sợ hãi, bảo với nhau: 
-Vừa rồi Đế Thích trá bại thoái lui, nay quay trở lại, chắc phá 
quân ta. 
Chúng A-tu-la tức thời thoái lui, chư Thiên cũng lui quân, trở về 
thành mình. 
Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 
-Thích Để-hoàn Nhân ở ngôi vua trời vẫn luôn luôn thực hành 
từ bi nhẫn nhục. Các Tỳ-kheo phải học như vậy. 
Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


50. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ là ban đêm, Thích Để-hoàn Nhân cùng A-tu-la Bạt-lị- 
bà-lâu-chi, với hào quang rực rỡ cùng đến chỗ Phật, lạy dưới chân 
Ngài, ngồi qua một bên. Hào quang của Đế Thích và Tỳ-lâu-chi chiếu 
khắp khu Kỳ-hoàn sáng như ban ngày. 

Bạt-li-bà-lâu-chi ngồi ở một bên, nói kệ: 

Những người thường tỉnh tấn 
Mong cầu chắc thành tựu 
Đã cầu được nghĩa lý 
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An ổn hưởng diệu lạc. 

Đế Thích cũng nói kệ: 

Những người thường tỉnh tấn 
Mong cầu tất thành công 
Đã cầu được sự nghiệp 

Tu nhẫn là tối thắng. 

Đế Thích bạch Phật: 

-Thế Tôn, những lời chúng con nói, lời nào lợi ích, lời nào 
không lợi ích? 

Đức Phật bảo Đế Thích: 

—Người giỏi phân biệt, lời nói đều khéo léo. Nay các ngươi hãy 
nghe lời Ta nói: 

Đức Phật nói kệ: 

Tất cả chúng sanh đều vì lợi 

Sự ham muốn tùy theo tâm niệm 
Vui đạt ước muốn, được lợi dục 
Người tỉnh tấn cầu ắt thành công 
Đã được sự nghiệp, nhẫn tối thắng 
Thế nên cần phải tu hành nhẫn. 

Đế Thích và Ty-lâu-chi nghe lời Phật dạy, lạy sát chân Phật, 
biến mất tại chỗ, trở về Thiên cung. 

M 

51. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 
xá. Trong thành ấy có một người nghèo khổ, bần cùng, thật đáng 
thương, đối với Phật pháp sanh lòng tin thanh tịnh, giữ giới trong sạch, 
có tụng đọc kinh, bố thí chút ít. Do nhân duyên quả báo của bốn việc 
ấy, sau khi qua đời, vị đó sanh vào cõi trời Đao-lợi, ở chỗ thắng diệu 
hoàn toàn. Vị trời mới sanh này có ba việc thù thắng: Một là sắc thù 
thắng, hai là tiếng khen thù thắng, ba là tuổi thọ thù thắng. 

Chư Thiên thấy vị ấy xong, liền cùng nhau cung kính, đến chỗ 
Đế Thích bạch: 

— Vị trời mới sanh có ba việc thù thắng, hơn các vị khác. 
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Đế Thích nói: 

-Trước đây ta đã từng thấy vị trời mới sanh kia, khi còn làm 
người bần cùng khốn khổ, rất tiểu tụy, với tín tâm ngay thẳng hướng 
đến Tam bảo, giữ gìn tịnh giới, tu hành bố thí ít nhiều, nay được sanh 
lên Đao-lợi thiên. 

Bấy giờ Đế Thích nói kệ: 

Ai có tịnh tín với Tam bảo 
Tâm ấy vững chắc không lay chuyển 
Giữ giới đã thọ không hủy phạm 
Nên biết người này không phải nghèo 
Gọi là trí tuệ và sống lâu 
Vì kính tín Tam bảo Vô thượng 
Được sanh cối trời hưởng thắng lạc 
Thế nên cần phải học như thế. 
Chư Thiên nghe kệ này hoan hỷ tín thọ, làm lễ trở về cung. 
M 


52. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại núi Kỳ-xà-quật, thuộc thành Vương xá. 

Trong thành Vương xá, có chín mươi sáu loại ngoại đạo đều 
cùng nhau cúng tế. Đàn việt nào tín ngưỡng ngoại đạo Già-lặc thì nói: 
“Phải cúng dường thầy Già-lặc của tôi trước”. Tín đổ của ngoại đạo 
Bà-la-bà-thật cũng nói: “Phải cúng dường thầy Bà-la-bà-thật của tôi 
trước”. Tín đồ theo ngoại đạo Càn-đà đều bày tỏ: “Phẩi cúng 
dường thật lớn cho thây Càn-đà của tôi trước, sau mới đến người 
khác”. Tín đổ của ngoại đạo Tam thủy phát biểu: “Nên cúng dường 
thầy Tam thủy của tôi trước”. Tín đồ theo ngoại đạo Lão thanh văn 
phát biểu: “Phải cúng dường thầy Lão thanh văn của tôi trước”. Tín đồ 
của ngoại đạo Đại thanh văn cũng nói: “Phải cúng dường thầy Đại 
thanh văn của tôi trước”. Tín đổ của Phật giáo cũng bày tỏ: “Phải 
cúng dường Đức Như Lai đạo sư và chúng Tăng của tôi trước”. 

Khi ấy Thích Đềể-hoàn Nhân tự nghĩ: “Dân chúng thành Vương 
xá sanh tà kiến lớn. Phật và Tăng đang ở đời, nếu để họ sanh tà kiến 
thật là bất thiện.” 

Đế Thích liền biến hình thành một vị Bà-la-môn già, dung mạo 
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đoan chính, đi xe ngựa trắng, các thanh niên hầu hạ hai bên, hướng 
đến đàn tràng, đi thẳng vào giữa. Dân chúng thành Vương xá tự nghĩ: 
“Vị Bà-la-môn già này trước đây ở đâu? Chúng ta hãy đi theo”. 

Đế Thích biết ý nghĩ trong tâm mọi người, liền quay xe về phương 
Nam, hướng tới núi Linh thứu, đến sân để xe dừng lại đó, xuống xe đi 
bộ vào chỗ Đức Phật, lạy sát chân Phật, ngồi qua một bên. 

Đế Thích nói kệ: 

Thánh vương chuyển pháp luân 
Vượt khổ đến bờ kia 

Không oán ghét sợ hãi 

Con xin đảnh lễ Ngài 

Có người muốn tu phước 
Nên bố thí chỗ nào? 

Muốn tỉnh tấn cầu phước 
Phải sanh tâm kính tín 

Ngày nay tu bố thí 

Đời sau được thiện báo 
Trong những phước điền nào 
Cho ít, được quả lớn? 

Khi ấy Đức Thế Tôn ở núi Kỳ-xà-quật, vì trời Đế Thích giẳng 

giải về sự tối thắng trong các cuộc tế lễ, đáp bằng kệ: 
Bốn quả và bốn hướng 
Thiên định, Minh hạnh túc 
Sức công đức sâu xa 
Như nước trong biển lớn 
Đây mới là thật thắng 
Đệ tử Bậc Điều Ngự 
Trong thế gian tối tăm 
Thắp ngọn đền trí tuệ 
Thường vì các chúng sanh 
Thuyết pháp làm hướng đạo 
Gọi là tăng phước điền 
Rộng lớn không bờ bến 
Bố thí phước điền này 
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Được gọi là thiện thí, 
Cúng tế phước điền này 
Được gọi là thiện tế 

Đối vật để tế trời 

Nhọc công, không phước đức 
Đối vậy không phải thiện. 
Nếu đối với phước điền 
Tạo nghiệp thiện chút ít 
Sau được lợi ích lớn 

Đối vậy gọi là thiện. 

Đế Thích cân phải biết 
Đấy là phước điền tốt 
Cúng dường một vị tăng 
Sau quyết được quả lớn 
Việc này nói đúng lúc 

Thế gian hiểu lời dạy 
Phật vô lượng công đức 
Nói trăm kệ khen Tăng 
Tối thượng trong tế tự 
Phước điền, Tăng đứng đầu 
Người nào trông ít thiện 
Được quả không thể lường 
Thế nên Thiện trượng phu 
Nên phải cúng dường Tăng 
Bậc tổng trì Chánh pháp 
Nên gọi là Tăng bảo. 

Thí như trong biển lớn 

Có nhiều loại châu báu 
Biển Tăng cũng như vậy 
Nhiều công đức quý giá. 
Ai siêng cúng Tăng bảo 
Chính là Thiện trượng phu 
Đã có hoan hỷ tín, 

Ai tín tâm bố thí 

Nên biết người như vậy 
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Được ba thời hoan hỷ. 
Vì ba thời hoan hỷ 
Nên vượt ba nẻo ác 
Trừ sạch các cấu trần 
Nhổ tên độc phiền não. 
Tâm tịnh, tự tay cho 
Tự lợi và lợi tha 
Thường cúng tế như vậy 
Người này được gọi là 
Bậc trí sáng thế gian 
Tín tâm đã thanh tịnh 
Được tới chốn vô vi 
Cảnh giới rất an lạc 
Người trí sanh đến đó. 

Đế Thích nghe kệ xong rất hoan hỷ, biến mất tại chỗ, trở về 
Thiên cung. Sau khi Đế Thích trở về cung, các Trưởng giả Bà-la-môn 
trong thành Vương xá đều rời chỗ ngồi, mặc áo bày vai bên mặt, quỳ 
gối phải xuống đất, chắp tay hướng Phật, bạch: 

-Cầu mong Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo vào sáng mai hoan hỷ 
thọ thỉnh tới đàn lớn. 

Khi ấy Đức Như Lai im lặng nhận lời. Các Trưởng giả Bà-la- 
môn ở thành Vương xá biết Phật im lặng thọ thỉnh, liền đảnh lễ nơi 
chân Phật rồi trở về nhà. Những người ấy sau khi trở về nhà đều 
chuẩn bị thức ăn uống thanh tịnh, thơm ngon, mọi chỗ đều tỉnh sạch. 

Sáng sớm, họ bố trí đầy đủ tòa ngồi, nước sạch để rửa và sai sứ 
giả đến núi Linh thứu, bạch Thế Tôn: 

Thưa Ngài, đã đến giờ. 

Bấy giờ Thế Tôn mặc y, mang bát dẫn đầu, chúng Tăng theo 
sau, đến thành Vương xá, vào chỗ tế đàn lớn. Đến nơi, Như Lai trải 
tòa ngồi trước chúng Tăng. Người trong thành bố trí tòa ngồi đẹp để 
chúng Tăng ngôi. Các Trưởng giả... thấy đại chúng đã ngồi ổn định, 
cùng nhau dâng nước sạch. Sau đó, các Trưởng giả Bà-la-môn tự tay 
dọn các món ăn thơm ngon. Khi ấy mọi người đều muốn được lợi ích. 

Thế Tôn quan sát chúng Tăng thọ trai đã xong, liền đưa bát cho 
A-nan. Mọi người đều tự trải tòa ngồi, ngôi ở trước Đức Phật, nhất 
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tâm kính ngưỡng, cầu được nghe pháp. Đức Như Lai tán thán sự bố thí 
ấy, nói kệ: 
Kinh sách Bà-la-môn 
Tế lửa là tối thượng 
Trong sách vở ngoại đạo 
Bà tỉ thất tối thượng. 
Những người trong thế gian 
Quốc vương là tối thượng 
Trong trăm sông, khe suối 
Biển lớn là đứng đầu 
Các tỉnh tú ban đêm 
Ánh sáng trăng vượt trội 
Trong các loại ánh sáng 
Nhật quang sáng đứng đầu 
Trên dưới và bốn phương 
Thế gian và Trời, Người 
Trong các chúng Thánh hiền 
Phật tôn quý bậc nhất. 
Đức Thế Tôn vì dân chúng thành Vương xá thuyết pháp giảng 
dạy lợi ích, làm cho họ hoan hỷ, rồi từ giã. 
Đức Phật giảng như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 
Kệ tóm lược: 
Tu-tỳ-la, Tiên nhân 
Diệt sân, ngày mông tám 
Bệnh và frì một giới 
Ổ chim và Bà-lê 


Người nghèo và tế lớn. 


M 


332 TẠP A-HÀM BIỆT DỊCH 





53. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở nước Câu-tát-la, du hành đến khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Vua Ba-tư-nặc nghe Đức Phật đang ở khu lâm viên Kỳ-đà Cấp 
cô độc, nước Xá-vệ, bèn đến gặp Phật, làm lễ thăm hỏi, rồi ngôi 
qua một bên, bạch: 

-Thưa Thế Tôn, trước đây con nghe Ngài xuất gia cầu đạo đã 
thành Bậc Vô Thượng Chí Chân Đẳng Chánh Giác. Có thật Ngài đã 
nói rõ như vậy không? Hay là người khác lưu truyền sai? Hay là vì 
ganh ghét, cho đến chê bai, nên nói lời này? 

Đức Phật bảo vua Ba-tư-nặc: 

-Lời nói ấy là lời chân thật, không phải chê bai, không thêm 
bớt, đúng là lời Ta nói, nói đúng như pháp, không phải nói phi pháp. 
Tất cả ngoại đạo không thể chê trách hay dị nghị về Ta. 

Vua Ba-tư-nặc lại thưa: 

—Con nghe Ngài có lời nói ấy, nhưng con chưa tin. Vì sao không 
tin? Trước đây có những bậc xuất gia đã lâu, là Trưởng lão Bà-la-môn 
kỳ cựu như: Phú-lan-na Ca-diếp, Mạt-già-lê Câu-từ-lê Tử, San-xà-da 
Tỳ-la-chi Tử, A-xà-đa-sí-xá-khâm-bà-la, Già-cứ-đa Ca-chiên-diên, 
Ni-càn-đà Xà-đề-phất-đa-la. Các vị kỳ cựu ấy vẫn chưa tự nói là đã 
đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-để. Huống chi Ngài tuổi trẻ, xuất 
gia chưa lâu, mà đã đắc đạo hay sao? 

Đức Phật nói: 

Này Đại vương, thế gian có bốn việc tuy nhỏ nhưng không thể 
xem thường. Những øgì là bốn? Một là con vua tuy còn nhỏ nhưng 
không thể khinh thường. Hai là rồng con tuy nhỏ nhưng không thể 
khinh thường. Ba là đốm lửa tuy nhỏ nhưng không thể khinh thường. 
Bốn là vị Tỳ-kheo tuy trẻ tuổi nhưng không thể khinh thường. 

Thế Tôn nói kệ: 

Vua chúa tuy còn nhỏ 
Học đủ các kỹ nghệ 
Sanh ở nơi chân chánh 
Không xen lẫn uế tạp 
Có danh vọng đẹp lớn 
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Khắp nơi đều nghe biết 
Như vậy tuy còn nhỏ 
Không thể khinh vị ấy 
Muốn giữ gìn mạng mình 
Không thể khinh vua nhỏ. 
Sát-lợi tuy còn nhỏ 

Theo pháp kế vị vua 

Sau khi lên làm vua 

Ra lệnh hành hình phạt 
Thế nên phải kính thuận 
Không được sanh khinh mạn. 
Ở trong các làng xóm 
Hay ở nơi vắng về 

Thấy rông con còn nhỏ 
Hình dáng tuy bé tí 
Nhưng rồng lớn hay nhỏ 
Đầu có thể làm mây 
Giáng trận mưa to lớn 

Ai khinh thường vì nhỏ 
Phải bị trúng nọc độc 

Ai muốn giữ thân mạng 
Không được khinh rông nhỏ 
Vì lợi ích cho mình 

Cần phải tự phòng hộ. 
Như đốm lửa nho nhỏ 
Nếu đầy đủ điều kiện 
Cháy bùng lên rất mạnh 
Gặp phải trận gió lớn 
Đối cháy sạch núi rừng 
Đã cháy rừng, đồng rồi 
Gặp duyên lại cháy nữa 
Muốn hộ trì tánh mạng 
Không được khinh lửa nhỏ. 
Nếu đối với tịnh giới 

Mạ nhục bằng ác khẩu 
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Bản thân và con cháu 
Tất cả đều hủy báng 
Ngay trong đời vị lai 
Thọ ác báo như vậy. 
Thế nên tự hộ trì 
Đừng gây ác cho hạng 
Sát-lợi đủ quyền thế 
Rồng nhỏ và lửa nhỏ 
Tỳ-kheo giữ tịnh giới 
Chớ khinh bốn hạng này 
Vì hộ trì thân mạng 
Cẩn thận nên tránh xa. 

Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, trong lòng run sợ, toàn thân nổi 
gai ốc, liền rời chỗ ngồi, bày vai bên phải, chắp tay hướng Phật, bạch: 

-Thế Tôn, nay con biết mình có tội lỗi vì đã hủy phạm Phật. Ví 
như đứa trẻ điên cuồng, ngu si không biết gì, hành động bất thiện. Cầu 
xin Thế Tôn thương xót, cho con được sám hối. 

Đức Phật bảo vua Ba-tư-nặc: 

—Ta luôn từ bi đối với Đại vương, nên nhận sự sám hối của ông. 

Vua Ba-tư-nặc được sám hối xong, tâm rất hoan hỷ, làm lễ rồi 
từ giã. 

M 

54. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vua Ba-tư-nặc bản tánh nhân từ, hiếu thuận. Mẹ nhà vua vừa 
qua đời, ông ta thương nhớ khóc lóc, không tự chủ được. Sau khi hỏa 
táng mẹ xong, vua tắm rửa, y phục và mái tóc còn ướt, ngay giữa trưa 
đi thắng đến gặp Phật, lạy dưới chân Ngài, rồi ngồi qua một bên. 

Đức Phật hỏi vua: 

—Đại vương từ đâu đến mà y phục và mái tóc còn ướt vậy? 

Vua Ba-tư-nặc thưa: 

-Bạch Thế Tôn, con đối với mẹ hiển rất yêu thương tôn kính. 
Vừa rồi, chẳng may mẹ con qua đời, con đưa linh cửu mẹ đến tận 
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đồng trống hỏa thiêu, an táng xong, vừa mới tắm rửa nên y phục và 
tóc còn ướt. 

Đức Phật bảo: 

-Này Đại vương, nhà vua đối với mẹ có yêu thương, kính 
trọng lắm không? 

Nhà vua đáp: 

—Con hết lòng kính yêu. Giả sử có người làm cho mẹ con sống 
lại, con đem đủ các thứ binh: tượng, xa, mã, bộ giao hết cho người ấy 
để đổi lấy mạng sống mẹ con, tâm con không hối tiếc. Giả như đem 
một nửa đất nước để đền ơn, con cũng không hối hận. 

Nhà vua lại thưa: 

-Lời Đức Phật dạy rất đúng. Tất cả chúng sanh hội họp rồi phải 
trở về cái chết. 

Phật dạy: 

-Đúng vậy! Đúng vậy! Sanh phải có tử, năm cõi bốn loài đều 
phải chết. Vua chúa, muôn dân, Bà-la-môn chúng... hội họp rồi sẽ 
phải chết. Vua Quán Đảnh uy lực tự tại, thống lĩnh đất nước, cuối cùng 
cũng phải chết. Thần tiên đạt năm thần thông ở rừng vắng, uống nước 
ăn trái cũng phải tử vong. Trời Tam thập tam hưởng an lạc tột bực, 
hào quang rực rỡ, ở cung điện trời, tuổi thọ rất dài rồi cũng phải hết. 
Các vị A-la-hán đã bỏ các gánh nặng xuống, đạt đến tự lợi, sạch các 
kết sử, tâm được tự tại, chánh trí giải thoát, thân tối hậu cũng trở về 
chỗ tan hoại. Các vị Phật Bích chi một mình không bạn, thường ở chỗ 
tịch tĩnh cũng sẽ tan diệt. Chư Phật chánh giác, đủ mười lực, có bốn vô 
úy, đắc bốn vô ngại, có thể rống tiếng sư tử, thân cũng vô thường, hội 
họp quy về tan diệt. 

Phật dạy: 

—Này Đại vương, Ta vì đại vương phân biệt các trường hợp sanh 
phải có tử. Tóm lại, không sanh thì không chết. 

Đức Phật nói kệ: 

Đã sanh phải có tử 

Sống bao lâu cũng chết 
Tùy nghiệp thọ duyên báo 
Thiện ác đều có quả 

Tu phước được sanh thiên 
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Làm ác đọa địa ngục 
Hành đạo đoạn sanh tử 
Vĩnh viễn nhập Niết-bàn. 
Không trên trời dưới biển 
Hay vào giữa núi đá 
Không có địa phương nào 
Thoát khỏi được cái chết 
Chư Phật và Duyên giác 
Bồ tát với Thanh văn 

Còn bỏ thân vô thường 
Huống chỉ những phàm phu. 

Khi vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, tâm ý mở thông, không 
còn ưu sầu, hoan hỷ từ giã. 

Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ 
phụng hành. 

M 

55. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. Vua Ba-tư-nặc ở chỗ yên nh tự suy nghĩ: “Với con 
người, thế nào là yêu bản thân, thế nào là hại bản thân?”. Vua lại suy 
nghĩ: “Nếu thân, khẩu, ý thực hành nghiệp thiện, xa ha các điều ác, 
gọi là yêu bản thân. Nếu thân, khẩu, ý làm việc bất thiện, tạo các 
điều ác, gọi là không yêu bản thân”. 

Vua Ba-tư-nặc nghĩ như thế rồi, rời chỗ yên tịnh, đến gặp Đức 
Phật, lạy dưới chân Ngài, ngồi qua một bên, thưa: 

-Bạch Thế Tôn, con ở chỗ yên tịnh, tự nghĩ: “Thế nào là yêu 
bản thân? Thế nào là hại bản thân? Ai có thể với thân, khẩu, ý hành 
thiện, là yêu bản thân. Ai với thân, khẩu, ý hành nghiệp bất thiện, là 
không yêu bản thân”. 

Đức Phật dạy: 

-Này Đại vương, đúng như vậy! Người nào thân, khẩu, ý làm 
việc ác, là không yêu bản thân. Vì sao? Người vì điều ác, tuy có kẻ 
oán thù nhưng không chắc øì gây hại cho họ nhanh chóng. Nhưng nếu 
họ tự tạo nghiệp ác, thì sự tai hại rất ghê gớm. Thế nên tự mình tạo 
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nghiệp ác gọi là không tự yêu mình. Lại nữa, có người vì bản thân nên 
hành động sát, đạo, dâm, đó là gây tổn hại cho mình. 

Người nào thân, khẩu, ý hành thiện, giả như họ tự nghĩ: “Ta xả 
bổ vợ con, gia đình yêu mến”, người thường thì gọi đó là không yêu 
bản thân. Thật ra đó chính là yêu bản thân. Tại sao? Người như vậy 
tuy có thân quyến, bạn bè, cha mẹ, anh em với ân tình ghi xương khắc 
cốt, nhưng đến lúc họ già, suy, cũng không thể cứu giúp được. Cần 
phải tự thân, khẩu, ý mình tu hành nghiệp thiện mới có thể tự cứu độ. 
Đó là yêu bản thân. 

Đức Phật nói kệ: 

Người nào tự yêu mình 
Không gây ác cho người 
Người không làm điều ác 
Là kẻ được an lạc. 

Nếu ai tự yêu mình 

Phải làm các nghiệp thiện 
Mau lẹ thu nhận được 
Nhiều hạnh phúc khác nhau. 
Ai muốn yêu chính mình 
Phải giữ gìn ba nghiệp 

Thí như thành biên giới 
Đồng hoang nhiều giặc cướp 
Khi tai nạn chưa đến 

Tự bảo vệ nghiêm mật. 
Chưa nạn, không phòng hộ 
Gặp nạn khổ vô cùng. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 


M 
%6. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Vua Ba-tư-nặc ở chỗ vắng, tự suy nghĩ: “Thế nào là hộ trì bản 
thân? Thế nào là không hộ trì bản thân?”. Nhà vua lại tự nghĩ: 
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“Người nào tu thiện là hộ trì bản thân, người nào làm ác là không hộ 
trì bản thân”. 

Sau khi suy nghĩ như vậy, nhà vua rời chỗ ngồi, đến gặp Đức 
Phật, lạy dưới chân, ngồi qua một bên, thưa: 

-Bạch Thế Tôn, con ở chỗ vắng, tự nghĩ: “Thế nào là hộ trì bản 
thân? Thế nào là không hộ trì bản thân?”. Con lại nghĩ: “Ai tu hạnh 
thiện là hộ trì bản thân. Ai hành bất thiện là không hộ trì bản thân”. 

Đức Phật dạy: 

-Này Đại vương, đúng vậy! Đúng vậy! Nếu đem bốn loại binh 
là tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh bảo vệ chung quanh tự thân, 
cũng không được gọi là hộ trì bản thân. Tại sao? Đây không phải là sự 
hộ trì bên trong. Người nào thân, khẩu, ý làm thiện, tuy không có bốn 
loại binh hộ vệ, vẫn được gọi là hộ trì tự thân. Vì sao? Đây là có sự 
phòng hộ bên trong. Sự hộ trì bên trong này hơn là sự giữ gìn từ bên 
ngoài, nên được gọi là hộ trì bản thân. 

Đức Phật nói kệ: 

Người nào muốn tự hộ 
Thường hộ thân, khẩu, ý 
Tu hành các pháp thiện 
Có hổ và biết thẹn 

AI không hộ ba nghiệp 
Tà kiến và phiền não 
Ngăn che các pháp thiện 
Tùy tùng theo ma ác 
Chính là tự hại mình 
Thế nên phải tự hộ 

Tu giới, định, trí tuệ 
Phụng hành lời Phật dạy. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 

M 


57. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
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Vua Ba-tư-nặc ngồi ở chỗ vắng, suy nghĩ: “Trong thế gian này 
ít có người làm được sự nghiệp giàu sang, dồi dào tài sản. Giả sử có 
được sự nghiệp tài sản mà không sống kiêu sa, khiêm tốn biết đủ, 
tiết chế thị dục, không hại chúng sanh, người như vậy ít có. Thế gian 
có rất nhiều người được sản nghiệp hơn người, lại kiêu căng, phóng 
đãng, tham đắm dục vọng, não hại chúng sanh. Người như vậy rất 
nhiều”. 

Vua Ba-tư-nặc ở chỗ yên tịnh, suy nghĩ như thế, rồi đứng dậy, 
đến gặp Đức Phật, đảnh lễ sát đất, ngồi qua một bên, bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, con ở chỗ vắng, tự nghĩ: “Trong thế gian, nếu 
có người được sản nghiệp lớn, tâm biết tri túc, không phóng túng, 
không tham đắm các dục, không não hại người khác; người như vậy 
rất ít Nếu có người được cơ nghiệp to lớn, kiêu căng, phóng đãng, 
tham đắm dục vọng, gây hại cho chúng sanh, người như vậy rất 
nhiều!”. 

Đức Phật dạy: 

Này Đại vương, thật vậy! Thật vậy! Trong thế gian có nhiều 
người được phong bỗng lộc rồi sanh kiêu mạn, phóng đãng, tham đắm 
dục vọng, gây khổ sở cho chúng sanh. Người ngu như vậy chịu khổ lâu 
dài, bị tổn hại rất nhiều, phải bị đọa vào địa ngục sau khi qua đời. 

Này Đại vương, như người đánh cá và đệ tử của họ với phương 
pháp kỹ thuật bắt cá tỉnh xảo, dùng lưới dày bủa ngang dòng nước 
chảy. Con cá, con ngao, con giải, kỳ đà, các loại thủy tộc...đều lọt vào 
lưới. Các loài thủy tộc này, con nào bị vào lọt lưới đều nằm trong tay 
người đánh cá, bị lôi kéo, di chuyển tùy theo ý của người đánh cá. 

Cũng như thế, có rất nhiều người ở thế gian được phong bổng lộc 
hơn người, lại kiêu mạn, phóng đãng, tham đắm năm dục, làm hại cho 
chúng sanh. Vì sao? Người ngu như vậy đã lọt vào lưới của Ma, bị lưới 
Ma bắt được, cử động, sinh hoạt đều do Ma sai khiến. 

Thế Tôn nói kệ: 

Phóng túng, đắm sự nghiệp 
Hoang mê mùi năm dục 
Không biết có quả ác 

Như cá vào lưới dày 
Nghiệp này đã thành tựu 
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Chịu khổ não vô cùng. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 

M 

58. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vua Ba-tư-nặc ở chỗ vắng, tự suy nghĩ: “Trong thế gian ít có 
người được phong bổng lộc cao mà không kiêu mạn, phóng túng, 
không tham năm dục, không làm hại chúng sanh. Trong thế gian có 
nhiều người được cơ nghiệp hơn người, lại kiêu mạn, phóng túng, tham 
đắm năm dục, làm hại chúng sanh”. Nhà vua suy nghĩ như vậy xong, 
liền rời chỗ ngồi, đến gặp Đức Phật, lạy dưới chân Ngài, ngồi qua một 
bên, thưa: 

-Thưa Thế Tôn, con ở chỗ vắng, suy nghĩ::Trong thế gian ít có 
người được cơ nghiệp hơn người mà không kiêu mạn phóng túng, 
không tham năm dục, không hại chúng sanh. Có nhiều người được cơ 
nghiệp to lớn, lại tham đắm năm dục, làm hại chúng sanh”. 

Phật dạy: 

—Này Đại vương, thật vậy! Thật vậy! Đúng như lời nhà vua nói. 
Như người thợ săn đào hầm bắt nai, đuổi chúng chạy rơi vào hầm, tùy 
ý bắt chúng. Trong thế gian, có nhiều chúng sanh được cơ nghiệp to 
lớn, kiêu căng, phóng đãng, tham đắm năm dục, gây khổ sở cho chúng 
sanh, cũng như vậy. Người ngu như thế đã rớt vào bẫy của Ma, tùy 
theo Ma sai khiến, sẽ rơi vào địa ngục, chịu khổ lâu dài. 

Thế Tôn nói kệ: 

Phóng dật, vướng sự nghiệp 
Mê muội trong năm dục 
Không biết quả ác sau 

Như nai rớt bẫy sâu 

Phải chịu nhiều khổ não 
Người làm nghiệp ác này 
Sâu khổ lại chịu khổ 
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Hối hận làm sao kịp 

Người thực hành nghiệp thiện 
Sau được kết quả tốt 

Lâm chung ý hoan hỷ 

Sau không có hối hận. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 

M 

59. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vua Ba-tư-nặc đến gặp Phật, lạy dưới chân Ngài, ngồi qua một 
bên, thưa: 

-Thưa Thế Tôn, có một Trưởng giả tên Ma-ha-nam, nhà rất 
giàu, có nhiều của cải quý giá. 

Đức Phật hỏi: 

-Giàu to như thế nào? 

Nhà vua bạch Phật: 

-Nhà vị Trưởng giả ấy, số vàng bạc châu báu đến ngàn vạn ức, 
không thể kể hết, huống chỉ các loại tài sản khác. Ông ta tuy giàu có 
nhưng không dám ăn uống, thức ăn của ông chỉ là cám tạp thô nhám. 
Khi ông nấu canh, nấu cả gừng vào, nấu xong lại đem bán hết để lấy 
tiền sử dụng. Y phục của ông chỉ dùng vải thô, chỉ có năm tấm vải xấu 
để mặc bên trong, đi lại bằng xe cũ, lấy lá cây kết làm lọng để che. 
Chưa bao giờ thấy ông ta bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn, người nghèo, 
trẻ con. Khi muốn ăn, trước hết đóng cửa, sợ các Sa-môn, Bà-la- 
môn... đến khất thực. 

Đức Phật dạy: 

Này Đại vương, người như thế không phải là trượng phu tốt. Vì 
sao? Được tài sản giàu có như vậy mà vị ấy lại không thể mở rộng 
lòng hưởng thụ vui vẻ một cách chân chánh, lại không thể hiếu dưỡng 
cha mẹ, cung cấp cho vợ con, lại không ban ơn cho nô tỳ, người làm, 
lại không khi nào bố thí cho các Sa-môn, Bà-la-môn, lại không cầu 
mong quả báu được sanh thiên. Cũng như chỗ đất mặn, có ao ít nước, 
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vì nước mặn đắng người không uống được, nên đưa đến khô kiệt. 
Người ngu trong thế gian cũng như vậy, được tài sản to lớn không chịu 
sử dụng để tự thân hưởng an lạc, lại không thể cung dưỡng cho cha 
mẹ, nuôi dưỡng vợ con. Đối với quyến thuộc, nô tỳ người ở, bạn thân 
tri thức đều không giúp đỡ tiền của. Tuy họ có tài sản quý báu đổi dào 
nhưng không lợi ích gì cả. 

Phật dạy: 

“Này Đại vương, vị Thiện trượng phu có sản nghiệp thường 
đem ra sử dụng thọ hưởng một cách an lạc chân chánh, đồng thời 
cúng dường Sư trưởng, cha mẹ, cho vợ con, quyến thuộc, nô tỳ người 
ở, bạn bè tri thức, cho đến cúng dường Sa-môn, Bà-la-môn; người 
nghèo nàn đến xin đều bố thí cho cả. Người thiện như vậy, tài sản 
quý giá tạo được gọi là thượng nghiệp, tạo những nhân an lạc và 
duyên sanh thiên. Người này thu hoạch tài sản, thành tựu việc thiện 
lớn. Ví như bên cạnh làng xóm, thành phố, có ao nước trong xanh, 
chảy ra nước sạch, bốn phía bằng thẳng, có nhiều cây cối, hoa trái 
rậm rạp, cỏ mọc mềm mại bao phủ quanh hồ. Tất cả mọi người đều 
được tắm rửa, được nước uống tốt. Các loại cầm thú bay lượn, chạy 
chơi thích thú nơi đó. Người trượng phu khéo giỏi cũng vậy... được 
sanh cõi trời, thành tựu thiện lớn. 

Thế Tôn nói kệ: 

Đất có nhiều muối mặn 
Giữa có ao nước mát 

Mặn đắng không uống được 
Sau tự nó khô kiệt. 

Kẻ khốn khổ cũng vậy 

Tuy có nhiều tài bảo 
Nhưng không dám ăn mặc 
Cũng không đem cho người 
Gọi là kê khốn khổ. 

Có tài sản bố thí 

Như vùng đất bằng rộng 
Có hô nước trong xanh 
Cây rừng rậm chung quanh 
Người, thú đều ưa thích 
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Đây gọi là người trí 
Như con trâu chúa lớn 
Khi sống hưởng an lạc 
Lúc chết được sanh thiên. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 

M 

60. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. Trong thành, có một Trưởng giả tên Ma-ha-nam, không 
có con nối dõi, bị bệnh qua đời. Theo phép nước bấy giờ, ai không có 
con trai, sau khi qua đời thì gia tài phải nhập vào công quỹ. Vì lý do 
này, tài sản của Ma-ha-nam phải bị nạp cho vua. 

Vua Ba-tư-nặc thân thể đầy bụi, đến gặp Phật, sau khi làm lễ, 
liền ngồi qua một bên. Đức Phật bảo nhà vua: 

-Hôm nay vì sao Đại vương thân thể bụi bặm, dung mạo khác 
thường mà đến đây? 

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, trong thành Xá-vệ có vị đại Trưởng giả tên Ma- 
ha-nam mới chết hôm qua. Vì không con nên tài sản của ông ta đều 
phải sung vào công quỹ. Con đi xem xét tài sẳn ông ta chẳng kể gió 
bụi, nên thân thể bị bụi bặm như vậy. 

Đức Phật hỏi nhà vua: 

—Ma-ha-nam có thật là cự phú không? 

Nhà vua đáp: 

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Giàu có như thế nào? Vàng bạc châu 
báu số ngàn vạn ức, không thể tính toán, huống chi các tài sản khác. 
Ông ta tuy có châu báu tích chứa rất nhiều nhưng vì keo kiệt nên 
không dám ăn. Khi ăn, chỉ ăn lúa lép, lúa mạ, cám tạp rất thô cứng. 
Khi nấu canh chỉ nấu với gừng, nấu xong lại đem bán bớt để lấy tiền 
tiêu. Khi mặc chỉ dùng áo vải thô. Tất cả y phục chỉ có năm tấm vải 
xấu để mặc. Đi đâu chỉ dùng xe cũ, xấu, kết lá làm tàng lọng để che. 
Chưa bao giờ thấy ông ta bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn, hay người 
nghèo khốn xin ăn. 
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Đức Phật dạy: 

-Người ngu thế đó chẳng phải là vị Thiện trượng phu. Vì sao? 
Tuy có tài sản không thể mở lòng hưởng thọ an lạc chân chánh, lại 
không thể giúp đỡ nuôi nấng cha mẹ cùng vợ con, không ban bố cho 
nô tỳ người ở, không khi nào bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn, cũng 
không cầu quả báo thiện để sanh thiên. 

Đức Phật lại bảo nhà vua: 

-Thuở xưa, vị Ma-ha-nam ấy từng ở nơi Đức Phật Bích chi, tên 
Đa-già-la-sắt, vun trồng một ít căn lành. Khi đó ông ta đã bố thí thức 
ăn uống nhưng không chí tâm, không bằng tín tâm, không tự tay cho, 
không cung kính, bố thí cho qua chuyện, sau khi bố thí lại sanh tâm 
hối hận, tự suy nghĩ: “Thức ăn uống của ta tại sao lại cho Sa-môn trọc 
đầu này, không bằng đem cho kẻ tôi tớ trong nhà ta”. Khi ông ấy qua 
đời, được sanh vào nhà Trưởng giả cự phú bậc nhất trong thành Xá- 
vệ. Tuy được sanh vào nhà Trưởng giả giàu có, nhưng vì đời trước bố 
thí thức ăn có tâm hối tiếc, nên tự nhiên không ưa mặc y phục đẹp, lại 
không thích thức ăn ngon, không ưa thích đi xe ngựa có trang trí đẹp. 

Đại vương nên biết, Ma-ha-nam vào thuở xưa, gia đình giàu có, 
vì tham tài sản tiền bạc, giết người em khác mẹ. Vì nhân duyên này 
bị đọa vào địa ngục, chịu khổ đau trong vô lượng vạn năm. Vì lý do 
này, bẩy lần tài sản của ông ta bị sung công. Ma-ha-nam đối với 
Phật Bích chi Đa-già-la-sắt nhờ nhân duyên bố thí thức ăn, sau khi 
hưởng phước hết, như tội nhân lớn bị đọa vào địa ngục sau khi qua 
đời. Ma-ha-nam qua đời cũng như vậy, bị đọa vào địa ngục kêu gào 
lớn. 

Vua Ba-tư-nặc lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Ma-ha-nam sau khi qua đời có thật bị đọa vào 
địa ngục kêu gào lớn không? 

Phật dạy: 

— Thật bị đọa. 

Nhà vua nghe vậy buồn bã rơi lệ, rồi sửa lại y phục, trịch vai áo 
bên phải, chắp tay nói kệ: 

Tiên tài lúa vải và châu báu 
Nô tỳ, người hầu và quyến thuộc 
Tất cả tài sản và người hầu 
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Không thể mang theo, dù phần nhỏ. 
Khi sự chết đến, thây cũng bỏ 
Tất cả tài bảo tuy la liệt 
Không có vật gì là của ta 
Cũng không mang theo một vật nào. 
Chẳng có vật gì ấi theo ta 
Như là cái bóng đi theo hình 
Quả báo thiện ác làm không mất 
Chỉ có nghiệp như bóng theo người. 
Đức Thế Tôn nói kệ đáp: 
Thiện ác đi theo người 
Như bóng đi theo hình 
Hình đi đến nơi đâu 
Bóng theo đó không rời. 
Như có ít lương thực 
Vượt hiểm rất khổ não 
Làm ác cũng như vậy 
Không thể đến nẻo thiện. 
Như lương thực đôi dào 
An vui vượt đường hiểm 
Người tu phước cũng thế 
An ổn đến chỗ thiện. 
Như xa nhà đã lâu 
Đến nơi rất xa xôi 
Khi an ổn về nhà 
Trong tâm rất vui thích. 
Vợ con cùng quyến thuộc 
Hoan hỷ cùng đón tiếp 
Tu thiện cũng như vậy 
Nghiệp thiện đến nghinh đón 
Như bà con xa cách 
Gặp nhau rất vui mừng. 
Thế nên phải chứa thiện 
Gây phước cho đời sau 
Muốn được phước đời sau 
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Phải tu hành chánh hạnh 
Nay không bị chê trách 
Đời sau hưởng an lạc. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 

M 

61. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ vua Ba-tư-nặc muốn tổ chức tế đàn lớn. Vua nuôi một 
ngàn con bò trói ở trụ, và trâu mao, trâu cày, trâu sữa, trâu nghé, trâu 
nhỏ, mỗi loại đều một ngàn con. Các loại dê đực, dê đen cũng một 
ngàn con. Các loại súc sanh đều bị dắt đến tế đàn. 

Các Bà-la-môn ở những nước khác nghe nhà vua tổ chức tế đàn 
lớn, từ xa cũng đều kéo về tập hợp ở thành Xá-vệ. 

Có nhiều Tỳ-kheo từ sáng sớm mặc y, mang bát vào thành khất 
thực, nghe vua Ba-tư-nặc muốn tế đàn lớn, nuôi cả ngàn con bò, trâu 
mao, trâu nước, trâu cày, trâu nhỏ và trâu nghé đều một ngàn con; các 
loại dê đen, dê đực cũng một ngàn con; các loại súc sanh này đều bị 
dẫn đến tế đàn. Lại nghe những Bà-la-môn ở những nước khác biết tin 
vua Ba-tư-nặc tổ chức đại tế đàn nên tất cả tập hợp ở thành Xá-vệ. 
Các Tỳ-kheo khất thực xong, sau khi thọ trai, xếp y cất bát, rửa chân, 
đến gặp Thế Tôn, lạy sát chân, ngồi qua một bên, bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, hôm nay chúng con vào thành khất thực được 
nghe sự việc như vầy... 

Đức Thế Tôn nghe xong, liền nói kệ: 

Trăm ngàn tháng cúng tế 
Cúng vậy để cầu phước 
Không bằng phần mười sáu 
Của một lần tin Phật. 

Trăm ngàn tháng cúng tế 
Tu vậy để cầu phước 
Không bằng phần mười sáu 
Của một lần tin Pháp. 
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Trăm ngàn tháng cúng tế 
Tu vậy để cầu phước 
Không bằng phần mười sáu 
Của một lần tin Tăng. 
Trăm ngàn tháng cúng tế 
Tu vậy để cầu phước 
Không bằng phần mười sáu 
Một lần tu tâm Từ. 
Trăm ngàn tháng cúng tế 
Tu vậy để cầu phước 
Không bằng phần mười sáu 
Một lần thương chúng sanh. 
Trăm ngàn tháng cúng tế 
Tu vậy để cầu phước 
Không bằng phần mười sáu 
Thương tưởng đến quỷ thần. 
Trăm ngàn tháng cúng tế 
Không bằng phần mười sáu 
Một lần phát tâm thiện 
Thương xót loài súc sanh. 
Trăm ngàn tháng cúng tế 
Không bằng phần mười sáu 
Sanh tín tâm yêu thích 
Với lời Đức Phật dạy. 
Giả sử tế nhiều cách 
Và phụng sự thờ lửa 
Tu vậy muốn cầu phước 
Lễ các tế đàn này 
Suốt hết cả một năm 
Không bằng đứng thẳng người 
Cung kính Phật một lạy 
Phước đức hơn bốn lần. 
Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 


hỷ phụng hành. 
M 
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62. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ vua Ba-tư-nặc bắt một số người, có cả Sát-lợi, Tỳ-xá, 
Thủ-đà-la, Sa-môn, Bà-la-môn, người xuất gia giữ giới, phá giới, cho 
đến kỹ nữ, Chiên-đà -la... giam giữ. 

Các Tỳ-kheo vào thành khất thực, nghe sự việc như trên, sau khi 
thọ trai, rửa chân xong, đến gặp Đức Phật, lạy sát chân Ngài, ngồi qua 
một bên, bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, chúng con vào thành khất thực, nghe vua Ba-tư- 
nặc bắt giữ những vị Sát-đế-lợi, Tỳ-xá, Thú-đà-la, Sa-môn, Bà-la- 
môn, người xuất gia trì giới, phá giới và kỹ nữ, Chiên-đà-la... 

Thế Tôn nghe lời ấy xong, nói kệ: 

Vua chúa trói buộc người 
Dùng sắt, gỗ và dây 
Hiền thánh xem việc này 
Biết chẳng phải trói chắc. 
Ai ái luyến vợ con 

Tiên tài và châu báu 
Những thứ ấy trói người 
Chắc chắn hơn lao ngục. 
Vợ cơn và tài sản 

Người ngu bị trói buộc 
Nó thật như suối dữ 

Làm phầm phu chìm nổi 
Vậy nên phải vượt qua 
Mau đến chỗ giải thoát. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 

Kệ tóm lược: 

Tam-bô-đề và mẹ 
Yêu †q và gi ta 

Bắt cá và bẫy nai 
Xan cùng với qua đời 


SỐ 100 - BIỆT DỊCH KINH TẠP A-HÀM 349 





Tế tự cùng trói buộc. 


n 
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BIỆT DỊCH KINH TẠP A-HÀM 
QUYỂN IV 


TỤNG I: Phần 4 


63. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vua A-xà-thế nước Ma-kiệt-đà, thống lĩnh bốn loại binh cùng 
vua Ba-tư-nặc, bày trận đại chiến. 

Vua A-xà-thế con bà Vi-để-hy phá tan quân đội của vua Ba-tư- 
nặc. Vua Ba-tư-nặc một mình một xe chạy thoát vào thành. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vào thành khất thực, thấy sự việc ấy, sau 
khi thọ trai xong, rửa chân, đến gặp Đức Phật, lạy sát chân Ngài, rồi 
đứng qua một bên, bạch: 

-Thưa Thế Tôn, sáng sớm chúng con vào thành khất thực, thấy 
vua A-xà-thế cùng vua Ba-tư-nặc đều thống lĩnh bốn loại binh, đánh 
nhau rất lớn. Bốn loại binh của vua Ba-tư-nặc bị phá tan, nhà vua một 
mình một xe chạy thoát vào thành. 

Đức Thế Tôn nghe sự việc này, liền nói kệ: 

Thắng có nhiều kẻ thù 
Bị thua khổ, không ngủ 
Ai không bị thắng bại 
Tịch diệt ngủ an ổn. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 

M 

64. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ vua A-xà-thế nước Ma-kiệt-đà cùng vua Ba-tư-nặc đều 
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thống lĩnh bốn loại binh, đánh nhau dữ dội. 

Vua Ba-tư-nặc đại phá quân binh và bắt được vua A-xà-thế. Vua 
Ba-tư-nặc sau khi đắc thắng, đặt vua A-xà-thế cùng ngồi một xe, đến 
chỗ Đức Phật lạy sát chân Ngài. 

Vua Ba-tư-nặc bạch Đức Phật: 

-Thế Tôn, đây là vua A-xà-thế con bà Vi-để-hy nước Ma-kiệt- 
đề. Con đối với ông ta trước đây không oán thù, nhưng ông ta đối với 
con thường ôm lòng ganh ghét. Nhưng vua này là con trai của người 
thân hữu với con. Vì lý do ấy, nay con muốn thả vua A-xà-thế trở về 
nước. 

Đức Phật dạy: 

-Này Đại vương, hãy nên thả ra. Nếu nhà vua thả vua kia thì 
được nhiều lợi ích lâu dài. 

Đức Thế Tôn nói kệ: 

Sức phá tan quân họ 
Rôi bị thua lại người 
Sức xâm lược xứ người 
Lại bị người xâm lược. 
Ngu nghĩ không báo ứng 
Phải chịu đau khổ lớn 
Đến lúc sắp qua đời 
Mới biết thật có báo. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 

M 

65. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vua Ba-tư-nặc ở chỗ vắng vẻ tự nghĩ: “Giáo pháp Đức Phật dạy 
rất đúng và lợi ích, có kết quả trong hiện tại, không có phiển não, bức 
bách vượt ngoài thời gian, có khả năng làm cho chính người ấy đến 
ngay chỗ thiện. Giáo pháp ấy như thể báo với mọi người rằng: “Các 
người hãy khéo đến đây, Ta chỉ dạy cho các người diệu pháp! Người 
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có trí tuệ tự thân tác chứng, đạt đến hiểu biết tận cùng, siêng năng tu 
tập với thiện hữu, thiện hữu như vậy, không được gần gũi với bạn ác 
và tri thức xấu ác, nên xa lìa bạn ác”. Nhà vua suy nghĩ như thế, rồi 
rời chỗ ngồi đến gặp Đức Phật, ngồi qua một bên, bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con ở chỗ vắng, suy nghĩ: “Giáo pháp Đức 
Phật dạy rất đúng và lợi ích, có kết quả trong hiện tại, không có các 
phiển não bức bách, vượt ngoài thời gian... cho đến... không giao du 
với bạn ác”. 

Đức Phật bảo nhà vua: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Giáo pháp Phật dạy rất đúng và lợi ích, 
có kết quả trong hiện tại... cho đến... không giao du với bạn ác. Trước 
đây ta ở nơi rừng Kỳ-lê-bạt-đề, thuộc thành Vương xá. 

Bấy giờ Tỳ-kheo A-nan, một mình ở chỗ vắng, suy nghĩ: “Người 
thiện tri thức đem đến cho ta một nửa đời sống phạm hạnh.” A-nan 
suy nghĩ như vậy, liền đến gặp Ta, sau khi đảnh lễ, thưa như thế này: 

-Người thiện tri thức đem đến cho ta một nửa đời sống phạm 
hạnh, chẳng phải tri thức xấu ác, bạn ác, bạn xấu. 

Ta bảo A-nan: 

Thôi, thôi! Đừng bày tỏ như vậy, tại vì sao? Thiện tri thức, 
người quen thiện, bạn thiện chính là đem đến cho ta toàn phần đời 
sống phạm hạnh. Lại nữa, người bạn hữu thiện không bè đẳng với tri 
thức ác, bạn ác, bạn xấu. Vì sao vậy? Ta nhờ thiện tri thức nên thoát 
khỏi sanh tử, thế nên biết rằng người thiện tri thức đem đến cho ta 
toàn phần đời sống phạm hạnh. Sự việc như vậy, ông cần phải 
phân biệt rõ, giáo pháp Đức Phật dạy đúng sự thật và đạt được lợi 
ích lớn, có kết quả trong hiện tại .. cho đến không bè đẳng với bạn 
ác, tri thức xấu ác... 

Đức Thế Tôn nói kệ: 

Trong các loại pháp thiện 
Không phóng dật hơn hết 
Ai đang sống phóng dật 
Hiền thánh đều chê trách 
Ai sống không phóng dật 
Được vương vị Thiên đế 
Tối thắng trong chư Thiên 
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Giữa làm và không làm 
Không phóng dật tối thắng 
Ai sống không phóng dật 
Tọa thiền diệt các lậu 
Chứng đắc quả thù thắng. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan 
hỷ phụng hành. 

M 

66. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vua Ba-tư-nặc ở chỗ vắng, tự suy nghĩ: “Có một pháp nào tạo 
được lợi ích trong hiện tại và cả trong vị lai?”. Nghĩ như thế, nhà 
vua đến chỗ Đức Phật, lạy sát chân Ngài, ngồi qua một bên, bạch 
Phật: 

-Bạch Thế Tôn, có một pháp nào tạo được lợi ích cho hiện tại 
và cho cả trong vị lai không? 

Đức Phật dạy: 

—Ta có một pháp tu hành phát huy rộng rãi đưa đến nhiều lợi ích 
cho hiện tại và vị lai. Đó là tu hành pháp không phóng dật, được lợi 
ích trong hiện tại và lợi ích cả trong đời vị lai. Như mặt đất có thể sanh 
hàng trăm loại lương thực, và tất cả cỏ cây, tất cả pháp thiện đều bắt 
nguồn từ pháp không phóng dật phát sanh, tăng trưởng từ pháp không 
phóng dật. 

Này Đại vương, cũng như mặt đất, tất cả hạt giống, nhân từ mặt 
đất mà sanh, nhân từ mặt đất mà tăng trưởng rộng lớn. Tất cả chúng 
sanh dựa vào nhân không phóng dật cũng như vậy. 

Trong các loại hương rễ, hương Hắc-kiên-thật là hàng đầu. Việc 
này cũng như vậy, tất cả pháp thiện đều bắt nguồn từ không phóng 
dật. 

Trong các loại hương cứng chắc, hương Chiên-đàn đồ là hạng 
nhất, việc này cũng vậy. Tất cả pháp thiện đều bắt nguồn từ không 
phóng dật là gốc, không phóng dật là nhân của Thật pháp. Không 
phóng đật là chỗ sanh ra pháp thiện. 
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Trong các loại vòng hoa, vòng hoa Càn-đà-bà-lê-cầm là bậc 
nhất. Trong tất cả pháp thiện, không phóng đật là bậc nhất. Ngoài ra 
như nói ở trên. 

Tất cả các loại hoa mọc trong nước, hoa sen xanh là bậc nhất. 
Trong tất cả pháp thiện, không phóng dật là bậc nhất. 

Dấu chân tất cả loại thú, dấu chân voi là lớn nhất. Trong tất cả 
pháp thiện, không phóng dật là bậc nhất. 

Như đánh với giặc, ai thắng nhiều trận trước gọi là bậc nhất, tất 
cả pháp thiện, bất phóng dật là bậc nhất. 

Tất cả loài thú, sư tử đứng đầu. Trong các pháp thiện, không 
phóng đật là bậc nhất. 

Tất cả lâu đài, Cao-ba-na-tả là bậc nhất. Trong pháp thiện, 
không phóng đật là bậc nhất. 

Tất cả các cây Diêm-phù-đề, cây Diêm-phù-để ở thượng giới là 
bậc nhất. Trong pháp thiện, không phóng dật là bậc nhất. 

Tất cả các cây Chiêm-ba-la, cây Cưu-ba-khổ-ba-la, là bậc nhất. 
Trong tất cả pháp thiện, không phóng dật là bậc nhất. 

Tất cả cây Bát-thát-la, cây Cẩm-văn-tiêu-thát-la là bậc nhất. 
Trong tất cả pháp thiện, không phóng dật là bậc nhất. 

Tất cả các núi, núi Tu-di là bậc nhất. Trong tất cả pháp thiện, 
không phóng đật là bậc nhất. 

Tất cả loại vàng, vàng Diêm-phù-đàn là bậc nhất. Trong các 
pháp thiện, bất phóng đật là bậc nhất. 

Tất cả y phục đẹp, y phục Ca-thi là bậc nhất. Trong các pháp 
thiện, không phóng đật là bậc nhất. 

Tất cả màu sắc, màu trắng là bậc nhất. Trong tất cả pháp thiện, 
không phóng đật là bậc nhất. 

Tất cả loài chim, Kim sí điểu là bậc nhất. Trong các pháp thiện, 
không phóng đật là bậc nhất. 

Tất cả ánh sáng, nhật quang là bậc nhất. Pháp không phóng dật 
cũng như vậy, ngoài ra như trên đã nói. 

Như đã trình bày, trong các hạnh tu tập thiện, không phóng dật 
là căn bản, là nhân sanh ra pháp thiện. 

Thế nên, này Đại vương, Đại vương nên tu tập theo pháp 
không phóng dật, cũng nên y chỉ nơi pháp không phóng dật. Nếu vua 
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không phóng dật thì phu nhân, phi hậu của vua cũng không phóng 
dật, vương tử đại thần cùng các quan phụ thuộc cũng vậy. Ai không 
phóng dật là người gìn giữ trong ngoài nơi hoàng cung. Nhờ không 
phóng dật nên kho tàng đầy đủ. Nhà vua không phóng dật là tự hộ trì 
và hộ trì cho tất cả. 
Bấy giờ Đức Phật nói kệ: 
Không phóng dật tối thắng 
Phóng dật chê bai nhiều 
Đời này không phóng dật 
Đời sau được lợi lớn. 
Đời này, đời khác lợi 
Hiểu biết lợi hai đời 
Là hành động của bậc 
Trượng phu và minh triết. 
Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan 
hỷ phụng hành. 


M 


67. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vua Ba-tư-nặc ở chỗ vắng, tự suy nghĩ: “Thế gian có ba pháp: 
một là đáng ghét, hai là không đáng yêu, ba là không đáng nhớ. 
Những gì đáng ghét? Đó là già. Cái gì không đáng yêu? Đó là bệnh. 
Cái gì không đáng nhớ? Đó là chết! ”. 

Vua Ba-tư-nặc nghĩ như thế rồi, rời chỗ ngồi, đến gặp Phật, làm 
lễ Ngài, ngồi qua một bên, bạch: 

-Thưa Đức Thế Tôn, con ở chỗ vắng, tự suy nghĩ: “Trên đời 
có ba pháp: Một là đáng ghét, hai là không đáng yêu, ba là không 
đáng nhớ. Cái gì đáng ghét? Đó là già. Cái gì không đáng yêu? Đó là 
bệnh. Cái gì không đáng nhớ? Đó là chết”. 

Đức Phật bảo nhà vua: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Ba loại pháp này đúng như vua nói. 
Này Đại vương, thế gian nếu không có ba pháp này thì Đức Phật 
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không ra đời và cũng không thuyết pháp. Vì có ba pháp này nên 
Đức Phật mới ra đời, vì chúng sanh thuyết pháp. 
Đức Phật nói kệ: 
Xe vua trang trí đẹp 
Rực rỡ rất kỳ diệu 
Lâu ngày màu tàn tạ 
Như người cũng phải chết 
Pháp thật không già suy 
Lân lượt truyền cho nhau 
Ôi! già suy, giặc ác 
Sắc xinh đẹp tuấn tú 
Rôi cũng bị suy tàn 
Giả như sống trăm năm 
Cuối cùng rồi cũng chết 
Bệnh đến sức không còn 
Già đến ấi về chết 
Nên phải vui thiền định 
Chánh niệm luôn tỉnh cân 
Thấu tỏ đời sống này 
Chiến thắng chống ma quân 
Vượt bờ cõi sanh tử. 
Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan 
hỷ phụng hành. 
M 
68. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Vua Ba-tư-nặc đến gặp Đức Phật, đảnh lễ dưới chân, ngồi qua 
một bên, bạch Phật: 
Thưa Đức Thế Tôn, khi bố thí nên cho chỗ nào? 
Đức Phật đáp: 
—Tùy theo sự ưa thích của người tu hạnh bố thí nơi đâu, thì bố thí 
nơi Ấy. 
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Nhà vua lại hỏi: 

—Bố thí chỗ nào thì được quả báo lớn? 

Đức Phật trả lời: 

Nhà vua đã hỏi khác với câu hỏi trước. Nay Ta hỏi Đại vương, 
Đại vương hãy trả lời theo ý của mình. 

Như khi xuất quân sắp chiến đấu, phương Đông có người Sát-lợi, 
khỏe mạnh có sức lực đến, nhưng họ không giỏi binh pháp, không biết 
tự chủ, không biết bắn cung, gặp giặc thì sợ hãi, không dám đối địch, 
thường bỏ chạy trước; không thể giữ vững vị trí của mình, bắn tên 
không xa, giả như có bắn cũng không trúng, không gánh vác, điều 
động được quân trong trận lớn. Khi Đại vương chiến đấu với nước 
khác, có người như vậy, Đại vương có an ủi bảo: “Ngươi hãy thân cận 
ta, sẽ được ban thưởng lớn!”. Đại vương có làm như vậy không? 

Nhà vua đáp: 

-Bạch Thế Tôn, con thật không sử dụng người như vậy. Tại sao? 
Khi chiến đấu, không cần hạng người như thế. 

Đức Phật hỏi: 

-Phương Nam có Bà-la-môn, phương Tây có Tỳ-xá, phương Bắc 
có Thủ-đà cũng như vậy. Những người như thế, nhà vua có sử dụng 
không? 

Nhà vua đáp: 

-Khi chiến đấu con không sử dụng họ. 

Đức Phật nói: 

-Khi chiến đấu, phương Đông có người Sát-lợi đến tuổi cường 
tráng, thân thể vạm vỡ, sức lực khỏe mạnh, giỏi binh pháp, biết cả bắn 
cung và các kỹ thuật khác, nhiều thuật tài giỏi bằng tay, khéo tự chủ, 
dũng mãnh đối địch, gan lớn không sợ, tâm không kinh hãi, thấy địch 
không lùi, giữ vững vị trí, bắn tên đi xa, luôn đúng vào mục tiêu, 
không trật, dũng mãnh thẳng tiến, phá được trận lớn. Khi Đại vương 
lâm chiến sẽ sử dụng người nào? 

Nhà vua đáp: 

—Con dùng người dũng kiện. Vì sao? Theo phép tắc chiến tranh, 
cần người dũng kiện, phương Nam, Tây, Bắc cũng vậy. 

Đức Phật dạy: 

-Này Đại vương, đúng vậy! Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn không 
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hội đủ năm yếu tố, thì không phải là phước điển. Ai đây đủ năm yếu 
tố, thì xứng đáng là phước điển, bố thí sẽ được quả báo lớn, lợi ích lớn, 
thịnh vượng vô cùng, quả báo luôn tăng trưởng rộng khắp. 

Thế nào gọi là hội đủ năm yếu tố? Là đoạn trừ năm thứ trói 
buộc, ngăn che. Thế nào là đoạn trừ năm thứ ấy? Là đoạn trừ tham 
dục, sân hận, thùy miên, trạo hối và nghĩ, gọi là đoạn trừ năm thứ trói 
buộc, ngăn che. 

Thế nào là đầy đủ năm yếu tố? Là đầy đủ giới, định, tuệ, giải 
thoát, giải thoát tri kiến của bậc Vô học. Ai bố thí các bậc Sa-môn, 
Bà-la-môn đầy đủ năm yếu tố như vậy thì được kết quả lớn, sự thịnh 
vượng lớn, được quả báo sâu rộng. 

Đức Thế Tôn nói kệ: 

Thí dụ có một người 

Dũng mãnh có sức mạnh 
Điêu luyện cách bắn cung 
Biết đủ các kỹ thuật 

Chiến đấu cần người này 
Nên ban thưởng trọng hậu 
Phong tước, ban châu báu 
Không phân biệt dòng đối 
Chỉ ban thưởng công lao 
Đại vương nên như vậy. 
Người nào thường hành thiện 
Nhu hòa tu nhẫn nhục 

Thấy được bốn chân đế 
Được bước vào dòng Thánh 
Cúng dường bậc Trí tuệ 
Không cần chọn giống nòi 
Trú xứ tất phải có 

Thực phẩm và ngọa cụ 

Vật cúng dường như vậy 
Nên cúng người đủ giới. 
Trong dòng nước mênh mông 
Làm phao nổi hay bè 

Và tạo cầu, ghe thuyền 
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Tự độ và độ người 

Chính là người đa văn 

Thí như mây bảa kín 

Giăng trùm cả thế giới 

Điện quang chiếu sáng rực 

Sấm sét chấn động xa 

Giáng xuống trận mưa lớn 

Đất đai đều thấm ướt 

Cả cỏ cây rừng rậm 

Đều nhờ tưới nước mưa 

Lúa mạ thêm xanh tốt 

Nông phu rất vui mừng 

Tín thí chủ như vậy 

Hiểu rộng, thường bố thí 

Không có tâm keo kiệt 

Thấm ướt dụ thực phẩm 

Khuyến khích đem cho nhiều 

Như tiếng sấm vang xa 

Ví như mưa rơi xuống 

Thu hoạch nhiều quả hạt 

Người thường hành bố thí 

Được công đúc to lớn 

Sau được vui Niết-bàn. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan 

hỷ phụng hành. 


M 


69. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vua Ba-tư-nặc đến gặp Đức Phật, lạy sát dưới chân, ngồi qua 
một bên, bạch: 

-Đức Thế Tôn, đẳng cấp Bà-la-môn thường sanh trong nhà Bà- 
la-môn, đẳng cấp Sát-lợi thường sanh trong nhà Sát-lợi phải không? 

Đức Phật bảo nhà vua: 
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-Này Đại vương, không nên nói như vậy. Tại sao? Có bốn hạng 
người: Một là từ ánh sáng đi vào ánh sáng. Hai là từ ánh sáng đi vào 
bóng tối. Ba là từ bóng tối đi ra ánh sáng. Bốn là từ bóng tối đi vào 
bóng tối. 

Thế nào là người từ bóng tối đi vào bóng tối? 

Như có chúng sanh sanh vào nhà bần cùng, hạ tiện; hoặc sanh 
vào nhà đao phủ, làm thuê, thân thể gầy ốm, hình dáng đen xấu, điếc 
mù câm ngọng, các căn không hoàn bị nên bị người khác sai khiến, 
không được tự do. Người như vậy hoặc thân hành nghiệp ác, khẩu làm 
nghiệp ác, hoặc tâm niệm bất thiện, sau khi qua đời, họ bị đọa vào địa 
ngục. Đấy là từ bóng tối đi vào bóng tối. Ta nói rõ là người ấy từ nhà 
xí lại đi vào nhà xí, từ bóng tối đi vào bóng tối. 

Nếu như có người sanh vào nhà hạ tiện, đao phủ, làm thuê, 
thân thể gầy ốm, hình dáng đen xấu, điếc mù câm ngọng, các căn 
không đủ, bị người khác sai khiến, không được tự do thì đây gọi là 
bóng tối. Nếu người này, thân thường hành thiện, miệng thường 
hành thiện, ý thường hành thiện. Sau khi họ qua đời, được sanh cõi 
trời. Người như vậy từ dưới đất được đưa lên giường, từ giường được 
ngồi trên xe, từ xe được đưa lên ngựa, từ ngựa được đưa lên voi, từ 
voi được đưa lên cung điện. Do nhân duyên này, Ta nói rõ là người 
ấy từ bóng tối đi ra ánh sáng. 

Thế nào là từ ánh sáng đi vào bóng tối? 

-Có người sanh trong gia đình Sát-lợi, Bà-la-môn, Trưởng giả 
lớn, nhiều tài sản châu báu, giàu có vô lượng, kho tàng đây ắp, 
người phục vụ đông đảo, phụ tướng đại thần, bạn bè thân thuộc đông 
đúc. Họ có thân hình đoan chính, sức lực mạnh khỏe, đây gọi là ánh 
sáng. Nếu người ấy thân làm nghiệp ác, miệng nói nghiệp ác, ý 
hành nghiệp ác, sau khi qua đời, bị đọa vào địa ngục như người từ 
cung điện bị hạ bệ xuống lưng voi, từ đi voi xuống đi ngựa, từ ổi 
ngựa xuống đi xe, từ đi xe xuống ngồi trên giường, từ giường bị rớt 
xuống đất, từ dưới đất lại rơi vào hầm phân. Ta nói rõ người này từ 
ánh sáng đi vào chỗ tối tăm. 

Thế nào là từ ánh sáng đi vào ánh sáng? 

Có người sanh vào nhà Sát-lợi, đại Bà-la-môn, Trưởng giả, có 
nhiều của cải châu báu, giàu có vô lượng, kho tàng tràn đầy, có 
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nhiều tôi tớ, phụ tướng đại thần thân hữu quyến thuộc đông đảo. Họ 
có thân hình đoan chính, có uy lực lớn, đây gọi là ánh sáng. Người 
như vậy thân làm nghiệp thiện, miệng nói nghiệp thiện, ý hành 
nghiệp thiện, sau khi qua đời, được sanh cõi trời, như từ cung điện 
này đến cung điện khác, từ voi đến voi, từ ngựa đến ngựa, từ xe đến 
xe, từ giường đến giường. Người như thế, Ta nói rõ từ ánh sáng đổi 
vào ánh sáng. 
Đức Thế Tôn nói kệ: 

Đại vương, phải nên biết 

Kẻ bần cùng bất tín 

Lòng giận dữ ganh ghét 

Thường khởi ác giác quán, 

Tà kiến không cung kính 

Sa-môn, Bà-la-môn 

Trì giới và đa văn 

Gặp họ thường nhục mạ 

Nếu có ít tài vật 

Không có tâm bố thí 

Lại hủy báng người cho 

Với nghiệp duyên như vậy 

Phải bị đọa địa ngục 

Nghiệp đọa địa ngục này 

Là từ tối vào tối. 

Này Đại vương, nên biết 

Bần cùng ưa bố thí 

Tín tâm, không giận dữ 

Hổ thẹn, thích bố thí 

Sa-môn, Bà-la-môn 

Trì giới và đa văn 

Và kính lễ thăm hỏi 

Thường hành hạnh chánh thiện 

Tự cho, khen người cho 

Người nhận cũng tán thán 

Người như vậy đời sau 

Sanh cối trời Ba ba 
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Đây là từ chỗ tối 

Đi vào nơi sáng suốt. 

Đại vương, lại nên biết 

Giàu to mà bất tín 

Thường giữ tâm sân hận 

Hành động tham ganh ghét 

Tà kiến, không cung kính 

Sa-môn, Bà-la-môn 

Trì giới và đa văn 

Gặp họ thường nhục mạ 

Không có tâm phụng thí 

Sống như vậy, khi chết 

Phải bị đọa địa ngục 

Là từ sáng vào tối. 

Đại vương, lại nên biết 

Giàu to tín, không sân 

Hổ theẹn được đầy đủ 

Xả bỏ tâm keo kiệt 

Sa-môn, Bà-la-môn 

Trì giới và đa văn 

Cung kính và chào hỏi 

Thường hành việc chánh thiện 

Tự cho, khen người cho 

Được người nhận ca ngợi 

Từ bỏ thân mạng này 

Nhờ quả báo đã làm 

Sanh trời Tam thập tam 

Đây là nơi ánh sáng 

Đi vào chỗ sáng hơn. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan 

hỷ phụng hành. 


M 
70. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
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nước Xá-vệ. 

Vào giữa trưa, vua Ba-tư-nặc với thân thể bụi bặm đi xe đến gặp 
Đức Phật. 

Đức Thế Tôn hỏi vua: 

-Đại vương vì sao đến đây vào giữa trưa với thân thể bụi bặm 
thế này? 

Nhà vua bạch Phật: 

-Thưa Đức Thế Tôn, việc nước quá nhiễu, sự vụ phức tạp, xử lý 
vừa xong, con liền đến gặp Đức Phật. Thế nên thân thể đầy bụi. 

Đức Phật dạy: 

“Này Đại vương, Ta hỏi, vua tùy ý đáp. Này Đại vương, có 
người bản tánh chánh trực, chưa từng dối trá, được mọi người tin 
tưởng từ phương Đông đi đến. Giả như họ nói với vua: “Hiện nay 
phương Đông có hòn núi đá lớn, trên đụng trời, dưới chạm đất, từ 
phương Đông đang di chuyển đến, những chỗ nó đi qua, rừng cây và 
các chúng sanh đều bị đè tan nát”. Phương Nam, Tây, Bắc cũng như 
vậy, có người được mọi người rất tin tưởng, bảo với vua rằng hiện 
nay bốn phương có núi đá lớn, cùng di chuyển đến một lượt, không 
có kẽ hở nào thoát được. Trời, Rồng, Người, Quỷ, các loại hữu tình 
đều bị đè tan nát, rất đáng sợ hãi. 

Đức Phật lại bảo nhà vua: 

—Ngay lúc ấy, có phương kế gì để thoát nạn? 

Nhà vua thưa: 

-Bạch Thế Tôn, ngay lúc ấy, không còn kế gì cả, chỉ còn tin 
Phật pháp, tu hành chánh hạnh, không còn phương nào khác. 

Phật dạy: 

Này Đại vương, như lời vua nói, cho đến ngoại trừ việc tin Phật 
pháp ra, không còn kế gì cả. Này Đại vương, tại sao vua nói như vậy? 

Ba-tư-nặc bạch Phật: 

Thưa Đức Thế Tôn, giả sử có vị vua đã thọ lễ quán đẳnh, đủ cả 
tượng binh, mã binh, xa binh, bộ bình, với các chiến cụ, nhưng với hòn 
núi đá lớn ấy, không thể đánh với nó; đao tên cung kiếm cũng không 
sử dụng được. Nếu dùng chú thuật, cống hiến bằng tiền tài, những 
việc như vậy, không sao làm được, lại không thể cầu khẩn hay dùng 
sức lực đánh thắng được. Thế nên, bạch Thế Tôn, con nói nên tu pháp 
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thiện xa lìa hư vọng, trừ việc tin Phật pháp ra không còn kế gì nữa. 

Đức Phật dạy: 

Này Đại vương, đúng vậy! Đúng vậy! Núi già hủy hoại tuổi trẻ 
sắc đẹp. Núi bệnh hủy hoại tất cả sự cường tráng. Núi chết hủy hoại 
tất cả thọ mạng. Núi suy tàn làm hao tổn, hủy hoại tất cả vinh hoa phú 
quý, giết chết vợ con, phân ly quyến thuộc hao tổn tiền tài. 

Này Đại vương, có bốn cách hủy hoại thế gian luôn đuổi theo 
loài người. Đúng như vua nói, chỉ có tu hành theo giáo pháp chân 
chánh, trừ Phật pháp ra không còn kế øì khác. 

Đức Thế Tôn nói kệ: 

Thí như bốn hướng có núi lớn 

To cao rộng lớn không giới hạn 
Bốn mặt, đông thời di chuyển đến 
Hoảng sợ bỏ chạy không lối thoát 
Voi, ngựa, xe, binh không chống được 
Chư thuật, tài sản không thể ngăn 
Đại vương, đó là núi vô thường 
Núi lão, bệnh, tử, núi suy điệt 

Tàn hại tất cả các chúng sanh 
Sát-lợi, Thủ đà, Bà-la-môn 

Cho đến hạ tiện Chân-đà-la 

Tại gia xuất gia tu phạm hạnh 
Gầm cả trì giới và phá giới 

Đầu tàn diệt hết không chừa ai 
Thế nên người trí phải tu thiện 
Tôn sùng Tam bảo, làm phúc đức 
Thân miệng và ý thường thanh tịnh 
Đời này được khen sau sanh Thiên. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan 
hỷ phụng hành. 


M 
71. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
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nước Xá-vệ. 

Vua Ba-tư-nặc đến chỗ Đức Phật, lạy sát dưới chân, ngồi qua 
một bên. 

Khi ấy, trong khu Kỳ-hoàn, có bẩy vị Phạm chí để tóc dài, bẩy 
vị Ni-kiển lõa hình, bảy vị ngoại đạo mặc một y. Thân hình họ đều to 
lớn. 

Vua Ba-tư-nặc thấy các ngoại đạo này đi qua lại trong vườn Kỳ- 
hoàn. Nhà vua đứng dậy chắp tay cung kính, hướng đến các vị ngoại 
đạo nói lên ba lần tên của mình: 

—Con là vua Ba-tư-nặc. 

Đức Phật hỏi vua Ba-tư-nặc: 

—Vì sao nhà vua thấy người tóc dài, lõa hình, một y, lại cung 
kính như vậy? 

Nhà vua thưa: 

-Bạch Thế Tôn, nước con có ba hạng người này là bậc tối thắng 
trong hàng A-la-hán. 

Đức Phật hỏi nhà vua: 

Nhà vua không biết rõ tâm của họ hướng về đâu, làm sao biết 
là chân A-la-hán hay phi A-la-hán? Phải cùng sống lâu với nhau một 
nơi, dùng ý quán sát, vua mới có thể biết được người ấy trì giới hay 
phá giới. Tuy sống lâu với nhau nhưng người thông minh trí tuệ có thể 
biết, còn người ngu thì không biết. Cha mẹ của họ, thân bằng quyến 
thuộc, có người bị chết... mới có thể phân biệt họ. Nếu không có việc 
này, khó hiểu biết thấu đáo được. 

Nếu họ bị tai nạn, bị người cưỡng bức sai làm việc sát hại, hoặc 
bị người nữ ở chỗ riêng ép buộc mà không phạm giới, mới có thể biết 
tâm họ bển vững chắc thật. Phải theo dõi quán sát mới biết họ tịnh 
hạnh hay chẳng tịnh hạnh. 

Muốn biết đích xác trí tuệ của họ, hãy lắng nghe họ nói, chỉ có 
người trí mới phân biệt rõ, chỉ có người trí cùng sống chung lâu đài 
mới có thể biết rõ họ. 

Nhà vua tán thán Đức Phật: 

-Lành thay! Bạch Thế Tôn, đúng như lời Đức Phật, phải cùng 
sống chung lâu dài mới có thể biết được là họ trì giới hay phá giới. 
Người khi lâm nạn, xem xét hành động của họ, mới biết tịnh hay 
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bất tịnh. Người có giảng thuyết nghị luận, ta mới phân biệt bậc trí 
hay kẻ phàm. 

Như trên trình bày, người có trí tuệ mới biết được người khác, 
người ngu không biết được, sống lâu mới biết được, không thể vội 
vàng biết được. Tại sao? Người sứ giả của con, cũng giả mặc những 
trang phục như vậy, đến những quốc gia khác ở xa, xem xét những 
việc trong nước ấy, trải qua tám tháng đến mười tháng. Làm các sự 
việc xong, trở về nước mình vui hưởng năm dục; làm tất cả sự việc 
như trước không khác. Thế nên, con biết lời Đức Phật dạy thật là 
toàn thiện. 

Nhà vua lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, trước đây, con đã biết có sự việc như vậy, 
nhưng vội quá không quán sát, nên mới biểu lộ sự cung kính ấy. 

Đức Thế Tôn nói kệ: 

Không thể nhìn bề ngoài 
Mà phải quan sát kỹ 

Khi vừa mới gặp người 
Không thể tin tưởng ngay 
Tướng mạo như La-hán 
Thật không nhiếp các căn 
Hình dáng các hành động 
Đều không thể phân biệt 
Cũng như bông tại giả 

Hay đồng tiền mạ vàng 
Người ngu cho là vàng 

Kỳ thật trong bằng đồng 
Những con người như vậy 
Ngu sỉ không biết gì 

Bên ngoài tướng hiển thiện 
Trong lòng thật độc ác 
Hành động nhiều người theo 
Giả dạng trang Hiền thánh. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 
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72. Tôi nghe như vây: 


Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có năm vị Quốc vương cùng tập hợp lại một chỗ, bàn luận về 
vấn đề: Trong năm dục, cái nào là nhất. 

Vua thứ nhất nói: 

—Sắc là nhất. 

Vua thứ hai nói: 

—Âm thanh là nhất. 

Vua thứ ba nói: 

— Vị là nhất. 

Vua thứ tư nói: 

-Hương là nhất. 

Vua thứ năm nói: 

Cảm xúc êm ái là nhất. 

Tâm ý các vua không đồng nhau, ai cũng thấy mình là đúng, nên 
nói với nhau: 

-Tâm ý của chúng ta đối với cái đẹp không giống nhau, ai cũng 
theo lý của mình. Hãy đến gặp Đức Phật để được Ngài phân tỏ. 

Năm vị quốc vương, với vua Ba-tư-nặc là thượng thủ, cùng đến 
chỗ Phật, lạy sát dưới chân Ngài, đứng qua một bên, bạch: 

-Thưa Thế Tôn, chúng con năm vị vua, cùng nhau bàn luận: 
“Trong năm dục, cái nào là nhất?” Một vị vua nói: “Sắc là nhất”... 
Như vậy chỗ bày tổ của năm vua bất đồng nhau, đều cho ý mình là 
đúng nhất. Do chủ trương không giống nhau nên chúng con cùng đến 
gặp Đức Phật tham vấn về chuyện này, cái nào là bậc nhất? 

Đức Phật dạy: 

—Người nào đối với sắc chấp thủ tướng mạo của nó, tâm ý bị vây 
buộc, ý họ thỏa mãn. Ngay khi ấy, nếu như có diệu sắc nào hơn sắc ấy 
đi nữa thì họ vẫn cho sắc đã chấp thủ ấy là hơn, không còn để ý đến 
diệu sắc kia. Thanh, hương, vị, xúc cũng như vậy. Cho đến khi tiếp 
xúc sanh cảm giác, tâm ý bị trói buộc vào tướng mạo của nó, thì cho 
đó là tối thắng. 
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Bấy giờ có một Bà-la-môn tên Ty-nghi, rời chỗ ngồi, mặc y chữa 
vai mặt, quỳ chân phải xuống đất, chắp tay hướng Phật, bạch: 
-Thưa Thế Tôn, con có điều muốn trình bày, xin Ngài cho phép. 
Đức Phật bảo Ty-nghi: 
-Cứ việc nêu bày. 
Ty-nghi liền nói kệ: 
Đại vương Ương-già chứa giáp quý 
Chúa Ma-kiệt-đề được lợi lớn 
Phật vượt lên trên các quốc bảo 
Tiếng khen nghe khắp như sơn vương. 
Như hoa sen đẹp mới nở ra 
Ánh sáng khắp hồ, hương thơm ngát. 
Phật như mặt trời giữa hư không 
Hào quang chiếu khắp cả thế gian 
Xem kỹ tuệ lực của Như Lai 
Cũng như lửa mạnh cháy rực rõ 
Mở mắt cho người thấy ánh sáng 
Những kẻ nghỉ hoặc đến thưa hỏi 
Tất cả đều được giải quyết nghỉ. 
Năm vị vua đều khen ngợi bài kệ hay, cùng đem những tấm y 
quý giá ban cho Ty-ngh1. 
Năm vị vua nghe lời Phật dạy đều rất hoan hỷ, rời chỗ ngồi từ 


giã. 

Sau khi các vua ra về, Ty-nghi chắp tay hướng về Đức Phật, 
đem năm tấm y dâng lên Ngài, cầu mong nhận cho. Đức Phật liền 
nhận y. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan 
hỷ phụng hành. 

M 

73. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ vua Ba-tư-nặc thân thể phì mập, hơi thở nặng nề, đến 
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gặp Đức Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi qua một bên. Đức Phật 
bảo nhà vua: 

-Hiện nay thân thể nhà vua to béo quá, đến nỗi khi di chuyển, 
hít thở rất khó khăn. 

Nhà vua bạch Phật: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Như lời Phật dạy, nay con khốn khổ vì 
thân này, rất là xấu hổ, đáng chê trách. 

Đức Thế Tôn nói kệ: 

Làm người luôn luôn tự chánh niệm 
Phải biết điều độ khi ăn uống 

Thân thể nhẹ nhàng ít khốn khổ 
Tiêu hóa dễ dàng, sống dài lâu. 

Khi ấy, trong chúng có chàng thanh niên tên Ô-đới. Nhà vua bèn 
bảo với chàng thanh niên ấy: 

-Ngươi hãy học thuộc bài kệ đó. Vào lúc ta ăn, có thể thường 
đọc lên bài kệ này cho ta không? Nếu ngươi tụng được như vậy, ta sẽ 
thưởng cho ngươi mỗi ngày một trăm tiền vàng, và vào bữa ăn, ta sẽ 
được nghe ngươi đọc trước khi ăn. 

Chàng thanh niên Ô-đới đáp: 

—XIn vâng. 

Đức Phật lại vì vua Ba-tư-nặc giảng dạy vô số các giáo pháp, 
chỉ rõ mọi lợi ích, hoan hỷ. Nhà vua im lặng lãnh hội, sau đó lễ 
Phật rồi lui ra. 

Thanh niên Ô-đới ở lại một lúc để học bài kệ ấy. Đức Phật bảo 
chàng trai: 

—Khi nhà vua ăn, nên thường vì nhà vua thuyết bài kệ như trên. 

Từ đó, hằng ngày vua Ba-tư-nặc ăn ít lại, thân thể ốm dần trở 
nên nhẹ nhàng. 

Sau đó, nhà vua đến chỗ Đức Phật, thân thể nhẹ nhàng, trở nên 
tốt đẹp, bạch: 

—Con nhờ làm theo lời Đức Phật dạy, thân thể hiện nay cảm thọ 
vô lượng an lạc. Nam-mô Phật Bà-già-bà Chí Chân Đẳng Chánh Giác, 
làm cho con hiểu biết quả báo hiện tại và lợi ích hiện tại, do ăn uống 
có tiết độ. 
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Kệ tóm lược: 


Đắc thắng, hủy hoại, theo Phật giáo 
Một pháp, phước điền, khả yếm hoạn 
Mù tối, núi đá, vận nhất y 
Các vua, Suyển tức danh Bạr-cù. 
M 
74. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Bấy giờ có một thanh niên tên A-tu-la-diêm đến chỗ Đức Phật, 
với miệng, ý bất thiện, nhục mạ ngay trước mặt Ngài. 
Đức Như Lai thấy nghe sự việc này, nói kệ: 
Làm thiện, không giận dữ 
Bố thí thường nói thật 
Người không sân, không hại 
Hơn ké ôm ác giận 
Xan tham và nói dối 
Kẻ thân cận người ác 
Phải biết chúng sanh này 
Chứa sân như gò núi 
Phẫn nộ như ngựa lông 
Chế phục bằng roi cương 
Khống bằng cương chưa vững 
Chế tâm mới vững vàng 
Thế nên Ta ngày nay 
Danh là Thiện Điều Ngự. 
Bấy giờ chàng thanh niên bạch Phật: 
—Con thật ngu si, hành động bất thiện, nên ngay trước mặt 
Đức Phật đã buông lời nhục mạ. Cầu xin Thế Tôn thương xót cho 
con sám hối. 
Đức Phật dạy: 
—Này thanh niên, biết ngươi thành tâm, nên Ta thể hiện lòng Từ 
đối với ngươi. Ta nhận sự sám hối ấy, để ngươi được tăng trưởng pháp 
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lành, kể từ lúc này không còn thoái chuyển. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 

M 

75. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Lúc ấy, có một thanh niên tên Ty-nghi đến gặp Đức Phật, ngay 
trước Phật với tâm ý và ngôn ngữ bất thiện, nhục mạ Đức Thế Tôn, 
còn thêm những lời lẽ phỉ báng thậm tệ. 

Đức Như Lai thấy nghe sự việc này, bèn bảo Ty-nghi: 

-Như trong thế gian, khi có lễ tiết lớn, vào ngày Cứ vô để, ngươi 
vào đêm ấy có bao giờ mang y phục, chuỗi ngọc, các loại món ăn đem 
tặng cho thân thích không? 

Ty-nghi đáp: 

— Thật có đem tặng họ. 

Đức Phật bảo Ty-nghi: 

Nếu họ không nhận vật tặng của ngươi, thì vật tặng này thuộc 
về ai? 

Ty-nghi đáp: 

—Nếu họ không nhận, thì tôi giữ lại. 

Đức Phật nói: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Này Ty-nghi, ông đến chỗ Như Lai Chí 
Chân Chánh Đẳng Giác nhục mạ trước mặt, hủy báng nhiều lời, xúc 
phạm nhiều cách, tuy ngươi đem cho Ta, Ta không nhận lấy. Cũng 
như người đời, có người đưa ra, người trước mặt nhận lấy, thì mới gọi 
là bỏ ra và nhận lấy. Có người bỏ ra nhưng người trước mặt không 
nhận, thì chỉ gọi là bổ ra chứ không gọi là nhận lấy. Người nào bị 
nhục mạ, giận đánh, hủy báng, có phản ứng lại thì đấy gọi là có bỏ 
ra và có nhận lại. Còn người nào bị nhục mạ giận đánh hủy báng, 
nhưng nhẫn nhục, không phản ứng lại thì gọi là có bổ ra mà không 
có nhận lấy. 

Ty-nghi nói: 

—=Này Cù-đàm, trước đây tôi nghe những vị Trưởng lão đạo đức 
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kỳ cựu, đều nói: “Trên đời có Đức Phật là Bậc Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác, bị mạ ly ngay trước mặt vẫn không sanh phiển 
não”. Nay tôi nhục mạ Ngài, tâm Ngài vẫn an định không dấy khởi 
phiền não. 
Bấy giờ Thế Tôn nói kệ: 

Người không còn phẫn nộ 

Làm sao còn nổi sân 

Bậc Điều Thuận Chánh Mạng 

Không sân, ngươi nên biết 

Bị giận không trả giận 

Vì sợ tranh không thắng 

Thắng nhưng không phản ứng 

Đó gọi là Thượng sĩ 

Không sân thắng được sân 

Hành thiện thắng bất thiện 

Bố thí không xan tham 

Nói thật thắng dối trá 

Người không sân không hại 

Thường gân gũi Hiền thánh 

Thân cận những kẻ ác 

Chứa giận như núi đôi 

Phẫn nộ như ngựa cuồng 

Chế phục bằng roi cương 

Roi cương chưa vững chắc 

Chế tâm mới vững bền 

Thế nên Ta ngày nay 

Là Bậc Thiện Điều Thừa. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 

hỷ phụng hành. 


M 
76. Tôi nghe như vây: 


Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
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Bấy giờ Đức Thế Tôn đang kinh hành nơi đất trống, bên ngoài 
Kỳ-hoàn. Bà-la-môn Đột-la-xà tánh tình hung ác, đến gặp Đức Phật, 
ngay trước mặt Ngài, nói lời thô ác nhục mạ, bày tỏ sự phẫn nộ, thêm 
lời hủy báng, mong Phật xấu hổ. 

Khi thấy sự việc này, Đức Phật vẫn im lặng như cũ. 

Bà-la-môn Đột-la-xà thấy Phật im lặng, lại lên tiếng: 

—Ông im lặng nên ta biết ông đã bị thua rồi. 

Đức Như Lai nói kệ: 

Người từ bỏ thắng thua 
Luôn an ổn, tịch diệt. 

Bà-la-môn thưa: 

-Thưa Cù-đàm, con thật có lỗi, như trẻ con ngu si vô trí, làm 
điều bất thiện. Nay con đã tự biết, cầu xin Thế Tôn cho con sám hối. 

Đức Phật bảo Bà-la-môn: 

-Ngươi mắng chửi ngay trước mặt Đức Như Lai A-la-ha Tam- 
miệu-tam Phật-đà, bằng mọi cách phỉ báng, xúc phạm. Ngươi thật ngu 
si, mê lầm, vô trí nên đã hành động bất thiện. Ta theo lời cầu xin, cho 
ngươi sám hối, để ngươi được tăng trưởng các pháp thiện, không thoái 
lui trong việc tu tập. 

Sau khi được sám hối, Bà-la-môn rất hoan hỷ, đảnh lễ Phật, rồi từ 
giã. 

M 


77. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Đức Thế Tôn vào sáng sớm, đắp y bưng bát vào thành khất thực. 
Bà-la-môn Đột-la-xà từ xa thấy Thế Tôn, vội vàng chạy đến trước 
mặt Đức Phật, buông lời nhục mạ, hủy báng Thế Tôn, xúc phạm bằng 
nhiều cách. Ông ta lại bốc đất muốn làm nhơ Phật. Nhưng đất ấy bị 
gió thổi bay mất, không làm bẩn được Đức Phật. 

Đức Như Lai thấy việc này bèn nói kệ: 

Phẫn nộ ngang ngược, người không sân 
Hày báng mắng chải, người thanh tịnh 
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Cũng như đập đất tự nhơ thân 

Ví như nông phu trồng nơi ruộng 
Trồng loại cây nào hái trái ấy 
Người gây nhân nào hưởng quả đó. 

Bà -la-môn thưa: 

—Con thật có lỗi, ngu dại vô trí, nên hành động bất thiện. Cầu 
mong Đức Như Lai cho con sám hối. 

Đức Phật dạy: 

—Ngươi đối với Đức Như Lai A-la-ha Tam-miệu-tam Phật-đà 
mắng chửi ngay mặt, hành động ấy rất là ngu si. Theo lời thỉnh cầu, 
Ta thể niệm lòng Từ nhận sự sám hối của ngươi, để ngươi được tăng 
trưởng trong pháp thiện không thoái chuyển. 

Vị Bà-la-môn được Đức Phật hứa chấp thuận, nên hoan hỷ từ 
giã. 

M 

78. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật du hóa ở nước Câu-tát-la, trở về khu lâm 
viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Có Bà-la-môn tên Phản Liệt, nghe Đức Thế Tôn du hóa từ nước 
Câu-tát-la trở về nước Xá-vệ nơi khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc. Vị 
ấy tự nghĩ: “Ta nên đến gặp Sa-môn Cù-đàm, ông ấy nói gì, ta sẽ nói 
ngược lại. ” 

Bà-la-môn ấy nghĩ thế rồi, bèn đi đến chỗ Đức Phật. Bấy giờ có 
ngàn ức người vây chung quanh Thế Tôn để nghe giảng pháp. Thế 
Tôn từ xa thấy vị Bà-la-môn kia đi tới, liền im lặng không nói nữa. 

Bà-la-môn đến chỗ Đức Phật, hỏi: 

—Vì sao không nói pháp, ta muốn nghe. 

Đức Thế Tôn liền nói kệ: 

Kẻ tìm cầu lỗi người 

Ý muốn chê chỗ dở 

Tâm ngươi không thanh tịnh 
Phẫn nộ luôn tức tối 

Có nghe pháp Phật dạy 
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Không bao giờ hiểu rõ 
Tùy thuận, xa tranh cãi 
Từ bỏ tâm bất tín 
Xa la những não hại 
Và tư tưởng ganh ghét 
Người nào được như vậy 
Ta vì họ giảng pháp. 
Bà -la-môn tự nghĩ: 
—§a-môn Cù-đàm đã biết tâm niệm của ta. 
Ông ta liên đứng dậy lễ Phật, thưa: 
—Con thật có lỗi, đã có ý nghĩ bất thiện, cầu mong Thế Tôn cho 
con sám hối. 
Thế Tôn vì thương xót nên nhận sự sám hối này. Phản Liệt hoan 
hỷ, đảnh lễ rồi cáo từ. 
M 
79. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Bấy giờ có thanh niên tên Vô Hại đến chỗ Phật thăm hỏi về sức 
khỏe, sau khi thăm hỏi, ngồi qua một bên, bạch Phật: 
—Thưa Cù-đàm, tôi tên Vô Hại, vậy nhờ tên này có được vô 
hại không? 
Đức Phật dạy: 
-Thân, khẩu, ý của ngươi đều không sanh hại, nên mới gọi là vô 
hại. 
Thế Tôn nói kệ: 
Thân, miệng và ý 
Đều không hủy hại 
Thế nên gọi ngươi 
Tên là Vô Hại. 
Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 


M 
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80. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vào sáng sớm, Đức Thế Tôn đắp y cầm bát vào thành Xá-vệ, 
theo thứ lớp khất thực, đến nhà đại Bà-la-môn Bà-la-đột-la-xà. 

Khi ấy Bà-la-môn rửa tay thật sạch, nhận lấy bát của Phật đặt 
đầy thức ăn thơm ngon, dâng lên Thế Tôn. 

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, Thế Tôn cũng lần lượt khất thực đến 
nhà Bà-la-môn Bà-la-đột-la-xà. Bà-la-môn này nghĩ: “Nay Sa-môn 
đã cạo bỏ râu tóc này thường đến đây khất thực, như người quen cũ 
của ta”. 

Bấy giờ Đức Phật biết ý nghĩ của Bà-la-môn ấy nên nói kệ: 

Trời mưa luôn nhiều trận 
Ngũ cốc nhiều loại chín 
Đạo nhân thường khất thực 
Đàn việt thường cúng dường. 
Thường thường sanh cõi trời 
Thường luôn thọ quả báo 
Phụ nữ thường mang thai 
Luôn thường sanh con cháu 
Thường thường vắt sữa bò 
Thường luôn được tô lạc 
Nhiều lần thọ đời sống 
Nhiều lần bị diệt tận 

Nhiều lần về cõi chết 
Nhiều lần buồn khổ não 
Lại nhiều lần bị thiêu 
Nhiều lần chôn nơi mộ 

Cắt đứt đường sanh tử 

Thì dừng mọi lưu chuyển 
Nếu không còn tái sanh 

Và không còn chết nữa 
Không còn phải khổ ưu 

Và không còn than khóc. 
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Khi ấy Bà-la-môn 

Nghe nói kệ này xong 

Tâm sanh tín tối thượng 

Rất hoan hỷ, vui mừng 

Liên lấy bát Thế Tôn 

Đặt đây thức ăn ngon 

Muốn dâng lên Đức Phật 
Phật không nhận bát này 
Ngài không nhận cúng dường 
Sau khi giảng kệ pháp. 

Bà-la-môn bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thức ăn con cúng dường dâng lên Như Lai, Thế 
Tôn không nhận, sẽ đem cho a1? 

Phật dạy: 

—Ta không thấy Sa-môn, Bà-la-môn, hoặc Ma, Phạm nào ăn 
thức ăn này mà có thể tiêu hóa được. Nên bỏ thức ăn này vào chỗ 
nước không có trùng, chỗ cổ xanh không có trùng. 

Bà-la-môn vâng lời Phật dạy, đem thức ăn ấy bổ vào nước 
không trùng. Ngay khi đó lửa khói bốc cháy, nước sôi khuấy động 
phát ra tiếng kêu to. 

Bà-la-môn nhận xét: 

—Sa-môn Cù-đàm thị hiện thần túc thật là hy hữu, với một chút 
thức ăn vẫn tạo ra những thần biến. 

Thấy sự việc ấy xong, vị ấy trở về gặp Đức Phật, đảnh lễ dưới 
chân, bạch: 

Cầu mong Thế Tôn cho phép con xuất gia. 

Phật dạy: 

— Thiện lai Tỳ-kheo!† 

Vị ấy râu tóc tự rụng, thân mặc pháp y, trở thành Sa-môn, đắc 
giới cụ túc. Vị Tộc tánh tử ấy tin chắc nhà ở đời chẳng phải là nhà 
đích thực nên bổ nhà học đạo, ngày đêm tinh tấn, chánh niệm tỉnh 
giác, chí niệm kiên cố luôn thể hiện rõ, việc làm đã xong, phạm 
hạnh đã lập, tự thân tác chứng, không còn thọ thân sau, thành A-la- 
hán, tâm đạt giải thoát. 


M 
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§1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Trong thành Xá-vệ, Bà-la-môn nữ là Bà-tư-tra phát tâm thanh 
tịnh, tin Phật, Pháp, Tăng; tận tín quy y Tam bảo, đối với Khổ, Tập. 
Diệt, Đạo không còn nghi ngờ, thấy được diệu lý Tứ đế, chứng quả 
thứ nhất, nhận rõ các pháp bình đẳng. 

Chồng cô ta là Bà-la-môn Bà-la-đột-la-xà. Đang quỳ gối dưới 
đất làm việc cho chồng, cô tự đứng dậy chắp tay hướng về chỗ Phật, 
nói lên: 

=Nam-mô Phật-đà Như Lai Chí Chân Chánh Đẳng Giác, màu 
sắc vàng ròng, hào quang một tầm, thân thể đoan chính như cây Ni- 
câu-đà, thuyết pháp đệ nhất, vị Tiên thánh giải thoát thế hùng thứ 
bảy, Đức Thế Tôn của con. 

Khi nghe vợ nói lời ấy, người chồng Bà-la-môn lòng rất phẫn nộ, 
lên tiếng mạ ly: 

—Ngươi là kẻ điên cuồng Chiên-đà-la. Ai đã bỏ thuốc độc cho kẻ 
Chiên-đà-la ngu si này. Chẳng có ai quá ư hạ tiện như ngươi cả. Ngươi 
đối với hàng đại Bà-la-môn giỏi Tam minh không chịu cung kính, lại 
đi kính lễ kẻ đầu cạo nhẵn, gầy ốm đen thui ấy. Ngươi lại hết sức tán 
thán vị Sa-môn ấy như là Da-na-la-diên đoạn nhân chủng. Nếu ngươi 
quá tin tưởng nơi họ thì ngay bây giờ ta thỉnh thầy ngươi đến bàn luận 
cùng ta. 

Người vợ trả lời: 

-Thiếp chưa bao giờ thấy Sa-môn, Bà-la-môn hoặc Trời, Ma, 
Phạm nào có thể tranh luận với Đức Phật. 

Người vợ lại nói: 

-Nam-mô Phật-đà Như Lai Chí Chân Chánh Đẳng Giác, sắc 
tướng như vàng ròng, thân thể đoan nghiêm, hào quang một tầm, như 
cây Ni-câu-đà, thuyết pháp bậc nhất, Bậc Thế hùng giải thoát Tiên 
thánh thứ bảy, Đức Thế Tôn của con. 

Ông có thể đi tới chỗ Phật đi! 

Bà-la-môn bèn đến gặp Đức Phật, sau khi thăm hỏi, ngồi qua 
một bên, nói kệ hỏi: 
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Phá bỏ vật gì được ngủ yên? 
Dứt được pháp gì khỏi lo buôn? 
Có một pháp gì trừ diệt chết? 
Sa-môn Cù-đàm giảng cho ta. 

Thế Tôn nói kệ đáp: 

Phá bỏ phẫn nộ được ngủ yên 
Trừ được phẫn nộ khói lo buôn 
Phẫn nộ đối thân gây chết hại 
Như vậy mọi người cân phải biết 
Diệt trừ sân hận thánh ngợi khen 
Diệt hết phẫn nộ không lo buôn. 

Đức Phật vì vị Bà-la-môn ứng cơ thuyết pháp, chỉ dạy khiến cho 
vui mừng, đạt lợi ích. Ngài lần lượt giảng dạy các pháp về bố thí, trì 
giới, sanh thiên, dục là bất tịnh, nguồn gốc của khổ não, giải thoát là 
an lạc, chỉ dạy rộng những pháp toàn thiện, thanh tịnh. 

Bà-la-môn nghe lời Phật dạy, tâm mở ý thông, hết sức hoan hỷ. 

Đức Phật biết chàng thanh niên này tâm ý đã điều hòa, bày tổ sự 
hoan hỷ vô cùng, ấy là tâm không còn nghi ngờ, có thể thọ trì giáo 
pháp, nên Ngài giảng dạy giáo pháp có thể lãnh hội được, như pháp 
của chư Phật là giảng bốn Thánh đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo, giảng giải 
rộng. 

Bà-la-môn Đột-la-xà nghe lời Phật dạy, như tấm vải trắng dễ 
nhuộm màu, ngay tại chỗ ngồi lãnh hội bốn chân đế, thấy rõ các pháp, 
đạt đến cảnh giới chân thật của pháp, vượt qua bờ nghi ngờ, bằng khả 
năng của mình, đắc vô sở úy, liền rời chỗ ngồi, chắp tay hướng Phật, 
bạch: 

-Thưa Thế Tôn, con đã thoát ly nghi ngờ, muốn quy y Phật, 
Pháp, Tăng bảo, nguyện trọn đời làm vị Ưu-bà-tắc, không sát sanh, 
không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. 

Vị Bà-la-môn ấy, ngay tại chỗ Phật, được lòng tin kiên cố, bèn 
lễ Phật rồi trở về nhà. 

Người vợ thấy chồng về, vẫn tán thán Đức Phật như trước và 
hỏi: 

-Thầy tôi như vậy, ông có nói chuyện với Ngài không? 
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Chồng trả lời: 

— Ta không thấy Sa-môn, Bà-la-môn, Trời, Quỷ, Phạm nào trong 
thế gian này có thể luận nghị bằng Đức Phật. 

Chồng lại bảo vợ: 

—Hãy mang áo lại đây cho ta. 

Người vợ đưa áo, chồng nhận lấy, đi đến chỗ Phật, lạy sát chân 
Phật, ngồi qua một bên, bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, cho con được xuất gia học đạo trong Phật pháp. 

Đức Phật cho phép, sai một Tỳ-kheo, độ cho xuất gia. 

Sau khi vị ấy xuất gia, sống theo pháp xuất gia, tự mình luôn tỉnh 
tấn, như trong kinh Bà-la-đột-la-xà đã nói.. cho đến tâm được giải 
thoát, chứng A-la-hán. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan 
hỷ phụng hành. 

M 

82. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một Bà-la-môn tên Ma-khư đến gặp Đức Phật, sau khi thăm 
hỏi, ngồi qua một bên. 

Bấy giờ Ma-khư bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, hiện nay trong nhà con, nếu có một người đến, 
ba người đến, nhiều người đến, con đều bố thí cho họ. Thưa Đức Cù- 
đàm, con bố thí như vậy có được phước lớn không? 

Đức Phật đáp: 

-Thật có được phước lớn. Bố thí cho một người hay bố thí cho 
nhiều người, được vô lượng a-tăng-kỳ phước. 

Bà-la-môn Ma-khư nói kệ: 

Nay con thích bày lễ 

Bố thí và bố thí 

Vì câu được phước đức 
Con xin hỏi Mâu-nỉ 
Xin Phật giảng giải cho 
Con xin thưa Thế Tôn 


382 TẠP A-HÀM BIỆT DỊCH 





Cùng Phạm thiên, Đế Thích 
Làm sao được giải thoát 
Làm sao đến các nẻo 
Làm sao đến Phạm thiên 
Như thế nào lễ đúng 
Và cúng tế thế nào 
Được sanh cối Phạm thiên 
Sống lâu dài vô tận. 
Đức Thế Tôn nói kệ: 
Khi muốn lập tế đàn 
Phải hoan hệ bố thí 
Làm thiện ba thời rồi 
Nhờ thiện, tâm hoan hỷ 
Tùy thiện, an tâm thí 
Đầu xa lìa lỗi lầm 
Khéo trừ sạch tham dục 
Đoạn được dục, giải thoát 
Nếu tu Từ vô lượng 
Gọi là tế đây đủ 
Liên được tâm trọn vẹn 
Được sanh vào néo thiện 
Người tế đàn như vậy 
Gọi là tế chân chính 
Được sanh cối Phạm thiên 
Thọ mạng rất lâu dài. 
Bà-la-môn Ma-khư nghe lời Phật dạy, làm lễ từ giả, hoan hỷ 
phụng hành. 
M 
§3. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Khi ấy Bà-la-môn Sát-lợi Ba-la-tỳ-không, đến chỗ Phật, thăm 
hỏi rồi ngồi qua một bên, nói kệ: 
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Sát-lợi đã tu nhiều pháp khổ 
Vẫn không được tên là thanh tịnh 
Bà-la-môn đọc ba Vị-đà 
Như vậy được tên là thanh tịnh. 
Đức Thế Tôn nói kệ đáp: 
Ông cho là thanh tịnh 
Kỳ thật là bất tịnh. 


Bà-la-môn hỏi Phật: 

-Ngài giảng về đạo thanh tịnh, cũng giảng dạy về sự thanh tịnh 
vô thượng. Vậy thế nào là đạo thanh tịnh? Thế nào là thanh tịnh vô 
thượng? 

Đức Phật nói kệ đáp: 

Khô sạch bùn lầy dục 

Làm khô cả sân, sỉ 

Gọi là tịnh vô lượng 

Chánh kiến, chánh tư duy 
Chánh ngữ và chánh nghiệp 
Chánh mạng cùng chánh chí 
Chánh niệm và chánh định 
Pháp này, Bà-la-môn 

Gọi là đạo thanh tịnh 

Luôn luôn tập chánh quán 
Thường thường tu chánh định 
Pháp huy pháp chánh định 
Đoạn trừ mọi tham dục 

Và đoạn sân hận sỉ. 

VỊ Bà-la-môn nói: 

-Ngài đã nói về con đường thanh tịnh, cũng nói về sự thanh tịnh 
vô lượng, nay tôi còn bận nhiều gia sự, xin từ giã trở về. 

Đức Phật nói: 

—Này Bà-la-môn, hãy làm việc đúng lúc! 

Bà-la-môn nghe Phật giảng dạy, hoan hỷ làm lễ từ giã. 


M 
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Kệ tóm lược: 


Đệ nhất A-tu-la 
Ty-nghi, hai sân mạ 
Phản liệt và Vô hại 
La-xà, Bà-tw-tra 

Ma khư và Sát-lợi 
Đây gọi là mười loại. 


n1 
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BIỆT DỊCH KINH TẠP A-HÀM 
QUYỂN V 


TỤNG I1: Phần 5 


§4. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Có một Bà-la-môn đến gặp Phật, sau khi chào hỏi, ngay trước 
Ngài, nói kệ: 
Đây đủ những giới nào 
Ủy nghỉ không khuyết giảm 
Tu tập những nghiệp gì 
Thành tựu những pháp gì 
Mà được gọi tên là 
Bà-la-môn ba mình? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Biết rõ được túc mạng 
Thấy trời và cõi ác 
Tận cùng nghiệp sanh tử 
Ba thông và ba mình 
Tâm đắc thiện giải thoát 
Đoạn dục và tất cả 
Thành tựu ba mình trên 
Ta gọi là ba mình. 
Bấy giờ vị Bà-la-môn nghe lời Phật dạy, vui mừng hoan hỷ, từ 
giã ra về. 
M 
§5. Tôi nghe như vây: 


Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
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Vào sáng sớm, Đức Phật mặc y, bưng bát; A-nan theo hầu Phật, 
hướng vào thành Xá-vệ. 

Khi ấy, trong xóm nghèo nàn có hai vợ chồng tuổi cao, già cả 
chống gậy bước đi run rẩy như con cò già. Đức Phật từ xa thấy, bảo A- 
nan: 

-Ông có thấy hai vợ chồng rất già cả ở trong chỗ nghèo nàn 
không? 

A-nan bạch Phật: 

- Vâng, con thấy. 

Đức Phật bảo A-nan: 

-Người già này khi tuổi còn nhỏ, tại thành Xá-vệ là hàng 
Trưởng giả bậc nhất. Khi ấy nếu xuất gia, cạo bỏổ râu tóc, mặc pháp 
y, đã chứng A-la-hán. Khi họ tuổi trẻ, biết giữ gìn tiển tài, là Trưởng 
giả bậc nhì. Khi đó nếu họ xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp y, đã 
chứng A-na-hàm. Nếu họ vào giai đoạn thứ ba của cuộc đời, chứa để 
tài sản, là Trưởng giả hạng ba. Khi ấy nếu họ cạo bổ râu tóc, mặc 
pháp y, thì đã chứng Tu-đà-hoàn. Ngày nay, họ đã già cả, không thể 
làm ra của cải, cũng không thể tinh tấn, không thể chứng pháp của 
bậc Thượng nhân. 

Bấy giờ Thế Tôn nói kệ: 

Trẻ không tu phạm hạnh 
Lại không chứa của tiền 
Cũng như con cò già 

Giữ cái ao trống không 
Không siêng tu phạm hạnh 
Khóe không tạo tài sản 
Già nhớ lại thời trẻ 

Như cung gấy bỏ không. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 


M 
86. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 


SỐ 100 - BIỆT DỊCH KINH TẠP A-HÀM 387 





nước Xá-vệ. 

Có một Bà-la-môn già, tuổi cao, thân thể suy yếu, ngày trước đã 
làm nhiều việc ác, rất tệ hại, hủy phạm giới cấm, không tin phước 
thiện, trước không làm phước, khi lâm chung không có chỗ nương nhờ, 
đến gặp Đức Phật. Sau khi thăm hỏi, ngồi qua một bên, vị ấy bạch 
Phật: 

-Thưa Thế Tôn, ngày trước con làm nhiều điều ác rất tệ hại, 
hủy phạm giới cấm, không tu phước, không tu thiện, không tạo phước 
đức trước, đến nay sắp chết không chỗ nương nhờ. 

Đức Phật nói: 

Đúng như lời ông nói. 

VỊ Bà-la-môn già thưa: 

-Lành thay Cù-đàm, hãy giảng giải cho tôi, khiến cho tôi được 
an ổn lâu dài, được lợi ích thiết thực. 

Đức Phật dạy: 

-Đúng như ông nói, vào ngày trước, thân, khẩu, ý nghiệp của 
ông không làm thiện, hủy phạm giới cấm, không tu phước đức, 
không làm từ trước, đến khi sắp qua đời, tìm chỗ nương cậy. Ông 
ngày nay đã quá già, trước tạo các tội, hành động thô ác, không tạo 
phước nghiệp, không tu thiện hạnh, không chịu làm trước, đến khi bị 
sợ hãi, lại tìm chỗ quy y. Như có người khi sắp bị chết mới nghĩ đến 
việc chạy trốn, vào căn nhà an toàn để tự cứu mình. Những việc như 
vậy đều không thể được. Thế nên ngày nay thân, khẩu, ý phải làm 
việc thiện. AI làm ba nghiệp thiện thì khi lâm chung, đó là căn nhà 
có thể chạy vào trú ẩn. 

Đức Phật nói kệ: 

Đời người sống ngắn ngủi 
Đầu trở về cái chết 

Tàn phá của già suy 
Không ai có thể cứu 

Thế nên phải sợ chết 

Chỉ có vào Phật pháp 

Và tu hành pháp thiện 
Mới là chỗ quy y. 
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Đức Phật dạy như vậy. 

Kinh thứ hai không khác. “Nên cầu chỗ quy y, Đại nhân nên tu 
thiện”. Phần văn xuôi của kinh thứ ba không giống, kệ cũng không 
đồng. Kệ nói: 

Trẻ mạnh và già suy 

Ba thời đều đã qua 
Mạng sống không còn bao 
Thường bị khổ vì già 
Gần đến cõi Diêm vương 
Bà-la-môn muốn sanh 
Chẳng biết ở chỗ nào 
Người không có tứ lương 
Nên làm đèn sáng nhỏ 

Y cứ vào tỉnh tấn 

Trước trừ sạch các Sử 
Sanh, lão, tử không còn. 


M 


87. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một Bà-la-môn già đến chỗ Phật, sau khi thăm hỏi, ngồi qua 
một bên, thưa: 

-Bạch Thế Tôn, con nay già cả, từ xưa đến giờ chỉ tạo các điều 
ác, chưa từng làm phước, chưa từng tu thiện, lại cũng không thực hành 
các pháp, dốc xa lìa sự sợ hãi cùng cứu giúp che chở. Lành thay Cù- 
đàm, xin Ngài vì con mà thuyết pháp, để khi con qua đời có chỗ cứu 
giúp che chở, có chỗ để con làm ngôi nhà quy y, trú ẩn. 

Đức Phật bảo Bà-la-môn: 

-Thế gian bị đốt cháy. Cái gì đốt cháy? Đó là lão, bệnh, tử. Vì 
vậy thân, khẩu, ý cần phải tu thiện. Ông đã không tu thân, khẩu, ý 
theo thiện, nay nếu ông có thể tu thân, khẩu, ý theo thiện, nó chính là 
chiếc thuyền chở ông, đến khi ông chết nó cứu giúp che chở, làm nhà 
cho ông, là chỗ ông quy y trú ẩn. 
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Đức Phật nói kệ: 


Như nhà bị hỏa hoạn 

Đối cháy cả phòng xá 
Hãy mau mang của báu 
Ra khỏi chỗ lửa cháy 
Lửa sanh, lão, bệnh, tử 
Đốt cháy các chúng sanh 
Cần phải tu bố thí 

Cứu giúp người nghèo nàn 
Vàng quý trong thế gian 
Nạn vua, giặc, nước, lửa 
Khi chết phải bỏ hết 
Chẳng có gì theo người 
Quả bố thí theo người 

Nó là kho vững chắc 

Vua, giặc và nước, lửa 
Không thể xâm đoạt được 
Xan tham không bố thí 
Gọi là thường ngủ say 
Bố thí giúp nghèo nàn 
Đó gọi là giác ngộ. 


389 


Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 


hỷ phụng hành. 


M 


88. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 


nước Xá-vệ. 


Có thanh niên tên Ô-đáp, đến gặp Đức Phật. Sau khi thăm hỏi, 
ngồi qua một bên, chàng thưa với Ngài: 
-Thưa Cù-đàm, tôi làm ra tài sản hợp pháp, cung cấp nuôi 
dưỡng cha mẹ, lại bằng cách hợp pháp hưởng thụ sự an lạc, giúp đỡ 
hợp lý, thế có được phước lớn không? 


Đức Phật dạy: 
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-Này thanh niên, không chỉ riêng người, tất cả những ai làm ra 
tài sản một cách hợp lý, lại đem cung cấp cho cha mẹ hợp lý, hưởng 
thụ an lạc hợp lý, cung cấp hợp lý, đều được phước vô lượng. Tại 
sao? Nên biết rằng, người này chính là Phạm thiên ở trong nhà ấy, 
nếu cung cấp nuôi dưỡng cho cha mẹ một cách hợp lý. Cha mẹ là A- 
xà-lê ở trong nhà, nếu cung cấp cho cha mẹ một cách hợp lý, được 
hưởng thụ an lạc hợp lý thì tất cả mọi người đều hướng về kính trọng 
nhà ấy. Ai có thể cung cấp nuôi dưỡng cho cha mẹ một cách hợp lý, 
khiến cho an lạc hợp lý, giúp đỡ hợp lý, nên biết Đại thiên ở trong 
nhà người ấy. Ai cung cấp cho cha mẹ một cách hợp lý, cung cấp sự 
an lạc hợp lý, nên biết tất cả chư Thiên đều ở trong nhà người ấy. 
Tại sao vậy? Phạm thiên vương do cung cấp nuôi dưỡng cha mẹ một 
cách hợp lý nên được sanh cõi Phạm thiên. Ai muốn cúng cho A-xà- 
lê nên cúng dường cha mẹ, là cung cấp A-xà-lê. Ai muốn lễ bái, 
trước tiên nên lễ bái cha mẹ. Ai muốn thờ lửa, trước hết nên cúng 
dường cha mẹ. Ai muốn thờ trời, trước nên cúng dường cha mẹ, tức 
đã cúng dường chư Thiên. 

Đức Phật nói kệ: 

Phạm thiên và thần lửa 
A-xà-lê, chư Thiên 

Ai muốn cúng dường họ 
Nên phụng dưỡng mẹ cha 
Đời này được tiếng thơm 
Đời sau sanh Phạm thiên. 


M 


89. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có thanh niên tên Ưu-tỳ-già đến gặp Phật, đảnh lễ thăm hỏi, 
ngồi qua một bên, thưa: 

-Bạch Thế Tôn, Bà-la-môn tạo dựng tài sản đúng pháp, tụ hợp 
bày tế đàn lớn, dạy người khác bày tế. Tế đàn như vậy, nên làm hay 
không làm? 
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Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: 
Ngựa mập và người mập 
Bò mập, thức ăn ngon 
Hơi thở mở cửa tế 
Tế lớn sáu loại này 
Việc làm tuy rộng lớn 
Nhưng Tiên thánh chê bai 
Đê đực và đê đen 
Bò chúa và bò nhỏ 
Tất cả sự sát sanh 
Đầu không phải tế cúng 
Sát sanh là tà tế 
Các thánh không thi hành. 
Ai lập đàn tế đúng 
Không não hại quần sanh 
Không giết mạng hữu tình 
Nếu tế không sát sanh 
Là cúng tế chân chánh 
Ai tế đàn như vậy 
Đại tiên tất đến đó 
Bố thí và tế đàn 
Phải cung cấp cho người 
Bố thí với tâm sạch 
Thí đúng lúc, chỗ nào? 
Nên thí thắng phước điển. 
Thắng phước điền là ai? 
Là bậc tu phạm hạnh 
Ai thí vào chỗ ấy 
Gọi cúng tế rộng lớn 
Lập đại tế như vậy 
Bằng tài sản hợp pháp 
Nước sạch tự tay cho 
Ai bố thí như vậy 
Chư Thiên sanh kính tín 
Là tự tha đều lợi 
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Tất được quả báo lớn 
Thiết tế lớn như vậy 
Chỉ bậc trí làm được 
Thường sanh tâm tin sạch 
Cũng được tâm giải thoát 
Não hại không phát sanh 
Hưởng nhiều lạc thế gian 
Được sanh vào thắng xứ 
Đây gọi là người trí 
Tổ chức đại tế đàn. 
Đức Phật dạy như vậy, thanh niên Ưu-tỳ-già nghe lời Phật dạy, 
hoan hỷ từ giã. 
M 


90. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Có thanh niên tên Ưu-tỳ-già đến gặp Đức Phật đảnh lễ, thăm 
hỏi, ngồi qua một bên, bạch Phật: 
-Thế Tôn, Bà-la-môn tạo nên tài sản đúng pháp, gom lại tế lễ 
lớn, dạy người tế lễ. Sự tế lễ như vậy, nên làm hay không nên làm? 
Bấy giờ Đức Phật nói kệ: 
Tổ chức tế đàn lớn 
Không làm hại chúng sanh 
Ai cúng tế như vậy 
Là việc làm thanh tịnh 
Gọi là tế an ổn 
Bậc Phạm hạnh thọ nhận 
Hiện đời trong thế gian 
Tiếng thơm đần rất xa 
Chiến tranh xa nơi Ở 
Tế như vậy đáng khen 
Chư Phật khen rất tốt 
Tế đàn là cách tế 
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Bố thí bằng thanh tịnh 
Nên thí bậc Ứng cúng 
Thí đúng lúc nơi nào? 
Gọi là tế rộng lớn 
Chỗ chư Thiên kính tin 
Với tài sản đúng pháp 
Tay rửa sạch tự cho 
Ai cúng tế như vậy 
Là tự lợi, lợi tha 
Đều được quả báo lớn 
Tế đàn lớn như thế 
Chỉ bậc trí làm được 
Phát tâm được tịnh tín 
Và đắc tâm giải thoát 
Não hại không gia tăng 
Được tối lạc trong đời 
Sanh vào nơi thắng xứ 
Gọi là bậc Trí tuệ. 
Đức Phật dạy như vậy, Ưu-tỳ-già nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
lãnh hội rồi từ giã. 
M 


91. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một thanh niên tên Phật-di đến gặp Đức Phật, đảnh lễ, thăm 
hỏi, ngồi qua một bên, thưa: 

-Bạch Thế Tôn, Ngài có bao nhiêu pháp dạy bảo người tại gia 
sống đời sống gia đình đạt được kết quả lợi ích và an lạc trong hiện 
tạ1? 

Đức Phật dạy: 

-Này thanh niên, có bốn pháp khiến cho người tại gia đạt được 
kết quả lợi ích và an lạc trong hiện tại. Thế nào là bốn? Một là siêng 
năng tinh tấn. Hai là thường giữ gìn các căn. Ba là gần gũi thiện tri 
thức. Bốn là nuôi dưỡng thân mạng một cách hợp lý. 
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Thế nào là tính tấn? Tùy theo khả năng làm nghề nghiệp mưu 
sanh trong gia đình, hoặc làm quan cho vua, hoặc làm nghề nông, hoặc 
kinh doanh, hoặc chăn nuôi, tùy theo công việc làm, siêng năng không 
biếng nhác. Gặp phải lạnh, nóng, gió, mưa, đói, khát hay no đủ, bị xúc 
chạm do ruồi muỗi mòng ong... tuy có khổ nhọc nhưng không bỏ công 
việc làm của mình, khiến cho hoàn thành, không nghĩ đến việc bỏ 
phế, đó gọi là tinh tấn. 

Thế nào là giữ gìn các căn? VỊ tộc tánh tử tích lũy tài sản hợp 
pháp, đặt ra những cách thức để không bị vua, giặc, nước, lửa cướp 
đoạt, không bị kẻ thù ghét xâm phạm, không nuôi dưỡng nghịch tử. 
Đấy gọi là giữ gìn các căn. 

Thế nào là gần gũi bạn tốt? Tộc tánh tử gần gũi bạn tốt; bạn 
tốt này tư chất hiển lương, không gian xảo trộm cắp. Ai cùng với 
người này kết làm bạn thân thì sầu khổ chưa sanh khiến cho không 
sanh; sâu khổ đã sanh khiến cho trừ diệt; hỷ lạc chưa sanh khiến cho 
phát sanh; hỷ lạc đã sanh thì khiến cho không mất. Đây gọi là gần 
gũi bạn tốt. 

Thế nào là nuôi dưỡng thân mạng một cách hợp lý? Tộc tánh tử 
biết rõ tài sản của mình, xem xét nhiều ít để sử dụng một cách điều 
độ, thu nhiều hơn chi, không sử dụng phung phí. Như người ăn trái Ưu- 
đàm, khi mới ăn thì trên cây còn rất nhiều, khi ăn ngủ say bẩy ngày, 
tỉnh dậy mới biết là đã hết trái. Phải sử dụng tài sản hợp lý, trung bình 
giữa phung phí và keo kiệt. Ai có tiển tài không chịu ăn mặc, không 
chịu bố thí, sử dụng quá keo kiệt, mọi người đều nói: “Người như vậy 
chết như chó chết”, phải tự trù tính, không xa hoa, không keo kiệt. 
Đấy gọi là nuôi dưỡng thân mạng một cách hợp lý. 

Người thanh niên lại bạch Phật: 

-Tu hành những pháp gì khiến cho người tại gia đời này thọ 
hưởng lợi ích, đời sau được phước? 

Đức Phật bảo thanh niên: 

—Có bốn pháp khiến cho thu đạt được phước bảo ấy. Những gì là 
bốn? Đó là Tín, Giới, Thí và Văn tuệ. 

Thế nào là Giới? Thường thực hành không sát sanh cho đến 
không uống rượu. 

Thế nào là Thí? Bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn, Sư trưởng, cha 
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mẹ, người nghèo cùng, người đi xin... các thứ y phục, thức ăn, 
giường, nệm nằm, thuốc trị bệnh, các loại nhu cầu, hết sức bố thí. 
Đây gọi là Thí. 

Thế nào là Văn tuệ? Tức trí tuệ do học hỏi tìm hiểu mà có. Đó 
là nhận thức như thật về khổ, tức nhận thức về Khổ đế; nhận thức 
như thật về nguyên nhân của khổ, tức nhận thức về Tập đế; nhận 
thức như thật về con đường diệt khổ, tức nhận thức về Đạo đế; nhận 
thức như thật về sự diệt khổ tức nhận thức về Diệt đế. Đây gọi là 
Văn tuệ đầy đủ.! 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ: 

Nhiệt tâm tạo sự nghiệp 
Siêng giữ gìn không mất 
Gần gũi với bạn lành 
Thường nuôi mạng hợp lý 
Tín, giới, thí, văn tuệ 
Trừ bỏ hết sân tham 
Người nào làm như vậy 
Mau đạt đạo thanh tịnh 
Như vậy tám pháp này 
Được lợi, vui hiện tại 
Và trong đời tương lai 
Hưởng an lạc cối trời. 

Đức Phật dạy như vậy, thanh niên Phật-di nghe lời Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 

M 

92. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Am-bà-la, thuộc nước Di-hy-]a. 
Bấy giờ nữ Bà-la-môn Bà-tư-tra có đứa con thứ sáu vừa chết. Vì con 
chết nên tâm ý bà ta như điên loạn, lõa lồ cuồng chạy... chạy dần mãi 
đến vườn Am-bà-la ở Di-hy-la. 

Lúc ấy Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô số đại chúng vây 


!- Thiếu một chỉ tín; xem Tạp 89-A.8.55 
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quanh. Nữ Bà-la-môn Bà-tư-tra từ xa thấy Thế Tôn, tâm ý phục hồi 
bình thường, xấu hổ ngồi thụt xuống đất. Đức Phật bảo A-nan: 

-Ông hãy đưa y Uất-đa-la-tăng cho bà ta và dẫn đến đây, Ta sẽ 
giảng pháp. 

A-nan vâng lời, đưa y Uất-đa-la-tăng. Nữ Bà-la-môn Bà-tư-tra 
nhận y mặc vào, đến gặp Đức Phật, đảnh lễ dưới chân. Đức Thế Tôn 
vì nữ Bà-la-môn thuyết giảng giáo pháp, chỉ dạy, khiến đạt lợi ích, 
hoan hỷ. Như thuở xưa chư Phật đã giảng các pháp quan trọng, Ngài 
giảng về bố thí, trì giới, sanh thiên, dục là bất tịnh, nguồn gốc của khổ 
não, giải thoát là an lạc. Đức Thế Tôn giảng rộng giáo pháp, biết tâm 
bà sắp thoát mọi trói buộc che phủ, nên Ngài giảng về bốn Thánh đế: 
Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 

VỊ nữ Bà-tư-tra này thông minh lãnh hội nhanh, nghe pháp có 
thể thọ trì, như tấm vải trắng dễ nhuộm màu, Bà-tư-tra ngay tại chỗ đã 
nhận rõ bốn chân đế, thấy pháp, đạt pháp, vượt khỏi bờ nghi, tự mình 
chứng pháp, không hiểu theo người, chứng tín không thoái chuyển; ở 
trong pháp Đức Phật dạy, đắc vô sở úy. Bà liền rời chỗ ngồi, chắp tay 
lạy Phật, thưa: 

-Bạch Thế Tôn, nay con đã vượt qua ba ác, trọn đời con xin 
quy y Tam bảo, làm vị Ưu-bà-di, trọn đời chánh tín thanh tịnh không 
sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống 
TƯượu. 

Nữ Bà-la-môn nghe pháp hoan hỷ, lễ Phật rồi từ giã. 

Vào lúc khác, Bà-tư-tra bị chết đứa con thứ bảy, tâm không ưu 
sầu, không khổ não cũng không thương nhớ đến nỗi chạy cuồng loạn 
như trước. 

Khi ấy người chồng là Ba-la-đột-la-xà nói kệ hỏi: 

Xưa, khi nàng mất con 
Nhớ thương rất đau khổ 
Sâu muộn trói tâm ý 

Bỏ luôn cả uống ăn 

Nay đứa con thứ bảy 

Bị bệnh vừa chết đi 

Nàng là người từ mẫu 

Tại sao không nhớ thương ? 
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Bà-tư-tra nói kệ đáp lời chồng: 
Vô lượng kiếp đến nay 
Thọ thân không bờ bến 
Do ân ái cho nên 
Con cháu nhiều vô số 
Thọ thân khắp nơi nơi 
Bỏ mạng không phải một 
Trong đường dài sanh tử 
Chịu khổ vô cùng rồi 
Ta đã thấy rõ đường 
Đến äi của sanh tử 
Thế nên ngày hôm nay 
Không ý niệm sầu khổ. 
Người chồng Bà-la-môn lại nói kệ: 
Như lời nàng vừa nói 
Xưa nay chưa được nghe 
Nhờ ai nàng tô ngộ 
Mà không còn tu ft? 
Bà-tư-tra nói kệ đáp: 
Bà-la-môn nên biết 
Trước đây Đức Chánh giác 
Ở nước Di-hy-la 
Trong vườn Am-bà-la 
Giảng đoạn tất cả khổ 
Và con đường diệt khổ 
Tu bát thánh đạo phần 
An ổn đắc Niết-bàn. 
Bà-la-môn lại nói kệ: 
Nay ta cũng muốn đến 
Trong vườn Am-bà-la 
Thưa hỏi Đức Thế Tôn 
Cách trừ khổ nhớ con. 


Bà-tư-tra lại nói kệ: 
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Thân Phật chân kim sắc 
Ánh sáng chiếu một tầm 
Đoạn sạch các phiền não 
Vượt trên bờ tử sanh 

Đại Đạo Sư như vậy 
Điều phục được tất cả 
Chúng sanh nhờ ngài độ 
Nên hiệu là Chân Tế 
Nay chàng hấy đi mau 
Đến gặp Đúc Phật-đà. 

Vị Bà-la-môn nghe lời vợ nói, vô cùng hoan hỷ, tức thời lên xe 
đến khu vườn kia. Từ xa thấy Đức Thế Tôn uy quang sáng rực, vị ấy 
càng sanh tâm cung kính. Đến rồi đảnh lễ, ngồi qua một bên. Đức 
Phật với tha tâm trí quán sát tâm vị ấy, biết đã thuần thục, Ngài liền 
giảng về Khổ, Tập, Diệt, Đạo và Bát chánh đạo. Những pháp này có 
thể đưa đến Niết-bàn. 

Vị Bà-la-môn sau khi nghe pháp ấy, giác ngộ bốn chân đế, được 
thấy pháp liền xin xuất gia. Đức Phật cho phép. Vị ấy sau khi xuất gia 
tinh tấn tu hành, chỉ trong ba đêm, đắc đủ ba minh. Đức Phật ghi nhận 
vị ấy chứng A-la-hán, nên đổi tên là Thiện Sanh. 

Thiện Sanh sau khi chứng ba minh, bảo người đánh xe Bà-la-đề: 

-Ông hãy mang chiếc xe quý giá này về nhà, bảo với Bà-tư-tra: 
Đối với ta, nàng có thể sống tự do tùy ý. Tại sao? Nay Đức Phật giảng 
bốn Thánh đế cho ta, ta đã xuất gia chứng được ba minh. Thế nên 
nàng đối với ta phải sanh lòng tin thanh tịnh. 

Khi Bà-la-để đem xe về nhà, Bà-tư-tra thấy xe liền hỏi: 

-Chồng ta có gặp Đức Phật không? 

Người đánh xe thưa: 

-Ông chủ ngay tại chỗ ngôi đã thấy rõ bốn chân đế. Sau khi 
thấy rõ bốn chân đế, ông cầu xin xuất gia, Đức Phật đã cho người xuất 
gia. Sau khi xuất gia chỉ trong ba đêm đã chứng quả A-la-hán. 

Người vợ bảo với người đánh xe: 

—Nay ngươi hãy truyền rộng tin tức này ra. Ta thưởng cho ngươi 
ngựa và ngàn tiền vàng. 

Người đánh xe thưa: 
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—Nay tôi không cần ngựa và tiền vàng, chỉ muốn đến gặp Đức 
Phật để nghe diệu pháp. 

Bà -tư-tra nói: 

—Ngươi được như vậy rất là toàn hảo. Nếu ngươi xuất gia sẽ mau 
đạt đạo quả A-la-hán. 

Bà-tư-tra bảo với con gái: 

Con khéo quản lý gia đình, thọ hưởng năm dục lạc, ta muốn 
xuất gia 

Người con tên là Tôn-đà-lợi, thưa với mẹ: 

-Cha con có thể từ bỏ năm dục lạc, xuất gia cầu đạo. Nay con 
cũng nên theo đó xuất gia, xa la tâm niệm về anh em quyến thuộc, 
như voi lớn đi, voi nhỏ đi theo, con cũng như vậy, sẽ xuất gia theo, ôm 
bát đất đi khất thực. Con có thể tu hành đối với pháp dễ nuôi sống, 
chứ không sống một cách khó nuôi dưỡng. 

Bà-tư-tra nói; 

—Sự ưa muốn của con thật là tốt đẹp toàn thiện, nguyện này chắc 
chắn thành tựu. Ta xem con không bao lâu sẽ đoạn sạch dục vọng, xa 
ha những thứ trói buộc. 

Bấy giờ Bà-la-môn Bà-la-xà, Bà-tư-tra và Tôn-đà-lợi giúp đỡ 
nhau, đồng thời xuất gia, đều đoạn trừ sạch những cảnh giới đau khổ. 

M 

93. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu rừng Đại lâm, thuộc nước Tỳ-xá-ly. 
Khi ấy Đức Như Lai mặc y, bưng bát vào thành khất thực, sau khi thọ 
trai, thu xếp y bát, rửa chân, ngồi dưới gốc cây, trụ vào thiển định. 

Có một Bà-la-môn tên Uất-thấu-la Đột-la-xà bị mất bò sữa đã 
sáu ngày, tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa gặp. Ông ta tiếp tục tìm kiếm, 
nên vào rừng Đại lâm, từ xa thấy Đức Như Lai ngồi bên gốc cây, dung 
mạo đặc biệt, các căn tịch định, tâm ý điểm tĩnh, điều phục tâm ý đạt 
đến chỗ tối thượng, như lầu bằng vàng, ánh sáng rực rỡ. Thấy như thế, 
ông ta bèn đến chỗ Đức Phật, đứng trước mặt Ngài nói kệ: 

Vụi gì Tỳ-kheo độc cư tịnh 
Tư duy như vậy đắc được gì? 


400 


TẠP A-HÀM BIỆT DỊCH 





Đức Phật nói kệ đáp: 


Đối với việc được thua 

Ta không còn vui sâu 

Người đừng cho là ta 

Giống như người không khác. 


Bà-la-môn lại nói kệ: 
Trong này đúng là Phạm trú xứ 
Thật như Tỳ-kheo đã nêu bày 
Tôi muốn hỏi về việc trong nhà 
Xin ngài nghe cho lời tôi nói: 


Sa-môn Ngài đang ngồi 
Yên tịnh giữa rừng cây 
Không như tôi mất bò 

Đã sáu ngày đau khổ 
Nên biết Sa-môn này 
Thật là vui tịch nhiên 
Người cũng không trồng lúa 
Chẳng lo phải tưới nước 
Cũng chẳng lo lía gạo 
Có xuất nhập hay không 
Những nỗi khổ như vậy 
Người từ bỏ đã lâu, 
Người cũng không trồng mè 
Nên không sợ cô hoang 
Người cũng đã không có 
Khổ não của cày bừa 
Nên biết Sa-môn này 
Thật hưởng vui tịch nhiên. 
Nhà tôi có nệm có 

Dàng trải qua bảy tháng 
Trong nệm có trùng độc 
Bọ cạp chích khổ não 
Sa-môn không việc ấy 
Ngài thật là an lạc. 
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Ngài không có bảy con 
Hoang tàng khó dạy dỗ 
Buôn bán mắc nợ người 
Ngài không có việc ấy 
Sa-môn thật an lạc, 
Ngài không, tôi có bảy 
Con gái đều có chồng 
Có con hoặc không con 
Chồng chết đều về nhà 
Ngài không khổ việc ấy 
Nên biết Sa-môn vui, 
Vì không có chủ nợ 
Sáng sớm đã tới cửa 
Để đòi số nợ kia 
Không có những việc ấy 
Sa-môn thật là vui, 
Ngài không có nhà hư 
Nhiều lu vò trống rỗng 
Trong đó chuột giỡn nhau 
Đụng vật phát ra tiếng 
Nhiễu loạn tôi mất ngủ 
Suốt đêm nghỉ chẳng yên. 
Ngài không có vợ ác 
Xấu xí mắt trợn trừng 
Nửa đêm đã bắt dậy 
Sớm chiều mắng chửi luôn 
Hoặc than nhà khổ lạnh 
Hoặc than mắc nợ người 
Sa-môn không việc này 
Nên biết Ngài thật vui. 
Thế Tôn nói kệ: 
Bà-la-môn nên biết 
Lời ngươi rất thành thực 
Ta không bò bị trộm 
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Đã trải qua sáu ngày 

Ta không có việc ấy 

Nên thật là an lạc 

Ta thật không lúa ruộng 
Mà lo toan thiếu nước 
Lại không lo lúa gạo 

Có thụ hoạch hay không 
Ta không có khổ ấy 
Thường biết là an lạc. 

Ta không ruộng trồng mè 
Bị có mọc hoang sơ 

Ta không lo việc ấy 

Nên sống thật an lạc. 

Ta không có nệm cỏ 
Dùng đến bảy tháng dài 
Sanh trùng độc, bò cạp 
Cắn đốt khổ cả nhà 

Ta không có việc này 
Nên sống thật an lạc. 

Ta không có bảy con 
Ngang ngược khó dạy bảo 
Tự gây ra nợ nân 

Bị người khác chèn ép, 
Ta không bảy con gái 

Có con hay không con 
Chồng chết về nhà ở 

Ta không có khổ ấy. 

Ta không có chủ nợ 
Sáng sớm đến gõ cửa 
Yêu sách đòi nợ nân, 

Lại không có nhà hư 
Khắp nơi lu trống rỗng 
Chuột giỡn đùa bên trong 
Đụng nhau gây tiếng động 
Nhiễu loạn Ta bỏ ngủ 
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Suốt đêm ngủ không yên 
Ta không có vợ ác 

Xấu xí mắt vàng khè 

Nửa đêm lôi thức dậy 
Sáng chiều mắng chửi luôn 
Hoặc than nhà nghèo khổ 
Kể lể nợ người ta 

Khổ này Ta không có 
Nên sống thật an lạc. 
Bà-la-môn nên biết 
Ngươi không bỏ yêu ghét 
Không thoát khổ ấy đâu! 
Đoạn dục, xa lìa ái 

Sau đó mới an lạc. 

Bấy giờ Thế Tôn thuyết giảng giáo pháp cho Bà-la-môn, khiến 
cho ông ta được lợi ích, hoan hỷ... nói rộng như trên... cho đến ông ta 
đoạn trừ nghiệp phiển não, không thọ sanh đời sau. 

Lúc ấy Tôn giả Uất-thấu-la Đột-la-xà chứng quả A-la-hán, đạt 
được vị giải thoát, vô cùng hoan hỷ, nói kệ: 

Nay tôi rất hoan h 

Giáo pháp Đại tiên dạy 

Nghe pháp được giải ngộ 

Không còn những dấy bỏ 

Đến Thế Tôn không uống 

Gặp Phật được chứng đạo. 
M 

94. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở xóm Bà-la-môn Sa-la. Vào sáng sớm, Đức 
Thế Tôn mặc y, cầm bát vào xóm Sa-la khất thực. Gặp lúc mây trái 
mùa nổi lên, trời mưa xuống, Đức Như Lai tránh mưa, nên đi vào xóm 
ấy. Khi đó, trong khu này, các Trưởng giả Bà-la-môn đang tụ tập bàn 
luận. Từ xa thấy Đức Phật đến, họ lên tiếng: 

—Đạo nhân cạo đầu biết những pháp gì? 
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Đức Phật nghe nói thế, bảo họ: 
-Bà-la-môn các vị có người biết pháp có người không biết 
pháp? Các hàng Sát-lợi, Cư sĩ... cũng như vậy. 
Đức Phật nói kệ: 
Không thể với bạn thân 
Làm họ sanh khuất phục 
Vua chúa không thể hàng 
Phục bậc không chịu phục 
Vợ không cầu chồng phục 
Cha mẹ khi tuổi già 
Làm con phải kính dưỡng 
Không được sanh bội nghịch 
Không có chỗ đông nào 
Không có bậc hiền lương 
VỊ thiện trượng phu nào 
Cũng đều giảng pháp ngữ 
Đoạn trừ tham, sân, ái 
Là lời nói hợp pháp. 
Bấy giờ các Bà-la-môn nói: 
Ngài hiểu biết giỏi về pháp Bà-la-môn, hãy vào đây với chúng 


Họ trải tòa mời Đức Phật ngôi và thưa: 
—Ngài hãy thuyết pháp cho chúng tôi, chúng tôi muốn nghe. 
Thế Tôn vào giữa chúng, ngôi nơi tòa của họ, thuyết giảng nhiều 
giáo pháp khiến cho họ lợi ích, hoan hỷ. 
Thế Tôn nói kệ: 
AI im lặng không nói 
Chẳng biết họ trí ngu 
Cần phải nhờ lời nói 
Sau đó mới thấu đạt 
Nếu người giảng diệu pháp 
Thuyết pháp hướng Niết-bàn 
Thế nên phải giảng nói 
Thắp sáng ngọn đuốc pháp 
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Phước Tiên Thánh dựng lên 
Đầu do lời giảng pháp 
Nói pháp là phướn thánh 
Vậy không nên Im lặng. 
Đức Phật giảng như vậy rồi đứng dậy từ giã họ. 
M 

95. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật du hóa ở nước Câu-tát-la. Trong nước này, 
có vị Bà-la-môn tên là Thiên Kính, ở trong xóm làng có nhà cho 
khách nghỉ. Khi ấy Tôn giả Ưu-ba-ma-na là thị giả của Phật, đang 
nghỉ trong nhà khách đó. Bấy giờ Đức Như Lai bị gió động nên đau 
lưng. Tôn giả Ưu-ba-ma-na mặc y, cầm bát đến nhà Bà-la-môn 
Thiên Kính. Thiên Kính đang ngồi trong nhà cạo râu, từ xa thấy Tôn 
giả, bèn nói kệ: 

Cạo tóc mặc pháp y 

Tay cầm bát ứng khí 
Đứng yên bên ngó tôi 
Ngài muốn cầu chuyện gì? 

Tôn giả Ưu-ba-ma-na nói kệ đáp: 

Đại La-hán, Thiện Thệ 
Mâu-ni đang đau lưng 
Cần chút thuốc nước ấm 
Nên đến nhà này xin. 

Bà-la-môn lấy bát và đựng đầy tô, dầu, một cục đường đen, một 
thùng thuốc nước ấm, đem ra cúng dường. Tôn giả nhận những thứ ấy 
rồi đem đến chỗ Đức Phật, dùng tô, dầu và nước thuốc tắm rửa thân 
Phật, uống mật, đường, bệnh đau lưng liền giảm. 

Bà-la-môn Thiên Kính vào sáng sớm hôm sau đến gặp Đức 
Phật. Sau khi thăm hỏi Thế Tôn xong thì ngồi qua một bên. Thế Tôn 
nói kệ hỏi vị Bà-la-môn: 

Xin hỏi Bà-la-môn 
Hành pháp Bà-la-môn 
Cho gì được quả lớn 
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Cho khi nào đúng lúc 

Cho vào phước điền nào 

Được quả báo thù thắng? 
Bà-la-môn nói kệ đáp: 

Bậc học thức, hiểu biết 

Đa văn ghỉ nhớ nhiều 

Cha mẹ dòng chánh tịnh 

Dung mạo rất đoan nghiêm 

Những vị ấy gọi là 

Bà-la-môn tam minh 

Ai thí những vị ấy 

Thu đạt quả báo lớn 

Tùy thời thí y thực 

Là phước điền thù thắng. 
Bà-la-môn nói kệ hỏi Đức Phật: 

Cù-đàm nói hạng nào 

Gọi là Bà-la-môn? 

Thế nào là ba mình? 

Thí đâu được quả lớn? 

Thí khi nào đúng lúc ? 

Thắng phước điền là gì? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 

Biết rõ cả ba đời 

Thấy trời, người, đường ác 

Không còn sanh tử nữa 

Chứng đắc những thần thông 

Tâm trí đạt giải thoát 

Đấy gọi là ba minh 

Thí vị ấy quả lớn 

Gọi là thắng phước điền. 
Bà-la-môn Thiên Kính nghe lời Phật dạy, hoan hỷ từ giã. 


M 
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96. Tôi nghe như vây: 


Một thời, Đức Phật du hóa ở nước Câu-tát-la, ban đêm nghỉ ở 
rừng Sa-la. Có một Bà-la-môn đang canh tác ở gần rừng, sáng sớm đi 
thăm ruộng nên đến chỗ Phật, thưa: 

-Bạch Thế Tôn, con trồng trọt gần rừng nên ưa thích rừng này. 
Nay Ngài cũng ưa thích rừng Sa-la này, có phải chăng Ngài cũng 
muốn canh tác ở đây? 

Bà-la-môn nói kệ: 

Ngài vì muốn trồng cây 
Phải chăng ưa rừng này? 
Không bạn, vui cô tịch 
Thích rừng này phải không? 

Đức Thế Tôn nói kệ đáp: 

Ta ở trong rừng này 

Chẳng phải làm gì cả 

Nhổ sạch hết gốc rễ 

Tất cả đều phá khô 

ở rừng nhưng không rừng 

Đã xa lìa hẳn rừng 

Ta bỏ hẳn thú vui 

Thiên định, đoạn nhiễm đắm. 
VỊ Bà-la-môn lại nói kệ: 

Ngài thật tên Phật-đà 

Tôn quý nhất thế gian 

Diệt trừ các phiền não 

Xa lìa sự tích chứa 

Bậc Tối Thượng thế gian 

Nên hiệu là Thế Tôn. 
Bà-la-môn này nói kệ xong, hoan hỷ từ giã. 


M 
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97. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật du hóa tại nước Câu-tát-la, trụ nơi rừng Sa- 
la. Cách rừng không xa, có một Bà-la-môn dạy học cho năm trăm 
thanh niên. Bà-la-môn ấy thường nghĩ: “Bao giờ Đức Thế Tôn du 
hành đến tại rừng này ta sẽ tới thăm hỏi, Ngài sẽ giải thích cho ta 
những điều nghi ngờ!” 

Lúc đó vị ấy sai các thanh niên vào rừng chặt củi để tế lửa. Các 
thanh niên kia vào rừng thấy Đức Như Lai ngồi bên gốc cây, đoan 
nghiêm đặc biệt, dung mạo hòa nhã, như lầu bằng vàng ròng, hào 
quang rực rỡ. Những thanh niên thấy Như Lai rồi, vội vác củi về, thưa 
với thầy: 

-Trước đây thầy thường nghĩ đến việc thấy Phật, nay Đức Như 
Lai ở tại rừng này rất gần, nếu thầy muốn gặp thật là đúng lúc. 

VỊ Bà-la-môn nghe nói như vậy, liền đến gặp Đức Phật, thăm 
hồi sức khỏe, ngồi qua một bên, nói kệ: 

Rừng sâu rất rậm rạp 
Trông thấy thật đáng sợ 
Vì sao ngồi một mình 

Tu thiền tâm không hãi 
Lại không có tiếng ôn 
Nên tự thân hoan hỷ 

Vì sao vui tĩnh lặng 

Thật là chưa từng có 
Ngài vì cầu Phạm thiên 
Chúa tự tại thế giới 

Hay cầu làm Đế Thích 
Vua cối trời Ba ba? 

Vì sao vui ở riêng 

Trong rừng sâu đáng sợ 
Thường tu hành khổ hạnh 
Nhằm mong câu điều chỉ? 

Đức Thế Tôn nói kệ đáp: 

Người nào còn mong cầu 
Nghi hoặc đây tâm ý 
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Với vô số cảnh giới 
Tâm nhiễm đắm chạy theo 
Tất cả các kết sử 
Sanh ra vì không trí 
Ta nhổ gốc ngu sỉ 
Cạn khô bùn dục buộc 
Đoạn sạch ý mong cầu 
Không còn các dối trá 
Ở trong các pháp thiện 
Chứng biết được thanh tịnh 
Đắc đạo quả vô thượng 
Bậc tu thiền ly dục. 

VỊ Bà-la-môn lại nói kệ: 
Nay con xin đẳnh lễ 
Quy y Đấng Mâu-ni 
Tự tại trong các thiền 
Giác ngộ Chánh biến tri 
Thế Tôn trong Trời, Người 
Đây đủ ba hai tướng 
Đoan chánh không ai bằng 
Giống như vua Tuyết sơn 
Trong rừng được giải thoát 
Nhưng không đắm vướng rừng 
Bậc Thanh Tịnh Giải Thoát 
Vô sanh nhổ tên độc 
Giáo pháp Như Lai thuyết 
Cao thượng trong các luận 
Lời lẽ vỉ diệu nhất 
Sư tử rống trong đời 
Thuyết giảng bốn Thánh đế 
Độ khắp cho tất cả 
Tự xa lìa khổ lớn 
Lại hóa độ quần sanh 
Khiến đạt được an lạc 
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Nguyện vì thuyết pháp này 

Nay con hướng về lạy 

Được sang bờ giải thoát 

Xa lìa những sợ hãi. 

Lành thay! Ngài đến đây! 

Để con được gặp gỡ 

Bậc Thầy của Trời, Người 

Trừ diệt được tất cả 

Khổ não của chúng sanh. 
Vị Bà-la-môn nói kệ ấy xong, hoan hỷ từ giã. 

M 

98. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật du hóa ở nước Câu-tát-la. Bấy giờ Đức Thế 
Tôn đang ở bên bờ sông Tôn-đà-lợi. Bên bờ sông này, có một Bà-la- 
môn đang sống ở đó. Ông ta đến gặp Đức Phật, sau khi chào hỏi, ngôi 
qua một bên, thưa Phật: 

Ngài muốn xuống sông tắm phải không? 

Đức Phật hỏi lại: 

—Xuống tắm ở sông này có lợi ích gì? 

VỊ Bà-la-môn đáp: 

—Sông này là nơi ngày xưa Tiên nhân đi qua. Ai xuống sông tắm 
rửa, trừ những điều xấu, được thanh tịnh, xinh đẹp tinh khiết, gọi là an 
lành lớn lao. 

Đức Phật nghe như vậy liền nói kệ: 

Dâu là sông Tôn-đà 

Đắc bế hay Hằng hà, 
Yết-xà, Bà-bát-đề 

Tắm trong những sông ấy 
Không thể trừ sạch được 
Những nghiệp ác đã tạo. 
Đại lực Bát-kiện-đề 
Cùng ké ngu hèn kém 
Nếu cùng tắm một sông 
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Cho đến trăm ngàn năm 
Vẫn không thể trừ ác 
Cấu uế của phiền não. 
Nếu tâm người thanh tịnh 
Trì giới thường bố tát 
Người thường tu nghiệp tịnh 
Thường được đây đủ giới 
Không giết và không trộm 
Không tà dâm, vọng ngữ 
Người thường tin tội phước 
Không ganh ghét người khác 
Nước pháp rửa bụi trần 
Nên tắm ở chỗ ấy. 
Tuy nơi Tôn-đà-lợi, 
Kiệt-xà, những dòng sông 
Đầu là nước thế gian 
Uống nước và tắm rửa 
Không thể trừ cấu uế 
Và trừ những nghiệp ác. 
Tắm, uống để làm gì! 
Chân thật, nói nhu hòa 
Bỏ sân, không hại vật 
Nước này chân tịnh thủy 
Ai vào sông tịnh giới 
Tẩy trừ những phiền não 
Tuy không trừ bẩn ngoài 
Nhưng sạch uế bên trong. 
Người hung ác tàn hại 
Ngu bướng tạo nghiệp ác 
Những bất tịnh như vậy 
Như uễ, ô, cấu, ác 
Nước chỉ tắm ngoài thân 
Không thể trừ nghiệp ác. 
Bà -la-môn nghe lời Phật dạy, tán thán: 
-Lành thay! Lành thay! Đúng như lời ngài dạy. Người tắm rửa 
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chỉ trừ cáu bẩn trên thân. Người tạo nghiệp ác không thể trừ ác bằng 
cách tắm rửa. 
M 

99, Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật du hóa, bên bờ sông Tôn-đà-lợi, thuộc nước 
Câu-tát-la. Khi ấy Đức Thế Tôn vừa mới cạo râu tóc, trú đêm bên bờ 
sông. đêm tàn, trời sắp sáng, Ngài dùng y phủ lên đầu, chánh thân 
ngồi thẳng, đặt niệm ở trước mặt. 

Bấy giờ, bên bờ sông ấy có vị Bà-la-môn tế lửa. Theo pháp tế 
lửa, phần vật phẩm tế xong phải đem cho các vị Bà-la-môn khác. Khi 
trời sắp sáng, vị ấy cầm vật tế xong đi tìm Bà-la-môn để thí cho họ, 
trên đường đi gặp Đức Phật. Đức Thế Tôn nghe tiếng ông ta đi, lấy y 
che đầu xuống, tằng hắng lên tiếng. Bà-la-môn này khi thấy Đức 
Phật, liền lên tiếng: 

—Đây không phải là Bà-la-môn, mà là đạo nhân đầu trọc. 

Ông ta muốn trở về nhà, lại suy nghĩ: “Người cạo đâu chưa chắc 
là Sa-môn, Bà-la-môn cũng có người cạo tóc, ta nên đến gặp ông ấy 
để hỏi về nguồn gốc, đẳng cấp, tộc họ ”. 

Vị Bà-la-môn ấy bèn đến gặp Đức Phật, thưa hỏi: 

Người sanh ở đâu và thuộc dòng họ nào? 

Đức Thế Tôn nói kệ đáp: 

Đừng hỏi sanh ở đâu 
Nên hỏi đã làm gì? 

Cây nhỏ cũng sanh lửa 
Tï tiện sanh hiền đạt 
Khéo điều phục đời sống 
Hổ thẹn, làm việc thiện 
Siêng năng tự điều thuận 
Vượt khỏi bờ Vi-đà 

Định ý thu nhiếp tâm 

Tu phạm hạnh đây đủ 
Sáng sớm nên bố thí 
Phẩm Vật tế tự xong. 
Này vị Bà-la-môn, 
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Nếu ai muốn tu phước 
Hãy cúng dường vị ấy 
Là bậc thiện trượng phu. 
VỊ Bà-la-môn nói kệ: 
Nay tôi đang cúng dường 
Nơi này thật tế lửa 
Nay tôi quán sát Ngài 
Đã vượt bờ Vi-đà 
Xưa nay tế lễ xong 
Đem cúng dường người khác 
Chưa gặp ai như Ngài 
Bậc Thắng Diệu Ứng Cúng. 
Vị Bà-la-môn liền đem thực phẩm dâng lên Đức Thế Tôn. Đức 
Phật không nhận và nói kệ: 
Trước không nghĩ bố thí 
Nghe thuyết pháp rồi cho 
Thức ăn uống như vậy 
Thật không nên nhận lấy 
Thường pháp quy định vậy 
Nên Ta không thọ nhận 
Thế nên không được nhận 
Vì thuyết giảng kệ pháp. 
Các Đại nhân hiện tại 
Tận diệt hết phiền não 
Nên đem thức ăn uống 
Cúng dường các vị ấy 
Người muốn câu phước điền 
Nên cúng dường chốn đó 
Nếu ai muốn làm phước 
Ta chính là phước điển. 
Bà-la-môn lại bạch Phật: 
—Nay con nên đem thực phẩm này bố thí cho ai? 
Đức Phật dạy: 
-Ta không thấy có Sa-môn, Bà-la-môn, Trời, Ma, Phạm nào 


414 TẠP A-HÀM BIỆT DỊCH 





trong thế gian này có thể ăn thực phẩm ấy mà tiêu hóa được. Nên bỏ 
chúng vào chỗ nước không có trùng. 

Vị Bà-la-môn vâng lời Phật, đem thức ăn bỏ vào chỗ nước 
không trùng, lửa khói bốc lên, nước sôi phát tiếng. Bà-la-môn thấy sự 
việc ấy rất sợ hãi, toàn thân nổi ốc. Vì sợ hãi nên ông ta chặt thêm củi 
dùng để tế lửa. 

Đức Thế Tôn đến nơi kia nói kệ: 

Ngươi đốt lửa đàng hoàng 
Cho là được thanh tịnh 
Người ít phước vô trí 

Chỉ đốt lửa bên ngoài 
Bà-la-môn nên biết 
Ngươi bỏ đốt lửa ải 

Nên tu lửa trong tâm 
Cháy mãi không thể tắt. 
Thêm rộng lửa như thế 
Gọi là tế chân chánh 
Thường tín tâm bố thí 
Ngươi nên tế như vậy. 
Nay ngươi kiêu mạn nặng 
Chẳng xe nào chở nổi 
Sân độc như khói tỏa 
Như dâu tưới vào lửa 
Lưỡi luôn dấy lời ác 

Tâm chứa đựng lửa dữ 
Không thể tự điều thuận 
Sao gọi là trượng phu? 
Ai lấy tín làm sông, 

Giới làm bờ tế độ 

Nước thanh tịnh như vậy 
Được người thiện tán thán. 
Ai tin tắm bằng giới 

Là thần chú Tỳ-đà 

Diệt được các tướng ác 
Được sang bờ bên kia 
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Dùng pháp để làm ao 
Cù-đàm chân tế độ 
Nước tịnh thảy thanh khiết 
Thiện trượng phu rất quý 
Những người thường tắm rửa 
Người công đúc Tỳ-đà 
Thân thể không nhơ bẩn 
Được sang bờ bên kia 
Nói thật, điều các căn 
Chế ngự cả ba nghiệp 
Tu đầy đủ phạm hạnh 
Nhẫn, hổ thẹn tối thượng 
Tín đến người chất trực 
Đấy là pháp tắm rửa 
Thế nên ông ngày nay 
Cần phải biết như vậy. 
Vị Bà-la-môn nghe lời Phật dạy, bổ dụng cụ tế lửa, đứng dậy lễ 
Phật, chắp tay cung kính, bạch: 
Cầu mong Đức Phật cho phép con được xuất gia thọ giới cụ túc 
trong Phật pháp, được làm vị Tỳ-kheo, theo pháp Phật tu phạm hạnh. 
Đức Phật đồng ý cho vị ấy xuất gia, thọ giới cụ túc. Vị Tôn giả 
ấy siêng năng, dốc tâm tu tập, hết mực tự kiểm chế, vui ở chỗ vắng, 
xa lìa phóng dật, không ưa gần gũi kẻ tại gia, xuất gia. Vì sao vậy? 
Tộc tánh tử đó cạo bỏ râu tóc, mặc pháp y, chánh tín xuất gia, tu vô 
lượng phạm hạnh, hiện tại thấy biết tự thân chứng đạo. Bấy giờ Tỳ- 
kheo ấy tu tập định tuệ, đắc quả A-la-hán, diệt tận hữu lậu, phạm 
hạnh đã lập, hoàn tất công việc, không thọ đời sau. 


M 


100. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một Bà-la-môn bện tóc tên là Bà-la-đột-ra-xà, đến gặp Đức 
Phật. Sau khi thăm hỏi, ngôi qua một bên, vị ấy nói kệ: 
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Tóc bên ngoài bị bện 
Trong có tóc bện không ? 
Thế gian bị tóc quấn 
Ai có thể thoát được? 
Thế Tôn nói kệ: 
Bậc trí sáng lập giới 
Tâm tu bằng trí tuệ 
Tỉnh tấn chuyên cần học 
Tuổi trẻ trừ tóc bện. 
Bà-la-môn nói kệ: 
Bên ngoài bị tóc quấn 
Trong có tóc quấn không? 
Thế gian bị tóc quấn 
Ai có thể đoạn trừ? 
Thế Tôn nói kệ: 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân 
Cùng ý căn pháp trần 
Danh sắc đều không còn 
Tâm, ý, xứ đều diệt 
AI chứng được như vậy 
Đoạn trừ được tóc quấn. 


Tổng nhiếp tụng: 
Chiên đà, Bà-tw-tra 
Mất bò, giảng tập xứ 
Thiên kính, rừng Sa-la 
Lấy cải, hai Tôn Đà 
Nhất bện tóc là mười. 
M 


101. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại gốc cây Bồ-để, bên bờ sông Nê-liên, 
thuộc xóm Ưu-lâu-tân-loa, thành đạo chưa được bao lâu. 
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Bấy giờ Đức Thế Tôn ngồi im lặng một mình, suy nghĩ: “Người 
nào không có tâm cung kính, không kính thuận với Tôn trưởng của 
mình, không nhận lãnh sự dạy bảo, không có chỗ để kính sợ, mặc tình 
phóng túng, thì vĩnh viễn mất sự lợi ích chân thật. Những người như 
vậy bị các khổ ràng buộc. Người nào hiếu thuận, phụng sự Sư trưởng, 
kính dưỡng, biết sợ, tùy thuận không nghịch, ước nguyện thành tựu, 
được lợi ích chân thật lớn. Người như vậy sống ở đâu cũng an lạc”. 

Đức Phật lại suy nghĩ: “Tất cả trong thế gian như: Trời, Người, 
thế giới chư Thiên, thế giới nhân loại, thế giới Ma, thế giới Phạm, Sa- 
môn, Bà-la-môn ... tất cả sanh loại trong thế gian, nếu người nào có 
Giới, Định, Tuệ, Giải thoát, Giải thoát tri kiến hơn Ta, Ta sẽ gần gũi, 
nương tựa, cúng dường cung kính. Sau khi quán sát khắp, Ta đều 
không thấy tất cả Trời, Người, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, trong 
thế gian, không có vị nào hơn Ta về Giới, Định, Tuệ, Giải thoát, Giải 
thoát tri kiến để Ta nương tựa”. 

Ngài lại suy nghĩ: “Pháp mà Ta đã giác ngộ được, nay Ta nên 
gần gũi, cúng dường, cung kính, thành tâm tôn trọng. Vì sao? Tất cả 
chư Phật trong quá khứ đều gần gũi, nương tựa, cúng dường, cung 
kính, tôn trọng pháp ấy. Chư Phật trong vị lai và hiện tại cũng gần gũi, 
nương dựa pháp ấy, cúng dường, cung kính, sanh tâm tôn trọng. Nay 
Ta cũng như chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại gần gũi, nương tựa, cúng 
dường, cung kính, tôn trọng Pháp”. 

Bấy giờ Thiên chủ Phạm vương từ xa biết Thế Tôn đang ngôi 
nơi gốc cây Bồ-để, bên sông Nê-liên, thuộc xóm Ưu-lâu-tần-loa, suy 
nghĩ: “Quán sát trong thế gian cả Trời, Người, Ma, Phạm, Sa-môn, 
Bà-la-môn, tất cả chúng sanh nếu có ai hơn Ta về Giới, Định, Tuệ, 
Giải thoát, Giải thoát tri kiến, Ta sẽ nương dựa vị ấy, nhưng Ta chẳng 
thấy có người nào hơn Ta cả”. Ngài lại quán sát chư Phật ở quá khứ, 
vị lai, hiện tại đều gần gũi, nương tựa Pháp, cúng dường cung kính, 
sanh tâm tôn trọng. Hiện nay Ngài cũng tùy theo chư Phật đã làm, gần 
gũi, nương tựa, cúng dường cung kính, tôn trọng Pháp. 

Khi ấy vua trời Phạm thiên lại suy nghĩ: “Ta nên rời chỗ này đến 
gặp Đức Phật”. 

Vua trời Phạm thiên, chỉ trong thời gian như người tráng sĩ co 
duỗi cánh tay, đến gặp Đức Phật, bạch: 
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-Thưa Thế Tôn, thật như ý nghĩ của Ngài, đúng như ý nghĩ của 
Ngài! 

Phạm thiên nói kệ: 

Quá khứ, hiện tại chư Như Lai 

Tất cả Phật-đà trong hiện tại 

Bậc Chánh Giác này đã trừ não 

Tất cả đều lấy Pháp làm thầy 

Gần gũi, nương tựa sống với Pháp 
Đấy chính là pháp ba đời Phật 

Thế nên muốn tôn trọng bản thân 
Trước phải tôn trọng kính Pháp ấy 
Cần phải ghi nhớ lời Phật dạy 

Tôn trọng cúng dường pháp vô thượng. 

Bấy giờ Phạm vương tán thán Thế Tôn, sanh tâm hoan hỷ sâu 
xa, rồi làm lễ từ giã. 

M 

102. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại gốc cây Bồ-để, bên bờ sông Nê-liên, 
thuộc xóm Ưu-lâu-tần-loa, thành đạo chưa bao lâu. 

Ngồi một mình bên gốc cây, Đức Phật suy nghĩ: “Có con đường 
duy nhất đưa chúng sanh đến thanh tịnh, khiến cho xa la khổ não, 
cũng trừ diệt được nghiệp ác, bất thiện, đạt được lợi ích đúng pháp. 
Pháp ấy là bốn Niệm xứ. Bốn Niệm xứ là gì? Đó là: Quán thân niệm 
xứ, quán thọ niệm xứ, quán tâm niệm xứ, và quán pháp niệm xứ. 
Người nào không tu bốn Niệm xứ là xa la pháp Hiển thánh, rời bỏ 
nẻo thánh. Ai xa lìa nẻo thánh là xa lìa pháp cam lộ. Ai xa lìa pháp 
cam lộ thời không thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử, ưu bi, khổ não. 
Những người như vậy, Ta nói rõ: họ không thể nào thoát ly tất cả các 
khổ. Ai tu bốn Niệm xứ là gần gũi pháp Thánh hiển. Ai gần gũi 
Thánh hiền là gần gũi đạo Hiền thánh. Ai gần gũi đạo Hiền thánh là 
gần gũi pháp cam lộ. Ai gần gũi pháp cam lộ là có khả năng thoát 
khỏi sanh, lão, bệnh, tử, ưu bi, khổ não, chính những người ấy thoát 
ly hoàn toàn sự khổ”. 
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Lúc ấy vua trời Phạm thiên từ xa biết ý nghĩ của Đức Thế Tôn 
nên tự nghĩ: “Nay ta nên đến gặp Đức Thế Tôn, tùy hỷ tán trợ”. Nghĩ 
như thế xong, trong khoảng thời gian nhanh như người tráng sĩ co duỗi 
cánh tay, vua trời Phạm thiên đến gặp Đức Phật, đảnh lễ dưới chân 
Ngài, đứng qua một bên, bạch Phật: 

-Đúng như ý nghĩ của Đức Thế Tôn, có con đường duy nhất đưa 
chúng sanh đến thanh tịnh... cho đến được thoát khỏi ưu bi, khổ não. 

Khi ấy Phạm thiên nói kệ: 

Chỉ có đạo cam lộ 

Chốn ấy phải tỉnh cần 
Muốn cầu xa lìa khổ 

Chỉ có một đường kia 

Ai đi trên đường đấy 

Như nhạn vượt không gian 
Đức Thích-ca Mâu-ni 

Đã chứng đắc Phật đạo 
Tất cả Chánh Đạo Sư 
Đều đem đường giác đó 
Chỉ dạy cho chúng sanh 
Nên nêu giảng nhiều lân 
Để mong mọi người biết 
Tận ranh giới sanh hữu 
Mong Ngài thuyết nhất đạo 
Tế độ các chúng sanh 
Chư Phật trong quá khứ 
Giải thoát bằng đường này 
Phật vị lai, hiện tại 

Đi đường ấy giác ngộ. 

Thế nào gọi là độ? 

Vượt qua được dòng thác 
Cứu cánh nơi vô biên 
Điều phục được cực tịnh 
Thế gian đều sanh tử 
Ngài biết các cảnh giới 

Vì những người có mắt 
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Chỉ dạy con đường này 

Như dòng Hằng hà kia 

Chảy hướng về biển lớn 

Thánh đạo cũng như vậy 

Phật khai thị hiển nhiên 

Đạo này như sông kia 

Hướng về biển cam lộ 

Xưa nay chưa từng nghe 

Tiếng chuyển diệu pháp luân 

Cầu mong Thiên Tôn Nhân 

Đấng Vượt Già, Bệnh, Chết 

Nơi tất cả quy y 

Xin chuyển diệu pháp luân. 

Vua trời Phạm thiên nói kệ xong, đảnh lễ dưới chân Phật, từ giã 

biến mất. 


M 


103. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Khi ấy, vào giữa đêm, vua trời Phạm thiên với hào quang chiếu 
sáng, đến gặp Đức Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi qua một bên. 
Phạm thiên, với hào quang rực rỡ chiếu sáng cả nơi ấy, ngay tại chỗ 
ngôi, nói kệ: 

Sát-lợi, Lưỡng Túc Tôn 
Bậc Chúng Tánh Chân Chánh 
Đây đủ cả mình hạnh 
Tối thắng trong Trời, Người. 
Đức Phật bảo Phạm thiên: 
-Lời nói rất đúng! Lời nói rất đúng! 
Sát-lợi, Lưỡng Túc Tôn 
Đấng Chúng Tánh Chân Chánh 
Đầy đã mình và hạnh 
Tối thắng trong Trời, Người. 
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Vua trời Phạm thiên nghe lời Phật dạy, hoan hỷ vui mừng, đảnh 
lễ nơi chân Phật, biến mất tại chỗ, trở về Thiên cung. 


M 


104. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật du hóa ở nước Câu-tát-la. Trong nước ấy có 
một trú xứ A-lan-nhã, Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳ-kheo nghỉ 
đêm ở đó. Đức Thế Tôn khen ngợi trú xứ ấy, thuyết giảng về pháp trú 
xứ A-lan-nhã. 

Vua trời Phạm thiên biết Đức Như Lai đang du hóa ở nước Câu- 
tát-la, cùng đại chúng Tỳ-kheo nghỉ đêm tại trú xứ yên tịnh, tán thán 
trú xứ ấy, thuyết giảng về pháp trú xứ A-lan-nhã. Vua trời Phạm thiên 
suy nghĩ: “Nay ta nên đến gặp Thế Tôn, tùy hỷ tán thán”. 

Phạm thiên vương biến mất ở cung trời, nhanh như thời gian 
người tráng sĩ co duỗi cánh tay, đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân 
Đức Phật, ngồi qua một bên, nói kệ: 

Trải tọa cụ chỗ vắng 
Nên đoạn mọi trói buộc 
Nếu không thích như vậy 
Nên về sống giữa Tăng 
Luôn luôn tự chánh niệm 
Thu nhiếp căn, khất thực 
Giữ gìn đủ giới cấm 

Nên đến nơi yên tịnh 

Xả bỏ hết sợ hãi 

Trú vững tâm không sợ 
Đoạn trừ sạch kiêu mạn 
Kiên tâm trú nơi ấy 
Điều con nghe như vậy 
Không nên nghi hoặc nữa 
Một ngàn A-la-hán 

Tại đây đoạn sanh tử 
Học hữu hai ngàn rưốõi 
Ngàn một trăm Dự lưu 
Nhập lưu tu chánh đạo 
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Không còn đi đường tà 
Không thể trình bày hết 
Người hành đạo đắc quả 
Lý do không thể nói 
Sợ họ không kính tín. 
Khi ấy Phạm thiên chủ nói kệ xong, đẳnh lễ chân Phật, trở về 
Thiên cung. 


M 


105. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở rừng Thích-sí, thuộc thành Ca-tỳ-la-vệ 
cùng đại chúng Tỳ-kheo năm trăm vị, đều là bậc A-la-hán, diệt sạch 
hết các lậu, đã làm xong việc, bỏ gánh nặng xuống, đạt đến tự lợi, hết 
nghiệp đời sau, không còn bị phiển não trói buộc, trí tuệ chân chánh 
giải thoát. Lại có chư Thiên đại uy đức trong mười thế giới đến gặp 
Phật, thăm hỏi Đức Phật và Tăng. 

Khi ấy Đức Thế Tôn thuyết pháp tùy thuận Niết-bàn. Có bốn vị 
trời ở cõi Phạm thân, tự nghĩ: “Hiện nay Đức Phật đang ở rừng Thích- 
sí, thành Ca-tỳ-la-vệ, cùng năm trăm vị Tỳ-kheo Tăng, đều là bậc A- 
la-hán, đã hết các lậu, việc làm đã xong, bỏ gánh nặng xuống, đạt đủ 
tự lợi, hết nghiệp đời sau, không còn phiền não trói buộc, trí tuệ chân 
chánh giải thoát. Lại có chư Thiên đại uy đức trong mười thế giới đến 
chỗ Phật, thăm hỏi Đức Phật và Tăng. Thế Tôn vì họ thuyết giảng 
pháp tùy thuận Niết-bàn. Nay ta nên đến chỗ Đức Thế Tôn”. 

Các vị thiên cõi Phạm thân nghĩ như thế rồi, liền biến mất tại 
chỗ, trong khoảng thời gian nhanh như người tráng sĩ co duỗi cánh tay, 
đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Ngài, rồi đứng qua một bên. 

Vị thiên thứ nhất ở cõi Phạm Thân nói kệ: 

Hiện nay tại rừng này 

Cả đại chúng tập hội 

Thế nên chúng con đến 

Vì muốn xem chúng Tăng 
Không dùng tâm bất thiện 
Hoại phá hòa hợp Tăng. 
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VỊ thiên thứ hai cõi Phạm thân nói kệ: 
T)ỳ-kheo tâm thành thật 
Phải làm việc tỉnh cân 
Như người khéo chế ngự 
Khiến ngựa phải phục tùng 
Tỳ-kheo cũng như vậy 
Nên chế ngự các căn. 
VỊ thiên thứ ba cõi Phạm thân nói kệ: 
Thí như ngựa rừng bị cương cột 
Nhổ trụ vượt hào thoát an ổn 
Các vị Tỳ-kheo cũng như vậy 
Nhổ ba trụ độc, vượt hào dục 
Được Đạo sư Thế Tôn điều phục 
Nền đời có những voi quý lớn. 
VỊ thiên thứ tư cõi Phạm thân nói: 
Những người quy y với Phật đà 
Từ bỏ thân người được thân trời. 
Bốn vị trời Phạm thân, mỗi người nói kệ xong, hướng về chúng 
Tăng cung kính khép nép làm lễ, rồi từ giã. 


M 


106. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 
xá. Bấy giờ, vào giữa đêm, vua trời Phạm thiên với hào quang sáng 
chói, đến gặp Đức Phật. 

Khi ấy Thế Tôn nhập pháp tam-muội Hỏa quang. Vua trời Phạm 
thiên tự nghĩ: “Hiện nay Đức Như Lai đang vào chánh định. Ta đến 
đây thật trái thời”. 

Trong thời gian ấy, thân hữu của Để-bà-đạt-đà là Tỳ-kheo Cù- 
ca-lê hủy báng Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả Mục-kiển-liên. Vị 
Phạm thiên ấy bèn đến chỗ Ca-lê gõ cửa phòng ông ta, gọi: 

Này Cù-ca-lê, Cù-ca-lê, ông nên sanh tâm tịnh tín đối với Tôn 
giả Xá-lợi-phất và Mục-liên. Hai vị Tôn giả ấy tâm tịnh, hòa dịu, 
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phạm hạnh đầy đủ. Ông hủy báng như vậy, sau này phải chịu nhiều 
đau khổ lâu dài. 
Cù-ca-lê hỏi Phạm thiên: 
—Ngươi là a1? 
Đáp: 
— Ta là vua trời Phạm thiên. 
Cù-ca-lê nói: 
-Đức Phật thọ ký ông đã đắc A-na-hàm phải không? 
Phạm thiên đáp: 
Đúng vậy. 
Cù-ca-lê nói: 
—A-na-hàm nghĩa là không trở lại (Bấr hoàn). Tại sao ông trở 
lại? 
Vua trời Phạm thiên tự nghĩ: “Những hạng người này không nên 
nói chuyện với họ ”. Phạm thiên nói kệ: 
Muốn lường pháp vô lượng 
Bậc trí không làm vậy 
AI lường pháp vô lượng 
Tất phải bị thiêu hại. 
Phạm thiên nói kệ xong, đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân 
Đức Phật, ngồi qua một bên, đem sự việc với lời nói của Cù-ca-lê 
trình bày đầy đủ với Đức Thế Tôn. Phật bảo Phạm thiên: 
-Đúng vậy, đúng vậy. Muốn lường pháp vô lượng, có thể đốt 
cháy kẻ phàm phu. 
Thế Tôn nói kệ: 
Con người sống trong đời 
Lưỡi búa để trong miệng 
Do lời ác của họ 
Tự chặt lấy thân mình 
Hủy báng bậc đáng khen 
Ca ngợi ké đáng chê 
Người xấu ác như vậy 
Không bao giờ an VuI. 
Cù-ca-lê vụ báng 
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Với Phật-đà, Hiền thánh 
Ca-lê bị đọa lạc 

Vào trăm ngàn địa ngục 
Ngay khi A-phù-đà 

Hảy báng bậc Thánh hiền 
Do khẩu ý ác độc 

Đọa vào địa ngục ấy. 


Vua trời Phạm thiên nghe kệ xong, lễ Phật rồi từ giã. 


n 
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BIỆT DỊCH KINH TẠP A-HÀM 
QUYỂN VI 


TỤNG I1: Phần 6 


107. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ có hai vị trời, vị thứ nhất tên là Tiểu Thắng Thiện Bế 
Phạm, vị thứ hai tên Tiểu Thắng Quang Phạm, cùng muốn đến gặp 
Đức Phật. 

Phạm thiên Bà-già thấy hai vị ấy bèn hỏi: 

Các vị muốn đến đâu? 

Hai vị Phạm thiên đáp: 

-Chúng tôi muốn đến chỗ Đức Thế Tôn để thăm hỏi, lễ kính. 

Phạm thiên Bà-già nói kệ: 

Bốn Phạm tên Hạc Tước 
Ba Phạm tên là Kim 

Bảy mươi hai năm trăm 
Tên gọi là Dư-fỳ 

Ngươi xem ta sắc vàng 
Chiếu sáng rất rực rỡ 

Ủy quang mình của ta 
Ánh sáng che Phạm thiên 
Tại sao không ngắm ta 
Mà muốn đến thăm Phật? 

Hai vị trời nói kệ đáp: 

Ngài có chút ánh sáng 
Chói che cả Phạm thiên 
Nên biết sắc quang ấy 
Đầu có nhiều nguy hại 
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Bậc mình trí giải thoát 
Nào thích sắc quang này. 

Hai vị trời ấy nói kệ xong, liền đến gặp Đức Phật, đảnh lễ dưới 
chân Ngài, ngỗổi qua một bên, thưa: 

-Thưa Đức Thế Tôn, chúng con muốn đến gặp Ngài, vì thế 
Phạm thiên Bà-già hỏi chúng con: “Muốn đến chỗ nào?” Chúng con 
đáp: “Muốn đến gặp Đức Phật”. Phạm thiên Bà-già nói kệ: 

“Bốn Phạm tên Hạc Tước 
Ba Phạm tên là Kừn 

Bảy mươi hai năm trăm 
Tên gọi là Dư-fỳ 

Ngươi xem ta sắc vàng 
Chiếu sáng rất rực rỡ 

Ủy quang mình của ta 

Ánh sáng che Phạm thiên 
Tại sao không ngắm ta 

Mà muốn đến thăm Phật?” 

Chúng con nói kệ đáp: 

“Ngài có chút ánh sáng 
Chói che cả Phạm thiên 
Nên biết sắc quang ấy 
Đầu có nhiều nguy hại 
Bậc mình trí giải thoát 
Nào thích sắc quang này”. 

Đức Phật nói: 

Này Phạm thiên, đúng vậy! Đúng vậy! VỊ Phạm thiên kia tuy 
có chút ít ánh sáng che cả Phạm thiên, nên biết ánh sáng ấy đều có lỗi 
lầm nguy hiểm. Bậc trí hiểu rõ không nên ưa thích nó. 

Đức Phật vì hai vị Phạm thiên thuyết giảng giáo pháp khiến họ 
được lợi ích, vui vẻ. 

Hai vị Phạm thiên nghe pháp hoan hỷ đảnh lễ, rồi trở về Thiên 
cung. 


M 
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108. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Khi ấy Phạm thiên Bà-ca sanh tà kiến, bày tỏ: 

-Chỗ này thường còn vững chắc, không hư hoại, không bị thay 
đổi trong vòng sanh tử. Nếu ngoài chỗ này ra, có chỗ không bị thay 
đổi thì không có chuyện ấy. 

Đức Thế Tôn biết ý nghĩ trong tâm Phạm thiên Bà-ca, nên chỉ 
trong khoảng thời gian như người tráng sĩ co duỗi cánh tay, Đức Như 
Lai đi đến cung Phạm thiên Bà-ca. Phạm thiên Bà-ca nói với Đức 
Phật: 

-Này Đại Tiên, chỗ này thường còn vững chắc, không hư hoại, 
không bị thay đổi. Nếu ngoài chỗ này thì không thể nào có chỗ không 
bị thay đổi. 

Đức Phật bảo Phạm thiên: 

-Chỗ này vô thường, tại sao ông sanh vọng tưởng cho là thường? 
Chỗ này hư hoại, lại sanh vọng tưởng cho là không hư hoại. Chỗ này 
bất định lại sanh vọng tưởng cho là cố định. Chỗ này thay đổi, lại sanh 
vọng tưởng cho là không thay đổi. Có thắng xứ khác hoàn toàn không 
bị thay đổi, ông lại sanh vọng tưởng không có thắng xứ khác. 

Phạm thiên Bà-ca nói kệ: 

Bảy mươi hai Phạm tạo thắng phước 
Đều từng qua đời tại chỗ này 

Tất cả Phạm thiên đều biết tôi 

Duy một mình tôi ở đây mãi. 

Thế Tôn nói kệ: 

Ông cho là trường thọ 

Kỳ thật sống ngắn ngủi 

Ta biết thọ mạng ông 

Trăm ngàn Ni-la-phù. 
Phạm thiên Bà-ca nói kệ đáp: 

Bà-ca-bà Thế Tôn 

Trí Ngài thật vô tận 
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Vượt khỏi sanh, lão, ưu 
Vì người đủ mắt nói 
Trước tôi tạo nghiệp gì? 
Tu những giới hạnh gì? 
Được ở trời Phạm này 
Tuổi thọ được dài lâu. 
Thế Tôn nói kệ: 
Thuở xưa có toán giặc 
Cướp đoạt phá xóm làng 
Trấn lột, trói cột người 
Lấy rất nhiều tài vật 
Ông vào lúc bấy giờ 
Có sức khỏe mạnh mẽ 
Cứu giải thoát mọi người 
Làm họ không bị hại 
Ông cùng những người ấy 
Tu thiện trong một kiếp 
Từ bi, ưa bố thí 
Lại thường giữ giới hạnh 
Khi ông thức hay nghỉ 
Đều nhớ bản hạnh mình. 
Lại có người đi thuyền 
Ngay giữa dòng sông Hằng 
Bị rồng ác muốn bắt 
Muốn phun độc làm hại 
Ông là vị Thần tiên 
Cứu cho họ được sống 
Ngày xưa ông đã từng 
Tu giới đến như vậy. 
Phạm thiên Bà-ca nói kệ: 
Ngài thật biết rõ tôi 
Tuổi thọ ngắn và dài 
Lại có những việc khác 
Ngài cũng đều biết rõ 
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Ánh sáng Ngài rực rõ 
Che ánh sáng chư Thiên 
Ngài thông suốt tất cả 
Nôn hiệu Bà-già-bà. 
Bấy giờ Thế Tôn vì Phạm thiên Bà-ca giẳng dạy giáo pháp, 
khiến vị ấy được lợi ích, hoan hỷ, rồi biến mất tại chỗ, trở về Kỳ- 
hoàn. 


M 


109. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Khi ấy có một vị Phạm thiên khởi lên tà kiến lớn, bày tỏ: 

—Ta ở đây thường tổn, không thấy ai có khả năng sanh vào cung 
của ta, huống chi có khả năng hơn ta. 

Đức Thế Tôn nhập chánh định, biến mất ở cõi Diêm-phù-để và 
hiện ra trên đỉnh cõi Phạm thiên, ngồi nơi hư không. 

Tôn giả Kiều-trần-như dùng thiên nhãn thanh tịnh quan sát Thế 
Tôn đang đến đâu, biết Thế Tôn đang ngồi trong hư không, trên đỉnh 
cõi Phạm thiên, nên Tôn giả Kiểu-trần-như cũng nhập định, biến mất 
ở cõi này, hiện ra trên đỉnh cõi Phạm thiên, bên dưới Đức Như Lai, 
hướng về phương Đông. 

Tôn giả Ma-ha Ca-diếp với thiên nhãn thanh tịnh quan sát Đức 
Như Lai đến chỗ nào, biết Đức Như Lai đang ở trên đỉnh cõi Phạm 
thiên, liền nhập định, biến mất ở nơi này, hiện ra trên đầu cõi Phạm 
thiên, ngồi dưới Đức Như Lai, mặt quay về hướng Nam. 

Tôn giả Mục-liên dùng thiên nhãn thanh tịnh quan sát Đức Như 
Lai đến chỗ nào, biết Đức Thế Tôn đang ở trên đầu cõi Phạm thiên, 
liền nhập định, biến mất ở nơi này, hiện ra trên đầu cõi Phạm thiên, 
ngôi dưới Đức Như Lai, mặt quay về hướng Tây. 

Tôn giả A-na-luật dùng thiên nhãn thanh tịnh quan sát Đức Như 
Lai đến chỗ nào, biết Đức Như Lai ở trên đầu cõi Phạm thiên, liền 
nhập định biến mất ở cõi này, hiện ra trên đầu cõi Phạm thiên, ngồi 
dưới Đức Như Lai, mặt quay về hướng Bắc. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo Phạm thiên: 
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-Ông đã bỏ tà kiến trước đây chưa? 

Ngài lại bảo Phạm thiên: 

—Tâm niệm của ông trước đây là: “Ta không thấy có người nào 
có khả năng sanh vào cung của ta, huống chi vượt hơn ta”. Nay ông 
thử xem các vị Đại nhân này dung mạo quang minh, có hơn ông 
không? 

Phạm thiên bạch Phật: 

-Thưa vâng, đã thấy. Nay con nhận ra hào quang của các vị 
này xưa nay thật chưa từng thấy. Ánh sáng của các vị ấy thù thắng, 
từ nay về sau con không còn dám nói chỗ này thường tổn, không có 
thay đổi. 

Đức Phật bảo Phạm thiên: 

-Chỗ này là vô thường, là không, chẳng tự tại. 

Đức Phật vì Phạm thiên ấy giảng thuyết, chỉ dạy khiến vị ấy 
được lợi ích, hoan hỷ. Sau đó Ngài nhập định, biến mất ở cõi Phạm ấy, 
trở về Kỳ-hoàn. 

Tôn giả Kiểu-trần-như, Ma-ha Ca-diếp, A-na-luật... cũng vì vị 
Phạm thiên ấy giảng thuyết giáo pháp, chỉ dạy tạo mọi lợi ích, hoan 
hỷ và nhập định biến mất tại chỗ, trở về Kỳ-hoàn. Riêng Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên vẫn ngồi ở chỗ cũ. 

Phạm thiên ấy hỏi Mục Liên: 

-Đệ tử của Thế Tôn có vị nào đạt đại uy đức, thần túc như Tôn 
giả không? 

Mục-kiên-liên đáp: 

—Các vị Thanh văn khác cũng có uy đức thần túc như vậy. 

Tôn giả Mục-kiển-liên nói kệ: 

Đại La-hán đệ tử Mâu-ni 

Có đại uy đức đủ ba mình 

Diệt tận hữu lậu chứng tha tâm 
Thanh văn như vậy số rất nhiều 
Thế nên nay ngươi phải cung kính. 

Tôn giả Mục-kiển-liên nói kệ xong, giảng thuyết giáo pháp, chỉ 
dạy, đem lại lợi ích, hoan hỷ, sau đó nhập định biến mất tại chỗ, trở 
về Kỳ-hoàn. 
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110. Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở tại rừng Sa-la, thuộc nước Câu-thi-na-kiệt, 
quê hương của những người lực sĩ. Bấy giờ Đức Như Lai sắp nhập 
Niết-bàn. 

Ngài bảo Tôn giả A-nan: 

-Ông hãy vì ta trải tòa giữa hai cây Sa-la, đầu hướng về phương 
Bắc. 

Tôn giả A-nan vâng lệnh Đức Phật, trải tòa giữa hai cây Sa-la, 
đầu hướng về phương Bắc. Sau khi trải tòa xong, Tôn giả đến chỗ Đức 
Phật, đảnh lễ dưới chân Ngài, ngồi qua một bên, bạch: 

-Thưa Đức Thế Tôn, giữa hai cây Sa-la con đã trải tòa đầu 
hướng về phương Bắc. 

Đức Thế Tôn dời chỗ ngồi, đi đến tòa giữa hai cây Sa-la, nằm 
nghiêng về bên phải, đầu hướng về phương Bắc, hai chân xếp lên 
nhau, đặt tâm ở ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, hướng đến Niết-bàn. 

Tại nước Câu-thi-na-kiệt, có một Phạm chí tên Tu-bạt-đà-la, 
sống ở nước này đã lâu, tuổi tác quá già: một trăm hai mươi tuổi. 

Khi ấy, trong nước ấy, các vị lực sĩ thường cúng dường, cung 
kính, tôn trọng vị ấy, tán thán cho là vị A-la-hán. Bấy giờ Tu-bat- 
đà-la nghe mọi người đồn Đức Bà-già-bà trong đêm nay sẽ nhập 
Niết-bàn, nên suy nghĩ: “Ta đối với pháp còn có chỗ nghi ngờ, chỉ 
có Đức Cù-đàm mới đủ khẩ năng giải thích, quyết đoán sự nghi 
ngờ của ta.” 

Tu-bạt-đà-la nghĩ như thế rồi liền rời khỏi Câu-thi-na-kiệt, đi 
đến rừng Sa-la. Tôn giả A-nan đang kinh hành bên ngoài, Tu-bạt-đà- 
la thấy A-nan liền đến gặp và thưa: 

— Tôi nghe mọi người nói Sa-môn Cù-đàm trong đêm nay sẽ vào 
Niết-bàn Vô dư. Hiện tại tôi muốn được gặp Ngài để thưa hỏi về sự 
nghi ngờ. 

A-nan đáp: 

Này Phạm chí, thân Đức Phật đang mệt mỏi, ông lại muốn làm 
phiền Ngài sao? 

Tu-bạt-đà-la thưa với A-nan: 
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—Tôi nghe rằng vào giữa đêm nay, Đức Như Lai nhập Niết-bàn 
Vô dư. Trước đây tôi đã từng nghe các bậc Tiên kỳ cựu nói: “Đức Như 
Lai Chí Chân Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian như hoa Ưu- 
đàm-bát, rất khó được gặp”. Tôi có chút nghi ngờ, mong muốn được 
thưa hỏi, giải quyết. Xin cho phép tôi được gặp. 

Tu-bạt xin như vậy ba lần. A-nan đáp: 

Đừng nên làm phiền Đức Phật. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh từ xa nghe A-nan 
ngăn Tu-bạt-đà không cho tiến vào. Đức Phật bảo A-nan: 

Đừng ngăn người ấy, cho phép ông ta vào, được tùy ý hỏi. 

Tu-bạt nghe Đức Phật từ bi cho phép đi vào, nên rất vui mừng 
đến gặp Đức Phật: 

-Thưa Thế Tôn, con có ít nghi ngờ, cho phép con được hỏi? 

Đức Phật nói: 

Cho phép ông hỏi. 

Tu-bạt-đà sau khi được Phật đồng ý, bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, sáu vị sư ngoại đạo có ý kiến khác nhau. Phú- 
lan-na Ca-diếp, Mạt-ca-lê Câu-xa-lệ Tử, A-xà-da Tỳ-la-chỉ Tử, A-xà- 
đa-xí-xá-bà-la-ca, Ni-đà Ca-chiên-diên, Ni-càn-đà Xà-để Tử, sáu vị 
thầy ấy đều tự xưng mình là Thế Tôn. Vậy họ có thật chứng đắc Nhất 
thất trí không? 

Đức Phật Thế Tôn nói kệ: 

Ba mối tuổi xuất gia 

Đến nay năm mươi năm 
Tìm câu các pháp thiện 

Tu chứng Giới, Định, Tuệ 
Chúng sanh trong thế gian 
Không biết phương hướng đúng 
Huống chỉ biết chánh pháp 
Aifu Bát chánh đạo 

Chứng được quả Dự lưu 
Cho đến quả thứ tư 

AI không tu Bát chánh 

Dự lưu còn không biết 

Nói gì quả thứ tư 
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Ta ở giữa đại chúng 

Sư tử gâầm thuyết pháp 
Ngoài chánh pháp này ra 
Thật không có Sa-môn 
Và Bà-la-môn quả. 

Khi Đức Phật dạy như vậy, Tu-bat-đà-la liền xa la được mọi thứ 
bụi bặm cấu nhiễm, đắc pháp nhãn thanh tịnh. Ông ta sửa y Uất-đa-la- 
tăng, chắp tay hướng Phật, bạch: 

Thưa Đức Thế Tôn, hiện nay con đã vượt qua ba đường ác. 

Tu-bạt-đà-la bạch với A-nan: 

-Lành thay A-nan, Tôn giả được lợi ích lớn, là đệ tử thị giả của 
Đức Phật. Hiện nay con cũng được lợi ích trọn vẹn, mong được xuất 
gia trong Phật pháp. 

A-nan chấp tay bạch Phật: 

—Tu-bạt-đà-la muốn được xuất gia trong Phật pháp. 

Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Tu-bạt-đà -la: 

—Lành thay! Hãy đến đây Tỳ-kheo! 

Tu-bat-đà-la râu tóc tự rụng, thân mặc pháp y, đắc giới cụ túc. 
Sau khi đắc giới, chứng A-la-hán, Tu-bat-đà-la tự nghĩ: “Nay ta 
không nỡ nào nhìn thấy Đức Như Lai nhập Niết-bàn. Ta nên nhập 
trước ”. 

Tu-bạt-đà-la tức thời nhập Niết-bàn trước. Đức Như Lai sau đó 
cũng nhập Niết-bàn. Lúc ấy, trong chúng có một Tỳ-kheo nói kệ: 

Nhập diệt nơi song thọ 
Cành nhánh che bốn bên 
Mưa hoa trên rơi xuống 
Tung rải lên Đức Phật 
Thế Tôn nhập Niết-bàn 
Nên mưa hoa rơi xuống. 

Thích Để-hoàn Nhân nói kệ: 

Các hành đều vô thường 
Nó là pháp sanh diệt 
Diệt hết sanh điệt rồi 
Đấy gọi là Niết-bàn. 
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Vua trời Phạm thiên nói kệ: 

Chúng sanh trong thế gian 
Bỏ thân quy về diệt 

Hiện nay Đức Đại Thánh 
Đây đủ cả mười lực 

Thế Tôn, Đấng Vô Thượng 
Nay đã nhập Niết-bàn. 

Tôn giả A-na-luật nói kệ: 

Đấng Pháp Chủ dừng nghỉ 
Hơi thở äãã không còn 
Thành tựu của Như Lai 
Hạnh lực đều tròn đủ 

Nay nhập vào Niết-bàn 
Tâm Ngài không sợ hãi 

Xổ tất cả các thọ 

Như dâu hết đèn tắt 

Diệt nghiệp, nhập Niết-bàn 
Tâm ý đạt giải thoát. 

Khi mọi người thấy vậy, lông tóc đều dựng ngược. Đức Phật 
nhập Niết-bàn bẩy ngày, Tôn giả A-nan thực hiện việc trà tỳ nhục 
thân của Đức Như Lai, đi nhiễu theo phía phải nói kệ: 

Đúc Đại Bi Thế Tôn 

Thân thể như vàng ngọc 

Có sức thần thông lớn 

Thân tự phát lửa đốt 

Ngàn lớp vải quấn thân 
Trong ngoài đều không cháy. 


n 
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TỤNG 2: Phần 1 


111. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 
xá. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Các ông cần phải siêng năng tu hành thiện hạnh, dần dần tăng 
trưởng, như mặt trăng mới mọc. Có những Tỳ-kheo vừa mới thọ giới, 
từ từ tu hạnh tàm quý, giữ gìn uy nghi trọn vẹn, du hóa trong nhân 
gian, nhu hòa kính thuận, không làm việc trái nghịch, chế ngự thân 
tâm. Như người có mắt sáng tránh những chỗ giếng sâu, gành, bờ núi, 
Tỳ-kheo cũng như vậy, như mặt trăng bắt đầu mọc, dần dần tăng 
trưởng, hành động ngày càng tinh tấn. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Hiện nay trong hội này, Tỳ-kheo Ca-diếp siêng năng tu thiện 
hạnh, như mặt trăng mới mọc, dần dân tăng trưởng, dần dần tu hạnh 
tàm quý, du hóa trong nhân gian, chế ngự thân tâm, nhu hòa kính 
thuận, không trái nghịch lại. Như người mắt sáng có thể tránh giếng 
sâu, xa lìa hố, bờ núi, Tỳ-kheo Ca-diếp cũng như vậy. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Tỳ-kheo như thế nào là tương ứng với pháp, gánh vác được 
việc đến từng nhà? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, Như Lai là căn bản của các pháp, là Bậc Dẫn 
Đường, là chỗ nương cậy của các pháp. Lành thay! Bạch Thế Tôn, xin 
Ngài vì chúng con diễn giải ý nghĩa này. Chúng con được nghe, sẽ chí 
tâm thọ trì. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe! Chí tâm ghi nhớ! Như có Tỳ- 
kheo không bị nhiễm đắm, không bị ràng buộc do sự yêu mến gia 
đình, không có thêm hay bớt, tâm không tức giận, cũng không ganh 
ghét, không thấy lợi dưỡng của họ tâm sanh ưa thích. Thấy họ cho 
người khác cũng không phẫn nộ. Đối với người tu phước đều phát 
tâm tùy hỷ. Không được tự tán thán đức hạnh của mình. Những lời lẽ 
nói ra đều vì tất cả. Thấy Tỳ-kheo khác cùng đến nhà người khác, 
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không chê bai hủy báng. Đối với ta và người, không có tâm so sánh 
cao thấp. Nếu các Tỳ-kheo thường tu thiện tâm như đã nói ở trên 
mới được gọi là tùy thuận, như pháp chuyển biến, lui tới khắp nơi 
trong thế gian. 

Khi ấy Đức Thế Tôn di chuyển cánh tay trong không trung, bảo 
các Tỳ-kheo: 

-Hiện nay tay của Ta không bị vướng ở không trung, không bị 
cột vào khoảng không, không có hiểm khích, không có phẫn nộ, tay 
này có bị trói buộc, vướng mắc thêm bớt hay không? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, tay ấy ở không trung không bị trói, không bị 
vướng, không thêm bớt. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Đúng vậy! Đúng vậy! Nếu có Tỳ-kheo tâm không bị trói buộc, 
như cánh tay di chuyển trong hư không, mới có thể ra vào, qua lại nơi 
những nhà người, không có thêm bớt, không sanh áo não, không ganh 
ghét, thấy người được lợi dưỡng tâm sanh hoan hỷ. Thấy người bố thí 
không cho đến mình cũng không tức giận. Thấy người tu phước đều 
tùy hỷ cho đến tâm không phân biệt cao thấp. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Tỳ-kheo Ca-diếp thực hiện được như vậy, du hóa trong thế gian 
không bị ràng buộc... cho đến... tâm không phân biệt cao thấp. 

Đức Phật lại vẫy tay lần thứ hai trên khoảng không, bảo các Tỳ- 
kheo: (như nói ở trên... cho đến Tỳ-kheo Ca-diếp như vậy). 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Tỳ-kheo ra vào nơi các gia đình, thuyết pháp cho người như thế 
nào? Như thế nào được gọi là thuyết pháp thanh tịnh? Thế nào gọi là 
thuyết pháp không thanh tịnh? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, Như Lai là căn bản của các pháp, là Bậc Dẫn 
Đường, là chỗ nương cậy của các pháp. Lành thay! Đức Thế Tôn, xin 
Ngài diễn giải, chúng con nghe rồi chí tâm thọ trì. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy lắng nghe, lắng nghe! Chí tâm ghi nhớ! Như có Tỳ-kheo 
thuyết pháp cho người, nếu khởi suy niệm: “Ta thuyết pháp cho người 
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kia, sẽ khiến người ấy kính tín ta, để thường cho ta nhiều thức ăn 
uống, y phục, thuốc trị bệnh”. Ai thuyết pháp vì mục đích ấy gọi là bất 
tịnh. Nếu có Tỳ-kheo vì người thuyết pháp, muốn người nghe hiểu rõ 
Phật pháp, trừ khổ hiện tại, xa lìa các phiền não, vượt mọi vướng mắc, 
hướng dẫn đến chỗ toàn thiện, khiến họ tự thấy rõ, cho đến làm cho 
người trí tự hiểu được, không phải hiểu bằng lời của người khác. Ngay 
nơi sự sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ não, làm cho thính giả nghe được 
lời giảng dạy, như pháp tu hành khiến người nghe ở trong cõi sanh tử 
được đắc pháp, đắc nghĩa, đạt được lợi ích an lạc lâu dài. Người thuyết 
pháp như vậy gọi là thuyết giảng với lời từ bi, thanh tịnh, thương xót, 
đem lại lợi ích cho muôn loài, khiến chánh pháp được trường tổn. 
Thuyết pháp như vậy gọi là thanh tịnh. Thế nên Tỳ-kheo phải suy 
nghĩ như vậy, vì người thuyết pháp cần phải học hỏi như thế. (Lân thứ 
ba cũng nói như trên, Tỳ-kheo Ca-diếp có khả năng thuyết pháp như 
vậy, khiến thính giả hiểu rõ Phật pháp,... cho đến vì khiến chánh pháp 
được trường tôn, do đấy luôn thương xót, đem lại lợi ích cho chúng 
sanh). Nên thuyết pháp như vậy đấy gọi là tuyên dương Phật pháp một 
cách thanh tịnh. 
Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


112. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Nếu có Tỳ-kheo sắp đi đến nhà đàn việt, trước khi đi tự suy 
nghĩ: “Người nào có cho hãy cho ta nhanh, đừng chậm trễ, hãy chí tâm 
cho ta, đừng không chí tâm. Ta mong được nhiều, không phải được ít. 
Hãy cho ta vật tinh khiết mềm mại, không nên thô cứng”; vị ấy suy 
nghĩ như vậy rồi quyết định đi đến nhà đàn việt. Đàn việt tuy cho 
nhưng không chí tâm, không cung kính. Tuy họ cho thức ăn nhưng 
không đầy đủ, cho vật thô cứng không cho vật tinh khiết mềm mại. 
Nếu họ có cho thì chậm chạp không nhanh nhẹn, nên Tỳ-kheo kia vì 
không vừa ý, nên xấu hổ buồn rầu, sanh tâm tổn giảm. 

Vị Tỳ-kheo ấy phải tự nghĩ: “Ta đến nhà đàn việt, họ chẳng 
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phải gia đình ta, làm sao vừa lòng ta được. Tại sao ta lại nghĩ: muốn 
đàn việt cho nhanh, đừng chậm trễ, cả đến cho vật tinh khiết mềm 
mại, đừng có thô cứng”. Nên suy nghĩ như vây: “Nếu như không được 
øì, tâm ta cũng không hối hận, xa lìa tăng giảm, không có tức giận. 
Cũng vậy nếu như đàn việt cho ít, cho không chí tâm, chậm trễ không 
nhanh.... cho đến cho vật thô cứng, không cho vật tinh khiết mềm 
mại”. Như vậy Tỳ-kheo tâm không tức giận, cũng không xấu hổ, tâm 
không tăng giảm. 

Tỳ-kheo Ca-diếp cũng có tâm niệm như vậy. Khi đến chỗ đàn 
việt, Tôn giả suy nghĩ: “Nơi đó chẳng phải nhà của ta, tại sao muốn 
được vừa với ý của ta? Tức mong muốn họ cho nhanh không chậm... 
cho đến vật tinh khiết mềm mại, đừng cho vật thô cứng”. Tỳ-kheo Ca- 
diếp tự nghĩ: “Ta đến nhà đàn việt, tuy không được cho vẫn không xấu 
hổ, tâm không tổn giảm”. 

Vì thế, Tỳ-kheo nên suy nghĩ thế này: “Ta đến nhà đàn việt 
không nên sanh ý niệm: hãy mau đem cho ta... cho đến tinh khiết 
mềm mại”. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo, cần phải học như Tỳ-kheo Ca-diếp 
trong khi đến nhà đàn việt. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


113. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ Tôn giả Ma-ha Ca-diếp ở giảng đường Tỳ-xá-khư, trong 
khu lâm viên cũ tại Xá-vệ. Tôn giả Ma-ha Ca-diếp vào đêm ấy xuất 
định. Sau khi xuất định, Tôn giả đến gặp Đức Phật, đẳnh lễ nơi chân 
Ngài, rồi ngồi qua một bên. Đức Phật bảo Ca-diếp: 

-Ông hãy chỉ dạy, trao truyền cho các Tỳ-kheo, hướng dẫn họ 
về pháp thiển định, giảng dạy pháp cốt yếu. Vì sao? Ta thường làm 
công việc chỉ dạy, trao truyền cho các Tỳ-kheo ấy, ông cũng làm như 
vậy. Ta thường vì các Tỳ-kheo giảng dạy pháp quan trọng, ông cũng 
làm như Ta. 

Ca-diếp bạch Phật: 
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—Các Tỳ-kheo ấy không thể dạy dỗ, khó hướng dẫn trao truyền. 

Đức Phật bảo Ca-diếp: 

-Hiện nay, ông vì nhân duyên gì mà không thuyết pháp cho họ? 

Ca-diếp bạch Phật: 

—Nay có hai Tỳ-kheo, một là đệ tử cùng đi với Tôn giả A-nan, 
tên Nan-đồ; thứ hai là đệ tử của Tôn giả Mục-liên, tên là A-tỳ-phù. 
Hai đệ tử này thường tranh hơn thua. Họ đều tự cho là: “Tri kiến của 
tôi hơn, lời nói của tôi hơn”. Họ giằng co nhau, quyết định hơn kém về 
tri kiến và bằng lời lẽ: “Tôi nói hay, hoặc là ông nói hay, câu và nghĩa 
của tôi đầy đủ, hoặc là câu và nghĩa của ông đầy đủ”. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan đang quạt hầu Thế Tôn. A-nan nói với 
Ca-diếp: 

-Thưa Tôn giả, hãy bỏ qua đi! Cho phép tôi được sám hối. Tỳ- 
kheo như thế vì mới vào Phật pháp, ngu si không trí, chưa có sự hiểu 
biết. 

Tôn giả Ca-diếp bảo Tôn giả A-nan: 

-Thôi đi A-nan, Tôn giả chớ nên ở giữa Tăng chúng phát biểu 
lời thiên vị. 

Thế Tôn sai một vị Tỳ-kheo: 

-Ông hãy đi gọi hai Tỳ-kheo ấy đến đây. 

T-kheo kia vâng lệnh, đi gọi hai Tỳ-kheo: 

-Thế Tôn gọi các ông! 

Hai Tỳ-kheo vâng lệnh gọi, liền đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ nơi 
chân Ngài, đứng qua một bên. Thế Tôn bảo hai Tỳ-kheo: 

—Cả hai người thật có nói thế này: “Tôi đọc tụng nhiều, tôi hiểu 
biết nhiều, lời lẽ văn kệ tôi nói không sai”. Các người muốn tranh hơn 
thua, có phải không? 

Hai Tỳ-kheo bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật lại dạy: 

-Nếu hai ông hiểu lời Ta giảng dạy như Tu-đa-la, Kỳ dạ, Thọ 
ký, Thuyết kệ, Ưu-đà-na, Ni-đà-na, Y-đế-mục-đa-già, Bản sanh, Tỳ 
Phật lược, Vị tằng hữu, Ưu-ba-đề-xà, Bổn sự, là mười hai bộ. Nếu đọc 
tụng thông thạo thì trong những kinh ấy có nói sự hơn thua hay không? 

Hai Tỳ-kheo bạch Phật: 
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-Thưa Thế Tôn, trong mười hai bộ này, thật không có nói như 
vậy. 

Đức Phật lại bảo hai Tỳ-kheo: 

Mười hai bộ kinh được thuyết ra là nhằm diệt trừ sự tranh tụng 
hơn thua. Nay hai ông tại sao lại có lời lẽ như thế? Các ngươi là người 
ngu tối nên mới nêu bày như vậy. Chẳng lẽ Ta không có nói như vẫy 
hay sao: “AI phát sanh tranh tụng thì không đúng với Phật pháp, lại 
không đúng với pháp xuất gia”. Trong Phật pháp của Ta, không bao 
giờ có chuyện tranh nhau: tôi thắng người thua, cho đến... pháp cú 
được tôi nói với nghĩa đầy đủ, pháp ngươi nói thì nghĩa không đầy đủ. 
Tranh tụng như vậy thật không phải là lời Ta dạy. Này hai Tỳ-kheo, 
sự việc như thế, các ông có nên làm không? 

Khi ấy hai Tỳ-kheo lạy sát chân Đức Phật, bạch: 

Chúng con nghe lời Phật dạy, tự biết mình có lỗi, thật như đứa 
bé ngu si không hiểu biết, làm việc không nên làm, làm việc bất 
thiện, cùng nhau tranh cãi, quyết định hơn thua, thật là có lỗi. Cầu 
mong Thế Tôn thương xót, cho chúng con được sám hối. 

Đức Phật dạy: 

-Biết các ngươi thành tâm, ân cần sám hối, các ngươi thật như 
đứa bé ngu, chưa biết gì cả, hành động bất thiện, không đúng lời Phật 
dạy, không đúng pháp xuất gia, mới tranh hơn thua. Ai cũng nói mình 
biết nhiều, cho nên bảo lời tôi nói cú nghĩa đầy đủ, lời người kia nói 
không đầy đủ. Tranh hơn thua như vậy thật không nên làm. Nay Ta 
nhận sự thành tâm sám hối của các ngươi, để các ngươi được tăng 
trưởng các pháp thiện, không có thoái thất. Tại sao? Người nào thành 
tâm, thật biết có tội, sau đó sám hối, quyết không làm nữa. Người sám 
hối như vậy thì các pháp lành tăng trưởng, không hề bị thoái chuyển, 
hủy hoại. 

Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 
114. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Tôn giả Đại Ca-diếp ở giảng đường Tỳ-xá-khư, nơi khu 
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lâm viên cũ. Tôn giả Ca-diếp vào chiếu tối, xuất thiển đi đến chỗ 
Phật, lạy sát chân Ngài, ngồi qua một bên. Đức Phật bảo Ca-diếp: 

-Ông hãy chỉ dạy trao truyền cho các Tỳ-kheo, hãy thuyết pháp 
cho họ. Tại sao? Ta luôn làm công việc chỉ dạy trao truyền cho họ, 
ông cũng nên làm như vậy. Ta thường vì các Tỳ-kheo thuyết pháp, 
ông cũng nên như thế. 

Ca-diếp bạch Phật: 

-Các Tỳ-kheo ấy khó có thể giảng dạy, trao truyền. Họ không 
chịu nghe lời chỉ giáo. 

Đức Phật bảo Ca-diếp: 

-Hiện tại, ông thấy có nhân duyên gì mà không muốn thuyết 
pháp? 

Ca-diếp thưa: 

—Người nào không có lòng tin, thoái thất đối với pháp thiện liền 
sanh biếng nhác, không có hổ thẹn, ngu sỉ vô trí, tham đắm vật của kẻ 
khác, có tâm phẫn nộ, gây hại, bị che đậy do phiển não vây phủ, dao 
động không dừng, đối với pháp có nghi ngờ, cố chấp, ngã kiến, tâm 
đầy phiền não cấu uế, ưa sân hận, thất niệm, không lúc nào định tĩnh. 
Người nào có đủ các pháp bất thiện ấy thì không còn có một chút 
pháp thiện nào, huống chi nói tới việc làm tăng trưởng pháp thiện, 
khiến không bị thoái chuyển, hủy hoại. 

Nếu người nào có đầy đủ tín tâm, không thoái thất các pháp 
thiện thì tinh tấn không biếng nhác, thường biết hổ thẹn. Người có trí 
thực hành đủ các pháp thiện, không có tưởng tham, xa lìa sân hận, 
hiểm khích, trừ bổ sự tham đắm về ngủ nghỉ, tâm không xao động, 
không có nghi ngờ, không chấp thân kiến, tâm tịnh vô nhiễm, không 
ưa phẫn nộ, trụ tâm chánh niệm, đầy đủ thiển định, không thoái thất 
pháp thiện. Người nào có đầy đủ các pháp thiện như trên, con không 
hề nói người ấy bị dừng lại trong pháp thiện, huống chỉ nói là không 
tăng trưởng. Những người như vậy, ngày đêm pháp thiện luôn tăng 
trưởng. 

Đức Phật bảo Ca-diếp: 

Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như lời ông nói. AI không có lòng 
tin, thoái thất với pháp thiện... cho đến những người như vậy là không 
thể có một chút thiện, huống chi nói tới việc tăng tưởng. Còn người 
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nào có đầy đủ lòng tin, không thoái thất pháp thiện... cho đến ta không 
hề nói người ấy bị dừng lại trong pháp thiện, huống chỉ nói là không 
tăng trưởng các pháp thiện. 

Lúc ấy các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


115. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. Tôn giả Ma-ha Ca-diếp trú ở giảng đường Tỳ-xá-khư 
thuộc khu lâm viên cũ. 

Tôn giả Ca-diếp vào chiếu tối, xuất thiển, đi đến chỗ Phật, đảnh 
lễ sát chân Ngài, ngồi qua một bên. Đức Phật bảo Ca-diếp: 

-Ông có thể giảng dạy, trao truyền cho các Tỳ-kheo, hãy thuyết 
pháp cho họ. Tại sao? Ta luôn làm công việc chỉ dạy, trao truyền cho 
họ, ông cũng nên như vậy. Ta thường vì các Tỳ-kheo thuyết giảng 
pháp quan trọng, ông cũng nên như thế. 

Ca-diếp bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, các Tỳ-kheo ấy không chịu nghe lời dạy, khó 
dẫn dắt trao truyền. 

Đức Phật bảo Ca-diếp: 

-Ông vì sao không làm công việc giảng dạy, trao truyễển, không 
thuyết pháp cho họ? 

Ca-diếp đáp: 

-Thế Tôn là căn bản của pháp, là người dẫn đường, là chỗ 
nương tựa của pháp. Lành thay! Bạch Thế Tôn, xin Ngài diễn giải, 
con được lãnh hội, chí tâm trì thọ. 

Đức Phật bảo Ca-diếp: 

—Nay ông hãy lắng nghe, ghi nhớ, thọ trì. Ta sẽ vì ông phân biệt, 
giảng giải. 

Ca-diếp bạch Phật: 

—Xin vâng, Thế Tôn, con rất muốn nghe. 

Đức Phật bảo Ca-diếp: 

- Trước đây có Tỳ-kheo tu theo hạnh A-luyện-nhã, tán thán 
người tu hạnh A-luyện-nhã, đi khất thực mặc y phấn tảo, tán thán 
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người khất thực mặc y phấn tảo, ít dục biết đủ, thường ưa thích chỗ 
yên tịnh vắng lặng, tinh tấn tu tập, tâm không tán loạn, thường vui 
với thiển định, tự sạch các lậu, tán thán người dứt sạch các lậu. Vì 
vậy, tất cả các Tỳ-kheo đều luôn đến thăm hỏi gần gũi. Các Tỳ- 
kheo đều nói với vị ấy: 

-Thiện lai Tỳ-kheo! Xin mời ngồi chỗ này. Hiển giả tên gì? Đệ 
tử của ai? Hành hóa hiển thuận, ứng hợp pháp Sa-môn, làm người 
xuất gia cần phải như Hiển giả, hành hóa đúng pháp Sa-môn. Ai được 
thấy Hiển giả, tu tập theo pháp của Hiền giả, không bao lâu sẽ thu đạt 
được tự lợi. 

Tỳ-kheo mới tu học, thấy được sự việc này, tự suy nghĩ: “Ở đó 
có vị Tỳ-kheo được mọi người cùng nhau cung kính. Nay ta cũng nên 
tu tập theo hạnh của vị ấy. Vị ấy tự tu hành hạnh A-luyện-nhã, tán 
thán người tu hạnh A-luyện-nhã, đi khất thực, mặc y phấn tảo, tán 
thán người đi khất thực mặc y phấn tảo, ít dục biết đủ, thường ưa thích 
chỗ yên tịnh vắng vẻ, tinh tấn tu tập, tâm không tán loạn, thường vui 
với thiền định, tự đoạn sạch các lậu, tán thán người dứt sạch các lậu. 
Vì lý do ấy, tất cả Tỳ-kheo đều đến thăm hỏi gần gũi an ủi. Các Tỳ- 
kheo nói với vị Tỳ-kheo ấy: “Thiện lai Tỳ-kheo! Xin mời ngồi chỗ 
này. Hiển giả tên gì? Đệ tử của ai? Hành hóa hiển thuận, ứng hợp 
pháp Sa-môn, làm người xuất gia cần phải như Hiền giả, hành hóa 
đúng pháp Sa-môn. Ai được thấy Hiển giả, tu tập theo hạnh của Hiền 
giả, không bao lâu sẽ thu đạt được tự lợi”.” 

Các vị mới tu học, ai có ý nghĩ này thì được lợi ích lâu dài, được 
tốt đẹp, được an lạc. Đây gọi là tự cứu độ, có khả năng khiến chánh 
pháp được tôn tại lâu dài ở thế gian. Người này luôn tiến bước không 
bị thoái chuyển. 

Đức Phật bảo Ca-diếp: 

-Như có Tỳ-kheo, đời này có phước báo, mới vừa xuất gia đã 
được nhiều lợi dưỡng về y phục, thuốc thang, giường nằm, ngọa cụ, 
bốn món cúng dường luôn đây đủ, sung túc. Lại có Tỳ-kheo thấy Tỳ- 
kheo này tìm đến gần gũi nói chuyện, thăm hỏi. Tỳ-kheo kia nói với 
Ty-kheo này: 

-Hiển giả tên gì? Là đệ tử của vị nào, đời này có phước báo, 
được nhiều lợi dưỡng về y phục, thuốc thang, giường nằm, ngọa cụ, 
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bốn thứ đầy đủ. Có Tỳ-kheo nào gần gũi với Hiển giả thì tứ sự không 
thiếu. 

Nếu có Tỳ-kheo mới tu học, thấy sự việc ấy, suy nghĩ: “Nơi đó 
có Tỳ-kheo với đời sống nhiều phước báo, được mọi người cung kính. 
Nay ta nên tu hạnh như vậy, thì y phục, ngọa cụ, thức ăn uống, thuốc 
thang, bốn thứ cúng dường cũng đều sung túc”. Tỳ-kheo mới tu học 
nào tác ý như vậy, học sự việc như vậy thì bị hao tổn lâu dài, không có 
lợi ích, an vui gì cả, hành hóa không đúng với pháp của Sa-môn, chịu 
nhiều khổ họan, gọi là tự khinh hủy, phạm hạnh không đứng vững, 
chìm trong bùn lầy, bị điều xấu ác lừa dối, kết sử trói buộc, thường thọ 
nhiều nghiệp, phiển não luôn phát sanh quả báo khổ, chắc chắn mãi 
chịu sanh, lão, bệnh, tử. 

Bấy giờ Tôn giả Đại Ca-diếp và các Tỳ-kheo nghe theo lời Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


116. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Tôn giả Ma-ha Ca-diếp ở giảng đường Tỳ-xá-khư, thuộc khu 
lâm viên cũ. Tôn giả vào buổi chiều tối, xuất thiền, đến gặp Đức Phật, 
lạy sát chân Ngài, ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn bảo Ca-diếp: 

Nay ông đã già, tuổi tác lớn, sức lực suy yếu, mặc y phấn tảo 
vải gai này thô xấu, dầy nặng. Nay ông nên vào ở cùng trong Tăng, ăn 
uống theo các vật dùng của Tăng. Đàn việt cúng y thì cắt và nhuộm 
cho hoại sắc để mặc. 

Ca-diếp bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, y vá này con dùng đã lâu. Con cũng tán thán 
người mặc y vá. Lầm sao có thể bỏ được?! 

Đức Phật bảo Ca-diếp: 

-Ông thấy người mặc y vá có lợi ích tốt đẹp gì mà ưa thích mặc 
mãi; tự hành hạnh A-luyện-nhã, tán thán người hành A-luyện-nhã; tự 
mình khất thực, tán thán người khất thực? 

Ca-diếp bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, con thấy người mặc y vá có hai điều lợi: ngay 
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đời hiện tại sống an lạc, trong đời vị lai vì các Tỳ-kheo làm sáng tổ 
giáo pháp, khiến cho người đời sau học tập. Những người đời sau sẽ có 
ý nghĩ: “Thuở xưa, khi Đức Phật còn tại thế, các Đại Tỳ-kheo luôn 
dốc tu tập phạm hạnh, an lạc trọn vẹn với Phật pháp, thông đạt đường 
lối của giáo pháp, ít dục, biết đủ; tự hành hạnh A-luyện-nhã, tán thán 
người hành hạnh A-luyện-nhã; mặc y phấn tảo, tán thán người mặc y 
phấn tảo; thứ lớp đi khất thực, tán thán người khất thực”. Người trong 
đời vị lai phần nhiều sanh ý nghĩ này, mến mộ pháp ấy, tạo nên hành 
động cứu độ, đem lại lợi ích tốt đẹp, an lạc. 

Đức Phật khen ngợi Ca-diếp: 

-Lành thay, lành thay! Nếu ông hành hóa như vậy ở trong cõi 
sanh tử, mãi mãi thương xót thế gian, tạo lợi ích rộng khắp, vì hành 
động cứu giúp, đem lại nghĩa lợi, an lạc. 

Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào hủy báng người tu hạnh Đầu đà 
là hủy báng Ta. Ai tán thán công đức của hạnh Đầu đà, những người 
ấy đã tán thán Ta. Vì sao? Vì Ta đã dùng nhiều nhân duyên với vô số 
phương tiện tán thán công đức đạt được do tu hạnh Đầu đà, an lập 
hạnh Đâu đà, tán thán hạnh Đâu đà là hơn hết trong các hạnh. Ông từ 
nay về sau nên hành hạnh A-luyện-nhã tán thán những người thực 
hành hạnh A-luyện-nhã. 

Đại Ca-diếp cùng các Tỳ-kheo nghe lời Đức Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 


M 


117. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Tôn giả Ma-ha Ca-diếp ở nơi xa xôi vắng vẻ, y phục cũ rách, 
bạc màu sắc, râu tóc đều dài, đi đến gặp Thế Tôn. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho đại chúng vây 
quanh. Các Tỳ-kheo thấy Tôn giả Ca-diếp đều suy nghĩ: “Vị Tôn giả 
kia không biết uy nghi phải có của người xuất gia, màu y trổ nên bạc 
nhớp, râu tóc dài, uy đức không đầy đủ.” 

Lúc đó Đức Thế Tôn biết ý nghĩ của các Tỳ-kheo, muốn khiến 
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cho họ sanh tâm kính trọng mến chuộng, nên thấy Ca-diếp từ xa đến, 
liền bảo Tôn giả: 

—Lành thay! Ca-diếp hãy tới đây, cho phép ông ngồi vào nửa tòa 
của Ta. Ta đang suy nghĩ: “Ông xuất gia trước, Ta xuất gia sau.” Thế 
nên Ta mời ông cùng ngồi một tòa với Ta. 

Ma-ha Ca-diếp nghe lời dạy này của Đức Phật, rất kinh sợ, bàng 
hoàng, vội đứng dậy chắp tay đảnh lễ dưới chân Phật, bạch: 

-Thưa Thế Tôn, Ngài là Đại sư, con là đệ tử. Tại sao được cùng 
thầy ngồi chung một tòa? 

Tôn giả thưa ba lần như vậy, Đức Phật bảo Ca-diếp: 

—Đúng như lời ông nói, Ta là Thầy, ông là đệ tử. 

Đức Phật lại bảo Ca-diếp: 

-Ông nên ngồi nơi chỗ ngồi thích ứng. 

Tôn giả Ca-diếp vâng lời Đức Phật, trải tòa và ngồi. Khi ấy Đức 
Thế Tôn muốn cho các Tỳ-kheo tăng trưởng lợi ích, chán bỏ điều ác, 
tự chê trách mình, vì muốn tán thán công đức của Ma-ha Ca-diếp để 
họ tôn trọng như Phật, nên bảo các Tỳ-kheo: 

—Ta tu định lìa dục, nhập định sơ thiển, tác ý suy nghĩ. Tỳ-kheo 
Ca-diếp cũng tùy ý muốn lìa dục, ác, bất thiện, có giác, có quán, 
nhập vào sơ thiển, cả ngày lẫn đêm. Ta tùy ý muốn vào sơ thiền, nhị 
thiển, tam thiển, tứ thiển, Ca-diếp cũng vậy. Nếu Ta phát tâm muốn 
nhập tâm Từ, không có tâm oán giận, không có tâm phiển não, tâm 
hiện rộng khắp, tu tâm vô lượng, ở phương Đông dụng tâm như vậy, 
các phương Nam, Tây, Bắc, bốn hướng, trên dưới cũng dụng tâm 
này, trong ngày hay đêm, Ta tùy ý tu tâm ấy, Ma-ha Ca-diếp cũng 
như vậy, tùy ý muốn nhập tâm Từ, không có tâm oán giận, không có 
tâm phiền não, tâm hiện rộng khắp, khéo tu tâm vô lượng, dụng tâm 
này ở phương Đông, phương Nam, Tây, Bắc, bốn hướng trên dưới 
cũng dụng tâm ấy. Nếu Ta tu tâm Bi, Hỷ, Xả, trong suốt ngày đêm, 
tùy ý nhập tâm này, Ma-ha Ca-diếp cũng như vậy, trong suốt ngày 
đêm cũng nhập tâm ấy. Ta muốn diệt trừ phiển não, từ khước sắc 
tưởng, trừ nhiều loại tưởng, nhập vô biên hư không, tùy ý trong cả 
ngày đêm thường nhập định này. Thức xứ, Bất dụng xứ, Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ cũng như vậy. Khi Ta muốn nhập các định về thần 
thông, có thể với một thân hóa ra vô lượng thân, với vô lượng thân 
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hợp thành một thân. Ta muốn quan sát các phương trên dưới, nhập 
vào vách đá không bị chướng ngại cũng như vào hư không, nằm ngồi 
trong hư không như vua loài nhạn, đi vào đất như xuống nước, đi 
xuống nước như trên đất, thân đến trời Phạm thiên, cũng như tay sờ 
mặt trời, mặt trăng. Trong ngày hay đêm Ta tùy ý muốn tu định này, 
Tỳ-kheo Ca-diếp cũng như vậy, tùy ý muốn nhập vào định về thân 
thông kia, có thể với một thân hóa ra vô lượng thân, từ vô lượng thân 
hoàn lại một thân. Quan sát bốn phương trên dưới, có thể với thân 
này nhập vào vách đá không bị chướng ngại như nhập vào hư không, 
nằm ngồi trên hư không như vua loài nhạn, đi vào đất như xuống 
nước, đi dưới nước như trên đất, thân lên đến cõi Phạm thiên, sờ vỗ 
mặt trời, mặt trăng thì tùy ý muốn ngày đêm nhập vào định này. 
Thiên nhẫn, thiên nhĩ và tha tâm trí, túc mạng, lậu tận cũng như vậy. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn ở giữa đại chúng tán thán công đức của 
Tôn giả Ca-diếp, tôn trọng như vậy, với nhiều việc tu tập. thể hiện 
bằng Ngài. 

Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

M 


118. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, rồi núi Kỳ-xà- 
quật, thuộc thành Vương xá. 

Tôn giả Ma-ha Ca-diếp và Tôn giả A-nan đều ở trong núi Kỳ- 
xà-quật. Đến giờ ăn, A-nan nói với Tôn giả Ca-diếp: 

-Thưa Đại đức, đã đến giờ ăn, có thể cùng đi khất thực. 

Bấy giờ Ma-ha Ca-diếp mặc y, cầm bát, cùng A-nan ra khỏi núi 
Kỳ-xà-quật, vào thành Vương xá khất thực. A-nan nói với Tôn giả Ca- 
diếp: 

-Trời còn sớm, con muốn đến tính xá của chúng Tỳ-kheo-ni 
quan sát pháp thức tu hành của các Tỳ-kheo-n1. 

Ca-diếp đáp: 

—Được! 

Cả hai cùng đến tính xá của Tỳ-kheo-ni. Các Tỳ-kheo-ni từ xa 
thấy hai Tôn giả đến, liền sắp đặt chỗ ngồi. Sau khi bày biện tòa 
xong, họ mời hai Tôn giả ngồi vào tòa ấy. Hai vị Tôn giả liền an tọa. 
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Các Tỳ-kheo-ni thấy hai vị đã an tọa, liền lạy sát chân, đứng qua 
một bên. Tôn giả Ma-ha Ca-diếp vì các Tỳ-kheo-ni thuyết giẳng giáo 
pháp, chỉ dạy, khiến họ đạt được lợi ích hoan hỷ. 

Trong chúng ấy có Tỳ-kheo-ni tên Thâu-la-nan-đà, nghe giảng 
pháp quan trọng ấy, tâm không ưa thích, liền nói ra lời ác: 

-Hiện nay, tại sao Trưởng lão Ca-diếp ở trước mặt Tôn giả A- 
nan vì các Tỳ-kheo-ni thuyết giảng giáo pháp? Như người bán kim, 
đến cửa thợ làm kim muốn bán kim thì không thể nào bán được. Hiện 
nay, Tôn giả Ca-diếp cũng như vậy, tại sao ở trước mặt Tôn giả A-nan 
mà giảng thuyết giáo pháp? 

Tỳ-kheo-ni này nói như vậy rồi im lặng đứng yên. Ma-ha Ca- 
diếp với thiên nhĩ thanh tịnh, nghe lời nói này, bảo với Trưởng lão A- 
nan: 

-Ông có nghe Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà tâm không hoan hỷ, 
bày tỏ lời nói thô không? 

Tôn giả A-nan nói với Ca-diếp: 

-Cô ấy nói gì? 

Ca-diếp đáp: 

-Cô ấy nói: “Tại sao Tôn giả Ca-diếp ở trước mặt Tôn giả A- 
nan Tỳ-đề-hê Tử Mâu-ni mà giảng nói giáo pháp, cho ông giống như 
con người thợ làm kim, cho ta như người bán kim. 

Tôn giả A-nan nói với Tôn giả Ca-diếp: 

-Thôi thôi, Tôn giả! Họ còn trẻ con, ngu sỉ ít hiểu biết, không 
đáng trách. Cầu mong Đại đức cho họ sám hối. 

Ca-diếp bảo Tôn giả A-nan: 

-Đức Như Lai, Thế Tôn, Đa-đà-a-già-độ A-la-ha Tam-miệu- 
tam-phật-đà đã thuyết giảng, hướng dẫn bằng thí dụ về mặt trăng, 
ngày càng lớn dần, có thể đủ hổ thẹn, xa lìa việc không biết hổ thẹn, 
nhẫn nhục đối với sự mạ ly, chế ngự thân tâm, qua lại trong nhân gian, 
Ngài nói ta hay ông giống như mặt trăng kia? 

Tôn giả A-nan đáp: 

-Đức Như Lai Thế Hùng thật sự không nói con giống như mặt 
trăng kia. 

Ca-diếp lại nói: 

-Chỉ có Đức Phật, Thế Tôn, Vô Thượng Sĩ, Ứng Cúng, Chánh 
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Đẳng Giác Tri đã nói rõ rằng ta cũng như mặt trăng khi mới mọc, dần 
dần tăng trưởng, đây đủ sự hổ thẹn, xa lìa việc không biết hổ thẹn, 
nhẫn nại đối với sự mạ ly, chế ngự thân tâm, qua lại nơi những gia 
đình ở thế gian! 

A-nan bạch: 

Đúng vậy. 

Tôn giả Ca-diếp bảo với Tôn giả A-nan: 

-Đức Như Lai, Thế Tôn ở trước vô lượng trăm ngàn đại chúng, 
khen tên họ của ta: “VỊ Đại đức này là người có tàm quý, trí tuệ sâu 
xa, tương tợ như Ta”. Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: “Nay Ta la dục ác, 
bất thiện, có giác, có quán, hỷ lạc nhất tâm, nhập Sơ thiển, ngày đêm 
thường trú trong định này. Tỳ-kheo Ca-diếp cũng thường lìa dục, ác, 
bất thiện, có giác, có quán, hỷ lạc nhất tâm nhập Sơ thiển, ngày đêm 
thường trú trong định này ”. 

A-nan đáp: 

-Thưa Tôn giả Ca-diếp, đúng như vậy. Nhị thiển, Tam thiển, Tứ 
thiền, Từ, Bi, Hỷ, Xả và bốn thiền định, ba minh, sáu thông cũng như 
vậy. 

Khi ấy Tôn giả Ma-ha Ca-diếp ở trước đại chúng Tỳ-kheo-ni, đã 
giảng nói, nêu bày như tiếng gầm của sư tử, rồi rời khỏi chỗ ngôi, trở 
về nơi mình ở. 

M 

119, 

Bấy giờ Đức Như Lai sắp nhập Niết-bàn. Tôn giả A-nan, Ma-ha 
Ca-diếp ở tại núi Kỳ-xà-quật. 

Thời gian ấy trong dân gian gặp lúc đói kém, rất khó khất thực. 
Do đó Tôn giả A-nan đưa các Tỳ-kheo mới tu học đi về khu xóm Nam 
sơn. Trong số Tỳ-kheo mới tu học có các Tỳ-kheo trẻ tuổi ưa thích đùa 
giỡn, ham thích ăn uống, không giữ gìn các căn, không có uy nghi, đầu 
đêm cuối đêm, không siêng năng hành đạo, đọc tụng kinh điển, 
thường nằm nghiêng xuống đất theo phía bên trái, mặc tình ngủ nghỉ. 

Sau khi đến nơi ấy, trong số các Tỳ-kheo có hơn ba mươi người 
bỏ đạo hoàn tục. Vì lý do này, đồ chúng giảm xuống còn ít. Sau khi du 
hành, họ trở về đại thành Vương xá, vào núi Kỳ-xà-quật, thu xếp y 
bát, rửa sạch chân, đi đến chỗ Tôn giả Ca-diếp, lạy sát chân Tôn giả, 
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ngồi qua một bên. Tôn giả Đại Ca-diếp hỏi A-nan: 

-Ông từ đâu đến? Đồ chúng sao ít vậy? 

A-nan đáp: 

—Con đi đến khu xóm Nam sơn, trong số đệ tử có hơn ba mươi 
người, trước đây đều là đồng chân xuất gia, đã bỏ đạo hoàn tục, vì lý 
do này nên đồ chúng còn ít. 

Ma-ha Ca-diếp bảo A-nan: 

—Vì sao Đức Như Lai đã chế ra pháp “Biệt chúng thực”, mà ông 
lại cho phép ba người cùng ăn một chỗ? Ý nghĩa của việc cấm chế 
như vậy là muốn giúp đỡ cho nhiều người, khiến họ không bị tổn 
giảm, lại nhằm chế ngự các dục xấu ác nơi các Tỳ-kheo, ngăn trừ kẻ 
có nhiều quyến thuộc, lấy danh nghĩa của Tăng chúng, mong cầu cho 
nhiều, làm hao tổn của cải nơi nhiều nhà, phá bỏ chúng Tăng, chia rẽ 
làm hai phe, khiến cho Tỳ-kheo đúng như pháp không được cúng 
dường y phục, thức ăn, Tỳ-kheo phi pháp thì được nhiều lợi dưỡng. 
Tỳ-kheo tham dục xấu ác đã được lợi dưỡng rồi lại tranh tụng với các 
bậc tịnh hạnh. Vậy vì sao ông, vào lúc dân gian đói kém, lại nhận 
nhóm Tỳ-kheo mới tu học trẻ tuổi ấy làm đồ chúng? Những Tỳ-kheo 
này ưa thích đùa giỡn, ham thích việc ăn uống, các căn tán loạn, 
không có uy nghi, mặc sức ngủ nghỉ, không biết đủ, đầu đêm cuối 
đêm không siêng năng hành đạo, đọc tụng kinh điển. Tại sao với đồ 
chúng như vậy mà du hành đến khu xóm Nam sơn. Khi đến chỗ kia, 
hơn ba mươi người trước đây đều là đồng tử xuất gia, đều bỏ đạo hoàn 
tục. Nay ông như thế là đã phá hoại đồ chúng, thật là vô trí cũng như 
trẻ con. 

A-nan đáp: 

—Nay tôi đã lớn tuổi, tại sao Tôn giả nói tôi như trẻ con? 

Tôn giả Ca-diếp đáp: 

-Chẳng phải vô cớ ta nêu tên họ ông, gọi là trẻ con. Hiện nay 
gặp lúc đói kém, khất thực khó khăn. Tại sao ông lại đưa nhiều người 
du hành đến khu xóm Nam sơn? Trong nhóm đệ tử của ông có những 
người trẻ tuổi ưa thích đùa giỡn, tham lam ăn uống, các căn tán lọan, 
không có uy nghi, ưa thích ngủ nghỉ, không biết chán, đầu đêm cuối 
đêm không siêng năng hành đạo, đọc tụng kinh điển, đến nỗi hơn ba 
mươi người bỏ đạo hoàn tục. Xử lý sự việc như vậy chẳng phải là trẻ 
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con hay sao? 

Bấy giờ Tỳ-kheo-ni Đế-xá-nan-đà nghe Tôn giả Đại Ca-diếp 
chê trách Tôn giả A-nan làm việc như trẻ con, nên tâm không vui, rất 
buồn bực, bày tỏ lời ác: 

-Đại Ca-diếp này vốn là ngoại đạo, mà nay tại sao chê mắng 
Tôn giả A-nan Tỳ-để-ê-mâu-ni là làm việc như trẻ con? 

Tôn giả Ca-diếp, với thiên nhãn thanh tịnh, nghe Tỳ-kheo-ni 
phát ra lời thô hủy báng này rồi, nên bảo A-nan: 

—Tỳ-kheo-ni Đế Xá Nan-đà trong tâm không vui, phát sanh khổ 
não lớn, bày tổ lời ác: “Đại Ca-diếp này vốn là ngoại đạo, tại sao chê 
trách Tôn giả A-nan Tỳ-đề-ê-mâu-ni hành động như trẻ con?”. 

Tôn giả A-nan thưa với Tôn giả Ca-diếp: 

—Tỳ-kheo-ni này còn nhỏ tuổi, kém trí, cũng như trẻ con, cầu 
mong Đại đức cho họ sám hối. 

Ma-ha Ca-diếp bảo A-nan: 

-Khi ta xuất gia, phát thệ nguyện: “Thế gian, nếu có bậc A-la- 
hán, ta sẽ quy y. Từ khi xuất gia đến nay, chẳng có hướng về đường 
khác, chỉ nương tựa nơi Đức Như Lai Vô Thượng Chí Chân Đẳng 
Chánh Giác. Trước đây, khi ta còn ở thế gian, lúc chưa xuất gia, quan 
sát khắp cõi đời đều là sự tụ tập các khổ về sanh, lão, bệnh, tử, sâu, 
bi, ưu, não, những việc này luôn tranh nhau đến bức bách. Bấy giờ, lúc 
ta chán sự phiển não của đời sống gia đình, không có gì vừa ý, ưa 
thích pháp xuất gia, có thể xa la bụi bặm cấu nhiễm. Ta xem xét cuộc 
sống tại gia vốn nhiều sự ổn ào, cũng như đi vào trong rừng nhiều gai 
móc, bị gai đâm móc kéo, khiến thân thể bị thương, y phục bị rách, 
khó thoát ra được. Đời sống tại gia cũng vậy, nhiều duyên sự trói 
buộc, chìm trong bùn dục, không thể tu hành phạm hạnh thanh tịnh. 
Ngày đêm suy nghĩ, không thấy một pháp nào hơn pháp xuất gia cạo 
bồ râu tóc, mặc pháp y, từ bổ gia nghiệp vì lòng tin xuất gia. Lúc sắp 
xuất gia, chọn lựa loại y áo tầm thường nhất trong nhà, được một áo 
xấu, vây mà giá trị còn đến mười vạn lượng vàng bèn lấy áo ấy làm 
Tăng-già-lê. Ta bỏ tất cả sản nghiệp đã có và xa lìa hết quyến thuộc 
thân thích. Lại suy nghĩ: “Trên thế gian nếu có vị A-la-hán nào ta sẽ 
quy y, theo vị ấy xuất gia”. Khi đó, trong đại thành Vương xá, có La- 
la-kiển-đà.Tại chỗ La-la-kiển-đà, nơi có nhiều tháp, ta được gặp Đức 
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Thế Tôn dung mạo trang nghiêm đặc biệt, các căn tịch định, tâm ý 
điểm đạm, tâm đạt được sự điều phục vô thượng, tướng hảo sáng rực 
như lầu bằng vàng ròng. Khi ta được thấy Đức Thế Tôn, trong tâm rất 
kích động, tự nghĩ: “Trước đây, ta cầu mong vị thầy xuất thế, nay đấng 
ta thấy chính là Đức Thế Tôn, A-la-hán Chánh Đẳng Chánh Giác của 
ta”. Ta nghĩ thế rồi tâm không tán loạn, chánh niệm quán Đức Phật, 
sửa lại y phục, đi nhiễu bên phải ba vòng, quỳ xuống chắp tay, bạch: 

Đức Phật là Thế Tôn của con, con là đệ tử của Phật. 

Nói ba lần như vậy, Đức Phật cũng nói ba lần: 

Này Ca-diếp, đúng vậy. Ta là Thế Tôn của ông, ông là đệ tử 
của ta. 

Đức Phật bảo Ca-diếp: 

-Trong thế gian, nếu có đệ tử Thanh văn nào tâm không một 
chút chí thành, thật chẳng phải Thế Tôn mà nói là Thế Tôn, thật 
chẳng phải là La-hán mà nói là La-hán, chẳng phải Nhất thiết trí nói 
là Nhất thiết trí. Người như vậy đầu họ sẽ bị vỡ làm bẩy phần. Hôm 
nay Ta là Bậc Chánh Tri, Bậc Thấy Đúng, thật là La-hán nên xưng 
là La-hán, thật là Chánh Đẳng Giác nên xưng là Chánh Đẳng Giác. 
Những pháp Ta nói ra đều có nhân duyên, chẳng phải là không nhân 
duyên, để giảng dạy pháp yếu, thật có đưa đến giải thoát, chẳng 
phải không đưa đến giải thoát, thật có đối trị, chẳng phải không đưa 
đến đối trị, thật có tinh tấn, chẳng phải không tinh tấn, có khả năng 
đoạn trừ kết lậu, chẳng phải không có khả năng đoạn trừ. Này Ca- 
diếp, nay ông nên học như vậy, những điều ông đã nghe là pháp 
thiện tốt đẹp, cần phải chí tâm thọ trì đừng quên, tôn trọng ghi nhớ, 
từ bổ loạn tâm, cần phải chuyên ý quán sát sự tăng trưởng, tổn giảm 
của năm thọ ấm, thường nên quan sát sự sanh diệt của sáu nhập, an 
tâm trụ nơi bốn Niệm xứ, tu Bảy giác ý khiến luôn tăng trưởng, rộng 
chứng Tám giải thoát, hệ niệm tùy thân không lúc nào rời, luôn tăng 
trưởng sự tu tỉnh, biết hổ thẹn. 

Khi ấy Đức Như Lai vì ta thuyết giảng phân biệt các pháp quan 
trọng, chỉ dạy đem lại mọi lợi ích, hoan hỷ. Bấy giờ ta luôn theo sau 
Đức Phật không rời một chút, lại tự nghĩ: “Nếu Đức Phật ngồi, ta sẽ 
dùng Tăng già lê giá trị mười vạn lượng vàng để trải cho Ngài ngồi”. 
Đức Phật biết ý của ta, đứng lại bên đường. Ta vội xếp y trải nơi chỗ 
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ngôi, bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, mong Ngài ngồi lên chỗ này. 

Đức Phật ngôi lên, sau khi ngồi, nói với Ca-diếp: 

—Y này êm nhẹ. 

Ca-diếp bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, đúng vậy. Cầu mong Thế Tôn thương mến con, 
nhận lấy y này. 

Đức Phật bảo Ca-diếp: 

-Ông có thể nhận lấy y vá vải thô của Ta không? 

Ca-diếp đáp: 

—Con có thể nhận y này. 

Đức Như Lai nhận đại y của Ca-diếp đang mặc. Ngay lúc đó ta 
nhận lấy y gai phấn tảo từ tay Phật. Đức Phật trao y cho ta xong liễn 
đứng dậy ra đi. Ta theo sau Đức Phật, nhiễu Phật ba vòng, làm lễ Ngài 
rồi trở về chỗ ở, trong tám ngày ta đạt được ba quả, đến ngày thứ chín 
ta dứt sạch hữu lậu, đắc A-la-hán. 

Này A-nan nên biết, nếu người nào có thể bày tỏ lời chân chánh 
thì phải nói thế này: 

—Ta là trưởng tử của Đức Phật, được sanh ra từ miệng Đức Phật, 
được hóa sanh từ pháp, giữ gìn gia tài Phật pháp, thiển định giải thoát 
trong các tam-muội, tự tại xuất nhập, như vua Chuyển luân Thánh 
vương có trưởng tử chưa lên ngôi vua, thọ hưởng đầy đủ năm dục. Nay 
ta cũng như vậy, là trưởng tử của Phật, từ miệng Phật sanh ra, hóa 
sanh từ pháp, giữ gìn gia tài Phật pháp, xuất nhập vô ngại nơi các 
pháp tam-muội thiển định, giải thoát. Như con voi quý của Chuyển 
luân Thánh vương, rất cao lớn, cầm một lá cây Đa-la che thân thể 
mình, muốn không bị lộ ra, có thể được hay không? 

Tôn giả A-nan thưa: 

—Lá cây như vậy không thể nào che thân con voi lớn kia được. 

Tôn giả Ca-diếp bảo với A-nan; 

-Che được voi còn dễ, không ai có thể che đậy sáu thần thông 
của ta. Người nào có chỗ nghi ngờ về Như ý thông, ta sẽ vì họ giẳng 
thuyết ý nghĩa của nó, làm cho họ được hiểu rõ. Có người nào nghi 
ngờ về Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, Túc mạng thông, Sanh tử trí 
thông, Lậu tận thông, ta đều vì họ diễn thuyết về ý nghĩa nơi các thần 
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thông ấy, khiến hiểu rõ. 

A-nan đáp: 

—Con suốt ngày đêm, khi kính ngưỡng Tôn giả thì tâm sanh tịnh 
tín. 

Khi ấy hai vị Tôn giả nói như vậy xong, làm lễ nhau và từ giã. 


M 


120. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, rồi núi Kỳ-xà- 
quật, thuộc thành Vương xá. Tôn giả Xá-lợi-phất và Đại Ca-diếp cùng 
trú nơi núi ấy. 

Trong nước có các nhóm người của lục sư ngọai đạo dị kiến đến 
gặp Tôn giả Xá-lợi-phất. Sau khi thăm hỏi, ngồi qua một bên, thưa: 

-Đức Như Lai Thế Tôn có nói về việc ta chết chỗ này sanh ra ở 
chỗ kia không? 

Xá-lợi-phất đáp: 

—Sự việc như vậy, Đức Phật không nói. 

Ngoại đạo lục sư lại hỏi: 

-Nếu như vậy thì cho rằng thân ta ở mãi thế gian này phải 
không? Không còn sanh trở lại chăng? 

Xá-lợi-phất đáp: 

—Sưự việc như vậy, Đức Phật cũng không nói. 

Ngoại đạo lại hỏi: 

-Ta chết chỗ này, vừa sanh vào chỗ kia, vừa không sanh vào 
chỗ kia phải không? 

Xá-lợi-phất nói: 

Đức Phật cũng không nói như vậy. 

Ngoại đạo lại hỏi: 

—Sau khi ta chết, chẳng phải sanh, chẳng phải không sanh, phải 
không? 

Xá-lợi-phất đáp: 

—Phật cũng không nói như thế. 

Ngoại đạo lại hỏi: 

-Đầu tiên ta hỏi ông: chết ở đây sanh ra nơi chỗ kia... cho đến... 
chẳng phải sanh, chẳng phải không sanh, đều không thấy đáp. Nếu 
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ông được gọi là xuất gia lâu ngày, đáng ra nên phân biệt giảng giải 
rộng được ý nghĩa này cho chúng tôi. Nay chúng tôi xem ông không 
thể đáp được, chúng tôi cho ông là người ngu, mờ, tối, vô trí. 

Các ngoại đạo bày tỏ xong liền đứng dậy bỏ đi về chỗ của họ. 
Bấy giờ Tôn giả Ma-ha Ca-diếp ở cách Tôn giả Xá-lợi-phất không xa. 
Khi ngoại đạo đi rồi, Xá-lợi-phất đến gặp Ma-ha Ca-diếp, đem câu 
hồi của ngoại đạo nói với Ca-diếp: 

—Vì sao Đức Như Lai, với bốn câu hỏi như vậy, ngài đã im lặng 
không đáp. Vì sao không diễn ra loại tương tự, so sánh để trả lời. 
Trước đây tôi đã từng nghe có người hỏi Đức Phật: “Chết ở đây rồi có 
thọ thân đời sau chăng?”, Đức Phật im lặng không trả lời. Lại hỏi: 
“Sau khi chết không thọ thân đời sau chăng?”. Đức Phật cũng không 
đáp. Lại hỏi: “Tôi qua đời ở đây, vừa thọ thân đời sau, vừa không thọ 
phải không?”. Đức Phật cũng không đáp. Lại hỏi: “Sau khi tôi chết, 
chẳng phải thọ thân đời sau, chẳng phải không thọ thân đời sau 
chăng?”, Đức Phật cũng 1m lặng. 

Tôn giả Ca-diếp nói với Tôn giả Xá-lợi-phất: 

-Nếu Như Lai có thể nói sau khi sắc bị diệt sanh vào thân đời 
sau... cho đến... chẳng phải sanh, chẳng phải là không sanh. Thế Tôn 
đã diệt tận đối với sắc kia, chánh trí giải thoát, không còn chết chỗ 
này sanh chỗ kia, chết chỗ này không sanh chỗ kia, cũng sanh cũng 
không sanh, chẳng sanh chẳng không sanh. Thế nên Ngài không đáp. 
Ý nghĩa này thật hết sức sâu xa rộng lớn, vô lượng vô biên, không 
thể lường tính... cho đến tận diệt thọ, tưởng,... thức, chết ở đây sanh ở 
kia... cho đến chẳng sanh chẳng không sanh, cũng như vậy. Đây là sự 
luân chuyển, đây là kiêu mạn, đây là phóng dật, đây là sự tạo tác 
hữu vi nơi nghiệp, đây là ái kết, ở đây còn ái thì sanh chỗ kia, ở đây 
còn ái không sanh chỗ kia, ở đây còn ái vừa sanh chỗ kia, vừa không 
sanh chỗ kia; chỗ này còn ái chẳng phải sanh chỗ kia, chẳng phải 
không sanh chỗ kia. Đức Như Lai đã tận diệt ái, đạt giải thoát hoàn 
toàn, ái đã bị đoạn tận nên không còn sanh chỗ kia, không còn 
không sanh chỗ kia, không còn sanh chỗ kia không sanh chỗ kia, 
không còn chẳng không có sanh chỗ kia, không còn chẳng không có 
không sanh chỗ kia. Ý nghĩa này thật sâu xa, rộng lớn vô biên, 
không thể tính toán... đến chỗ tận diệt. Đại đức Xá-lợi-phất nên biết, 
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vì nhân duyên này nên Như Lai đối với những câu hỏi ấy không trả 
lời trực tiếp: Chết ở đây sanh chỗ kia. Chết ở đây không sanh chỗ 
kia. Chết ở đây vừa sanh vừa không sanh chỗ kia. Chết ở đây chẳng 
phảẩi sanh chẳng phải không sanh chỗ kia. 

Hai vị Đại đức ấy cùng nhau nói lên những điều tốt đẹp, rồi trở 
về chỗ của họ. 

M 

121. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. Tôn giả Ma-ha Ca-diếp ở nước Xá-vệ, nơi giẳng đường 
T-xá-khư, trong rừng Tây viên. 

Tôn giả Đại Ca-diếp vào lúc chiều tối, ra khỏi thiển định, đến 
gặp Đức Phật, đảnh lễ dưới chân Ngài rồi ngồi qua một bên, bạch 
Phật: 

-Thưa Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì khi Đức Như Lai bắt đầu 
đặt ra rất ít giới luật mà người tu hành nhiều. Vì sao ngày nay giới luật 
tăng nhiều, người tu hành lại ít? 

Đức Phật bảo Ca-diếp: 

-Đúng vậy! Đúng vậy! Chúng sanh do năm thứ dục nhơ là 
mạng trược, phiền não trược, chúng sanh trược, kiếp trược, kiến trược 
khiến họ trở nên xấu ác, chánh pháp vì vậy mà suy giảm. Thế nên 
Như Lai vì các đệ tử chế ra nhiều giới cấm, ít có Tỳ-kheo thuận theo 
lời Phật dạy, thọ trì giới cấm. Các loại chúng sanh cũng dần dần 
thoái thất. Ví như vàng quý dần dân bị tổn giảm, cho nên vàng giả 
xuất hiện. Chánh pháp của Như Lai cũng như vậy, dân dần tiêu diệt 
thì Tượng pháp xuất hiện. Tượng pháp đã xuất hiện thì chánh pháp 
diệt mất. Này Ca-diếp nên biết, như ghe thuyển đi trong biển, chở 
quá nhiều vật quý tất bị chìm đắm. Giáo pháp của Đức Như Lai cũng 
thế, đã dần dần giảm thiểu, diệt vong. Chánh pháp của Như Lai 
không phải bị tiêu diệt do đất, nước, lửa hay gió. Người nào trong 
giáo pháp của Ta sống với ái dục, hành theo uy nghi xấu ác, tạo tác 
các điều ác, pháp thì nói là phi pháp, phi pháp nói là pháp, chẳng 
phải luật nói là luật, phạm nói chẳng phạm, chẳng phải phạm nói 
phạm, tội khinh nói trọng, tội trọng nói khinh. Sự việc như vậy xuất 
hiện trong thế gian đều do Tượng pháp với câu và nghĩa tương tự với 
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chánh pháp, khiến chánh pháp của Phật dần dần diệt mất. Ca-diếp 
nên biết, có năm nhân duyên khiến cho chánh pháp bị diệt, tất cả 
đều do quên mất chương cú, pháp thiện bị thoái chuyển. Những gì là 
năm? 

I1. Không cung kính Phật, không tôn trọng Phật, không cúng 
dường Phật, không chí tâm quy y Phật, nhưng lại sống dựa dẫm vào 
pháp Phật. 

2. Không kính Pháp, không tôn trọng Pháp, không cúng dường 
Pháp, đối với chánh pháp không chí tâm, lại sống dựa dẫm nơi Pháp. 

3. Không cung kính Giới, không tôn trọng Giới, không cúng 
dường Giới, không chí tâm trì giới đã thọ, lại sống dựa dẫm vào Giới. 

4. Không cung kính người truyền dạy, không tôn trọng người 
truyền dạy, không cúng dường người truyền dạy, không chí tâm với 
người truyền dạy, nhưng lại sống dựa dẫm vào người truyền dạy. 

5. Đối với vị đồng phạm hạnh được Đức Phật tán thán thì không 
cung kính, không tôn trọng, không cúng dường, không thường chí tâm 
lễ bái thăm hỏi, nhưng vẫn nhờ họ mà được sống an Ổn. 

Này Ca-diếp, vì năm nhân duyên kể trên, khiến chánh pháp dần 
dần bị suy thoái, diệt vong. 

Này Ca-diếp, có năm nhân duyên khiến chánh pháp trụ thế lâu 
dài, không chìm đắm, không suy thoái, không quên, không mất. 
Những gì là năm? Cung kính Đức Thế Tôn, tôn trọng Phật, cúng 
dường Phật, thường chí tâm quy y Phật. Đối với Pháp, với Giới, với 
bậc Giáo thọ, với vị đồng phạm hạnh cũng phải cúng dường, cung 
kính, tôn trọng, chí tâm hướng về. Do năm nhân duyên thiện này 
khiến chánh pháp an trụ lâu dài ở thế gian, không chìm mất, không 
thoái chuyển, không quên, không mất. Do ý nghĩa này cần phải cung 
kính Phật, Pháp, Giới, người truyền dạy, VỊ đồng phạm hạnh. 

Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. 

Kệ tóm lược: 

Nguyệt dụ, bố thí 
Phụ thắng, vô tín 
Phật vì căn bản 

Cực lão, nạp y trùng 


460 TẠP A-HÀM BIỆT DỊCH 





Thị thời, chúng giảm thiểu 
Ngoại đạo, pháp tổn hoại. 
L 
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BIỆT DỊCH KINH TẠP A-HÀM 
QUYỀN VII 


TỤNG 2: Phần 2 


122. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở tại rừng trúc Ca-lan-đà trong thành 
Vương xá. 

Trong thành có một nghệ sĩ trưởng, hiệu là Động Phát. Ông ta 
đến gặp Đức Phật, lạy sát dưới chân, ngồi qua một bên, thưa: 

-Thưa Đức Cù-đàm, trước đây con đã từng gần gũi và được nghe 
các nghệ sĩ kỳ cựu lão thành nói: “Bày biện dụng cụ trên sân khấu, 
trình diễn nhiều màn vui chơi, khẩy đàn, tấu nhạc, đánh trống, ca hát 
cho cả trăm ngàn vạn người đến xem, ai làm những việc ấy, sau khi 
qua đời, được sanh lên cõi trời Quang chiếu”. Lời nói như vậy là đúng 
hay sai? 

Đức Phật bảo ông ta: 

— Thôi đi, thôi đi! Đừng hỏi việc này. 

Người nghệ sĩ trưởng hỏi hai, ba lần như vậy, nhưng Đức Phật 
vẫn không đáp. 

Đức Như Lai nói với người nghệ sĩ trưởng: 

—Ta hỏi, ông tùy ý đáp. Người nghệ sĩ nào bày biện dụng cụ vui 
chơi trên sân khấu, khảy đàn, đánh trống, ca nhạc, vì vậy có trăm 
ngàn người tụ tập đến xem. Người này vốn bị ái dục, sân hận ngu si 
trói buộc sẵn, nay lại làm thêm những hành động phóng dật, lẽ nào 
không tăng thêm tham, sân, si hay sao? Ví như có người bị dây trói, 
lấy nước rưới vào dây, thì càng bị cột chặt thêm. Những người kia 
trước đây vốn bị ba độc trói buộc, nay lại chơi đùa ca nhạc trên sân 
khấu, họ chỉ tăng thêm ba độc, hưng thịnh như ca tấu nhạc vậy. Này 
nghệ sĩ trưởng, ông cho rằng nhờ vào việc này, khi chết được sanh lên 
cõi trời Quang chiếu, không thể có điều ấy. 

Ai cho rằng người nào nhờ tấu nhạc trên sân khấu, khi chết được 
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sanh nơi cõi trời Quang chiếu. Ta nêu rõ rằng: “Ai nói như vậy là tà 
kiến. Quả báo của tà kiến, là sanh vào hai chỗ: Một là địa ngục, hai là 
súc sanh”. 

Đức Phật dạy như vậy, người nghệ sĩ trưởng khóc rơi nước mắt. 

Đức Phật bảo vị nghệ sĩ trưởng: 

—Vì lý do này nên ông thưa hỏi ba lần, Ta vẫn không đáp. 

Người nghệ sĩ trưởng bạch: 

-Thưa Thế Tôn, con không phải khóc vì vừa nghe lời Phật dạy. 
Con chỉ thương cho những nghệ sĩ kia trẻ dại ngu sĩ, không có trí tuệ 
nên hành động bất thiện. Từ lâu trong cuộc sống họ đã có tri kiến như 
vậy, vào đời vị lai sẽ thọ nhận khổ lớn, thường bị khinh khi dối gạt, bị 
người xem thường. Người nghệ sĩ nào nói rằng: “Chơi nhạc, ca hát 
trên sân khấu, khi qua đời được sanh đến cõi trời Quang chiếu”. Lời 
nói như thế là đại vọng ngữ. Ai nhờ nghiệp này được sanh lên cõi trời 
Quang chiếu, việc này không thể có. Bạch Thế Tôn, từ hôm nay, con 
không tạo tác nghiệp ác như vậy nữa. 

Đức Phật bảo: 

-Ông đã hiểu biết chân chánh, chắc chắn được sanh vào cõi 
thiện trong đời vị lai. 

Người nghệ sĩ trưởng và các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


123. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại rừng trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 


xá. 

Trong thành có một đấu tướng giỏi làm thôn trưởng. Ông ta đến 
gặp Đức Phật, đảnh lễ dưới chân, sau khi thăm hỏi, ngỗổi qua một bên, 
bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, trước đây con đã từng nghe các hàng Trưởng 
lão kỳ cựu nói: “Khi ai muốn chiến đấu phải trang bị binh khí cầm tay, 
tự phòng hộ vững chắc, dũng mãnh tiến tới, không có khiếp nhược, có 
thể phá quân địch ở trước, tiêu diệt các sanh mạng, khiến cho quân 
đội kia bị thua, tan rã. AI làm được việc này thì được sanh cõi trời 
Tiễn trang nghiêm”. 


SỐ 100 - BIỆT DỊCH KINH TẠP A-HÀM 463 





Người đấu tướng hỏi như vậy, Đức Phật đáp: 

-Hãy ngừng lại, đừng hỏi nữa! Nay ý nghĩa của điều ông hỏi 
thật bất thiện. 

Người đấu tướng hỏi ba lần như vậy. Đức Phật bảo: 

-Ông đã ba lần ân cần hỏi Ta. Nếu ông có thể lãnh thọ, Ta sẽ 
vì ông mà giảng nói. Những kẻ có việc đánh nhau, sẽ cố gắng tự 
trang bị về sự hiểu biết đối với chiến thuật giỏi, dẫn đầu mặt trận, 
dũng mãnh tiến tới. Như vậy, lẽ nào chiến tướng không tác ý tìm 
phương tiện để tàn sát cho được quân đội bên kia, với suy nghĩ: Làm 
sao bắt trói được chúng, làm sao tàn sát được chúng, làm sao cho 
chúng tan nát hết. Có khi nào họ không sanh ý niệm như vậy không? 
Này Chiến tướng, như thế là ông đối với chúng sanh đã khởi lên ba 
nghiệp tà ác. Ba nghiệp tà ác là gì? Đó là thân, khẩu, ý ác. Ai sử 
dụng ba nghiệp ác, bất thiện ấy, sau khi qua đời, lại được sanh lên 
cõi trời, không thể có sự việc này. Này Chiến tướng, nhận thức đang 
có của ông chính là tà kiến. Nghiệp tà kiến chắc chắn sanh vào hai 
chỗ, địa ngục hay súc sanh. 

Sau khi người đấu tướng nghe lời Phật dạy, khóc lóc rơi lệ. 

Đức Phật hỏi: 

—Do vậy ông đã hỏi ba lần, Ta vẫn không nói. Nay đã nói cho 
ông, tại sao lại khóc? 

Đấu tướng bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, không phải con nghe Ngài nói vậy mà khóc lóc, 
chỉ thương cảm các đấu tướng lâu nay ngu si, khờ đại vô trí, hành động 
bất thiện nên thường làm việc này, trong đời vị lai sẽ bị khổ lớn. 
Nghiệp ác như vậy thật sự không có sanh lên cối trời, thật không có sự 
việc người nào làm nghiệp này mà được sanh lên cõi trời Tiễn trang 
nghiêm. Bạch Thế Tôn, từ nay về sau con không làm theo các tà kiến 
này nữa. 

Đức Phật tán dương: 

—Lành thay, lành thay! Lời ông vừa nói thật là ít có. 

Người đấu tướng nghe lời Phật dạy, đảnh lễ từ giã. 


M 


464 TẠP A-HÀM BIỆT DỊCH 





124. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở nơi rừng trúc Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương xá. 

Có người chủ khu xóm giỏi nghề huấn luyện ngựa đến gặp Đức 
Phật, lạy sát chân Ngài, ngồi qua một bên. 

Đức Phật bảo ông huấn luyện ngựa: 

—Có bao nhiêu điều kiện làm cho ngựa thuần thục? 

Vị ấy đáp: 

-Thưa Đức Cù-đàm, có ba điều kiện làm cho ngựa được thuần 
thục là: 

1. Một mặt cần phải mềm dẻo. 

2. Một mặt cần phải cứng rắn. 

3. Một mặt cần phải dung hòa. 

Đức Phật bảo ông ta: 

—Nếu thực hiện cả ba điều kiện trên, vẫn không điều phục được 
nó, thì phải làm thế nào? 

Người huấn luyện ngựa đáp: 

-Đánh cho chết. 

Ông ta hỏi tiếp: 

-Thưa Đức Cù-đàm, Ngài là Bậc Điều Ngự Vô Thượng, bằng 
bao nhiêu cách Ngài điều phục kẻ trượng phu. 

Đức Phật đáp: 

—Ta cũng điều phục bằng ba cách: 

1. Có khi cần phải nói lời ôn hòa. 

2. Có khi nói lời cứng rắn. 

3. Có khi nói lời dung hợp. 

Thế nào là có khi cần phải ôn hòa? Như Ta dạy các Tỳ-kheo: 
“Nếu các ông tu ba nghiệp thiện sẽ được quả báo tốt đẹp của trời hay 
người”. Đây là một mặt dùng lời ôn hòa để điều phục. 

Thế nào là điều phục bằng lối cứng rắn? Như thuyết giảng về ba 
đường ác. Đây là do nghiệp nơi thân, khẩu, ý tạo quả xấu. 

Thế nào là điều phục bằng cách dung hợp giữa cứng rắn và ôn 
hòa? Là giảng dạy về thân, khẩu, ý, làm các việc thiện được sanh vào 
cõi trời, cõi người. Đấy là quả báo thu đạt được do thân, khẩu, ý thiện. 
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Thuyết giảng về các nghiệp xấu do thân, miệng, ý sẽ bị đọa vào ba 
đường ác, đây là quả báo của thân, khẩu, ý. Đó gọi là dùng cách dung 
hợp giữa ôn hòa và cứng rắn để điều phục chúng sanh. 

Người huấn luyện ngựa bạch Phật: 

Nếu dùng ba cách này mà không điều phục được, thì phải điều 
phục bằng cách nào? 

Đức Phật bảo: 

—Nói lời tha thiết mà họ không thuần thục, thì gây hủy hại nặng 
cho họ. 

VỊ ấy nói: 

Đức Cù-đàm thường thuyết giảng không sát hại. Tại sao lại nói 
hủy hại? 

Đức Phật bảo ông ta: 

-Đúng vậy! Đức Như Lai giảng nói điều không sát hại. Đấy 
là hành động không được làm. Đức Như Lai Thế Tôn dùng ba cách 
này để điều phục chúng sanh: Nếu người nào không chịu điểu phục 
thì sẽ không nói chuyện, không răn dạy, không hướng dẫn cho họ 
nữa. 

Đức Phật hỏi người huấn luyện ngựa: 

-Ý ông thế nào? Nếu Đức Như Lai không dạy dỗ, không nói 
chuyện, không hướng dẫn, với cách thức như vậy gọi là hủy hại, là 
thực sự hủy hại phải không? 

Người dạy ngựa đáp: 

Bạch Đức Cù-đàm, đúng như vậy! Nếu Đức Như Lai không nói 
chuyện với họ, không dạy bảo, không hướng dẫn là đã thành hủy hại 
rồi. Thật sự rất tai hại cho đời sống của họ. 

Ông ta lại thưa: 

-Bạch Đức Cù-đàm, từ nay về sau, con sẽ đoạn trừ sự hủy hại 
bằng cách không làm việc ác. 

Đức Phật tán dương: 

-Này người dạy ngựa, lời ông nói rất đúng, đó là việc rất chân 
chánh. 

Người dạy ngựa nghe lời Phật dạy, hoan hỷ đẳnh lễ từ giã. 


M 
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125. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại rừng trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 
xá. 

Có người thôn trưởng tên Ác Tánh đến gặp Đức Phật, lạy sát 
dưới chân, ngồi qua một bên, bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, trong thế gian có người không tu tập, gây phiền 
não cho người khác, nói lời phiển não với người khác. Vì vậy, mọi 
người đều gọi họ là cực ác. 

Đức Phật bảo thôn trưởng: 

Có một người nào đó xúc phạm người khác, nói lời xúc phạm. 
Người khác bị lời nói kia xúc phạm nên nổi sân hận, vì vậy nên tên là 
Ác Tánh, do không tu hành chánh kiến, chánh nghiệp, chánh ngữ, 
chánh mạng, chánh niệm, chánh phương tiện, chánh chí, chánh định. 
Vì không tu chánh định nên xúc phạm người khác và khi bị xúc phạm 
thì sanh ra phẫn nộ, dữ dội, vì phẫn nộ nên nói lời giận dữ, phát ra lời 
phẫn nộ nên gọi là Ác Tánh. 

Thôn trưởng thưa: 

Hy hữu thay Đức Cù-đàm! Đúng như lời Ngài nói. Xúc phạm 
người khác đúng tên là Ác Tánh. Con vì không tu hành chánh kiến 
nên xúc não người khác, vì bị xúc phạm nên họ gọi con là Ác Tánh. 
Tất cả mọi người gọi con là Ác Tánh. Từ đó đến nay con có tên là Ác 
Tánh. 

Thôn trưởng lại thưa: 

Bạch Đức Cù-đàm, làm thế nào không bị xúc phạm, không gây 
xúc phạm và không phát ra lời nói xúc phạm? 

Đức Phật dạy: 

Tuy bị người xúc phạm nhưng không xúc phạm lại người. BỊ 
người khác nói lời xúc phạm nhưng không nói lời xúc phạm trở lại. 
Tuy bị xúc phạm nhưng tâm không bị khổ não. Vì tự thân không xúc 
phạm nên được người đời gọi là khéo nhẫn nhục và đối với người khác 
có ý tưởng nhẫn nhục. Ai muốn được vậy phải thường tu tập chánh 
kiến. Do có chánh kiến nên có chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng, 
chánh chí, chánh phương tiện, chánh định, chánh niệm. Do có tu tập 
chánh định nên khi bị người khác xúc phạm không sanh tâm phiển 
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não, không sanh phiền não thì gọi là khéo nhẫn nhục. 

Thôn trưởng thưa: 

-Hy hữu thay Đức Cù-đàm! Lời nói của Ngài thật toàn thiện. 
Đúng như lời Ngài dạy, con vì không tu tập chánh kiến nên bị người 
khác xúc phạm. Khi bị xúc phạm con nói ra lời xúc phạm lại. Do đó 
người đời gọi con là Ác Tánh. Do con phát sanh ý tưởng ác nên gọi 
là Ác Tánh. Con vì không tu tập Bát chánh đạo nên khi bị xúc phạm 
liền nói ra lời xúc phạm lại, đưa đến phẫn nộ. Do có ý tưởng ác này 
nên người đời gọi con là Ác Tánh. Thưa Đức Cù-đàm, từ nay về sau, 
con xin từ bổ những tánh xấu ác, dữ tợn, ngã mạn, hung hiểm như 
vậy. 

Đức Phật tán thán: 

-Ông làm như vậy thật hết sức tốt đẹp. 

Thôn trưởng nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành, làm lễ từ 
giã. 

M 


126. 

Bấy giờ có thôn trưởng, tên Như Ý Châu Đảnh Phát, đến gặp 
Đức Phật, lạy sát dưới chân, ngồi qua một bên, bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, trước đây trên điện nhà vua, con cùng các phụ 
tướng quyến thuộc, quần thần, ngồi chung một nơi cùng nhau đàm 
luận về việc Sa-môn có được cầm tài vật quý báu hay không? Trong 
chúng có người nói: “Giá như có cầm, nào bị lỗi gì? Vậy được phép 
cầm!” Người khác nói: “Không được cầm! Sa-môn Thích tử không 
được cầm vàng, vật quý ”. 

Bạch Thế Tôn, hai thuyết này, thuyết nào đúng pháp, thuyết nào 
không đúng pháp? Những lời bày tổ ấy, lời nào là hủy báng Phật và 
lời nào có lỗi? Thuyết nào đúng lời Phật dạy, thuyết nào không đúng 
lời Phật dạy? 

Đức Phật bảo thôn trưởng: 

-Ai bày tỏ lời nói không đúng như thế này là lời nói có lỗi, là vu 
báng Ta, lời nói của Ta thật không phải như vậy. Tại sao? Theo đúng 
pháp thì Tỳ-kheo, Sa-môn Thích tử không được cầm giữ vàng tiền, vật 
quý... Ai cầm tiển, vàng, vật quý..., người ấy không phải làm theo 
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pháp Sa-môn Thích tử. Giáo pháp của Phật làm cho con người trở 
thành toàn thiện đặc biệt, thế nên Đức Phật đã thuyết giảng: “Là Tỳ- 
kheo không được cầm giữ tiền, vàng, vật quý... Người nào cầm giữ 
chúng là chẳng phải đúng pháp Sa-môn”. 

Thôn trưởng nói: 

-Bấy giờ, giữa mọi người, con sẽ bày tỏ: Sa-môn Thích tử không 
được cầm giữ tiền vàng vật quý... Nếu ai cầm tiền thì mặc sức, tùy ý 
phóng túng nơi năm dục. 

Người thôn trưởng nghe lời Đức Phật dạy, đẳnh lễ từ giã. 

Khi ấy Tỳ-kheo A-nan đang đứng hầu, cầm quạt quạt Đức Phật. 
Đức Phật bảo A-nan: 

-Ông hãy gọi các Tỳ-kheo đang trú tại thành Vương xá này, tập 
trung tất cả ở giảng đường. 

A-nan vâng lời Phật dạy, triệu tập tất cả Tỳ-kheo đến họp ở 
giảng đường. Khi các Tỳ-kheo đã tập hợp, A-nan đến gặp Phật đảnh 
lễ dưới chân, ngồi qua một bên, bạch: 

-Thưa Thế Tôn, các Tỳ-kheo Tăng đang trú ở thành Vương xá 
đều đã đến tập hợp hết ở giảng đường. Kính thưa Thế Tôn, nên biết 
đúng lúc. 

Thế Tôn đến giảng đường, trải tòa ngồi trước chúng Tăng, bảo 
các Tỳ-kheo: 

—Có vị thôn trưởng là Như Ý Châu Đảnh Phát đến gặp Ta. Sau 
khi đảnh lễ, vị ấy thưa với Ta: “Trước đây trên điện vua, con và các 
phụ tướng cùng nhau bàn luận: Pháp của Sa-môn Thích tử là được cầm 
giữ vàng, tiền, vật quý hay không? Bấy giờ trong chúng có người nói: 
“Giả sử Sa-môn Thích tử cầm giữ tiền vật quý, vàng bạc... nào có lỗi 
lầm gì! Ai chỉ cầm giữ chúng, không có khổ”. Có người khác nói: 
“Pháp của Sa-môn đúng ra không được giữ vàng, tiền, vật báu...”. Hai 
người ấy nói lời không giống nhau. Như vậy lời nói của hai người lời 
nào đúng pháp? 

Ta trả lời: “Sa-môn Thích tử không được cầm giữ tiền, vàng, vật 
báu... ”. 

Người thôn trưởng bày tổ: “Bấy giờ khi ở giữa hội chúng ấy, con 
sẽ bày tổ: Nếu Sa-môn Thích tử được giữ vàng bạc, tiền, vật quý... thì 
sẽ phóng túng đưa đến thọ hưởng năm dục. 
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Người thôn trưởng nghe lời Ta dạy, hoan hỷ từ giã. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Các ông phải biết, người thôn trưởng Như Ý Châu Đảnh Pháp, 
ngay trước mọi người, đã gầm lên tiếng gầm của sư tử. Pháp của Sa- 
môn Cù-đàm là không được nhận giữ vàng, bạc, tiền vật quý. Này các 
Tỳ-kheo, từ nay về sau, ai có nhu cầu cần thiết muốn cầm vàng bạc... 
phải quán tưởng chúng như cỏ, cây và như phải cầm phẩn, thà cầm 
phẩn uế chứ không nên cầm vật quý. 

Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ đẳnh lễ rồi lui ra. 


M 


127. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở bên bờ hồ Kiệt thành kỳ, thuộc nước 
Chiêm-ba. Có thôn trưởng tên Vương Đảnh Phát đến gặp Đức Phật, 
lạy sát chân Ngài, ngồi qua một bên. Đức Phật bảo ông ta: 

-Trong thế gian có nhiều chúng sanh sống dựa vào hai pháp: 
Một là tham đắm dục lạc, hai là luyện tập khổ hạnh vô ích, tự thân 
thực hành pháp phi thánh đạo. Do đó họ chịu sự tổn hại, không chút 
lợi ích gì. Tham đắm theo dục lạc gọi là pháp trói buộc, chìm sâu 
trong hạ tiện. Người thọ hưởng dục lạc có ba hạng. 

- Thế nào là ba hạng? 

1. Hạng tích tụ tài sản phi pháp nên tàn hại chúng sanh, vì 
thương yêu tự thân, chỉ vì tự thân nên làm những công việc đưa đến 
sung sướng cho mình. Họ không nuôi dưỡng cha mẹ, cung cấp cho vợ 
con, người giúp việc, không giúp đỡ thân hữu tri thức, quyến thuộc, 
người hỗ trợ, không cúng dường Sa-môn Bà-la-môn, những chỗ phước 
điển. Người như vậy không tu đạo cao thượng, không tạo nhân an lạc 
nên không được kết quả an lạc. Đây là hạng thứ nhất thọ hưởng dục 
lạc. 

2. Có hạng người thọ hưởng dục lạc, có khi đúng pháp, có khi 
phi pháp, có khi hành động tàn hại, có khi không tàn hại để đem mọi 
an lạc cho bản thân và đối với cha mẹ, vợ con, tôi tớ, bạn bè, quyến 
thuộc, người hỗ trợ của mình, họ đều cúng dường cung cấp đủ sự an 
vui. Nhưng họ không bố thí cho Sa-môn Bà-la-môn và các chỗ phước 
điển. Họ cũng không tu tập chánh đạo, không tạo nhân an lạc, không 
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cầu quả báo an lạc, không tạo nhân duyên để sanh thiên. Đây gọi là 
hạng thứ hai thọ hưởng dục lạc. 

3. Có hạng người tích trữ tài sản, vật báu, để dành đúng pháp, 
không làm việc tàn hại, sống đúng pháp nên không hành động tàn hại, 
tự thân có tu tập, thọ hưởng an lạc đầy đủ. Họ cúng dường đúng pháp 
cho cha mẹ, vợ con, tôi tớ, bạn bè, quyến thuộc, người phụ trợ, đều 
được bố thí, cúng dường đây đủ. Họ luôn luôn cúng dường Sa-môn, 
Bà-la-môn tạo lập ruộng phước, tu tập theo con đường hướng thượng, 
trồng nhân an lạc, cầu quả báo an lạc, tạo nhân duyên sanh thiên. Đây 
là hạng thứ ba thọ hưởng dục lạc. 

Với những người thọ hưởng dục lạc như vậy, Ta nói rõ: Có 
trường hợp thọ hưởng dục lạc gọi là hạ tiện. Có trường hợp thọ hưởng 
dục lạc gọi là trung bình. Có trường hợp thọ hưởng dục lạc gọi là cao 
thượng. 

Trường hợp nào là hạ tiện? Có người bằng cách phi pháp hay 
đúng như pháp tích trữ tài sản để tạo sự sung sướng cho mình, chỉ gây 
nhân an lạc cho riêng tự thân. Họ không cúng dường cha mẹ, không 
giúp đỡ vợ con, tôi tớ, bạn bè, quyến thuộc, cũng không tùy thời cúng 
dường Sa-môn, Bà-la-môn, các bậc phước điển, không tu tập theo 
đường hướng thượng, không gây nhân an lạc, không được quả báo an 
lạc, không gây nhân duyên sanh thiên. Đây gọi là trường hợp hạ tiện. 

Trường hợp nào là trung bình? Có người thọ hưởng dục lạc, có 
khi như pháp, có khi phi pháp, có khi hành động tàn hại, để đem lại sự 
an lạc cho mình, hoặc đem sự an lạc đến cho cha mẹ, vợ con, tôi tớ, 
thân thuộc... nhưng không tạo nhân duyên sanh thiên. Đây gọi là trung 
bình. 

Trường hợp nào là cao thượng? Đó là tích tụ tài sản đúng như 
pháp, không gây tàn hại cho chúng sanh, tự thân thọ hưởng đầy đủ an 
lạc, đúng pháp, cúng dường cha mẹ cung cấp cho vợ con, tôi tớ, thân 
hữu... cho đến làm những nhân duyên để sanh thiên. Đây là trường 
hợp cao thượng. 

Thế nào là ba hạng người hành động vô ích làm khổ thân? 

Đó là khổ hạnh không đúng pháp của bậc Thánh, không có nội 
dung lợi ích. Ai có thân khổ thì tâm đã bị biến động. Như người mới 
phạm giới lần đầu, cả trong ngoài thân tâm bức rức, luôn luôn hối 
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hận về việc này. Trong đời hiện tại họ luôn luôn bị phiền não, không 
thể nào chứng đắc pháp vượt hơn người. Đây là pháp khổ hạnh vô 
ích thứ nhất. 

Có người tuy không phạm giới, tâm không bị biến động, hành 
động thân tâm điều hòa nhau, trong ngoài đều an ổn. Họ tu tập khổ 
hạnh, nhưng trong đời hiện tại cũng không thoát ly phiền não, không 
thể nào đắc được pháp vượt hơn người. Đây gọi là pháp khổ hạnh vô 
ích thứ hai. 

Có người tuy không phạm giới, tâm không biến động, hai 
nghiệp thân tâm điều hòa nhau, trong ngoài an ổn. Họ tu tập khổ 
hạnh, trong đời hiện tại, tuy không thoát ly phiền não nhưng có tăng 
tiến chút ít về pháp vượt hơn người, hoặc chứng đắc ít phần trí tuệ để 
được thấy pháp, chứng chút ít thiển định. Đây là pháp khổ hạnh vô 
ích cho thân thứ ba. 

Này thôn trưởng, Ta không nói rõ các loại khổ hạnh vô ích đều 
giống như nhau. Có loại khổ hạnh là hạ phẩm. Có loại khổ hạnh là 
trung phẩm. Có loại khổ hạnh là thượng phẩm. 

Thế nào là khổ hạnh hạ phẩm? Người khi mới phạm giới, tâm đã 
bị biến động, cả trong ngoài thân tâm đều bứt rứt, luôn luôn hối hận 
về việc ấy. Họ tu khổ hạnh, ngay trong đời này không thoát ly phiển 
não, không chứng đắc pháp vượt hơn người. Đây là hạ phẩm. 

Thế nào là trung phẩm? Có người tuy không phạm giới, tâm 
không thay đổi, hai nghiệp thân tâm điều hòa, trong ngoài đều an ổn. 
Họ tu khổ hạnh, ngay trong đời này không thoát ly phiền não, không 
chứng đắc pháp vượt hơn người. Đây là trung phẩm 

Thế nào là thượng phẩm? Có người tuy không phạm giới, tâm 
không bị biến động, hai nghiệp thân tâm điều hòa, trong ngoài an ổn. 
Họ tu tập khổ hạnh, trong đời hiện tại này tuy không đoạn trừ phiển 
não, nhưng có tiến bộ một phần nhỏ về pháp vượt hơn người, chứng 
đắc phần nhỏ trí tuệ, hoặc được thấy pháp, tự thân thọ hưởng thiển 
lạc. Đây là thượng phẩm. 

Này thôn trưởng, hãy từ bỏ hai cực đoan này, hướng đến với đạo 
pháp. Đó là từ bỏ ba loại dục lạc, ba loại khổ hạnh vô ích ở trên, 
hướng đến trung đạo 

Thế nào là từ bỏ ba loại dục lạc và ba loại khổ hạnh vô ích 
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hướng đến trung đạo? 

Này thôn trưởng, người tham đắm dục lạc, làm hại tự thân, làm 
hại người khác, làm hại cả hai. Hiện tại duyên tập nghiệp ác, đời vị lai 
cũng duyên tập nghiệp ác. Do nhân duyên này, tâm ý phiền não ưu bi, 
chịu các loại khổ đau. Ai dứt sạch mọi trói buộc của dục, không còn tự 
làm khổ, không làm khổ người, không làm khổ cả hai. Trong đời hiện 
tại không nhận lấy đau khổ, trong đời vị lai cũng không bị các loại 
khổ. Với ý nghĩa này: Được pháp lạc hiện tại, thoát ly các khổ não, 
đến gần Niết-bàn, không bị lệ thuộc vào hoàn cảnh, ngay trong đời 
này có thể chứng đạo quả, người trí tự mình hiểu biết, sáng suốt không 
trở ngại, tự đến để thấy. Đây là Trung đạo thứ nhất. 

Này thôn trưởng, lại có trung đạo khác, viễn ly phiền não, không 
bị lệ thuộc vào hoàn cảnh, được gần Niết-bàn, người trí tự biết, tự 
mình đến để thấy, đó là: Chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh định, chánh phương tiện, chánh chí, chánh niệm. Đây là 
Trung đạo thứ hai. 

Đức Phật thuyết giảng pháp này, thôn trưởng Vương Đảnh Phát 
Hiển xa la mọi bụi bặm cấu uế, đắc pháp nhãn thanh tịnh. 

Thôn trưởng Vương Đảnh Phát hiểu biết pháp, thấy pháp, đắc 
pháp, không còn nghi ngờ, lìa bỏ nghi hoặc, liền rời chỗ ngồi, sửa y 
phục, chắp tay hướng về Đức Phật, bạch: 

-Thưa Thế Tôn, hôm nay con đã không còn bị mê lầm nữa. Con 
xin quy y Phật bảo và hai bảo Pháp, Tăng; xin thọ trì giới Ưu-bà-tắc. 
Từ nay đến trọn đời, con xin quy y Tam bảo. 

Thôn trưởng Vương Đảnh Phát nghe lời Phật dạy, hoan hỷ vô 
cùng, đảnh lễ từ giã. 

M 


128. 

Một thời, Đức Thế Tôn du hành từ thôn Mạt lao đi dần đến rừng 
Anh vũ diêm vô quả thuộc thôn Ưu-lâu-tần-loa. 

Thôn trưởng tên Lư Tánh, từ xa đã nghe đồn Đức Thế Tôn du 
hành từ thôn Mạt lao đến rừng Anh vũ diêm vô quả thuộc khu xóm 
Ưu-lâu-tần-loa, nên suy nghĩ: “Ta nghe đồn giáo pháp do Thế Tôn 
Cù-đàm nói ra có thể diệt trừ tất cả khổ, tập trong hiện tại. Ta đang 
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muốn diệt trừ được những thứ ấy, vậy nên đến gặp Ngài để được nghe 
diệu pháp đó. Có thể Ngài sẽ giảng dạy cho ta về con đường diệt tận 
khổ, tập”. Sau khi suy nghĩ, Lư Tánh rời khỏi thôn đến gặp Thế Tôn, 
đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi qua một bên, bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, con nghe rằng giáo pháp do Như Lai thuyết 
giảng có thể diệt trừ khổ, tập của chúng sanh trong hiện tại. Lành 
thay! Thế Tôn, xin Ngài từ bi thương cảm, chỉ dạy cho con về phương 
pháp có thể diệt trừ khổ, tập trong hiện tại. 

Đức Thế Tôn bảo ông ta: 

Nếu Ta giảng cho ông về khổ, tập và pháp diệt khổ đã từng có 
ở vô số đời trong quá khứ thì ông có khi tin hoặc không tin; có khi ưa 
thích hay không ưa thích. 

Nếu ta giảng cho ông về khổ, tập và pháp diệt khổ sẽ có ở vô số 
đời trong vị lai thì ông có khi tin, hoặc không tin; có khi ưa thích hoặc 
không ưa thích. 

Đức Phật lại dạy: 

Ngay lúc này và tại đây, Ta sẽ giảng cho ông về khổ, tập và 
pháp diệt khổ. Ông hãy lắng nghe và chí tâm thọ trì. Chúng sanh đều 
có những đau khổ dù nhỏ nhặt. Khổ này có nhiều loại khác nhau, đều 
được sanh ra từ dục, tập khởi từ dục, lấy dục làm căn bản, có nhân 
duyên từ dục. 

Người thôn trưởng bạch Thế Tôn: 

Lành thay! Thế Tôn, con căn tánh ám độn, không hiểu lời nói 
tóm lược, cầu mong Ngài từ bi giảng rộng ý nghĩa này cho con được 
khai ngộ. 

Đức Phật dạy: 

-Ta hỏi ông, tùy ý đáp. Trong thôn Ưu-lâu-tần-loa này với số 
dân chúng ở đấy, giả sử có người bắt trói, hủy nhục, giết chết họ, ông 
đối với việc này, có sanh khổ não không? 

Thôn trưởng đáp: 

-Tuy có buồn thẩm nhưng không phải con quá đau khổ đối với 
tất cả mọi người. Bạch Thế Tôn, trong thôn Ưu-lâu-tần-loa này, người 
nào được con yêu mến, mới làm cho con đau khổ, sầu não, tâm không 
vui vẻ. Người nào mà con không yêu mến, không tham ái, không nhớ 
đến, với tất cả những người không thân thiết ấy, con không có ưu, bị, 
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khổ não. 

Đức Phật bảo ông ta: 

-Này thôn trưởng, thế nên phải biết tất cả các loại khổ phát 
sanh đều do dục, đều nhân nơi dục; dục là căn bản. 

Đức Phật lại bảo: 

-Này ông chủ thôn, ông nghĩ thế nào với đứa con chưa sanh của 
ông, chưa có trong bụng mẹ, chưa thấy, nghe về nó bao giờ, ông đối 
với nó có tâm ý yêu mến thân thiết không? 

Đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không có. 

Đức Phật lại bảo: 

-Đứa con ông do vợ ông đã sanh ra, khi thấy nó, ông có tâm ý 
ưa muốn thân thiết yêu mến không? 

Đáp: 

— Vâng! Có như vậy. 

Đức Phật nói: 

—Con của ông do vợ sanh, vừa mới lớn lên, giả như nó làm việc 
bại hoại, làm giặc cướp chống lại vua. Nó làm như vậy, ông có khổ 
não, ưu, bi không? 

Thôn trưởng thưa: 

-Nếu gặp phải trường hợp này, ngay lúc ấy tâm con đau khổ như 
chết hay gần chết, nói gì đến ưu, bi, khổ não. 

Đức Phật lại bảo: 

- Vậy nên biết rằng: Tất cả khổ não đều phát sanh từ dục, lấy 
dục làm nhân; dục là căn bản. 

Thôn trưởng nói: 

-Hy hữu thay Đức Thế Tôn! Lời Ngài dạy rất đầy đủ, với ví dụ 
rất tinh tế. 

Ông ta lại bạch Phật: 

-Giả như con của con đang ở nơi xa, con sai người đến thăm 
viếng. Nếu người ấy trở về chậm, con cùng mẹ nó tâm ý không yên, 
lo ngại vì người ấy về muộn, bởi con muốn biết con của con có bình an 
không. 

Đức Phật nói: 

Này thôn trưởng, như vậy, nên biết chúng sanh bị khổ não với 


SỐ 100 - BIỆT DỊCH KINH TẠP A-HÀM 475 





nhiều loại ưu, bi đều bắt nguồn từ dục, sanh ra từ dục, có căn bản từ 
dục. Giả như bốn ái bị hư hoại, thay đổi thì sanh ra bốn loại ưu, bị, 
khổ não. Ai có ba loại ái cũng còn sanh ưu, bị, khổ não... Ai có một 
loại ái cũng sanh ưu, bi, khổ não. Người nào không có ái thì không 
có ưu, bi, khổ não, xa lìa trần cấu, như hoa sen trong ao không bị 
dính nước. 

Khi Đức Phật thuyết giảng pháp này, thôn trưởng Lư Tánh xa 
ha bụi bặm cấu nhiễm, đắc pháp nhãn thanh tịnh, thấy pháp, đắc 
pháp, hiểu pháp, tri pháp, vượt qua nghi hoặc, tự tâm tác chứng, 
không đi sai đường, chứng đắc sức hiểu biết trong giáo pháp của Đức 
Phật. 

Ông ta rời chỗ ngồi, sửa lại phục, chắp tay bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, con đã giải thoát, từ nay về sau xin quy y Tam 
bảo làm vị Ưu-bà-tắc, trọn đời con nguyện chánh tín thanh tịnh. 

Thôn trưởng nghe lời Phật dạy, hoan hỷ đảnh lễ, từ giã. Các Tỳ- 
kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


129. 

Một thời Đức Thế Tôn cùng đoàn người gồm đại chúng Tỳ-kheo 
một ngàn hai trăm năm mươi vị, một ngàn vị Ưu-bà-tắc, năm trăm 
hành khất, du hành ở nước Ma-kiệt-để, từ thôn xóm này đến thôn xóm 
khác, từ thành này đến thành khác, đi đến khu lâm viên Mại điệp 
thuộc thành Na-la-kiển-đà và tạm nghỉ ở đó. 

Có người thôn trưởng họ Bế Khẩu, là đệ tử của Ni-kiền Tử, nghe 
Đức Phật từ nước Ma-kiệt-đề du hành đến đây và đang ở trong khu 
lâm viên này, nên tự nghĩ: “Ta nên đến thưa với thầy Ni-càn-đà trước, 
sau đó mới đến gặp Cù-đàm”. Bế Khẩu liền đi đến gặp Ni-càn-đà, 
đảnh lễ sát dưới chân, ngồi qua một bên. 

Ni-càn-đà bảo Bế Khẩu: 

-Ông có thể dùng song phương luận để vấn nạn Cù-đàm không? 
Như cho cá cắn lưỡi câu hai ngạnh, nuốt vào không được, nhả ra 
không xong. Song phương luận này cũng vậy, có thể làm cho đối 
phương không thể nhả ra hay nuốt vào. 

Thôn trưởng đáp: 
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—Xin thầy dạy cho con, con sẽ đến hỏi. Thế nào là song phương 
luận, có thể làm cho Cù-đàm nhả không ra, nuốt không vào. 

NÑi-càn-đà nói: 

-Ông đến gặp Cù-đàm, nói theo lời ta: Này Cù-đàm, có phải 
Ngài muốn tạo lợi ích cho các gia đình phải không? Nếu ông ta nói 
không muốn tạo lợi ích, thì nói ông ta có khác gì kẻ phàm ngu. Nếu 
ông ấy nói, muốn tạo lợi ích cho các gia đình, thì hồi rằng: Vậy tại sao 
hiện nay Ngài đưa một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ-kheo, một ngàn 
Ưu-bà-tắc, năm trăm hành khất đi từ thôn xóm này đến xóm thôn 
khác, từ thành này đến thành khác, phá hại nhiều nhà, những nơi đã đi 
qua bị Ngài chà đạp phá hoại làm thương tổn như mưa đá phá lúa. 
Đây gọi là phá hoại, chẳng phải là làm lợi ích. 

Bế Khẩu học lời dạy xong, đến rừng Mại điệp, vào gặp Đức 
Phật, thăm hỏi qua loa rồi ngồi qua một bên, thưa với Đức Phật: 

Này Cù-đàm, Ngài muốn làm việc tăng trưởng lợi ích cho các 
gia đình phải không? Ngài thường tán thán về sự tăng trưởng lợi ích 
phải không? 

Đức Phật đáp: 

-Đối với cuộc sống này, Ta luôn luôn muốn thực hiện pháp tăng 
trưởng lợi ích. 

Thôn trưởng lên tiếng: 

Nếu Ngài mong muốn sự lợi ích, vì sao hiện nay trong dân gian 
bị đói kém, lại cùng một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ-kheo, một ngàn 
Ưu-bà-tắc, năm trăm hành khất, cùng nhau đi từ thôn này đến xóm 
khác, từ thành phố này đến thành phố khác, làm tổn hại nhiều gia 
đình. Đây không phải là pháp tăng trưởng lợi ích, đó là tổn giảm, như 
mưa đá phá lúa. Ngài phá hoại dân chúng cũng như vậy. 

Đức Phật bảo thôn trưởng: 

—Ta nhớ trong chín mươi mốt kiếp đã qua, không hề có một gia 
đình nào tự ý đem thực phẩm đã chín bố thí mà đến nỗi bị tổn giảm. 
Ông hãy xem, tất cả các gia đình có nhiều tài sản, của báu quyến 
thuộc, tôi tớ, voi ngựa bò đê... cơ nghiệp giàu có ấy, có trường hợp 
nào không do bố thí mà được như vậy. Chính Ta do bố thí vô hạn nên 
được quả báo này. Có tám nhân duyên làm tổn hại các gia đình: 

1. Bị vua xâm chiếm. 
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BỊ giặc cướp đoạt. 

Bị lửa đốt cháy. 

Bị nước lụt cuốn trôi. 

Mất dấu chỗ chôn của cải. 

Sanh con ác không biết làm ăn. 

Bị người có uy thế làm tổn hại tài sẩn. 
Con xấu sử dụng tài sản không hợp lý. 

Người thế gian đều nói tám việc này thường phá hoại gia đình. 
Nay Ta nói thêm về việc phá hoại thứ chín. Điều phá hoại thứ chín là 
vô thường. 

Ngoài chín thứ này ra, ai cho rằng Sa-môn Cù-đàm hay phá hoại 
các gia đình, sự việc này không đúng. AI loại trừ chín nhân duyên này, 
nói Sa-môn Cù-đàm hay phá hoại các gia đình, làm cho không phát 
triển, việc này cũng không đúng. Những người nào không từ bỏ lời nói 
này, không từ bổ ý muốn này, như phí sức đập vào quả banh bằng da, 
rồi cũng bị đọa địa ngục. 

Thôn trưởng Bế Khẩu khi nghe lời dạy này, rất sợ hãi, ưu sầu, 
lông tóc dựng ngược, đứng dậy lạy sát chân Phật, hướng về Phật thưa: 

—Con xin thành tâm sám hối với Đức Phật, con quá ngu si, cũng 
như trẻ con, hành động bất thiện, ngay trước Đức Phật, nói ra lời dối 
trá hạ tiện, hư vọng không thật. Cầu xin Ngài thương xót cho phép con 
sám hối. 

Đức Phật bảo thôn trưởng: 

—Ta biết rõ ông thành tâm, biết rõ tội mình, biết rõ sự ngu sĩ như 
trẻ con, hành động bất thiện, nên đối với Đức Như Lai A-la-hán đã tạo 
hành động đại hư vọng hạ tiện. Hiện nay, ông đã tự biết tội, thành tâm 
sám hối, tăng trưởng pháp thiện, diệt trừ pháp ác. Ta thương xót ông, 
nhận sự sám hối này làm cho ông tăng trưởng pháp thiện, thường 
không thoái chuyển, hư hoại. 

Khi ấy vị thôn trưởng họ Bế Khẩu nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
đảnh lễ từ giã. 


% HO HP 0Á 


M 


130. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại rừng Mại điệp, thuộc thành Na-la-kiển- 
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đà. 

Có người thôn trưởng họ Bế Khẩu suy nghĩ: “Ta muốn gặp 
Sa-môn Cù-đàm nhưng không gặp thầy Ni-càn-đà của ta trước thì 
không được”. Ông ta đến gặp Ni-càn-đà, lạy sát dưới chân, ngồi 
qua một bên. 

Ni-càn-đà bảo ông ta: 

—Ta dạy ông cách vấn nạn bằng song phương luận, làm cho Sa- 
môn Cù-đàm không thể nhả ra mà cũng không thể nuốt vào. 

Bế Khẩu hỏi: 

-Thưa A-xà-lê, dùng luận song phương gì mà có thể làm cho Sa- 
môn Cù-đàm nhả không được, nuốt không trôi. 

NÑi-càn-đà nói: 

-Ông hãy đến gặp Sa-môn Cù-đàm, nói rằng: Ngài không muốn 
tạo lợi ích an lạc cho tất cả chúng sanh hay là Ngài tán dương pháp 
đem lại lợi ích, an lạc cho tất cả chúng sanh? Nếu ông ấy nói không 
muốn tạo lợi ích an lạc cho tất cả chúng sanh thì khác gì phàm phu ngu 
si ở thế gian. Nếu ông ấy nói muốn đem lại lợi ích, an lạc cho tất cả 
chúng sanh, thì tại sao không bình đẳng thuyết pháp cho mọi người. 
Có trường hợp không được nghe thuyết pháp như nhau. 

Người thôn trưởng ghi nhận lời dạy, đến gặp Đức Phật thăm hỏi 
qua loa rồi ngồi qua một bên, bạch Phật: 

—Có phải Ngài không muối tạo lợi ích an lạc cho các chúng sanh 
phải không? Hay là Ngài tán dương pháp đem lại an lạc, lợi ích? 

Đức Phật nói: 

-Ta luôn luôn muốn đem lại lợi ích cho tất cả chúng sanh và 
thường tán thán pháp này. 

Bế Khẩu nói: 

-Như vậy, tại sao Ngài không thuyết pháp cho tất cả chúng sanh 
một cách bình đẳng. Có người không được nghe pháp? 

Đức Phật bảo: 

Nay Ta hỏi, ông tùy ý đáp lại. Ví như người đời có ba loại 
ruộng. Có loại ruộng thượng hảo hạng, mầu mỡ phì nhiêu. Loại ruộng 
thứ hai tốt trung bình. Loại ruộng thứ ba ở đồng hoang xa xôi, lẫn cát, 
muối mặn. Như vậy, những người nông phu nên gieo giống ở loại 
ruộng nào trước. 
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Bế Khẩu đáp: 
-Ai vì lợi ích đều gieo giống ở ruộng tốt trước để mong muốn 
thu đạt ích lợi lớn. 


Đức Phật hỏi: 
—Nếu ruộng tốt không còn thì gieo giống ở ruộng nào? 
Bế Khẩu đáp: 


-Sau đó là gieo giống ở ruộng trung bình. Sau khi gieo giống 
khắp ruộng trung bình thì mới gieo giống đến ruộng xấu nhất để mong 
thu hoạch chút ít về sau. 

Đức Phật bảo: 

-Ông nên biết ruộng thượng hạng cũng như các đệ tử Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni của Ta. Ta thuyết pháp cho họ, đầu giữa và cuối 
luôn toàn thiện, câu văn và ý nghĩa đều vi diệu, thành tựu lợi ích 
cho bản thân, lợi ích hoàn toàn, trong sáng đầy đủ, hiển lộ phạm 
hạnh. Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni ấy được nghe pháp của Ta rồi, y chỉ nơi 
Ta, quy y nơi Ta, nương tựa nơi Ta. Ta là thuyền trưởng đưa họ qua 
sông. Ta làm cho họ mở mắt thấy rõ, sống an lạc. Họ được nghe 
pháp rồi, bày tỏ: “Đức Phật vì chúng ta giảng dạy, chúng ta cần 
phải tận tâm tu hành, khiến cho chúng ta được lợi ích lâu dài, được 
an lạc thật sự”. 

Ruộng trung bình như đệ tử Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di của Ta. Ta 
thuyết pháp cho họ, trước sau đều toàn thiện, câu văn và ý nghĩa đều 
vi diệu, thành tựu lợi ích cho bản thân, lợi ích hoàn toàn, đầy đủ 
trong sáng, hiển lộ phạm hạnh. Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di nghe pháp của 
Ta rồi, y chỉ nơi Ta, quy y nơi Ta, nương dựa nơi Ta. Ta là thuyển 
trưởng đưa họ qua sông. Ta làm cho họ mở mắt thấy rõ, sống an lạc. 
Họ được nghe pháp, bày tỏ: “Đức Phật vì ta giảng pháp. Chúng ta 
cần phải chú tâm tu hành, để cho chúng sanh được lợi ích lâu dài, 
được thật sự an lạc”. 

Ruộng bậc hạ có lẫn cát, muối mặn như ngoại đạo. Ta cũng 
thuyết pháp cho họ, đầu giữa và cuối toàn thiện... hiển lộ phạm 
hạnh. Những ngoại đạo ấy đều có thể nghe, ghi nhận, tùy theo sự ưa 
thích của họ, cho đến chỉ với một câu hiểu được nội dung để hướng 
đến. Ta cũng vì họ, luôn luôn giúp đỡ tạo lợi ích, để họ thật sự an 
lạc. 
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Bế Khẩu nghe lời Phật dạy, thưa: 
Hy hữu thay Đức Cù-đàm! Ngài nói ví dụ thật hoàn toàn chính 


Đức Phật bảo: 

-Để làm sáng tỏ ý nghĩa này, Ta nói thêm ví dụ: Ví như người 
đời có ba cái bồn để đựng nước. Cái thứ nhất rắn chắc lành lặn, không 
bị nứt, không bị thấm chảy. Cái thứ hai cũng lành lặn không bị hư, 
không bị nứt, nhưng bị thấm chảy chút ít. Cái thứ ba vừa bị hư vừa bị 
thấm rỉ. 

Có người muốn rót nước vào, nên dùng bổn nào trước? 

Đáp: 

—Đầu tiên rót vào bồn không bị hư, thấm chảy. Sau khi bổn này 
đầy mới rót qua bổn thứ hai. Bổn này tuy nguyên vẹn không bị hư 
nhưng có thấm rỉ chút ít. 


Đức Phật hỏi: 
-Bồn thứ hai đầy rồi thì rót vào đâu? 
Đáp: 


-Bồn thứ ba tuy bị hư, thấm chảy, nhưng có thể rót nước đến chỗ 
không bị chảy để dùng tạm thời. 

Đức Phật nói: 

-Bồn thứ nhất dụ cho các đệ tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni của Ta. Ta 
thuyết pháp cho họ... cho đến... làm cho họ thực sự an lạc. 

Bồn thứ hai dụ cho các đệ tử Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di của Ta. Ta 
thuyết pháp cho họ... cho đến... được thật sự an lạc. 

Bồn thứ ba dụ cho các ngọai đạo. Ta thuyết pháp cho họ nghe và 
ghi nhớ nhiều ít... cho đến... khiến họ được lợi lạc thật sự. 

Khi thôn trưởng Bế Khẩu nghe lời Phật dạy, tâm rất kinh sợ, ưu 
sầu lo lắng, toàn thân nổi gai ốc, đứng lên lạy sát dưới chân Phật, 
thưa: 

—Con xin thành tâm sám hối với Đức Thế Tôn. Con quá ngu sĩ 
như đức bé khờ, hành động bất thiện, đối trước Đức Phật, nói lời hạ 
tiện dối trá không thật. Cầu mong Ngài từ bi cho con được sám hối. 

Đức Phật bảo ông ta: 

-Ông đã chí tâm biết rõ tội mình, biết rõ thật ngu si như đứa 
bé, hành động bất thiện. Ông trực tiếp nói với Đức Như Lai lời dối 
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trá hư vọng hạ tiện. Nay ông đã biết tội, thành tâm sám hối thì 
pháp thiện ngày càng tăng trưởng, điều ác bị tiêu diệt. Ta thương 
cảm ông, cho ông được sám hối, để tăng trưởng pháp thiện, không 
bị thoái chuyển. 

Thôn trưởng Bế Khẩu nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành, 
đảnh lễ từ giã. 


M 


131. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở trong rừng Mại điệp, thuộc thành Na-la- 
kiện-đà. 

Bấy giờ vị thôn trưởng, người họ Kết Tập Luận, suy nghĩ: “Ta 
không cần đến gặp Ni-kiền, nên đến chỗ Đức Phật”. Nghĩ thế rồi, ông 
ta đến gặp Đức Phật, sau khi thăm hỏi, ngồi qua một bên. 

Đức Phật hỏi thôn trưởng Kết Tập Luận: 

—Ni-càn-đà-nhã-để Tử giảng thuyết những pháp gì cho các đệ 
tử? 

Thôn trưởng thưa: 

-Bạch Thế Tôn, Ni-càn-đà thường giảng dạy: Ai gây nghiệp 
giết hại, do giết hại nhiều lần, chắc chắn bị đọa vào cõi ác, đọa địa 
ngục. Cũng như vậy, trộm cắp, tà dâm, nói dối... do làm nhiều lần 
phải đọa địa ngục. 

Đức Thế Tôn bảo thôn trưởng: 

Theo như chủ thuyết của Ni-càn-đà thì không có chúng sanh 
nào bị đọa xứ ác, địa ngục cả. Tại sao? Như Ni-càn-đà giảng dạy ai 
gây nghiệp sát hại nhiều lần phải bị đọa xứ ác, địa ngục. Ai gây 
nghiệp trộm cắp, tà dâm, nói dối... cũng như vậy. Trong đời sống, tất 
cả chúng sanh dùng thời gian sát hại thì ít, thời gian không sát hại thì 
nhiều. Nếu cho rằng do nhiều thời gian sát sanh mới bị đọa địa ngục. 
Trong khi đó thời gian để sát sanh thì ít, thời gian không sát sanh thì 
nhiều. Thế nên không thể nào bị đọa vào xứ ác địa ngục. Đối với trộm 
cắp, tà dâm, nói dối... cũng như vậy, thời gian để gây nghiệp thì ít, thời 
gian không gây nghiệp thì nhiều, tất nhiên không thể nào bị đọa vào 
xứ ác, địa ngục. 
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Đức Phật lại bảo thôn trưởng: 
Như vậy, theo lời ông nói, không có người nào bị đọa địa ngục 


Thôn trưởng bạch Phật: 

— Thưa Đức Cù-đàm, đúng như vậy. 

Đức Phật bảo thôn trưởng: 

-Ở thế gian có những đạo sư với khả năng suy nghĩ khéo léo, 
với trí tuệ phân biệt, trên cơ sở suy nghĩ ấy, trong phạm vi phàm phu, 
dùng ngôn ngữ biện tài của mình, thuyết giảng cho các đệ tử về pháp 
như thế này: “Ai tạo nghiệp sát sanh nhiều lần phải bị đọa xứ ác, địa 
ngục. Bởi vì nhiều thời gian tạo nghiệp nên bị đọa địa ngục. Đối với 
trộm cắp, tà dâm, nói dối cũng vậy, do nhiều thời gian tạo nghiệp nên 
bị rơi vào xứ ác, địa ngục”. 

Các đệ tử của họ nhất tâm tín kính lời dạy của vị thầy ấy, chí 
tâm thọ trì, và bày tổ: “Vị đạo sư của ta hiểu biết như thế kia, nhận 
thức như thế kia”. 

Đến lượt các đệ tử này dạy các đệ tử của mình cũng giảng nói: 
“Đạo sư của ta đã nói rằng khi người nào sát sanh, do nhiều lần sát 
sanh bị đọa xứ ác, địa ngục”. Các đệ tử hạng cháu, tự nghĩ: “Trước 
đây ta sát sanh, chắc chắn phải bị đọa địa ngục. Trộm cắp, tà dâm và 
nói dối chắc chắn bị đọa xứ ác và rơi vào địa ngục”. Từ nguyên nhân 
trên phát sanh nhận thức này. Nhận thức đó gọi là tà kiến. Ai không 
xả bỏ tà kiến ấy thì không giải trừ được nghi hoặc, không tu sửa việc 
ác đã làm. Do nghiệp ác này thường tạo thêm các nghiệp ác. Vì tâm 
không được sửa đổi đầy đủ nên không có được tâm giải thoát hoàn 
toàn, tuệ giải thoát hoàn toàn. Vì không có tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát hoàn toàn nên phỉ báng Hiển thánh. Do phỉ báng Hiển thánh 
nên gọi là tà kiến. 

Đức Phật bảo thôn trưởng: 

Nếu có ai sanh tà kiến ấy thì chắc chắn đọa xứ ác, địa ngục. 
Tất cả chúng sanh do có nguyên nhân này làm tâm cấu bẩn nhiễm 
ô. Do nguyên nhân ấy khiến cho chúng sanh có tất cả nghiệp trói 
buộc. 

Có Đức Phật Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, A-la-ha Tam- 
miệu-tam Phật-đà ra đời. Ngài dùng nhiều cách để chê trách việc sát 
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sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối... Ngài tán dương người có thắng pháp, 
có tin hiểu, xác quyết đúng đắn. 

Họ bạch với Phật: 

-Thế Tôn của con với tri kiến chân chánh thuyết giảng các loại 
giáo pháp, làm cho con được hiểu biết đúng như thật. Đệ tử của Ngài 
cũng giảng pháp như vậy, bằng nhiều nhân duyên chê trách sát sanh, 
tán dương không sát sanh, dùng nhiều nhân duyên tán dương không 
trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ. Trước đây ta đã từng sát 
sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối... Ta vì sự việc này thường tự hối 
trách. Tự hối trách nên không gây thêm nghiệp ác. Do rất hối trách 
nghiệp ác này bằng cách sám hối, nên các nghi, hối đều được trừ 
diệt, tăng trưởng nghiệp thiện, không còn tiếp tục sát sanh, trộm cắp, 
tà dâm, nói dối... Sám hối những điều đã làm trước đây và sau này 
không còn gây nghiệp ác nữa. Vì thực hiện như vậy nên đạt được 
đầy đủ tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Do tâm và tuệ đây đủ nên 
không phỉ báng Hiền thánh. Do không phỉ báng Hiền thánh nên được 
chánh kiến. 

Đức Phật bảo thôn trưởng: 

-Nhờ thường tu tập chánh kiến nên sau khi qua đời được đi vào 
xứ thiện, sanh lên cõi Trời. Tâm tất cả chúng sanh được thanh tịnh nhờ 
thường sám hối với chánh kiến. Sám hối làm cho thanh tịnh các 
nghiệp ác buộc với phiền não, tội lỗi cấu uế của chúng sanh. 

Đệ tử của bậc Hiền thánh nghe được việc này liền quan sát tu 
tập: “Trong suốt ngày đêm, giờ phút giây đã trôi qua, thời gian giết 
hại nhiều hay thời gian không giết hại nhiều? Suy luận cho chính xác 
thì thời gian sát hại ít, thời gian không sát hại nhiều. Trong thời gian 
ta hành động sát hại, ta thật bất thiện, hành động phi lý. Từ nay về 
sau ta không sát sanh nữa. Ta đối với tất cả các loài không còn hiểm 
khích, hận thù, đố ky nữa. Do vậy nên sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm 
hoan hỷ nên ái lạc phát sanh, do ái lạc sanh nên được hỷ lạc, do hỷ 
lạc sung mãn nên thọ hưởng an lạc, do thọ hưởng an lạc nên tâm 
được an định”. 

Đệ tử của bậc Hiển thánh vì tâm được định nên kết hợp với tâm 
Từ. Đã kết hợp với tâm Từ thì không oán hận, không đố ky, tâm 
quảng đại, tâm vượt xa vô lượng, vô biên. Do tu tâm Từ một cách 
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thiện xảo nên đối với tất cả chúng sanh ở hướng Đông không có oán 
hận. Phương Nam, Tây, Bắc bốn hướng và trên dưới cũng như vậy. 
Tâm Từ bao trùm khắp cả thế giới. 

Đệ tử của bậc Hiễn thánh hiểu biết như thế rồi phải tu hành theo 
tâm thiện này, trụ trong pháp thiện này. 

Bấy giờ Thế Tôn lấy chút ít đất đặt trong móng tay, hỏi thôn 
trưởng: 

-Đất trên mặt đất nhiều hay đất trong móng tay Ta nhiều? 

Thôn trưởng đáp: 

-Đất trong móng tay quá ít, không thể so sánh với đất trên mặt 
đất, đến gấp trăm lần, ngàn lần, ngàn ức lần cũng không thể tỉ dụ so 
sánh được. 

Đức Phật bảo thôn trưởng: 

-Những tội do nghiệp đã tạo tác như đất trên móng tay, tâm Từ 
như đất trên đại địa, không thể lường được bằng tính toán, ví dụ. 

Thôn trưởng thưa: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Nghiệp ác có thể so sánh tính toán được. 
Với nghiệp ác hạn hẹp như vậy không thể đưa người vào cõi ác đạo. 
Cũng không thể trụ, cũng không thể tính kể. Phàm người hành tâm Từ 
thì công đức đạt được như đất ở đại địa, tội sát sanh như đất trên móng 
tay. Công đức của tâm Bi như đất trên đại địa, tội trộm cắp như đất 
trên móng tay. Công đức của tâm Hỷ như đất trên đại địa, tội tà dâm 
như đất trên móng tay. Công đức của tâm Xả như đất trên đại địa, tội 
nói dối như đất trên móng tay. 

Khi Đức Như Lai phân biệt giảng dạy pháp này, vị thôn trưởng 
nghe lời Phật dạy liền xa lìa bụi bặm cấu uế đạt được nhãn thanh tịnh, 
chứng pháp, thấy pháp, tri pháp, thông suốt các pháp, vượt qua các 
nghi hoặc, tự mình thấu triệt, không phải do tin người khác. Ông ta rời 
chỗ ngồi, sửa lại y phục, chắp tay bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, con đã được độ, con đã được độ. Con xin quy 
y Phật, quy y Pháp, Tăng, trọn đời tín tâm thanh tịnh làm vị Ưu-bà- 
tặc: 

Thôn trưởng lại bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, ai vì lợi dưỡng nên mắng chửi thô ác, ngày 
càng tăng thêm ác, tài sản của mình đã mất thì làm sao được lợi ích. 
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Con cũng như vậy, vì lợi lộc nên thân cận Ni-kiền ngu si, bất thiện. 
Con vì ngu si khờ dại nên thân cận họ, cúng dường cung kính. Với 
họ, con không được lợi ích gì, bị họ che đậy, sắp bị đọa địa ngục. 
Thế Tôn đã cứu con thoát ly cõi ác. Lần nữa con xin quy y Phật, 
Pháp, Tăng, trọn đời làm Ưu-bà-tắc. Nay con từ bỏ tất cả tâm tin 
tưởng, kính ngưỡng, tôn trọng trước đây đối với Ni-kiển ngu si. Lần 
thứ ba, con xin quy y Phật, Pháp, Tăng bảo, trọn đời tín ngưỡng làm 
vị Ưu-bà -tắc. 

Khi ấy thôn trưởng họ Tạo Luận nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
đảnh lễ rồi từ giã. 

Kệ tóm lược: 


Động dao và đấu tranh 
Điều mã với ác tánh 
Đỉnh phát cùng Mâu-ni 
Vương phát và họ Lư 
Đói kém với ruộng giống 
Thuyết luận gì là mười. 


"1 
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BIỆT DỊCH KINH TẠP A-HÀM 
QUYỂN VII 


132. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, vào giữa đêm, có một vị trời với hào quang rực rỡ đến 
chỗ Đức Phật, lạy sát dưới chân, ngồi qua một bên. Ánh sáng của vị 
trời ấy chói lọi, chiếu sáng khắp cả Kỳ viên. VỊ trời ấy sau khi an trụ, 
nói kệ: 

Sống ở A-lan-nhã 

Tịch diệt, tu phạm hạnh 
Ngày chỉ ăn một bữa 
Dung mạo rất hoan hỷ. 

Đức Thế Tôn nói kệ: 

Không sâu nhớ quá khứ 
Không lo câu vị lai 
Chánh trí hiện tại, ăn 
Chỉ để nuôi thân thể 
Sáu tình đều vui vẻ 
Nên dung mạo nhu hòa. 
Lo lắng việc chưa đến 
Hối tiếc việc đã qua 
Như cỏ non mới mọc 

Bị cắt phơi giữa trưa 
Phàm phu tự phơi khô 
Việc này cũng như vậy. 

VỊ trời lại nói kệ tán thán: 

Thuở xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
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Từ lâu bỏ ghét sợ 
Vượt tham ái thế gian. 
Vị trời ấy nói kệ xong, hoan hỷ trở về Thiên cung. 


M 


133. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vào giữa đêm có vị trời hào quang rực rỡ khác thường, chiếu 
sáng cả khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, lạy sát dưới chân Ngài rồi 
ngồi qua một bên, bạch Phật bằng kệ: 

Có những kẻ kiêu mạn 
Không chế ngự các căn 
Giả dạng tu thiền định 
Sống phóng dật trong rừng 
Do phóng dật như vậy 
Không thể thoát bờ chết. 

Thế Tôn nói kệ: 

Lìa mạn, thường nhập định 
Quán tưởng biết rõ pháp 
Giải thoát hết trở ngại 

Rừng vắng, không phóng dật 
Do sống không phóng dật 
Vượt qua khỏi bờ chết. 

VỊ trời nói kệ khen: 

Thuở xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Vứt bỏ sợ và ghét 
Vượt qua ái ở đời. 


Vị trời này nói kệ xong, hoan hỷ trở về Thiên cung. 


M 
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134. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 


nước Xá-vệ. 


Vào giữa đêm có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường, 
chiếu sáng cả khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, đảnh lễ sát dưới chân 
rồi ngồi qua một bên, nói kệ: 


Làm sao suốt ngày đêm 

Phước nghiệp thường tăng trưởng 
Trì giới đúng như pháp 

Ai đến được cối thiên? 


Đức Thế Tôn nói kệ: 


VỊ trời tán thán: 


Trồng cây, gây vườn rừng 

Làm cầu đò qua sông 

Đào giếng nơi đồng khô 

Làm nhà trọ đường chính 

Người này suốt ngày đêm 

Phước nghiệp thường tăng trưởng. 
Người trì giới chánh pháp 

Đúng vậy, hưởng cối trời. 


Thuở xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Bỏ hẳn ganh tị, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 


Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về Thiên cung. 


M 


135. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 


nước Xá-vệ. 


Vào giữa đêm có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường, 
chiếu sáng cả khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, ngồi qua một bên, nói 


kệ: 
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Làm gì được sức mạnh, 
Làm gì được sắc đẹp, 
Cho gì được an lạc 
Duyên gì được mắt tịnh? 
Cho tất cả là gì? 
Xin vì con giảng dạy. 
Đức Phật nói kệ đáp: 
Cho ăn uống được sức 
Cho áo được sắc đẹp 
Cho xe được an lạc 
Cho đèn được mắt sáng 
Cho tất cả chỗ ở 
Dạy đệ tử đúng pháp 
Thường bố thí như vậy 
Gọi là thí cam lộ. 
VỊ trời tán thán: 
Thuở xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Xả lìa hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về cung. 


M 


136. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vào giữa đêm, có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường 
chiếu sáng cả Kỳ viên, đến gặp Phật, lạy sát chân Ngài, ngồi qua một 
bên, nói kệ: 

Trời, người trong thế gian 
Ăn uống sanh vui mừng 
Trong thế gian không có 
Ăn uống không vui thích. 
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Đức Thế Tôn nói kệ: 
Ai tín tâm bố thí 
Khiến tâm rất thanh tịnh 
Đời này và đời sau 
Phước ăn uống theo luôn. 
Vị trời ấy nghe lời Phật dạy, bạch Phật: 
-Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu! Ngài nói kệ này rất hay! Bạch 
Thế Tôn, con nhớ thời quá khứ có một vị vua ở cõi người, tên là Trì 
Hoãn, vị Quốc vương này thường bố thí thức ăn uống ở bốn cửa thành 
và chợ búa trong thành. 
Phu nhân của vua tâu với vua: 
-Nay nhà vua làm phước, xin cho phép chúng thiếp hỗ trợ theo 
vua làm phước. 
Nhà vua nghe tâu, đem thức ăn để bố thí ở cửa thành phía Đông 
giao lại cho phu nhân. 
Thái tử của vua cũng tâu lên phụ vương: 
-Cha mẹ tu tập phước đức, con cũng muốn làm theo. 
Nhà vua nghe tâu, đem thức ăn để bố thí ở cửa thành phía Nam 
giao lại cho Thái tử. 
Sau đó, phụ tướng tâu lên vua: 
—Nay nhà vua, phu nhân, thái tử đều làm phước nghiệp. Xin cho 
phép hạ thần được hỗ trợ công việc ấy. 
Nhà vua nghe tâu, đem thức ăn để bố thí ở cửa thành phía Tây 
giao lại cho quan phụ tướng. 
Khi ấy, quần thần cùng tâu vua: 
—Phu nhân, thái tử, quan phụ tướng đều tu tập phước đức, chúng 
hạ thần muốn hổ trợ công việc này. 
Nhà vua nghe tâu, bèn đem thức ăn để bố thí ở cửa thành phía 
Bắc giao lại cho quần thân. 
Lúc ấy dân chúng trong nước lại tâu vua: 
-Phu nhân, thái tử, phụ tướng, quần thần đều tu phước đức, xin 
cho phép chúng thần được tu tập phước nghiệp. 
Nhà vua nghe tâu lại đem của bố thí giao cho dân chúng. Khi ấy 
người quản lý việc bố thí tâu vua: 


SỐ 100 - BIỆT DỊCH KINH TẠP A-HÀM 491 





-Sở hữu của vua để bố thí ở bốn cửa thành đều giao lại cho phu 
nhân, thái tử, phụ tướng, đại thần, dân chúng trong nước, như vậy sự 
bố thí ấy đã cắt đứt công việc bố thí của vua và làm kiệt quệ kho tàng. 

Nhà vua liên ra lệnh: 

-Những vật đã xuất thì đem cho hết. Từ nay về sau những vật 
tiến cống của các nước nhỏ ở phương khác, một nửa nhập kho tàng, 
một nửa dùng bố thí, tu phước. 

Bạch Thế Tôn, bây giờ con luôn luôn làm phước, con luôn luôn 
được quả báo đầy đủ, thường được hỷ lạc, được thọ hưởng phước báo 
vô cùng tận, không thấy giới hạn. Theo như quả báo lớn con đã thọ 
nhận được, mới biết Thế Tôn nói kệ này thật hoàn toàn. 

Bấy giờ thiên tử Trì Hoãn nghe lời Phật dạy, vô cùng hoan hỷ, 
đảnh lễ sát chân Phật, rồi trở về Thiên cung. 


M 


137. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vào giữa đêm, có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường, 
chiếu sáng cả khu Kỳ viên, đến gặp Phật, lạy sát chân Ngài, ngồi qua 
một bên, nói kệ: 

Đi xa đến nước khác 

Lấy ai làm người thân 

Trong đời sống gia đình 

Lấy ai làm người thân 

Trong vấn đề tài sản 

Lấy ai làm bạn thân 

Và khi đến đời sau 

Lấy ai làm người thân? 
Khi ấy Thế Tôn nói kệ: 

Ai đi đến nước khác 

Bạn đường là người thân, 

Sống trong gia đình mình 

Mẹ hiền là chí thân 
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nước 


Phật: 


VỊ trời tán thán: 


Trong kinh doanh tài lợi 
Quyến thuộc là thân hữu 
Phước đức người thường tu 
Là bạn thân đời sau. 


Thuở xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Từ bỏ, ghét và sợ 
Vượt qua ái thế gian. 


Bấy giờ vị trời nghe lời Phật dạy, hoan hỷ từ giã. 


M 


138. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 


Xá-vệ. 


Vào giữa đêm, có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường 
chiếu sáng cả khu Kỳ viên, đến chỗ Đức Phật, ngồi qua một bên, bạch 


Tuổi thọ người không định 
Từng ngày về đường chết 
Bị vô thường cướp đoạt 
Mạng sống quá ngắn ngủi. 
Già đến giết trẻ đẹp 
Không ai có thể cứu 

Lo sợ hướng về chết 

Làm phước đến cõi vui. 


Thế Tôn nói kệ đáp: 


Tuổi thọ người bất định 
Từng ngày đi đường chết 
Bị vô thường cướp đoạt 
Mạng sống quá ngắn ngủi. 
Già đến cướp trẻ đẹp 
Không có ai cứu được 
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Lo sợ hướng về chết 
Muốn được vui tịch diệt 
Nên bỏ năm dục lạc 
Không được tham đắm nữa. 
Vị trời tán thán bằng kệ: 
Thuở xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Từ bó hẳn ghét sợ 
Vượt hẳn ải thế gian. 
Vị trời nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành, rồi từ giã. 


M 


139. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vào giữa đêm, có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường 
chiếu sáng khắp khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, ngồi qua một bên, 
bạch Phật: 

Bốn mùa trôi qua mãi 
Mạng sống cạn theo ngày 
Tráng niên không dừng lâu 
Sợ hãi chết đến nơi 

Wì hướng đến Niết-bàn 
Phải siêng năng tu phước. 

Thế Tôn nói kệ đáp: 

Bốn mùa trôi qua mãi 
Mạng sống cạn theo ngày 
Tráng niên không ngừng lại 
Sợ hãi chết đến nơi 

Thấy được khổ sanh tử 

Nên sanh tâm sợ hãi 

Bỏ năm dục ở đời 

Nên cầu nơi giải thoát. 
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VỊ trời nói kệ: 


Thuở xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Từ bó hẳn ghét sợ 
Vượt qua ái thế gian. 


Vị trời này nghe lời Phật dạy, hoan hỷ từ giã. 


M 


140. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 


nước Xá-vệ. 


Vào giữa đêm, có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường 
chiếu sáng khắp khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, ngồi qua một bên, 


bạch Phật bằng kệ: 


Chánh tư duy pháp gì? 
Nên vứt bỏ pháp gì? 

Tu hành thắng sự gì? 
Thành tựu những điều gì ? 
Vượt qua dòng nước mạnh 
Được gọi là Tỳ-kheo? 


Thế Tôn nói kệ đáp: 


VỊ trời tán thán: 


Ai đoạn trừ năm che 

Vứt bỏ hẳn năm dục 

Tu năm căn tăng trưởng 
Thành tựu năm phần pháp 
Vượt qua dòng nước mạnh 
Được gọi là Tỳ-kheo. 


Thuở xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Từ bó hẳn ghét sợ 
Vượt hẳn ái thế gian. 


Vị trời nghe lời Phật dạy, hoan hỷ từ giã. 


M 
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141. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vào giữa đêm, có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường 
chiếu sáng khắp cả khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, ngồi qua một bên, 
bạch Phật: 

Ai ngủ gọi là thức 

Ai thức nhưng là ngủ 
Nhiễm trần cấu là gì 

Thế nào được thanh tịnh? 

Đức Phật nói kệ đáp: 

Người nào giữ năm giới 
Tuy ngủ gọi là thức 

Ai làm năm điều ác 

Tuy thúc gọi là ngủ 

Ai bị năm ấm che 

Gọi là nhiễm trần cấu 
Chứng năm phần vô học 
Là thanh tịnh ha bụi. 

VỊ trời nói kệ tán thán: 

Thuở xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Từ bó hẳn ghét sợ 
Vượt hẳn ái thế gian. 
Vị trời nghe lời Phật dạy hoan hỷ từ giã. 


Kệ tóm tắt: 
A-luyện-nhã, kiêu mạn 
Tu phước ngày đêm tăng 
Làm sao được sức mạnh 
Vật gì sanh hoan hỷ 
Viễn chí, cường thân bức 
Ngày đêm có tổn giảm 
Tư duy và ngủ thức. 
M 
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142. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vào giữa đêm, có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường 
chiếu sáng cả khu Kỳ viên, đến chỗ Đức Thế Tôn, ngồi qua một bên, 
nói kệ: 

Người nào có con cháu 

Thì sống được hoan hỷ 

Có của báu, vật nuôi 

Thì cũng được hoan hỷ 

Khi người nào thọ thân 

Thì cũng được hoan hỷ 
Người nào thấy không thân 
Thì tâm không hoan hỷ. 

Thế Tôn nói kệ đáp: 

Người nào có con cháu 
Thì thường sanh phiên não 
Của báu và vật nuôi 

Đầu là gốc khổ não 

Khi người nào thọ thân 
Thời còn khổ ưu não 

Nếu ai không thọ thân 

Thì sống vui tịch diệt. 

VỊ trời nói kệ tán dương: 

Thuở xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Từ bỏ hết ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nghe lời Phật dạy, hoan hỷ từ giã. 
M 


143. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
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Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Trên đời có ba loại ngựa chưa được điều phục, mà tất cả mọi 
người đều biết. Có loại ngựa chạy nhanh, không có sắc đẹp, không đủ 
khả năng để vận tải. Lại có loại ngựa chạy nhanh, có sắc đẹp, không 
đủ khả năng để vận tải. Có loại ngựa tốt, chạy nhanh, có sắc đẹp, lại 
có đủ khả năng để chuyên chở. 

Có ba hạng người như ba loại ngựa chưa được điều phục. Ba 
hạng này biểu hiện cho tri kiến của họ trong giáo pháp của Đức Phật. 
Thế nào là ba? 

Có người đủ khả năng chạy nhanh, không có sắc đẹp, không có 
khả năng vận tải. 

Có người đủ khả năng chạy nhanh, sắc đẹp đầy đủ nhưng không 
có khả năng vận tải. 

Có người có khả năng chạy nhanh, sắc đẹp, khả năng vận tải 
đều đầy đủ. 

Hạng người nào đủ khả năng chạy nhanh, không đây đủ sắc đẹp, 
không có khả năng vận tải? 

Sống trong giáo pháp, có người như thật tri về khổ, như thật tri 
về nguyên nhân của khổ, như thật tri về khổ diệt, như thật tri về con 
đường đưa đến khổ diệt. Với tri kiến này, họ đoạn trừ ba kết sử là thân 
kiến, giới cấm thủ và nghi. Sau khi đoạn trừ ba kết sử này, họ đắc quả 
Tu-đà-hoàn, không còn đọa vào xứ ác, đã quyết định với đạo, chỉ còn 
sanh tử trong các cõi Trời, Người bảy lần là chấm dứt cảnh giới khổ. 
Đây gọi là hạng có khả năng chạy nhanh. 

Hạng người nào không đầy đủ sắc đẹp? 

Người được hỏi về A-tỳ-đàm, Tỳ-ni thì không hoàn toàn thông 
suốt. Họ không thể hiểu và giải thích câu hỏi sâu xa, không thể giảng 
thuyết với câu và ý nghĩa tương ứng, không thể thuyết minh đầy đủ, 
đúng lý. Đây gọi là người không đầy đủ sắc đẹp. 

Thế nào gọi là hạng không vận tải đây đủ? 

Hạng người ít phước đức, sống trong hoàn cảnh không có phước 
đức, không được lợi dưỡng về y phục, ẩm thực, ngọa cụ, y dược. Đây 
là hạng không vận tải đầy đủ. 

Trên đây là hạng có khả năng chạy nhanh, không đầy đủ sắc 
đẹp và không vận tải đây đủ. 
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Thế nào là hạng đủ khả năng chạy nhanh, đầy đủ sắc đẹp, nhưng 
không vận tải đầy đủ? 

Hạng đủ khả năng chạy nhanh là gì? 

Sống trong giáo pháp, có người như thật tri về khổ, như thật tri 
về khổ tập, như thật tri về khổ diệt, như thật tri về con đường đưa đến 
khổ diệt. Với tri kiến này, họ đoạn trừ ba kết sử, đó là thân kiến, giới 
cấm thủ và nghi. Sau khi đoạn trừ ba kết sử này, họ chứng quả Tu-đà- 
hoàn, không còn đọa vào xứ ác, đã quyết định với đạo, chỉ còn sanh tử 
trong cõi Trời, Người bảy lần là chấm dứt cảnh giới khổ. Đây là hạng 
đủ khả năng chạy nhanh. 

Thế nào là hạng đầy đủ sắc đẹp? 

Khi được vấn nạn về A-tỳ-đàm, Tỳ-ni, họ đủ khả năng giải thích 
với văn từ và ý nghĩa thích ứng, phô diễn hợp lý. Đây là hạng đầy đủ 
về sắc đẹp. 

Thế nào là hạng vận tải không đầy đủ? 

Hạng người ít phước đức, sống trong hoàn cảnh không có phước 
đức, không được lợi dưỡng về y phục, thức ăn, ngọa cụ và thuốc thang. 

Đây là hạng đây đủ việc chạy nhanh, đầy đủ sắc đẹp, nhưng 
không vận tải đầy đủ. 

Thế nào là hạng có sức chạy nhanh, có sắc đẹp, khả năng vận 
tải đầy đủ? 

Hạng nào là có sức chạy nhanh? 

Trong giáo pháp này, người như thật tri về khổ, như thật tri về 
tập, như thật tri về khổ diệt, như thật tri về con đường đưa đến khổ 
diệt. Với tri kiến như thật này, họ đoạn trừ ba kết sử, đắc quả Tu-đà- 
hoàn, chỉ bảy lần sanh lại trong cõi trời, người, không còn đọa vào xứ 
ác. Đây gọi là hạng có đủ sức chạy nhanh. 

Hạng nào là có đầy đủ sắc đẹp? Nếu có người vấn nạn về A-tỳ- 
đàm, Tỳ-ni, họ có khả năng giải thích thông suốt, văn nghĩa khế hợp 
nhau, trình bày hợp lý. Đây gọi là hạng đầy đủ sắc đẹp. 

Hạng nào vận tải đầy đủ? Hạng người có nhiều phước đức, sống 
trong cảnh có nhiều phước đức, thường được lợi dưỡng về y phục, thức 
ăn, ngọa cụ, thuốc thang. Đây gọi là hạng vận tải đầy đủ. 

Đấy gọi là hạng đầy đủ cả ba phương diện: chạy nhanh, sắc đẹp 
và vận tải. 
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Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 
M 


144. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Trên đời có ba loại ngựa được huấn luyện thuần thục. Có loại 
ngựa đầy đủ sức khỏe, chạy nhanh nhưng không đầy đủ về sắc đẹp và 
vận tải. Có loại ngựa đây đủ sức chạy nhanh, sắc đẹp nhưng không 
đầy đủ về vận tải. Có loại ngựa đây đủ cả ba việc ấy. 

Có ba hạng người khác nhau như ba loại ngựa trên. Ba hạng này 
được biểu hiện bằng tri kiến của họ trong Phật pháp. 

Có người đầy đủ sức chạy nhanh, nhưng sắc đẹp và khả năng 
vận tải không đầy đủ. Có người đầy đủ hai điều kiện sau nhưng không 
đầy đủ điều kiện thứ nhất. Có người đầy đủ cả ba điều kiện. 

Người nào đầy đủ điều kiện một, không đầy đủ hai điều kiện 
sau? 

Trong Phật pháp có người như thật tri về khổ, như thật tri về khổ 
tập, như thật tri về khổ diệt, như thật tri về con đường đưa đến khổ 
diệt, đoạn năm hạ phần kết, đắc quả A-na-hàm. Người này không còn 
trở lại, không còn đọa vào xứ ác. 

Thế nào là không đầy đủ sắc đẹp? 

Có người vấn nạn về A-tỳ-đàm, Tỳ-ni, họ không thể giải thích 
với văn và nghĩa hợp lý, không thể trình bày thích đáng. Đây gọi là 
sắc đẹp không đầy đủ. 

Thế nào là vận tải không đầy đủ? 

Người có ít phước đức, đời sống không thuận tiện, không có 
phước đức lớn, không được lợi dưỡng về y phục, ăn uống, ngọa cụ, 
thuốc thang. Đây gọi là không đây đủ điều kiện vận tải. 

Thế nào là hạng thứ hai? Đầy đủ hai điều kiện đầu, không đầy 
đủ điều kiện thứ ba? 

Hạng người này ở trong Phật pháp thấy bốn Chân đế, cho đến 
đoạn trừ năm hạ phần kết, đắc A-na-hàm. Có người vấn nạn về A-tỳ- 
đàm, Tỳ-ni, họ có khả năng diễn giải thuyết minh. Ngoài ra như đã 
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trình bày ở trên. Điều kiện thứ ba không đầy đủ như trình bày ở trên. 
Đây là hạng thứ hai, đầy đủ hai điểu kiện trên, không đầy đủ điều 
kiện thứ ba. 

Thế nào là hạng thứ ba đầy đủ cả ba điều kiện? 

Người này ở trong Phật pháp đã như thật tri về kiến về bốn Chân 
đế, đắc quả A-na-hàm... cho đến có nhiều phước đức, được nhiều lợi 
dưỡng. Đây là hạng thứ ba đầy đủ cả ba điều kiện. 

Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


145. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Trong thế gian đã có ba loại ngựa đã được điểu phục hoàn 
toàn. Người cũng có ba hạng như vậy. 

Hạng thứ nhất đầy đủ một trong ba mặt: chạy nhanh, sắc đẹp, 
vận tải. Có người sống trong Phật pháp như thật tri về bốn Chân đế, 
đã đoạn trừ ba lậu; là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, đầy đủ giải thoát 
tri kiến, đoạn tận các hữu kết, tâm được tự tại, sanh tử đã tận, phạm 
hạnh đã lập, việc đã làm xong, không thọ thân sau, đắc A-la-hán. Đây 
là đầy đủ về chạy nhanh. Ngoài ra như đã nói ở trên. 

Thế nào là hạng thứ hai đầy đủ mặt một và hai, không đây đủ 
mặt thứ ba? 

Có người ở trong Phật pháp như thật tri về kiến về bốn Thánh 
đế... cho đến đắc A-la-hán. Nếu có người hỏi, trả lời thông suốt... như 
trên... 

Thế nào là hạng thứ ba, đầy đủ cả ba mặt? 

Người này ở trong Phật pháp như thật tri về kiến về bốn Thánh 
đế,... cho đến có phước đức... được lợi dưỡng.... đây gọi là ba sự việc 
đều đầy đủ. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 


M 
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146. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Có ba loại ngựa được khéo huấn luyện để cỡi, xứng đáng được 
vua và vương tử cỡi. Thế nào là ba loại? Đó là đầy đủ về chạy nhanh, 
đầy đủ về sắc đẹp, đầy đủ về vận tải. 

Có ba hạng Tỳ-kheo cũng như ba loại ngựa kia. Tỳ-kheo nào 
đầy đủ ba việc, đáng được lễ bái, cúng dường, tán thán. Đây gọi là 
đầy đủ ba việc. 

Thế nào là đầy đủ về sắc đẹp? 

Tỳ-kheo nào trì giới đầy đủ, hộ trì hoàn toàn Ba-la-để-mộc-xoa, 
qua lại, ra vào, đầy đủ các uy nghi, tâm sợ hãi đến những tội lỗi nhỏ 
nhặt, kiên trì về giới luật, không có vi phạm. Đây gọi là đầy đủ sắc 
đẹp. 

Thế nào là đây đủ về sức lực? 

Tỳ-kheo nào đối với pháp ác chưa sanh, làm cho không sanh; 
pháp ác đã sanh, làm cho tiêu diệt; pháp thiện chưa sanh, làm cho 
phát sanh; pháp thiện đã sanh làm cho tăng trưởng. Đây gọi là đầy đủ 
sức lực. 

Thế nào là đầy đủ về chạy nhanh? 

Tỳ-kheo nào ở trong Phật pháp đã như thật tri về kiến về bốn 
chân đế, đây gọi là đầy đủ về chạy nhanh. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 


M 


147. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Có bốn loại ngựa hay, xứng đáng để hàng vương giả cỡi. Thế 
nào là bốn? Được điều phục hoàn toàn, chạy nhanh, kham nhẫn ở yên, 
không đá lộn. 
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Tỳ-kheo thành tựu bốn đức tánh như vậy, xứng đáng được mọi 
người quy y, cúng dường, lễ bái, chắp tay cung kính là phước điển vô 
thượng trong thế gian. Thế nào là bốn? Đó là được điều phục hoàn 
toàn, nhanh nhẹn, kham nhẫn an định, không tán loạn. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


148. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Có bốn loại ngựa đáng để người hiền cỡi, có mặt trong thế gian 
này. Thế nào là bốn? 

. Loại thứ nhất: Thấy bóng roi giơ lên liển kinh sợ, tùy ý người 
điều khiển. 

.‹ Loại thứ hai: Roi vừa chạm vào lông trên thân liền kinh sợ, tùy 
ý người điều khiển. 

.‹ Loại thứ ba: Roi chạm đến thịt thì sợ, tùy ý người điều khiển. 

- Loại thứ tư: Roi buốt đến thịt xương sau đó mới kinh sợ, tùy ý 
người điều khiển. 

Bậc trượng phu cũng có bốn hạng. Thế nào là bốn? 

. Hạng thứ nhất: Nghe ở thôn xóm khác có người nam hay nữ bị 
bệnh nặng, rất đau khổ đến gần chết; nghe nói như vậy, người này đối 
với pháp thế tục nhàm chán, biết rõ, do nhàm chán nên chí tâm tu tập 
pháp thiện. Đây gọi là hạng trượng phu được điều thuận, như ngựa 
thấy bóng roi liền theo ý người điều khiển. 

- Hạng thứ hai: Nghe ở trong xóm làng của mình có người nam 
hay nữ bị bệnh nặng đến gần chết rồi qua đời; thấy sự việc này rồi, 
người ấy sanh tâm nhàm chán, do nhàm chán nên chí tâm tu tập pháp 
thiện. Đây gọi là hạng trượng phu được điều thuận, như ngựa bị roi 
vừa chạm vào lông thân liền tùy ý người điều khiển. 

. Hạng thứ ba: Tuy thấy trong làng xóm mình có người bị bệnh, 
chết vẫn không sanh tâm nhàm chán, nhưng khi thấy thân thuộc, bạn 
bè, người hỗ trợ mình bị bệnh quá nặng, cho đến qua đời, sau đó mới 
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sanh tâm nhàm chán thế gian. Do nhàm chán nên siêng năng tu hành 
hạnh thiện. Đây là hạng trượng phu được điều thuận như ngựa bị roi 
chạm vào thịt liền theo ý người điều khiển. 

. Hạng thứ tư: Tuy thấy bà con thân thuộc, bạn bè bị bệnh qua 
đời, vẫn không sanh lòng nhàm chán, nhưng khi tự thân bị bệnh rất 
nguy kịch, rất đau đớn, quá đau khổ, không vui chút nào, sau đó mới 
sanh tâm nhàm chán. Do tâm nhàm chán, tu hành các hạnh thiện. Đây 
là bậc trượng phu như ngựa bị roi đánh buốt vào xương cốt mới theo ý 
người điều khiển. 

Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

M 


149. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Ngựa có tám tánh xấu, cả thế gian đều biết và thấy trong hiện 
tại. Những gì là tám? 

. Thứ nhất: Khi người cỡi ngựa, giật dây cương điều khiển bằng 
roi để đi đường xa thì ngựa dữ này cắn ngàm, nhảy vòng vòng, bứt dây 
cương, phá nát dụng cụ để cỡi, làm thân thể bị tổn thương. Đây là tánh 
xấu của ngựa. 

. Thứ hai: Khi được người cỡi, ngựa dữ này không tiến tới, nhảy 
vọt lên, không chịu sự khống chế, phá nát dụng cụ cỡi ngựa. 

. Thứ ba: Khi được người cỡi, không chịu đi trên đường lộ, nhảy 
bừa vào hào, vào hố. 

.‹ Thứ tư: Khi được người cỡi, không chịu tiến tới lại chạy thụt lui. 

.‹ Thứ năm: Không biết sợ đau đớn chút nào với roi vọt của người 
điều khiển. 

. Thứ sáu: Khi bị người cỡi điều khiển bằng roi, ngựa nhảy chồm 
lên đứng bằng hai chân. 

. Thứ bảy: Người cỡi muốn ngựa chạy, nó lại nằm lăn ra đất, 
không chịu chạy tới. 

‹ Thứ tám: Người cõi muốn ngựa đi, nó lại đứng yên. 
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Những người tu học trong Phật pháp cũng có tám lỗi như vậy. 
Thế nào là tám? 

. Thứ nhất: Tỳ-kheo nào được vị đồng phạm hạnh đem việc 
thấy, nghe, nghi để cảnh giác cho, liền bảo với vị kia rằng: “Hiện nay 
ông còn nhỏ, không trí tuệ, không hoàn thiện, không hiểu rõ, hãy đi 
cảnh giác người khác, tại sao lại muốn cảnh giác ta? Ông đã có lỗi còn 
đi nêu việc của người khác ra”. Tỳ-kheo như vậy giống như loại ngựa 
thứ nhất. 

. Thứ hai: Vị đồng phạm hạnh thấy Tỳ-kheo có tội về kiến, văn, 
nghi nên nhắc bảo với người có tội rằng: “Hiện nay ông đã phạm tội 
như thế”. Khi ấy người có tội lại bảo với vị kia: “Hiện nay ông cũng 
đã phạm tội như vậy, hãy sám hối đi rồi mới nêu tội tôi lên”. Người 
như vậy có những lỗi lầm như loại ngựa thứ hai. 

-Ổ Thứ ba: Tỳ-kheo nào có tội về kiến, văn, nghĩ, bị người khác 
nêu ra, liền nói quanh co, tùy theo nơi ái, sân, sợ, si mà tâm sanh phẫn 
nộ. Người như vậy có lỗi như loại ngựa thứ ba. 

. Thứ tư: Tỳ-kheo nào có tội về kiến, văn, nghi, bị người khác 
nêu lên, liền bảo người cử sự: “Về việc phạm tội ấy, tôi không nhớ gì 
cả ”. Nên biết người này có lỗi như loại ngựa thứ tư. 

. Thứ năm: Tỳ-kheo nào phạm vào tội về kiến, văn, nghi, bị vị 
đồng phạm hạnh đến nêu tội ấy ra. Khi đó người phạm tội thu xếp y 
bát tự ý bỏ đi nơi khác, tâm không nể sợ chúng Tăng và người cử sự gì 
cả. Nên biết người này có lỗi như loại ngựa thứ năm. 

. Thứ sáu: Tỳ-kheo nào phạm tội về kiến, văn, nghi, bị đồng 
phạm hạnh cử tội ấy lên. Khi đó, người phạm tội vẫn ngồi ở chỗ cao, 
cùng các vị Trưởng lão Tỳ-kheo tranh luận đạo lý, quơ tay nói lớn, 
bày tỏ: “Tất cả các người đều phạm tội về kiến, văn, nghi vậy mà nói 
tôi phạm tội ấy”. Nên biết người này có lỗi như loại ngựa thứ sáu. 

. Thứ bảy: Tỳ-kheo nào phạm tội về kiến, văn, nghỉ, các Tỳ- 
kheo thanh tịnh cùng nêu việc ấy ra, người phạm tội đứng im lặng 
không chịu nói có tội hay không có tội, làm não loạn chúng Tăng. Nên 
biết người này có lỗi như loại ngựa thứ bảy. 

- Thứ tám: Tỳ-kheo nào phạm tội về kiến, văn, nghi, T-kheo 
thanh tịnh phát hiện và nêu việc ấy ra, người phạm tội liền xả giới, 
thiện căn thoái chuyển, bỏ đạo hoàn tục. Sau khi hoàn tục vị ấy đứng 
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bên cửa chùa nói với các Tỳ-kheo: “Nay tôi đã hoàn tục, làm thỏa 

mãn ý nguyện các người chưa? Nay các người có vô cùng hoan hỷ, 

thích thú không?”. Nên biết người này có lỗi như loại ngựa thứ tám. 
Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


150. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có tám loại ngựa xứng đáng để bậc Hiền nhân cỡi. Bậc Hiển 
nhân là Chuyển luân Thánh vương. Thế nào là tám? 

. Tướng hiển thứ nhất của ngựa là sanh ra từ giống ngựa hiển. 

. Thứ hai: Được điều phục hoàn toàn, không gây phiền não cho 
các ngựa thường khác. Đây là tướng hiển thứ hai của ngựa. 

.‹ Thứ ba: Khi ăn cổ không chọn tốt xấu, ăn hết không rơi vãi. 
Đây là tướng ngựa hiển thứ ba. 

. Thứ tư: Không bao giờ đứng lại, nằm nghỉ nơi có vật ô uế, bất 
tịnh, nơi đại tiểu tiện. Đây là tướng ngựa hiễn thứ tư. 

. Thứ năm: Thường chỉ cho người điều khiển về lỗi lầm của 
ngựa dữ và dạy người điều khiển sửa trị ngựa dữ về những tật xấu. 
Đây là tướng ngựa hiển thứ năm. 

. Thứ sáu: Thường kham chịu chở nặng không cầu nhẹ, luôn suy 
nghĩ: “Khi ta gặp ngựa khác chuyên chở, ta sẽ chở thay cho nó”. Đây 
là tướng ngựa hiển thứ sáu. 

. Thứ bảy: Thường đi giữa đường, bắt đầu đi không nhảy vọt, 
đường đi nhỏ hẹp thì biết rõ để đi qua. Đây là tướng ngựa hiển thứ 
bảy. 

. Thứ tám: Tuy bị bệnh nặng đến gần chết vẫn không thay đổi 
sức làm việc. Đây là tướng ngựa hiền thứ tám. 

Bậc Trượng phu hiển thiện cũng có tám hạng. Những gì là tám? 

. Thứ nhất: Tỳ-kheo nào trì giới trọn vẹn, đầy đủ uy nghi, quan 
hệ với thế gian không bị phạm giới, lỡ phạm vào tội nhỏ tâm cũng rất 
sợ hãi, giữ giới đã thọ như người bị chột giữ gìn con mắt còn lại. Nên 
biết người này giống như hạng ngựa hiển thứ nhất sống hiển thiện. 
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. Thứ hai: Tỳ-kheo nào sống với đây đủ pháp thiện, không bao 
giờ làm phiền vị đồng phạm hạnh khác, sống chung một cách an lạc 
như nước hòa với sữa. Nên biết người này như loại ngựa thứ hai sống 
hiển thiện. 

.‹ Thứ ba: Tỳ-kheo nào khi thọ nhận sự ăn uống không chọn ngon 
dở, ăn hết không để rơi vãi. Nên biết người này như loại ngựa thứ ba 
sống hiển thiện. 

.‹ Thứ tư: Tỳ-kheo nào thấy các pháp ác, không thanh tịnh, tâm 
sanh nhàm chán, ba nghiệp đều xa la hành động bất thiện, chê trách 
pháp ác là xấu xa hạ tiện. Nên biết người này như loại ngựa thứ tư 
sống hiển thiện. 

.‹ Thứ năm: Tỳ-kheo nào sau khi đã phạm tội, tự thân đến trước 
Đức Phật hay các vị đồng phạm hạnh để phát lộ sám hối tội lỗi của 
mình. Phải biết người này như hạng ngựa thứ năm sống hiển thiện. 

. Thứ sáu: Tỳ-kheo giữ gìn đầy đủ học giới, thấy các vị Tỳ-kheo 
đồng phạm hạnh khác bị phạm giới, nên tâm sợ sệt tự nghĩ: “Ta phải 
tu học đừng để phạm giới như họ”. Phải biết người này như hạng ngựa 
thứ sáu sống hiền thiện. 

- Thứ bảy: Tỳ-kheo nào hành tám Chánh đạo, không đi đường 
tà, phải biết người này như hạng ngựa thứ bảy sống hiền thiện, không 
đi sai đường. 

. Thứ tám: Tỳ-kheo nào tuy bị bệnh rất nặng đến gần chết nhưng 
vẫn tinh tấn không biếng nhác, tâm chí kiên cố không thay đổi, luôn 
luôn tiến tới cầu các pháp thắng diệu, tâm không mệt mỏi. Phải biết 
người này như hạng ngựa thứ tám, tận lực đến chết luôn sống hiển 
thiện, chắc chắn chứng quả chân thật trong giáo pháp của Phật. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 


M 


151. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tinh xá Bồn-thật-ca, nước Na-để-ca. 

Thế Tôn bảo Tôn giả Đại Ca-chiên-diên: 

-Hãy định ý, chớ loạn tưởng, phải như ngựa toàn thiện chế ngự 
các căn, đừng như ngựa dữ tán loạn các căn. Như con ngựa dữ bị cột 
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trong chuồng, chỉ nghĩ đến cỏ và nước, ngoài ra không biết gì cả, nếu 
không được cho ăn, bứt cả dây cương. Như có người tương ưng với 
nhiều dục trói buộc, vì tham dục nên tâm có nhiều giận hờn, sanh ra 
nhiều dục giác, vì có dục giác nên sanh ra nhiều não hại, nhiều loại ác 
giác do đó phát sanh. Do sự việc này nên không biết xuất ly, cuối 
cùng không thể nhận thức được thể tướng của dục. 

Lại có người đam mê ngủ nghỉ, vì thường ngủ nghỉ nên sanh 
nhiều loạn tưởng, các loại phiển não phát sanh từ đấy. Do sự việc này 
nên không biết pháp đối trị để xuất ly. 

Lại có người sanh nhiều trạo hối, vì tâm thường sanh trạo hối 
nên không thể phân biệt rõ hình tướng của các pháp. Phải biết trạo hối 
là nguyên nhân đưa đến tán loạn. Vì lý do này không biết pháp đối trị 
để xuất ly. 

Như con ngựa được huấn luyện hoàn toàn, bị cột trong chuồng, 
tâm không nghĩ đến cỏ và nước, không bứt dây cương. Như có người 
tâm không bị dục trói buộc, chỉ có tưởng tịnh, vì không nhiễm đắm 
dục tưởng nên không sanh ra sự che phủ, chướng ngại cho trạo hối, 
do nghi, do thùy miên... vì họ có năng lực không dấy tâm với năm 
thứ vây buộc, ngăn che nên biết pháp đối trị để xuất ly. Tỳ-kheo 
như vậy không dựa vào địa, thủy, hỏa, phong, cũng không dựa vào 
bốn định vô sắc mà sanh các pháp thiển, không căn cứ vào đời này, 
không căn cứ vào đời khác, cũng không căn cứ vào nhật, nguyệt, 
tinh tú, không căn cứ vào thấy nghe, không căn cứ vào chỗ phân 
biệt của thức, không nương vào trí tri, không nương vào cảnh giới 
do tâm thức suy cầu, không dựa vào giác tri mà chứng đắc thiển vô 
sở y chỉ. Tỳ-kheo nào không nương tựa vào các cảnh giới thiển pháp 
như vậy mà đạt được định thâm sâu thì được Thích Đề-hoàn Nhân, 
trời Tam thập tam và các Phạm chúng đều chắp tay cung kính, tôn 
trọng, quy y. Họ bày tỏ: 

-Hiện nay chúng con không biết Tôn giả nương tựa vào phép tắc 
nào mà đắc thiền định như vậy. 

Khi ấy Tôn giả Bạc-ca-lê đứng ở sau Phật, cầm quạt quạt Phật, 
lên tiếng thưa: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Tỳ-kheo tu các thiển định mà không 
căn cứ vào bốn đại hay bốn vô sắc, cho đến không căn cứ vào tưởng 


508 TẠP A-HÀM BIỆT DỊCH 





giác quán. Nếu như thế thì các Tỳ-kheo làm sao đắc được thiển định 
như vậy để được Thích Để-hoàn Nhân cùng đại chúng chắp tay cung 
kính, tôn trọng, tán thán người đắc thiển định này, và bày tổ: “Vị thiện 
nam này là bậc cao thượng trong hàng trượng phu đã nương tựa vào 
pháp gì mà tu tập các thiển định như vậy!” 

Đức Phật bảo Bạc-ca-lê: 

-Tỳ-kheo nào tu tập thâm sâu nơi thiển định, quán sát địa đại 
đều hư ngụy, hoàn toàn không thấy có một tướng trạng của địa đại nào 
là chân thật, đối với thủy, hỏa, phong đại chủng và bốn vô sắc, đời 
này đời khác, nhật, nguyệt, tinh tú, phân biệt, biết, thấy, nghe, cảnh 
giới do tâm ý suy cầu, xem biết cùng với cảnh giới không do trí tri đạt 
được, tất cả đều hư giả, không có pháp thật, chỉ là giả hiện, do nhân 
duyên hòa hợp nên có tên gọi. Quán sát sự không tịnh ấy, không thấy 
có pháp và phi pháp. 

Thế Tôn nói kệ: 

Này ông Bạc-ca-lê 

Cần phải biết thế này 

Tu tập pháp tọa thiên 
Quan sát vô sở hữu 

Thiên chủ Kiều-thi-ca 

Và trời Tam thập tam 

Bậc chúa tể thế giới 

Trời Đại Phạm thiên vương 
Chắp tay cung kính lễ 

Bậc tôn quý trong đời 

Đầu xưng tán bằng lời 
Nam-mô Thiện Trượng Phu 
Chúng tôi không biết ngài 
Dựa nơi phương pháp nào 
Chứng đắc thiền định này 
Mà không ai biết cả. 

Khi Đức Thế Tôn giảng pháp này, Đại Ca-chiên-diên xa ha bụi 
bặm cấu nhiễu, đắc pháp nhãn thanh tịnh. Tỳ-kheo Bạc-ca-lê diệt 
sạch phiển não, không còn thọ đời sau, đoạn hết kết nghiệp. 
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Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 
Kệ tóm lược: 


Ác mã, điều thuận mã 
Hiền thừa, ba và bốn 

Tiên ảnh tịnh điều thừa 
Hữu quá, tám loại ác 
Ca-chiên-diên ly cấu 
Mười việc đều hoàn thành. 


M 


152. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại rừng Ni-câu-đà, thuộc nước Ca-tỳ-la- 


vệ. 

Bấy giờ, Thích-ma-nam đến gặp Đức Phật, đẳnh lễ sát dưới chân 
rồi ngồi qua một bên, thưa Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Ưu-bà-tắc nghĩa là gì? Cầu mong Như Lai 
giảng cho con. 

Đức Phật bảo Ma-ha-nam: 

Người tại gia bạch y, quy y Tam bảo thì gọi là Ưu-bà-tắc, ông 
chính là hạng này. 

Ma-ha-nam lại bạch Phật: 

-Thế nào là Ưu-bà-tắc có lòng tin? 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

-Ai đối với Như Lai có tâm tận tín, an trú trong lòng tin ấy, 
không bị Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Ma, Phạm, Người, phá hoại mất 
lòng tin, đấy gọi là Ưu-bà-tắc có lòng tin. 

Ma-ha-nam lại bạch Phật: 

-Thế nào là giới của Ưu-bà-tắc? 

Đức Phật bảo Ma-ha-nam: 

Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, 
không uống rượu. Đây là giới của Ưu-bà-tắc. 

Hỏi: 

- Thế nào là bố thí đầy đủ? 

Phật bảo Ma-ha-nam: 
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-Pháp của Ưu-bà-tắc là cần phải bỏ tham lam keo kiệt, tất cả 
chúng sanh đều bị tham lam ganh ghét như vậy. Vì thế cần phải xa ha 
tâm ý tham lam keo kiệt, ganh ghét, phát tâm buông bỏ, hết sức tự 
mình bố thí không có mệt mỏi. Đấy gọi là bố thí đầy đủ. 

Hỏi: 

- Thế nào là trí tuệ đầy đủ? 

Đức Phật bảo Thích-ma-nam: 

—Vị Ưu-bà-tắc như thật tri về khổ, như thật tri về khổ tập, như 
thật tri về khổ diệt, như thật tri về con đường dẫn đến khổ diệt, biết 
bốn Thánh đế này một cách chắc chắn rõ ràng, đây gọi là trí tuệ đầy 
đủ. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan 
hỷ phụng hành. 


M 


153. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại rừng Ni-câu-đà, thuộc nước Ca-tỳ-la- 
vệ. 

Lúc ấy Thích-ma-nam cùng năm trăm Ưu-bà-tắc đến gặp Đức 
Phật, đảnh lễ sát chân Ngài rồi ngồi qua một bên, bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, như lời Phật dạy, Ưu-bà-tắc là người tại gia 
bạch y, đủ tâm trí trượng phu, quy y Tam bảo, tự mình nói rõ tôi là 
Ưu-bà-tắc. Họ làm thế nào để đắc quả Tu-đà-hoàn, cho đến quả A- 
na-hàm? 

Phật bảo Thích-ma-nam: 

—Ai đoạn trừ hết ba kết là thân kết, giới cấm thủ và lưới nghi thì 
chứng Tu-đà-hoàn, không còn bị đọa vào ba đường ác, có lòng tin 
quyết định với đạo vô thượng, qua lại bẩy lần trong cõi Trời, Người thì 
đoạn sạch cảnh giới khổ, chứng Niết-bàn. Đây gọi là Ưu-bà-tắc chứng 
Tu-đà-hoàn. 

Hỏi: 

—Làm thế nào để đắc quả Tư-đà-hàm? 

Đức Phật bảo Ma-ha-nam: 

—Ai sau khi đoạn xong ba kết, giảm thiểu dâm, nộ, si, gọi là Tư- 
đà-hàm. 
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Hỏi: 

—Làm thế nào đắc quả A-na-hàm? 

Đức Phật bảo Ma-ha-nam: 

—Ai đoạn trừ được ba phần kết và năm hạ phần kết sử, thì chứng 
A-na-hàm. 

Ma-ha-nam cùng năm trăm vị Ưu-bà-tắc nghe pháp này rồi, sanh 
tâm hoan hỷ, bạch Phật: 

Thưa Thế Tôn, rất là ít có. Những người tại gia mà được lợi ích 
thù thắng này, tất cả nên trở thành Ưu-bà-tắc. 

Ma-ha-nam thưa như vậy xong, lễ Phật rồi từ giã. 

Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


154. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại rừng Ni-câu-đà, thuộc nước Ca-tỳ-la- 


Lúc ấy Ma-ha-nam đến gặp Đức Phật, sau khi lễ kính thì ngồi 
qua một bên, bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, thế nào gọi là Ưu-bà-tắc đủ chí khí trượng 
phu... như đã trình bày ở trước. Lại phải như thế nào mới có đầy đủ 
các hạnh? 

Đức Phật bảo Ma-ha-nam: 

—Vị Ưu-bà-tắc đầy đủ lòng tin nhưng không giữ giới đầy đủ, gọi 
là có tín nhưng chưa đủ giới. Người muốn cầu đây đủ tín và giới cần 
phải siêng năng tu tập các phương pháp làm cho đầy đủ. Đây là Ưu- 
bà-tắc có đầy đủ tín và giới. Này Ma-ha-nam, vị Ưu-bà-tắc đầy đủ tín 
giới, nhưng chưa đầy đủ xả, cần phải tu tập các phương pháp làm cho 
đầy đủ. 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

-Hiện nay con đầy đủ cả ba chi: tín, giới, xả. 

Đức Phật bảo Ma-ha-nam: 

-Ông nay tuy đầy đủ ba việc trên, nhưng không thường lui tới 
tăng phòng, tinh xá, vì lý do này gọi là không đầy đủ, cần phải siêng 
năng tìm phương pháp thường đến chùa, tháp. 

Bấy giờ Ma-ha-nam bảo các Ưu-bà-tắc: 
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-Chúng ta cần phải có đầy đủ lòng tin, giữ giới, tâm xả và 
thường lui tới chùa. 

Đức Phật bảo Ma-ha-nam: 

-Ai có thể có đây đủ cả lòng tin, giữ giới, tâm xả, thường đến 
chùa thân cận Tăng bảo, được gọi là đầy đủ. Này Ma-ha-nam, nếu có 
đầy đủ bốn việc trên nhưng không chịu nghe pháp, là không đầy đủ. 

Ma-ha-nam thưa: 

—Con thường nghe pháp. 

Phật bảo: 

—Này Ma-ha-nam, người nào tuy thường nghe kinh, nhưng không 
thọ trì thì không gọi là đầy đủ. Ai tuy thường thọ trì mà không hiểu 
nghĩa, cũng là không đầy đủ. Ai tuy hiểu ý nghĩa mà không tu hành 
đúng lời nói, cũng là không đây đủ. Ai đầy đủ lòng tin, giữ giới, tâm 
xả, thường đến chùa nghe pháp, thọ trì, hiểu đúng ý nghĩa, theo đúng 
như thuyết tu tập, đây là hành động đây đủ viên mãn. Này Ma-ha- 
nam, người nào đủ tín, giới, tâm xả, thường đến chùa, thân cận Tăng 
bảo, nhưng không chuyên tâm nghe pháp, cũng gọi là không đây đủ 
hạnh. Vì lý do này cần phải có phương tiện chuyên tâm nghe pháp, 
nhưng có nghe pháp mà không thọ trì cũng gọi là không đầy đủ. Thế 
nên cần phải thọ trì chánh pháp. Tuy thường thọ trì, nếu không hiểu 
nghĩa cũng gọi là không đầy đủ. Thế nên cần phải hiểu rõ nội dung ý 
nghĩa của lời nói. Tuy hiểu rõ đúng nghĩa nhưng không tu tập theo 
đúng lời nói ấy, cũng gọi là không đầy đủ. Thế nên cần phải tu tập 
đúng như giáo thuyết. Ai có thể đầy đủ cả tín tâm, trì giới, tâm xả, 
thường đến chùa, chuyên tâm nghe pháp, thọ trì không quên, hiểu rõ ý 
nghĩa... nhưng không tu tập đúng theo giáo thuyết cũng gọi là không 
đầy đủ. Này Ma-ha-nam, vị Ưu-bà-tắc nhờ tín tâm nên trì giới, nhờ trì 
giới nên đầy đủ tâm xả, nhờ đầy đủ tâm xả nên thường thân cận Tăng 
bảo, nhờ thân cận Tăng bảo nên chuyên tâm nghe pháp, do chuyên 
tâm nghe pháp nên thường thọ trì, do thường thọ trì nên hiểu được ý 
nghĩa, do hiểu được ý nghĩa nên thường tu tập đúng lời nói, siêng năng 
tu tập các phương pháp làm cho đầy đủ. 

Ma-ha-nam lại bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, vị Ưu-bà-tắc đủ bao nhiêu chi phần để tự lợi và 
chưa lợi tha? 
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Phật bảo Ma-ha-nam: 

Người nào có đầy đủ tám chi phần là tự lợi, chưa lợi tha. Những 
øì là tám? Vị Ưu-bà-tắc có tín tâm không dạy người có tín tâm, có giữ 
giới không dạy người giữ giới, tự tu hạnh xả không dạy người bố thí, 
tự đến chùa tháp thân cận Tăng bảo nhưng không dạy người đến chùa 
tháp thân cận Tăng bảo, tự mình nghe pháp không dạy người nghe 
chánh pháp, tự mình thọ trì không dạy người thọ trì, tự mình hiểu 
nghĩa không dạy người hiểu nghĩa, tự mình tu tập đúng lời nói không 
dạy người tu tập đúng lời nói. Đây là Ưu-bà-tắc đủ tám chi phần tự 
lợi, không lợi tha. 

Ma-ha-nam lại bạch Phật: 

—Đầy đủ bao nhiêu chi phần thì gọi là đầy đủ tự lợi và lợi tha? 

Đức Phật dạy: 

—Ai có thể đầy đủ mười sáu chi phần thì người ấy tạo được tự lợi 
và lợi tha. Đó là: Tự mình sanh lòng tin, dạy người có lòng tin. Tự trì 
giới, dạy người trì giới. Tự tu tập tâm xả, dạy người bố thí. Tự đi đến 
chùa, dạy người đến chùa thân cận Tăng bảo. Tự nghe pháp, dạy 
người nghe chánh pháp. Tự mình thọ trì, dạy người thọ trì. Tự mình 
giải rõ ý nghĩa, dạy người giải rõ. Tự mình tu hành đúng lý thuyết, dạy 
người tu hành đúng lý thuyết. Ai thực hành đầy đủ mười sáu chi phần 
này, được gọi là tự lợi và lợi tha đầy đủ. Người như vậy đến với chúng 
Sát-lợi, Bà-la-môn, Cư sĩ, Sa-môn nào, đều làm cho những chúng hội 
ấy sáng rực lên, như ánh sáng mặt trời phá tan các bóng tối. Nên biết 
người này thật ít có. 

Đức Phật dạy như vậy, Thích-ma-nam lễ Phật rồi từ giã. Các Tỳ- 
kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


155. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại rừng Ni-câu-đà, thuộc nước Ca-tỳ-la- 
vệ. 

Bấy giờ Thích-ma-nam đến gặp Đức Phật, đảnh lễ sát dưới chân 
Phật rồi ngồi qua một bên, bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, thành Ca-tỳ-la này dân chúng phồn thịnh, giàu 
có an lạc. Con sống trong cảnh này có lúc suy nghĩ: “Nếu có voi dữ, 
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xe chạy nhanh, ngựa lồng, người cuồng, chạy đụng vào người con, vào 
trường hợp ấy có khi con không còn nhớ đến Phật, Pháp, Tăng”. Con 
lại nghĩ: “Nếu ta qua đời trong lúc tâm không có nhớ đến Tam bảo thì 
sẽ sanh vào nơi nào, cảnh giới nào và thọ quả báo gì?”. 

Đức Phật dạy: 

-Trường hợp ấy ông không nên sợ hãi. Sau khi qua đời, ông sẽ 
sanh vào cảnh giới thiện, không bị đọa nơi cõi ác, không thọ quả báo 
ác. Như cây đại thọ khi mọc lên luôn luôn hướng về phương Đông, 
nếu nó bị hạ xuống sẽ ngã về phương nào? Phải biết cây này chắc 
chắn ngã về phương Đông. Cũng như vậy, ông đã luôn luôn tu tập 
pháp thiện lâu ngày, nếu bị đọa vào cõi ác, thọ ác báo là điều không 
thể có. 

Ma-ha-nam nghe lời Phật dạy, đảnh lễ sát chân Phật, trở về nhà. 
Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


156. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại rừng Ni-câu-đà, thuộc nước Ca-tỳ-la- 
vệ. 

Bấy giờ Thích-ma-nam đến gặp Đức Phật, đảnh lễ sát dưới chân, 
ngồi qua một bên, bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, vị Tỳ-kheo ở địa vị hữu học, việc làm chưa 
xong, thường muốn tiến tới quả vị A-la-hán, nhập Niết-bàn, vị ấy cần 
phải tu tập bao nhiêu pháp để diệt sạch các hữu lậu, đắc tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời này chứng đắc quả vị La-hán, đạt 
được giới vô lậu, tự biết chắc chắn: “Ta không còn sanh tử, phạm 
hạnh đã lập, việc làm đã xong, không thọ thân đời sau nữa ”? 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

—Vị Tỳ-kheo ở địa vị hữu học, chưa đắc vô học, ý luôn cầu tiến, 
muốn chứng đắc Niết-bàn, phải thường tu tập sáu niệm. Như có người 
thân thể gầy yếu muốn an vui phải ăn món ngon, các Tỳ-kheo cũng 
vậy, vì muốn chứng Niết-bàn, phải tu tập sáu niệm. Thế nào là sáu? 

Một: niệm Đức Như LaI, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Khi niệm Phật không có tham dục, sân 
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hận, ngu sĩ, chỉ có tâm thanh tịnh chân chính. Nhờ tâm chân chính nên 
đắc pháp và nghĩa, thân cận Phật. Thân cận Phật nên tâm hoan hỷ, 
nhờ hoan hỷ nên thân hỷ lạc, thân hỷ lạc nên tâm đắc định, do đắc 
định nên đối với kẻ oán gia và thân tộc của mình, không nghĩ đến yêu, 
ghét, giữ tâm bình đẳng, an trụ nơi dòng nước pháp, tâm nhập định, 
nhờ tu tập niệm Phật, tiến đến Niết-bàn, gọi là niệm Phật. 

Thứ hai: niệm Pháp là niệm công đức của Như Lai có mười Lực, 
bốn Vô sở úy, chắc chắn đưa đến Niết-bàn, cần phải chí tâm quan sát 
pháp này, chỉ có người trí mới biết rõ. Thánh đệ tử cần phải niệm 
Pháp, ngay khi ấy xa lìa tham dục, sân hận, ngu si, chỉ có tâm chân 
chính thanh tịnh, nhờ tâm chân chính nên hiểu đúng Pháp, thân cận 
Pháp nên tâm sanh hoan hỷ, nhờ hoan hỷ nên thân hỷ lạc, do hỷ lạc 
nên tâm đắc định, tâm đã định nên bình đẳng, đối với thù oán không 
còn yêu ghét, trụ nơi dòng nước pháp, tâm nhập định nhờ tu tập quán 
niệm pháp hướng đến Niết-bàn. Đây là niệm Pháp. 

Thứ ba: niệm Tăng. Chúng Tăng là đệ tử Đức Như Lai, đắc pháp 
vô lậu, xứng đáng là ruộng phước tốt của thế gian. Những øì là ruộng 
phước tốt? Tăng có Tu-đà-hoàn hướng và quả, Tư-đà-hàm hướng và 
quả, A-na-hàm hướng và quả, A-la-hán hướng và quả nên gọi là ruộng 
phước tốt. Tăng có đầy đủ giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri 
kiến, nên xứng đáng được chấp tay cung kính. Ai niệm Tăng thì được 
pháp và nghĩa, thân cận với Tăng, tâm sanh hoan hỷ, vì hoan hỷ nên 
hỷ lạc, vì hỷ lạc nên đắc định, vì tâm định nên bình đẳng với oán thù, 
không có tham dục, sân hận, ngu sĩ, chỉ có tâm thanh tịnh chân chính, 
trụ nơi dòng nước pháp, nhờ tu tập quán niệm Tăng, tiến đến Niết- 
bàn. Đây là niệm Tăng. 

Thế nào là niệm Giới? 

Nghĩa là niệm giới không hoại, giới không khuyết, giới không 
tạp, giới không cấu uế, giới thoát ly sợ hãi, giới lìa hạnh tà, giới ha 
trộm cấp, giới thanh tịnh, giới hoàn toàn thiện. Ai niệm các giới như 
vậy thì xa ha tham dục, sân hận, ngu sĩ, tà kiến, xa lìa pháp ác, đắc 
pháp và nghĩa, thân cận giới, tâm sanh hoan hỷ, vì hoan hỷ nên hỷ lạc, 
nhờ hỷ lạc nên tâm đắc định, tâm định nên bình đẳng đối với oán thù, 
thanh tịnh chân chính, trụ nơi dòng nước pháp, tâm nhập định nhờ tu 
quán niệm giới. Đây là niệm GIới. 
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Thế nào là niệm Thí? 

Niệm sự bố thí của ta có kết quả hoàn hảo. Khắp thế gian đều bị 
keo kiệt, ganh ty phủ vây, nay ta được thoát ly cấu uế của sự tham lam 
keo kiệt, đem tất cả các vật bố thí với tâm không luyến tiếc. Sau khi 
bố thí, ta hoan hỷ như gặp ngày hội lớn, phân phối tài vật của ta cho 
người khác. Người nào có thể tu tập tâm bố thí như vậy, ngay trong 
đời này đắc pháp với nghĩa, thân cận bố thí, không có tâm tham dục, 
sân hận, ngu si, chỉ có tâm chân chính thanh tịnh, nhờ đó sanh hoan 
hỷ, nhờ hoan hỷ nên thân hỷ lạc, thân hỷ lạc nên tâm nhập định, tâm 
đã định nên bình đẳng đối với oán thù, trụ trong dòng nước pháp. Tâm 
nhập định nhờ tu tập quán niệm thí. 

Thế nào là niệm Thiên? 

Đó là Tứ Thiên vương, Tam thập tam thiên, Diệm-ma thiên, 
Đâu-suất thiên, Hóa lạc thiên, Tha hóa tự tại thiên. Ai có lòng tin nơi 
chư Thiên này, nhờ năng lực ấy sẽ sanh vào các cõi của chư Thiên. 
Cũng vậy, ta có tín, giới, văn, thí, tuệ, nhờ công đức này sanh lên cõi 
thiên. Ta cũng thấy những người có công đức như vậy sanh lên cõi 
thiên. Niệm thiên như vậy nên thoát ly tham dục, sân hận, ngu sĩ, chỉ 
có tâm thanh tịnh ngay thẳng, ngay trong đời này đắc pháp với nghĩa, 
thân cận chư Thiên nên tâm hoan hỷ, tâm hỷ nên thân hỷ lạc, thân lạc 
nên tâm nhập định, tâm định nên bình đẳng đối với oán ghét, trụ nơi 
dòng nước pháp, tâm nhập định nhờ tu tập quán niệm thiên, gọi là 
niệm Thiên. 

Này Ma-ha-nam, Tỳ-kheo nào ở địa vị hữu học, việc làm chưa 
xong, thường muốn cầu tiến đến quả A-la-hán, nhập Niết-bàn, cần 
phải chí tâm tu tập sáu niệm này. Ai tu tập được sáu niệm ấy thì 
đoạn sạch các hữu lậu, đắc tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong 
đời này chứng quả giải thoát. Khi đã chứng đắc, vị ấy bày tổ: “Ta đã 
hết sanh tử, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không thọ thân đời 
sau nữa”. 

Ma-ha-nam và các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
157. 
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Khi ấy Đức Thế Tôn an cư kiết hạ tại rừng Ni-câu-đà, thuộc 
nước Ca-ty-la-vệ. 

Bấy giờ vào cuối mùa hạ, có nhiều Tỳ-kheo tập hợp ở giảng 
đường may y cho Đức Phật. Sau khi may y, các Tỳ-kheo suy nghĩ: 
“Chúng ta đã may vá y xong rồi, hãy theo Đức Phật du hành”. 

Thích-ma-nam nghe nói các Tỳ-kheo may vá y đã xong sẽ theo 
Phật du hành, nghe như vậy, ông ta đến gặp Đức Phật, lạy sát chân 
Ngài, rồi ngồi qua một bên, bạch: 

-Thân tâm của con đang rất nặng nề, trì độn, không còn phân 
biệt được gì cả, tuy có nghe pháp nhưng tâm không cảm thấy thích 
thú. Tại sao? Con nghe các Tỳ-kheo may vá y đã xong, sẽ theo Phật 
du hành, nên con suy nghĩ: “Bao giờ mới gặp lại Thế Tôn và các Tỳ- 
kheo để tu tâm?”. 

Đức Phật dạy: 

-Ta và các Tỳ-kheo tuy rời khỏi nơi này nhưng ông muốn luôn 
luôn được thấy Như Lai và các Tỳ-kheo, phải dùng pháp nhãn, chí tâm 
quan sát, thường tu tập năm việc. Thế nào là năm? 

Đó là đây đủ tín tâm, thường tùy thuận giáo pháp, chẳng phải 
không có tín tâm mà tùy thuận giáo pháp. Trì tịnh giới tùy thuận giáo 
pháp, chẳng phải phá giới mà tùy thuận giáo pháp. Đa văn tùy thuận 
giáo pháp, chẳng phải ít hiểu biết mà tùy thuận giáo pháp. Không 
phải keo kiệt mà thực hành bố thí, vì tâm xả nên thường hành bố thí. 
Không phải tu tâm trí tuệ bằng ngu si, vì tâm trí tuệ nên có thể phân 
biệt hình tướng các pháp. Thế nên, này Ma-ha-nam, ai muốn thường 
thấy Đức Phật và các Tỳ-kheo phải thường tu tập năm pháp như vậy 
và sáu pháp niệm. Ai thực hiện được như thế, ta cùng chúng Tỳ-kheo 
luôn luôn có ở trước mặt họ. Tăng có nghĩa là hòa hợp. 

Ma-ha-nam nghe lời Phật dạy, hoan hỷ đẳnh lễ rồi từ giã. 


M 


158. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại rừng Ni-câu-đà, thuộc nước Ca-tỳ-la- 


Bấy giờ Thích-ma-nam đến gặp Đức Phật, đảnh lễ sát chân Phật, 
ngồi qua một bên, bạch: 
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-Thưa Thế Tôn, theo như con hiểu ý nghĩa lời Phật dạy, tâm 
được định mới đắc giải thoát. Như vậy thì đắc định trước, giải thoát 
sau; hay giải thoát trước, đắc định sau; hay định và giải thoát cùng đắc 
một lần? Đây là việc con chưa từng gặp, chưa từng làm, chưa từng 
phát sanh trong quá khứ, hiện tại và vị lai. 

Thế Tôn im lặng không đáp. Ma-ha-nam hỏi lần thứ hai, thứ ba, 
Như Lai vẫn im lặng không đáp. Tôn giả A-nan đang ở bên cạnh Như 
Lai, cầm quạt quạt Phật, suy nghĩ: “Ma-ha-nam đem ý nghĩa thâm 
diệu thưa hỏi Đức Thế Tôn, Thế Tôn đang vừa mới khỏi bệnh, khí lực 
còn yếu, chưa thuyết pháp được. Ta sẽ thay Ngài lược nói một ít giáo 
pháp để ông ta đi về”. 

Tôn giả A-nan nghĩ như thế rồi, bảo với Thích-ma-nam: 

-Đức Như Lai có giảng dạy về hữu học giới và vô học giới, hữu 
học định và vô học định, hữu học tuệ và vô học tuệ, hữu học giải thoát 
và vô học giải thoát. 

Ma-ha-nam bạch Tôn giả A-nan: 

-Thế nào là học giới, vô học giới; học định, vô học định; học 
tuệ, vô học tuệ; học giải thoát, vô học giải thoát, do Đức Như Lai 
giảng dạy? 

Tôn giả A-nan đáp: 

-Thánh chúng của Như Lai sống trong giới luật, hộ trì Ba-la-để- 
mộc-xoa, đầy đủ uy nghi, chánh hạnh, đối với tội lỗi nhỏ nhặt, tâm 
cũng sợ hãi, giữ gìn đầy đủ giới cấm. Đây là trì giới đầy đủ. Vị ấy 
nhàm chán pháp ác, dục, bất thiện, la dục sanh hỷ lạc, nhập Sơ thiển, 
cho đến đệ Tứ thiển. Đây là đắc thiển định. Vị ấy như thật tri về khổ, 
như thật tri về khổ tập, như thật tri về khổ diệt, như thật tri về khổ diệt 
đạo. Với tri kiến như vậy, đoạn năm hạ phần kết là: thân kiến, giới 
cấm thủ, nghi ngờ, tham dục, sân hận. Sau khi đoạn năm hạ phần kết, 
được hóa sanh đến cảnh giới khác để đắc Niết-bàn. Vị này gọi là A- 
na-hàm, không còn tái sanh đến Dục giới này nữa. Đây gọi là hữu học 
giới, hữu học định, hữu học tuệ, hữu học giải thoát. 

Vào lúc khác, vị ấy đoạn tận các hữu lậu, đắc vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, ngay trong pháp này tự biết chứng đắc vô sanh; 
sanh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn thọ 
thân ở đời sau. Lúc đó vị ấy đắc vô học giới, vô học định, vô học tuệ, 
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vô học giải thoát. Này Ma-ha-nam, vì vậy Đức Phật giảng dạy có hữu 
học và vô học. 

Khi ấy Ma-ha-nam nghe lời dạy này, hoan hỷ đảnh lễ rồi từ giã. 
Sau khi Ma-ha-nam đi chưa bao lâu, Đức Phật hỏi A-nan: 

-Các Tỳ-kheo cùng chúng họ Thích ở nước Ca-tỳ-la-vệ này có 
cùng nhau giảng luận những ý nghĩa sâu xa như vậy không? 

A-nan bạch Phật: 

Các Tỳ-kheo và chúng họ Thích ở nước Ca-tỳ-la-vệ này thường 
bàn luận với nhau về ý nghĩa sâu xa như vậy. 

Đức Phật bảo A-nan: 

-Các Tỳ-kheo cùng chúng họ Thích ở nước Ca-tỳ-la-vệ này 
được thuận lợi to lớn, đã hiểu rõ về tuệ nhãn của thánh hiển như vậy. 

Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


159. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại rừng Ni-câu-đà, thuộc nước Ca-tỳ-la- 


Bấy giờ Thô Thủ Thích đến gặp Ma-ha-nam hỏi: 

Như Lai giảng dạy về Tu-đà-hoàn, có bao nhiêu bất hoại tín? 

Ma-ha-nam đáp: 

-Theo lời dạy của Như Lai, vị Tu-đà-hoàn có bốn chi bất hoại 
tín. Đó là đối với Phật bất hoại tín, với Pháp..., với Tăng..., với Thánh 
giới đã thọ bất hoại tín. 

Thô Thủ Thích nói: 

—Bạn không nên nói Đức Như Lai giảng thuyết bốn Bất hoại tín. 
Vì sao? Như Lai chỉ dạy có ba bất hoại tín. Đó là không được hoại tín 
đối với Tam bảo. 

Hai người phân vân tranh cãi theo ý kiến của mình, không thể 
xác quyết nên cùng đi đến gặp Phật, đảnh lễ sát dưới chân, ngôi 
qua một bên, thỉnh Phật giải quyết chỗ nghi ngờ. Ma-ha-nam bạch 
Phật: 

-Thưa Thế Tôn, Thô Thủ Thích này đến gặp con hỏi: “Như Lai 
dạy có bao nhiêu bất hoại tín?”. Con đáp: “Như Lai dạy có bốn Bất 
hoại tín là Tam bảo và Thánh giới đã thọ”. Thô Thủ Thích nói: “Như 
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Lai chỉ dạy có ba Bất hoại tín là Tam bảo, tại sao nói có bốn?”. Bạn 
ấy nói ba lần như vậy, con đều đáp: “Sự thật Như Lai nói có bốn, 
không nói có ba”. Cả hai chúng con không hiểu nhau. 

Thô Thủ Thích đứng dậy bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, giả sử Phật không dạy con, Tăng không dạy 
con, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Trời, Ma, Phạm, những hạng ấy 
đều không dạy con hướng đến với Phật, con cũng nhất tâm hướng về 
Phật, Pháp, Tăng. 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

-Thô Thủ Thích nêu bày như vậy, ông đáp thế nào? 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

-Như vậy con không còn gì để đáp, ngoài Phật pháp ra không có 
chỗ thiện nào khác, ngoài Phật pháp ra không có chỗ chân thật nào 
khác, không còn chỗ nào đúng và hoàn thiện hơn nữa. 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

- Từ nay về sau ông nên hiểu rằng: có đầy đủ bốn Bất hoại tín là 
Phật, Pháp, Tăng và Thánh giới đã thọ. 

Thô Thủ Thích vì không hiểu rõ nên đã bày tỏ như vậy, khi nghe 
Phật giảng liền hiểu rõ. 

Ma-ha-nam và Thô Thủ Thích nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


160. 
Một thời, Đức Phật ở tại rừng Ni-câu-đà, thuộc nước Ca-tỳ-la- 


Bấy giờ những người họ Thích trong nước tập hợp ở chỗ bình 
luận. Sau khi an tọa, những người này cùng nhau bàn bạc, nói với Ma- 
ha-nam: 

-Không có liên hệ giữa trước và sau. Theo ý ông thì lấy nhân gì 
để làm quả sau? Thô Thủ Thích được Như Lai thọ ký ông ấy đắc quả 
Tu-đà-hoàn, chỉ còn sanh tử bảy lân trong cõi trời, người thì vượt qua 
bờ khổ, nhưng ông ta đã phạm giới cấm uống rượu, vậy mà Phật còn 
thọ ký đắc quả Tu-đà-hoàn. Như vậy thì có liên hệ gì giữa trước và 
sau? 
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Họ lại bảo Ma-ha-nam: 

-Ông hãy đến gặp Thế Tôn hỏi về ý nghĩa này. 

Ma-ha-nam theo lời nói ấy, đến gặp Đức Phật, đảnh lễ sát chân 
Phật, ngồi qua một bên, bạch Phật: 

-Những người họ Thích ở Ca-tỳ-la tập hợp nơi chỗ bàn luận. 
Tại đó họ lý luận với con thế này: “Cái gì là trước và sau? Khi Thô 
Thủ Thích qua đời, Như Lai đã thọ ký ông ta đắc Tu-đà -hoàn, sanh 
tử bẩy lần trong cõi nhân thiên, thì vượt qua bờ khổ, nhưng Thô 
Thủ Thích phạm giới cấm, phóng dật, uống rượu. Nếu ông ta được 
thọ ký đắc quả Tu-đà-hoàn, như vậy biết rằng không có quan hệ 
trước và sau”. 

Đức Phật dạy: 

-Người nào tôn xưng Ta là Thiện Thệ, Thế Tôn, khi gọi là 
Thiện Thệ tất họ có tâm hướng đến Thiện Thệ. Đệ tử Hiền thánh có 
tâm chánh niệm, thấy đúng đắn nên miệng tôn xưng Thiện Thệ. Này 
Ma-ha-nam, vị Thánh đệ tử một lòng quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam 
bảo nên đắc trí nhanh nhạy, trí sắc bén, trí xa ha, trí hợp với đạo, 
không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và cõi khác, đắc tám giải 
thoát, đắc thân chứng, đầy đủ tám giải thoát, sống đầy đủ với giới, 
dùng trí tuệ thấy rõ, dứt sạch các lậu. Vị này gọi là đắc câu phần giải 
thoát A-la-hán. Lại nữa, này Ma-ha-nam, vị Thánh đệ tử như trên đã 
nói, nhưng chỉ đắc tuệ giải thoát A-la-hán vì không đắc tám giải thoát. 
Lại nữa, này Ma-ha-nam, vị đệ tử Hiển thánh hết lòng quy y Phật, 
ngoài ra như trên..., thân chứng A-na-hàm, thành tựu tám giải thoát, 
nhưng chưa hết các lậu. 

Này Ma-ha-nam, vị đệ tử Hiển thánh một lòng quy y Phật như 
trên, không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không đọa vào nẻo ác; 
đối với chánh pháp của Như Lai, tùy thuận không trái nghịch, gọi là 
Kiến đạo. 

Này Ma-ha-nam, vị đệ tử Hiển thánh một lòng quy y Phật như 
trên đã nói, tin theo giáo pháp của Phật, tùy thuận với giải thoát, gọi 
là Tín giải thoát. 

Này Ma-ha-nam, vị đệ tử Hiển thánh tin theo lời Phật, hoan hỷ 
tu tập, chấp nhận năm pháp là: tín, tấn, niệm, định, tuệ, không đọa 
vào ba đường ác, gọi là Kiên pháp. 
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Này Ma-ha-nam, vị đệ tử Hiền thánh tin một phần lời Phật, chấp 
nhận yêu thích năm pháp ở trên, không đọa ba đường ác, gọi là Kiên 
tín. 

Này Ma-ha-nam, nếu ta nói mà rừng cây Sa-la hiểu được ý 
nghĩa, thì việc này không đúng, nhưng giả sử chúng hiểu được ý nghĩa 
thì ta cũng thọ ký chúng đắc quả Tu-đà-hoàn. Với ý nghĩa này, tại sao 
ta không thọ ký cho Thô Thủ Thích đắc quả Tu-đà-hoàn! Vì sao? Thô 
Thủ Thích không phạm tánh giới, chỉ phạm giá giới, khi lâm chung lại 
sám hối việc đã làm, nhờ sám hối nên giới được trọn vẹn. Người có 
phạm tội nhỏ, biết sám hối đầy đủ, tại sao không thọ ký Thô Thủ 
Thích đắc quả Tu-đà-hoàn! 

Thích Ma Nam nghe lời Phật dạy, hoan hỷ đảnh lễ rồi từ giã. 


Kệ tóm lược: 


Ưu-bà-tắc là gì 

Đắc quả, tất cả hạnh 
Tự khinh và trú xứ 
Mười một cùng mười hai 
Giải thoát với Xá-ly 

Thô Thủ là đủ mười. 


n 
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BIỆT DỊCH KINH TẠP A-HÀM 
QUYỀN IX 


161. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường, chiếu sáng cả 
khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật rồi ngôi qua một bên, nói kệ: 
Không sống vườn Hoan hỷ 
Không thể nào được vui 
Ở cõi trời Ba ba 
Tiếng khen khắp thế giới 
Các vị Thiên nhân ấy 
Thường ở vườn cối này. 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Ông như trẻ ngu sỉ 
Trí ông nào biết được 
Diệu pháp như thế này 
Là lời bậc La-hán 
Các hành đều vô thường 
Chính là pháp sanh diệt 
Diệt sạch sanh điệt rồi 
Tịch diệt mới là vui. 
VỊ trời nói kệ tán thán: 
Thuở xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Vứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về Thiên cung. 


M 
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162. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường, chiếu sáng cả 
khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, rồi ngồi qua một bên, nói kệ: 
Ai từ bỏ gia nghiệp 
Đoạn trừ tất cả pháp 
Thường dạy cho người khác 
Là Sa-môn không tối. 
Đức Thế Tôn nói kệ đáp: 
Dạ-xoa, ngươi hãy biết 
Ai trong các chủng tộc 
Gặp phải tai nạn khổ 
Những người có trí tuệ 
Không thể không thương họ 
Thiện Thệ dùng đại bi 
An ủi dạy, hướng dẫn 
Pháp La-hán như vậy. 
VỊ trời nói kệ tán thán: 
Thuở xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Từ bó hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 


Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về Thiên cung. 
M 


163. Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường, chiếu sáng cả 
khu Kỳ viên, đến gặp Phật, ngồi qua một bên, nói kệ: 
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Có người hiền thiện nào 
Thường tu tập hổ thẹn 
Thí như con ngựa thuần 
Không hung hăng ngang ngược? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Những người trong thế gian 
Tu tập giảm hổ thẹn 
AI xa lìa những ác 
Như ngựa thuần được cối. 
VỊ trời nói kệ tán thán: 
Thuở xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Từ bó hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về Thiên cung. 


M 


164. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường, chiếu sáng cả 
khu Kỳ viên, đến gặp Phật, ngồi qua một bên, nói kệ: 
Không biết rằng pháp mình 
Lại a học pháp người 
Gọi là ngủ không thức 
Bao giờ mới thấy được ? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Đã biết rõ pháp mình 
Không thích làm pháp người 
A-la-hán lậu dứt 
Bỏ ác đạt chánh pháp. 


VỊ trời nói kệ tán thán: 


526 TẠP A-HÀM BIỆT DỊCH 





Ngày xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Từ bó hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về Thiên cung. 


M 


165. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường, chiếu sáng cả 
khu Kỳ viên, đến gặp Phật, ngồi qua một bên, nói kệ: 
Không khéo tu chánh pháp 
Dựa cậy vào tà kiến 
Là ngủ say không thức 
Bao giờ mới tỉnh giấc ? 
Đức Phật nói kệ đáp: 
Khéo tu tập chánh pháp 
Không nương tựa tà kiến 
Vượt qua hẳn bờ ải 
Phật biết đã Niết-bàn. 
VỊ trời nói kệ khen: 
Ngày xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Từ bó hẳn ghét sợ 
Vượt qua ái thế cian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về Thiên cung. 


M 


166. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường, chiếu sáng cả 
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khu Kỳ viên, đến gặp Phật, ngôi qua một bên, nói kệ. 
Tỳ-kheo đắc La-hán 
Hết các pháp hữu lậu 
Người diệt kết như vậy 
Thân này là cuối cùng 
Nói là ngã cũng sai 
Nói phi ngã cũng sai. 
Đức Thế Tôn nói kệ: 
Tỳ-kheo đắc La-hán 
Hết các pháp hữu lậu 
Người diệt các kết ấy 
Thân này là cuối cùng 
Nội tâm không còn chấp 
Ngã hay là phi ngã 
Tùy thuận theo thế tục 
Nôn nói ngã, phi ngã. 
VỊ trời nói kệ khen: 
Ngày xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Từ bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về Thiên cung. 


M 


167. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ vua A-tu-la là La-hầu-la lấy tay che mặt trăng. Nguyệt 
thiên tử rất kinh hãi, toàn thân lông tóc dựng ngược, vội đến gặp Phật, 
đảnh lễ sát chân Phật, rồi nói kệ: 

Như Lai đại tỉnh tấn 

Con đảnh lễ quy y 

Tất cả trở ngại gì 

Cũng đều được giải thoát 
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Nay con gặp nạn lớn 

Xin cho con quy y 

Thiện Thệ của thế gian 

Ứng Cúng A-la-hán 

Nay con đến quy y 

Như Lai thương thế gian 

Làm cho La-hâu-la 

Không ngăn che con nữa. 
Thế Tôn nói kệ đáp: 

Trăng ở giữa hư không 

Diệt trừ hết tối tăm 

Chiếu ánh sáng quang minh 

Trắng sáng và rõ ràng 

Trăng là đèn thế gian 

La-hâu hãy thả mau 

La hầu nghe kệ xong 

Trong lòng rất run sợ 

Mà hôi ra như tắm 

Liền thả mặt trăng ngay. 
Khi ấy Bạt-la-bồ-lô-chiên thấy vua A-tu-la vội vàng thả mặt 

trăng, liền nói kệ: 

Tại sao ông kinh sợ 

Vội thả mặt trăng ngay 

Toát mô hôi như tắm 

Run rẩy như kẻ bệnh? 
A-tu-la lại nói kệ: 

Ta nghe Phật nói kệ 

Nếu không thả mặt trăng 

Đâu sẽ bể bẩy phân 

Không còn hưởng an lạc. 
Bạt-la-bỗ-lô-chiên nói kệ: 

Phật ra đời hy hữu 

Thấy Ngài, được an lạc 
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A-tu-la nghe kệ 
Liền thả mặt trăng ngay. 


M 


168. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 


nước Xá-vệ. 


Có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường, chiếu sáng cả 


khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, ngồi qua một bên, nói kệ: 


Tay Ngài đã bị cùm 

Và xiêng xích trói buộc 
Dà không ở trong lao 
Không bị gông trói buộc. 


Thế Tôn nói kệ đáp: 


VỊ trời nói kệ: 


Đức Phật nói kệ 


Tay Ta không bị cùm 
Và các loại xiễng gông 
Trói bằng dây, bị nhốt 
Ta diệt hết tất cả 

Này Dạ-xoa phải biết 
Ta thoát việc ấy rồi. 


Thế nào gọi là xiêng? 
Thế nào gọi gông càm? 
Thế nào là dây trói ? 
Thế nào là bị nhốt? 
đáp: 

Mẹ tức gọi là xiễng 

Vợ chính là càm gông 
Con gọi là dây trói 

Ái chính là bị nhốt 

Ta không có mẹ xing 


Cũng không vợ gông càùm 


Không có con trói buộc 
Không ái nào nhốt cả. 
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VỊ trời nói kệ: 
Lành thay không bị xiễng 
Và không có càm gông 
Lành thay không dây trói 
Không bị nhối, lành thay! 
VỊ trời nói kệ tán thán: 
Ngày xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Xa lìa hẳn ghét sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về Thiên cung. 


M 


169. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở thôn Cư-la-tỳ-đạ¡-tư, thuộc Thích-sí-la. 
Vào sáng sớm, Đức Thế Tôn vừa cạo râu tóc xong, Ngài ngồi 


thẳng lưng, dùng y che trên đầu. Trong thôn Cư-la-tỳ-đại-tư ấy, có một 
Thiên thần đến gặp Phật, hỏi: 


—Ngài ưu sầu phải không? 
Phật đáp: 
—Ta không mất gì cả, có gì phải ưu sầu?! 
Thiên thần hỏi: 
Ngài vui mừng phải không? 
Đức Phật đáp: 
—Ta không được gì cả, có gì phải vui mừng. 
Hỏi: 
—Này Sa-môn, Ngài không ưu sâu, không hoan hỷ phải không? 
Đức Phật nói: 
—Ngươi nói đúng: 
VỊ trời nói kệ: 
Tỳ-kheo, Ngài vì sao 
Sống không có phiên não 
Sống không có vui mừng 
Ngồi riêng trong rừng vắng 
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Nơi này chẳng gì vui 
Mà Ngài trong lúc ấy 
Không hề bị trở ngại 
Do hành động không vui? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Ta không có phiền não 
An trú nơi giải thoát 
Cũng không có hoan hỷ 
Không vui nên không loạn 
Thiên thần, ngươi nên biết 
Thế nên Ta độc cư. 
Vị trời lại nói kệ hỏi: 
Này Tỳ-kheo, tại sao 
Ngài sống không phiền não? 
Tại sao không hoan hỷ ? 
Độc cư nơi rừng vắng 
Không hề bị trở ngại 
Do đời sống không vui? 
Thế Tôn nói kệ: 
Hoan hỷ tức phiền não 
Phiên não tức hoan hỷ 
Thiên thần, ngươi nên biết 
Ta không vui, phiền não. 
Thiên thần lại nói kệ: 
T)-kheo, thật lành thay! 
Không có các phiền não 
Cũng không có hoan hỷ 
Lành thay! Không hoan hỷ 
Lành thay! Sống độc cư 
Không vui nên không loạn. 
Thiên thần nói kệ tán thán: 
Ngày xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
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Xa lìa hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ này xong, hoan hỷ trở về Thiên cung. 
M 
170. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường, chiếu sáng cả 
khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, ngồi qua một bên, nói kệ: 
Như ngồi trên dao bén 
Như lửa cháy trên đầu 
Phải siêng nghĩ phương pháp 
Để đoạn trừ dục kết. 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Như ngồi trên dao bén 
Như lửa cháy trên đầu 
Tỳ-kheo-niệm giác ngộ 
Phải siêng nghĩ phương pháp 
Để đoạn trừ biên kiến, 
Thân kiến và ngã kiến. 
VỊ trời nói kệ tán thán: 
Ngày xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Lìa bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về Thiên cung. 
M 
171. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Vào giữa đêm, có vị trời với hào quang rực rỡ khác thường, 
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chiếu sáng cả khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, ngồi qua một bên, nói 
kệ: 

Thiên nữ hầu hai bên 
Quỷ yêu tỉnh chen lấn 
Trong rừng ngu tối tăm 
Làm sao được giải thoát? 

Thế Tôn nói kệ đáp: 
Chánh trực chính là đường 
Không sợ là phương tiện 
Yên lặng là điệu lạc 
Che bằng thiện giác quán 
Hổ then là dây thắng 
Niệm là quân hộ vệ 
Trí tuệ là xe tốt 
Chánh kiến là hướng đạo 
Người nam hay người nữ 
Đi bằng loại xe này 
Tất xả bỏ danh sắc 
Lìa dục, dứt sanh tử. 

VỊ trời nói kệ tán thán: 
Ngày xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Lìa bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 

Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về Thiên cung. 


M 


172. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vào giữa đêm, có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường, 
chiếu sáng cả khu Kỳ viên, đến gặp Phật, ngồi qua một bên, nói kệ: 


Chín cửa, bốn bánh xe 
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Trong đây nặng như đồng 
Bị chìm sâu trong bàn 
Làm sao được thoát khỏi ? 


Thế Tôn nói kệ đáp: 


Đoạn tận kết h ái 
Và trừ ác dục tham 
Nhổ bật gốc ái dục 
Sau đó ra an ổn. 


VỊ trời nói kệ tán thán: 


Thuở xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Lìa bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 


Vị trời ấy nói kệ xong, hoan hỷ trở về Thiên cung. 


M 


173. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vào giữa đêm, có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường, 


chiếu sáng cả khu Kỳ viên, đến gặp Phật, ngồi qua một bên, nói kệ: 


Tóc kết trói bên ngoài 

Tóc kết trói ở trong 

Tóc kết trói thế gian 

Nay con hỏi Cù-đàm 

Làm sao tóc kết sử 

Chúng không còn trói buộc ? 


Thế Tôn nói kệ đáp: 


Kiên trì giữ giới cấm 
Tu định tâm, trí tuệ 
Cần hành pháp tỉnh tấn 
Là Tỳ-kheo đủ niệm 
Làm cho tóc kết sử 
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Chúng không còn trói buộc. 

VỊ trời nói kệ tán thán: 

Ngày xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Lìa bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về cung. 
M 

174. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vào giữa đêm, có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường, 
chiếu sáng cả khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, ngồi qua một bên, nói 
kệ: 

Xuất gia thật là khó 

Rất khó, khó thấy được 

Kẻ ngu làm Sa-môn 

Có rất nhiều trở ngại 

Kê sợ hãi, biếng nhác 

Tâm thường không hoan hỷ 

Làm sao mà hành trì 

Tu tập pháp Sa-môn 

Không chế ngự tâm mình 

Thường sanh tâm phiên não 

Dục tưởng đã chế ngự 

Làm sao trừ diệt được ? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 

Tỳ-kheo giữ ác giác 

Như rùa rút sáu phần 

Tỳ-kheo không chấp trước 

Cũng không não hại ai 

Tỳ-kheo nhập Niết-bàn 

Hoàn toàn không chê bai. 
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VỊ trời nói kệ tán thán: 
Ngày xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Lìa bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời ấy nói kệ xong, hoan hỷ trở về cung. 


M 


175. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 


nước Xá-vệ. 


Vào giữa đêm, có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường, 


chiếu sáng cả khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, ngồi qua một bên, nói 


kệ: 


Duỗi người nằm ngủ say 

Biếng nhác lại buôn chán 

Ăn uống không điều độ 

Cùng với tâm hèn kém 

Năm việc đến như vậy 

Không thể thấy thánh đạo. 
Thế Tôn nói kệ đáp: 

Người nào ngủ không chán 

Biếng nhác lại buôn rầu 

Ăn uống không điều độ 

Và tâm ý hèn kém 

Siêng bỏ năm pháp này 

Chắc chắn thấy thánh đạo 
VỊ trời nói kệ tán thán: 

Ngày xưa đã từng thấy 

Bà-la-môn Niết-bàn 

Lìa bỏ hẳn ghét, sợ 

Vượt qua ái thế gian. 


Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về cung. 
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176. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vào giữa đêm, có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường, 


chiếu sáng cả khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, ngồi qua một bên, nói 


kệ: 


Làm sao cạn ao nHÓớc 
Để nước không trở lại 
Khổ vui của thế gian 
Nơi nào tiêu tan hết? 


Thế Tôn nói kệ đáp: 


Nhãn, nhĩ với tỷ, thiệt 

Và thân cùng với ý 

Danh sắc đều không còn 
Như vậy ao khô cạn 

Làm cạn các nghiệp buộc 
Khổ vui của thế gian 

Do vậy không còn nữa 

Và không có trở lại. 


VỊ trời nói kệ tán thán: 


Thuở xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Lìa bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 


Vị trời ấy nói kệ xong, hoan hỷ trở về Thiên cung. 


M 


177. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vào giữa đêm, có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường, 


chiếu sáng cả khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, ngồi qua một bên, thưa 


bằng kệ: 
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Máu-ni, Đấng Thế Hàng 
Cũng như Y-ni-diên 
Ăn ít không cần mùi 
Yên lặng ngồi trong rừng 
Nay con có chút nghĩ 
Muốn hỏi Đức Cù-đàm 
Khổ từ đâu sanh ra? 
Làm sao giải thoát khổ? 
Nơi nào diệt hết khổ, 
Xin Ngài chỉ cho con. 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Thế gian có năm dục 
Ý căn là sáu xứ 
Trừ đoạn sạch hỷ dục 
Xa lìa tất cả khổ 
Đây là đường thoát khổ 
Cũng gọi giải thoát khổ 
Chỗ này diệt hết khổ 
Ngươi nên biết như vậy. 
VỊ trời nói kệ khen: 
Ngày xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Lìa bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về cung. 


M 


178. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vào giữa đêm, có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường, 
chiếu sáng cả khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, ngồi qua một bên, nói 
kệ: 

Giữa dòng nước sâu mạnh 
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Không có gì bám víu 

Không có chỗ để chân 
Ai không bị chìm đắm 
Phải tỉnh tấn những gì 


Vượt qua dòng nước mạnh? 


Đức Thế Tôn nói kệ: 


Giữ giới cấm thanh tịnh 
Tu tập trí, thiền định 
Quán sát niệm nơi thân 
Khó vượt mà vượt được 
Thoát ly được dục kết 
Vượt qua nghiệp sắc sử 
Diệt hết nghiệp ái h 
Qua chỗ sâu như vậy 
Vẫn không bị chìm đắm 
Thì vượt được dòng thác. 


VỊ trời nói kệ tán thán: 


Ngày xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Lìa bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 


Vị trời ấy nói kệ xong, hoan hỷ trở về cung. 


179. Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường, chiếu sáng cả 
khu Kỳ-hoàn, đến gặp Đức Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngồi qua một 
bên hỏi: 
-Thưa Đức Cù-đàm, Ngài có biết về sự trói buộc của tất cả 
chúng sanh và sự giải thoát, giải thoát hoàn toàn của tất cả chúng sanh 
không? 


Thế Tôn bảo vị trời: 
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—Ta hoàn toàn như thật tri về sự trói buộc của tất cả chúng sanh, 
sự đạt được giải thoát, giải thoát tận cùng, giải thoát hoàn toàn. 
Vị trời lại hỏi: 
Làm sao biết được sự trói buộc, đạt được giải thoát, giải thoát 
tận cùng, giải thoát hoàn toàn của tất cả chúng sanh? 
Đức Phật bảo: 
-Ta đã quán triệt nghiệp hỷ ái. Nay ngươi nên biết, tâm Ta đã 
đạt được giải thoát hoàn toàn. Do đạt giải thoát nên biết được sự buộc 
trói, sự giải thoát, sự giải thoát tận cùng, giải thoát hoàn toàn của tất 
cả chúng sanh. 
VỊ trời tán thán: 
—Lành thay Cù-đàm! Ngài biết rõ sự trói buộc, sự giải thoát, giải 
thoát hoàn toàn... 
VỊ trời lại nói kệ: 
Ngày xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Lìa bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 

Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về cung. 


M 


180. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vào giữa đêm, có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường, 
chiếu sáng cả khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, ngồi qua một bên, bạch 
hỏi Phật: 

Thưa Đức Cù-đàm, Ngài đã vượt qua dòng nước chảy xiết phải 
không? 

Thế Tôn đáp: 

Đúng vậy! 

VỊ trời nói: 

-Thưa Cù-đàm, dòng nước mạnh này rất sâu rộng, không bờ, 
không có chỗ bám leo, không có nơi đặt chân mà vượt qua được, thật 
kỳ lạ! 
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Phật dạy: 

Đúng như vậy! 

Vị trời lại hỏi: 

Thưa Cù-đàm, làm thế nào Ngài vượt qua được dòng nước chẩy 
mạnh, không có bờ để tựa, leo, không có chỗ đặt chân ấy? 

Đức Phật đáp: 

-Nếu Ta biếng nhác tất bị đắm trong đó, đã bị chìm đắm thì bị 
cuốn trôi. Vì Ta tinh tấn nên không bị chìm đắm, không bị cuốn trôi, 
nên ở trong dòng nước lớn chảy mạnh này không có chỗ dựa leo, 
không có chỗ đặt chân mà có thể vượt qua được. 

VỊ trời tán thán: 

-Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo có thể vượt qua được dòng 
nước mạnh này, không có chỗ vịn leo, thật là hiếm có. 

VỊ trời nói kệ tán thán: 

Ngày xưa Ta từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Xa lìa hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 

Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về cung. 

Kệ tóm tắt: 

Mu toàn và Thiên nữ 
Bốn bánh xe, tóc kết 
Ngủ mê, thật khó xong 
Y-ni-diên, sử lưu 
Vô triển trước giải thoát 
Mà hay được tế độ. 

M 


181. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường, chiếu sáng cả 
khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, ngồi qua một bên, nói kệ: 
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Thế gian thường kinh sợ 
Chúng sanh mãi lo phiền 
Chưa được tài danh lợi 
Và khi đã được rồi 
Khi được và chưa được 
Làm sao không mừng sợ? 
Đối với những nghĩa này 
Xin Ngài dạy cho con. 
Thế Tôn nói kệ: 
Người nào có trí tuệ 
Tu tập giữ các căn 
Từ bỏ hết thế sự 
Những người làm như vậy 
Không còn phải tử sanh 
Ai không bỏ thế sự 
Thường ở mãi sanh tử 
Kinh hoàng và sợ hãi 
Ưu sâu các hiểm nguy 
Bị khổ não bức ép 
Ai lìa bỏ tất cả 
Trừ các hiểm nguy trên 
Thời thoát ly sanh tử 
Những pháp ác: lo, sợ. 
VỊ trời nói kệ: 
Thuở xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Xa lìa hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về cung. 


M 


182. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
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Vào giữa đêm, có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường, 
chiếu sáng cả khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, ngồi qua một bên, nói 
kệ: 
Ai được sắc thắng diệu 
Ai cối xe thoát qua 
Được trú ở chỗ này 
Phải tu tập nghiệp gì 
Với những chúng sanh nào 
Được chư Thiên dâng cúng? 
Thế Tôn nói kệ: 
Trì giới, có trí tuệ 
Tự thân khéo tu tập 
Niệm, thiền không phóng dật 
Trừ bỏ bốn nhiệt não 
Đúng pháp ý giải thoát 
Như vậy được sắc đẹp 
Đạt mỹ diệu tối thắng 
Đi bằng đường hòa hợp 
Bất cứ ở nơi nào 
Đầu tu tập pháp thiện 
Nếu có bậc như vậy 
Nên được trời cúng dường. 
VỊ trời nói kệ: 
Thuở xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Lìa bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 

Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về cung. 


M 


183. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vào giữa đêm, có một vị trời với hào quang rực rỡ khác 
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thường, chiếu sáng cả khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, ngồi qua 


một bên, nói kệ: 


Thương gia nước La-thát 
Tài sản giàu vô cùng 

Họ cạnh tranh ham lợi 
Tham câu không biết chán 
Tranh giành vì tài sản 
Kết ái dục chảy tràn 

Với những việc như vậy 
Làm sao bỏ ái dục ? 


Thế Tôn nói kệ đáp: 


Lầìa bỏ hết các duyên 
Vợ con và lục súc 
Cùng các thói quen ái 
Trừ hẳn dục tham, sỉ 
Dút dục đi xuất gia 
Như vậy đoạn dục kết 
Vĩnh viễn bỏ tất cả 

Nổi chìm và tranh tụng. 


VỊ trời nói kệ tán thán: 


Ngày xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Từ bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 


Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về cung. 


M 


184. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 


nước Xá-vệ. 


Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
Ngày xưa, ở nước Câu-tát-la có đám thương gia với năm trăm 
chiếc xe kết đoàn với nhau đi đến chỗ hoang vắng hiểm nạn, không có 
nước cỏ. Có năm trăm tên cướp theo dõi đoàn xe, lập mưu muốn cướp 
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đoạt. Trong chỗ hoang vắng, có vị Thiên thần biết bọn giặc cướp 
muốn đoạt xe, nên tự nghĩ: “Ta sẽ đến gặp các xe kia và hỏi họ. Họ 
đáp được ta sẽ cứu giúp. Nếu họ nói không thông ta sẽ để mặc họ”. 
Sau khi suy nghĩ, vị thần liền đến trước đoàn xe, thân chiếu hào quang 
sáng rực cả năm trăm chiếc xe, nói kệ hỏi những thương gia: 

Người nào đang thức gọi là ngủ ? 

Người nào đang ngủ gọi là thức ? 

Ai thấu hiểu được ý nghĩa này 

Đây chính là lúc trả lời ta. 

Trong số thương gia có vị Ưu-bà-tắc quy y Tam bảo đạt được 
lòng tin đây đủ, đối với Phật, Pháp, Tăng đã quyết định không còn 
nghi, đối với bốn Thánh đế không còn ngờ, đã được kiến đế, chứng 
quả thứ nhất. Sáng sớm, vị ấy thức dậy, ngồi thẳng người, đặt niệm ở 
trước mặt, tiếng đọc kinh phát rõ, tụng kệ pháp cú, kinh duyên khởi, 
các bài kinh kệ. Vị Ưu-bà-tắc này nói kệ đáp: 

Ta đối với thức gọi là ngủ 
Đối với người ngủ gọi là thức 
Ta hiểu rất rõ sự việc này 
Thế nên nay ta nói kệ đáp. 
Thiên thần nói kệ hỏi: 

Wì sao người bày tỏ thế này: 
Ta đối với thức gọi là ngủ 
Đối với người ngủ gọi là thức 
Vì sao như vậy, xin trả lời. 

Vị Ưu-bà-tắc nói kệ: 

Đoạn trừ tham dục, sân giận, sỉ 

Các lậu đã hết, chứng La-hán 

Bậc ấy đã thức, tôi đang ngủ 

Không biết khổ, tập và diệt, đạo 

Ta với kẻ ngủ gọi là thức 

Thiên thần, ngài nên biết như vậy. 
Thiên thân nói kệ: 


Lành thay! Với thúc gọi là ngủ 
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Ông đáp lời tôi thật hoàn toàn 
Lâu nay không gặp anh em pháp 
Nay được gặp nhau thật hoan hỷ 
Các bạn của ông nhờ nơi ông 
Tất cả được an ổn trở về. 
Đức Phật giảng nói xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


185. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Ngày xưa ở thành Thâu-ba-la có trú xứ của các vị Ưu-bà-tắc. 
Những vị Ưu-bà-tắc này cùng nhau tập hợp ở hội trường, chê trách lỗi 
lầm của dục tham, ngoại hình của dục như xương trắng phơi ra. Dục 
như miếng thịt bị các con chim tranh nhau. Dục như phân độc, nọc độc, 
ô uế. Dục như hầm lửa, người bị ghẻ lở lói hơ vào lửa để bớt đau đớn 
nhưng bệnh càng nặng thêm. Dục như cầm đuốc đi ngược gió, nếu 
không vứt bỏ tất bị đuốc dốt cháy. Dục như mộng huyễn, như vay 
mượn, như trái cây sắp rụng, như mũi giáo, là bất tịnh, tràn ngập cả 
xấu xa nhơ bẩn, như ăn không tiêu, hôi hám đáng ghét. Tuy họ cùng 
nhau bàn luận bằng nhiều lời lẽ chê trách về lỗi lầm của dục, nhưng 
sau khi về nhà, họ vẫn tự phóng đật. 

Khi ấy vị Thiên thần ở chỗ giảng đường, nơi các vị Ưu-bà-tắc tụ 
tập, suy nghĩ: “Các Ưu-bà-tắc tập hợp ở đây bàn luận về sự lỗi lầm, 
nguy hiểm của dục, nhưng khi về nhà, họ vẫn thụ hưởng say đắm dục, 
không thanh tịnh, không hành theo pháp. Nay ta hãy gây phiển phức 
để họ tỉnh ngộ”. Nghĩ như thế rồi, vị Thiên thần này trong lúc các Ưu- 
bà-tắc hội họp, nói kệ: 

Ưu-bà-tắc hội họp 

Nói dục là vô thường 

Các người lại hành động 
Chìm đắm trong dòng đục 
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Cũng như lún trong bùn 
Bò già rơi vào đó 

Như nay ta quan sát 

Rất nhiều Ưu-bà-tắc 

Đa văn, trì cấm giới 

Chỉ thuyết lỗi của dục 
Nói dục là vô thường 
Nhưng chỉ là nói suông 
Không thật tâm bỏ dục 
Tham đắm tướng nam nữ 
Tham đắm là phi pháp 
Các người hãy từ bỏ 
Cần tu tập như pháp 
Trong giáo pháp của Phật. 

Khi Thiên thần nói kệ này, các Ưu-bà-tắc nghe kệ đều hiểu biết 
tỉnh ngộ ra, nhàm chán tham dục, tin nơi nhà chẳng phải nhà, cạo bỏ 
râu tóc xuất gia học đạo siêng năng tinh tấn, tu tập giới, định, tuệ, đều 
chứng quả A-la-hán. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 


M 


186. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại rừng trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 


xá. 

Trưởng giả Tu-đạt-đa có một ít việc, từ nước Xá-vệ đến thành 
Vương xá, ở nhà trưởng già Hộ Di, thấy trong nhà này suốt đêm không 
ngủ, chẻ củi, đốt lửa nấu các món ăn, sắp đặt tòa cao, bày biện ghế 
giường. 

Trưởng giả Tu-đạt thấy sự việc này, suy nghĩ: “Nhà Trưởng giả 
này đang sửa soạn, bày biện vật dụng để tổ chức tiệc vui chơi cho lễ 
cưới, hay vì đón tiếp vua Tần-bà-sa-la và các đại thần?”. Ông ta lại 
suy nghĩ: “Nếu vì đón tiếp nhà vua, đại thần hay lễ cưới thì Trưởng 
giả này không phải nhọc thân vội vã tự làm những việc lao khổ, đốt 
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lửa nấu thức ăn, chắc chắn người ấy quan trọng lắm, nhưng không 
biết là ai? Ta sẽ hồi ông ta”. 

Tu-đạt nghĩ như thế rồi, đem ý tưởng hỏi Trưởng giả kia. Trưởng 
giả Hộ Di đáp: 

— Tôi không phải tổ chức lễ mừng đám cưới, cũng không đón tiếp 
vua Tần-bà-sa-la cùng các đại thần... mà sáng sớm ngày mai tôi sẽ 
nghinh đón Đức Phật và chư Tăng, thế nên tổ chức, bày biện như thế 
này. 

Trưởng giả Tu-đạt-đa vừa nghe đến tên Phật, toàn thân rung 
động, vừa sợ vừa mừng, hỏi: 

— Tại sao gọi là Phật? 

Hộ Di đáp: 

— Vị ấy thuộc chủng tộc họ Thích, xuất gia, cạo bỏ râu tóc, chứng 
đạo Vô thượng chân chánh, hiệu là Phật. 

Tu-đạt lại hỏi: 

— Tại sao gọi là Tăng? 

Trưởng giả đáp: 

Người con dòng Sát-lợi cạo bỏ râu tóc theo Phật xuất gia, 
hay dòng Bà-la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà -la... tin nơi nhà chẳng phải nhà, 
theo Phật xuất gia, đấy gọi là Tăng. Nay tôi đang thỉnh Đức Phật 
và Tăng. 

Tu-đạt-đa hỏi: 

-Hôm nay có thể gặp Đức Như Lai không? 

Hộ Di đáp: 

-Đức Như Lai đang ở tại rừng trúc Ca-lan-đà gần đây, bạn hãy 
chờ thời gian ngắn, Đức Phật sẽ đến thọ sự cúng dường của tôi. 

Khi ấy Tu-đạt-đa trong lòng rộn ràng nghĩ đến việc gặp Thế 
Tôn, nên chỉ ngủ một chút liền thức dậy. Trời vẫn còn tối, Tu-đạt 
tưởng là đã sáng, liền đứng lên lần hồi đi đến cửa thành. Thường 
thường cửa thành ấy mở cửa vào đầu đêm và cuối đêm. Khi Tu-đạt 
đến bên dưới cửa thành, thấy cửa thành mở, cho rằng trời đã sáng, nên 
ra khỏi cửa thành, muốn đến gặp Đức Phật. Trước đây, ông ta niệm 
Phật nên có ánh sáng chiếu vào thân ông. 

Ra ngoài thành, ông thấy một miếu thờ trời, liền đi nhiễu và 
cung kính lễ bái miếu. Bỗng nhiên ánh sáng bị mất, trời tối lại, ông 
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suy nghĩ: “Trời còn quá tối, có thể ta bị người hay phi nhân làm hại, ta 
nên trở vào thành”. 
Thiên thần Thi-bà lúc ấy liền phóng hào quang rực rỡ chiếu 
sáng đến tận Kỳ Hoàn, bảo với Tu-đạt: 
-Ông hãy tiến tới, không nên trở về. 
Thiên thân nói kệ: 
Giả sử trăm con ngựa 
Chở đây cả châu báu 
Với trăm người bưng vàng 
Để đem ải bố thí 
Lân lượt thí như vậy 
Khắp cả cõi Diêm-phù 
Hết công đúc như thế 
Gom lại thành một phần 
Chỉ bằng phần mười sáu 
Công đức của một người 
Phát tâm đi về Phật 
Giở chân bước một bước. 
Giả sử trong núi Tuyết 
Có voi sức mạnh lớn 
Số này đến trăm thớt 
Mang đầy vàng ngọc quý 
Thân thể rất đẹp đễ 
Bước đi thật là nhanh 
Sức lực thật dũng mãnh 
Chớ nhiều vật quý báu 
Đem dùng để bố thí 
Không bằng phần mười sáu 
Công đức một bước chân 
Hướng về với Đức Phật. 
Như nước Kiếm-ma-kỳ 
Cung cấp nhiều nữ quý 
Dung nhan rất xinh xắn 
Số này đến cả trăm 
Trang sức với chuỗi ngọc 
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Vàng ròng là chủ yếu 

Đầu đội vòng ngọc quý 
Đem số này bố thí 

Công đức này đạt được 
Không bằng phần mười sáu 
Giở chân ẩi một bước 

Đến Phật bằng lòng tin 

Thế nên ta khuyên người 
Đến đây đừng trở về. 

Tu-đạt-đa hỏi Thiên thần: 

—Người là ai? 

Thiên thần đáp: 

“Ngày trước tôi là chàng trai tên Thiện Thân, bạn của ông. 
Trong lúc lâm chung, phát tâm hoan hỷ với Tôn giả Xá-lợi-phất và 
Mục-kiển-liên, nên qua đời được sanh thiên, làm con Tỳ-sa-môn 
Thiên vương ở phương Bắc. Tôi đối với đệ tử của Đức Như Lai phát 
tâm tùy hỷ còn được phước như vậy, huống chi đối với Đức Phật. 

Tu-đạt-đa tự nghĩ: 

—Vị Thiên thần này xưng tán như thế, theo đấy suy luận thì biết 
Bậc kia có công đức tôn quý, thù thắng. 

Khi ấy Thế Tôn đang đi kinh hành trên đất trống, Trưởng giả Tu- 
đạt liền đến bên Đức Phật. Do lần đầu gặp Thế Tôn nên ông ta không 
biết lễ kính, ngồi ngay ở trước. Thiên thần kia hóa thành một Bà-la- 
môn, đến chỗ Đức Phật đi nhiễu ba vòng, cung kính đảnh lễ, sau đó 
mới ngồi. Tu-đạt thấy như vậy rồi nên bắt chước vị kia, sau khi lễ 
kính, ngồi xuống thăm hỏi: 

-Không biết thánh thể Ngài có an lạc không? 

Thế Tôn nói kệ đáp: 

Sống hoàn toàn an lạc 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Không nhiễm ô do dục 
Giải thoát tất cả hữu 
Tâm đoạn các dục cầu 
Tâm trừ mọi phiền não 
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Tâm Ta đã thanh tịnh 
Tịch diệt nghỉ an ổn. 

Thế Tôn đưa Tu-đạt vào phòng, rồi lên ngồi trên tòa. Tu-đạt lạy 
sát chân Phật, ngồi qua một bên. Đức Phật giảng thuyết giáo pháp cho 
ông, khiến ông hoan hỷ, đạt lợi ích, giảng về bố thí, trì giới, sanh 
thiên, dục là bất tịnh, xuất ly là an lạc. Đức Phật biết tâm ý của Tu- 
đạt-đa đã thuần chính, rộn rã vui mừng nên Ngài giảng pháp Tứ đế 
cho ông. Ngay tại chỗ ngôi, Tu-đạt thấy rõ bốn Chân đế, như tấm vải 
mới, sạch, rất dễ nhuộm màu. Cũng như vậy, Tu-đạt rất dễ giác ngộ, 
thấy pháp chứng pháp, đoạn trừ tám mươi kết sử sâu dày, đắc Tu-đà- 
hoàn, liền đứng dậy sửa lại y phục, lạy sát chân Phật, bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, con tên Tu-đạt-đa, vì hay bố thí cho những 
người nghèo cùng, mọi người tôn xưng con là Cấp Cô Độc. 

Đức Phật nói: 

-Ông là người nước nào, thuộc chủng tộc nào? 

Tu-đạt bạch Phật: 

-Con sanh ra ở nước Xá-vệ, cầu mong Thế Tôn đến nước ấy, 
trọn đời con sẽ cúng dường Ngài. 

Phật bảo Tu-đạt-đa: 

-Nước ấy có trú xứ choTăng chúng không? 

Tu-đạt-đa bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, chỉ mong Ngài đến đó, con sẽ tạo lập để các 
T-kheo qua lại an trú. 

Đức Như Lai im lặng nhận lời. Tu-đạt-đa nghe Phật dạy và nhận 
lời thỉnh, đảnh lễ chân Phật, hoan hỷ từ giã. 


M 


187. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Khi ấy Trưởng giả Tu-đạt bị bệnh rất nặng. Thế Tôn nghe ông 
ấy bị bệnh nặng, vào sáng sớm, mặc y mang bát đến thăm. 

Trưởng giả Tu-đạt từ xa thấy Thế Tôn đến, liền cựa mình muốn 
ngồi dậy. Đức Phật bảo Trưởng giả: 

-Ông không cân ngôi dậy. 
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Sau khi ngồi trên tòa riêng, Đức Phật hỏi Trưởng giả: 

-Bệnh hoạn, đau đớn, ông chịu đựng được không? Uống thuốc, 
bệnh tăng giảm thế nào? 

Trưởng giả bạch Phật: 

-Bệnh khổ của con rất khó chịu đựng, sự đau đớn càng lúc càng 
tăng, hành hạ thật khó chịu. Như người có sức mạnh dùng dây quấn 
chặt đầu người yếu ớt, siết mạnh dây, ép sát vào, đầu con đau đớn 
cũng như vậy. Ví như người đồ tẾ với con dao thật bén mổ bụng con 
bò, nạo quậy trong ngũ tạng, bụng con đau đớn cũng như thế. Như hai 
lực sĩ nắm lấy một người rất gầy yếu bệnh hoạn đem nướng lên lửa, 
thân bệnh của con nóng sốt, đau đớn cũng như vậy. 

Đức Phật bảo Trưởng giả: 

Nay ông phải sanh tâm tin tưởng không gì hủy hoại được đối 
với Phật, Pháp, Tăng và GIới. 

Trưởng giả bạch: 

—Con đã có đầy đủ bốn Bất hoại tín của Đức Phật dạy. 

Đức Phật bảo Trưởng giả: 

-Dựa vào bốn Bất hoại tín, nay ông phải tiếp tục tu tập pháp sáu 
niệm. Ông phải niệm các công đức của Phật, nhớ mười hiệu của Đức 
Phật là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đây là niệm Phật. 

Thế nào là niệm Pháp? 

Giáo pháp thù thắng vi diệu do Như Lai thuyết giảng đều tốt 
đẹp, toàn thiện, có lợi ích trong hiện tại, có đạo thì đắc quả, xa ha 
nhiệt não, vượt ngoài thời gian, có khả năng hướng đến xứ thiện để 
thấy rõ trong hiện tại... cho đến... chỉ có người trí tự mình biết rõ. Đây 
là niệm Pháp. 

Thế nào là niệm Tăng? 

Thường phải nhớ nghĩ về đức hạnh của Tăng bảo. Thánh tăng 
của Như Lai đầy đủ hướng và quả, tùy bệnh cho thuốc, chân chánh 
hướng về đạo, tu hành theo thứ lớp, không vượt qua trung đạo, thường 
tùy theo Phật hành động theo Pháp, Tu-đà-hoàn hướng, Tu-đà-hoàn 
quả, Tư-đà-hàm hướng, Tư-đà-hàm quả, A-na-hàm hướng, A-na-hàm 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả. Đây là Thanh văn Tăng của Như 
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Lai, đầy đủ giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, là bậc để 
người khác thăm viếng. Những bậc Tăng như vậy, xứng đáng được 
kính lễ, chắp tay vái chào. Đây gọi là niệm Tăng. 

Thế nào là niệm Giới? 

Tự niệm, hành động với giới viên mãn, giới thanh tịnh, giới 
không vết nhơ, giới không khuyết, giới không rò rỉ, giới thuần tịnh, 
giới không cấu uế, giới vì không cầu tài vật, giới là chỗ người trí ưa 
thích, giới không thể chê trách. Theo thứ tự niệm như vậy, gọi là niệm 
Giới. 

Thế nào là niệm Thí? 

Với hành động bố thí của ta, ta được lợi ích toàn thiện, nên phải 
xa lìa tham lam keo kiệt, thực hành bố thí, tâm không bị lệ thuộc thì 
ha bổ được. Khi bố thí, cho với tự tay, tâm thường vui với sự bế thí, 
không nhàm chán mệt mỏi, đầy đủ tâm xả. Có ai cầu xin thường phân 
chia cho họ. Đây là niệm Thí. 

Thế nào là niệm Thiên? 

Thường nên hộ trì tâm niệm về Lục dục thiên, niệm Tu-đà-hoàn, 
Tư-đà-hàm, sanh vào sáu cối trời kia. 

Tu-đạt-đa bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, con đã tu tập đầy đủ sáu pháp niệm do Đức 
Phật dạy. 

Tu-đạt lại bạch Phật: 

Cầu mong Thế Tôn nhận lời thọ trai tại nhà con. 

Đức Thế Tôn im lặng thọ thỉnh. Đến giờ thọ trai, Trưởng giả Tu- 
đạt sai người dọn các món ăn thơm ngon tinh khiết dâng lên Đức Như 
Lai. 

Sau khi cúng dường, Trưởng giả chắp tay hướng về Phật, thưa: 

-Thế Tôn ra đời, thật khó được gặp. 

Đức Phật giảng dạy giáo pháp làm cho Trưởng giả được lợi ích 
vui vẻ, rồi từ giã ra về. Sau khi Đức Phật ra về, ngay trong đêm ấy, 
Trưởng giả Tu-đạt qua đời, sanh lên cõi trời. 

Sau khi sanh lên cõi trời, thiên tử Tu-đạt với hào quang dị 
thường, chiếu sáng cả khu Kỳ viên, trở lại gặp Đức Phật, lạy sát chân 
Phật, ngồi qua một bên, nói kệ: 


Nơi này nay vẫn vậy 


SỐ 100 - BIỆT DỊCH KINH TẠP A-HÀM 555 





Vườn rừng chùa Kỳ viên 
Nơi Tiên thánh trú ngụ 
Rừng ao rất thanh tịnh 
Pháp chủ sống ở đây 
Nay tâm con hoan hỷ 
Tín, giới, định, tuệ nghiệp 
Chánh mạng làm thanh tịnh 
Ai tu tập như vậy 
Là hướng đến thanh tịnh. 
Giòng họ hay giàu có 
Không thể đạt quả này 
Xá-lợi-phất trí tuệ 
Yên lặng giữ cấm giới 
Vui sống nơi chỗ vắng 
Tối thắng không ai bằng. 
Đức Phật bảo vị trời ấy: 
Đúng vậy! Đúng vậy! 
Thế Tôn nói kệ: 
Tín, giới, định, tuệ nghiệp 
Chánh niệm làm thanh tịnh 
Không phải do dòng họ 
Giàu có đạt quả này 
Xá-lợi-phất trí tuệ 
Tịch diệt thường trì giới 
Vui sống nơi yên vắng 
Tối thượng không ai bằng. 
Thiên tử Tu-đạt nghe lời Phật dạy, hoan hỷ đảnh lễ, biến mất 
khỏi chỗ ngồi, trở về Thiên cung. 
Vào lúc trời chưa sáng tỏ, Đức Thế Tôn vào giảng đường, trải 
tọa cụ ra ngồi, bảo các Tỳ-kheo: 
— Vừa rồi có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường, chiếu 
sáng cả khu Kỳ viên, đến gặp Ta, đẳnh lễ sát dưới chân, nói kệ: 
Nơi này vẫn như xưa 
Vườn rừng của Kỳ viên 
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Nơi Tiên thánh trú ngụ 
Rừng ao rất yên tịnh 
Pháp chủ sống ở đây 
Nay con sanh hoan hỷ 
Tín, giới, định, tuệ nghiệp 
Chánh mạng là thanh tịnh 
Ai tu tập như vậy 
Là hướng đến thanh tịnh 
Chẳng phải do dòng họ 
Giàu có đạt quả này 
Xá-lợi-phất trí tuệ 
Tịch nhiên giữ giới cấm 
Vui sống nơi vắng lặng 
Tối thượng không ai bằng. 
Bấy giờ Tôn giả A-nan ở sau lưng Đức Phật, nghe bài kệ của vị 
thiên, bạch Phật: 
-Đây chắc là Trưởng giả Tu-đạt được lên sanh cõi trời nên trở 
lại ca ngợi Xá-lợi-phất. 
Phật dạy: 
Đúng như vậy. Tu-đạt-đa được sanh lên cõi trời, trở lại gặp Ta 
nói bài kệ ấy. 
A-nan và các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


188. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở trong rừng Đệ nhất, thuộc vườn Khoáng 
dã. Bấy giờ Thủ Trưởng giả bị bệnh nặng. Thế Tôn nghe ông ta bị 
bệnh nên vào sáng sớm hôm sau, Ngài đắp y bưng bát đến nhà vị ấy. 

Thủ Trưởng giả từ xa thấy Thế Tôn đến, chuyển mình muốn 
ngồi dậy. Phật bảo Trưởng giả: 

-Ông không cân ngồi dậy. Ông chịu đựng được đau đớn không? 
Uống thuốc có thuyên giảm, không tăng thêm chứ? 

Trưởng giả bạch Phật: 

—Nay con đau đớn rất khó chịu, đau khổ kịch liệt càng lúc càng 
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tăng, hành hạ thật nguy nan. Như người có sức mạnh lấy tay bóp lấy 
đầu người sức yếu, ép chặt siết mạnh, đầu con đau đớn cũng như 
vậy. Như người đồ tể với cái dao bén của ông ta mổ khoét, cắt đứt 
từng đoạn ruột gan của con bò, bụng con đau đớn cũng như thế. Như 
hai người lực sĩ nắm chặt một người yếu ớt bệnh hoạn đem nướng 
trên lửa làm thân thể khô nứt, thân thể con đau đớn, nóng sốt cũng 
không khác. 

Đức Phật bảo Trưởng giả: 

—Nay ông cần phải đối với Phật, Pháp, Tăng, Giới phát sanh tâm 
tin tưởng không gì hủy hoại được. 

Trưởng giả bạch Phật: 

—Con đã có đầy đủ bốn Bất hoại tín của Đức Phật giảng dạy. 

Đức Phật bảo Trưởng giả: 

-Dựa vào bốn Bất hoại tín để tu tập sáu niệm. 

Trưởng giả bạch Phật: 

—Sáu niệm này con đã tu tập đây đủ. 

Bấy giờ Trưởng giả bạch Phật: 

Cầu mong Thế Tôn thọ trai ở đây. 

Đức Phật im lặng nhận lời. 

Đến giờ ăn, Thủ Trưởng giả sai người dọn các món ăn thơm 
ngon tính khiết dâng lên Đức Như Lai. Sau khi Trưởng giả cúng 
dường, Đức Như Lai thọ trai xong, Trưởng giả chắp tay hướng về Đức 
Phật, bạch: 

-Đức Thế Tôn ra đời rất ít khi được gặp. 

Đức Phật giảng giáo pháp làm cho Trưởng giả được lợi ích, hoan 
hỷ, sau đó đứng dậy cáo từ. 

Khi Như Lai trở về, vào đêm ấy, Thủ Trưởng giả qua đời, sanh 
lên cõi trời Vô nhiệt. Sau khi sanh thiên, vị ấy tự nghĩ: “Ta nên đến 
gặp Đức Phật”. Suy nghĩ như trên rồi, vị trời ấy đến gặp Đức Phật với 
hào quang rực rỡ chiếu sáng cả khu Kỳ viên, đảnh lễ sát dưới chân 
Phật, ngồi xuống qua một bên, thì thân thể bị lún vào đất như bơ dầu 
rớt trên đất. Đức Phật bảo thiên tử: 

-Ông hãy hóa thân thô xấu với ý tưởng trụ lại. 

Thủ thiên tử vâng lệnh Phật, liền hóa ra thân hình thô xấu ở Dục 
giới nên không bị chìm lún nữa. Đức Phật bảo Thủ thiên tử: 
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-Ông hành bao nhiêu pháp với tâm tinh tấn không nhàm chán 
nên sau khi qua đời sanh lên cõi trời Vô nhiệt? 

Thủ thiên tử bạch Phật: 

—Con thực hành ba pháp, tâm không nhàm chán nên được sanh 
thiên, là gặp Phật, nghe Pháp, cúng dường chúng Tăng không nhàm 
chán, nên sau khi qua đời được sanh cõi trời Vô nhiệt. 

Thủ thiên tử nói kệ: 

Con thường ưa gặp Phật 
Không bỏ việc nghe pháp 
Cúng dường Tỳ-kheo Tăng 
Thọ trì pháp Hiền thánh 
Điều phục tâm tham sân 
Được sanh trời Vô nhiệt. 

Thủ Trưởng giả nói kệ xong, hoan hỷ đảnh lễ, biến mất tại chỗ, 
trở về Thiên cung. 

M 

189. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường, chiếu sáng cả 
khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, ngồi qua một bên, nói kệ: 

Bảy Tỳ-kheo giải thoát 
Sanh cối trời Vô phiền 
Đoạn hết nghiệp phải thọ 
Vượt tham ái thế gian 
Ai vượt qua dòng đữ 
Vượt dòng chảy dữ này 
Tự tại thoát sanh tử 
Thật khó mà vượt khỏi 
Ai bứt dây thần chết 
Vượt khỏi cảnh giới trời. 

Thế Tôn nói kệ đáp: 

Uu-tỳ, La-kiến-đà 
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Thứ ba Phật Yết-la 
Bạt Trực, Yết-đề-bà 
Bà-hầu, Đề-tỳ-nữu 
Những vị Tỳ-kheo ấy 
Đã vượt khỏi dòng thác 
Tự tại thoát sống chết 
Cắt đứt dây tử sanh 
Vượt qua cảnh giới trời 
Ngôn thuyết rất sâu xa 
Khó biết, khó hiểu rõ 
Lời nói thật toàn thiện 
Ông là vị thiên nào 
Đến hỏi Ta việc ấy? 

VỊ trời nói kệ đáp: 
Con không xa cối này 
Tên là trời Vô phiên 
Thế nên con biết rõ 
Bảy Tỳ-kheo giải thoát 
Đoạn sạch hết nghiệp ái 
Thoát trói buộc thế gian 
Con sanh lên trời trước 
Nay sẽ nói đầy đủ 
Phạm hạnh, các lậu hết 
Ưu-bà-tắc Ca-diếp 
Thợ gốm nuôi cha mẹ 
Xa lìa hẳn dâm dục 
Ca-diếp và cha mẹ 
Các thanh niên Ái Đáp 
Họ là bạn thân con 
Con, bạn thân của họ 
Tịnh thân, giữ miệng ý 
Đang sống thân cuối cùng 
Những đại nhân như vậy 
Là bạn lành với con. 
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Thế Tôn nói với vị trời: 

Đúng vậy! Đúng vậy! Thật như lời ông nói. 
Thợ gốm như ông nói 
Ở Tỳ-bà-lăng-già 
Thợ gốm Nan-đề-bà 
Ưu-bà-tắc Ca-diếp 
Hiếu dưỡng nuôi cha mẹ 
Phạm hạnh đoạn phiền não 
Ông bạn thân với ta 
Ta cũng thân với ông 
Các đại nhân như vậy 
Ngày xưa thân cận nhau 
Tu tập thân, khẩu, ý 
Thân này là cuối cùng. 

Vị trời nghe Phật dạy, hoan hỷ đẳnh lễ từ giã. 

M 
Kệ tóm lược: 


Thường kinh khủng nhan sắc 
La-thát quốc, cổ khách 
Du-ba-la, Tu-đạt 

Tu-đạt-äa sanh thiên 

Thủ Trưởng giả sanh thiên 
Lại có trời Vô phiền. 


n1 


SỐ 100 - BIỆT DỊCH KINH TẠP A-HÀM 561 





BIỆT DỊCH KINH TẠP A-HÀM 
QUYỂN X 


190. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại rừng trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 


xá. 

Bấy giờ Phạm chí Độc Tử đến gặp Đức Phật, sau khi thăm hỏi, 
ngồi qua một bên, bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, con có chút nghi ngờ, muốn thưa hồi. Ngài là 
Bậc Đa Văn, xin Ngài cho phép. 

Đức Phật bảo Độc Tử: 

—Nếu có nghi ngờ, tùy ý nêu hỏi. 

Độc Tử hỏi: 

Ngã và thân là một phải không? 

Phật đáp: 

—Ta không trả lời về sự việc này. 

Hỏi: 

—Ngã và thân khác nhau phải không? 

Phật đáp: 

—Ta cũng không trả lời về sự việc này. 

Độc Tử nói: 

—Con hỏi Ngài: “Ngã với thân là một phải không?”, Ngài không 
đáp; “Ngã với thân khác nhau phải không?”, Ngài cũng không đáp. 
Những câu hỏi này không được Ngài đáp, tại sao Ngài có thể thọ ký 
cho đệ tử chết chỗ này sanh chỗ kia trong cảnh giới Trời, Người? Nếu 
Ngài đã thọ ký họ chết chỗ này sanh chỗ kia thì chẳng phải là thân 
chỗ này còn ngã đến một trong năm cảnh giới kia hay sao? Nếu như 
vậy thì thân với ngã phải khác nhau? 

Phật bảo Phạm chí: 

-Ta giảng nói: kể nào có thủ thì chắc chắn kẻ ấy thọ sanh, ai 
không có thủ thì không còn thọ sanh. Này Độc Tử, như lửa có thủ 
(nhiên liệu) mới cháy, nếu không có thủ thì không thể cháy. 
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Độc Tử nói: 

Thưa Cù-đàm, con cũng thấy lửa không thủ vẫn cháy. 

Phật hỏi Độc Tử: 

—Ngươi thấy lửa gì không có thủ, vẫn cháy? 

Độc Tử đáp: 

—Con thấy có trường hợp lửa cháy dữ, bùng lên rực rỡ, có ngọn 


gió mạnh làm lửa bay đi mà nó vẫn còn cháy. 


Phật bảo Độc Tử: 

—Ngọn lửa bay đi này vẫn có thủ. 

Độc Tử nói: 

—Rời đống lửa, ngọn lửa vẫn cháy, vậy lấy gì làm thủ? 

Đức Phật nói: 

—Ngọn lửa rời đống lửa, nhờ gió mà cháy, lấy gió làm thủ, nên 


ngọn lửa vẫn cháy, nhờ sức của gió nên thấy ngọn lửa rời vẫn cháy. 


Độc Tử nói: 
-Lửa có thể được, chứ người thì không phải. Tại sao? Thân chết 


ở đây, ý sanh ở kia, khoảng gián cách này lấy gì làm thủ? 


Phật dạy: 
-Khi ấy lấy ái làm thủ, do nhân duyên ái thủ nên chúng sanh thọ 


sanh. Tất cả chúng sanh thế gian đều yêu mến thủ, tất cả đều vì thủ 
nên yêu mến, tất cả đều lấy thủ làm nhân, chúng sanh thấy thủ đều 
sanh tâm hoan hỷ. Tất cả chúng sanh đều rơi vào thủ. Đức Như Lai, A- 
la-hán vì không có thủ nên chứng Vô thượng Chánh đẳng giác. 


Độc Tử thưa: 

—Nay con có việc cần phải làm, muốn trở về nhà. 

Phật dạy: 

Này Phạm chí, phải biết tùy thời. 

Độc Tử nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


191. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại rừng trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 


Phạm chí Độc Tử đến gặp Tôn giả Đại Mục-liên. Sau khi thăm 


hỏi, ngồi qua một bên. Phạm chí Độc Tử hỏi Mục-liên: 
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—Vì lý do nào mà Sa-môn, Bà-la-môn đến hỏi Phật về việc chết 
ở đây sanh nơi kia, cho đến... chẳng phải sanh, chẳng phải không sanh 
thì Ngài im lặng không đáp? Trong khi đó các Sa-môn, Bà-la-môn 
khác thấy có người đến hỏi, đều trả lời tùy ý họ. Trước đây, tôi từng 
hỏi Sa-môn Cù-đàm về chết nơi này sanh nơi kia nhưng không được 
Ngài đáp. Hỏi về chết ở đây không sanh nơi kia, chết ở đây cũng sanh 
nơi kia, cũng không sanh nơi kia, chết ở đây chẳng phải sanh nơi kia, 
chẳng phải không sanh nơi kia, đều không được đáp. Vì lý do nào Sa- 
môn Cù-đàm 1m lặng không đáp? 

Tôn giả Mục-liên nói: 

-Các Sa-môn, Bà-la-môn khác không biết về nguyên nhân phát 
sanh ra sắc, không biết sắc diệt, không biết sắc vị, không biết cái hại 
của sắc, không biết xuất ly sắc. Vì họ không hiểu được những ý nghĩa 
này nên chấp trước sắc, cho rằng sắc của ta sanh ở kia, ta không sanh 
ở kia, vì chấp trước sắc nên cho rằng ta cũng sanh ở kia, cũng không 
sanh ở kia, vì chấp trước sắc nên cho rằng ta phải sanh ở kia, ta chẳng 
phải không sanh ở kia. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. 
Đức Như Lai như thật tri về sắc từ nhân nào sanh, sắc từ nhân nào 
diệt, biết sắc vị, biết cái hại của sắc, biết xuất ly sắc. Đức Như Lai như 
thật tri về sắc sanh ở chỗ kia nên tâm không chấp thủ, cho đến biết về 
sắc chẳng sanh, chẳng phải không sanh, cũng không chấp thủ. Đối với 
thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. Với ý nghĩa này sâu xa vô lượng, 
không có giới hạn, không thể biết được bằng toán số, không có nơi 
chốn, không có đến đi, tịch diệt vô tướng. 

Phạm chí Độc Tử nghe lời giảng giải của Tôn giả Mục-liên, 
hoan hỷ phụng hành. 

M 


192. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại rừng trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 


xá. 

Phạm chí Độc Tử đến gặp Đức Phật, sau khi thăm hỏi, ngồi qua 
một bên, bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, vì lý nào các Sa-môn, Bà-la-môn khác, nếu có 


người hỏi đều tùy thuận trả lời: “Ta chết ở đây sanh chỗ kia, ta chết ở 
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đây không sanh chỗ kia, ta chết ở đây cũng sanh chỗ kia, cũng không 
sanh chỗ kia, ta cũng chẳng sanh chỗ kia, chẳng không sanh chỗ kia”. 

Độc Tử lại hỏi: 

—Thưa Cù-đàm, câu hỏi như vậy vì sao Ngài không thể tùy thuận 
mà đáp? 

Đức Phật bảo: 

Các Sa-môn, Bà-la-môn khác không biết nguyên nhân sanh ra 
sắc, không biết sắc diệt, không biết cái hại của sắc, không biết sắc vị, 
không biết xuất ly sắc. Do họ không biết nguyên nhân sanh ra sắc, cho 
nên không biết cách la khỏi sắc, nên đối với sắc cho rằng ta chết ở 
đây sanh chỗ kia, chết ở đây không sanh chỗ kia, chết ở đây cũng sanh 
chỗ kia, cũng không sanh chỗ kia, chết ở đây chẳng phải sanh chỗ kia, 
chẳng phải chẳng sanh chỗ kia, đều do chấp thủ. Thọ, tưởng, hành, 
thức cũng như vậy. 

Đức Phật lại bảo Độc Tử: 

-Đức Như Lai không phải như vậy, Như Lai biết như thật về 
nguyên nhân sanh sắc, biết sắc diệt, biết sắc vị, biết cái hại của sắc, 
biết xuất ly sắc. Như Lai đã biết như thật về nguyên nhân sanh ra sắc, 
sắc diệt, cái hại của sắc, sắc vị, xuất ly sắc, do biết rõ sắc nên đối với 
sự việc: ta chết ở đây sanh chỗ kia, cho đến chẳng phải sanh, chẳng 
phải chẳng sanh chỗ kia, đều không chấp trước. Thọ, tưởng, hành, thức 
cũng như vậy. 

Đức Phật bảo Độc Tử: 

-Thế nên ý nghĩa này rất sâu rộng, to lớn, vô lượng vô biên 
không thể tính toán được. 

Này Độc Tử, vì nhân duyên này, các Sa-môn, Bà-la-môn, không 
thấu triệt ý nghĩa ấy, theo câu hỏi mà đáp bừa. Ai hỏi Như Lai về sắc 
của ta sanh chỗ kia hay không sanh chỗ kia, cũng sanh chỗ kia, cũng 
không sanh chỗ kia, chẳng sanh chỗ kia, chẳng không sanh chỗ kia, vì 
những câu hỏi này vô nghĩa lý nên Ta không đáp. Câu hỏi đã sanh chỗ 
kia, cho đến chẳng sanh, chẳng phải sanh, Ta cũng đều không đáp. 

Độc Tử nói: 

-Hy hữu thay Đức Cù-đàm! Ngài cùng đệ tử trình bày những sự 
việc đều giống nhau cả về hình thức và nội dung, ý nghĩa câu nói đều 
đúng. 
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Độc Tử lại thưa: 

-Trước đây con đến gặp Sa-môn Mục-kiển-liên, lúc ấy con đem 
ý nghĩa câu hỏi này hỏi Mục-liên, vị ấy đem câu nói với ý nghĩa đúng 
trả lời con. Thưa Cù-đàm, nay lời Ngài giảng dạy không khác lời 
Mục-liên. Thế nên nay con tôn xưng giáo pháp thế này là hy hữu, xưa 
chưa từng có và chưa được giảng nói với nghĩa lý thuận hợp, trả lời 
câu hỏi này thật hoàn toàn. 

Phạm chí Độc Tử nghe lời Phật dạy, hoan hỷ từ giã. 


M 


193. 

Một thời Tôn giả Tăng-đề Ca-chiên-diên ở tại trú xứ Quần-thật- 
ca, thành Na-đề. 

Bấy giờ Phạm chí Độc Tử có sự việc nên đến thành này. Sau khi 
đến thành ấy hoàn tất việc kinh doanh xong, Độc Tử đi đến gặp Tôn 
giả Tăng-để Ca-chiên-diên, thăm hỏi, ngồi qua một bên, thưa với Tôn 
giả: 

-Tôi có một điều nghi ngờ muốn thưa hỏi Tôn giả, nếu rảnh rỗi 
cho phép tôi hỏi, mong Tôn giả giải đáp. 

Tôn giả nói: 

Này Độc Tử, tôi cho phép ông hỏi, sau đó sẽ rõ. 

Độc Tử hỏi: 

—Vì nhân duyên gì các Sa-môn, Bà-la-môn khác, khi có người 
đến hỏi: Chết đây sanh ở kia, chết ở đây không sanh chỗ kia, cho đến 
chẳng phải sanh chỗ kia, chẳng phải chẳng sanh chỗ kia, họ đều trả 
lời. Sa-môn Cù-đàm khi được hỏi về vấn để sắc chết ở đây sanh nơi 
kia, cho đến chẳng phải sanh nơi kia, chẳng phải chẳng sanh nơi kia, 
vì cho rằng vô nghĩa lý nên bỏ qua không đáp, phải không? 

Tôn giả bảo: 

-Ta hỏi ông, theo sự hiểu biết của ông, tùy ý đáp. Ý ông nghĩ 
sao? Với nhân, với duyên, với hành, với căn bản, với hành mà từ đó 
đưa đến đời sống, với sắc hoặc vô sắc, hoặc hữu tưởng, hoặc vô tưởng, 
với nhân này, với duyên này, với hành này, với căn bản này, với hành 
này đưa đến chỗ tịch diệt hoàn toàn, vô tưởng tận xứ, nếu đã như vậy 
thì không còn có nhân duyên, không hành, không tướng và các pháp 
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đã bị tận diệt. Như vậy Như Lai có thể nào nói rằng: chết ở đây sanh ở 
chỗ kia, cho đến nói chẳng phải sanh chỗ kia, chẳng phải chẳng sanh 
chỗ kia được không? 

Độc Tử nói: 

“Này Ca-chiên-diên, với nhân như vậy, duyên như vậy, hành 
như vậy, căn bản như vậy, với hành như vậy mà từ đó phát sanh sắc 
như vậy, vô sắc như vậy, tưởng như vậy, vô tưởng như vậy, nếu các 
pháp này đều đi đến chỗ diệt tận hoàn toàn, vô tưởng diệt tận thì với 
các pháp như thế không còn có nhân duyên gì cả, Như Lai làm sao nói 
gì về chúng được? 

Độc Tử lĩnh hội được điều ấy, trong tâm hoan hỷ hỏi Tôn giả: 

-Tôn giả là đệ tử Phật, được thân cận với Phật đã lâu rồi phải 
không? 

Tôn giả đáp: 

—Tôi là đệ tử của Phật mới trải qua ba năm. 

Độc Tử nói: 

Này Ca-chiên-diên, Tôn giả được lợi ích lớn, có thể ở giữa mọi 
người với thân khẩu trí tuệ biện tài như thế. Trong thời gian ngắn, Tôn 
giả có đủ khả năng như vậy, thật là hy hữu! 

Độc Tử nói tiếp: 

—Nay tôi có việc, cần phải trở về. 

Tôn giả nói: 

-Hãy biết tùy thời. 

Phạm chí Độc Tử nghe lời dạy của Tôn giả Ca-chiên-diên hoan 
hỷ từ giã. 

M 


194. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại rừng trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 


xá. 

Phạm chí Độc Tử đến gặp Đức Phật. Sau khi thăm hỏi, vị ấy 
ngồi qua một bên, thưa Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con có chút nghi ngờ, muốn thưa hỏi. Nếu Ngài 
rảnh rỗi xin giải đáp cho con. 

Đức Phật nói: 
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-Ông tùy ý hỏi. 

Độc Tử thưa: 

—Vì lý do nào mà các Sa-môn, Bà-la-môn khác, khi có người 
đến hỏi: chết ở đây sanh ở kia, cho đến chẳng sanh kia, chẳng phải 
không sanh kia, họ đều đáp. Sa-môn Cù-đàm khi được hỏi về vấn để 
này: chết đây sanh kia, cho đến... chẳng sanh kia, chẳng phải không 
sanh kia, đều cho rằng vô nghĩa lý nên bỏ qua không đáp? 

Đức Phật bảo Độc Tử: 

-Nay Ta hỏi, ông tùy theo chỗ hiểu biết mà trả lời. Ý ông thế 
nào? Với nhân, duyên, hành, căn bản, với hành đưa đến đời sống, với 
sắc, vô sắc, tưởng, vô tưởng, với nhân này, duyên này, hành này, căn 
bản này, với hành này đưa đến tịch diệt hoàn toàn, vô tưởng tận xứ. 
Những pháp như vậy không còn có nhân, duyên, không hành, không 
tưởng, là pháp tận diệt. Ta làm sao đối với pháp không nhân duyên, 
tận diệt này mà nói chết đây sanh kia, cho đến nói chẳng phải sanh 
kia, chẳng phải chẳng sanh kia cho được?! 

Độc Tử bạch Phật: 

- Với nhân như vậy, duyên như vậy, hành như vậy, căn bản như 
vậy, với hành như vậy là cơ sở đưa đến đời sống, sắc như vậy, vô sắc 
như vậy, tưởng như vậy, vô tưởng như vậy, các pháp như vậy, cho đến 
tận diệt hoàn toàn, vô tưởng diệt xứ. Các pháp như thế không còn có 
nhân duyên, con làm sao có thể nói về nó được?! 

Độc Tử lãnh hội được lời Phật dạy, tâm sanh hoan hỷ, bạch Phật: 

-Hy hữu thay Đức Cù-đàm! Đệ tử Ngài và Ngài thuyết giảng về 
sự thật này với câu văn và ý nghĩa không khác nhau. 

Độc Tử lại thưa: 

Vào một ngày nọ con có ít sự việc, đến trú xứ Quần-thật-ca 
thuộc thành Na-đề, hỏi Sa-môn Tăng-để Ca-chiên-diên về sự việc như 
vậy. Tôn giả ấy đem ý nghĩa này để trả lời con, câu văn và ý nghĩa 
cùng với lời Ngài đang nói không khác nhau, không sai lầm. Thế nên 
con tôn xưng là hy hữu, giáo pháp như vậy là chưa từng có, chưa từng 
được nghe nói, nghĩa lý thuận hợp, khéo đáp ứng được với câu hỏi. 

Phạm chí Độc Tử nghe lời Phật dạy, hoan hỷ từ giã. 


M 
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195. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại rừng trúc Ca-lan-đà, núi Linh thứu, 
thuộc thành Vương xá. 

Phạm chí Độc Tử đến gặp Phật, sau khi thăm hỏi ngồi qua một 
bên, bạch Phật: 

Thưa Cù-đàm, tất cả chúng sanh có ngã không? 

Phật im lặng không đáp. 

Ông lại hỏi: 

—Vô ngã phải không? 

Phật cũng không đáp. Độc Tử tự nghĩ: “Ta từng hỏi Sa-môn Cù- 
đàm về ý nghĩa này nhưng vị ấy im lặng không đáp”. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan đang ở bên cạnh cầm quạt quạt hầu Phật, 
nghe hỏi như vậy, thưa với Phật: 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Ngài im lặng không đáp câu hỏi của Độc 
Tử? Nếu Ngài không đáp, Độc Tử sẽ nói: “Ta hỏi Như Lai, không 
thấy đáp gì cả! Có thể ông ta sẽ tăng trưởng tà kiến chăng?” 

Đức Phật bảo A-nan: 

-Trước đây ông ấy hỏi Ta: “Tất cả các pháp có ngã phải 
không?”. Nếu Ta đáp như câu hỏi của Độc Tử là các pháp có ngã thì 
ngược lại trước đây trong các kinh dạy các pháp vô ngã, phải không? 
Nếu Ta trả lời theo câu hỏi của ông ta: các pháp không có ngã, thì 
ngược với đạo lý. Tại sao? Bởi vì tất cả các pháp không có ngã thì lấy 
cái ngã nào để đối đáp với ông ta? Làm như vậy càng khiến tăng thêm 
sự ngu si, nghi ngờ vốn có của ông ta. 

Lại nữa, này A-nan, ai nói có ngã là rơi vào thường kiến. Ai 
nói không có ngã là rơi vào đoạn kiến. Như Lai thuyết pháp xa lìa 
cả hai bên, nhằm vào trung đạo. Thế nên, phải biết các pháp biến 
hoại mà không thường còn, liên tục mà không đoạn tuyệt, không 
thường không đoạn, nhân như vậy thì có như vậy, nhân này sanh thì 
cái kia sanh, nhân này không sanh thì cái kia không sanh. Thế nên 
nơi vô minh thì có hành sanh, nhân hành có thức, nhân thức có 
danh sắc, nhân danh sắc có lục nhập, nhân lục nhập có xúc, nhân 
xúc có thọ, nhân thọ có ái, nhân ái có thủ, nhân thủ có hữu, nhân 
hữu có sanh, nhân sanh có lão, tử, ưu, bi, khổ não, cả một khối khổ 
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lớn. Nhân diệt thì quả diệt: Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt 
thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập 
diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái 
điệt, ái diệt thì thủ diệt,thú diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh dệt, 
sanh diệt thì lão, tử, ưu, bi, khổ não, tập hợp các khổ bị diệt tận, cả 
khối khổ lớn bị diệt hết. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 


M 


196. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại rừng trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 


xá. 

Phạm chí Độc Tử đến gặp Đức Phật, sau khi thăm hỏi, ngồi qua 
một bên, hỏi Đức Phật: 

-Thưa Cù-đàm, có phải Ngài đã bày tỏ với tri kiến này, với lý 
luận này: “Thế giới là thường, chỉ ta riêng hiểu rõ, người khác không 
biết?”. 

Phật bảo Độc Tử: 

-Ta không bày tỏ theo tri kiến như vậy, với lời nói như vầy: 
“Chỉ có Ta biết, người khác không biết.” 

Độc Tử lại hỏi: 

-Nếu Ngài không bày tổ với lời nói như vậy thì tất cả thế giới 
đều vô thường phải không? 


Phật bảo Độc Tử: 
—Ta cũng không nói là thế giới vô thường, chỉ có Ta biết, người 
khác không biết. 


Độc Tử lại hỏi: 

-Có phải Ngài bày tổ với lý luận: “Thế giới vừa thường vừa vô 
thường, chỉ có Ta biết, người khác không biết, phải không?” 

Phật bảo Độc Tử: 

-Ta cũng không giảng nói rằng thế giới vừa thường vừa vô 
thường, chỉ có Ta biết, người khác không biết. 

Độc Tử lại hỏi: 

-Có phải Ngài giảng nói: “Tất cả thế giới chẳng thường, chẳng 
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vô thường, chẳng phải chẳng thường, chẳng phải chẳng vô thường, chỉ 
có Ta hiểu, người khác không biết, phải không?” 

Đức Phật đáp: 

-Ta không giảng nói tất cả thế giới chẳng thường,... cho đến... 
người khác không biết. 

Độc Tử lại hỏi: 

-Thế giới hữu biên hay vô biên? Hay vừa hữu biên vừa vô biên? 
Hay chẳng phải hữu biên chẳng phải vô biên? Hay chẳng phải chẳng 
hữu biên, chẳng phải chẳng vô biên? Thân tức là mạng, hay mạng 
sống là thân? Hay thân thể và mạng sống khác nhau? Thần ngã của 
chúng sanh chết ở đây sanh ở kia là có hay không? Hay cũng có cũng 
không? Hay chẳng có chẳng không? Hay chẳng chẳng có, chẳng 
chẳng không? Này Cù-đàm, Ngài có thể nói như thế nào? 

Đức Phật bảo Độc Tử: 

-Ta không bày tổ với tri kiến, với luận thuyết: Thế giới hữu 
biên, vô biên,... cho đến... chẳng chẳng không. 

Độc Tử thưa: 

Này Cù-đàm, trong những pháp này, Ngài thấy có điều gì sai 
lầm mà không chấp nhận một ý kiến nào cả? 

Đức Phật bảo Độc Tử: 

-Ta không giảng nói thế giới là thường, chỉ có đây là sự thật, 
ngoài ra đều là ngu sĩ sai lầm, vì với tri kiến như vậy chỉ gây ra những 
trói buộc ngăn che, vì với hành động và quan sát theo tri kiến ấy chỉ 
đưa đến nhận thức theo phiền não, cấu uế, bất tịnh. Tri kiến trói buộc 
ấy cùng với khổ đưa đến tàn hại, làm phát sanh buồn não, làm cho 
hành giả u uất, sanh ra nhiều ưu phiển. Ai cùng tương ưng với tri kiến 
như thế tức là ngu sỉ trẻ con, gọi là không hiểu biết, cũng gọi là phàm 
phu, khiến cho sanh tử luân hồi luôn nối tiếp. 

Đức Phật lại bảo Độc Tử: 

-Thế gian là thường, vô thường... cho đến... chẳng phải vô 
thường. Thế giới hữu biên... cho đến... chẳng phải vô biên. Thần ngã 
của chúng sanh chết đây sanh kia... cho đến chẳng phải chẳng không. 
Nếu có ai chấp trước với tri kiến ấy thì gọi là trẻ ngu, gọi là không 
hiểu biết, gọi là phàm phu, chỉ tăng trưởng sanh tử phiển não nhiễm 
ô, làm cho hành giả phải chịu ràng buộc bức bách, sanh nhiều ưu 
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khổ, không có an lạc. Do sự thật này, Ta đối với các kiến ấy không 
có chấp trước. 

Độc Tử lại hỏi: 

Nếu Ngài không chấp vào các kiến này, vậy Ngài có kiến chấp 
gì? 

Phật bảo Độc Tử: 

-Như Lai Thế Tôn từ lâu đối với kiến chấp đều đã đoạn trừ, 
không còn kiến chấp. Tuy có tri kiến nhưng tâm không chấp thủ. Đó 
là tri kiến về khổ thánh đế, tri kiến về khổ tập đế, tri kiến về khổ diệt 
đế, tri kiến đúng sự thật về con đường diệt khổ hoàn toàn. Ta đã có tri 
kiến sáng suốt như vây: thấy tất cả các pháp đều là tham ái, các phiền 
não trói buộc là ngã, ngã sở, là kiến thủ trước, cũng gọi là kiêu mạn, 
pháp như vậy thật đáng nhàm chán, thế nên cần phải đoạn trừ chúng. 
Khi đã đoạn trừ xong, chứng đắc Niết-bàn tịch diệt thanh tịnh. Các 
Tỳ-kheo với nẻo chánh giải thoát như vậy, thì không còn người nào 
phải bị thọ thân trong ba cõi nữa. 

Độc Tử nói: 

-Thưa Cù-đàm, hiện nay Ngài thấy nhân duyên gì mà nói là 
không còn tái sanh? 

Phật bảo Độc Tử: 

-Ta hỏi ông, tùy ý đáp. Như có người đốt đống lửa lớn ngay 
trước mắt ông, ông biết đống lửa đang cháy hay không? Nếu đống lửa 
này tắt ngay trước mắt ông, ông biết là nó tắt không? Nếu có người 
đến hỏi ông: “Lửa này sau khi bị diệt đi về phương Đông hay Nam, 
Tây, Bắc, bốn hướng, trên hay dưới? Đến nơi nào trong các phương 
này?”. Ai hỏi như vậy, ông sẽ đáp thế nào? 

Độc Tử thưa: 

-Cù-đàm, nếu có người hỏi như vậy, con sẽ trả lời một cách 
đúng đắn: Nếu có cỏ, gỗ, phân bò... thì lửa cũng như củi hỗ trợ nhau 
cháy không tắt. Nếu cỏ, gỗ, phân bò... hết sạch thì lửa tắt, không đến 
chỗ nào cả. 

Phật bảo Độc Tử: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Nếu nói sắc là Như Lai, thọ, tưởng, hành, 
thức là Như Lai thì không đúng. Tại sao? Như Lai đã đoạn sạch sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức đó. Như có người chặt đứt ngọn cây Đa-la thì nó 
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không mọc lại được. Như Lai cũng vậy, đã đoạn trừ năm ấm không 
còn sanh khởi nữa, tịch diệt vô tưởng, là pháp vô sanh. 

Độc Tử nói: 

Thưa Cù-đàm, con muốn nói ví dụ, xin Ngài cho phép. 

Đức Phật bảo: 

-Ông hãy nói tùy ý. 

Độc Tử nói: 

-Như cách thành phố, xóm làng không xa, nơi bình nguyên có 
rừng Sa-la. Trải qua trăm ngàn năm, cành lá, cây Sa-la trong rừng đều 
rơi rụng, chỉ còn phần lõi. Ngài Cù-đàm hiện nay cũng vậy, Ngài đã 
đoạn trừ tất cả phiển não trói buộc, đã diệt hết cả bốn tà kiến điên 
đảo, chỉ còn có pháp thân kiên cố chân thật. Thưa Cù-đàm, hiện nay 
con có công việc cần phải trở về. 

Đức Phật dạy: 

-Ông hãy tùy thời. 

Phạm chí Độc Tử nghe lời Phật dạy, hoan hỷ từ giã. 

M 


197. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại rừng trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 


Phạm chí Độc Tử đến gặp Đức Phật, hỏi: 

Thưa Cù-đàm, có người ngu s¡ phát sanh kiến thức thế này và 
nói: “Thế gian là thường, chỉ có đây là đúng, ngoài ra không đúng, 
cho đến ta chết không sanh chỗ kia, chẳng phải chẳng sanh chỗ kia”. 

Phật bảo Độc Tử: 

-Người không biết rõ về sắc sẽ phát sanh kiến thức với ngôn 
luận: Sắc nơi thế gian đều là thường. Họ tự chấp chặt tư kiến này 
cho là chân thật, các điều khác đều sai lầm. Thế gian là thường, vô 
thường, chẳng thường, chẳng vô thường; thế gian là hữu biên, vô 
biên, chẳng hữu biên, chẳng vô biên, chẳng phải chẳng hữu biên, 
chẳng phải chẳng vô biên. Thân với thần ngã là một hay khác nhau? 
Ta chết ở đây sanh ở kia, chết ở đây, không sanh ở kia. Ta chết ở 
đây vừa sanh ở kia, vừa chẳng phải sanh ở kia. Thọ, tưởng, hành, 
thức cũng như vậy. 
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Độc Tử nói: 

Thưa Cù-đàm, nếu người có trí không chấp thủ vào kiến này, 
không chấp thủ ngôn luận như vậy thì không nên phát sanh kiến thức 
và bày tổ với ngôn luận: “Thế giới là thường, kiến thức này đúng, 
kiến thức khác sai”. 

Phật bảo Độc Tử: 

-Ai có thể biết rõ sắc, hiểu rõ tánh tướng của sắc thì những 
người ấy không phát khởi tri kiến này với lời lẽ bày tỏ: “Thế giới là 
thường, là vô thường... cho đến... chẳng phải sanh ở kia”. Cũng như vậy 
đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng như sắc đã nói ở trên. Ai thấu đạt 
về thức, hiểu rõ tánh tướng của thức, những người ấy không phát khởi 
kiến thức này và nói: “Thức là thường, kiến thức này đúng, kiến thức 
khác sai. Thức là vô thường... cho đến... chẳng sanh ở kia, chẳng không 
sanh ở kia... cũng như vậy”. Người không biết theo như người biết nói; 
người thấy, người không thấy theo như người biết nói; người hiểu, 
người không hiểu, như trình bày ở trên. Người thông triệt, người không 
thông triệt như nói ở trên; hữu tướng vô tướng như nói ở trên. Ý nghĩa 
sâu và cạn của nó như nói ở trên. Tỉnh ngộ hay không tỉnh ngộ như nói 
ở trên. 

Phạm chí Độc Tử nghe lời Phật dạy, hoan hỷ từ giã. 

M 


198. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại thành Vương xá. Bấy giờ Phạm chí Độc 
Tử đến gặp Đức Phật. Sau khi thăm hỏi, vị ấy ngồi qua một bên, bạch 
Phật: 

Thưa Cù-đàm, con có ít nghi ngờ, nếu Ngài cho phép con mới 
dám hỏi. 

Đức Phật im lặng không đáp. Độc Tử hỏi đến ba lần, Đức Phật 
đều im lặng. 

Độc Tử thưa: 

-Thưa Cù-đàm, từ lâu con đã gần gũi với Ngài, con có ít câu 
hỏi, xin Ngài đáp cho con. 

Đức Phật suy nghĩ: “Phạm chí Độc Tử tới lui đã lâu, bẩm tánh 
ngay thật, không có tà ngụy. Những câu hỏi của ông ta đều vì cầu giải 


514 TẠP A-HÀM BIỆT DỊCH 





thoát chứ không phải vì gây phiền phức. Ta nên cho phép ông ấy tùy ý 
hỏi về A-tỳ-đàm, Tỳ-ni”. 


Đức Phật bảo Độc Tử: 

-Cho phép ông hỏi về những điều nghi ngờ, chớ có ngại ngùng. 
Độc Tử bạch Phật: 

Thưa Cù-đàm, tất cả trong thế gian có pháp bất thiện không? 
Phật đáp: 

-Có. 

Hỏi: 

—Có pháp thiện không? 

Phật đáp: 

-Có. 


Độc Tử nói: 

-Thưa Cù-đàm, xin Ngài giảng cho con về pháp thiện và bất 
thiện để con được hiểu rõ. 

Đức Phật bảo Độc Tử: 

-Ta có thể nói về nhiều loại pháp thiện và bất thiện. Nay sẽ 
giảng chỗ chính yếu cho ông. 

Đức Phật bảo Độc Tử: 

—Dục là bất thiện, ly dục là thiện. Sân hận, ngu sĩ là bất thiện; ly 
sân hận, s¡ là thiện. Trộm cắp, tà dâm, nói dốt, lời nói thô ác, nói thêu 
dệt, nói hai lưỡi, tham, sân, tà kiến là bất thiện; xa la những pháp ác 
trên với chánh kiến là thiện. Ta đã vì ông nói về ba thứ bất thiện và 
ba thứ thiện, mười loại bất thiện, mười loại thiện. 

Này Độc Tử, nếu đệ tử của Ta hiểu rõ ba thứ thiện, bất thiện và 
mười loại thiện, bất thiện này, biết rõ như thật thì có thể đoạn dục; 
tham, sân, ngu sI cũng vĩnh viễn không còn; tham dục, các ác đều bị 
diệt tận không còn gì. Ai có thể đoạn tận tham dục, ngu sỉ thì các dục 
lậu đều hết. Vì hết hữu lậu nên thành tựu vô lậu, đắc tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát, ngay trong pháp hiện tại này tự thân hiểu rõ. Chứng 
biết đã đắc pháp. Tự biết sanh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, đã làm 
xong việc, không còn thọ thân đời sau. 

Độc Tử bạch Phật: 

Trong giáo pháp của Phật, có một Tỳ-kheo nào thành tựu vô 
lậu, đạt tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong pháp hiện tại này tự 
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thân hiểu rõ, chứng biết đã đắc pháp, tự biết sanh tử đã hết, phạm 
hạnh đã lập, đã làm xong việc, không còn thọ thân đời sau hay không? 

Phật bảo Độc Tử: 

-Người đắc pháp này không phải chỉ một, hai, ba, bốn, cho đến 
năm trăm. Có nhiều Tỳ-kheo đắc tâm giải thoát, ngay trong pháp hiện 
tại này tự thân tác chứng. 

Độc Tử lại hỏi: 

—Trong giáo pháp Đức Phật có một Tỳ-kheo-ni nào đắc tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát không? 

Phật bảo Độc Tử: 

Trong giáo pháp của Ta, các Tỳ-kheo-ni chứng đắc pháp này 
chẳng phải một, hai, cho đến năm trăm mà có rất nhiều vị. 

Độc Tử lại hỏi: 

-Trừ số Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni ấy ra có vị Ưu-bà-tắc nào vượt 
nghi ngờ đến bến bờ bên kia không? 

Đức Phật bảo Độc Tử: 

-Trong giáo pháp của Ta, các Ưu-bà-tắc vượt nghi ngờ đến bờ 
bên kia, số người ấy rất nhiều, chẳng phải một, hai, ba, bốn, cho đến 
năm trăm, đoạn trừ năm hạ phần kết sử, chứng A-na-hàm, không còn 
trở lại Dục giới. 

Độc Tử lại hỏi: 

-Trừ số Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni tu phạm hạnh, trừ số Ưu-bà-tắc 
ra, có một Ưu-bà-di nào trừ hết nghi hối, vượt qua nghi đến bờ kia 
không? 

Phật bảo Độc Tử: 

-Trong Phật pháp của Ta, hạng người đó đắc pháp này chẳng 
phải chỉ một hai, ba cho đến năm trăm, số người ấy rất nhiều, đoạn 
năm hạ phần kết, chứng A-na-hàm, không còn trở lại Dục giới. 

Phạm chí Độc Tử lại bạch Phật: 

-Xin để qua một bên các vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, 
Ưu-bà-di tu phạm hạnh, trong Phật pháp này có vị Ưu-bà-tắc nào vẫn 
sống trong gia đình, hưởng thụ năm dục mà vượt qua nghi ngờ đến bờ 
kia không? 

Phật bảo Độc Tử: 

-Trong Phật pháp này chẳng phải một, hai, ba cho đến năm 
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trăm, số người này rất nhiều. Những người này vẫn sống chung với 
nam nữ cận kể xung quanh, dùng hương thơm, hoa, chuỗi ngọc, mặc y 
phục mềm mại, đẹp, dùng các loại bột thơm, chiên-đàn... để thoa thân 
thể, tích trữ vàng bạc, các loại châu báu, nuôi dưỡng nhiều nô tỳ, 
người hầu, ở trong chỗ ôn ào chật hẹp, đoạn trừ ba thứ trói buộc, 
chứng Tu-đà-hoàn, chắc chắn đến chỗ giải thoát, chấm dứt cảnh giới 
khổ. Người nào quá độn căn sanh lại bẩy lần trong cảnh giới Trời, 
Người không còn đọa vào cõi ác, chắc chắn thoát cảnh giới khổ. 

Độc Tử lại hỏi: 

—Xin tạm gác các vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di 
tu phạm hạnh, và tạm gác các vị Ưu-bà-tắc sống trong năm dục mà 
đắc Tu-đà-hoàn. Có người nữ nào tin theo giáo pháp của Phật, làm vị 
Ưu-bà-di sống trong năm dục mà vượt nghi, đến bờ kia không? 

Phật bảo Độc Tử: 

-Trong Phật pháp của Ta, các vị Uu-bà-di sống trong cõi Dục, 
vượt qua nghỉ ngờ, chẳng phải chỉ một, hai, ba cho đến năm trăm, có 
rất nhiều các vị Ưu-bà-di tuy sống trong gia đình như Ưu-bà-tắc, đã 
đoạn trừ ba thứ trói buộc, đắc Tu-đà-hoàn. 

Độc Tử thưa: 

-Thưa Cù-đàm, đối với đạo Bồ-đề, Ngài đã giác ngộ hoàn 
toàn, giả sử các vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di đang 
tu phạm hạnh; các vị Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di đang sống trong dục, các 
vị ấy không đầy đủ đạo hạnh thì các chi phần này không đầy đủ, 
trọn vẹn. Thưa Cù-đàm, Ngài đã đắc Chánh Đẳng Giác; các Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di đang tu phạm hạnh, Ưu-bà- 
tắc, Ưu-bà-di còn sống trong dục, đều đắc quả chứng, trong giáo 
pháp Phật gọi là gồm đủ. 

Độc Tử lại nói: 

Thưa Cù-đàm, con muốn nói ví dụ, xin Ngài nghe con nói. 

Đức Phật bảo: 

-Ông hãy tùy ý nói. 

Độc Tử thưa: 

-Như trời mưa to, nước chảy theo chỗ thấp đến biển lớn, giáo 
pháp của Ngài cũng như vậy, nam nữ, người lớn, người trẻ, cả người 
già đều được nhờ mưa pháp của Phật, trong suốt ngày đêm luôn hướng 
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đến Niết-bàn. Lành thay Đức Cù-đàm! Lành thay diệu pháp! Lành 
thay người có khả năng đi vào Phật pháp! 

Độc Tử lại nói: 

—Con xin hỏi: giả sử có người muốn xuất gia tu phạm hạnh thì 
bao lâu được thành tựu? 

Phật bảo Độc Tử: 

Nếu có người ngoại đạo theo học thuyết khác, muốn cầu xuất 
gia trong giáo pháp của Phật, trước hết cạo râu tóc cho họ, cho sống 
trong Tăng chúng đủ bốn tháng, nếu tâm ý họ tùy thuận, sau đó cho 
thọ giới. Nhưng tùy theo tâm ý từng người, không nhất thiết phải như 
vậy. 

Phạm chí Độc Tử nghe Phật nói xong, tâm sanh hoan hỷ, thưa: 

Nếu con được xuất gia, được thọ giới, giả sử trải qua bốn năm 
con cũng làm được, huống chi là bốn tháng. 

Phật bảo Độc Tử: 

-Trước đây Ta đã nói cho ông, có hai hạng người, không nhất 
thiết phải làm như vậy. 

Độc Tử thưa: 

Thưa Cù-đàm, quả thật trước đây Ngài đã nói như vậy. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Này các ông, hãy cho Độc Tử cạo tóc thọ giới. 

Các Tỳ-kheo vâng lệnh Đức Phật, cạo tóc cho Độc Tử và truyền 
giới theo đúng pháp Tỳ-kheo. Tôn giả Độc Tử tinh cần tu tập, chỉ 
trong nửa tháng chứng đủ quả hữu học, biết pháp, thấu rõ pháp, thấy 
pháp, lãnh hội pháp. Đã chứng quả hữu học, hiểu biết chánh pháp rồi, 
Tôn giả Độc Tử suy nghĩ: “Ta nên đến gặp Phật”. 

Sau khi suy nghĩ, Tôn giả đến gặp Phật, đảnh lễ sát chân Phật 
rồi đứng qua một bên, thưa: 

-Bạch Thế Tôn, con đã chứng đắc quả vị hữu học. Cầu mong 
Thế Tôn giảng dạy thêm pháp cho con, để con được nghe, tâm đắc 
giải thoát. 

Phật bảo Độc Tử: 

-Nếu ông mong cầu đắc tâm giải thoát, cần phải tu hai pháp, 
phải học hai pháp, phải phát triển rộng hai pháp. Hai pháp đó là trí tuệ 
và thiển định. Ai có thể tu tập rộng lớn hai pháp này thì biết được các 
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cảnh giới, thông đạt các cảnh giới, biết vô số cảnh giới. 

Phật bảo Tỳ-kheo Độc Tử: 

-Ai muốn lìa dục và pháp ác, bất thiện, có giác có quán, chứng 
Sơ thiển, Tỳ-kheo phải tu hai pháp là trí tuệ và thiển định... cho đến... 
đệ Tứ thiền; Từ, Bi, Hỷ, Xả, Không xứ, Thức xứ, Bất dụng xứ, Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ cũng như vậy. Này Độc Tử, muốn đắc Tu-đà- 
hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm đều cần phải học hai pháp này. Muốn 
học thần thông, muốn biết tha tâm trí, muốn biết túc mạng, muốn đắc 
thiên nhãn, thiên nhĩ, muốn đắc lậu tận trí cần phải tu tập hai pháp 
này, phát triển rộng lớn hai pháp này, thì biết các cảnh giới, thông đạt 
các cảnh giới, biết vô số cảnh giới. 

Tôn giả Độc Tử nghe lời Phật dạy, hoan hỷ đẳnh lễ từ giã. 

Đức Đại Bi Như Lai bằng nhiều phương pháp giảng dạy, Độc Tử 
thọ trì pháp rồi ở chỗ vắng, ngồi yên, siêng năng, tinh tấn, tâm không 
phóng dật, thường trú nơi thiền định. Sở dĩ Tộc tánh tử cạo bỏ râu tóc 
chính vì muốn tu tập phạm hạnh vô thượng, ngay trong pháp luật này 
tự thân tác chứng: Với ta, sanh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, đã làm 
xong việc, không còn thọ thân đời sau. 

Khi ấy có nhiều Tỳ-kheo đi đến gặp Phật, Tôn giả Độc Tử thấy 
các Tỳ-kheo đi, hỏi họ: 

Các vị muốn đến đâu? 

Ty-kheo đáp: 

-Chúng tôi muốn đến gặp Đức Phật để thân cận cúng dường. 

Tỳ-kheo Độc Tử bảo các Tỳ-kheo: 

-Các vị đang đi đến chỗ Thế Tôn. Nhân đây, tôi xin kính lời hồi 
thăm sức khỏe Thế Tôn, và xin quý vị hãy vì tôi thưa với Thế Tôn: 
“Tỳ-kheo Độc Tử đã báo ân Phật, cúng dường bằng pháp, tu hành 
thuận theo Phật”. 

Các Tỳ-kheo đến gặp Phật, lạy sát chân Phật, ngồi qua một bên, 
thưa: 

-Bạch Thế Tôn, Tôn giả Tỳ-kheo Độc Tử lạy sát chân Thế Tôn, 
hỏi thăm sức khỏe Thế Tôn. Tỳ-kheo Độc Tử có nói: “Hãy vì tôi thưa 
với Phật, con đã tu phạm hạnh, tùy thuận lời Phật, hành theo Thế Tôn, 
con đã chứng đắc đầy đủ ”. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 
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-Trước các ông đã có một vị trời đến đây nói với Ta: Tỳ-kheo 
Độc Tử đã chứng A-la-hán. Ta đã biết trước khi vị trời nói, các ông đã 
nÓI Sau VỊ trời. 
Thế Tôn ghi nhận Độc Tử đã chứng A-la-hán. 
Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 
M 
Kệ tóm lược: 
Thân mạng và Mục-liên 
Hy hữu Ca-chiên-diên 
Vị tằng hữu, hữu ngã 
Kiến cùng với ngu sỉ 
Độc Tử được xuất gia. 


n1 
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BIỆT DỊCH KINH TẠP A-HÀM 
QUYỂN XI 


199. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại thành Vương xá. Bấy giờ có Phạm chí 
tên Ưu-trắc đến gặp Đức Phật. Sau khi chào hỏi, vị ấy ngồi qua một 
bên, thưa: 

Thưa Cù-đàm, thế giới hữu biên hay vô biên? 

Đức Phật bảo Ưu-trắc: 

—Ta không đáp câu hỏi này. 

Uu-trắc nói: 

-Thưa Cù-đàm, tôi hỏi thế giới hữu biên hay vô biên, Ngài đều 
không đáp. Nếu như vậy, thông thường Ngài thuyết pháp, giải thích 
vấn nạn là đáp điều gì? 

Phật bảo: 

Này Ưu-trắc, Ta đã biết rõ hoàn toàn về các pháp, giảng thuyết 
Chánh đạo cho đệ tử Thanh văn để họ diệt trừ tận cùng biên giới các 
khổ. 

Uu-trắc thưa: 

-Ngài đã biết rõ hoàn toàn về các pháp, giảng thuyết Chánh đạo 
cho đệ tử Thanh văn để họ diệt trừ các khổ đến hết biên giới. Như vậy 
đạo mà Ngài đắc được là để cho mọi người đều hành hay là chỉ dành 
riêng cho một số người hành đạo ấy? 

Lúc ấy Đức Như Lai im lặng không đáp. Ưu-trắc hỏi ba lần như 
vậy, Như Lai đều im lặng. Bấy giờ Tôn giả A-nan đang quạt hầu Phật, 
nghe câu hỏi của Ưu-trắc, Tôn giả bảo ông ta: 

Câu hồi của ông không khác câu trước, cho nên Thế Tôn im 
lặng không đáp. Tôi sẽ vì ông nói một ví dụ: Như biên giới có thành 
trì với tường vách kiên cố, lan can cửa sổ đều chắc chắn, đại lộ, 
đường hẻm, dinh thự, chợ búa sắp xếp khép kín không xen tạp nhau, 
nhưng thành trì này chỉ có một cửa. Người giữ cửa thông minh trí tuệ, 
có sức ghi nhớ rất tốt, biết phân biệt rõ những người vãng lai cũ, biết 
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cho ai vào và không cho ai vào. Khi ấy, trong thành có người muốn 
ra nhưng không biết đường ra, tìm khắp nơi không có chỗ trống, chỉ 
có một cửa này mới có thể ra được. Người giữ cửa trí tuệ ấy không 
cần biết hết các hạng người trong thành, nhưng biết tất cả những 
người trong thành muốn ra ngoài đều phải đi bằng cửa này. Này Ưu- 
trắc, Như Lai cũng như vậy, tuy không suy nghĩ phân biệt đến tất cả 
mọi người, nhưng biết rất rõ tất cả đều phải ra vào bằng cửa này, 
biết biên giới của khổ ở quá khứ, hiện tại, vị lai đều do đường này 
mà chấm dứt hết khổ. 

Phạm chí Ưu-trắc nghe lời Tôn giả A-nan giảng giải, hoan hỷ 
từ giã. 

M 


200. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 
xá, còn Tôn giả Phú-na ở núi Linh thứu. 

Có nhiều Phạm chí dị học ngoại đạo đến gặp Tôn giả, sau khi 
chào hỏi, ngồi qua một bên, thưa với Tôn giả: 

-Chúng tôi đều nghe Sa-môn Cù-đàm nói rằng chúng sanh chết 
rồi không sanh nữa. Sự việc này như thế nào? 

Tôn giả đáp: 

—Như tôi hiểu ý nghĩa trong lời Phật dạy, thì Đức Phật không bao 
giờ nói chúng sanh chết rồi lại không có gì cả, chết ở đây sanh ở kia. 
Đức Phật không thấy có tướng chúng sanh. Vì sao? Phàm phu vọng 
tưởng có ngã mạn nên nói có chúng sanh. Như Lai đoạn ngã mạn, tán 
thán đoạn ngã mạn nên không có tưởng về chúng sanh. 

Các ngoại đạo nghe Tôn giả nói, họ không hoan hỷ, cũng không 
chê bai, cùng nhau bỏ đi. Họ đi chưa bao lâu, Phú-na liền đến gặp Đức 
Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, đứng qua một bên, trình bày đầy đủ với 
Thế Tôn những lời ngoại đạo nói: “Họ nói rằng Thế Tôn giảng, nói 
chúng sanh diệt rồi không còn thọ sanh nữa. Sự việc này ... như (rên... 
không có tưởng về chúng sanh”. 

Phú-na lại thưa: 

—Con trả lời với ngoại đạo như vậy có trái với giáo pháp của 
Đức Phật dạy, có hủy báng hay thêm bớt không? Có giống hay khác 
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lời Thế Tôn dạy, nói đúng pháp hay không đúng pháp, có giống pháp 
hay không giống pháp, có đáng chê trách vì sai với Phật pháp không? 

Phật bảo Phú-na: 

-Lời ông nói rất đúng, không hủy báng, không thêm bớt, 
không khác lời Ta dạy, nói đúng pháp, không phi pháp, đúng với 
Phật pháp nên không có gì chê trách ông được. Tại sao? Xưa nay 
tất cả chúng sanh đều do ngã mạn làm hại, phiển não của chúng 
sanh đều do ngã mạn sanh trưởng, do hỷ lạc ngã mạn, không biết 
rõ ngã mạn nên đưa đến không biết gì cả. Như không biết chỗ đầu 
tiên trên vòng tròn, không biết đầu mối nơi cuộn chỉ rối, như đống 
dây rối, như đội quân khi bị địch đánh tan bỏ chạy hỗn loạn. Chúng 
sanh bị hỗn loạn bất định ở đâu? Ở đời này qua đời khác, chạy mãi 
không ngừng, lưu chuyển trong sanh tử không thể thoát khỏi. Này 
Phú-na, với ngã mạn, như vậy, nếu chúng sanh diệt tận ngã mạn 
không còn chút nào thì người ấy tuy ở trong cảnh giới Người, Trời, 
Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, nhưng thấy được sự thật, thoát khổ, 
được an lạc mãi mãi. 

Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy hoan hỷ phụng hành. 


M 


201. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 


xá. 

Giữa đêm, Tôn giả A-nan đến sông Đa-bạt, cởi y phục để trên 
bờ, xuống sông tắm, sau đó mặc y tắm, lên bờ hong thân cho khô. 

Có ngoại đạo tên Cụ-ca-na-đề đang đi đến bờ sông ấy. Tôn giả 
A-nan nghe tiếng chân và tiếng ho của ông ta. Ông ta cũng nghe tiếng 
của Tôn giả, hỏi: 

-Hiển giả là ai? 


Đáp: 

— Tôi là Sa-môn. 

Hỏi: 

—Sa-môn rất nhiều, Hiền giả là Sa-môn nào? 
A-nan đáp: 


—Tôi là Thích tử. 
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Ngoại đạo hỏi: 

-Tôi có điều thắc mắc, nếu Hiễn giả rảnh rỗi xin cho phép tôi 
hỏi. 

A-nan đáp: 

-Ông cứ hỏi, nghe rồi mới biết. 

Hỏi: 

—Ta chết ở đây sanh đến chỗ kia phảẩi không? 

A-nan nói: 

Như Lai không trả lời. 

Hỏi: 


-Ta chết ở đây không sanh ở kia; cũng sanh, cũng không sanh; 
chẳng phải sanh, chẳng phải không sanh nơi chỗ kia, phải không? 

A-nan lại nói: 

Những câu hỏi này, Như Lai đều không đáp. 

Ngoại đạo nói: 

-Tôi hỏi Hiển giả, ta chết ở đây sanh ở kia.. đều không được 
đáp. Hay là Hiền giả không biết việc này? 

A-nan đáp: 

-Những việc như vậy, tôi đều thấy biết, chẳng phải là không 
thấy biết. 


Ngoại đạo hỏi: 
-Hiễn giả thấy biết như thế nào? 
A-nan đáp: 


-Theo sự thấy biết của tôi, thấy được cảnh giới ấy, thấy hành 
nghiệp của chúng sanh, cho đến thấy biết chúng sanh từ đâu sanh ra, 
thấy biết nghiệp trói buộc do hành động đã làm, thấy phiền não vây 
phủ tụ tập đen như mực. Phàm phu ít hiểu biết tương ứng với tri kiến 
bị trói buộc, tất nhiên trong vị lai phải trôi theo sanh tử mãi mãi. Sự 
việc là như vậy, có gì là không thấy biết?! 

Ngoại đạo Câu-ca-na hỏi: 

-Hiển giả tên gì? 

A-nan đáp: 

— Tôi tên A-nan. 

Ngoại đạo nói: 

—Lành thay, lành thay! Đệ tử của Bậc Đại Sư, tôi đã đàm luận từ 
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nãy giờ mà không biết Hiển giả A-nan. Nếu tôi biết Hiển giả, nào 
dám có thể cùng đối đáp được. 
Ngoại đạo nghe Tôn giả A-nan thuyết giảng, hoan hỷ từ giả. 


M 


202. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Trưởng giả Tu-đạt-đa muốn đến gặp Đức Phật để được gần gũi 
cúng dường, lại suy nghĩ: “Ta đến đó khi trời còn quá sớm, có khi Đức 
Như Lai chưa ra khỏi thiển định, vậy nên đến chỗ ngoại đạo trước ”. 

Trưởng giả đến chỗ ngoại đạo, sau khi chào hỏi, ngồi qua một 
bên. Dị học ngoại đạo hỏi Tu-đạt: 

-Trưởng giả có thể nói cho tôi biết Sa-môn Cù-đàm hành động 
với tri kiến nào? 

Tu-đạt-đáp: 

-Lời dạy của Như Lai, tôi chưa đạt đến được. Tri kiến của Ngài 
thì ngoài nhận thức của tôi. 

Ngoại đạo nói: 

Nếu Trưởng giả không biết về tri kiến của Phật, vậy có biết về 
tri kiến của các Tỳ-kheo không? 

Tu-đạt-đáp: 

-Những việc như vậy tôi đều không biết. 

Ngoại đạo nói: 

-Như vậy, cuối cùng Trưởng giả có kiến thức gì? Nếu biết được 
chút ít gì xin nói cho tôi nghe. 

Tu-đạt nói: 

-Hiển giả hãy nói trước về kiến thức của mình, tôi sẽ trình bày 
sau. 

Vị ngoại đạo ấy nói với Tu-đạt: 

—Theo nhận thức của tôi, chúng sanh là thường, là thật, nói khác 
đi là sa1. 

Một vị ngoại đạo khác nói với Tu-đạt: 

-Theo nhận thức của tôi, tất cả đều là vô thường, chỉ như vậy là 
thật, ngoài ra đều nói sai. 
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Lại có người nói: 

-Chúng sanh cũng thường, cũng vô thường, chẳng phải thường, 
chẳng phải vô thường. Chỉ có đây là đúng, nói khác đi là sai. 

-Thế giới hữu biên, thế giới vô biên; cũng hữu biên, cũng vô 
biên; chẳng phải hữu biên, chẳng phải vô biên, thân là mạng, mạng là 
thân; thân và mạng khác nhau; thân ngã của chúng sanh chết đây sanh 
kia, chết đây không sanh kia, chết đây cũng sanh kia, cũng không sanh 
kia; chết đây chẳng sanh kia, chẳng không sanh kia. Trưởng giả, đây 
là kiến thức của chúng tôi. 

Sau khi các ngoại đạo đưa ra những nhận thức của mình xong, 
nói với Trưởng giả: 

-Nhân giả hãy nói kiến thức của mình đi. 

Tu-đạt-đáp: 

—Theo nhận thức của tôi, tất cả chúng sanh đều là hữu vi, từ các 
nhân duyên hòa hợp mà có, gọi là nhân duyên tức chỉ cho nghiệp. Cái 
gì đã dựa vào sự hòa hợp của nhân duyên mà có tức là vô thường. Vô 
thường là khổ, khổ tức là vô ngã. Vì sự thật này, tôi không có tâm 
chấp trước vào kiến nào cả. Ngoại đạo quý vị bày tỏ thế này: “Tất cả 
các pháp đều thường, chỉ đây là đúng, nói khác đi là sai”, với suy tính 
như vậy chính là căn bản của các khổ. Ai tham chấp với các kiến này 
là tương ưng với khổ, phải chịu khổ lớn, phải chịu khổ vô cùng trong 
sanh tử, đều do kiến chấp về hữu, cho thế giới là thường, cho đến sau 
khi chết chẳng sanh chỗ kia; chẳng phải không sanh chỗ kia... Những 
kiến này thật sự là pháp hữu vi do nhân duyên hòa hợp của nghiệp tập 
khởi. Theo như vậy, suy luận ra phải biết tất cả đều vô thường, vô 
thường là khổ, khổ là vô ngã. 

Lại có ngoại đạo nói với Tu-đạt: 

—Trưởng giả, nếu chúng sanh do nhân duyên hòa hợp của nghiệp 
tập khởi mà có, tất nhiên là vô thường, vô thường là khổ, khổ là vô 
ngã. Nếu như vậy, hiện nay tôi đang tạo những gốc khổ, cùng tương 
ứng với khổ, chịu khổ vô cùng trong sanh tử? 

Tu-đạt-đáp: 

-Trước đây tôi đã nói: Tâm tôi không chấp trước vào tất cả các 
kiến. Thế nên nay tôi cũng không chấp trước vào kiến này. 

Khi ấy ngoại đạo tán thán Tu-đạt: 
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-Đúng vậy, này Trưởng giả, Trưởng giả đã bày tỏ đúng như vậy. 

Sau khi Tu-đạt ở giữa chúng ngoại đạo bày tỏ tiếng gầm của sư 
tử, khiến cho tâm tà kiến của các ngoại đạo bị tiêu diệt, bèn đi đến 
gặp Phật, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên, đem sự việc vừa bàn 
luận với ngoại đạo thưa với Đức Như Lai. Đức Phật tán thán: 

-Lành thay! Ông phá tan những tà kiến của ngoại đạo với lý 
luận như vậy, làm cho chánh pháp hưng thịnh. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 


M 


203. Tôi nghe như vây: 
Một thời Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương xá. 
Phạm chí Trường Trảo đến gặp Đức Phật, ngồi qua một bên, bày 


-Hiện nay, đối với tất cả các pháp, tôi không chấp nhận điều gì 


Đức Phật bảo Trường Trảo: 

-Ông đối với các pháp không chấp nhận điều gì cả. Như vậy 
ông có chấp nhận tri kiến ấy không? 

Trường Trảo nói: 

—Tri kiến như vậy, tôi cũng không chấp nhận. 

Đức Phật bảo Trường Trảo: 

-Nếu ông đã không chấp nhận tri kiến như vậy tại sao lại bày 
tỏ: “Đối với các pháp, tôi không chấp nhận gì cả”, vậy lời tổ bày 
không chấp nhận của ông nói ra là gì? 

Đức Phật lại bảo: 

-Này người thờ lửa! Nếu ông thấy, ông biết mà không chấp 
nhận cái thấy ấy, tức là cắt đứt cái thấy ấy, đã vứt bỏ cái thấy ấy. 
Cũng như có người đã nôn các kiến ra ngoài, nếu người như vậy, đối 
với các kiến khác không còn tiếp nối, không còn giữ lấy, không còn 
phát sanh. 

Phạm chí Trường Trảo lại nói: 

Theo Ngài nói, tôi đã đoạn trừ kiến này, đã vứt bỏ kiến này, 
cũng như người đã nôn các kiến ra ngoài, không còn tiếp nối, không 
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giữ, không sanh nữa. 

Phật bảo Trường Trảo: 

-Nếu như vậy, có nhiều chúng sanh cùng ý kiến với ông, cũng 
lý luận như vậy. Có nhiều Sa-môn, Bà-la-môn dị đạo, nếu xả bỏ kiến 
này, lại không chấp nhận kiến khác, đây gọi là thiếu trí, rất cạn cợt, 
ngu SI. 

Phạm chí nên biết, chúng sanh trong thế gian đều dựa vào ba 
loại kiến: 

Một, chấp nhận tất cả. 

Hai, không chấp nhận tất cả. 

Ba, chấp nhận một phần, không chấp nhận một phân. 

Đệ tử của bậc Hiển thánh quán sát loại kiến thứ nhất, thấy nó 
phát sanh do tham dục, sân hận, ngu sĩ, lại bị ba độc trói buộc không 
thoát ly được, thường sanh nguy hiểm tai hại, luôn gây phiền não, 
không thể giải thoát, hỷ lạc với dục là bị giam giữ trong dục, nên gọi 
là chấp nhận tất cả. 

Kiến thứ hai: Không chấp nhận điều gì cả, từ đó phát sanh tham 
dục, sân hận, ngu sĩ, rồi lại luôn bị ba độc ấy trói buộc, không thể xả 
ly, giải thoát được. Do hỷ lạc với tham dục, thường bị ái dục quản thúc 
trói buộc, nên gọi là không chấp nhận gì cả. 

Kiến thứ ba: Chấp nhận một phần, không chấp nhận một phần, 
cũng như chấp nhận hay không chấp nhận đã trình bày ở trên. Đệ tử 
của bậc Hiền thánh nếu chấp nhận tất cả thì tranh cãi với hai kiến kia. 
Nếu không chấp nhận gì cả hay chấp nhận một phần, không chấp một 
phần thì cũng cùng với hai kiến còn lại tranh luận, vì tri kiến của mình 
trái với người khác, nên phát sanh tranh luận. Nếu tranh luận phát 
sanh thì hủy hại nhau, vì cùng tranh luận thì sanh ra hủy hại. 

Sai lầm của các kiến là phát sanh tranh luận: Bỏ kiến này không 
nhận kiến khác. Do sự thật ấy nên đoạn trừ kiến, vứt bổ kiến. Cũng 
như người đã nôn ra, đối với các kiến không còn nối tiếp, không còn 
giữ, không còn phát sanh. Đệ tử của bậc Hiền thánh nếu bày tỏ: Chấp 
nhận hay không chấp nhận, chấp nhận một phần, không chấp nhận 
một phần thì vẫn có lỗi này. 

Này Phạm chí, sắc pháp do bốn đại tạo thành, nên đệ tử của bậc 
Hiền thánh thấy sắc thân này là vô thường, đã thấy vô thường thì 
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thường lìa dục; thấy thân này hoại diệt nên xa ha. Ai thấy thân vô 
thường liền xa ha dục về thân, la ái về thân, lìa sự giam giữ về thân, 
la tưởng quyết định về thân. 

Này Phạm chí, nên biết có ba loại thọ là: Khổ thọ, lạc thọ và xả 
thọ. Ba thọ này lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập, nhân vào đâu để phát 
sanh, xuất hiện từ đâu? Chúng lấy xúc làm nhân, nhân xúc tập khởi, 
tập hợp từ xúc, nhân xúc phát sanh. Nếu xúc diệt thì thọ diệt. Như mặt 
trời lặn, hết nóng được mát. Có thọ thuộc phạm vi của thân, có thọ 
thuộc phạm vi của sanh mạng. Khi cảm nhận thân, biết cảm nhận 
thuộc thân. Khi cảm nhận thuộc sanh mạng, biết thọ thuộc sanh mạng. 
Biết đúng như vậy, không sai lầm. 

Đệ tử của bậc Hiền thánh khi cảm nhận lạc thọ biết sự cảm nhận 
thuộc thân tất bị hoại diệt. Khi nhận khổ thọ, xả thọ, biết các thọ 
thuộc thân này tất bị hoại diệt. Khi nhận lạc thọ thì không cùng các 
thọ khác hòa hợp. Khi nhận khổ thọ, xả thọ cũng vậy. Khi cảm nhận 
không hòa hợp với sân si, không hòa hợp với sanh, lão, bệnh, tử thì 
sanh, ưu, bi, khổ não, tập hợp các khổ. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất vừa xuất gia được nửa tháng, đang 
quạt hầu bên cạnh Đức Phật. Trong khi Như Lai thuyết giảng về pháp 
đoạn lậu la dục, Xá-lợi-phất quán sát như thật, thấy các pháp đều vô 
thường, ngay tại chỗ chứng đắc ha dục, xa ha các tà kiến, các lậu 
chấm dứt, không còn phát sanh nữa, tâm đắc giải thoát. 

Phạm chí Trường Trảo đối với các pháp đắc pháp nhãn thanh 
tịnh, như nói ở trên. Sau khi đạt tín tâm, Trường Trảo bạch Phật: 

Cầu mong Thế Tôn cho con xuất gia. 

Như Lai cho phép ông ta xuất gia. Sau khi xuất gia, Tôn giả ấy 
tu tập tinh tấn, đắc đạo quả A-la-hán. 


M 


204. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại bờ hồ Tu-ma-kiệt-đà, thuộc thành 
Vương xá. 

Bấy giờ Phạm chí Xa-la-phù nói giữa đại chúng: 

-Tôi biết rõ giáo pháp của Thích tử. Hiểu biết của tôi vượt hơn 
họ. 
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Khi đó có nhiều Tỳ-kheo vào thành khất thực, thấy Phạm chí 
Xa-la-phù ở bên bờ sông ấy, bày tỏ: “Tôi biết rõ giáo pháp của Thích 
tử. Hiểu biết của tôi vượt hơn cả họ”. 

Sau khi nghe như vậy, các Tỳ-kheo trở về Tăng xá, thu xếp y 
bát, rửa sạch chân tay, đến gặp Đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, ngồi 
qua một bên, bạch: 

-Thưa Thế Tôn, hôm nay chúng con vào thành khất thực, sau khi 
thọ trai xong, trên đường về, đi ngang qua hồ Tu-ma-kiệt-đà, trên bờ 
hồ ấy có một Phạm chí tên Xa-la-phù, bày tỏ giữa đại chúng: “Tôi 
biết rõ giáo pháp của Thích tử. Hiểu biết của tôi vượt hơn cả họ”. 
Lành thay! Thế Tôn, xin Ngài đi đến bờ hồ ấy. 

Đức Thế Tôn ¡im lặng đồng ý, cùng với các Tỳ-kheo trước sau 
vây quanh đi theo, đến hổ Tu-ma-kiệt-đà. Xa-la-phù thấy Đức Phật 
đến liền đứng dậy, thưa với Phật: 

Mời Ngài an tọa. 

Đức Phật ngồi vào chỗ ngồi, bảo Xa-la-phù: 

-Sự thật ông có bày tổ: “Tôi biết rõ giáo pháp của Thích tử. 
Hiểu biết của tôi vượt hơn cả họ ” hay không? 

Khi ấy Phạm chí đứng im lặng. Đức Phật bảo ông ta: 

—Tại sao ông im lặng không đáp? Nếu hiểu, ông tùy ý nói. Nếu 
ông không hiểu, Ta sẽ vì ông phân biệt giảng thuyết, làm cho ông 
được hiểu biết hoàn toàn. Nếu ông có thể trình bày đầy đủ, Ta sẽ tán 
trợ ông. Này Phạm chí, trong đời có người nói: “Đức Như Lai không 
phải là Bậc Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác”. Đối với người bày tỏ như 
vậy, Ta khen: “Lành thay!” và sẽ hỏi họ: “Ông căn cứ vào sự việc gì 
bày tỏ Như Lai không phải là Bậc Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác?”. 
Những chúng sanh này không thông suốt nghĩa lý nên không thể đáp 
được, bèn nói theo những ngôn luận khác của thế gian, xen lẫn vào 
bằng những lời sai lầm, kiêu mạn, cao ngạo, sanh tâm hủy hại, vì 
không thể đáp câu hỏi này nên đứng ¡im lặng, xấu hổ, cúi đầu không 
trình bày gì cả. Này Xa-la-phù, ông cũng vậy, giả sử có người nói: 
“Sa-môn Cù-đàm thuyết giảng giáo pháp có lỗi lầm”. Đối với người 
bày tổ như vậy, Ta vẫn khen: “Lành thay”, và hỏi người ấy: “Căn cứ 
vào trí nào mà biết sự việc này?”. Họ không đáp được nên nói theo 
ngôn luận của thế gian, nội dung thác loạn, cùng lời đuối lý, xấu hổ 
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cúi đầu, đứng im lặng không trình bày được gì cả, cũng như ông hiện 
nay không khác. Lại có người cho rằng: “Đệ tử của Sa-môn Cù-đàm 
không có hướng thiện, không đủ giới luật”, Ta cũng khen: “Lành 
thay!” và hỏi lại họ rằng: “Ông dựa vào pháp gì mà nghiệm biết việc 
ấy?”. Họ không thể đáp, lại nói chuyện thế gian với ngôn luận thác 
loạn, cùng lời đuối lý, xấu hổ cúi đầu đứng im lặng, không nói được gì 
cả, nay ông cũng như vậy. 

Khi ấy các bạn đồng phạm hạnh bảo Xa-la-phù: 

— Tại sao bạn im lặng không đáp? Ngày trước bạn thường tuyên 
bố giữa đám đông người: “Hiểu biết của tôi hơn giáo pháp của Cù- 
đàm”. Đáng lẽ hôm nay bạn phải vấn nạn Sa-môn Cù-đàm, tại sao 
bạn lại bị Sa-môn Cù-đàm hỏi ngược lại, vặn bạn phải trả lời, bảo 
rằng: “Nếu lời nói của ông đầy đủ, Ta tán trợ ông, khen tặng lành 
thay. Nếu lời nói của ông không đây đủ, Ta sẽ giúp ông phân biệt, 
trình bày làm cho đầy đủ ”. 

Xa-la-phù nghe bạn bè đồng phạm hạnh nói như vậy, vẫn im 
lặng không trình bày được gì cả. 

Bên bờ hồ Tu-ma-kiệt-đà, sau khi nêu bày tiếng rống của sư tử, 
Đức Thế Tôn đứng dậy, trở về thành Vương xá. Phật đi chưa bao lâu, 
những người bạn đồng phạm hạnh của Xa-la-phù chê trách ông ta: 

-Này bạn, hiện nay bạn như bò gãy sừng, chỉ rống ở chỗ vắng. 
Bạn cũng vậy, ở chỗ vắng vẻ thì rống lên tiếng sư tử. Khi đến trước 
Sa-môn Cù-đàm thì im lặng, không biết nói gì. Bạn như con gái, giả 
nói tiếng đàn ông, nhưng không làm được, vẫn là giọng nữ. Bạn cũng 
vậy, muốn bắt chước Sa-môn Cù-đàm rống tiếng sư tử nhưng không 
thành công. Như con đã can cái muốn rống lên tiếng sư tử, nhưng khi 
phát ra tiếng thì vẫn là âm thanh của loài dã can, không thể giống như 
âm thanh của sư tử được. 

Các người bạn sau khi chê trách Xa-la-phù bằng những lời như 
vậy xong, cùng bỏ đi tứ tán. 
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Có một Phạm chí tên Trọng Sào ở bên bờ hồ Tu-ma-kiệt-đà bày 
tổ giữa chúng của ông ta: 

-Ai có thể phân tích đầy đủ và thuyết minh được ý nghĩa bài kệ 
của tôi nói ra, tôi sẽ làm đệ tử người ấy. 

Đến giờ ăn, các Tỳ-kheo mặc y mang bát, lần lượt vào thành 
Vương xá khất thực. Sau khi thọ trai xong, trên đường về, đi ngang qua 
bờ hồ Tu-ma-kiệt-đà, các Tỳ-kheo nghe lời vị Phạm chí ấy nói; họ trở 
về Tăng xá, thu xếp y bát, rửa sạch tay chân, đến gặp Đức Phật, đảnh 
lễ sát chân, ngồi qua một bên, bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, bên bờ hồ Tu-ma-kiệt-đà có Phạm chí Trọng 
Sào bày tổ: “Người nào phân tích đầy đủ, thuyết minh được ý nghĩa kệ 
của tôi nói ra, tôi sẽ làm đệ tử người ấy”. Cầu mong Thế Tôn đi đến 
đó. 

Thế Tôn im lặng đồng ý, cùng các Tỳ-kheo trước sau đi đến bờ 
hỗ kia. Phạm chí Trọng Sào từ xa thấy Phật đến, liền bày biện tòa 
cao, thưa với Phật: 

—Xin mời Cù-đàm ngồi ở đây. 

Sau khi an tọa, Như Lai bảo Phạm chí: 

-Ta nghe ông có nói rằng người nào có thể phân tích đầy đủ, 
thuyết minh được ý nghĩa kệ do ông nói, ông sẽ làm đệ tử họ phải 
không? 

Phạm chí đáp: 

— Thưa Cù-đàm, đúng vậy. 

Đức Phật bảo: 

-Ông hãy đọc kệ cho Ta nghe. Ta sẽ phân tích giảng giải cho 
ông. 

Bấy giờ Phạm chí Trọng Sào sắp đặt lại tòa cao, ngồi trên đó và 
nói kệ: 

Ai là Tỳ-kheo 

Mang họ Thích-ca 
Cần phải như pháp 
Sinh hoạt thanh tịnh 
Không được làm hại 
Các loài chúng sanh 
Cần phải xa lìa 
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Các pháp bất thiện 
Giữ ý thanh tịnh 
Trì giới đã thọ 
Điều phục như vậy 
Tùy thuận định, tuệ. 


Thế Tôn nói kệ đáp: 


Nếu làm được như vậy 

Tùy thuận mà thực hành 
Trong các thiện trượng phu 
Ông là người hơn hết 
Tỳ-kheo sống yên lặng 
Thanh tịnh tự điều thuận 
Không làm hại chúng sanh 
Xa lìa tất cả ác 

Người điều phục như vậy 
Tùy thuận với định, tuệ. 
Tâm nhu hòa hoàn toàn 
Thân miệng không làm ác 
Thường thu nhiếp ba nghiệp 
Gọi tùy thuận định, tuệ 
Làm phước điền cho đời 
Mang bát đến từng nhà 
Nhiếp tâm, tu niệm xứ 
Khiêm tốn, sống giản dị 
Từ dục, bỏ tham cầu 

Nên đắc vô sở úy. 


Khi Phạm chí Trọng Sào nghe kệ này xong, bèn suy nghĩ: “Sa- 


2 „ 


. Sau 


khi nghĩ như vậy, Trọng Sào bạch Phật: 


Cầu mong Như Lai cho con được xuất gia. 
Đức Phật cho phép Trọng Sào xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc, 


trở thành Sa-môn, tinh cần tu tập, đoạn trừ phiền não, đắc A-la-hán. 


Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 
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206. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 


xá. 

Bấy giờ các ngoại đạo ở Ma-kiệt-đà cùng nhau tụ tập trên bờ Tu 
Ma-kiệt-đà, bày tỏ với ngôn luận: 

- Vấn đề này là sự thật của Bà-la-môn, đây là sự thật của Bà-la- 
môn. 

Đức Như Lai đang ở tỉnh xá, với thiên nhĩ thiền tịnh, nghe lời nói 
của họ nên sau khi xuất thiển, đi đến bờ ao Tu Ma-kiệt-đà. 

Các vị Bà-la-môn thấy Phật từ xa đến, cùng nhau đứng dậy xếp 
đặt chỗ, mời Phật ngồi. Sau khi an tọa, Đức Phật bảo với họ: 

—Các vị tập hợp ở đây bàn luận về việc gì? 

Các Bà-la-môn thưa với Đức Phật: 

Thưa Cù-đàm, hôm nay chúng tôi tập hợp nhau cùng bàn luận: 
Vấn đề này là sự thật của Bà-la-môn, đây là sự thật của Bà-la-môn. 

Đức Phật bảo họ: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Ngày xưa, sau khi tìm đạo Ta đã chứng 
Chánh Đẳng Giác. Sau khi chứng tri, Ta đã tuyên bố: Tất cả thế gian 
không ngoài ba sự thật, Ta sẽ phân biệt. Những gì là ba? 

Đó là không được sát hại tất cả các loài. Đây là lời chân thật, 
không dối trá. Nếu chấp nhận đây là sự thật thì cần phải tinh tấn, đối 
với các chúng sanh thường sanh tâm Từ. Đây là sự thật thứ nhất của 
Bà-la-môn. Ta biết đúng như vậy và giảng thuyết rộng cho mọi 
người. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, tất cả khổ tập là pháp sanh diệt, lời nói 
này chân thật không sai. Nếu đây là sự thật, cần phải tinh tấn, đối với 
khổ tập thường phải tu tâm quán sát về tướng sanh diệt, nên tu tập như 
vậy. Đây là sự thật thứ hai của Bà-la-môn. Ta vì biết rõ tướng sanh 
diệt ấy nên chứng Chánh Đẳng Giác, thường vì chúng sanh thuyết 
giảng pháp này. 

Lại nữa, sự thật thứ ba của Bà-la-môn là thoát ly ngã và ngã sở, 
đạt vô ngã chân thật. 

Ai xa lìa ba pháp tướng này thì viễn ly các điều ác. Nếu chấp 
nhận đây là sự thật, cần phải sống như vậy. 
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Khi Đức Phật thuyết giảng pháp này, các ngoại đạo nghe lời 
Phật dạy, vẫn ngồi im lặng. Thế Tôn suy nghĩ: “Kẻ ngu sỉ này thường 
bị ma gây chướng ngại nên trong đại chúng cần có một ai tin nhận lời 
này để phát sanh chí nguyện cầu học, tu trì phạm hạnh”. Ñghĩ như vậy 
xong, Đức Như Lai đứng dậy ra đi. 

Đức Phật vừa đi khỏi, vị thần hồ Tu-ma-kiệt-đà nói kệ: 

Như vẽ trên nước muốn tìm dấu 
Ruộng muối, gieo giống muốn mọc mạ 
Như dùng mùi thơm ướp vật thối 

Dội nước bờ đá mong mềm mại 

Thổi vào chày sắt câu tiếng hay 

Vào giữa mùa đông tìm Dã mã 

Những ngoại đạo này cũng như vậy 
Tuy nghe diệu pháp không tín thọ. 

Khi nghe thần hỗ nói kệ ấy, các Bà-la-môn liền cùng nhau đi 
theo Phật, cầu xin xuất gia. Đức Phật cho phép. Sau khi xuất gia họ 
tinh tấn tu tập, đắc quả A-la-hán. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 


M 


207. 

Một thời Tôn giả A-nan ở tại rừng Cù-sư-la thuộc nước Câu- 
diệm-di. 

Có Phạm chí tên Văn-đà đến gặp Tôn giả A-nan. Sau khi chào 
hỏi, ngồi qua một bên, thưa: 

—Vì lý do nào Hiển giả xuất gia học đạo trong giáo pháp của Sa- 
môn Cù-đàm? 


A-nan đáp: 
—Vì tôi muốn bỏ ác làm thiện nên xuất gia học đạo trong giáo 
pháp của Đức Phật. 


Phạm chí lại hỏi: 
—Bỏ những ác gì? 
A-nan đáp: 
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—Tôi muốn từ bỏ tham dục, sân hận, ngu SI. 

Phạm chí lại hỏi: 

-Hiễn giả cũng biết đoạn trừ tham dục, sân hận, ngu sĩ hay sao? 

A-nan đáp: 

-Chỉ trong Phật pháp mới có pháp chế ngự thân tâm, đoạn trừ 
tham, sân, si như vậy. 

Phạm chí lại hỏi: 

-Tham, sân, si có lỗi lầm gì mà bị cấm chế trong giáo pháp của 
các vị thế? 

A-nan đáp: 

-Đắm nhiễm ái dục, phát sanh não loạn, ngay trong đời ngày 
càng tăng trưởng pháp ác; ưu, bi, khổ não do đó phát sanh, trong đời vị 
lai cũng như vậy. Tham, sân, si khống chế, phá hoại tâm ta và tâm 
người khác, làm cả hai đều khổ não, ngay trong đời này tăng trưởng 
các pháp ác. Lại nữa, ai nhiễm đắm trong tham dục thì bị mù tối 
không có tuệ nhãn, do nhân duyên tham dục làm cho trí tuệ bị yếu ớt, 
tổn giảm các điều thiện, không hướng đến Niết-bàn, không đắc ba 
minh, sáu thông, xa đường giác ngộ. Đối với tham dục, sân hận, ngu si 
có nguy hại như thế nên phải cấm chế, đoạn trừ chúng. 

Phạm chí lại hỏi: 

-Có con đường tu nào rộng lớn, đoạn trừ được tham, sân, si, 
không? 

A-nan đáp: 

—Có tám Thánh đạo, đó là chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh phương tiện, chánh định, chánh niệm, chánh chí, 
đoạn trừ được tham, sân, si; hướng đến Niết-bàn. 

Phạm chí nói: 

— Thánh đạo như vậy thật toàn thiện, tu tập phát triển đoạn trừ 
được tham sân si. Hiển giả A-nan, tôi đang có nhiều công việc phải 
làm, muốn trở về. 

A-nan bảo: 

—Nên biết tùy thời. 

Phạm chí nghe Tôn giả A-nan giảng giải, hoan hỷ từ giã. 

M 
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208. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Tôn giả Xá-lợi-phất đến gặp Đức Phật, lạy sát dưới chân Ngài, 
ngồi qua một bên. Đức Như Lai thuyết giảng giáo pháp làm cho Xá- 
lợi-phất hoan hỷ, rồi Ngài im lặng. 

Xá-lợi-phất thấy Phật im lặng nên đứng lên, lạy sát chân Phật 
rồi từ giã. Trên đường về, chưa đến trú xứ, gặp một Phạm chí tên Ưu- 
trắc. Uu-trắc hỏi: 

-Hiền giả từ đâu đến đây? 

Xá-lợi-phất đáp: 

-Này Phạm chí, hôm nay tôi đến gặp Đức Thế Tôn, nghe giáo 
pháp rồi trở về. 

Uu-trắc nói: 

—Vậy là hiện nay Hiển giả vẫn còn lệ thuộc vào giáo pháp, như 
trẻ con chưa bỏ bú. 

Xá-lợi-phất nói: 

-Tôi nghe giáo pháp không chán, không giống như trẻ con. Tại 
sao? Trẻ con lớn lên thì rời sữa mẹ. 

Uu-trắc nói: 

— Tôi đã không còn nghe giáo pháp và giáo giới đã lâu. 

Xá-lợi-phất nói: 

—Trong giáo pháp của ông, tuy có giáo giới, nhưng không có lợi 
ích thật sự, hành động phi đạo, không phải là phương pháp cứu đời, 
không đưa đến giác ngộ, là pháp bại hoại, không thể nương nhờ một 
pháp nào cả. Thầy của ông không phải là Bậc Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Đẳng Giác. Ông hãy tránh xa thầy tà với giáo pháp ấy đi. Như 
con bò tôi tệ, tánh tình không thuần thục, ưa phá phách, lại ít sữa nên 
sanh ra con nghé gầy gò, thường xa rời mẹ, tâm ý buông lung. Tôn sư 
với giáo pháp vô nghĩa của ông cũng như vậy, tánh tình hời hợt, nóng 
nảy, giáo pháp không có lợi ích thật sự, đệ tử còn nhỏ không có trí tuệ, 
rời xa thầy, tùy ý phóng dật, còn cho rằng: “Ta đã không còn lệ thuộc 
nơi giáo pháp và giáo giới”. Trong giáo pháp của Như Lai có giáo 
pháp và giới luật đúng nghĩa, có phương pháp xuất ly toàn hảo đưa 
đến giác ngộ, không bị tà kiến phá hoại, có các pháp thiện để nương 
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cậy. Đức Thế Tôn của ta là Đấng Như Lai, Vô Thượng Sĩ, Ứng Cúng, 
Chánh Đẳng Giác, các đệ tử luôn luôn thân cận không rời. Như con bò 
khỏe mạnh, tính nết thuần thục, không phá phách, có nhiều sữa nên 
thân thể con nghé ngày càng phát triển, theo mẹ không rời. 

Phạm chí Ưu-trắc khen Xá-lợi-phất: 

-Lành thay! Lành thay! Ông được thiện lợi, pháp và luật đã thọ 
là pháp xuất thế, đưa đến giác ngộ, có phương pháp xuất ly toàn hảo, 
hướng đến Niết-bàn, không thể phá hoại. Hiển giả có bậc thầy để y 
chỉ là Đức Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác. 

Sau khi nói xong, Phạm chí từ giã. 


M 


209. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một Phạm chí tên là Ưu-trắc đến gặp Đức Phật. Sau khi chào 
hỏi, ngồi qua một bên, thưa: 

-Thưa Cù-đàm, trước đây các ngoại đạo tập hợp ở đại giảng 
đường bàn luận nhiều vấn để, nào là Sa-môn Cù-đàm ở nơi yên tịnh, 
tu tập thu nhiếp tâm ý, trí tuệ biện tài. Khi ấy tôi cũng bàn luận và 
bày tỏ: Sự việc này tương ứng, sự việc này không tương ứng. Như con 
trâu già bị mù, chúng ta cũng vậy, giáo pháp của ta quá tầm thường, 
mù tối không có con mắt tuệ. Sa-môn Cù-đàm có đại trí tuệ, sống nơi 
chốn vắng lặng, tu tập thu nhiếp tâm ý. Thưa Cù-đàm, hiện nay Ngài 
đang giáo hóa các đệ tử như thế nào? 

Đức Phật bảo ông ta: 

—Trong Phật pháp của Ta, gọi sự việc đồng nam, đồng nữ cùng 
nhau họp mặt, tổ chức hội hè ca múa, vui chơi là tương ứng. Như có 
người già hơn tám mươi tuổi, tóc bạc, da nhăn, răng rụng mà vẫn ca 
múa, cỡi trâu, ngựa gỗ, đánh đàn tỳ bà, thổi sáo, thổi tiêu, chơi 
thuyển nhỏ, đá cầu. Người già với hành động như vậy gọi là không 
tương ứng. Có người thấy như vậy, nên gọi hành động người này là 
trí hay ngu? 

Phạm chí đáp: 

-Như vậy nên gọi là trẻ ngu, không có trí tuệ. 
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Đức Phật bảo ông ta: 

—Trong Phật pháp của Ta, tương ứng, tương thuận như đồng tử 
vui chơi. Này Phạm chí, giáo pháp của Thánh hiển tương ứng nhau 
như đồng tử mà vui chơi. 

Ưu-trắc bạch Phật: 

—Tỳ-kheo tu pháp thiện như thế nào? 

Đức Phật đáp: 

-Pháp của Tỳ-kheo là phải xa la các pháp ác, bất thiện, tu tập 
các pháp thiện. Người chưa điều phục thì tinh tấn tu tập làm cho điều 
phục. Người chưa đắc định, phải tinh tấn tu tập làm cho đắc định. 
Người chưa giải thoát phải tinh tấn tu tập làm cho giải thoát. Người có 
chỗ chưa đoạn, phải tính tấn tu tập làm cho đoạn trừ. Người có chỗ 
chưa biết, phải tinh tấn tu tập làm cho hiểu biết. Người có chỗ chưa tu, 
phải siêng năng tu tập để thực hiện việc tu tập. Người chưa đắc phải 
siêng năng tu tập cho chứng đắc. 


Phạm chí hỏi: 

-Chưa điều phục những gì vì muốn điều phục nên phải tinh tấn 
tu tập? 

Đức Phật đáp: 


-Chưa điều phục được mắt, cho đến chưa điều phục được ý, cần 
phải tinh tấn tu tập làm cho điều phục. 

Phạm chí hỏi: 

-Chưa giải thoát những gì nên cần phải tinh tấn tu tập làm cho 
giải thoát? 

Đức Phật đáp: 

—Tâm chưa giải thoát nên cần phải tinh tấn tu tập để tâm được 
giải thoát. 


Phạm chí hỏi: 

-Cần đoạn trừ những ác gì nên phải siêng năng tu tập? 
Đức Phật dạy: 

—Vì đoạn trừ vô minh và ái nên cần phải tinh tấn tu tập. 
Phạm chí hỏi: 

-Không biết những øì cần phải siêng năng tu tập để biết? 
Đức Phật dạy: 


-Chưa biết về danh sắc, cần phải tinh tấn tu tập để biết. 
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tập? 


Phạm chí hỏi: 
-Chưa tu tập những øì, vì muốn tu tập nên phải siêng năng tu 


Đức Phật dạy: 

—Chưa tu tập định tuệ, chưa đắc tám đạo nên cần phải tu tập. 
Phạm chí bạch Phật: 

-Hạnh của Tỳ-kheo thật là đúng đắn. Con đang có nhiều việc 


muối trở về nhà. 


Đức Phật bảo: 
—Nên biết tùy thời. 
Phạm chí Ưu-trắc đứng dậy từ giã. 
M 
201. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 


Trong nước có một Phạm chí tên là Thi-bặc, đến gặp Đức Phật. 


Sau khi chào hỏi, ngồi qua một bên, hỏi: 


— Thưa Cù-đàm, gọi là học, tại sao gọi là học? 

Đức Phật đáp: 

— Vì có học tập nên gọi là học. 

Phạm chí hỏi: 

Học tập những gì nên gọi là học? 

Đức Phật đáp: 

—Luôn luôn tu học tăng thượng giới, tăng thượng trí, tăng thượng 


tâm, nên gọi là học. 


Phạm chí lại hỏi: 
Thưa Cù-đàm, nếu có vị A-la-hán không còn hữu lậu, đã làm 


xong việc, bổ gánh nặng xuống, đạt đến vô ngã, tâm được tự tại, 
không còn phiền não, đắc chánh trí giải thoát, khi ấy sẽ còn học gì 


nữa? 


Đức Phật đáp: 
-Khi vị A-la-hán không còn phiển não, chánh kiến, tâm đắc giải 


thoát, bấy giờ tham dục, sân hận, nghi ngờ đều bị đoạn diệt hết không 
còn tàn dư, nên gọi là vô học. Lại nữa, vị A-la-hán không những đã 
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diệt tham, sân, si, mà không còn có hành động xấu ác nơi thân miệng 
ý nữa, vì ý nghĩa này nên gọi là vô học. 
Phạm chí Thi-bặc nghe lời Phật dạy, hoan hỷ từ giã. 


M 


211. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 


xá. 

Phạm chí Thi-bặc đến gặp Đức Phật. Sau khi chào hỏi, ngồi qua 
một bên, thưa: 

-Thưa Cù-đàm, có Bà-la-môn bày tổ như thế này: “Tùy theo 
nghiệp đã tạo trong quá khứ làm nhân, các nghiệp trong hiện tại tăng 
trưởng đều tùy theo nhân bất thiện của ta trong đời quá khứ. Trong đời 
hiện tại, nếu không tạo nghiệp nữa, thì có thể phá gãy cầu sanh tử, 
đoạn tuyệt hẳn bốn dòng chảy, không còn luân hồi vì nghiệp đã hết, 
khổ cũng không còn; khổ hết thì không còn cảnh giới khổ”. Thưa Cù- 
đàm, sự việc này như thế nào? 

Đức Phật bảo Thi-bặc: 

Như lời ông nói, các Sa-môn, Bà-la-môn đã bày tỏ: “Tùy theo 
nghiệp đã làm... nh trên... không còn cảnh giới khổ”. Nếu như vậy, vì 
lý do nào ngay trong đời này có bệnh gió, bệnh lạnh... do bốn đại tăng 
giảm, do tự thân gây ra, hay yếu tố khác gây ra? 

Thi-bặc bạch Phật: 

—Do yếu tố khác gây ra. 

Đức Phật bảo Thi-bặc: 

-Thế nào là nghiệp do bản thân làm? Như luôn luôn nhổ râu 
tóc, hoặc đứng đưa tay, hoặc không ngôi trên giường, hoặc ngồi xổm, 
lấy đó làm nghiệp tu tập. Hoặc ngồi trên gai góc, hoặc nằm, ngồi 
trên cây đòn dài, hoặc ngồi trên tro đất, hoặc ngồi trên đất có phân 
bò, hoặc đứng một chân, quay người theo mặt trời, hoặc vào tháng 
hè nóng bức thiêu đốt toàn thân ngoài nắng, hoặc ăn rau, ăn hạt cổ 
dại, ăn ngó sen, ăn cám, ăn cặn bã dầu, ăn phân bò, hoặc tế lửa ba 
lần trong ngày, hoặc vào mùa đông ngâm thân trong nước lạnh... có 
vô số phương pháp làm khổ thân, như vậy đều là nghiệp khổ do 
bản thân làm. 
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Thế nào là khổ do người khác làm? Người khác dùng tay chân, 
dao gậy, gạch đá đánh ném, những khổ này là khổ do người khác gây 
ra. Tất cả người đời khi bốn đại tăng giảm, hoặc bị gió lạnh mà phát 
sanh bệnh hoạn. Những bệnh như vậy có thấy trong hiện tại, tại sao 
các Bà-la-môn kia thấy như vậy lại còn nói: “Tùy theo nghiệp trong 
quá khứ... như rrên... cảnh giới khổ”, tức là bày tỏ sai lầm. Do tất cả 
sai lầm này nên người đời đều biết họ nói lời không thật. 

Có năm nhân duyên làm cho thân tâm chịu các khổ não. Những 
gì là năm? Đó là tham dục, sân hận, trạo hối, hôn trầm, nghi ngờ. 
Năm pháp này làm cho thân tâm chúng sanh ngay trong đời này chịu 
nhiều khổ não. Lại có năm nhân duyên làm cho thân tâm chúng sanh 
ngay trong đời này thường được an lạc, không bị cảm nhận khổ não. 
Những gì là năm? Đó là đoạn trừ tâm tham dục... thì ngay trong đời 
hiện tại thân tâm được thọ hưởng an lạc. Vì sao vậy? Vì có tham dục, 
sân hận, trạo hối, hôn trầm, nghi ngờ, thường làm cho chúng sanh 
chịu nhiều khổ não. Ai đoạn trừ được chúng thì thọ an lạc, không có 
đau khổ. Thế nên cần phải đoạn trừ năm thứ trói buộc, che phủ ấy. 
Nếu ai đoạn trừ chúng thì ngay khi đó đắc giải thoát, chắc chắn đến 
Niến bàn. Này Thi-bặc, đây gọi là pháp tạo được sự chứng ngộ trong 
hiện tại. 

Lại có pháp khiến chứng đắc ngay trong hiện tiền là chánh kiến, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh chí, 
chánh niệm và chánh định. 

Khi Thế Tôn thuyết pháp này, Phạm chí Thi-bặc xa la bụi bặm 
cấu uế, đắc pháp nhãn thanh tịnh đối với các pháp. Sau khi được thấy 
đạo, Phạm chí Thi-bặc sửa lại y phục, chắp tay hướng Phật, bạch: 

-Thưa Thế Tôn, xin Ngài từ bi thương xót cho con được xuất gia. 

Như Lai cho phép ông ta xuất gia. Sau khi xuất gia, Tôn giả Thi- 
bặc sống nơi vắng lặng, ân cần tinh tấn tu tập, đắc quả A-la-hán. 


M 


212. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở nơi rừng Am-bà-la, thuộc thôn xóm bán vải 
Na-la-kiện-đà. Khu xóm này có một Phạm chí tên Na-lị-bà-lực, đã già 
cả, một trăm hai mươi tuổi. Dân chúng sống trong thôn đều cho vị ấy 
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là bậc A-la-hán, nên tất cả đều cung kính cúng đường. 

Phạm chí này có một bạn thân đã qua đời, được sanh lên cõi trời. 
VỊ trời ấy suy nghĩ: “Nay nếu ta khuyên Na-li-bà-lực đến gặp Đức 
Phật, chắc ông ta không chấp nhận. Vậy ta nên thuyết giáo, có thể 
làm cho ông ta tin nơi ta”. Sau khi nghĩ như vậy, vị Trời bèn đến nơi vị 
Phạm chí già kia, với hào quang rực rỡ chiếu toàn thân và chung 
quanh, hỏi Phạm chí: 

-Thế nào đúng là oán gia của ta mà giả làm người thân? Thế 
nào là người xem bạn thân như thân mình? Thế nào là nói về đoạn 
trừ? Thế nào là không nhiệt não? Bạn hãy ghi nhớ và suy nghĩ trong 
lòng, không nên nói ra điều này. Nếu ai hiểu và giải thích được ý 
nghĩa ấy, bạn nên đến gặp họ, cầu xin xuất gia, tịnh tu phạm hạnh. 

Vị trời nói xong liền biến mất. Phạm chí Na-li-bà-lực nghe nói 
như vậy liền đến gặp Phú-lan-na Ca-diếp và vấn nạn bằng những ý 
nghĩ trong lòng: Thế nào là oán gia... nh trên... Nhưng Phú-lan-na Ca- 
diếp không biết được ý nghĩ của Phạm chí, làm sao đáp được! 

Phạm chí lại đến gặp San-xà-da Tỳ-la-chi Tử và cũng hỏi bằng 
ý nghĩa... cho đến Ni-càn-đà-nhã-để Tử cũng được hỏi bằng ý nghĩ 
như vậy. Nhã-đề Tử vẫn không biết Phạm chí nghĩ gì, làm sao đáp 
được! 

Phạm chí Na-lị-bà-lực đã gặp hết Lục sư nhưng họ đều không 
biết ông ta nghĩ gì nên không thể đáp được. Phạm chí suy nghĩ: “Nay 
ta làm sao xuất gia tu đạo trong pháp của họ, chi bằng hoàn tục 
hưởng thọ năm dục lạc. Hiện nay gia sản của ta rất giàu, vậy nên sống 
ở gia đình bố thí làm phước!”. Ông ta lại nghĩ: “Hay là ta đến gặp Sa- 
môn Cù-đàm”. 

Sau khi nghĩ như vậy, ông ta đi đến gặp Phật, trên đường đi, lại 
suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm xuất gia còn trẻ tuổi, nhóm Lục sư Phú- 
lan-na... đều là những người kỳ cựu, túc đức, còn không biết được ý 
nghĩ của ta, huống chi Sa-môn Cù-đàm đã trẻ tuổi, lại xuất gia chưa 
lâu, học lực còn kém, làm sao có thể hiểu được ý nghĩa này!”. Nghĩ 
như vậy, ngay giữa đường, ông ta muốn quay xe trở về, nhưng lại suy 
nghĩ: “Trước đây ta đã từng nghe các Phạm chí Trưởng lão kỳ cựu túc 
đức nói: Đối với người xuất gia nhỏ tuổi không nên khinh thường. Vì 


^^” 


sao? Tuổi tuy nhỏ nhưng có thần thông lớn và nhiều trí tuệ ”. 
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Nghĩ như vậy rồi, Phạm chí đến gặp Đức Phật, cung kính chào 
hỏi, ngồi qua một bên, trong lòng nghĩ đến bốn câu hỏi... như frên... 
Thế Tôn biết ý nghĩ trong tâm Phạm chí nên nói kệ: 

Nói xấu, mắng sau lưng 
Chê bai trăm ngàn cách 
Trước mặt lại khen ngợi 
Nói là người tốt đẹp 

Thật đã làm những việc 
Dối trá không nên làm 
Người trí cần phải biết 
Đây là oán giả thân. 

Giả nói lời thân thiện 
Hành động thì gây hại 
Người trí cần nên biết 
Đây là oán giả thân. 

Thế nào với bạn thân 
Kính mến như thân mình 
Không nên với bạn thân 
Tìm kiếm lỗi của họ. 

Bạn thân đông tâm nguyện 
Nhớ nhau thường không quên 
Bạn mà thân như vậy 
Không bị ai chia rễ. 

Cần phải luôn kính mến 
Yêu thương như thân mình 
Vì sao nói phải đoạn 
Đoạn phát sanh hỷ lạc 
Cũng hay được thắng lợi 
Đến cảnh giới tịch diệt 
Siêng tu đến thắng quả 
Trượng phu hành chánh đạo 
Vì nghĩa này nên đoạn 
Làm sao được không nhiệt 
Hưởng mùi vị tịch tịnh 
Chứng đắc đại trí tuệ 
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Khi ấy được không nhiệt 
Xa lìa hẳn các ác 
Hưởng pháp vị hoan hỷ 
Đây gọi là không nhiệt. 
Phạm chí nghe kệ xong, liền sửa lại y phục, bạch Phật: 
Cầu mong Thế Tôn cho con xuất gia. 
Đức Như Lai cho Phạm chí xuất gia. Sau khi xuất gia, Tôn giả 
tinh tấn tu tập, chứng A-la-hán. 


M 
213. Về Tu-bạt-đà-la, giống phần kệ tụng của kinh 110. 
M 


Kệ tóm lược: 


Uu-trắc, Phân-nặc, Câu-ca-na 
Tu-đạt, Trường Trảo, Xa-la-phù 
Trọng Sào, tam đế và Văn-đà 
Hai không giữ được, Thi-bặc căn 
Thi-bặc, Na-lị-bà-lực-ca 
Tu-bạt-đà-la thứ mười lăm. 


n1 
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BIỆT DỊCH KINH TẠP A-HÀM 
QUYỂN XI 


214. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một T-kheo-ni tên Khoáng Dã, vào sáng sớm, mặc y, mang 
bát vào thành khất thực, sau khi thọ trai rửa bát xong, muốn đi đến 
rừng Đắc nhãn. 

Ma vương Ba-tuần suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đang ở trong rừng 
Đắc nhãn thuộc Xá-vệ. Tỳ-kheo-ni Khoáng Dã, đệ tử của ông ta, vào 
thành khất thực, sau khi thọ trai rửa bát xong, xếp tọa cụ muốn vào 
rừng Đắc nhãn. Ta phải quấy nhiễu cô ấy. 

Ba-tuần hóa ra một thanh niên, ở bên đường hỏi Khoáng Dã: 

—Cô đi đâu vậy? 

T-kheo-mi đáp: 

—Tôi muốn đến nơi vắng lặng tịch tĩnh. 

Thanh niên nghe nói như vậy liền đọc kệ: 

Khắp cả trong thế gian 
Không có ai giải thoái. 

Cô đến nơi tịch tĩnh 

Vì muốn làm việc gì? 

Cô đang tuổi trẻ đẹp 
Không hưởng thọ năm dục. 
Một mai già suy đến 

Thế nào chẳng hối hận! 

Tỳ-kheo-ni suy nghĩ: “Đây là ai mà muốn quấy nhiễu ta, thật là 
xấc láo, là người hay là phi nhân?” 

Sau khi suy nghĩ, Tỳ-kheo-ni nhập định quán sát, biết là Ba-tuần 
muốn đến quấy nhiễu, liền nói kệ: 

Thế gian có giải thoát 
Nay ta tự chứng biết 
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Này Ba-tuân ngu sỉ 
Ngươi nào biết việc này. 
Dục như kích bén đâm 
Như giặc cầm dao rượt 
Ngươi nói hưởng năm dục 
Dục thật khổ đáng sợ 
Dục thường sanh ưu sâu 
Dục thường sanh hối hận 
Dục sanh ra trăm khổ 
Dục là gốc các khổ 
Đoạn trừ tất cả ái 

Diệt vô mình ngu sỉ 
Chứng đến nơi tận diệt 
Sống với pháp vô lậu. 


Khi ấy Ba-tuần suy nghĩ: “Tỳ-kheo-ni Khoáng Dã biết hết tâm 


ta”. Ba-tuần sầu não hối hận, hổ thẹn trở về cung. 


M 


215. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 


nước Xá-vệ. 


Tỳ-kheo-ni Tô-ma mặc y mang bát vào thành Xá-vệ khất thực, 
sau khi thọ trai, đem tọa cụ vào rừng Đắc nhãn. 
Ma vương Ba-tuần suy nghĩ: “Tỳ-kheo-ni Tô-ma mặc y mang 
bát vào thành khất thực, sau khi thọ trai rửa bát xong, đem tọa cụ vào 


rừng Đắc nhãn”. 


Ba-tuần hóa ra một Bà-la-môn đứng bên đường hỏi: 


Này A-xà-lê muốn đi đâu vậy? 


Ty-kheo-mi đáp: 


—Ta đang muốn đi đến nơi tịch tĩnh. 


Ba-tuần nói kệ: 


Chỗ chứng của Tiên thánh 
Nơi ấy khó bước đến 
Chẳng phải trí thấp hèn 
Của cô đạt đến được. 
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Tỳ-kheo-ni suy nghĩ: “Đây là người hay phi nhân, mà muốn 
quấy nhiễu ta vậy?”, bèn nhập định quán sát, biết là Ba-tuần, nên nói 
kệ: 

Thân nữ chẳng ngại gì 
Chuyên ý tu thiền định 
Quán sát pháp tăng thượng 
Ai chấp tướng nam nữ 
Nên cho rằng người nữ 
Không thể tu thắng pháp 
Ai không chấp nam nữ 
Lấy gì sanh phân biệt 
Đoạn trừ tất cả ái 

Diệt sạch hết vô minh 
Chứng đắc đến tận diệt 
Trụ nơi pháp vô lậu 

Thế nên hãy biết rõ 
Ba-tuần ngươi thua rồi. 

Ba-tuần suy nghĩ: “Tỳ-kheo-ni Tô Ma đã biết hết tâm ta”. Ba- 
tuần ưu sầu hối hận, hổ thẹn nên trở về cung. 


M 


216. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Ty-kheo-ni Sí-xá Kiều-đàm-di, vào sáng sớm, mặc y, mang bát 
vào thành khất thực, sau khi thọ trai rửa bát xong, cầm tọa cụ đi vào 
rừng Đắc nhãn. 

Ma vương Ba-tuần suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đang ở trong rừng 
Đắc nhãn thuộc nước Xá-vệ. Tỳ-kheo-ni Sí-xá Kiểu-đàm-di vào thành 
khất thực, sau khi thọ trai rửa bát xong, cầm tọa cụ đi vào rừng Đắc 
nhãn”. 

Suy nghĩ xong, Ma vương hóa ra một thanh niên, muốn quấy 
nhiễu nên nói kệ: 


Sư cô đang làm gì 
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Buôn bã bên gốc cây 
Sụt sùi rơi nước mắt 
Vừa mất con phải không 
Hay ở riêng trong rừng 
Vì muốn cầu nam tử? 

Sau khi suy nghĩ: “Đây là ai, thật là xấc láo, người hay phi nhân 
mà muốn quấy nhiễu ta”, Tỳ-kheo-ni nhập định quán sát, biết là Ma 
vương nên nói kệ: 

Ta đã đoạn ân ái 

Không muốn, không tưởng con 
Ngôi thẳng giữa cây rừng 
Không sâu không phiền não 
Đoạn trừ tất cả ái 

Diệt sạch hết vô minh 

Chứng đắc đến tận diệt 

An trú pháp vô lậu 

Thế nên phải biết rõ 

Ba-tuần ngươi thua rồi. 

Ma vương suy nghĩ: “Tỳ-kheo-ni Sí-xá Kiều-đàm-di đã biết hết 
tâm ta. Ba-tuân ưu sầu hối hận, hổ thẹn nên trở về cung. 


M 


217. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vào sáng sớm, Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc, mặc y, mang bát vào 
thành khất thực, sau khi thọ trai rửa bát xong, cầm tọa cụ vào rừng 
Đắc nhãn, ngồi bên gốc cây, chánh niệm tư duy, nhập định. 

Ma vương Ba-tuần suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đang ở trong 
rừng Đắc nhãn thuộc nước Xá-vệ. Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc vào 
thành khất thực, sau khi thọ trai rửa bát xong, cầm tọa cụ đi vào rừng 
Đắc nhãn”. 

Suy nghĩ xong, Ma vương hóa ra một thanh niên, đến chỗ Tỳ- 
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kheo-nI nói kệ: 


Ngồi dưới cây Sa-la 

Như hoa nở xinh đẹp 

Một mình Tỳ-kheo-ni 

Cô đang thiền phải không 
Một mình không có bạn 
Không sợ ké hại sao? 


Sau khi suy nghĩ: “Đây là ai, thật là xấc láo, người hay phi nhân 
mà muốn quấy nhiễu ta”, Tỳ-kheo-ni nhập định quán sát, biết là Ma 


vương nên nói kệ: 


Trăm ngàn kẻ gian tặc 
Đầu cùng làm như ngươi 
Chẳng động mảy lông ta 
Nôn không gì đáng sợ. 


Ma vương nói kệ: 


Nay ta tự biến hình 

Nhập vào bụng của ngươi 
Hoặc vào giữa lông mày 
Làm ngươi không thấy được. 


T-kheo-nmI nói kệ đáp: 


Tâm ta được tự tại 
Khéo tu định như ý 

Cắt đứt buộc trói lớn 
Không bao giờ Sợ người. 
Ta đã vượt kết sử 

Nhổ sạch ba gốc rễ 
Phá tan nền móng sợ 
Nên ta chẳng sợ gì. 

Nay ngươi trụ ở đây 
Chẳng làm tâm ta sợ 
Quân của ngươi đến hết 
Ta cũng chẳng sợ hãi. 
Đoạn trừ tất cả ái 
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Diệt trừ hết vô minh 
Chứng đắc nơi diệt tận 
An trú pháp vô lậu 
Thế nên ngươi phải biết 
Ba-tuần ngươi thua rồi. 
Ma vương suy nghĩ: “Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc đã hiểu rõ hoàn 
toàn tâm ta”. Ba-tuần ưu sầu hối hận, hổ thẹn trở về cung. 


M 


218. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vào sáng sớm, Tỳ-kheo-ni Thạch Thất mặc y mang bát, vào 
thành khất thực, sau khi thọ trai, rửa bát, đem tọa cụ đi vào rừng Đắc 
nhãn. 

Ma vương suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đang ở trong rừng Kỳ-đà 
Cấp cô độc, nước Xá-vệ. Có Tỳ-kheo-ni Thạch Thất... như trên... Đắc 
nhãn. Ta phải quấy nhiễu cô ấy”. Suy nghĩ xong, Ma vương hóa thành 
một thanh niên đến gặp Thạch thất, nói kệ: 

Chúng sanh do ai tạo 
Chúng sanh tạo ra ai 
Vì sao gọi chúng sanh 
Chúng sanh ấi về đâu ? 

Nghe kệ xong, Tỳ-kheo-ni Thạch Thất suy nghĩ: “Đây là ai, thật 
là xấc láo, là người hay phi nhân”, bèn nhập định quán sát, biết là Ma 
vương nên nói kệ: 

Chúng ma sanh tà kiến 
Tưởng có tướng chúng sanh 
Do giả không hội tụ 

Hoàn toàn không chúng sanh 
Như nhân nhiều bộ phận 
Hòa hợp có xe dùng 

Ấm, giới, nhập cũng vậy 

Do nhân duyên mà có 
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Do nghiệp duyên hội tụ 
Do nghiệp duyên tan diệt 
Đoạn trừ tất cả ái 
Diệt tất cả vô minh 
Đạt đến nơi tận diệt 
An trú nơi vô lậu 
Này Ba-tuân nên biết 
Ngươi thật đã thua rồi. 
Ma vương suy nghĩ: “Tỳ-kheo-ni đã biết rõ hoàn toàn tâm ta”. 
Nên Ma ưu sầu hối hận, hổ thẹn trở về cung. 


M 


219. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vào sáng sớm, Tỳ-kheo-ni Tỳ-lê ở tỉnh xá nơi vườn vua nước 
Xá-vệ, mặc y mang bát, vào thành khất thực, sau khi thọ trai, rửa bát, 
đem tọa cụ vào rừng Đắc nhãn. 

Ma vương suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm... nữ frên..., ta phải quấy 
nhiễu”. Nghĩ như thế rồi, Ma vương hóa ra một thanh niên đứng bên 
vệ đường, nói kệ: 

Ai tạo ra hình tượng 
Hình tượng tạo ra ai 
Hình tượng từ đâu sanh 
Hình tượng đi về đâu? 

Nghe kệ xong, suy nghĩ: ai quấy nhiễu ta vậy, thật là xấc láo, là 
người hay phi nhân, Tỳ-kheo-ni bèn nhập định quán sát, biết là Ma 
vương, nên nói kệ: 

Hình tượng không tự tạo 
Chẳng do người khác tạo 
Do các duyên mà có 
Duyên ly thì tan diệt. 
Cũng như trồng hạt giống 
Nhờ đất mà sanh trưởng 
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Ấm, giới cùng các nhập 

Hòa hợp thành hình tượng. 

Nhân khổ nên sanh trưởng 

Nhân khổ nên tán điệt 

Đoạn trừ tất cả ái 

Diệt sạch hết vô minh 

Đạt đến nơi tận diệt 

An trú pháp vô lậu 

Thế nên cần phải biết 

Ba-tuần ngươi thua rồi. 

Sau khi suy nghĩ: “Tỳ-kheo-ni này biết hoàn toàn tâm ta”. Ba- 

tuần ưu sầu hối hận, hổ thẹn nên trở về cung. 


M 


220. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

T-kheo-ni Tỳ-xà-da, từ tính xá nơi vườn vua, mặc y mang bát, 
vào thành khất thực, sau khi thọ trai, rửa bát, đem tọa cụ đến rừng Đắc 
nhãn, ngồi bên gốc cây nhập thiển định. 

Ma vương suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm... nu frên... nhập thiền 
định, ta phải quấy nhiễu vị ấy”. Suy nghĩ xong, Ma vương hóa thành 
một thanh niên đến nơi Tỳ-xà-da nói kệ: 

Cô đang rất sung sức 

Tôi tuổi trẻ như cô 

Cùng nhau hưởng năm dục 
Hoan lạc theo ý muốn 

Sao ngôi đây một mình 
Không làm bạn với tôi ? 

Nghe kệ ấy, Tỳ-kheo-ni suy nghĩ: “Đây là ai đến quấy nhiễu ta, 
thật là xấc láo, là người hay phi nhân”, bèn nhập định quán sát, biết là 
Ma vương, nên nói kệ: 

Ca múa theo tiếng nhạc 
Cùng với năm dục lạc 
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Ngươi đem về để dùng 

Không thích hợp với 1a. 

Tất cả năm loại dục 

Trong CỐI người và trời 

Đưa hết cho người dùng 

Không thích hợp với 1a. 

Ta đoạn tất cả ái 

Diệt hết sạch vô minh 

Đạt đến nơi tận diệt 

An trú pháp vô lậu 

Vì vậy nên phải biết 

Ba-tuần ngươi thua rồi. 

Sau khi suy nghĩ: “Tỳ-kheo-ni này đã biết rõ hoàn toàn tâm ta”. 

Ba-tuần ưu sầu hối hận, hổ thẹn nên trở về cung. 


M 


221. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vào sáng sớm, Tỳ-kheo-ni Chiết-la mặc y mang bát, vào thành 
khất thực, thọ trai, rửa bát xong, đem tọa cụ đến rừng Đắc nhãn, ngồi 
bên gốc cây, nhập thiển định. 

Ma vương suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm... nu frên... nhập thiền 
định, ta nên đến đó quấy nhiễu”. 

Sau khi suy nghĩ, Ma vương hóa thành một thanh niên, đến nơi 
ấy và nói: 

Này A-lợi-da, người muốn sanh về đâu? 

Ty-kheo-mi đáp: 

Hiện nay ta không có nơi sanh nữa. 

Thanh niên nói kệ: 

Có sanh tất được lạc 
Sống tất hưởng năm dục 
Cô nghe ai dạy bảo 

Nói không cân sanh nữa. 
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Tỳ-kheo-ni Chiết-la nói kệ đáp: 
Có sanh phải có chết 
Bị các khổ trói buộc 
Phải đoạn tất cả khổ 
Thế nên không cầu sanh 
Đấng Mâu-ni đủ mắt 
Thuyết pháp chân đế này 
Khổ làm nhân sanh khổ 
Nên phải xả ly hết. 
Tu tập tám Thánh đạo 
An ổn hướng Niết-bàn 
Thế Tôn hướng dẫn ta 
Ta mến giáo pháp ấy. 
Ta chứng tri pháp đó 
Nên không muốn tái sanh 
Đoạn trừ tất cả ái 
Diệt tận các vô mình 
Đạt đến nơi tận diệt 
An trú pháp vô lậu 
Vậy nên cân phải biết 
Ba-tuần ngươi thua rồi. 
Ma vương suy nghĩ: “Tỳ-kheo-ni này đã biết rõ hoàn toàn tâm 
ta”, nên ưu sầu hối hận, hổ thẹn trở về cung. 


M 


222. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vào sáng sớm, Tỳ-kheo-ni Ưu-ba-chiết-la ở tinh xá nơi vườn 
vua, mặc y mang bát, vào thành Xá-vệ khất thực, sau khi thọ trai, rửa 
bát và chân xong, cầm tọa cụ đi vào rừng Đắc nhãn, ngồi thẳng người 
bên gốc cây nhập thiền định. 

Ma vương suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm... nu frên... nhập thiền 
định, ta nên đến đó quấy nhiễu”. Nghĩ như vậy rồi, Ma vương hóa ra 
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một thanh niên đi đến nơi ấy và hỏi Tỳ-kheo-ni: 
—A-lợi-da, muốn thọ thân nơi nào? 
T-kheo-mi đáp: 
—Ta không còn nơi nào thọ thân cả. 
Thanh niên nói kệ: 
Đao-lợi và Diệm ma 
Đâu-suất và Hóa lạc 
Trời Tha hóa tự tại 
Nơi ấy thật vui sướng 
Cô hãy nguyện đến đấy 
Hưởng an lạc thắng diệu. 
Tỳ-kheo-ni Ưu-ba-chiết-la nói kệ: 
Đao-lợi và Diệm ma 
Đâu-suất và Hóa lạc 
Trời Tha hóa tự tại 
Các nơi tuy đủ lạc 
Không thoát khỏi ngã kiến 
Tất bị ma trói buộc 
Thế gian đều vô thường 
Đầu trở về hủy diệt 
Không có phàm phu nào 
Thoát khỏi cảnh buộc trói 
Thế gian bị đốt cháy 
Thế gian mù khói tỏa 
Thoát ly khỏi vô thường 
Ta thích nơi như vậy. 
Đoạn trừ tất cả ái 
Diệt hắc ám vô minh 
Đạt đến nơi tận diệt 
An trú pháp vô lậu 
Thế nên cần phải biết 
Ba-tuần ngươi thua rồi. 
Sau khi suy nghĩ: “Tỳ-kheo-ni này biết rõ hoàn toàn tâm ta”, Ba- 
tuần ưu sầu hối hận, hổ thẹn nên trở về cung. 
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223. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vào sáng sớm, Tỳ-kheo-ni Động Đầu ở tinh xá nơi vườn vua, 
mặc y mang bát, vào thành khất thực, sau khi thọ trai, tẩy bát rửa chân 
xong, cầm tọa cụ đi vào rừng Đắc nhãn, ngôi thẳng người bên gốc cây 
nhập thiền định. 

Ma vương suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm... nu frên... nhập thiền 
định, ta nên đến đó quấy nhiễu”. 

Suy nghĩ thế, Ma vương hóa ra một thanh niên, đi đến nơi ấy nói 
với Tỳ-kheo-nI: 

-Chín mươi sáu thứ đạo, cô thích đạo nào? 

T-kheo-mi đáp: 

—Ta không thích các đạo ấy. 

Ba-tuần nói kệ: 

Theo ai mà cắt tóc 

Tự xưng là Tỳ-kheo 
Không ưa thích ngoại đạo 
Cô thật là ngu sĩ. 

Tỳ-kheo-ni Động Đầu nói kệ: 

Các chúng ngoại đạo này 
Đều bị tà kiến trói 

Các loại kiến trói buộc 
Rơi hết vào lưới ma 

Đại Thế Tôn họ Thích 
Đấng Trượng Phu hơn hết 
Tối thắng trong các loài 
Ngôi đạo tràng hàng ma 
Thiện Thệ, Vô Thượng Sĩ 
Giải thoát hết tất cả 

Giác ngộ đến tận cùng 
Đức Phật dạy cho ta 

Là Thế Tôn của ta 

Ta mến giáo pháp Ngài 


SỐ 100 - BIỆT DỊCH KINH TẠP A-HÀM 619 





Nay ta đã biết Ngài 

Trừ hết các kiến lậu 

Đoạn trừ tất cả ái 

Diệt vô mình tối tăm 

Đạt đến nơi tận diệt 

An trú pháp vô lậu 

Vì vậy nên phải biết 

Ba-tuần ngươi thua rồi. 
Ma vương nghĩ: “Tỳ-kheo-ni này đã biết rõ hoàn toàn tâm ta”, 

nên Ba-tuần ưu sầu hối hận, hổ thẹn trở về cung. 

Kệ tóm lược: 


Khoáng dã, Tố Di, Tô Cù-đàm 
Hoa Liên, Thạch Thất và Tỳ-la 
Tỳ-xà, Chiết-la, Uu-ba-chiết-la 
Thứ mười tên Động Đầu. 

M 

224. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở nơi bờ hổ Yết-xà, thuộc nước Tát-la. 

Vào ngày rằm, Đức Thế Tôn ngồi trước chúng Tăng thuyết giới. 
Ngay đêm ấy, khi mặt trăng vừa mọc, Bà-kỳ-xa ngồi giữa đại chúng 
suy nghĩ: “Ta muốn lấy mặt trăng làm thí dụ để tán thán Đức Phật”. 

Sau khi suy nghĩ, Tôn giả rời chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng 
về Phật, bạch: 

-Thưa Thế Tôn, con có điều muốn nói, cầu mong Đấng Thiện 
Thệ cho phép. 

Đức Phật bảo Bà-kỳ-xa: 

Cho phép ông nói. 

Tôn giả Bà-kỳ-xa nói kệ: 

Như mặt trăng tròn đây 
Giữa không trung vắng mây 
Ánh sáng chiếu thế giới 
Muôn loài đều thích nhìn. 
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Đức Thích ca Mâu-ni 

Đạo Sư của thế gian 

Đoan nghiêm rất đặc biệt 

Tiếng khen khắp nơi nơi 

Trăng mọc, sen trắng tươi 

Trời mọc, sen hồng nở 

Người được Phật giáo hóa 

Như hoa nở tươi tròn 

Mở thiện căn đã có 

Làm cho thấy nẻo đạo. 
Bà-kỳ-xa nói kệ xong, hoan hỷ vui mừng, trở về chỗ ngồi. 


M 


225. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ, đang thuyết pháp cho vô số đại chúng vây quanh. 
Tôn giả Kiều-trần-như, từ nơi khác đến gặp Đức Phật, đảnh lễ 
sát dưới chân, ngồi qua một bên. 
Khi ấy Tôn giả Bà-kỳ-xa đang ở trong hội suy nghĩ: “Nay đang ở 
trước Đức Phật, ta muốn nói kệ tán thán Tôn giả Kiểu-trần-như”. 
Sau khi suy nghĩ, Tôn giả đứng dậy bạch Phật: 
-Thưa Thế Tôn, cầu mong cho phép con nói ít lời tán thán. 
Đức Phật nói: 
— Tùy ý ông nói. 
Tôn giả Bà-kỳ-xa nói kệ: 
Thượng tọa Tỳ-kheo Kiêu-trần-như 
Nói thật, an trú chốn lợi lạc 
Thường ưa thích tịch tịnh, lặng lễ 
Là bậc Thanh văn cầu pháp Phật 
Chứng đắc hoàn toàn không phóng dật 
Có đi uy đức, đủ ba mình 
Biết tâm sai biệt các căn lành 
Trưởng tử Như Lai Kiều-trần-như 
Quy y đảnh lễ Đức Thế Tôn. 
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Bà-kỳ-xa nói kệ xong, hoan hỷ trở về chỗ ngồi. 
M 


226. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Tôn giả Xá-lợi-phất ở trong giảng đường đang thuyết pháp cho 
chúng Tăng với âm thanh đầy đủ, lời lẽ chánh trực, khiến cho người 
nghe tâm ý được hỷ lạc, hiểu rõ, tâm được thông suốt, lời giảng dạy 
thật trọn vẹn. Chúng Tỳ-kheo chí tâm lãnh hội, hoan hỷ tôn trọng, 
cung kính, hết lòng ghi nhớ, cùng nhau hoan hỷ tiếp nhận giáo pháp. 

Khi ấy Tôn giả Bà-kỳ-xa đang ngồi giữa chúng, suy nghĩ: “Ta 
muốn nói kệ ca ngợi Tôn giả Xá-lợi-phất”. 

Suy nghĩ như vậy xong, Bà-kỳ-xa sửa lại y phục, đứng dậy chắp 
tay hướng về Xá-lợi-phất nói: 

—Xin phép Tôn giả cho tôi được nói. 

Sau khi Tôn giả Xá-lợi-phất cho phép tùy ý nói, Bà-kỳ-xa nói 
kệ: 

Lành thay Xá-lợi-phất 

Biết rõ đạo, phi đạo 

Vì các Tỳ-kheo tăng 

Giảng giải rộng và hẹp 

Vị Uu-ba-thất-sử 

Nói âm thanh vì điệu 

Người nghe đều hoan hỷ 

Ngôn ngữ rất hòa nhã 

Rất đáng thích đáng yêu 

Đại chúng nghe không chán. 
Sau khi nói kệ, Bà-kỳ-xa vui mừng hoan hỷ trở về chỗ ngôi. 


M 


227. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại sườn núi Rồng, thuộc thành Vương xá, 
cùng với đại chúng Tỳ-kheo năm trăm vị, đều là bậc A-la-hán, đã hết 
các lậu, việc làm đã xong, bỏ gánh nặng xuống, hết các nghiệp trói 
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buộc, tâm đã giải thoát. 

Khi ấy Tôn giả Mục-liên quan sát năm trăm Tỳ-kheo đang ngồi 
đều là bậc lìa hết ái dục. 

Bấy giờ, vào nửa tháng thuyết giới, Đức Thế Tôn trải tòa ngồi 
trước chúng Tăng. Tôn giả Bà-kỳ-xa đang ở trong chúng, suy nghĩ: “Ta 
nay đang đứng trước Đức Phật và chư Tăng, muốn tán thán”. 

Tôn giả liền đứng dậy, sửa lại y phục, chắp tay hướng Phật, thưa: 

Cầu mong Thế Tôn cho con được nói. 

Sau khi được Đức Phật cho phép, Tôn giả Bà-kỳ-xa nói kệ: 

Đấng Thương Chủ Vô Thượng 
Tại bên bờ núi Rồng 

Trí tuệ giúp đỡ khắp 
Năm trăm Tỳ-kheo tăng 
Mục liên dùng thần túc 
Quán sát năm trăm tâm 
Biết các Tỳ-kheo này 
Đều đoạn dục, kết sử 
Tất cả đều đây đủ 

Đấng Mâu-ni Đại Thánh 
Vượt qua khỏi bờ khổ 
Thân tối hậu thế gian 
Con nay quy mạng lễ 
Đức Bổn sư Cù-đàm. 


M 


228. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 
xá, đang an cư mùa hạ, cùng với đại chúng Tỳ-kheo năm trăm vị, đều 
là bậc A-la-hán, đã hết các lậu, việc làm đã xong, bỏ gánh nặng 
xuống, không còn nghiệp trói buộc, chánh trí, tâm đắc giải thoát, chỉ 
trừ một người được Như Lai thọ ký trong đời hiện tại sẽ dứt sạch hết 
các lậu. 

Vào ngày rằm tháng bẩy, đến lúc tự tứ, Đức Phật trải tòa ngồi 
trước Tăng chúng, bảo các Tỳ-kheo: 
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-Các thầy nên biết, Ta là vị Bà-la-môn đã chứng Niết-bàn, ở 
thân cuối cùng là Bậc Lương Y Vô Thượng, đã nhổ sạch mũi tên độc. 
Các thây đều là con Ta vì từ tâm, miệng Ta sanh ra, là pháp tử của Ta 
vì từ pháp hóa sanh. Nay Ta muốn tự tứ, thân, miệng, ý của Ta có lỗi 
lầm gì không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đang ngôi giữa đại chúng, bèn đứng dậy, 
sửa lại y phục, chắp tay bạch Phật: 

Thưa Thế Tôn, đúng như đã Phật nói: “Ta là... như trên... pháp 
hóa sanh”. Chúng con không thấy nơi thân miệng của Như Lai có 
chút lỗi lầm nào cả. Vì sao vậy? Thế Tôn đã làm cho người chưa 
điều thuận được điều thuận, người chưa tịch tĩnh được tịch tĩnh, làm 
cho người khổ não được an ổn, người chưa nhập Niết-bàn làm cho 
đạt được Niết-bàn. Như Lai là Bậc Tri Đạo, là Bậc Chỉ Đạo, là Bậc 
Thuyết giảng đạo, là Bậc Hướng dẫn theo đạo. Các đệ tử nối tiếp 
bất tuyệt giáo pháp của Thế Tôn, thứ lớp tu đạo, thường học tập dạy 
bảo nhau, tùy thuận chánh pháp, thường giúp đỡ thân ái nhau trong 
pháp thiện. Chúng con không thấy Thế Tôn có một chút lỗi lầm nào 
về thân, miệng, ý. 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

—Xin Thế Tôn tự tứ, nói lên khuyết điểm về thân, miệng, ý của 
con phạm phải, xin Ngài từ b¡ dạy bảo. 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Ta không thấy thầy có một chút nào lỗi lầm. Vì sao? Xá-lợi- 
phất luôn kiên trì tịnh giới, rộng nghe, ít dục, biết đủ, xa lhìa ồn ào, 
thích nơi yên tĩnh, có tinh tấn đây đủ, tâm định, gồm đủ trí tuệ: Trí tuệ 
nhanh nhạy, trí tuệ sắc bén, trí tuệ rộng mở, có giống trí tuệ lớn lao, 
đặc biệt. Chỉ trừ Đức Như Lai, còn trí tuệ những người khác không thể 
bằng trí tuệ của thầy, thầy đã thành tựu thật trí, chỉ dạy đem lại lợi ích, 
hoan hỷ, tâm không ganh ghét, thấy người khác có khả năng chỉ dạy 
tạo được lợi ích, hoan hỷ thì luôn tùy hỷ tán trợ, nếu thuyết pháp cho 
bốn chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, không có mệt 
mỏi chán nản. Thế nên hiện nay thầy không có một chút lỗi lầm nào 
về thân, miệng, ý. 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, Ngài thấy năm trăm Tỳ-kheo này có chút lỗi 
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lầm nào về thân, miệng, ý không? 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Ta không thấy một chút lỗi lầm nào của năm trăm Tỳ-kheo 
này. Tại sao? Năm trăm vị Tỳ-kheo này đều là bậc A-la-hán, các lậu 
đã hết, đã làm xong việc, bỏ gánh nặng xuống, đạt đến vô ngã, sạch 
các nghiệp trói buộc, chánh trí, tâm đắc giải thoát. Vì sự thật này, Ta 
không thấy năm trăm Tỳ-kheo này có một chút lỗi lầm nào về thân, 
miệng, ý. 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, Ngài không chê năm trăm Tỳ-kheo có một 
khuyết điểm nhỏ nào và cũng không thấy họ có một chút lỗi lầm nào 
về thân, miệng, ý. Thưa Thế Tôn, năm trăm vị Tỳ-kheo này, bao 
nhiêu vị đầy đủ ba minh, bao nhiêu vị đạt câu phần giải thoát, bao 
nhiêu vị đạt tuệ giải thoát? 

Phật dạy: 

Trong chúng Tỳ-kheo này, có chín mươi vị đủ ba minh, một 
trăm tám mươi vị đắc câu phần giải thoát, số còn lại đều đắc tuệ giải 
thoát. 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

Năm trăm vị này đã xa lìa các phiển não cấu uế, không có 
phần hư mục, đều là phân cốt lõi tinh túy. 

Khi ấy Bà-kỳ-xa đang ở trong chúng, suy nghĩ: 

-Đức Phật đang tự tứ, ta muốn nói kệ tán thán sự việc tự tứ ấy. 

Tôn giả chắp tay hướng về Phật bạch: 

-Thưa Thế Tôn, cho phép con nói kệ. 

Sau khi được Phật cho phép, Tôn giả Kỳ-xa nói kệ: 

Hôm nay mười lăm, ngày thanh tịnh 
Năm trăm Tỳ-kheo cùng hội họp 
Tất cả đều đoạn hết kết sử 

Là bậc Đại tiên không còn nghiệp 
Thành tâm thân cận Thế Tôn tịnh 
Tất được giải thoát, không đời sau 
Việc đoạn sanh tử làm đã xong 

Các lậu đã hết, diệt vọng động 

Trừ tham, kiêu mạn, đoạn hữu kết 
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Nhổ tên độc ái, diệt nghiệp ái 

Sư tử trong đời, lìa các thủ 

Hết sạch hữu kết, diệt sợ hãi 

Như vị Chuyển luân Đại thánh vương 
Quân thân tùy tùng ở chung quanh 
Du hành khắp nơi tận biển cả 

Như được thắng lớn trong chiến đấu 
Đệ tử của Thương Chủ Vô Thượng 
Đây đủ ba mình, diệt tử thần 

Họ đúng là con của Đức Phật 
Không còn cấu uế, thuần thanh tịnh 
Kính lễ thân thuộc của mặt trời. 


M 


229. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Tôn giả Bà-kỳ-xa ở nơi vắng vẻ, bị dục quấy tâm, suy nghĩ đến 
tư tưởng xấu, không hỷ lạc, liền chánh niệm tỉnh giác: “Ta đang mất 
lợi ích thiện, người xuất gia gọi là khó được, nếu có dục tâm thì không 
gọi là khó được. Ta đang thoái thất tâm thiện, tâm ác xâm nhập, vậy 
ta nên nói kệ trình bày những lỗi lầm xấu xa của tâm. 

Tôn giả nói kệ: 

Dút bỏ những ưa thích 
Không ưa thích cũng bỏ 
Bỏ áo cảm giác tham 
Không tạo rừng phiền não 
Cành dục tỏa rộng khắp 
Chúng sanh thích vịn kéo 
Chặt đốn sạch cành dục 
Mới tên là Tỳ-kheo. 
Không kéo cành dục xuống 
Không rừng gọi Tỳ-kheo 
Ý thức sanh dục cảm 
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Với cảm giác dục này 
Làm thế gian thích thú 
AI thoát dục giác ý 

Thì thoát ly trói buộc 

Ai không ưa thắng dục 
Ưa nói lời thô ác 

Không gọi là Tỳ-kheo 
Thích cảm thọ thuộc thân 
Từ thấy nghe ý thức 

Dục tưởng từ năm căn 
Xa lìa hẳn dục tưởng 
Không cẩm thọ nhiễm ô 
Gọi là được giải thoát 
Mặt đất đến hư không 
Tận thế gian hữu sắc 
Đầu phải bị tan hoại 

Tất cả đồng diệt tận 
Thấy biết việc này rồi 
Hành pháp đã quyết định 
Các xứ không sanh thọ 
Chân thật không dối trá 
Cầu chánh niệm giữ thân 
Cũng vì việc lợi ích 

AI làm được như vậy 
Hiện đời chứng Niết-bàn. 


M 


230. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Tôn giả Bà-kỳ-xa cùng với Tôn giả A-nan mặc y, mang bát vào 


thành khất thực, thấy một cô gái trẻ đẹp, nên sanh dục tưởng. 


Bà-kỳ-xa tự tỉnh giác, trách lấy mình: “Ta gây bất lợi cho việc 


xuất gia. Mạng sống của ta rất khó được, nếu sanh tâm này, gọi là 
bất thiện, thà bổ thân mạng, không làm theo dục tưởng. Ta thật 
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không xứng là người xuất gia. Vì sao? Thấy cô gái trẻ đẹp liền sanh 
tâm yêu mến, nếu sanh tâm này thật không thích hợp với ta!”. 

Tôn giả hướng về Tôn giả A-nan, nói kệ: 
Vì dục kết xâm chiếm 
Thiêu đốt trong tâm tôi 
Cầu mong dạy cho tôi 
Phương pháp khéo trừ dục 

A-nan nói kệ đáp: 
Tưởng điên đảo phát sanh 
Hay thiêu đốt tâm ta 
Do tưởng tịnh sanh dục 
Nên tu quán bất tịnh 
Ở riêng ngôi thiền định 
Mau điệt được tham dục 
Đừng để cảm thọ đốt 
Phải quán sát các hành 
Vô thường không có vui 
Đầu là pháp vô ngã 
An tâm chánh niệm thân 
Nhiều chán, ác, sanh tử 
Tu tập chánh trí tuệ 
Trừ bảy mạn, kết sử 
Ai biết đoạn hết mạn 
Thì không còn khổ đau. 


M 


231. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Vào giữa đêm, có vị trời với hào quang rực rỡ khác thường chiếu 
sáng cả khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, ngồi qua một bên, nói kệ: 
Thắng lợi thật là gì 
Ai là bạn thân nhất 
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Chúng sanh dựa vào đâu 
Mà tự sinh hoạt được 
Làm những sự việc gì 
Để dành được tài sản? 
Thế Tôn nói kệ: 
Làm ruộng thật có lợi 
Vợ là bạn thân nhất 
Chúng sanh nhờ cây chín 
Mà tự sanh sống được 
Ai siêng năng làm việc 
Sản nghiệp để dành nhiều. 
VỊ trời nói kệ: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ từ giã. 
M 


232. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Vào giữa đêm, có vị trời với hào quang rực rỡ khác thường chiếu 
sáng cả khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, ngồi qua một bên, nói kệ: 
Trong nhà yêu con nhất 
Tài sản, bò đứng đầu 
Mặt trời ánh sáng nhất 
Vực sâu, biển sâu nhất 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Yêu thân mình hơn hết 
Của quý nhất, giáo dục 
Trí tuệ là sáng nhất 
Mưa là vực sâu nhất. 
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VỊ trời nói kệ tán thán: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ từ giã. 
M 


233. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Vào giữa đêm, có vị trời với hào quang rực rỡ khác thường chiếu 
sáng cả khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, ngồi qua một bên, nói kệ: 
Trong những loài hai chân 
Giòng Sát-lợi hơn hết 
Trong các loài bốn chân 
Bò là loài hơn hết 
Trong các hạng thê thiếp 
Đồng nữ là hơn hết 
Trong các hàng con cháu 
Trưởng tử là hơn hết. 
Đức Phật nói kệ đáp: 
Trong loài hai chân, Phật tối thắng 
Các loại bốn chân, xe hơn hết 
Trong số thê thiếp, trinh nữ hơn 
Hiếu tử hơn hết, trên con cháu. 
VỊ trời nói kệ khen: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ từ giã. 
M 
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234. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Vào giữa đêm, có vị trời với hào quang rực rỡ khác thường chiếu 
sáng cả khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, ngồi qua một bên, nói kệ: 
Vật sống nào là hơn 
Vật nào vào đất hơn 
Hạt giống nào là hơn 
Gieo giống ai nào hơn? 
Có vị trời, trước đây là người làm ruộng, nói kệ: 
Lúa mạ mọc là hơn 
Hạt giống vào đất hơn 
Giúp đố cày và bò 
Người gieo giống là hơn. 
VỊ trời kia nói với vị trời này: 
—Tôi không hỏi ông, chỉ muốn hỏi Phật. 
VỊ ấy nói kệ: 
Vật sống nào là hơn 
Vật nào vào đất hơn 
Hạt giống nào là hơn 
Gieo giống ai nào hơn? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Minh là mạ tối thắng 
Diệt vô mình là thắng 
Thân cận cúng dường Phật 
Gieo giống tăng tối thắng. 
VỊ trời nói kệ khen: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ từ giã. 
M 
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235. Tôi nghe như vây: 


Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Vào giữa đêm, có vị trời với hào quang rực rỡ khác thường chiếu 
sáng cả khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, ngồi qua một bên, nói kệ: 
Cái gì sanh thế gian 
Những gì được hòa hợp 
Bao nhiêu ái sanh hữu 
Cái gì khổ thế gian? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Sáu ái sanh thế gian 
Hòa hợp do sáu xúc 
Sáu ái phát sanh nghiệp 
Sáu căn sanh các khổ. 
VỊ trời nói kệ khen: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ từ giã. 
M 


236. Tôi nghe như vây: 


Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Vào giữa đêm, có vị trời với hào quang rực rỡ khác thường chiếu 
sáng cả khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, ngồi qua một bên, nói kệ: 
Ai mang thế gian đi 
Cái gì là khổ não 
Nhờ vào một pháp gì 
Thế gian được tự tại? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
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Ý đưa đến các nẻo 
Ý làm khổ thế gian 
Ý chính là một pháp 
Làm thế gian tự tại. 
VỊ trời nói kệ tán thán: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ từ giã. 
M 


237. Tôi nghe như vầy: 
Một thời... như trên... nói kệ: 
Vật gì trói thế gian 
Làm sao được giải thoái 
Đoạn trừ những pháp nào 
Chứng đắc đến Niết-bàn? 
Thế Tôn nói kệ: 
Dục trói buộc thế gian 
Bỏ dục đạt giải thoát 
Cắt đứt được dây ái 
Gọi là đắc Niết-bàn. 
VỊ trời nói kệ: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ từ giã. 
M 


238. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc. VỊ trời 
nói kệ: 
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Vật gì trùm thế gian 
Vật gì hay bao vây 
Vật gì trói chúng sanh 
Cái gì tạo thế gian? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Già bao trùm thế gian 
Chết vây quanh đời sống 
Ái trói buộc thế gian 
Pháp xây dựng thế gian. 
VỊ trời nói kệ: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ từ giã. 
M 


239. Tôi nghe như vây: 
Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà... như trên 
Vật gì mê thế gian 
Vật gì hòa với nghiệp 
Ơì ô nhiễm chúng sanh 
Cái gì dựng làm cờ? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Vô minh mê thế gian 
Ái ngã hòa với nghiệp 
Sân ô nhiễm chúng sanh 
Ngã mạn dựng nên cờ. 
Vị trời lại nói kệ hỏi: 
AI không bị ngăn che 
Ai đoạn trừ được đục 
Ai ra khỏi ô nhiễm 
Ai hạ được cờ mạn? 


.. VỊ trỜI nói kệ: 
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Thế Tôn nói kệ đáp: 


Phật không bị ngăn che 
Chánh trí đắc giải thoát 
Ngài không còn ngăn che 
Đoạn trừ hết ái kết 

Vượt ra khỏi trần cấu 
Phá gấy cờ ngã mạn. 


VỊ trời nói kệ khen: 


Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 


Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ từ giã. 


M 


240. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà, ...nh trên 


nói kệ: 


Tài sẵn nào hơn hết 

Tu hành hạnh thiện nào 
Được quả báo an lạc 

Vị ngọt nào tối thắng 
Trong các loại thọ mạng 
Thọ mạng nào tối thắng ? 


Thế Tôn nói kệ đáp: 


Trong các loại tài sản 
Tín tài là hơn hết 

Tu hành là chánh pháp 
Được kết quả an lạc 
Trong các loại quả ngọt 
Nói thật là ngọt nhất 
Trong các loại thọ mạng 
Tuệ mạng là tối thắng. 


..„ VỊ tTỜI 
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VỊ trời nói kệ: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ từ giã. 
M 


241. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà, ... như trên... VỊ 
trời nói kệ: 
Sống trong đường sanh tử 
Người bạn thân là ai 
Ai là người dạy bảo 
Hướng đến đường Niết-bàn 
T)ỳ-kheo vui pháp nào 
Đoạn trừ được kết phược ? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Trong các đường sanh tử 
Lòng tin là bạn thân 
Trí tuệ là thây dạy 
Người ưa thích Niết-bàn 
Đoạn các triền, kết sử 
Đúng tên là Tỳ-kheo. 
VỊ trời nói kệ khen: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ từ giã. 
M 
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242. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà, ... như rrên..., VỊ 
trời nói kệ: 

Thiện gì đến tận già 

Thiện gì an trú nhất 

Vật báu gì đứng đầu 

Vật gì giặc không cướp? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 

Trì giới thiện đến già 

Lòng tin an trú nhất 

Trí tuệ hơn vật báu 

Phước đức giặc không cướp. 
VỊ trời nói kệ khen: 

Từ xưa đã từng thấy 

Bà-la-môn Niết-bàn 

Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 

Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ từ giã. 

M 


243. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà, ... như trên..., VỊ 
trời nói kệ: 
Chúng sanh do ai sanh 
Thường mong câu những gì 
Tại sao trong sanh tử 
Lưu chuyển không giải thoát? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Chúng sanh do ái sanh 
Ý mong câu các trần 
Tất cả loài hữu tình 
Luân chuyển trong sanh tử 
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Thường thọ các khổ não 
Làm sao mà giải thoái. 
VỊ trời nói kệ: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ từ giã. 
M 


244. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà, ... như rrên..., VỊ 
trời nói kệ: 

Chúng sanh do đâu sanh 
Tại sao thường tìm câu 
Luân chuyển trong sanh tử 
Cái gì làm sợ hãi? 

Thế Tôn nói kệ đáp: 
Chúng sanh do ái sanh 
Tâm ý chạy không ngừng 
Chúng sanh trong sanh tử 
Khổ làm lo sợ nhất. 

VỊ trời nói kệ: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 

Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ từ giã. 

M 


245. Tôi nghe như vây: 


Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà, ... như rrên..., VỊ 
trời nói kệ: 
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Chúng sanh do ai sanh 
Cái gì thường tìm câu 
Sanh tử thường luân chuyển 
Cái gì đáng sợ nhất? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Ái sanh ra chúng sanh 
Ý theo các thứ trần 
Chúng sanh trong sanh tử 
Nghiệp là đáng sợ nhất. 
VỊ trời nói kệ: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ từ giã. 
M 


246. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà, ... như rrên..., VỊ 
trời nói kệ: 
Cái gì là phi đạo 
Vật gì ngày đêm trôi 
Ai làm bẩn phạm hạnh 
Ai não hại thế gian 
Thế nào là nước tắm 
Mà không cần dùng nước 
Cầu mong Phật Thế Tôn 
Giảng giải cho con rõ? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Dục gọi là phi đạo 
Mạng người ngày đêm trôi 
Nữ làm ố phạm hạnh 
Và não hại thế gian 
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Người chuyên tu phạm hạnh 
Trong sạch hơn cả nước. 
VỊ trời nói kệ khen: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ từ giã. 
M 


247. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà, ... như rrên..., VỊ 
trời nói kệ: 
Vật gì đứng hàng đầu 
Hơn hết trong các vật 
Cái gì ở khắp nơi 
Được tôn là tối thượng 
Có một loại pháp gì 
Tự tại trong thế gian. 
Thế Tôn nói kệ: 
Trong các vật thế gian 
Bốn uẩn, danh hơn hết 
Danh uẩn ở nơi nào 
Cũng đều là tối thượng 
Một pháp bốn uẩn danh 
Tự tại trong thế gian. 
VỊ trời nói kệ khen: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ từ giã. 
M 
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248. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà, ... như rrên..., VỊ 
trời nói kệ: 
Bắt đầu kệ là gì 
Và phân biệt bằng gì 
Kệ y cứ vào đâu 
Và lấy gì làm thể? 
Thế Tôn đáp: 
Ý muốn sanh ra kệ 
Kệ phân biệt bằng chữ 
Kệ y vào danh từ 
Lấy văn chương làm thể. 
VỊ trời nói kệ: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ từ giã. 
M 


249. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà, ... như rrên..., VỊ 
trời nói kệ: 

Làm sao biết xe vua 
Làm sao biết được lửa 
Nhờ đâu biết quốc gia 
Làm sao biết người nữ. 

Thế Tôn đáp: 
Nhờ cờ biết xe vua 
Thấy khói biết có lửa 
Nhờ vua biết quốc gia 
Nhờ chồng biết phụ nữ. 
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VỊ trời nói kệ khen: 


Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 


Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ từ giã. 


Kệ tóm lược: 


M 


Tín và thứ hai và chí lão 
Các loại sanh thế gian 
Phi đạo, tối thượng thắng 
Kệ lấy gì làm đầu 

Biết xe, đó là mười. 


n 
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BIỆT DỊCH KINH TẠP A-HÀM 
QUYỀN XII 


250. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một Trưởng giả thỉnh Đức Phật và chư Tăng thọ trai. Thế 
Tôn cùng đại chúng đến nhà vị đại Trưởng giả ấy. 

Tôn giả Bà-kỳ-xa theo thứ tự được phân công, ở nhà bảo vệ tăng 
xá. Bấy giờ có nhiều phụ nữ đến tăng xá, trong số đó có một cô gái 
rất xinh đẹp. Bà-kỳ-xa thấy cô gái ấy, bị sắc đẹp lôi cuốn, tâm sanh 
dục tưởng, nên suy nghĩ: “Ta đang vọng tưởng mất lợi ích lớn. Thân 
người khó được, chết rồi khó được lại. Nếu sanh tâm này thật là bất 
thiện, thà bỏ thân mạng, không làm theo dục tưởng. Ta thật không 
xứng là người xuất gia. Vì sao? Ta thấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, không 
kiểm chế được tâm, phát sanh dục tưởng. Ta nên nói về sự nguy hiểm 
đáng nhàm chán”. 

Tôn giả nói kệ: 

Ta đang bỏ dục lụy 

Sống trong pháp xuất gia 
Dục, vô mình theo đuổi 
Làm mất cả tâm thiện 
Như bò ăn mạ người 
Ngon quá không nhịn được 
Năm dục cũng như vậy 
Tham ăn không hổ thẹn 
Nếu không ngăn cấm ngay 
Tất hại lúa pháp thiện 

Ví như người Sát-lợi 

Tập đủ các nghệ tài 

Giả sử có ngàn người 
Cung tên bắn loạn xạ 
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Thanh niên Sáf†-lợi này 
Vẫn chiến thắng số kia 
Tỳ-kheo đủ chánh niệm 
Như người Sát-lợi ấy 
Đang cầm dao trí tuệ 
Chặt đứt các dục giác 
Đã trừ dục giác rồi 

An lạc thường tịch diệt. 
Chính ta nghe Phật dạy 
Có hai loại bạn thân 
Trên đường về Niết-bàn 
An lạc trong tâm ta 

Ta tu không phóng dật 
Ở rừng sống yên tịnh 
Ta tán trợ tâm ý 

Cho là lập chánh pháp 
Sau phải đến chỗ chết 
Ai chứng đắc Niết-bàn 
Biết đó là tâm ác 

Làm sao sai được 1a. 


M 


251. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Tôn giả Bà-kỳ-xa đối với các vị Tỳ-kheo có đức độ nhu hòa 
khiêm tốn, sanh tâm kiêu mạn, liền tỉnh giác ngay, tự trách bản thân: 
“Ta đã mất sự lợi ích lớn. Thân người khó được, xuất gia khó hơn. Ta 
đã được cả hai lại không thể cẩn thận, khinh thường việc xuất gia, 
khinh thường mạng sống, dùng trí năng của ta khinh miệt Tỳ-kheo có 
đức độ nhu hòa khiêm tốn. Ta phải nói lên sự nhàm chán đối với tâm 
kiêu mạn ấy”. Tôn giả nói kệ: 

Ngươi phải bỏ các mạn 
Không nên tự kiêu căng 
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Đừng vì mạn, nên lùi 
Sau hối hận không kịp 
Tất cả các chúng sanh 
Đều bị mạn làm hại 

Hại đến rơi địa ngục 
Thế nên ta ngày nay 
Không nên Ÿ tài năng 
Mà sanh tâm kiêu mạn 
Ai xa ha kiêu mạn 

Thì bỏ được triền cái 
Tâm trong sạch cung kính 
Chứng đắc được ba minh 
Người khiêm tốn như vậy 
Là Tỳ-kheo chánh niệm 
Kiều-trần-như, Xá-lợi 
Tự tại, không trói buộc 
Không ưa thích dục kết 
Thoát ly hẳn kiêu mạn. 


M 


252. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Tôn giả Bà-kỳ-xa ở nơi yên tịnh, siêng năng tu tập, tinh tấn 
không phóng dật, trú nơi quả vị này chứng đắc ba minh. Tôn giả tự 
nghĩ: “Ta ở nơi yên tịnh, chứng được ba minh. Ta muốn ca ngợi sự 
chứng đắc ba minh của mình”. Tôn giả nói kệ: 

Xưa ta mê đắm dục 

Trải qua nhiều thành phố 
Trên đường đi gặp Phật 
Được hưởng phước lợi lớn 
Đức Cù-đàm thương xót 
Giảng chánh pháp cho con 
Con nghe chánh pháp rồi 
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Được lòng tin thanh tịnh 
Tư duy việc xuất gia 
Đại Đạo Sư thế gian 
Giáo hóa không phân biệt 
Nam nữ hay lớn bé 
Trung miên hay già lão 
Phật gọi là thân hữu 
Chỉ dạy phương trời thiện 
Cho chúng vô mình, mù 
Hướng dẫn chỉ môn này 
Đó là pháp môn nào 
Chính là bốn Chân đế 
Từ nhân tập sanh khổ 
Từ khổ nên xuất gia 
Thấy được tám Chánh đạo 
Giúp đố các chúng sanh 
An ổn hướng Niết-bàn 
Ta tu không phóng dật 
Ở rừng vắng, tĩnh lặng 
Chứng đắc được ba mình 
Làm xong lời Phật dạy 
M 
253. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 
-Ta đang muốn dạy bốn câu kệ pháp. Các ông hãy lắng nghe, 
Ta sẽ nói. Thế nào là ý nghĩa bốn câu kệ pháp? 

Bậc Tiên thánh giảng dạy 
Thiện ngữ là tối thượng 
Ái ngữ không thô ác 
Là tối thượng thứ hai 
Thật ngữ không dõi trá 
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Là tối thượng thứ ba 
Không nói lời phi pháp 
Đúng pháp là thứ tư 
Đây là giảng về bốn 
Ý nghĩa tứ cú kệ. 
Tôn giả Bà-kỳ-xa đang ở giữa hội chúng, suy nghĩ: “Phật đang 
giảng nói về bốn câu pháp, ta muốn khen mỗi kệ một câu tán dương”. 
Bà-kỳ-xa đứng dậy, chắp tay hướng về Phật, thưa: 
-Bạch Thế Tôn, con là Bà-kỳ-xa có điều muốn nói, xin Ngài 
cho phép. 
Sau khi được Đức Phật cho phép tùy ý, Tôn giả Bà-kỳ-xa nói kệ: 
Lời nói ra không hại bản thân 
Lạt không hại người là lời thiện 
Thường nên ái ngữ để người vui 
Cũng không nói ra lời thô ác 
Làm theo những lời Phật đã dạy 
Tất được an lạc đến Niết-bàn 
Lời nói thiện thường đoạn các khổ 
Lời nói thật vị ngọt tối thượng 
Nói thật đúng lúc được lợi lớn 
Sống bằng lời thật, Thiện trượng phu. 


M 


254. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Trên đời có hạng lương y biết trị bệnh bằng bốn cách, xứng 
đáng là thầy của vua. Thế nào là bốn? Một, biết rõ bệnh; hai, biết 
nguyên nhân sanh bệnh; ba, biết cách trị hết bệnh đang có; bốn, trị hết 
bệnh không còn tái phát. Người có khả năng như vậy là lương y trên 
đời. Đức Phật cũng thành tựu bốn pháp. Đức Như Lai Chí Chân Chánh 
Đẳng Giác là Lương y Vô thượng, có bốn cách nhổ tên độc cho chúng 
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sanh. Thế nào là bốn? Đó là khổ, là nguyên nhân của khổ, là sự diệt 
khổ và con đường diệt khổ. 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 

-Mũi tên độc sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ não, ySĨ thế gian 
không thể biết được nguyên nhân khổ sanh, trừ sạch hết khổ và 
phương pháp có thể đoạn trừ lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ não, chỉ có Đức 
Như Lai Chí Chân Chánh Đẳng Giác là Bậc Vô Thượng Lương Y, biết 
nguyên nhân khổ sanh, sự hết khổ cho đến biết lão, bệnh, tử, ưu, bị, 
khổ não, biết nguyên nhân của nó và sự đoạn trừ. Đức Như Lai biết 
hoàn toàn về bốn cách nhổ tên độc, thế nên được tôn xưng là Lương Y 
Vô Thượng. 

Tôn giả Bà-kỳ-xa đang ngồi trong hội, suy nghĩ: “Ta nên ca ngợi 
bốn phương pháp nhổ tên độc của Như Lai”. 

Tôn giả đứng dậy chắp tay hướng về Đức Phật, nói kệ: 

Con xin quy y Phật 
Thương xót các chúng sanh 
Đấng Tối Thượng Đệ Nhất 
Nhổ được tên độc ra 

Có bốn hạng thầy thuốc 
Trị được bốn loại bệnh 
Đó là trị thân bệnh 

Trẻ con, mắt, tên độc 
Như Lai trị bệnh mắt 
Hơn thầy thuốc thế gian 
Dùng mũi nhọn trí tuệ 
Lột mạc mắt vô mình 
Như Lai trị thân bệnh 
Hơn thầy thuốc thế gian 
Thây thuốc trong thế gian 
Chỉ trị bệnh bốn đại 

Như Lai giỏi phân biệt 
Sáu giới, mười tắm giới 
Dùng giáo pháp trị liệu 
Bệnh nặng tham, sân, sỉ 
Hay trị bệnh kẻ ngu 
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Tối thắng không ai bằng 
Nên nay con kính lễ 

Đại Tôn Sư Cù-đàm 

Y vương tên Ca-lưu 

Cho nhiều người thuốc thang 
Lại có thây thuốc giỏi 

Tên là Bà-hô-lư 

Chiêm-fỳ và Kỳ-bà 

Các y vương như vậy 

Trị được nhiều chứng bệnh 
Gặp bốn thây thuốc này 
Người bệnh liền trị hết 
Nhưng bệnh sẽ tái phát 
Cũng không thoát khỏi chết. 
Như Lai Vô Thượng Y 
Ngài có thể liệu trị 

Nhổ tên độc hết khổ 

Thoát ly hẳn sanh tử 
Không còn thọ khổ nữa 

Vô lượng na-do-tha 
A-tăng-kỳ chúng sanh 

Phật trị cho hết khổ 
Không bao giờ tái phát 
Con xin thưa đại chúng 
Chư Hiền ở trong hội 

Đầu nên chí tâm dùng 
Thuốc cam lộ bất tử 

Mọi người nên tin thọ 
Người trị mắt vô thượng 
Trị thân nhổ tên độc 
Không thây thuốc nào bằng 
Thế nên phải chí tâm 

Quy y Đấng Cù-đàm. 


M 
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255. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 


Xã. 

Tỳ-kheo Ni-cù-đà-kiếp-ba ở trong rừng rộng vắng thứ nhất, 
trong rừng này lại có một khu rừng nữa. Bấy giờ Tỳ-kheo ấy bị bệnh, 
Tôn giả Bà-kỳ-xa là người nuôi bệnh. Do cơn bệnh ấy, Tỳ-kheo Ni- 
cù-đà-kiếp-ba nhập Niết-bàn. Sau khi hỏa thiêu cúng dường Hòa 
thượng Ni-cù-đà-kiếp-ba, Tôn giả Bà-kỳ-xa lần lượt du hành đến 
vườn trúc Ca-lan-đà, thành Vương xá. 

Vào sáng sớm, Tôn giả Bà-kỳ-xa mặc y mang bát vào thành 
Vương xá khất thực, sau khi thọ trai, rửa bát, mang tọa cụ đến gặp 
Phật, chỉnh đốn y phục, chắp tay hướng Phật, nói kệ: 

Nay con muốn hỏi Phật 
Bậc Trí Tuệ Vô Lượng 
Trừ nghi hoặc hiện tại 
Ở trong rừng rộng vắng 
Tỳ-kheo nhập Niết-bàn 
Sanh ra có phúc đức 
Giữ gìn thân, miệng, ý 
Và có tiếng khen lớn 
Ni-cù-đà-kiếp-ba 

Phật đặt cho tên này 
Phật là Bà-la-môn 

Đặt tên họ như vậy. 


M 


256. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Khi ấy các vị đại Thanh văn kỳ cựu đều cất am cốc chung quanh 
chỗ Phật và ở đó. Tôn giả Kiều-trần-như đứng đầu các vị Hiển giả như 
Bạt-câu Ma-ha-nam, Da-xá, Na-tỳ-la-ma-ngưu-từ, Xá-lợi-phất, Ma-ha 
Mục-liên, Ma-ha Ca-diếp, Ma-ha Câu-hi-la, Ma-ha Kiếp-tân-na, A- 
na-luật, Nan-đà Ca, Cam-ty-la, Da-xá-từ-la, Câu-tỳ-ha-phú-na, Câu- 
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tỳ-la Câu-bà-ni-nê-ca, Tha-tỳ-la, các vị ấy và các vị đại Thanh văn 
khác đều ở trong các am cốc bằng cỏ. 

Vào ngày mười lăm bố tát, Đức Như Lai trải tọa cụ, ngồi trước 
chúng Tăng. Tôn giả Bà-kỳ-xa ở trong đại chúng, đứng dậy chắp tay 
bạch Phật: 

—Xn cho phép con nói. 

Sau khi được Phật cho phép, Bà-kỳ-xa nói kệ: 

Các vị đại Tỳ-kheo 
Ái dục đã khô cạn 
Dứt bỏ các tập khí 
Dũng mãnh không sợ hãi 
Biết thời, và tri túc 
Không tham vị năm dục 
Mời tất cả cấu uế 
Thâm tâm có trí tuệ 
Với đầy đủ như vậy 
Gọi là đại Tỳ-kheo 

M 

257. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Tôn giả Bà-kỳ-xa ở giảng đường Tỳ-xá-khư Lộc tử mẫu, bị 
bệnh rất nặng. Phú-nặc là người nuôi bệnh. Tôn giả Bà-kỳ-xa bảo 
Phú -nặc: 

-Ông hãy đến gặp Đức Thế Tôn, nhân danh ta, đảnh lễ sát chân 
Thế Tôn, thăm Thế Tôn, ít bệnh ít phiền não, sinh hoạt có nhẹ nhàng 
mạnh khỏe không? 

Phú-nặc vâng theo lời Tôn giả đến gặp Phật, đảnh lễ sát chân 
Phật, ngồi qua một bên, chắp tay bạch: 

-Thưa Thế Tôn, Tỳ-kheo Bà-kỳ-xa ở giảng đường Tỳ-xá-khư bị 
bệnh rất nặng, bảo con đến gặp Thế Tôn, nhân danh Tôn giả đảnh lễ 
sát chân Thế Tôn, thăm hỏi Thế Tôn, ít bệnh ít phiển não, sinh hoạt 
có nhẹ nhàng mạnh khỏe không? 
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Phú -nặc lại bạch Phật: 

-Bà-kỳ-xa có thể với cơn bệnh này sẽ nhập Niết-bàn, cầu mong 
Thế Tôn hạ cố đi đến đó. 

Như Lai im lặng nhận lời của Phú-nặc. 

Phú-nặc trở lại gặp Bà-kỳ-xa: 

-Thưa Hòa thượng, con đã thăm hỏi và thưa thỉnh Thế Tôn: 
“Tôn giả Bà-kỳ-xa có thể bệnh nặng mà vào Niết-bàn”. Thế Tôn im 
lặng nhận lời của con. 

Sau khi xuất thiển, Thế Tôn đi đến gặp Bà-kỳ-xa ở giảng đường 
T-xá-khư. 

Khi Tôn giả Bà-kỳ-xa thấy Thế Tôn đang đi đến, nên cố sức 
muốn ngồi dậy. Thế Tôn bảo: 

-Thầy không cần phải dậy. 

Thế Tôn ngồi trên một tọa cụ riêng, bảo Bà-kỳ-xa: 

-Thân thể ông đang bệnh hoạn, có chịu nổi không, có ăn uống 
được không? 

Bà-kỳ-xa thưa: 

-Sự đau đớn này có tăng, không giảm. Bệnh của con, như người 
lực sĩ bắt lấy người yếu đuối ghịt đầu tóc đè xuống bóp chặt, đầu con 
đau đớn cũng như vậy. Như người đồ tể lực lưỡng dùng dao mổ bụng, 
cắt ruột con bò, bụng con đau đớn cũng như vậy. Như người gầy ốm bị 
người mạnh khỏe bắt đem nướng trên lửa nên thân thể bị cháy khô, 
thân con bị đau đớn cũng như vậy. Hôm nay con muốn nhập Niết-bàn. 
Con muốn ca ngợi Phật lần cuối cùng. 

Sau khi được Phật cho phép, Tôn giả đã nói kệ: 

(nguyên bản thiếu bài kệ ) 


Kệ tóm lược: 
Bổn như tửu túy tứ cú tán 
Long hiệp, bạt độc tiễn 
Ni-cù-đà-kiếp-tân nhập Niết-bàn 
Tán đại Thanh văn Bà-kỳ-xa diệt tận. 


M 
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258. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật du hóa ở nước Câu-tát-la trở về nước Xá-vệ, 
ngự tại lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc. 

Có một thanh niên tên là Cực Mạn, thừa hưởng sự thông thái 
hiểu biết đúng đắn của bảy đời từ tổ tiên đến cha mẹ, tự mình đọc 
tụng lại dạy bảo người khác. Người này nghe điều gì cũng đều ghi 
nhận, đạt được chỗ ý nghĩa sâu xa nơi bốn sách Vi-đà, Sa-la-càn-đà 
Luận, Thanh luận, luận Tỳ-ca-la, luận Hý tiếu, luận Tỳ-đà-la, hiểu 
biết pháp điển và thông đạt ý nghĩa của các luận ấy. Anh ta với dung 
mạo đẹp đế, tài nghệ hơn người, không ai bì kịp, lại sanh vào nhà 
hào tộc, sống nơi phú quý, tự thị về tài lực nên rất kiêu mạn, không 
kính thuận cha mẹ và không lễ kính các bậc Hòa thượng, A-xà-lê, Sư 
trưởng thân thuộc. 

Thanh niên Cực Mạn nghe Đức Phật từ nước Câu-tát-la đến 
nước Xá-vệ, ngự tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, muốn đến gặp 
Phật, nên suy nghĩ: “Khi ta đến nơi ấy, nếu Sa-môn Cù-đàm tiếp đãi 
ta, ta sẽ chào hồi. Ngược lại, ta sẽ trở về!” 

Sau khi suy nghĩ, thanh niên này đi đến gặp Phật. Trong lúc Đức 
Thế Tôn đang thuyết pháp cho đại chúng chung quanh, thanh niên Cực 
Mạn đi vào. Như Lai không để mắt tới. Thanh niên suy nghĩ: “Sa-môn 
Cù-đàm không quan tâm đến ta”, nên muốn trở về. Thế Tôn biết tâm 
niệm của anh ta nên nói kệ: 

Vì muốn, biết đến đây 
Chưa được lại muốn về 
Tại sao không hành động 
Đạt tâm nguyện tự thân. 

Thanh niên Cực Mạn suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm biết tâm niệm 
của ta”. Liền sanh lòng tin, muốn làm lễ dưới chân Phật. 

Đức Phật bảo thanh niên: 

—Ta ghi nhận tâm ông, không cần làm lễ, như vậy là đủ rồi. 

Mọi người thấy việc lạ chưa từng có như vậy, nên đều lên tiếng: 

—§a-môn Cù-đàm có thần thông lớn, thanh niên Cực Mạn này 
đối với cha mẹ, Hòa thượng, A-xà-lê của mình còn không cung kính, 
nay gặp Cù-đàm, lại tự mình khiêm tốn, kính thuận vâng lời. Thanh 


SỐ 100 - BIỆT DỊCH KINH TẠP A-HÀM 653 





niên Cực Mạn nghe tiếng nói của mọi người vừa dứt, liền ngồi qua 
một bên, thẳng người chánh ý, nói kệ: 
Đối với những nơi nào 
Không nên sanh kiêu mạn 
Lại đối với chỗ nào 
Phải có lòng khiêm nhượng 
Ai trừ hết các khổ 
Ai cho sự an lạc 
Cúng dường ai là hơn 
Được hiền trí khen ngợi ? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Cúng dường cho cha mẹ 
Bằng tâm sạch trăng tròn 
Kính thuận anh thân thuộc 
Hòa thượng, A-xà-lê 
Cùng các Tôn trưởng khác 
Không khinh mạn với họ 
Cần phải nên khiêm tốn 
Thân tâm đều cung kính 
Nếu gặp ai ãau khổ 
Nên giúp họ trừ khổ 
Làm cho họ an lạc 
Cúng dường khắp tất cả 
Với bậc trừ tham sân 
Và xa lìa ngu sỉ 
A-la-hán dứt lậu 
Chánh trí, đắc giải thoát 
Các bậc Thượng nhân ấy 
Không được tự cao ngạo 
Phải hướng về quy y 
Chắp tay cung kính lễ. 
Khi ấy Thế Tôn giảng nói pháp quan trọng cho Cực Mạn,... 
cho đến .. không thọ nghiệp ở đời sau như đã nói trong kinh Ba-la- 
mật-xà. 
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Phật giảng dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


259. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật du hóa ở nước Câu-tát-la đi đến khu lâm 
viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Khi ấy Bà-la-môn Ưu-kiệt-đề-xá-l¡ tổ chức đàn tế lớn, cột bẩy 
trăm trâu chúa ở trụ, các loại súc sanh như trâu đực, trâu nghé, dê đực, 
dê đen... nhiều vô số, bị cột khắp nơi để tế đàn. Tại đó có dọn các món 
ăn thơm ngon. 

Các Bà-la-môn ở những nước khác nghe ông ta tổ chức tế đàn, 
đều vân tập đến. 

Bà-la-môn Ưu-kiệt-đề-xá-l¡ nghe Đức Phật từ nước Câu-tát-la đi 
tới khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá-vệ, muốn đến gặp Phật, 
nên suy nghĩ: “Ta đang sắp đặt các phẩm vật để tổ chức tế đàn, nên 
hỏi Cù-đàm xem có thiếu sót gì không?”. 

Bà-la-môn đi bằng xe gắn lông, mặc y phục toàn trắng, cầm chĩa 
ba bằng vàng, bình vàng đựng đầy nước sạch, các thanh niên hầu hạ 
hai bên, các Bà-la-môn ở những nước khác cũng cùng đi theo, đến gặp 
Đức Phật, sau khi thăm hỏi rồi, ngồi qua một bên, bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, con đang tổ chức đại tế đàn, cột bẩy trăm trâu 
chúa và các loại súc sanh... cho đến Bà-la-môn các nước khác đều vân 
tập tới, vật dụng đã bày biện xong, muốn tiến hành tế đàn lớn, xin 
Đức Phật dạy con làm sao cho đầy đủ hơn, không có thiếu sót. 

Đức Phật dạy: 

Này Bà-la-môn, ông là chủ tổ chức cúng tế, bố thí lớn, cầu 
phước, mà bị tội rất nặng, dựng lên ba loại dao gọi là bất thiện, gây 
ra nhân khổ và bị quả báo khổ, làm thuận theo khổ nên thọ lấy quả 
báo khổ. Những øì gọi là ba thứ dao? Đó là dao nơi ý, khẩu, thân. 
Những gì là dao nơi ý? Nếu ông tế với ý nghiệp bất thiện, giết hại 
súc sanh để cúng tế lớn, đó là dựng lên dao bằng ý. Thế nào là dao 
bằng miệng? Khi ông muốn cúng tế, nên nêu bày: ngày mai ta sẽ 
giết các loại sanh mạng theo yêu cầu, đó là dựng lên dao bằng 
miệng. Thế nào là dao bằng thân? Khi ông cúng tế, chính tay lôi kéo 
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trâu chúa và các loài súc sanh khác để chú nguyện, đó là dựng lên 
dao bằng thân. 

Này Bà-la-môn, có ba loại lửa tối thắng vi diệu, cần phải cẩn 
thận, cần phải cung kính, chẳng phải tế lửa theo tà kiến của ông đâu. 
Thế nào là ba? Một là lửa cung kính, hai là lửa cùng khổ vui, ba là lửa 
ruộng phước. Lửa cung kính là gì? Cần phải cúng đường, cung kính tôn 
trọng giúp đỡ cha mẹ. Vì sao? Cha mẹ vì cầu có con, nên cúng tế thân 
linh, sau đó được con. Tinh huyết của cha mẹ hòa hợp thành thân thể, 
sanh ra con cái nuôi nấng cho khôn lớn. Vì vậy nên gọi là lửa cung 
kính. Lửa này cần phải cúng dường đầy đủ, làm cho được an lạc, 
không để thiếu thốn khổ cực. Lửa cùng khổ vui là gì? Tộc tánh tử 
siêng năng làm việc, tích chứa tài sản tiền bạc, đối với vợ con, thân 
quyến, nô tỳ, người phục vụ, bạn bè, người giúp đỡ, thân tộc, đều nên 
cung cấp theo khả năng, làm cho họ được lợi lạc. Những người này 
đều cùng vui khổ với ta, nên gọi là lửa cùng khổ vui. Lửa ruộng phước 
là gì? Sa-môn, Bà-la-môn nào đoạn trừ tham dục, giải thoát tham dục, 
đoạn trừ sân hận, giải thoát sân hận, đoạn trừ ngu sĩ, giải thoát ngu sỉ. 
Các Sa-môn, Bà-la-môn như vậy gọi là lửa ruộng phước. Thế nên Tộc 
tánh tử thường nên chí tâm cúng dường cung kính lửa này thì được an 
lạc. Lại có ba loại lửa, cần phải diệt đi. Ba loại lửa gì? Đó là lửa tham 
dục, ngu si, sân hận, không phải như lửa ở thế gian, có lúc cần đốt 
cháy, có lúc cần diệt tắt. 

Thế Tôn nói kệ: 

Cung kính, cùng phước điền 
Nên tế ba lửa này 

AI chuyên tâm cúng dường 
Được ba loại an lạc. 

Ba loại lạc là gì? 

Thí, giới và tu định 

Ba loại quả báo ấy 

Lạc Trời, Người, Niết-bàn 
Người nào hiểu biết rõ 

Tất cả các phương pháp 
Vào những lúc phải cúng 
Nên cúng dường thân quyến 
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Cúng dường cân phải cúng 
Bậc xứng đáng cúng dường 
Kết quả tất đạt được 

Thoát ly hẳn khổ nạn. 

Khi Bà-la-môn Ưu-kiệt-để-xá-lj nghe Phật dạy liền bảo thanh 
niên Ô-đáp: 

Ngươi hãy về lại nơi tế đàn, trước hết đến nơi những súc sanh 
dùng để tế, hãy thả hết chúng ra và đưa tới nơi có nước và cỏ, cho 
sống hết đời chúng, không được giam giữ. 

Sau khi thưa: “Hòa thượng đã ra lệnh, con xin thừa hành”, thanh 
niên Ô-đáp liền đi đến tế đàn bảo mọi người: 

—Ta nhận lệnh của Ưu-kiệt-để-xá-l¡, thả hết tất cả súc sanh và 
cho chúng được tự do. 

Lúc thanh niên Ô-đáp đi đến tế đàn, Như Lai liên vì Bà-la-môn 
Ưu-kiệt-để-xá-lJ, theo như thường pháp của chư Phật, giảng thuyết chỉ 
dạy pháp trọng yếu, làm cho ông ta được lợi ích, hoan hỷ. Khi Bà-la- 
môn thọ giới... cho đến... thấy được chân đế như trong phẩm Đột-la-xà 
(kinh 6]). 

Bà-la-môn Ưu-kiệt-để-xá-lj sửa lại y phục, lạy sát dưới chân 
Phật, bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, cầu mong ngày mai Ngài cùng đại chúng đến tế 
đàn nhận sự cúng dường của con. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Sau khi nghe Đức Phật giảng dạy, lại thấy Ngài đã thọ thỉnh, Bà- 
la-môn hoan hỷ trở về tế đàn, suốt đêm bày biện các món ăn thơm 
ngon, sắp đặt tòa ngồi và nước sạch. Sáng hôm sau, ông ta đến gặp và 
bạch Phật: 

Thưa Ngài, đã đến giờ! 

Thế Tôn cùng đại chúng đắp y mang bát đi đến tế đàn, Ngài 
ngồi trước chúng Tăng. 

Lúc Bà-la-môn thấy Phật cùng đại chúng đã an tọa, tự tay dâng 
nước sạch và các món ăn uống thơm ngon. 

Đại chúng thọ trai xong, thu xếp bát. Bà-la-môn liền đặt một chỗ 
ngôi trước Thế Tôn, cầu mong được nghe pháp. 

Thế Tôn chú nguyện: 
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Trong những cách tế lớn 
Cúng tế lửa đứng đầu 
Các sách Bà-la-môn 
Tát-bà-để đứng đầu 
Trong khắp cả đất nước 
Nhà vua đứng hàng đầu 
Khắp trăm sông các suối 
Nước biển đứng hàng đầu 
Ánh sáng có trong đêm 
Mặt trăng sáng hơn hết 
Trong các loại ánh sáng 
Nhật quang là bậc nhất 
Trong mười phương thế giới 
Đúc Phật là Tối tôn. 


Thế Tôn giảng thuyết giáo pháp cho Bà-la-môn, đem lại lợi ích, 
hoan hỷ, sau đó Ngài từ giã. 


M 


260. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 


nước Xá-vệ. 


Có một thanh niên tên là Tăng-già-la đến gặp Phật, sau khi 
thăm hỏi, ngồi qua một bên, bạch Phật: 
-Thưa Thế Tôn, quan sát thế nào để biết người bất thiện? 


Phật dạy: 


—Như quán sát mặt trăng. 


Hỏi: 


-Quán sát thế nào để biết người toàn thiện? 


Phật dạy: 


—Như quán sát mặt trăng. 
Thanh niên lại hỏi: 
-Thế nào là quán sát người bất thiện như mặt trăng? 


Phật dạy: 


Người bất thiện như mặt trăng mười sáu, từ ánh sáng tỏa sáng 
tròn đầy giảm dần đến khuyết, cho đến khuyết hoàn toàn không còn 
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gì cả. Như trong Phật pháp, người không đủ tín tâm để thọ trì giới cấm, 
ít đọc tụng hành trì bố thí. Sau đó họ biếng nhác, không siêng năng, 
mất dần tín tâm, hủy phạm giới cấm, không còn bố thí, lại gần gũi kẻ 
ác, không thân cận Tăng bảo để nghe giáo pháp. Họ không nghe giáo 
pháp nên thân, miệng, ý tạo nghiệp bất thiện. Đã tạo nghiệp ác nên 
sau khi chết, họ bị đọa vào đường ác. Thế nên biết rằng người ác cũng 
như mặt trăng khuyết dần cho đến mất hẳn. 

Hỏi: 

- Thế nào là người thiện như mặt trăng? 

Phật dạy: 

Như mặt trăng bắt đầu có, ánh sáng phát triển dân dân, đến 
ngày mười lăm thì tròn sáng hoàn toàn. Trong Phật pháp người có tín 
tâm tu hành giữ giới, học tập đa văn, tu hạnh bố thí, trừ bỏ tà kiến, tu 
học chánh kiến, ở trong Phật pháp được thuần tín tâm, kiên trì giới 
cấm, tu học đa văn, bố thí không keo kiệt, đầy đủ chánh kiến, tăng 
trưởng dẫn tín tâm, trì giới, đa văn, bố thí. Người với hành động nơi 
thân, miệng, ý đều thiện, thân cận bạn thiện, tu tập đầy đủ các pháp 
thiện, sau khi qua đời được sanh lên cõi trời. Thế nên biết rằng người 
thiện cũng như mặt trăng. 

Thế Tôn nói kệ: 

Ví như trăng tròn sáng 
Lơ lửng giữa không trung 
Ánh sáng chiếu vằng vặc 
Che ánh sáng muôn sao 
Như người đủ tín tâm 
Giới, văn, bỏ tham ganh 
Vượt lên trên ganh ghét 
Như trăng che muôn sao. 

Thanh niên Tăng-già-la nghe lời Phật dạy, hoan hỷ từ giã. Các 
Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

M 


261. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
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Bà-la-môn tên Sanh Thính đến gặp Đức Phật, sau khi thăm hỏi, 
ngồi qua một bên, bạch Phật: 

—Con từng nghe người ta nói, Thế Tôn nêu giảng: “Chỉ nên cúng 
dường cho Ta đừng cho người khác. Chỉ nên cúng dường cho đệ tử của 
Ta, đừng cho đệ tử người khác. Ai cúng dường cho Ta và đệ tử của Ta 
được nhiều phước báo lớn. Ai cho người khác và đệ tử họ thì không 
được phước báo”. Ngài có nói rõ như vậy không, hay là người đời phỉ 
báng? 

Phật dạy: 

—Đây thật là lời phỉ báng dối trá, Ta hoàn toàn không giảng nói 
như vậy. Ai nói lời như thế là gây ra hai nạn. Một là nạn ngăn che, hai 
là khiến người nghe theo bị nạn tổn giảm. Ai nói lời như vậy là gây ra 
tổn giảm lớn, sau khi qua đời sẽ bị đọa vào ba đường ác. Ông nên biết, 
thậm chí đối với nước rửa bát, Ta còn nói, đem bố thí cho loài trùng 
kiến sẽ được phước báo lớn. Đối với việc bố thí, Ta thật có giảng dạy: 
“Bố thí cho người trì giới thì được phước báo rất nhiễu, còn bố thí 
người phá giới thì chỉ được phước báo rất ít”. 

Thế Tôn nói kệ: 

Bố thí đến nơi nào 

Ta cũng đều tán thán 
Phá giới được phước ít 
Trì giới đạt nhiều phước 
Bò đen, trắng, đỏ, xanh 
Sanh con còn khác nhau 
Xe ngựa cân năng lực 
Không cần chọn nguồn gốc 
Con người cũng như vậy 
Sát-lợi, Bà-la-môn 
1ỳ-xá, Thủ-đà-la 
Chân-đà-la phú thả 
Người nào giữ tịnh giới 
Cho họ, được quả lớn 
Như đi buôn sợi gai 

Bỏ gai lấy châu báu 

Kẻ ngu sỉ vô trí 
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Chưa từng nghe chánh pháp 

Không tu tập phạm hạnh 

Cho họ được phước ít 

Ai thân cận Hiền thánh 

Chánh giác và Thanh văn 

Chánh tín Bậc Thiện Thệ 

Có lòng tin vững bên 

Thì cuộc sống tôn quý 

Sau cùng đắc Niết-bàn. 
Sanh Thính nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


262. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Vào sáng sớm, Thế Tôn mặc y mang bát vào thành khất thực. 
Có một vị Bà-la-môn già chống gậy cầm bát đi khất thực. Thế Tôn 
thấy vậy, bảo Bà-la-môn: 
-Ông già cả, vì sao phải chống gậy cầm bát đi khất thực? 
Bà-la-môn đáp: 
—Tôi có bảy đứa con, đã cưới vợ và phân chia tài sản cho chúng. 
Nay tôi không còn øì, bị con xua đuổi nên phải đi xin ăn. 
Phật bảo ông ta: 
—Ta vì ông mà nói kệ, ông có thể đến giữa mọi người nói kệ này 
không? 
Đáp: 
Tôi có thể. 
Thế Tôn nói kệ: 
Sanh con rất vui mừng 
Vì nó, gom tiền của 
Rồi cưới vợ cho chúng 
Lại xua đuổi cha già 
Những kê không hiếu từ 
Miệng gọi là cha mẹ 
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Như con của La-sát 

Ta sắp chết nên đuổi 
Cũng như trong tàu ngựa 
Để đầy cả lúa mạch 
Ngựa nhỏ không kính nhượng 
Chen lấn xô ngựa già. 
Con tôi cũng như vậy 
Không có tâm kính yêu 
Xua đuổi, tôi đi xin 
Không bằng gậy yêu tôi 
Tôi nhờ vào gậy này 
Ngăn ngừa chó dê ngựa 
Giúp sức cho tôi đi 

Đêm tối làm bạn tôi 

Dò nước biết cạn sâu 
Đứng dậy nhờ gậy chống 
Nhờ gậy khỏi nghe nhiều 
Chính gậy này yêu ta. 

Bà-la-môn nghe bài kệ này và học thuộc lòng. Lúc bảy người 
con ở trong đám đông, Bà-la-môn đến đó và bảo: 

—Các người hãy nghe tôi nói. 

Khi mọi người im lặng, ông liền nói bài kệ trên. Bảy người con 
xấu hổ, cùng nhau đứng dậy cung kính đỡ lấy cha già, đem cha về 
nhà, để ở lại chỗ cũ. Các người con đều dâng lên cha hai tấm vải đẹp. 

Bà-la-môn suy nghĩ: 

—Ta được an lạc là nhờ vào sức của Ngài Cù-đàm, vậy Ngài là 
A-xà-lê của ta, theo pháp của Bà-la-môn, nên cúng dường Hòa thượng 
A-xà-lê. 

Bà-la-môn bèn chọn lấy tấm vải đẹp nhất, đi đến gặp Phật, ngồi 
qua một bên, bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, con đang sống trong nhà, được nhiều lợi lạc là 
nhờ ân của Ngài. Trong kinh sách của con có dạy, đối với A-xà-lê nên 
cúng dường theo phần A-xà-lê, đối với Hòa thượng nên cúng dường 
theo phần Hòa thượng. Thưa Cù-đàm, Ngài là A-xà-lê của con, xin 
thương con mà nhận tấm vải này. 
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Khi ấy vì lòng từ bi, Thế Tôn thọ nhận tấm vải ấy. 
M 


263. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Thế Tôn mặc y mang bát vào thành khất thực. Có một Bà-la- 
môn già chống gậy cầm bát đi khất thực, thấy Phật ở từ xa, liền đi đến 
và nói với Ngài: 

-Tôi chống gậy cầm bát đi xin ăn, Ngài cũng xin ăn. Vậy tôi với 
Ngài đều là Tỳ-kheo. 

Thế Tôn nói kệ: 

Chẳng phải xin của người 
Được gọi là Tỳ-kheo 

Khi sống đời tại gia 

Ai tu tập phạm hạnh 

Quả phước và ác báo 
Đoạn hết không chấp trước 
Cạn khô các nghiệp buộc 
Mới gọi là Tỳ-kheo. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan 
hỷ phụng hành. 


M 


264. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 


xá. 

Khi ấy phía Bắc thành Vương xá có Bà-la-môn làm ruộng tên 
là Đậu-la-xà. Vào sáng sớm, Thế Tôn mặc y mang bát đến chỗ ông 
ấy. 

Bà-la-môn thấy Thế Tôn từ xa đi tới, liền đến gặp Thế Tôn và 
thưa: 

-Thế Tôn, con gieo giống, cày ruộng mới có ăn, chứ không xin 
người khác. Thưa Cù-đàm, nay Ngài cũng nên cày ruộng để ăn. 
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Phật dạy: 


— Ta cũng cày gieo hạt đề ăn. 
Bà-la-môn Đậu-la-xà nói kệ: 


Ngài tự nói biết cày 
Nhung chưa thấy Ngài cày 
Nếu Ngài thật biết cày 
Xíim nói ra phương pháp. 


Thế Tôn nói kệ đáp: 


Bà-la-môn thưa: 


Lấy tín tâm làm giống 
Các thiện làm ruộng tốt 
Tỉnh tấn là trâu kéo 

Trí tuệ là ách cày 

Hổ thẹn là lưỡi cày 
Niệm là người cầm cày 
Điều thuận thân, miệng, ý 
Trì giới đây cột có 

Cày tan có phiền não 
Trời mưa ngọt đúng lúc 
Cào cỏ là tâm thiện 
Thu hoạch cây lúa thiện 
Đưa về nơi an ổn 

Chắc chắn được an toàn 
Ta cày bừa như vậy 

Nên được quả cam lộ 
Vượt lên khỏi ba cối 
Không trở lại luân hồi. 


-Ngài đã cày bằng phương pháp cày tối thượng, hơn các cách 


cày khác. 


Khi Bà-la-môn nghe kệ, tâm được tin hiểu, liền đem đầy bát 
thức ăn đến dâng lên Phật. Đức Phật không nhận. Ngoài ra, như lời 


nói của Bà-la-môn Đậu-la-xà... cho đến... không thọ thân ở đời sau. 


M 
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265. Tôi nghe như vây: 


Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Khi ấy có một Tỳ-kheo tên là Phạm Thiên, du hành từ nước 
Ương-già đến Chiêm-bà, bên bờ hồ Kiển-già. Sáng hôm sau, thầy đắp 
y mang bát vào thành Chiêm-bà lần lượt khất thực, đi đến nhà cũ của 
mình. 

Bấy giờ mẹ của Tôn giả Phạm Thiên đang ở phía trong cửa dùng 
gạo trắng và mè rải vào lửa, để cầu sanh lên cõi Phạm thiên. Tôn giả 
bước vào đứng phía trong cửa nhưng bà mẹ không biết. 

Tỳ-sa-môn Thiên vương rất kính tín Phạm Thiên, đang cùng vô 
số chúng Dạ-xoa bay trên không trung, thấy mẹ Phạm Thiên đang tế 
lửa mà không thấy con mình, chỉ thấy đạo nhân, không biết đó là con. 
T-sa-môn Thiên vương nói kệ cho người mẹ: 

Này nữ Bà-la-môn, 

Phạm thiên xa đây lắm 

Tế lửa cầu sanh thiên 
Không phải ải đúng hướng 
Không rõ cối Phạm thiên 
Siêng tế lửa làm gì? 

Phạm thiên giữa Phạm thiên 
Đang đứng trong nhà người 
Hoàn toàn không chấp trước 
Và không còn nuôi dưỡng 
Xa lìa cảnh giới ác 

Không còn bụi kết sử 

Xa lìa các dục cầu 

Không nhiễm ô thế pháp 
Như voi tốt khéo điều 
Không gì gây phiền não 
Tỳ-kheo luôn chánh niệm 
Tâm hoàn toàn giải thoát 
Bậc Ứng chân như vậy 
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Đang đến nhận ngươi cúng 
Hãy đốt sáng đèn tâm 
Mau tịnh tâm cúng dường. 
Khi người mẹ nghe Tỳ-sa-môn nói, tâm liễn giác ngộ, đem thức 
ăn cúng dường cho Tôn giả Phạm Thiên. Sau khi thọ trai, Tôn giả 
thuyết pháp về nhân an lạc đời sau cho mẹ nghe. 


M 


266. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Có một Bà-la-môn đến gặp Đức Phật, sau khi chào hỏi, ngồi qua 
một bên, thưa với Phật: 
—Người đời gọi Ngài là Phật, tên này là từ đầu có? 
Bà-la-môn nói kệ: 
Phật đà là thắng danh 
Với nghĩa bậc vượt qua 
Vì cha mẹ đặt cho 
Nên tên Ngài là Phật? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Ta vì thương đến ông 
Nên phân biệt giảng giải 
Ông hãy chú ý nghe 
Vì sao gọi như vậy 
Phật biết đời quá khứ 
Thông suốt cả vị lai 
Biết hoàn toàn hiện tại 
Tướng sanh diệt các hành 
Thấy rõ hết các pháp 
Việc cần tu đã tu 
Cần đoạn đã đoạn hết 
Thế nên gọi là Phật. 
Tướng chung và tướng riêng 
Đầu phân biệt hiểu rõ 
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Thấy biết hết tất cả 
Thế nên gọi là Phật. 
Bà-la-môn nên biết 
Quán sát vô lượng kiếp 
Khổ não của các hành 
Chấm dứt hẳn thọ sanh 
Xa lìa trần cấu nhóm 
Nhổ tên độc phiền não 
Vượt qua bờ sanh tử 
Vậy nên tên là Phật. 
Bà-la-môn nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


267. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại nước Kiểu-tát-la du hành đến thôn Sa 
lâm. 

Trên đường đi, Đức Phật đến bên gốc cây, ngồi thẳng người, đặt 
niệm trước mặt. 

Có một Bà-la-môn họ Yên đi sau Phật, thấy trong dấu chân Phật 
có tướng thiên bức luân, nên lấy làm lạ, cho là việc chưa từng có, nên 
suy nghĩ: “Ta chưa thấy người nào có dấu chân như vậy, ta nên tìm 
xem đây là dấu chân của ai”. 

Sau khi suy nghĩ, tìm theo dấu chân lần lượt đi đến nơi Phật, vị 
ấy chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật với sắc diện hoan hỷ khiến 
người xem kính tín, thân tâm đều an tịnh, đạt đến chỗ tịch diệt tối 
thượng, thân Phật vàng ròng như ngôi lầu bằng vàng, nên thưa: 

-Thưa Thế Tôn, Ngài là vị trời phải không? 

Phật bảo: 

Này Bà-la-môn, Ta không phải là vị trời. 

Bà-la-môn hỏi: 

“Ngài là A-tu-la, Rồng, Càn-thát-bà, Dạ-xoa, Khẩn-na-la, Ma- 
hầu-la-già? 

Phật đáp: 

—Ta không phải là các loài ấy. 
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Bà-la-môn hỏi: 

Ngài là người phải không? 

Phật đáp: 

—Ta không phải là người. 

Bà-la-môn nói: 

-Tôi hỏi Ngài là trời, ..., người, Ngài đều nói không phải. Vậy 

Ngài là gì? 

Thế Tôn nói kệ đáp: 
Không phải Trời, Rồng, A-tu-la 
Khẩn-na, Ma-hâầu, Càn-thát-bà 
Chẳng phải Dạ-xoa hay loài người 
Ta đã hết lậu đoạn phiên não 
Ta đã điều ngự như voi quý 
Không còn bị người khác chế ngự 
Không bị người khác làm trở ngại 
Đoạn ái, giải thoát hẳn luân hồi. 
Biết hết tất cả, đoạn đời sau 
Như hoa sen trắng nở đều đặn 
Luôn luôn tăng trưởng ở trong nước 
Hoàn toàn không bị nước làm nhơ 
Thanh tịnh thơm sạch người ưa thích 
Tám gió không động như hoa sen 
Ta giữa thế gian cũng như vậy 
Như pháp thế gian nhưng không nhiễm. 
Quán sát vô lượng kiếp đến nay 
Vì duyên các hành chịu khổ não 
Chấm dứt tất cả sự thọ sanh 
Xa lìa trần cấu, đoạn gốc khổ 
Nhổ hẳn tên độc đoạn ba phiên 
Vượt bờ sanh tử đoạn luân hồi 
Vì vậy danh hiệu Ta là Phật. 


Bà-la-môn họ Yên nghe Phật dạy hoan hỷ từ giã. 
M 


668 TẠP A-HÀM BIỆT DỊCH 





Kệ tóm lược: 


Mạn, Ưu-kiệt-đề 
Sanh Thính, Cực Lão 
Tỳ-kheo, Chúng tác 
Phạm Thiên, Phật-đà 
Luân tướng là mười. 


M 


268. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 


xá. 

Thế Tôn đắp y mang bát vào thành khất thực, đến nhà Bà-la- 
môn Hỏa tánh Đạt-lại-thù. 

Khi ấy Hỏa tánh Đạt-lại-thù đang tế lửa ở trước cửa nhà trong. 
Đức Phật tới cửa, Đạt-lại-thù thấy Phật đến, nên nói: 

-Dừng lại! Dừng lại! Này Chiên-đà-la, đừng đến nơi đây. 

Phật bảo ông ta: 

-Ông có biết về Chiên-đà-la và pháp của Chiên-đà-la không? 

Bà-la-môn đáp: 

—Tôi không phân biệt và không biết về Chiên-đà-la và pháp của 
Chiên-đà-la. Ngài hiểu biết và phân biệt về Chiên-đà-la và pháp của 
Chiên-đà-la hay sao? 

Đức Phật bảo: 

-Ta hiểu biết và phân biệt về Chiên-đà-la và pháp của Chiên- 
đà-la. 

Bà-la-môn liên đứng dậy, xếp đặt chỗ ngồi cho Đức Phật và 
bạch: 

—Xin Ngài giảng giải cho tôi về pháp của Chiên-đà-la! 

Sau khi an tọa, Thế Tôn nói kệ: 

Tánh xấu ưa sân, oán hận lâu 
Ngang ngược ác độc, lòng kiêu mạn 
Hành động tà kiến dối gạt người 
Nên biết người này Chiên-đà-la. 
Phẫn nộ, ganh ghét, tham muốn ác 
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Rất khó dạy bảo, không xấu hổ 
Hành động như vậy Chiên-đà-Ìa. 
Làm hại thai nhỉ, đập trứng sống. 
Tâm không từ bi hại chúng sanh 
Tàn sát noãn, thai, thấp, hóa sanh 
Kẻ này chính là Chiên-đà-la. 
Cướp đoạt đồng thời hại mạng người 
Tài sản của họ đi trên đường 

Vật quý trong nhà hay nơi vắng 
Hành động như vậy Chiên-đà-Ìa. 
Làm những việc ác không hối hận. 
Người ấy chính là Chiên-đà-la. 

Bỏ vợ, đến sống cùng gái điếm 
Ngang nhiên thông dâm với vợ người 
Như vậy tên là Chiên-đà-la. 

Đối với tộc họ và bạn thân 

Vẫn gây tà ác đến cho họ 

Gian dâm chẳng kể gì tốt xấu 
Hạng này cũng là Chiên-đà-1a. 
Học hỏi nghĩa lý để nói ngược 
Như vậy cũng gọi Chiên-đà-la. 

Tự tán dương mình chê người khác 
Tham đắm ngã mạn, sống hạ tiện 
Như vậy cũng gọi Chiên-đà-la. 
Ngang ngược phỉ báng, quá ngu sỉ 
Phỉ báng chỉ vì lợi lộc nhỏ 

Như vậy cũng tên Chiên-đà-Ìa. 

Tội lỗi của mình đẩy cho người 
Chuyên môn dối gạt hẳy báng người 
Như vậy chính là Chiên-đà-la. 

Tài sản có nhiều, thân tộc đông 
Mình ăn thơm ngon, cho vật đở 
Như vậy cũng là Chiên-đà-Ìa. 
Mình tới nhà người được ăn ngon 
Người đến nhà mình dọn món dở 
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Như thế cũng là Chiên-đà-la. 

Cha mẹ già cả không khỏe mạnh 
Con không hiếu thuận và phụng dưỡng 
Kê ấy tên là Chiên-đà-la. 

Đối với cha mẹ, anh chị em 

Mng chửi, ác khẩu, không theo phận 
Như vậy tên là Chiên-đà-la. 

Sa-môn cùng với Bà-la-môn 

Đúng giờ họ đến không bố thí 

Lại còn mắng nhiếc và giận dữ 

Như vậy tên là Chiên-đà-la. 

Sa-môn cùng với Bà-la-môn 

Người nghèo, ăn xin, tìm đến nhà 
Không cho ăn uống, không bố thí 
Như vậy tên là Chiên-đà-la. 

Hủy báng Đức Phật cùng Thanh văn 
Mạ ly xuất gia và tại gia 

Như vậy gọi là Chiên-đà-1a. 

Giả dối tự xưng A-la-hán 

Làm kẻ giặc hại trong Trời, Người 
Sống gia đình lớn Bà-la-môn 

Thông thuộc hết điển tịch Vi-đà 
Nhưng thường tạo ra các nghiệp ác 
Đẳng cấp không ngăn sự chê bai 
Cũng không cứu thoát khỏi địa ngục 
Niện tại bị người mắng làm nhục 

VỊ lai bị đọa cảnh giới ác 

Sanh Chiên-đà-la hay Tu-đà 

Hành động tiếng thơm vang khắp nơi 
Lại được hoan hệ sanh Phạm thiên 
Đẳng cấp không ngăn sanh cõi trời 
Hiện đời được khen, chết sanh thiên 
Nay Ta giảng giải rõ cho ông 

Nên biết sự thật như thế này: 

Gọi Chiên-đà-la, Bà-la-môn 
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Không phải căn cứ vào đẳng cấp 
Làm thiện trở thành Bà-la-môn 
Làm ác trở thành Chiên-đà-la. 

Bà-la-môn nghe kệ xong, khen: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Này Bậc Đại Tinh Tấn, đúng như lời 
Ngài nói. Thưa Đại Mâu-ni, Bà-la-môn hay Chiên-đà-la không phải 
do đẳng cấp, tu tập việc thiện là Bà-la-môn, hành động xấu ác là 
Chiên-đà -1a. 

Sau khi nghe kệ, Bà-la-môn hoan hỷ tin hiểu, bưng đầy bát thức 
ăn dâng lên Phật. Đức Phật không thọ, vì thuyết pháp mà được dâng 
cúng thức ăn thì không nhận. 

Bà-la-môn thưa với Phật: 

— Thức ăn này nên đưa cho a1? 

Phật dạy: 

-Ta không thấy có Sa-môn, Bà-la-môn, Trời, Ma, Phạm nào có 
thể ăn mà tiêu được thức ăn này, nên đem thức ăn này bỏ vào đất 
sạch hay nước không trùng. 

Bà-la-môn liền đem thức ăn ấy bổ vào nước không trùng, khói 
lửa bốc lên, nước sôi sục phát ra tiếng kêu lớn. 

Bà-la-môn thấy việc chưa từng có nên nghĩ: 

-Đối với thức ăn, mà Phật Thế Tôn còn có đại thần túc như vậy. 

Bà-la-môn trở lại gặp Phật bạch: 

Cầu mong Thế Tôn cho phép con xuất gia học đạo. 

Phật dạy: 

— Thiện lai Tỳ-kheo!† 

Râu tóc ông ta tự rụng, pháp phục mặc trên thân, được đắc giới 
cụ túc, như pháp xuất gia, ở nơi yên tịnh, siêng năng tinh tấn. Sở dĩ tộc 
tánh tử cạo bồ râu tóc, mặc pháp y chính vì nhằm tu tập phạm hạnh vô 
thượng. Tộc tánh tử phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn 
thọ hữu, thành A-la-hán đắc giải thoát, hoan hỷ nói kệ: 

Trước mê không biết chánh 
Ngu sĩ hành động tà 
Không biết thanh tịnh đạo 
Và không biết đường chết 
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Vọng tưởng sanh điên đảo 
Khổ nhọc thờ phụng lửa 
Thật hư vọng uổng công 
Không được kết quả gì 
Gặp Đấng Thiên Trung Thiên 
Nhờ ánh sáng phá tối 
Được vui trong an lạc 

Đà giới đắc ba minh 

Trong giáo pháp Đức Phật. 
Đã thực hiện hoàn tất 
Trước tuy Bà-la-môn 
Nhưng thật Chiên-đà-la 
Ngày nay thật đúng là 
Bà-la-môn tịnh hạnh 

Xa lìa hẳn bùn lầy 

Tắm rửa đã sạch sẽ 

Vượt cảnh giới Vi-đà. 


n 
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BIỆT DỊCH KINH TẠP A-HÀM 
QUYỂN XIV 


269. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại núi Kỳ-ni, thuộc thành Vương xá. 

Vào giữa đêm, có một Thiên nữ tên Cầu-ca-ni-sa, trước đây là 
Ba-thuần-đề Nữ, với hào quang rực rỡ khác thường chiếu sáng cả núi 
ấy, đến gặp Đức Phật, lạy sát dưới chân, ngồi qua một bên, nói kệ: 

Miệng, ý nên tu thiện 
Không làm những điều ác 
Thân không làm ác nhỏ 
Gây hại cho thế gian 
Quán dục là không, giả 
Tụ nơi niệm giác ý 
Nếu không thích đau khổ 
Đừng gây nghiệp tổn giảm. 
Thế Tôn khen Thiên nữ: 
—Lành thay! Lành thay! Đúng như lời Thiên nữ nói. 
Miệng, ý nên tu thiện 
Không làm những điều ác 
Thân không làm ác nhỏ 
Gây hại cho thế gian 
Quán dục là không, giả 
Tụ nơi niệm giác ý 
Nếu không thích đau khổ 
Đừng gây nghiệp tổn giảm. 

Ba-thuần-đề Nữ nghe lời Phật dạy, hoan hỷ đảnh lễ, biến mất tại 

chỗ, trở về Thiên cung. 


M 
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270. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Tôn giả A-nan bảo các Tỳ-kheo: 

-Ta muốn giảng bốn câu kệ pháp. Các thầy đều nên ghi nhận 
đầy đủ, lắng nghe, ghi nhớ đừng quên. Thế nào là bốn câu kệ pháp: 

Miệng, ý nên tu thiện 
Không làm những điều ác 
Thân không làm ác nhỏ 
Gây hại cho thế gian 

Quán dục là không, giả 

Tụ nơi niệm giác ý 

Nếu không thích đau khổ 
Đừng gây nghiệp tổn giảm. 

Cách A-nan không xa, có một Bà-la-môn nghe bài kệ này, suy 
nghĩ: “Ý nghĩa của bài kệ này rất sâu xa, chẳng phải con người làm 
được, chắc là do phi nhân nói ra, vậy nên đến hỏi Phật.” 

Sau khi suy nghĩ, Bà-la-môn đến gặp Đức Phật, chào hỏi, ngồi 
qua một bên, bạch Phật: 

-Thưa Đức Cù-đàm, sau khi được nghe Tôn giả A-nan nói kệ 
này, con suy nghĩ, văn nghĩa của kệ ấy không phải do con người làm. 

Phật bảo Bà-la-môn: 

-Đúng vậy! Đúng vậy! Thật do phi nhân nói, không phải do 
người nói. Trước đây Ta ở núi Kỳ-ni, thành Vương xá, Thiên nữ Cầu- 
ca-ni-sa đến gặp Ta, sau khi đảnh lễ, ngồi qua một bên, nói kệ này, 
nên kệ này thật là do phi nhân nói ra. 

Bà-la-môn nghe lời Phật dạy, hoan hỷ từ giã. 

M 

271. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở núi Kỳ-ni, thuộc thành Vương xá. 

Khi ấy vị trời Cầu-ca-ni-bà, trước đây là Ba-thuần-để Nữ, thân 
phát hào quang rực rỡ như ánh chớp, chiếu sáng cả núi ấy, thành tín 
chí tâm quy y Tam bảo, đến gặp Đức Phật, ngồi qua một bên, nói kệ: 
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Con có nhiều ngôn từ 

Ca ngợi Phật, Pháp, Tăng 
Nay chỉ nói tóm lược 
Theo ý người thích đủ 
Miệng ý nên tu thiện 
Không làm những việc ác 
Thân không tạo lỗi nhỏ 
Gây hại cho thế gian 


Quán dục tánh tướng không 


Tu tập niệm giác ý 

Ai không thích đau khổ 

Đừng gây nghiệp tổn hại. 
Khi ấy Thế Tôn bảo Thiên nữ: 


Đúng vậy! Đúng vậy! Thật như lời Thiên nữ nói. 


Thiên nữ Cầu-ca-ni-sa nghe lời Phật dạy, hoan hỷ đảnh lễ, biến 


mất tại chỗ, trở về Thiên cung. 
M 
272. Tôi nghe như vây: 


Một thời, Đức Phật ở tại tinh xá bên bờ Di-hầu, phía Bắc thành 


Tỳ-xá-ly. 


Khi ấy Thiên nữ Ba-thuần-để, Thiên nữ Quật-la với hào quang 
khác thường, đến gặp Đức Phật, đảnh lễ dưới chân, ngồi qua một bên. 


Ánh sáng của họ chiếu sáng cả khu Di-hầu và Tỳ-xá-ly. 


Thiên nữ Quật-la nói kệ: 
Thế Tôn Bà-già-bà 


Vô Thượng Đẳng Chánh Giác 


Ở tại Tỳ-xá-ly 

Trong khu rừng Đại lâm 
Trời Câu-ca-ni-sa 
Cùng Thiên nữ Quật-la 
Các Ba-thuần-đề Nữ 
Lạy dưới chân Thế Tôn 
Xưa con đã từng nghe 
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Giáo pháp thuyết toàn thiện 
Đấng Mâu-ni Thế Tôn 
Hiện tại đang giảng pháp 
Những ai muốn hảy báng 
Giáo pháp thâm sâu này 
Thật là kẻ ngu sỉ 
Sau phải đọa đường ác, 
Ai tán trợ chánh pháp 
Thành tựu đủ chánh niệm 
Gọi là người có trí 
Chắc chắn sanh cối thiện. 
Thiên nữ Cầu-ca-ni-sa nói kệ: 
Miệng, ý nên tu thiện 
Không làm những việc ác 
Thân không tạo ác nhỏ 
Gây hại cho thế gian 
Quán dục tánh tướng không. 
Tu tập niệm giác ý 
Ai không thích đau khổ 
Đừng gây nghiệp tổn giảm. 
Thế Tôn bảo Thiên nữ: 
Đúng vậy! Đúng như lời Thiên nữ nói. 
Các Thiên nữ nghe lời Phật dạy hoan hỷ từ giã. 
M 


273. Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Vào giữa đêm, có một vị trời với hào quang rực rỡ, chiếu sáng 
cả khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, sau khi đảnh lễ, ngỗi qua một bên, 
nói kệ: 

Chớ gây hại người thiện 
Gây hại là hại mình 
Vì nhân quả như vậy 
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Nôn đừng gây hại bậy 
Nơi không phải bến đò 
Đừng vọng tưởng vượt qua. 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Đáng sân nhưng nhẫn nhục 
Thanh tịnh không kết sử 
Đem việc ác hại người 
Quả ác hại thân mình 
Như ngược gió tung đất 
BỊ bụi phủ thân mình 
Kẻ đem sân hại người 
Người bị hại báo thù 
Cả hai đều là ác 
Đều không thoát đau khổ 
Bị sân không báo thù 
Hàng phục kẻ oán lớn. 
VỊ trời nói kệ khen: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong hoan hỷ, từ giã. 
M 


274. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Có vị trời với hào quang rực rỡ khác thường, đến gặp Đức Phật, 
lạy sát chân Phật, ngồi qua một bên, nói kệ: 
Người ngu sỉ thiếu trí 
Tạo ra các nghiệp ác 
Tự mình gây oán thù 
Sau chịu quả khổ lớn. 
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Thế Tôn nói kệ đáp: 
Đã tạo nghiệp không thiện 
Làm rồi tự đốt mình 
Ngu làm các việc ác 
Khóc than khi nhận quả. 
VỊ trời nói kệ khen: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 


Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ đảnh lễ trở về Thiên cung. 


M 
275. Tôi nghe như vây: 


Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 


nước Xá-vệ. 


Có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường, đến gặp Đức 


Phật, sau khi đảnh lễ, ngồi qua một bên, nói kệ: 
Không phải dùng lời nói 
Được gọi là Sa-môn 
Thật tâm hướng đến đạo 
Bước äi thật vững chắc 
Có tỉnh tấn dũng mãnh 
Tu thiên định thâm sâu 
Chứng đắc pháp giải thoát 
Phá dây trói của ma 
Nghiệp tạo và không tạo 
Đầu nói thật cả hai 
Bậc trí vứt những điều 
Trá ngụy, không thành tín 
Tự thân thật không có 
Dối khen vì tự kiêu 
Nói dối trá không thật 
Là giặc lớn trong đời. 
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Thế Tôn nói kệ đáp: 
Không phô trương đức mình 
Không dò xét người khác 
Tự đã đến Niết-bàn 
Vượt qua ái thế gian. 
VỊ trời nghe Phật nói kệ, bạch Phật: 
—Con thật có lỗi, cầu mong Ngài cho con thành tâm sám hối. 
Khi ấy Đức Phật im lặng, vị trời nói kệ: 
Con đang câu sám hối 
Ngài không nhận cho con 
Giữ tâm ác không thiện 
Không bỏ lòng oán hận. 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Sám hối tội bằng lời 
Nội tâm thật không sám 
Làm sao trừ hiểm khích 
Làm sao đạt được thiện. 


Vị trời lại nói kệ hỏi: 
Người nào không lâm lỗi 
Người nào không sai lầm 
AI không bị ngu sỉ 
Ai đây đủ chánh niệm? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Như Lai, Đức Thế Tôn 
Chánh trí đắc giải thoát 
Ngài không còn lâm lỗi 
Cũng không còn sai lầm 
Đã trừ sạch ngu sỉ 
Luôn luôn đủ chánh niệm. 


VỊ trời nói kệ khen: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
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Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ từ giã. 
M 


276. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại rừng trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 


xá. 

Khi ấy Cù-ca-lê, bạn của Để-bà-đạt-đa, đến gặp Phật đứng qua 
một bên. 

Phật bảo Cù-ca-lê: 

-Ông với Tôn giả Xá-lợi-phất có quan hệ, đừng sanh ý hiểm 
khích. Xá-lợi-phất và Mục-liên đều tịnh tu phạm hạnh, tâm ý hòa nhã. 
Ông chớ nên hiểm khích, phải chịu khổ não lâu dài. 

Cù-ca-lê thưa: 

—Con tin lời Phật, con vâng theo Phật, nhưng Xá-lợi-phất, Mục- 
kiển-liên thật có dục ác. Họ thật ung dung trong dục ác và chạy theo 
dục xấu ác. 

Phật lại bảo Cù-ca-lê: 

-Ông không nên có tâm thù hận hai vị ấy 

Ba lần như vậy, tuy nghe Phật dạy nhưng Cù-ca-lê vẫn không 
thay đổi tâm ác, nên bỏ Phật ra đi. Rời khỏi Phật không xa, thân ông 
ta sanh mụt dữ, ban đầu như hạt cải, lớn nhanh như hạt đậu, rồi lớn to 
như trái Tỳ-lê, thân thể lầy nhây máu mủ tuôn chảy; sau khi qua đời 
đọa vào đại địa ngục Liên hoa. 

Khi ấy có ba vị trời với hào quang sáng chói, vào giữa đêm đến 
gặp Đức Phật, sau khi đẳnh lễ đứng qua một bên. VỊ trời thứ nhất bạch 
Phật: 

-Thưa Thế Tôn, Cù-ca-lê đã qua đời trong đêm nay. 

VỊ trời thứ hai nói: 

—Đọa đại địa ngục Liên hoa. 

VỊ trời thứ ba nói kệ: 

Con người ở trên đời 
Lưõi búa ở trong miệng 
Do nói ra lời ác 
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Tự chặt lấy thân mình. 
Đáng khen mà lại chê 
Đáng chê mà lại khen 
Miệng nói lời phù phiếm 
Sau phải chịu đau khổ. 
Ỷ ngữ đoạt tài sản 

Đó chỉ là lỗi nhỏ 

Chê mắng Phật thánh hiền 
Là tội lỗi to lớn 

Phải chịu khổ lâu dài 
Đủ số cả trăm ngàn 

Ở ngục Ni-la-phù 

Và ba mươi sáu lần 

Vào ngục A-phù-đà 

Cho đến phải bị đọa 
Vào năm A-phù-đà 

Do chê bai Hiền thánh 
Miệng và ý làm ác 

Đọa những địa ngục ấy. 

Sau khi lạy sát dưới chân Phật, ba vị trời trở về Thiên cung. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Các thầy có muốn nghe về tuổi thọ dài ngắn ở địa ngục A-phù- 
đà không? 

Các Tỳ-kheo bạch: 

—Xin giảng cho chúng con, sau khi được nghe, chúng con tin và 
thọ trì. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hai mươi khư-ly hạt mè thì đổ đầy một xe ở Ba-la-nai. Có 
người sống trường thọ, cứ một trăm năm nhặt ra một hạt mè. Như vậy 
đến khi hết không còn hạt mè nào, thì tuổi thọ ở địa ngục A-phù-đà 
vẫn chưa hết. Hai mươi A-phù-đà thành một Ni-la-phù-đà, hai mươi 
Ni-la-phù-đà thành một A-thát-thát, hai mươi A-thát-thát thành một 
Hầu-hầu, hai mươi Hầu-hầu thành một địa ngục Liên hoa. Tỳ-kheo 
Cù-ca-lê vì phỉ báng hai Tôn giả Xá-lợi-phất, Mục-liên nên bị đọa 
vào đại địa ngục Liên Hoa. 
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Này các Tỳ-kheo, đối với trụ bị đốt cháy còn không nên hủy 
báng, huống chi là đối với loại có tình thức. 

Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


277. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường chiếu sáng cả 
khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, sau khi đẳnh lễ, ngồi qua một bên 
nói kệ: 

Khinh người khác là gì 
Và không khinh là gì? 
BỊ người khác khinh khi 
Trước mắt gì đứng đầu? 
Nay con hỏi Như Lai 
Đại Tiên giảng cho con. 

Thế Tôn nói kệ đáp: 

Biết rõ không khinh khi 
Không biết rõ khinh khi 
Ưa pháp gọi cung kính 
Khinh pháp là không kính 
Không gần thiện tri thức 
Là dẫn đầu không kính 
Thích làm việc phi pháp 
Bạn thân thành oán ghét. 
Kẻ oán thành bạn thân 
Đứng đầu không cung kính 
Như có người phụ nữ 
Không trinh thuận hiền lương 
Ưa gian dâm tư thông 
Hành động không hợp lý 
Đàn ông trái lễ độ 

Nghĩa ấy cũng như vậy 
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Những điều ấy chính là 
Đứng đầu sự khinh thường. 
Cân lường dối gạt người 
Xảo ngụy không cân đúng 
Chỉ nghĩ đến tham lợi 
Đứng đầu sự khinh khi 

Cờ bạc gian lận nhau 
Tiêu tán hết tiền tài 
Những việc ấy chính là 
Đứng đầu sự khinh khi 
Thích ngủ, tham ăn ngon 
Ngủ sớm, dậy quá trễ 
Biếng nhác với công việc 
Nhưng lại a phẫn nộ 
Những người sống như vậy 
Cũng đứng đầu bị khinh. 
Hoa tai và vòng vàng 

Che dù mang giày thêu 
Trang sức che bần cùng 
Dẫn đầu sự khinh khi 

Tài sản thì quá Ít 

Tình ái quá đắm say 

Tuy thuộc dòng Sát-lợi 
Mong muốn được ngôi vua 
Kẻ ngu sỉ như vậy 

Đứng đầu sự khinh thường. 
Của báu, sản nghiệp lớn 
Nhiều quyến thuộc bạn thân 
Tham ăn uống riêng mình 
Không cho đến kẻ khác 
Thọ nhận của người khác 
Thức ăn ngon, của báu 
Khi họ đến nhà mình 
Không có tâm báo đáp 
Thậm chí chẳng mời ăn 
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Là đứng đầu khinh thường. 
Cha mẹ đến tuổi già 

Thân suy tàn sức cạn 

Con ăn đồ thơm ngon 
Không cung dưỡng cha mẹ 
Những hạng người như vậy 
Đáng khinh chê đứng đầu. 
Cha mẹ và anh em 

Thân thuộc chị em gái 
Đánh mắng nói lời ác 
Đứng đầu bị khinh khi. 
Sa-môn, Bà-la-môn 

Đúng giờ họ đến nhà 
Không cúng dường bố thí 
Là khinh khi đứng đầu. 
Sa-môn, Bà-la-môn 

Và người nghèo ăn xin 
Máng chưuởi không bố thí 
Là khinh khi đứng đầu. 
Chê Phật và Thanh văn 
Cả xuất gia, tại gia 

Làm việc phi pháp này 

Là khinh khi đứng đầu. 
Thật chẳng phải La-hán 
Tự xưng là La-hán 

Là giặc trong Trời, Người 
Sa-môn, Bà-la-môn 

Kẻ trá ngụy như vậy 

Thật đứng đầu khinh khi. 
Những hạng người như trên 
Bị mọi người khinh chê 
Kẻ đáng khinh trong đời 
Ta đều thấy biết rõ 

Hãy nên mau tránh xa 
Như sợ hãi đường hiểm. 
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VỊ trời nói kệ: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ từ giã. 
M 


278. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ có một vị trời dung mạo hết sức tươi đẹp, hào quang rực 
rỡ, sáng chiếu khắp khu Kỳ viên, đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ nơi chân 
Phật, rồi ngồi qua một bên, nói kệ: 

Ai gọi là kính thuận 
AI gọi là xem thường 
Ai là trẻ ngu đùa 
Như trẻ con vọc đất? 

Đức Thế Tôn nói kệ đáp: 

Người nam nếu kính thuận 
Người nữ tất xem thường 
Người nam nếu coi thường 
Người nữ tất kính thuận 
Người nữ, trẻ ngu đùa 
Như trẻ con vọc đất. 

VỊ Trời nói kệ thưa: 

Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn, Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị Trời nói kệ xong hoan hỷ từ giã, trở về Thiên cung. 


M 
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279. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ có một vị trời, thân tổa hào quang rực rỡ giống như làn 
chớp, chiếu sáng cả khu Kỳ viên, đi đến chỗ Phật, cung kính đảnh lễ 
nơi chân Phật, ngồi qua một bên, nói kệ: 

Quán biết tâm dục khởi 
Ngăn chặn, nên ngăn chặn 
Ngăn chặn hết tất cả 
Chẳng tạo nẻo tử sanh. 

Đức Thế Tôn nói kệ: 

Quán biết tâm dục khởi 
Ngăn chặn, phải ngăn chặn 
Chẳng nên ngăn chặn hết 
Chỉ ngăn giác quán ác 

Ý ác phải ngăn chặn 

Luôn có thể ngăn chặn 
Nếu làm được như vậy 
Chẳng bị sanh tử ngăn. 

VỊ trời nói kệ khen: 

Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về Thiên cung. 


M 


280. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có vị trời với hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả khu Kỳ viên, đến 
gặp Đức Phật, đảnh lễ dưới chân, ngồi qua một bên, nói kệ: 
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Làm sao được tiếng khen 
Làm sao được tài sản 
Làm sao có danh dự 
Làm sao được bạn thân? 
Thế Tôn nói kệ: 
Giữ giới được tiếng khen 
Bố thí được tài sản 
Nói thật được danh dự 
Giúp người có bạn thân. 
VỊ trời nói kệ: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ từ giã trở về cung. 
M 
281. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Có một vị trời với hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả khu Kỳ viên, 
đến gặp Đức Phật, lạy sát chân Phật, ngồi qua một bên, nói kệ: 
Làm người sống thế nào 
Thấy đúng trí sáng suốt 
Giàu có nhiều tài sẳn 
Ý nghĩa ấy ra sao? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Trước học các kỹ năng 
Sau để dành của cải 
Tài sẵn chia làm bốn 
Một phần dùng ăn mặc 
Hai phần dùng kinh doanh 
Một phần dành khi thiếu 
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Thứ nhất nghề làm ruộng 
Thứ hai nghề buôn bán 
Lợi tức nhiều, nuôi trâu 
Bò, đê cùng lục súc 

Lại có nhiều cháu con 
Nên cưới vợ cho họ 

Gả con em lấy chồng 
Trang bị vật gia dụng 
Điều hòa được lợi lạc 
Bất hòa sanh khổ não 
Làm việc phải hoàn tất 
Không bỏ phế nữa chừng 
Người trí khéo tư duy 
Hiểu rõ sự được mất 
Hiểu rõ làm, không làm 
Của báu đến với ta 

Như sông về biển lớn 
Siêng năng tạo sự nghiệp 
Như ong hút các hoa 
Ngày càng được thêm nhiều 
Ngày đêm tụ tài sản 

Như ong tích tụ mật 

Tiên không gởi người già 
Không đưa người đi xa 
Người ác làm nghề xấu 
Thế lực dù hơn ta 

Quyết không đem của báu 
Giao cho những người ấy 
Đưa tiền cho người thân 
Khi đòi thì giận cãi 

La thay! Tiền, nghĩa, lợi 
Hết tiền hết bạn thân 
Hãy kiếm tiền đúng pháp 
Không làm tiền phi pháp 
Trượng phu làm đúng pháp 
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Đàng hoàng thì phôn thịnh 
Tự thân được no ấm 
Lại giúp được cho người 
Điều độ và thích ứng 
Qua đời sanh cối trời. 

VỊ trời nói kệ: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 


Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ từ giã về cung. 
M 


282. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Ngày xưa, ở nước Câu-tát-la có một người giỏi đánh đàn, tên là 
Câu-đâu-la đang đi trên đường. Có sáu Thiên nữ đang cỡi cung điện 
bay trên không trung. Các vị trời ra khỏi cung, bảo với người ấy: 

—Này cậu, hãy đánh thanh cầm để chúng ta nhẩy múa ca hát. 

Người đánh đàn thấy Thiên nữ dung nhan rực rỡ khác thường, 
nên lấy làm lạ, hỏi: 

-Này các chị em, tạo công đức gì mà được sanh lên cõi ấy. Các 
vị hãy nói cho tôi nghe về sự việc này trước, tôi sẽ đánh thanh cầm 
phục vụ các vỊ. 

Thiên nữ đáp: 

Cậu hãy đánh đàn, chúng tôi sẽ trình bày sự việc ngày trước 
trong tiếng ca. 

Ở trước sáu Thiên nữ, Câu-đâu-la liền khảy đàn. 

Thiên nữ thứ nhất cất tiếng hát: 

Ai thường đem áo quý 
Bố thí cho người khác 
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Sanh cối người tÔn quý 

Ở trời như chúng tôi 
Thân như khối vàng ròng 
Hào quang chiếu rực rỡ 
Thiên nữ có hằng trăm 
Tôi là hàng tối thắng 
Bố thí vật mình thích 
Phước ấy hơn như vậy. 


Thiên nữ thứ hai nói kệ: 


Ai đem các thức ăn 
Thơm ngon nhất bố thí 
Sanh làm nam hay nữ 
Đầu là người tối thắng 
Nếu sanh vào cõi trời 
Cũng như tôi ngày nay 
Nhờ cho điều mình thích 
Nên hưởng lạc tùy ý. 
Ngươi xem cung điện ta 
Đi tự do trên không 
Thân như khối vàng ròng 
Ánh sáng rất đẹp lạ 
Thiên nữ có hằng trăm 
Tôi là hàng tôn quý 

Cho thức ăn ngon tuyệt 
Được thắng quả như vậy. 


Thiên nữ thứ ba nói kệ: 


Ai dùng hương thơm nhất 
Bố thí để tu phước 

Sanh làm người tôn quý 
Ở trời như thân tôi 

Đem cho điều mình thích 
Hưởng an lạc tùy ý. 
Ngươi xem cung điện ta 
Đi tự do trên không 
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Thân như khối vàng ròng 
Ánh sáng rất đẹp lạ 
Thiên nữ có hằng trăm 
Ta là hàng tối thắng 
Nhờ cho hương thơm nhất 
Được kết quả như vậy. 
Thiên nữ thứ tư nói kệ: 
Khi ta còn làm người 
Săn sóc cha mẹ chồng 
Bị làm khó, mắng chửi 
Ta đều nhẫn nhục chịu 
Thế nên ngày hôm nay 
Được thân trời như vầy 
Vì nhờ sống hiếu thuận 
Nên an lạc tùy ý. 
Ngươi xem cung điện ta 
Đi tự do giữa trời 
Thân như vàng gom lại 
Ánh sáng rất diệu kỳ 
Thiên nữ có hằng trăm 
Ta là hàng tối thắng 
Vì sống đời hiếu thuận 
Nên được kết quả này. 
Thiên nữ thứ năm nói kệ: 
Vào đời trước của ta 
Làm tôi tớ cho người 
Hầu hạ nơi nhà chủ 
Tùy thuận không giận khóc 
Siêng năng không biếng nhác 
Dậy sớm, đi ngủ trễ 
Sống ở trong nhà chủ 
Được chút ăn uống nào 
Chia bớt đem cúng cho 
Sa-môn, Bà-la-môn 
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Nên được thân làm trời 

Hưởng an lạc tùy ý. 

Ngươi hãy xem cung ta 

Đi tự do trên không 

Thân như khối vàng ròng 

Ánh sáng rất rực rõ 

Trong hàng trăm Thiên nữ 

Ta rất là tôn quý 

Thân hèn trồng ruộng phước 

Nên kết quả như vậy. 
Thiên nữ thứ sáu nói kệ: 

Trong đời trước của tôi 

Được gặp vị Tỳ-kheo 

Và vị Tỳ-kheo-ni 

Nên tâm rất hoan hỷ 

Họ dạy tôi tỉnh tấn 

Tôi nghe họ thuyết pháp 

Thọ trai giới một ngày 

Nên nay được sanh thiên 

Hưởng an lạc tùy ý. 

Hãy xem cung điện ta 

Đi tự do trên không 

Thân như màu vàng ròng 

Ánh sáng rất kỳ diệu 

Trong hằng trăm Thiên nữ 

Ta thuộc hạng tối thắng 

Ngươi hãy nhìn ngắm ta 

Nhờ thực hiện lời dạy 

Nên được quả báo này. 
Người đánh đàn bèn nói kệ: 

Ta đến đây thật tốt 

Rừng Tát-la đáng yêu 

Được diện kiến Thiên nữ 

Chói sáng như ánh chớp 
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Thấy nghe việc như vậy 
Tôi về làm công đức. 
Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 
M 


283. Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường chiếu sáng cả 
khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, lạy sát chân Ngài, ngồi qua một bên, 
nói kệ hỏi: 

Cái gì khởi phải diệt 
Cái gì ngăn chẳng sanh 
Cái gì lìa sợ hãi 

Cái gì thành pháp lạc? 

Thế Tôn nói kệ đáp: 

Phẫn nộ khởi phải diệt 
Tham dục sanh tất ngăn 
Vứt vô mình, không sợ 
Chứng diệt, an lạc nhất 
Trừ diệt sân, tham dục 
Thoát ra ngoài kết sử 
Không vướng vào sắc, danh 
Quán pháp như rừng vắng 
Dục là gốc sanh tử 

Dục sanh ra các khổ 

Đoạn dục được giải thoát 
Các khổ cũng như vậy 

Ai chứng đắc giải thoát 
Giải thoát luôn gốc khổ 
Người ngu sĩ không trí 
Phóng dật không quán khổ 
Nên chìm trong biển khổ 
Bị trói buộc không cùng 
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Người trí chế ngự tâm 
Không tham đắm dục ác 
Các hành động phóng dật 
Phá hoại thiền định lạc 
Thế nên phải giữ ý 

Không đắm nhiễm vào dục 
Ví như người giàu có 


Giữ châu báu của mình. 


VỊ trời nói kệ khen: 


Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 


Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ từ giã. 


M 


284. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 


nước Xá-vệ 


Có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường chiếu sáng cả 
khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, lạy sát chân Ngài, ngồi qua một bên, 


nói kệ: 


Tuy đến với năm trần 
Không gọi là tham dục 
Tư tưởng sanh nhiễm đắm 
Mới gọi là tham dục 
Tham dục trói thế gian 
Bậc Hùng được giải thoát. 


Thế Tôn nói kệ đáp: 


Tánh của dục vô thường 
Đoạn diệt thì ngộ đạo 
Tham dục sanh trói buộc 
Mãi mãi không giải thoát 
Ai lấy tín làm bạn 
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Và làm với lòng tin 
Tiếng khen được truyễn xa 
Qua đời được sanh thiên 
Ai đoạn trừ được dục 
Không còn thọ thân sau 
Không trở lại sanh tử 
Vĩnh viễn nhập Niết-bàn 
Biết thân không, vô ngã 
Quán danh, sắc không bên 
Không tham đắm danh, sắc 
Từ đó chứng giải thoát 
Nhưng không kiến chấp về 
Giải thoát, không giải thoát 
Từ bi giúp quân sanh 
Lợi ích cho tất cả. 

VỊ trời nói kệ khen: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Vứt ghét sợ đã lâu 
Vượt qua ái thế gian. 

Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ từ giã. 

M 


285. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Có một vị trời với ánh sáng rực rỡ, đến gặp Đức Phật, lạy sát 
dưới chân Ngài, ngồi qua một bên, nói kệ: 
Nên đứng lại với ai 
Nên thân cận với ai 
Nôn học pháp với ai 
Được lợi không sanh ác ? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
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VỊ trời nói kệ: 


Nên sống với người thiện 
Thân cận với người thiện 
Học pháp với người ấy 
Được lợi ác không sanh. 
Nên sống với người thiện 
Thân cận với người thiện 
Học pháp với người thiện 
Người trí được lợi lạc. 
Nên sống với người thiện 
Thân cận với người thiện 
Học pháp với người thiện 
Người trí được danh dự. 
Thân cận với người thiện 
Học pháp với người thiện 
Người trí được thấu đạt 
Wì vậy nên sống chung. 
Thân cận với người thiện 
Học pháp với người thiện 
Tôn quý trong thân tộc 
Thoát ly khỏi ưu sâu. 
Sống giữa nơi đau khổ 
Nhưng giải thoát tất cả 
Xa hẳn cảnh giới ác 
Đoạn tất cả dây trói 
Hưởng diệu lạc tối thượng 
Được gần gũi Niết-bàn. 


Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 


Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ từ giã. 


M 
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286. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một vị trời với hào quang rực rỡ khác thường, chiếu sáng cả 
khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật lạy sát chân Ngài, ngồi qua một bên, 
nói kệ: 

Tham keo bần cùng khổ 
Đều do không bố thí 

Nếu muốn cầu phước đức 
Người trí nên bố thí. 

Thế Tôn nói kệ: 

Không sợ gì bằng tham 
Bần cùng thường đói khát 
Sợ nghèo, không bố thí 
Không thí, thật đáng sợ 
Đời này và đời sau 
Nghèo khổ không kể xiết 
Có ít cũng thường cho 

Có nhiều cũng thường cho 
Đời này được an lạc 

Qua đời được sanh thiên. 
Khó cho lại thường cho 
Gọi là nghiệp khó làm 
Kẻ ngu không hiểu biết 
Pháp chư Phật, Thánh hiền 
Ngu trí đều phải chết 

Nơi tái sanh khác nhau 
Kẻ ngu đọa địa ngục 
Phải chịu nhiều khổ đau 
Người trí sanh cối trời 
Cho đến được giải thoát 
Kẻ nghèo cùng thu nhặt 
Để nuôi dưỡng vợ con 
Tịnh tâm cắt bớt cho 
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Phước này thật vô lượng 
Cúng tế lớn trăm ngàn 
Cúng dường cho tất cả 
Không bằng phần mười sáu 
Bần cùng mà bố thí 
Tế lớn có đánh đập 
Xâm phạm tài sản người 
Gây khổ não nhiều người 
Để thành nghiệp cúng lớn 
Với ác, thu của báu 
Mọi người không vui mừng 
Thí không tịnh như vậy 
Thí ít nhưng thanh tịnh 
Quả báo có tốt xấu 
Không thể so sánh được 
Thu tài vật đúng pháp 
Không tìm bằng phi pháp 
Được tiền đem bố thí 
Người cho với chánh trực 
Đủ giới tu thiền định 
Người nhận cũng chánh trực 
Phước nhiều khắp mười phương 
Cũng như nước biển lớn. 
VỊ trời nói kệ khen: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ từ giã. 
M 


287. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở trong hang Thất diệp, sườn núi Tỳ-bà, 
thuộc thành Vương xá. 

Đức Phật bị cây Khước-đà-la đâm dưới chân rất đau đớn. Như 
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Lai tuy đau nhưng im lặng không yêu cầu gì cả. 

Khi ấy có tám vị thiên tử với thân hình đẹp đẽ, đến gặp Đức 
Phật. 

Vị trời thứ nhất nói: 

—Sa-môn Cù-đàm là Sư tử trong hàng trượng phu, tuy đau đớn 
nhưng vẫn chánh niệm tỉnh giác, không phiền não. Người nào đối với 
Đại Sư Tử Cù-đàm mà phỉ báng, nên biết kẻ ấy là đại ngu sĩ. 

VỊ trời thứ hai nói: 

—9a-môn Cù-đàm là Bậc Long Tượng Trượng Phu, tuy đau đớn, 
nhưng vẫn chánh niệm tỉnh giác, không phiền não. Người nào đối với 
Long Tượng Cù-đàm mà phỉ báng, phải biết kẻ ấy rất là ngu sĩ. 

VỊ trời thứ ba nói: 

—Sa-môn Cù-đàm như con Trâu thuần thục hoàn toàn. 

VỊ trời thứ tư nói: 

—Sa-môn Cù-đàm như Tuấn mã thuần thục hoàn toàn. 

VỊ trời thứ năm nói: 

—5a-môn Cù-đàm như Trâu chúa. 

VỊ trời thứ sáu nói: 

—Sa-môn Cù-đàm là Bậc Trượng Phu Vô Thượng. 

Vị trời thứ bảy nói: 

—Sa-môn Cù-đàm là Hoa sen trong loài người. 

VỊ trời thứ tám nói: 

—Sa-môn Cù-đàm như hoa Phân-đà-lợi, quan sát thiển định của 
Ngài ấy tịch tịnh hoàn toàn, không kiêu căng, không ti tiện, dừng lại 
nên giải thoát, giải thoát nên tịch tĩnh. 

VỊ trời thứ tám nói kệ: 

Người tâm không thanh tịnh 
Giả sử đầy trăm ngàn 
Thông đạt năm Vệ-đà 
Bị giới thủ trói buộc 
Chìm trong biển ái dục 
Không thể đến bờ kia. 
Tám vị trời nói kệ xong, đảnh lễ sát chân Phật, trở về Cung. 


M 
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Kệ tóm lược: 


Thùy hạ và giá chỉ 

Danh xưng và kỹ năng 

Đàn câm và khí xã 

Chúng biệt, thiện trượng phu 
Xan tham không bố thí 

Tám trời là thứ mười. 


M 


288. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 


nước Xá-vệ. 


Có một vị trời với hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả khu Kỳ 
viên, đến gặp Đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, ngồi qua một bên, 


nói kệ: 


Ví như mặt trái đất 

Rộng lớn không biên cương 
Lại cũng như biển cả 

Sâu không có giới hạn 
Tu-di rất cao lớn 

Không gì ví dụ được 

Ai như Na-la-diên 

Tối thượng trong nam tử. 


Thế Tôn nói kệ đáp: 


Không gì rộng hơn ái 
Sâu rộng nào hơn lòng 
Kiêu mạn hơn Tu-di 

Chỉ có Phật Thế Tôn 
Trong các hạng nam tử 
Vô thượng chẳng ai bằng. 


VỊ trời nói kệ khen: 


Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
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Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về cung. 


M 


289. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Có một vị trời với hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả khu Kỳ viên, 
đến gặp Đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, ngồi qua một bên, nói kệ: 
Vật gì lửa không đốt 
Bão lớn không phá được 
Kiếp tận, đại hông thủy 
Tất cả đều nát tan 
Trong đó có vật gì 
Không hề bị tan nát 
Đàn ông và đàn bà 
SỞ hữu các của báu 
Phải dùng phương pháp gì 
Vua, giặc không cướp được 
Kho tàng kiên cố gì 
Không thể phá hoại được. 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Phước đức ha không cháy 
Bão tố không phá được 
Kiếp tận đại hông thủy 
Không thể làm hư mục 
Phước đức của nam nữ 
Vua, giặc không cướp được 
Phước là kho kiên cố 
Không ai trộm phá được. 
VỊ trời nói kệ khen: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
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Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 

Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về cung. 

M 
290. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Có một vị trời với hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả khu Kỳ viên, 
đến gặp Đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, ngồi qua một bên, nói kệ: 

AI ải đường sáng rộng 
Đủ hành lý lương thực 
Với phương pháp thế nào 
Giặc không thể cướp được 
Giả như gặp gian ác 
Làm sao phòng hộ được 
Vì sao kẻ cướp đoạt 
Mà sanh hoan hỷ lớn 
Làm sao thường thân cận 
Kẻ trí sanh hoan hỷ ? 

Thế Tôn nói kệ: 
Tín, tư lương đi xa 
Phước đức giặc không cướp 
Ngăn ngừa giặc giết hại 
Sa-môn lấy thì vui 
Thường thân cận Sa-môn 
Người trí sanh hoan hỷ. 

VỊ trời nói kệ khen: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 

Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về cung. 


M 
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291. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Có một vị trời với hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả khu Kỳ viên, 
đến gặp Đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, ngồi qua một bên, nói kệ: 
Suy nghĩ đến diệu lạc 
Khi được thật vừa ý 
Trong tất cả các lạc 
Dục lạc là hơn hết. 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Diệu lạc, nghĩ gì nữa! 
Đau khổ lại nguyện cầu 
Ai bỏ được mong cầu 
Là bậc thắng hơn hết. 
VỊ trời nói kệ khen: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về cung. 
M 
292. Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Có một vị trời với hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả khu Kỳ viên, 
đến gặp Đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, ngồi qua một bên, nói kệ: 
Phật là Thiên Nhân Sư 
Tối thắng trong muôn vật 
Biết rõ tất cả pháp 
Lợi ích khắp thế gian 
Trong mọi việc khó khăn 
Việc gì là khó nhất? 
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Cầu mong Đấng Đại Tiên 
Vì con giảng giải rõ. 

Thế Tôn nói kệ đáp: 

Bị người gây xúc phạm 
Tự tại nhẫn là khó 
Nghèo cùng hay bố thí 
Nguy ách giữ giới khó 
Tuổi trẻ sống phú quý 
Lìa dục xuất gia khó. 

VỊ trời nói kệ khen: 

Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về cung. 
M 

293. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một vị trời với hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả khu Kỳ 
viên, đến gặp Đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, ngồi qua một bên, 
nói kệ: 

Xe do đâu sanh ra 
Ai làm xe chạy được 
Xe chạy gần hay xa 
Làm sao xe hư nát? 

Thế Tôn nói kệ đáp: 

Từ nghiệp sanh ra xe 

Tâm làm xe chuyển vận 

Chạy đến chỗ hết nhân 

Nhân hết thì xe hoại. 
VỊ trời nói kệ khen: 
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Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 

Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về cung. 


M 


294. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 


nước Xá-vệ. 


Có một vị trời với hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả khu Kỳ viên, 


đến gặp Đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, ngồi qua một bên, bạch 


Phật: 


Thưa Thế Tôn, nàng Tu-đa-mật-xà-cứ-đà sanh con trai. 
Phật dạy: 
—Đây là bất thiện, ngược lại là thiện. 
VỊ trời nói kệ: 
Sanh con, đời nói vui 
Sanh con rất may mắn 
Cha mẹ già suy dân 
Vì sao nói không thiện? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Ta biết đã có con 
Phải có ái biệt ly 
Năm ấm hòa hợp khổ 
Đây không phải là con 
Thế nên cùng với khổ 
Người ngu cho là vui 
Thế nên Ta nói rằng 
Sanh con là không thiện 
Không thiện tưởng là thiện 
Không ái tưởng là ái 
Khổ lại tưởng là vui 
Do tập khí phóng dật. 
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VỊ trời nói kệ khen: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 

Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về cung. 


M 


295. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Có một vị trời với hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả khu Kỳ 
viên, đến gặp Đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, ngồi qua một bên, 
nói kệ: 
Tự tư duy thế nào 
Không bị phiền não phủ 
Như thế nào gọi là 
Viễn ly tất cả xứ? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Ai tính toán với thiện 
Hai lậu không lưu chuyển 
Đã diệt hết danh, sắc 
Gọi là thoát các xứ 
Các xứ không che phủ 
Đã thoát hẳn các xứ. 
VỊ trời nói kệ khen: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 

Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về cung. 


M 
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296. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 
Có một vị trời với hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả khu Kỳ viên, 
đến gặp Đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, ngồi qua một bên, nói kệ: 
Vật gì nặng hơn đất 
Gì cao hơn hư không 
Vật gì nhanh hơn gió 
Œì nhiều hơn cỏ cây? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Giới đức nặng hơn đất 
Kiêu mạn cao hơn không 
Ý nghĩ nhanh hơn gió 
Loạn tưởng nhiều hơn cây. 
VỊ trời nói kệ khen: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 
Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về cung. 


M 


207. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một vị trời với hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả khu Kỳ 
viên, đến gặp Đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, ngồi qua một bên, 
nói kệ: 

Tu tập giới đức gì 

Và hành uy nghĩ nào 

Có sức công đức gì 

Gây tạo nghiệp hạnh nào 
Đây đủ những pháp chỉ 
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Được sanh lên thiên giới ? 
Nguyện Thế Tôn từ bi 
Giảng giải cho con Tố. 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Ta sẽ giảng cho ngươi 
Vậy hãy chí tâm nghe 
Ai muốn sanh lên trời 
Trước phải bỏ sát sanh 
Giữ hoàn toàn giới cấm 
Giữ gìn các căn mình 
Không được hại chúng sanh 
Thì được sanh cối trời. 
Không trộm vật của người 
Họ cho vui lòng lấy 
Bỏ tâm gian, trộm cướp 
Thì được sanh cối trời. 
Không gian phụ nữ người 
Không hành động tà dâm 
Biết đủ với vợ mình 
Thì được sanh cối trời. 
Lợi mình như thế nào 
Dùng lợi người như vậy 
Tuy sử dụng tài lợi 
Nhưng không hề phóng dật 
Nói thật không dối trá 
Thì được sanh lên trời. 
Từ bỏ nói hai lưỡi 
Không chia rẽ hai bên 
Thích nói lời hòa hợp 
Nhờ vào nhân duyên này 
Được sanh lên cối trời. 
Không nói lời thô ác 
Kích bác, xúc phạm người 
Nói bằng lời hòa nhã 
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Người nghe sanh hoan hỷ 
Với hạnh nghiệp như vậy 
Được sanh lên cối trời. 
Không nói lời thêu dệt 
Không bàn chuyện vô ích 
Nói pháp đúng thời cơ 
Thì được sanh cối trời. 
Ở làng xóm, đồng trống 
Không sanh tâm tham lợi 
Tài vật của người khác 
Không sanh tâm ngu sĩ 
Thì sanh lên cối trời. 
Tâm Từ không hại vật 
Không ép người gây oán 
Đối với các chúng sanh 
Tâm không sân nộ hại 
Thì được sanh cối trời. 
Tin nghiệp và quả báo 
Thường tu tập tín, thí 
Chánh tín hai pháp này 
Đây đủ sanh chánh kiến 
Thì được sanh cối trời. 
Các pháp thiện như vậy 
Mười nghiệp đạo thanh tịnh 
Người tu tập theo đó 
Được sanh lên cối trời. 

VỊ trời nói kệ khen: 
Từ xưa đã từng thấy 
Bà-la-môn Niết-bàn 
Dứt bỏ hẳn ghét, sợ 
Vượt qua ái thế gian. 

Vị trời nói kệ xong, hoan hỷ trở về cung. 


M 
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Kệ tóm lược: 


Đại địa, lửa không thiêu 
Mang hành trang, sở nguyện 
Thậm năng và xa thừa 

Cứ đà nữ, toán số 

Gì nặng và thập thiện. 


n1 
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BIỆT DỊCH KINH TẠP A-HÀM 
QUYỂN XV 


298. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vào giữa đêm, có một vị trời tên là Nhân-đà-la với hào quang 
rực rỡ, chiếu sáng cả khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, đẳnh lễ sát chân 
Ngài, ngồi qua một bên, nói kệ: 

Gì không biết thọ mạng 
Gì biết rõ thọ mạng? 

Gì tham đắm thọ mạng 
Gì trói buộc thọ mạng? 

Thế Tôn nói kệ đáp: 

Sắc không biết thọ mạng 

Hành không rõ thọ mạng 

Thân ta tham đắm thọ 

Ái trói buộc thọ mạng. 
Thiên tử Nhân-đà-la lại nói kệ: 

Như lời Phật đã nói 

Sắc không phải thọ mạng 

Tại sao cùng ý thức 

Mà trở thành thân thể? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 

Thức dựa Ca-la-la 

Đầu tiên Ca-la-la 

Ca-la-la sanh bào 

Phôi bào sanh cục thịt 

Cục thịt sanh bọc cứng 
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Bọc sanh năm chỉ bào 
Năm chỉ sanh lông, móng 
Do đó sanh năm căn 
Phân nam nữ khác tướng 
Thay đổi mãi không dừng 
Do nhân duyên như vậy 
Làm gì có thọ mạng ? 


Vị trời nghe lời Phật dạy xong, hoan hỷ trở về cung. 
M 


299. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vào giữa đêm, có một vị trời tên Thích ca với hào quang rực rỡ, 
chiếu sáng cả khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, 
ngồi qua một bên, nói kệ: 

Đoạn tất cả trói buộc 
Lìa bỏ mọi sự việc 
Nếu có dạy bảo người 
Là Sa-môn bất thiện 

Thế Tôn nói kệ đáp: 

Dạ-xoa, ngươi nên biết 
Các loài bị khổ đau 

Người trí nên thương tưởng 
Thuyết pháp dạy bảo họ 
Không nên từ bỏ chúng 
Đọa lạc trong đường khổ 
La-hán có bị trí 

Cứu độ không lỗi lầm. 

Vị trời Thích-ca nghe lời Phật dạy xong, hoan hỷ đảnh lễ trở về 
Cung. 


M 
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300. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một vị trời tên Trưởng giả Tối Thắng với hào quang rực rỡ, 
chiếu sáng cả khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, 
ngồi qua một bên, nói kệ: 

Thường học kệ toàn thiện 
Thân cận kính Sa-môn 
Luôn thích nơi không, tịnh 
Giữ các căn tịch tĩnh. 

Thế Tôn nói kệ đáp: 

Thường học kệ toàn thiện 
Thân cận kính Sa-môn 
Luôn thích nơi không, tịch 
Tâm ý luôn định tĩnh. 

VỊ trời Trưởng giả Tối Thắng nghe lời Phật dạy xong, hoan hỷ 
đảnh lễ trở về Thiên cung. 


M 


301. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một vị trời tên Thi-tỳ với hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả 
khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, đẳnh lễ sát chân Ngài, ngồi qua một 
bên, nói kệ: 

Nên sống chung với ai 
Nên hòa hợp với ai 

Với ai được chánh pháp 
Kết quả thắng không lỗi? 

Thế Tôn nói kệ: 

Nên sống cùng Hiền thánh 
Cùng Hiền thánh hòa hợp 
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Chánh pháp hỏi bậc hiền 
Kết quả thắng không lỗi. 
Vị trời Thi-tỳ nghe lời Phật dạy xong, hoan hỷ đảnh lễ trở về 
cung. 


M 


302. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một vị trời tên là Nguyệt Tự Tại, với hào quang rực rỡ, chiếu 
sáng cả khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, ngồi 
qua một bên, nói kệ: 

Tu thiền đến tận cùng 
Ăn cỏ, tránh gà, nai 
Thành tựu vui từ bỏ 
Đạt đến nơi Tứ thiên. 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Ai tuy tu thiền kia 
Vẫn trong lưới sanh tử 
Ai đây đủ chánh niệm 
Độc cư tâm an định 
Thoát ra ngoài sanh tử 
Như chim khỏi lưới săn. 

VỊ trời Nguyệt Tự Tại nghe lời Phật dạy xong, hoan hỷ đảnh lễ, 

trở về Thiên cung. 


M 


303. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một vị trời tên là Tỳ-nữu với hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả 
khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, đẳnh lễ sát chân Ngài, ngồi qua một 
bên, nói kệ: 
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Những người thân cận Phật 

Ai cũng đều hoan hỷ 

Làm sao hết mọi người 

Vui nơi giáo pháp Ngài 

Để cho người tu học 

Đạt được không phóng dật. 
Thế Tôn nói kệ: 

Giáo pháp thiện thuyết này 

Biết đúng không phóng dật 

Thì tự tại giữa ma 

Ma chẳng làm gì được. 
Thiên tử Tỳ-nữu nghe lời Phật dạy, hoan hỷ đảnh lễ, rồi trở về 

Thiên cung. 


M 


304. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một vị trời tên Bát-xà-la với hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả 
khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, đẳnh lễ sát chân Ngài, ngồi qua một 
bên, nói kệ: 

Tại gia nhiều việc trói 
Xuất gia rất cao rộng 
Mâu-ni nhờ tỉnh tấn 
Thiên định giác hoàn toàn 
Mà hoát nhiên đại ngộ 
Trí tuệ lớn hiển bày. 

Thế Tôn nói kệ đáp: 
Tuy sống giữa sự việc 
Vẫn có thể đắc pháp 
Người đây đủ niệm lực 
Do thường chuyên tính định 
Chỉ có người minh trí 
Chứng đắc pháp Niết-bàn. 


716 TẠP A-HÀM BIỆT DỊCH 





Thiên tử Bát-xà-la nghe lời Phật dạy, hoan hỷ đảnh lễ, rồi trở về 
Thiên cung. 


M 


305. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một vị trời tên là Tu-thi-ma, cùng với năm trăm thân quyến, 
đến gặp Đức Phật, lạy sát chân Ngài, ngồi qua một bên. 

Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

-Trên đời, người nào có thể khen ngợi đúng, thì nên nói thế này: 
“Tỳ-kheo Xá-lợi-phất trì giới, hiểu biết rộng, ít dục, biết đủ, thích 
sống nơi yên tịnh, siêng năng tu tập thiển định, có sức chánh niệm lớn, 
thành tựu trí tuệ, trí tuệ nhanh nhạy, sắc bén, biết rõ sự xuất ly, hiểu 
rõ Đạo đế, đầy đủ thật trí”. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, đúng như Ngài dạy, nếu khen ngợi đúng, thì 
nên nói thế này: “Tỳ-kheo Xá-lợi-phất trì giới, đa văn đệ nhất... cho 
đến thành tựu thật trí”. 

Khi các thiên tử nghe Đức Như Lai cùng Tôn giả A-nan tán thán 
Trưởng lão Xá-lợi-phất, thì dung mạo của chư Thiên trở nên xinh đẹp, 
hào quang trên thân rực rỡ hơn bình thường, chiếu sáng cả khu Kỳ 
viên. 

Sau khi dung mạo, uy quang, chuyển thành rực rỡ, vị trời Tu-thi- 
ma chắp tay hướng Phật, nói kệ: 

Xá-lợi-phất đa văn 

Mọi người xưng Đại trí 

Trì giới khéo điều thuận 
Được Thế Tôn tán thán. 

Thế Tôn nói kệ: 

Xá-lợi-phất đa văn 
Xứng đáng là Đại trí 
Trì giới khéo điều thuận 
Được Thế Tôn tán thán 
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Đắc Vô sanh tịch diệt 
Phá ma, thân cuối cùng. 
Tu-thi-ma nghe lời Phật dạy, hoan hỷ đảnh lễ, rồi trở về Thiên 
Cung. 


M 


306. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một vị trời tên Xích Mã với hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả 
khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, đẳnh lễ sát chân Ngài, ngồi qua một 
bên, hỏi: 

-Ở nơi nào không có sanh, già, chết; nơi không còn chấm dứt 
hay phát sanh, chỗ tận cùng của chúng sanh; có thể biết được biên giới 
ấy không? 

Thế Tôn bảo thiên tử Xích Mã: 

Đã không còn sanh, già, chết thì không còn chấm dứt hay phát 
sanh, không có người đi đến biên giới ấy, cũng không có thể đi đến 
nơi tận cùng của biên giới ấy. 

Thiên tử Xích Mã bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, lời Thế Tôn dạy: “Đã không sanh, già, chết... 
cho tới không thể đến nơi biên giới của nó”, thật hy hữu, toàn thiện. 
Tại sao? Nhớ lại thời quá khứ, con từng là vị Tiên tên Xích Mã, đoạn 
trừ mọi trói buộc của dục, đắc năm thần thông thế tục, thần lực quảng 
đại, mau lẹ hơn cả nhật nguyệt, đưa chân một bước là có thể qua biển 
lớn. Con suy nghĩ: “Nay ta có thần lực quảng đại, mau lẹ như vậy, ta 
nên đi đến biên giới tận cùng của chúng sanh”. Khi ấy, tâm chí con 
chỉ muốn đến nơi tận cùng của chúng sanh, nên ý tưởng bồn chổn 
không yên, chỉ trừ lúc rửa tay ăn uống và đại tiểu tiện, trong cả trăm 
năm cũng không đến được biên giới tận cùng của chúng sanh, rồi qua 
đời. Thế nên biết Như Lai dạy rất đúng về nơi không sanh, già, chết; 
nơi không còn phát sanh hay chấm dứt. Muốn đến nơi ấy để biết biên 
giới của nó thì không thể được. 

Phật bảo thiên tử Xích Mã: 

-Đúng vậy! Đúng vậy! Nếu có biên giới của chúng sanh không 
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sanh, già, chết, không phát sanh, không chấm dứt thì không đúng. Nếu 
muốn biết điều ấy, thì biên giới của chúng sanh, chính là Niết-bàn. Ai 
chấm dứt biên giới khổ thì gọi là đến được biên giới của chúng sanh. 
Thế Tôn nói kệ: 
Tuy thật có thần lực 
Trọn không thể đến được 
Tận biên giới chúng sanh 
Nếu không đến biên giới 
Làm sao chấm dứt khổ? 
Thế nên Ta, Mâu-ni 
Biết hoàn toàn thế gian 
Chỉ có bậc Thắng trí 
Hiểu rõ hết biên giới 
Phạm hạnh đã lập xong 
Biết rõ bờ chúng sanh 
Vượt sang bờ giải thoát. 
Thiên tử Xích Mã nghe lời Phật dạy, hoan hỷ đảnh lễ, rồi trở về 
Thiên cung. 


M 


307. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại rừng trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 
xá. 

Bấy giờ có sáu thiên tử, trước kia là môn đệ của lục sư ngoại 
đạo. Một tên là Nan Thắng, hai là Tự Tại, ba là Hiển Hiện, bốn là 
Quyết Thắng, năm là Thời Khởi, sáu là Khinh Lộng. 

Vào giữa đêm, sáu vị thiên tử ấy với hào quang rực rỡ khác 
thường chiếu sáng cả khu Trúc lâm, đều đến gặp Phật, ngồi qua một 
bên. 

Nan Thắng nói kệ: 

T)-kheo thật đáng chê 
Luôn luôn tự cấm chế 
Ai thấy nghe họ sống 
Người ấy rời các ác. 
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Thiên tử Tự Tại nói kệ: 
Khổ hạnh thật đáng chê 
Ngăn cấm tự thân mình 
Đoạn ác khẩu giận cãi 
Khổ vui đông Thế Tôn 
Nơi bậc Chủ của pháp 
Không tạo các điều ác. 
Thiên tử Hiển Hiện nói kệ: 
Chặt chém gây thương hại 
Hay tế lửa nhiều cách 
Đều không quả thiện ác 
Ca-diếp nói như vậy. 
Thiên tử Quyết Thắng nói kệ: 
Ni-càn-nhã-đề Tử 
Thường dạy như thế này 
Ngày đêm tu khổ hạnh 
Trừ bỏ nói dối trá 
Đã gần bậc La-hán 
Dự vào chỗ Thế Tôn. 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Từ nay gọi các ngươi 
Dù một hay đông người 
Ta xem đều thúi mục 
Đồng như là thây chết 
Làm sao đặt chó hoang 
Ngang vua sư tử được 
Ngươi tôn đám lõa hình 
Rất ác ưa nói dối 
Như các ngoại đạo ấy 
Họ rất xa La-hán 
Lại có thiên tử nói kệ: 
Kẻ thực hành khổ hạnh 
Rất đáng chê, hủy báng 
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Thế Tôn nói kệ: 


Tuy sống nơi yên tịnh 
Uống công làm việc khổ 
Mong Ngài giúp đố họ 
Dạy bảo hướng dẫn họ 
Sanh lên cõi Sắc giới 
Sống vui nơi cối Phạm. 


Sắc giới trong thế giới 
Nơi này và chỗ khác 
Cùng tại giữa hư không 
Có ánh sáng rất lớn 
Tất cả cảnh giới ấy 
Đầu rớt trong bẫy ma 
Ví như người bắt cá 
Dùng lưới tóm bây cá. 


Lại có vị trời nói kệ: 


Nói lỗi hữu và dục 

Các ác do huyễn sỉ 

Đều đoạn trừ tất cả 

Tán thán dứt dục buộc 
Phải đến lễ vị ấy 

Cúng dường và khen ngợi 
Vì sao làm như vậy? 

Vị ấy là Thế Tôn. 


Có vị trời lại nói kệ: 


Nói lỗi hữu và sân 

Các ác do huyễn sỉ 

Đã đoạn trừ tất cả 

Tán thán diệt sân buộc 
Phải đến lễ vị ấy 

Cúng dường và khen ngợi 
Vì sao làm như vậy? 

Vị ấy là Thế Tôn. 
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Một vị thiên lại nói kệ: 
Nói lỗi hữu và sỉ 
Các ác do huyễn sỉ 
Đã đoạn trừ tất cả 
Tán thán người đoạn sĩ 
Một vị thiên nói kệ: 
Nói lỗi hữu, kiêu mạn 
Các ác do huyễn mạn 
Đã đoạn trừ tất cả 
Tán thán dứt kiêu mạn. 
Một vị thiên nói kệ: 
Nói lỗi hữu, các kiến 
Các ác do huyễn kiến 
Đã đoạn trừ tất cả 
Tán thán trừ các kiến. 
Một vị trời nói kệ: 
Nói lỗi hữu, chấp ái 
Các ác do huyễn ái 
Đã đoạn trừ tất cả 
Tán thán người đoạn ái. 
Một vị trời nói kệ: 
Các núi ở Vương xá 
Tỳ-phú-la lớn nhất 
Các núi trên quả đất 
Tuyết sơn vĩ đại nhất 
Thế giới ở bốn phương 
Trên dưới và bốn hướng 
Với Trời, Người trong đó 
Như Lai là tối tôn. 
Chư Thiên nghe lời Phật dạy, đều nói kệ khen, hoan hỷ tán thán 
và trở về Thiên cung. 


M 
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Kệ tóm lược: 


Nhân-đà-la hỏi tuổi 

Đoạn tất cả kết phược 
Nói Trưởng giả thiện xưng 
Thi-tỳ hỏi sống chung 

Rất nhanh hỏi biên giới 
Bà-hầu hỏi vui lớn 

Đại hệ Tỳ-nữu hỏi 
Bát-xà-la kiến trì 

Tu ma hồi thứ nhất 

Ngoại đạo hỏi các kiến. 


M 


308. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một vị trời tên Ma-khư với hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả 
khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, đẳnh lễ sát chân Ngài, ngồi qua một 
bên, nói kệ: 

Giết ai, được ngủ yên 

Hại ai, không còn buôn 

Diệt trừ một pháp gì 

Được bậc Thánh khen ngợi? 
Thế Tôn nói kệ: 

Giết sân, ngủ yên ổn 

Hại sân, không còn buồn 

Gốc độc của sân hận 

Giả người thân, hại người 

Diệt sạch một pháp này 

Được Hiền thánh khen ngợi. 

Ma-khư nghe lời Phật dạy, hoan hỷ đảnh lễ, rồi trở về Thiên 
cung. 


M 
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309. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một vị trời tên Di-khư với hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả 
khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, đẳnh lễ sát chân Ngài, ngồi qua một 
bên, nói kệ: 

Làm sao được chói sáng 
Rực rỡ giữa thế gian 
Bậc nào là Vô thượng 
Chiếu sáng rực hơn hết 
Nghĩa thâm diệu như vậy 
Xin Phật dạy cho con! 

Thế Tôn nói kệ đáp: 

Các vật trong thế gian 

Có ba loại chiếu sáng 

Ba loại sáng ấy là 

Mặt trăng, mặt trời, lửa. 
Thường trong ngày và đêm 
Chiếu sáng khắp mọi nơi 
Trên trời đến nhân gian 
Chỉ Phật sáng hơn hết. 

Thiên tử Di-Khư nghe lời Phật dạy, hoan hỷ đảnh lễ, rồi trở về 
Thiên cung. 


M 


310. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một vị trời tên Đàm-ma-thi với hào quang rực rỡ, chiếu sáng 
cả khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, ngồi qua 
một bên, nói kệ: 

Hiện nay Bà-la-môn 
Đã đoạn ba dục hữu 
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Thế Tôn nói kệ: 


Không còn mong các hữu 
Cuối cùng làm gì nữa. 


Bà-la-môn không còn 
Nghĩ làm việc gì nữa 

Lội nước chân chạm đáy 
Đến tận bờ bên kia 

Nếu chân không chạm đáy 
Không thể đến bờ kia. 

Tay chân đều vận động 
Mới là đang làm việc. 

Lấy việc này ví dụ 

Làm sáng nghĩa không làm. 
Này Đàm-ma, nên biết 
Đã sạch hết các lậu 

Ở đời sống cuối cùng 

Lỗi các hữu, ái, dục 

Đều đoạn trừ tất cả 

Vượt qua biển tử sanh. 


Thiên tử Đàm-ma nghe lời Phật dạy, hoan hỷ đảnh lễ, rồi trở về 


Thiên cung. 


M 


311. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 


nước Xá-vệ. 


Có một vị trời tên Đa-la-kiện-đà với hào quang rực rỡ, chiếu 


sáng cả khu Kỳ viên, 
qua một bên, nói kệ: 


đến gặp Đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, ngồi 


Đoạn trừ bao nhiêu pháp 
Dút bỏ bao nhiêu pháp 
Tiến tu bao nhiêu pháp 
Tỳ-kheo đắc mấy pháp 
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Tu tập trừ mấy pháp 

Vượt qua khỏi dòng thác ? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 

Trừ năm dục thủ ấm 

Lìa bỏ năm buộc, che 

Tĩnh tấn tu năm căn 

Thành tựu ngũ phần thân 

Tỳ-kheo làm như vậy 

Vượt qua biển sanh tử. 
Thiên tử Đa-la-kiện-đà nghe lời Phật dạy, hoan hỷ đẳnh lễ, trở 

về Thiên cung. 


M 


312. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một vị trời tên Ca-mặc với hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả 
khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, đẳnh lễ sát chân Ngài, ngồi qua một 
bên, bạch Thế Tôn: 

—Thế nào là khó làm được việc khó làm? 

Thế Tôn nói kệ đáp: 

Khó làm người có học 
Đây đủ giới và định 
Thoát mọi sự buộc ràng 
Điềm tịnh mà an lạc. 

Thiên tử Ca-mặc thưa Thế Tôn: 

-Đúng như lời Ngài dạy, yên tịnh rất là khó. 

Thế Tôn nói kệ đáp: 

Hiện nay này Ca-mặc 
Khó được mà muốn được 
Ngày đêm tu định ý 
Tất an ổn tịnh mặc. 
Ca-mặc bạch Phật: 
— Tâm ý thật khó định. 
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Thế Tôn nói kệ: 
Định giữ tâm loạn động 
Giữ vững tâm khó trụ 
Phá hủy hết lưới chết 
Chứng đắc được thánh trí. 
Ca-mặc lại bạch Phật: 
—Đường quá hiểm trở làm sao vượt qua? 
Phật nói kệ đáp: 
Kẻ phàm tất đọa hiểm 
Đọa rồi chẳng biết ra 
Hiền thánh qua đường hiểm 
An ổn thoát ẩi ra. 
Ca-mặc nghe lời Phật dạy, hoan hỷ đảnh lễ, trở về Thiên cung. 
M 


313. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một vị trời tên Ca-mặc với hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả 
khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, đẳnh lễ sát chân Ngài, ngồi qua một 
bên, nói kệ: 

Tham dục và sân hận 
Lấy gì làm căn bản 
Vui không vui sợ hãi 
Vì sao có như vậy 
Bé con ôm vú mẹ 
Tình ý từ đâu sanh? 

Thế Tôn nói kệ: 

Từ ái sanh tâm ta 
Như cây Ni-câu-đà 
Nễ sanh ra từ đất 
Lại đi sâu vào đất 
Bò đi khắp mọi nơi 
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Ái đắm sanh từ dục 

Cũng như dây ma lâu 

Quấn phủ lên cây rừng 

Nếu biết gốc của nó 

Dạ-xoa nên chặt bỏ 

Thì vượt biển tử sanh 

Qua rồi không thọ khổ. 

Thiên tử Ca-mặc nghe lời Phật dạy, hoan hỷ đảnh lễ, trở về 
Thiên cung. 


M 


314. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một vị trời tên Chiên-đàn với hào quang rực rỡ, chiếu sáng 
cả khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, ngồi qua 
một bên, nói kệ: 

Con hỏi Đức Cù-đàm 

Đại trí tuệ thù thắng 

Trừ khử các chướng ngại 

Thấy biết hết tất cả: 

Phải dừng ở chỗ nào 

Tu tập giáo pháp gì 

Không còn sợ, đời sau 

Được quả báo toàn thiện? 
Thế Tôn nói kệ: 

Trừ bỏ ý, ác ngôn 

Thân không làm điều ác 

Dù sống ở gia đình 

Bố thí như nước chảy 

Tín tâm thường thọ giới 

Chánh niệm, cho tài sản 

Chư Thiên đến ở chung 

Tu học các pháp trên 
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Ai thân tâm chuyên cần 
Không sợ gì đời sau. 

Thiên tử Chiên-đàn nghe lời Phật dạy, hoan hỷ đảnh lễ trở về 
Thiên cung. 

M 

315. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một vị trời tên Chiên-đàn với hào quang rực rỡ, chiếu sáng 
cả khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, ngồi qua 
một bên, nói kệ: 

Làm sao vượt dòng thác 
Ngày đêm luôn tỉnh tấn 
Trong dòng cuồng lưu này 
Sóng lớn rất dữ dội 
Không có nơi bám vịn 
Chẳng có chỗ đặt chân 
Giữa dòng dữ sâu mạnh 
Ai không bị cuốn chìm? 

Thế Tôn nói kệ đáp: 

Hộ trì giới trọn ven 

Tâm định đây trí tuệ 
Chánh niệm quán thân tâm 
Thì vượt sự khó vượt 

Trừ khử những dục tưởng 
Vượt qua dòng kết sử 
Chấm dứt nghiệp khát ái 
Không bị đắm giữa dòng. 

Thiên tử Chiên-đàn nghe lời Phật dạy, hoan hỷ đảnh lễ trở về 
Thiên cung. 


M 
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316. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một vị trời tên Ca-diếp với hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả 
khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, đẳnh lễ sát chân Ngài, ngồi qua một 
bên, bạch Phật: 

—Thưa Tỳ-kheo, con muốn nói về điều thắng lợi của Tỳ-kheo. 

Phật bảo Ca-diếp: 

—Cho phép ngươi nói! 

Ca-diếp nói kệ: 

Tỳ-kheo luôn chánh niệm 
Tâm hoàn toàn giải thoát 
Các dục và mong cầu. 
Đạt đến nơi vô cấu 

Biết rõ trong thế gian 
Hữu cấu và vô cấu 

Xổ ly tất cả hữu 

Không còn chứa sở hữu. 
Nôn gọi là Tỳ-kheo 

Có công đức thù thắng. 

Thiên tử Ca-diếp nói kệ này xong, hoan hỷ đảnh lễ trở về Thiên 
cung. 


M 


317. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một vị trời tên Ca-diếp với hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả 
khu Kỳ viên, đến gặp Đức Phật, đẳnh lễ sát chân Ngài, ngồi qua một 
bên, bạch Phật: 

-Thưa Đại đức Tỳ-kheo, con muốn nói về công đức của Tỳ- 
kheo. 

Phật dạy: 

Này Ca-diếp, hãy nói tùy ý. 
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Ca-diếp liền nói kệ: 
Tỳ-kheo đủ chánh niệm 
Tâm thiện xảo giải thoát 
Nguyện cầu đắc Niết-bàn 
Đã biết rõ thế gian 
Về hữu và phi hữu 
Biết rõ các pháp không 
Đây gọi là Tỳ-kheo 
Thoát hữu, chứng Niết-bàn. 
Thiên tử Ca-diếp nói kệ này xong, hoan hỷ đảnh lễ, trở về Thiên 
cung. 


Kệ tóm lược: 


Ma-khư hỏi sự hại 
Di-khư hỏi chiếu sáng 
Đàm-ma tụng nên làm 
Đa-la thưa sở đoản 
Cực nan và phục tàng 
Ca-mặc quyết hai nghỉ 
Thật trí và vượt lưu 
Lời nói của Chiên-đàn 
Vô cấu hữu, phi hữu 
Hai bài Ca-diếp nói. 
M 
318. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật du hóa ở nước Ma-kiệt-đà, muốn đến cung 
điện của Dạ-xoa Quật-mặc. 
Dạ-xoa Quật-mặc đến gặp Đức Phật, đảnh lễ, ngồi qua một bên, 
bạch Phật: 
-Thưa Thế Tôn, cầu mong Như Lai và chúng Tỳ-kheo ở lại 
trong cung điện của con. 
Thế Tôn im lặng nhận lời. 
Dạ-xoa Quật-mặc muốn sắp đặt, bày biện chỗ ở của Phật và 
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chúng Tăng, liền hóa ra năm trăm cung điện với đầy đủ giường tòa 
nằm; lại hóa ra năm trăm lò lửa cháy rực rỡ, nhưng không có khói, 
thỉnh Đức Phật ở phòng trên trong cung, năm trăm Tỳ-kheo tùy theo 
thứ tự ở các phòng. 
Sau khi Đức Như Lai vào phòng, an tọa, Dạ-xoa Quật-mặc đứng 
một bên, nói kệ: 
Được chánh niệm là vui 
Thường chánh niệm cũng VuI. 
Chánh niệm thường không quên 
Chánh niệm được ngủ yên 
Chánh niệm vui bậc Hiền 
Không hại, không đánh đập. 
Không thắng cũng không thua 
Với tất cả chúng sanh 
Đem lòng Từ thương khắp 
Không bao giờ oán ghét 
Đây chính là vui lớn 
Không vui nào qua được. 
Dạ-xoa Quật-mặc nói kệ ấy xong, hoan hỷ đẳnh lễ, trở về cung. 


M 


319. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở Bạch sơn, với Tôn giả Tượng Hộ là thị giả. 

Vào đêm nọ, Thế Tôn đang đi kinh hành dưới mưa lâm râm, sấm 
chớp sáng lòa. Khi ấy trời Đế Thích hóa ra tòa nhà bằng lưu ly báu 
che bên trên Đức Phật. Sau khi biến hóa, Đế Thích đến nơi đảnh lễ sát 
dưới chân Phật. Đức Như Lai vẫn tiếp tục kinh hành. 

Thời đó, dân chúng nước ấy, khi trẻ con khóc không nín, thường 
đem quỷ Bạc-câu-la ra dọa. Theo thường pháp của chư Phật, thây 
chưa vào phòng, đệ tử không được vào phòng nghỉ trước. 

Tôn giả Tượng Hộ suy nghĩ: “Đêm nay đã khuya, nhưng Thế 
Tôn chưa nghỉ, ta nên giả làm quỷ Bạc-câu-la gây sự sợ hãi để Ngài 
đi nghỶ”. 

Sau khi suy nghĩ, Tượng Hộ mang dụng cụ giả quỷ, đến đầu 
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đường kinh hành, nói với Phật: 

—Sa-môn! Sa-môn! Quỷ Bạc-câu-la đến. 

Thế Tôn bảo Tượng Hộ: 

-Ngươi quá ngu si, nên đem quỷ Bạc-câu-la để dọa Ta. Chẳng 
lẽ ngươi không biết là Như Lai đã đoạn trừ hết mọi kinh hãi từ lâu, 
không còn sợ gì nữa hay sao? 

Thích Đề-hoàn Nhân thấy sự việc ấy xong, bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, trong Phật pháp cũng có những người xuất gia 
như vậy sao?! 

Phật bảo Thiên đế: 

Này Kiểu-thi-ca, tộc họ của Cù-đàm rất rộng rãi, dung nạp rất 
nhiều hạng, loại. Người như vậy, không bao lâu cũng sẽ đắc pháp 
thanh tịnh. 

Thế Tôn nói kệ: 

Ai với pháp của mình 
Đủ hạnh Bà-la-môn 
Đến được bờ bên kia 
Hết các kết hữu lậu. 
Ai với pháp của mình 
Đủ hạnh Bà-la-môn 
Gọi là đến bờ kia 
Quán các thọ diệt hết. 
Ai với pháp của mình 
Đủ hạnh Bà-la-môn 
Đến được bờ bên kia 
Quán diệt tận của nhân. 
Ai với pháp của mình 
Đủ hạnh Bà-la-môn 
Đến được bờ bên kia 
Quán tịch diệt kết sử. 
Ai với pháp của mình 
Đủ hạnh Bà-la-môn 
Đến được bờ bên kia 
Quán sanh, lão, bệnh, tử. 
Ai với pháp của mình 
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Đủ hạnh Bà-la-môn 
Đến được bờ bên kia 
Vượt khôi Tỳ-xó xô 
Và bờ Bạc-câu-1a. 
Đế Thích nghe lời Phật dạy, hoan hỷ đảnh lễ, rồi trở về Thiên 
cung. 


M 


320. 

Một thời, Tôn giả A-na-luật theo Phật du hóa, đến cung Quỷ tử 
mẫu, nước Ma-kiệt-đà. 

Khi ấy Tôn giả A-na-luật dậy sớm vào giữa đêm, thân ngồi ngay 
thẳng, tụng kệ Pháp cú và kệ Đại đức Ba-la-diên, lại lớn tiếng đọc 
tụng ý nghĩa về Tu-đa-la... 

Bấy giờ đứa con nhỏ thân yêu của Quỷ tử mẫu tên là Tân-già-la 
khóc lóc rơi nước mắt, Quỷ tử mẫu vỗ về con nói: 

—Đạo nhân tụng kinh, con đừng khóc. 

Và đọc kệ: 

Tân-già-la ơi! Hãy nín ải 

Lắng nghe đạo nhân tụng Pháp cú 
Nghe kệ này rồi bỏ phá giới 

Được sự thanh tịnh giữ giới cấm 
Này Tân-già-la, hãy nín đi 

Lắng nghe đạo nhân tụng Pháp cú 
Nghe kệ này rồi, không sát sanh 
Tân-già-la ơi! Hãy nín đi 

Lắng nghe đạo nhân tụng Pháp cú 
Nghe kệ này rồi, nói lời thật 
Tân-già-la ơi! Hãy nín đi 

Lắng nghe đạo nhân tụng pháp cú 
Nghe kệ này rồi, thoát thai quỷ 
Thế nên con hãy nín đi con. 


M 
321. Tôi nghe như vây: 


734 TẠP A-HÀM BIỆT DỊCH 





Một thời, Đức Phật ở cung điện của Dạ-xoa mẫu Phú-na-bà-tu, 
nước Ma-kiệt-đề. 

Vào đêm ấy, Đức Phật ở lại trong cung của Dạ-xoa. Bà-tu, con 
trai của Dạ-xoa và em gái là Ưu-hằng-la, vào ban đêm kêu khóc. Dạ- 
xoa mẹ vỗ về hai con đừng khóc nữa, nói kệ: 

Phú-na-bà-tu 

Và Ưu-hằng-la 

Này các cøn Ơi, 
Đừng có khóc nữa 
Đúc Phật Thế Hùng 
Giảng đạy giáo pháp 
Làm ta được nghe 
Cha mẹ không thể 
Làm cho thoát khổ 
Chỉ có Thế Tôn 
Thuyết pháp thiện xảo 
Khiến cho người nghe 
Hết hẳn các khổ 

Tất cả chúng sanh 
Trôi trong dòng dục 
Chìm biển sanh tử 
Ta muốn nghe pháp 
Đoạn dòng dục ấy 
Thế nên các con! 
Phú-na-bà-tu 

Và Ưu-hằng-la 

Hãy nên im lặng. 

Phú-na-bà-tu nói kệ: 

Con nghe lời mẹ dạy 
Không gây tiếng ôn nữa 
Tiểu muội Ưu-hằng-la 
Em cũng hãy nín ải 
Lắng nghe Sa-môn kia 
Thuyết giáo pháp vi diệu 
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Phật ở Ma-kiệt-đề 

Tối thượng trong loài người 

Vì khắp cả chúng sanh 

Diễn thuyết pháp diệt khổ 

Giảng khổ và khổ tập 

Chỉ con đường thoát khổ 

Là tám đường Hiền thánh 

An ổn đến Niết-bàn 

Lành thay! Được lắng nghe 

Giáo pháp Sa-môn giảng. 
Dạ-xoa mẫu nói kệ: 

Con là người hiểu biết 

Lời nói hợp ý ta 

Con khen Ngài thật hay 

Đạo sư của thế gian 

Nhờ các con im lặng 

Nên tá thấy Tử để 

Sau này Uu-hằng-la 

Cũng sẽ thấy Tứ đế. 


M 


322. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật du hóa ở nước Ma-kiệt-đề, đi đến cung điện 
của Dạ-xoa Ma-ni-hành. 

Khi ấy Dạ-xoa Ma-ni-hành cùng các Dạ-xoa, không ở trong 
cung mình mà tập hợp ở nơi khác. Có một nữ nhân mang hoa thơm 
đẹp và rượu ngon đến trong cung của Dạ-xoa ấy. 

Đức Thế Tôn đang ngồi trong cung của Dạ-xoa, các căn tịch 
định. 

Cô gái ấy thấy Như Lai đang ngồi trong cung, sắc diệu hòa nhã, 
ý chí trong sáng, các căn tịch định, tâm điều phục hoàn toàn, như lầu 
bằng vàng. Thấy việc đó rồi, bèn suy nghĩ: “Hiện nay ta đang muốn 
được gặp Dạ-xoa Ma-ni-hành”, cô gái bèn đến trước Phật, lạy sát 
chân Ngài và nói kệ: 
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Ngài thật đáng cúng dường 
Xin cho tôi điều nguyện 
Khiến tôi được hiền thiện 
Người ở Ma-kiệt-đề 
Đều mong câu nơi Ngài 
Ngài thường đáp ứng cả 
Ban phúc và cứu hộ 
Xin Ngài thỏa nguyện tôi 
Được an lạc hiện tại 
Đời sau sanh cối trời. 

Thế Tôn nói kệ: 
Nàng cần phải cẩn thận 
Không phóng dật kiêu mạn 
Thường phải thích tín giới 
Phải tự cứu lấy mình. 
Cầu thỉnh Ma-ni-hành 
Ông ta làm gì được! 
Nếu ngươi chẳng tự tu 
Nghiệp thiện để sanh thiên. 


Cô gái nghe kệ xong, suy nghĩ: “Vị này chẳng phải là Dạ-xoa 


Ma-ni-hành, chính là Sa-môn Cù-đàm. ” 


Nàng liền đem hoa thơm và bình rượu để qua một bên, đảnh lễ 


sát chân Phật, chắp tay hướng về Phật nói kệ: 
Làm sao hiện tại được 
An vui, chết sanh thiên? 
Hướng đến sự việc gì 
Thường thọ hưởng an lạc 
Phải làm hạnh nghiệp gì 
Nay con hỏi Cù-đàm 
Làm sao hiện tại lạc 
Qua đời được sanh thiên ? 

Thế Tôn nói kệ: 

Bố thí, giữ các căn 
Thường được sanh an lạc 
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Chánh kiến sống hiền thiện 
Thân cận với Sa-môn 

Nuôi sống bằng chánh mạng 
Cần gì câu sanh thiên 
Trong Tam thập tam thiên 
Là nơi lưới ãau khổ 

Nàng trừ hết dục ái 

Chí tâm nghe Ta dạy 

Ta sẽ giảng cho nàng 

Về pháp không trần cấu 
Này các chúng Dạ-xoa 
Lành thay nghe Cam lộ! 

Bấy giờ Thế Tôn liễn vì vị ấy thuyết pháp, đem lại lợi ích hoan 
hỷ, như pháp của chư Phật, thuyết về bố thí, trì giới, sanh thiên, dục là 
bất tịnh, giải thoát là quan trọng. Khi Đức Phật biết tâm chí của người 
nghe đã điều thuận, nên giảng dạy về bốn Thánh đế: Khổ, Tập, Diệt, 
Đạo. 

Cô gái ấy tâm ý thông minh, nghe pháp liền tin hiểu, như tấm 
vải trắng dễ nhuộm màu, ngay tại chỗ ngôi thấy được pháp Tứ đế, biết 
pháp, chứng pháp, thấu triệt đạo pháp, không còn nghi ngờ, vượt bờ 
nghi đến bờ kia không còn lệ thuộc người khác. Nàng đứng lên lễ 
Phật, thưa: 

-Thế Tôn, con đã được thoát! Con đã được thoát! Trọn đời con 
xin quy y Tam bảo, thành tựu không sát sanh. 

Cô gái ấy nghe pháp hoan hỷ, đẳnh lễ từ giã. 


M 


323. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật du hóa ở nước Ma-kiệt-đà, đến cung điện 
Dạ-xoa Tiễn Mao, nghỉ qua đêm. Khi ấy Dạ-xoa Tiễn Mao và các Dạ- 
xoa kia đi tụ hội ở nơi khác, không có trong cung. 

Lúc ấy có bạn của Tiễn Mao tên là Viêm. Dạ-xoa Viêm thấy 
Phật ở trong nhà của Tiễn Mao, nên đến bảo với Tiễn Mao: 

-Bạn được lợi lớn! Đức Như Lai Chí Chân Chánh Đẳng Giác 
đang nghỉ đêm trong cung của bạn. 
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Dạ-xoa Tiễn Mao nói: 

—Vì sao vị ấy nghỉ đêm trong cung của tôi như thế? 

Dạ-xoa Viêm nói: 

—Vị ấy tuy là loài người nhưng thật là Bậc Như Lai Chí Chân 
Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Tiễn Mao nói: 

-Ta hãy về cung thì phân biệt rõ có phải là Đức Như Lai Chí 
Chân Đẳng Chánh Giác hay không? 

Sau khi tụ hội, Da-xoa Tiễn Mao trở về cung mình, lấy thân 
mình chạm vào thân Phật. Thân Phật liền chuyển ra Xa. 

Dạ-xoa hỏi: 

Này Sa-môn, Ngài đang sợ phải không? 

Phật nói: 

—Ta không sợ sự xúc chạm quá hung tợn của ngươi. 

Tiễn Mao nói: 

Này Sa-môn, ta vấn nạn, nếu ông giải thích được thì tốt đẹp vô 
cùng; nếu không đáp, ta sẽ phá tim ông, làm cho máu nóng trào ra 
mặt, lại bẻ hai giò ông ném đến bờ sông Bà-kỳ. 

Phật bảo: 

—Ta không thấy trong thế gian này dù là Thiên, Ma, Phạm, Sa- 
môn, Bà-la-môn nào có khả năng làm cho tâm ý Ta điên đảo, phá 
được tim Ta làm máu trào ra miệng, bẻ giò Ta ném đến tận bờ sông 
Bà-kỳ. 

Tiễn Mao nói kệ: 

Tham dục, sân hận 
Lấy gì làm gốc 
Thế nào gọi là 
Vui và không vui 
Sợ hãi lông dựng 
VỊ ý giác kia 
Trụ ở nơi nào 
Trẻ con còn nhỏ 
Làm sao biết được 
Nắm đúng vú mẹ ? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
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Ái do chấp ngã sanh 
Như cây Ni-câu-đà 
Dục ái theo ngã chấp 
Như cây Ma-lâu-đa 
Quấn chặt cây Ni-câu 
Dạ-xoa cần phải biết 
Ai biết được gốc rễ 
Thời vứt bỏ được hết 
Những gốc rễ như vậy 
Vượt qua biển sanh tử 
Qua dòng chảy dữ Hữu 
Không còn thọ đời sau. 


Dạ-xoa Tiễn Mao nghe lời Phật dạy, tâm mở ý thông, hoan hỷ 


vui mừng thọ ba quy y. 
M 
324. Tôi nghe như vây: 


Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 


nước Xá-vệ. 


Ưu-bà-di nọ có một con trai thọ trì tám giới nhưng lại phạm; vì 


phạm giới nên bị quỷ làm cho điên cuồng. Ưu-bà-di nói kệ: 


Ngày mười bốn, mười lăm 
Và mông tám trong tháng 
Tháng thân túc Như Lai 
Thanh tịnh giữ tám giới 
Tu hành không khuyết giảm 
Quý thân không gây rối 
Tôi nghe sự việc này 
Từ các vị La-hán. 

Khi ấy có Dạ-xoa nói kệ: 
Ngày mười bốn, mười lăm 
Và mông tám trong tháng 
Ngày trai tháng thần túc 
Trì giới không hủy khuyết 
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Thọ đủ tám trai giới 
Quỷ thần không quấy nhiễu 
Ngươi từ A-la-hán 
Nghe điều này thật đúng 
Ta sẽ thả con ngưới. 

Dạ-xoa lại nói: 
Phá giới, bị quỷ phá 
Ai có hẳy phạm giới 
Hiện tại quỷ thân hại 
VỊ lai nhận quả ác 
Thọ giới như cầm dao 
Chậm nhanh đều bị thương 
Người trí cầm cho giỏi 
Vừa phải không bị hại 
Không trì pháp Sa-môn 
Sau thọ khổ địa ngục 
Như cầm dao ở lưỡi 
Tất bị họa đứt tay 
Khéo cầm không bị thương 
Thường giữ pháp Sa-môn 
Sau tất đến Niết-bàn 
Dạ-xoa bắt trẻ rồi 
Bắt rồi lại thả ra. 

Khi ấy Uu-bà-di bảo với con mình: 
Con hãy nghe lời ta 
Lời Dạ-xoa đã nói 
Có các nghiệp chậm chạp 
Phạm hạnh không thanh tịnh 
Tà mạng và dối trá 
Thì không thành quả lớn 
Cũng như cầm dao ngược 
Tất bị thương đút tay 
Khéo giữ pháp Sa-môn 
Sau tất gần Niết-bàn 
Như người khéo cầm dao 
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Không làm đứt tay mình. 

Sau khi vị Ưu-bà-di giảng thuyết các pháp cho con xong, người 
con liền sanh tâm nhàm chán, cầu xin xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc 
pháp phục. Người này xuất gia khi tuổi nhỏ nên không ưa thích pháp 
xuất gia lắm; vì vậy lại trở về nhà. 

Vị Ưu-bà-di thấy con trở về, nên đưa tay kêu to và nói kệ: 

Nhà đã bị cháy 
Lửa khói ùn khắp 
Dọn đồ vật ra 

Tại sao mang lại 
Đem vào trong lửa 
Nhà đã cháy rực 
Khói lửa mịt mù 
Vì sao chạy vào. 
Muốn bị lửa đốt? 

Người con nói kệ: 

Người đời khi bị chết 
Tất kể lể khóc than 

Niện tại không thấy chết 
Mà lại kêu gào khóc 
Nay mẹ vì sao lại 

Khóc lóc như ngạ quỷ ? 

Người mẹ nói kệ: 

Trước con đã bỏ dục 
Xuất gia làm Sa-môn 
Nay con muốn về nhà 

Sợ con bị ma trói 

Ta vì sự việc này 

Thương con nên khóc lóc. 
Vị Uu-bà-di 

Bằng nhiều lời lẽ 

Trách mắng người con 
Khiến sanh nhàm chán. 


Bấy giờ người con bèn đi đến nơi yên tịnh, tỉnh cần tu tập suốt 
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ngày đêm và chứng được quả A-la-hán. 
M 
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325. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật du hóa ở nước Ma-kiệt-đề, đi đến cung điện 
của Dạ-xoa Khoáng Dã và nghỉ đêm ở đó. 

Khi ấy Daạ-xoa Khoáng Dã cùng các Dạ-xoa đang tập hợp ở nơi 
khác, không ở cung mình. Có Dạ-xoa tên Lư Câu thấy Đức Như Lai 
nghỉ đêm trong cung, liền đến gặp Khoáng Dã, nói: 

-Ông được lợi lớn! Đức Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác 
đang nghỉ đêm trong cung của ông. 

Khoáng Dã đáp: 

— VỊ nào nghỉ đêm trong cung của ta? 

Dạ-xoa Lư Câu nói: 

-Tuy là loài người, nhưng thật là Bậc Như Lai Chí Chân Đẳng 
Chánh Giác. 

Khoáng Dã lại hỏi: 

—Ngươi xét kỹ thật đúng là Đức Như Lai Chí Chân Chánh Đẳng 
Giác, phải không? 

Sau khi hội họp xong, Khoáng Dã trở về cung mình, thấy Đức 
Phật, liền nói: 

—Sa-môn hãy đi ra! 

Lúc đó Như Lai ở trú xứ của họ, nên theo lời nói đi ra. 

Dạ-xoa lại nói với Phật: 

—Sa-môn hãy đi vào! 

Phật đã đoạn ngã mạn, nên theo lời nói mà đi vào. Lần thứ hai, 
thứ ba, gọi Phật đi ra đi vào, Ngài đều tùy thuận theo. Lần thứ tư Dạ- 
XOa nÓI: 

—Sa-môn hãy đi ra! 

Phật hỏi: 

Ngươi đã ba lần thỉnh Ta, nay Ta không theo lời ngươi đi ra 


Khoáng Dã nói: 

Ta muốn hỏi, nếu ông giải thích được, sẽ cho phép ở lại; nếu 
không trả lời, ta sẽ làm cho tâm ý ông điên đảo, lại phá tim ông khiến 
máu nóng tràn ra mặt, xé xác ông ném bên bờ sông Bà-kỳ. 

Phật bảo: 
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—Ta không thấy trong thế gian, có Trời, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà- 
la-môn nào làm những điều như ngươi nói đối với Ta. Nhưng ngươi 


muốn hỏi, hãy tùy ý. 


Dạ-xoa Khoáng Dã nói kệ: 


Thế Tôn nói kệ: 


Trong tất cả của báu 
Vật gì quý trọng nhất 
Tu tập hạnh thiện nào 
Thường được quả an lạc 
Trong các vị thơm ngon 
Vị gì ngon hơn hết 
Trong các loại thọ mạng 
Hạng nào thọ mạng hơn. 


Tài sản trong loài người 
Tín tài là đứng đầu 

Tu tập theo pháp ấy 
Thường được quả an lạc 
Nói thật vị ngon nhất 
Thọ mạng trí tuệ hơn. 


Dạ-xoa Khoáng Dã nói kệ: 


Thế Tôn nói kệ: 


Nhờ đâu vượt cuồng lưu 
Nhờ đâu vượt biển lớn 
Nhờ đâu đoạn trừ khổ 
Ai làm cho thanh tịnh? 


Chánh tín vượt thác dữ 


Không phóng dật vượt biển 


Tỉnh tấn thoát ly khổ 
Trí tuệ làm thanh tịnh. 


Dạ-xoa Khoáng Dã nói kệ: 


Làm sao được chánh tín 
Làm sao được tài sản 
Làm sao được tiếng khen 
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Làm sao được bạn lành? 
Thế Tôn nói kệ: 

A-la-hán được tín 

Hành pháp đắc Niết-bàn 

Cẩn thận khi hành động 

Siêng năng tài sản đến 

Nói thật tiếng khen xa 

Rộng rãi được bạn thân 

Ngươi có thể hỏi nhiều 

Sa-môn, Bà-la-môn 

Ai nói được sự thật 

Ngoài Ta, ai có pháp! 

Chín mươi sáu loại đạo 

Ngươi hỏi rồi xét kỹ 

Có pháp nào không hại 

Và điều thuận người không? 
Khoáng Dã lại nói kệ: 

Cần gì phải hỏi họ 

Sa-môn, Bà-la-môn 

Đại Tỉnh tấn giảng dạy 

Khéo phân biệt thuyết pháp 

Nay con nhớ ân Ngài 

Nhờ Ngài chỉ dạy con 

Làm con đang được thấy 

Đại Thương Chủ Vô Thượng 

Con kể từ hôm nay 

Đến bất cứ nơi đâu 

Thành phố hay làng xóm 

Luôn luôn quy y Phật 

Phụng hành truyền chánh pháp. 
Dạ-xoa Khoáng Dã nghe lời Phật dạy hoan hỷ vui mừng, quy y 

Tam bảo và thọ giới cấm, trở thành đệ tử Đức Phật. 


M 
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326. Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương xá. 

Khi ấy, trong tinh xá vườn vua, có Tỳ-kheo-ni tên Tỳ-lê. Gặp lúc 
mọi người trong nước tập hợp cúng sao Câu-mật-đầu, vui chơi trong 
bảy ngày đêm, nên không ai cúng dường cho vị Tỳ-kheo-ni ấy. 

Có một Dạ-xoa sanh tâm kính tín Tỳ-kheo-ni Tỳ-lê, biết trong 
nước không ai cúng dường, nên ở trong ngõ đầu đường nơi xóm làng, 


nói kệ: 


Những người thành Vương xá 
Tất cả đều say ngủ 
T-kheo-ni Tỳ-lê 

Tịch nhiên khéo nhập định 
Hành giả thật là hùng 
Thành tựu pháp đại hùng 
VỊ Tỳ-kheo-ni này 

Hay tu tập thiện căn 

Vĩnh viễn lìa trần cấu 

Tịch diệt đến Niết-bàn 

Vị Đại đức như thế 

Nên hết lòng cúng dường 
Nay vì sao các ngươi 
Không cung thỉnh thọ trai? 


Các Ưu-bà-tắc trong thành, nghe kệ này, từng người mang y 
phục và thức ăn thịnh soạn đến cúng dường cho vị Tỳ-kheo-ni ấy. 
Khi Dạ-xoa thấy nhiều người cúng dường, bèn nói kệ: 


Tỳ-kheo-ni Tỳ-lê 

Đoạn trừ tất cả kết 
Ưu-bà-tắc có trí 

Nên cúng dường vị ấy 

Nhờ cúng dường thức ăn 
Phước lớn được tăng trưởng 
Tỳ-kheo-ni Tỳ-lê 

Đoạn trừ hết kết sử 
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Uu-bà-tắc có trí 
Cúng y cho Tỳ-lê 
Nhờ cúng vị ấy y 
Phước lớn được tăng trưởng. 


M 


327. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 
xá. Tại tinh xá trong vườn vua, có Tỳ-kheo-mi tên Bạch Tịnh. 

Khi ấy dân chúng trong nước làm lễ hội cúng sao Câu-mật-đầu, 
tập hợp vui chơi trong bảy ngày đêm, không có ai cúng dường thức ăn 


cho Tỳ-kheo-ni ấy. 


Có một Dạ-xoa đối với Tỳ-kheo-ni Bạch Tịnh sanh tâm kính tín, 
biết người trong nước không có ai thỉnh vị này cả, nên ở trong ngõ đầu 


đường, nói kệ: 


Những người thành Vương xá 
Tất cả đều ngủ say 
Không thỉnh Tỳ-kheo-ni 
VỊ tu tập các căn 

Bạch tịnh, pháp Bạch tịnh 
Tỳ-kheo-mi giỏi định 
Thoát ly hẳn cấu uế 

Tịch diệt đến Niết-bàn 
Với vị Đại đức ấy 

Phải siêng năng cung cấp 
Nay tại sao các người 

Lại không ai mời thỉnh? 


Bấy giờ những người trong thành nghe kệ này, mỗi người đều 
mang y phục, thực phẩm đến cúng dường Tỳ-kheo-ni. 
Dạ-xoa thấy Tỳ-kheo-ni nhận được y phục, thực phẩm, lại nói 


kệ: 


T-kheo-mi Bạch Tịnh 
Đoạn trừ hẳn tham ái 
Ưu-bà-tắc có trí 
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Dâng thức ăn cho người 
Nhờ dâng cúng thực phẩm 
Được phước báo vô lượng 
Tỳ-kheo-mi Bạch Tịnh 
Đoạn trừ hẳn xan tham 
Uu-bà-tắc có trí 

Dâng y phục cho người 
Nhờ dâng cúng y phục 
Được vô lượng phước đức. 


M 


328. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 


xã, 

Có hai Dạ-xoa, một là Thất Khưu, hai là Tuyết Sơn, làm bạn 
thân với nhau, cùng thể hẹn: “Nết trong cung của chúng ta có vật báu 
đẹp xuất hiện, thì bảo cho nhau biết.” 

Khi trong cung của Dạ-xoa Tuyết Sơn xuất hiện hoa sen ngàn 
cánh như bánh xe với cọng bằng lưu ly màu biếc, râu bằng kim 
cương, Dạ-xoa Tuyết Sơn thấy sự việc này, sai người đến nói với 
Thất Khưu: 

—Trong cung tôi có vật lạ như thế, bạn hãy đến xem! 

Dạ-xoa Thất Khưu nghe nói vậy, liền suy nghĩ: “Đức Như Lai 
Thế Tôn ở gần đây, nên sai người đến bảo với Dạ-xoa Tuyết Sơn, 
sau đấy ta mới đến đó xem hoa.” Suy nghĩ rồi, Dạ-xoa sai người đến 
bảo: 

-Tại chỗ của ta, có Đức Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác 
xuất hiện. Trong cung của bạn tuy có hoa báu, nhưng có ích gì! 

Khi Dạ-xoa Tuyết Sơn nghe lời nói ấy liền mang theo năm trăm 
Dạ-xoa tùy tùng, đi đến cung của Dạ-xoa Thất Khưu. 

Dạ-xoa Tuyết Sơn hướng về Thất Khưu nói kệ: 

Trăng rằm đêm mười lăm 
Tròn đây sáng trong ngần 
Vâng lệnh đem đồ chúng 
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Đến đây gặp gỡ nhau 
Vậy phải thân cận ai 
La-hán bạn là ai? 
Dạ-xoa Thất Khưu nói kệ đáp: 
Đúc Như Lai Thế Tôn 
Tối thượng ở Vương xá 
Thuyết pháp bốn Thánh đế 
Diệt trừ tất cả khổ 
Dạy khổ do nhân sanh 
Nhân sanh khổ là Tập 
Thánh đế Bát chánh đạo 
Đưa đến tận Niết-bàn 
Là La-hán của tôi 
Bạn nên thân cận Ngài. 
Dạ-xoa Tuyết Sơn nói kệ: 
Ai với các chúng sanh 
Có tâm Từ, bình đẳng 
Hiểu rõ ái, không ái 
Thì được tự tại không ? 
Dạ-xoa Thất Khưu nói kệ đáp: 
Tâm ý rất điều hòa 
Đối với các chúng sanh 
Thấu rõ tất cả pháp 
Đại Đạo Sư của đời 
Giác ngộ ái, không ái 
Tâm hoàn toàn tự tại. 
Dạ-xoa Tuyết Sơn nói kệ: 
Ai nói lời chân thật 
Không nói lời giả dối 
Từ bi khắp chúng sanh 
Từ bó hẳn giết hại 
Tĩnh tấn không phóng dật 
Luôn an trú thiền định. 
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Dạ-xoa Thất Khưu nói kệ: 

Phật luôn luôn nói thật 

Từ bỏ hẳn sát hại 

Tĩnh tấn không phóng dật 

Ngài lúc nào cũng định. 
Dạ-xoa Tuyết Sơn nói kệ: 

Ai không tham đắm dục 

Tâm không còn loạn động 

Là có pháp nhãn không ? 

Đã hết ngu sỉ chưa? 

Đã dứt hết phiền não 

Chứng đắc giải thoát chưa? 
Dạ-xoa Thất Khưu nói kệ: 

Vượt khỏi bùn lây dục 

Tâm tịnh không loạn động 

Pháp nhãn rất trong suốt 

Hoàn toàn hết ngu sỉ 

Thoát hẳn các kết sử 

Đã chứng đắc giải thoái. 
Dạ-xoa Tuyết Sơn nói kệ: 

Ai không sâu ly biệt 

Ai không nói phù phiếm 

Ai thấy vật không tham 

Ai không sanh tà kiến. 
Dạ-xoa Thất Khưu nói kệ: 

Không còn ái biệt khổ 

Chưa từng nói vô nghĩa 

Trừ diệt tâm tham dục 

Hoàn toàn không tà kiến. 
Dạ-xoa Tuyết Sơn lại nói kệ: 

Đầy đã các mình chưa 

Giới hạnh thanh tịnh chăng 

Các lậu sạch hết chưa 
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Còn thọ hậu hữu không? 

Dạ-xoa Thất Khưu nói kệ: 

Đây đủ mình và hạnh 
Trì giới hạnh thanh tịnh 
Sạch các lậu từ lâu 
Không còn thọ hậu hữu. 

Dạ-xoa Tuyết Sơn nói kệ: 

Ba nghiệp của Như Lai 
Nghiệp nào đủ hạnh thiện 
Mà nay bạn tuân hành 
Tán thán pháp chân thật. 

Dạ-xoa Thất khưu nói kệ: 

Thân, miệng, ý Như Lai 
Đây đủ các hạnh thiện 
Ngài mình đạt hoàn toàn 
Tôi tán thán pháp thật. 

Dạ-xoa Tuyết Sơn nói kệ: 

Mâu-ni thiên thế hùng 
Đài Ngài như Ni-diên 

Ăn ít không đắm vị 

Như Tiên thiền trong rừng 
Chúng ta cùng nhau đến 
Kính lễ Đức Cù-đàm. 

Bấy giờ hai Dạ-xoa Thất Khưu và Tuyết Sơn dẫn hai ngàn Dạ- 
xoa đồng thời đến nơi Phật, y phục chỉnh tể, chắp tay cung kính, nói 
kệ: 

Thế Tôn Bà-già-bà 
Phật-đà, Lưỡng Túc Tôn 
Điều chư Thiên không biết 
Ngài thấy rất rõ ràng. 

Sau khi nói kệ, Tuyết Sơn và Thất Khưu ngồi qua một bên. Dạ- 
xoa Tuyết Sơn nói kệ hỏi: 
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Thoát khổ, con đường nào 
Làm sao xả ly khổ 
Thế Tôn dạy cho con 
Nơi nào không còn khổ? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Năm dục căn, với ý 
Nếu không dục, tại đây 
Giải thoát các đau khổ 
Đây là đường thoát khổ 
Giải thoát khổ như vậy 
Chính là nơi khổ diệt 
Nay ngươi đã hỏi Ta 
Giảng cho ngươi như vậy. 
Dạ-xoa Tuyết Sơn nói kệ: 
Hồ gì nước chảy xoáy 
Nơi nào không đứng yên 
Ở nơi nào khổ vui 
Bị diệt không còn gì? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân 
Ý căn là thứ sáu 
Hồ sáu căn chẩy xoáy 
Nơi ấy không đứng yên 
Danh sắc không chuyển nữa 
Nơi này được diệt tận. 
Dạ-xoa Tuyết Sơn nói kệ: 
Thế gian từ đâu sanh 
Do đâu được tập hợp 
Thọ sanh ra từ đâu 
Khổ cầu vì việc gì? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Sáu xứ sanh thế gian 
Tập hợp do sáu xứ 
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Sáu xứ sanh ra thọ 
Khổ câu vì sáu xứ. 
Dạ-xoa Tuyết Sơn nói kệ: 
Tu pháp thiện thế nào 
Ngày đêm không biếng nhác 
Làm sao vượt dòng thác 
Không có nơi đặt chân 
Cũng không nơi vịn nắm 
Giữa chỗ sâu không chìm? 
Thế Tôn nói kệ: 
Không phạm giới nào cả 
Đà thiền định trí tuệ 
Tư duy các lỗi lầm 
Đây đủ sức chánh niệm 
Thì vượt nơi khó vượt 
Viễn ly tập hợp dục 
Bỏ các nghiệp kết sử 
Diệt tận nghiệp hỷ ái 
Người như vậy gọi là 
Không chìm giữa vực sâu. 
Dạ-xoa Tuyết Sơn nói kệ: 
Ai vượt khỏi dòng dữ 
Ai vượt qua biển lớn 
Ai thoát được các khổ 
Làm sao được thanh tịnh? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Lòng tin vượt cuông lưu 
Không phóng dật vượt biển 
Tỉnh tấn thoát khổ đau 
Trí tuệ làm thanh tịnh 
Ông đến các Sa-môn 
Và các Bà-la-môn 
Hỏi nhiều chuyện khác nhau 
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Ai là người biết pháp 
Ai dạy thật thoát khổ 
Ngoài Ta, ai dạy được ? 
Dạ-xoa Tuyết Sơn nói kệ: 
Con được nghe Phật dạy 
Phá tan mọi lưới nghĩ 
Cần gì hỏi nơi khác 
Sa-môn, Bà-la-môn 
Thế Tôn khéo hiển bày 
Phân biệt đủ rõ ràng 
Ấn Thất Khưu rất nặng 
Làm cho con được thấy 
Bậc Đạo Sự Vô Thượng 
Những nơi con đang đến 
Thành phố và xóm làng 
Khắp bất cứ ở đâu 
Ngày đêm thường quy y 
Như Lai Chánh Đẳng Giác 
Chánh pháp trong các pháp 
Một ngàn các Dạ-xoa 
Trong tâm đều vui mừng 
Chắp tay hướng về Phật 
Đồng xin làm đệ tử 
Quy y Phật, Thế Tôn. 


M 


329. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 
xá. Tôn giả Xá-lợi-phất, Mục-kiển-liên ở núi Linh thứu. 

Vào sáng sớm, Tôn giả Xá-lợi-phất vừa mới cạo tóc, ngồi thẳng 
người dùng y che trên đầu. 

Có hai Dạ-xoa tên là Vi Hại và Phục Hại. Phục Hại thấy Xá-lợi- 
phất, bảo với Vi Hại: 

—Nay ta muốn dùng quyển đánh vào Sa-môn trọc đầu mới cạo 
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kia. 

VỊ Hại nói: 

Nhưng Tỳ-kheo này có thần đức lớn, bạn đừng làm như vậy, 
phải chịu khổ lâu dài. 

Vi Hại can ngăn ba lần như thế, Phục Hại vẫn cố muốn dùng 
quyển đánh Tôn giả Xá-lợi-phất, nên không nghe lời can gián, cho 
nên Vi Hại phải hết sức dùng thân giữ lại. 

Khi ấy Phục Hại tâm ác dấy khởi mạnh mẽ, tuy nghe bạn can 
ngăn thậm chí đã ôm giữ lại, nhưng vẫn không thuận theo, liền dùng 
quyền đánh vào đầu Tôn giả Xá-lợi-phất. 

Sau khi đánh, Dạ-xoa Phục Hại bảo với Vi Hại: 

—Vì đánh Tỳ-kheo này làm cho ta bị thiêu đốt, bạn hãy cứu lấy 
ta. 

Ngay lúc đang nói như thế thì đất tự nứt ra, Phục Hại bị rơi vào 
địa ngục Vô gián. 

Lúc ấy Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đang ngồi bên gốc cây, cách 
nơi Tôn giả Xá-lợi-phất không xa, nghe tiếng đánh Xá-lợi-phất, liền 
đi đến chỗ Tôn giả, nói: 

-Thâầy có thể chịu đựng được đau khổ này, không bị kinh sợ, tan 
nát thân chăng? 

Xá-lợi-phất đáp: 

— Tôi chịu đựng được, không có đau đớn và không bị tan hoại. 

Tôn giả Mục-liên khen: 

—Thật có thần đức, giả sử Phục Hại dùng quyền đánh núi Kỳ-xà- 
quật, núi cũng tan nát vậy mà Tôn giả Xá-lợi-phất không sao cả. 

Khi hai Tôn giả nói như trên, Thế Tôn đang ở trong phòng vào 
ban ngày, với thiên nhãn thanh tịnh, từ xa nghe nói như thế, nên nói 
kệ: 

Chánh tâm như núi lớn 

An trụ không lay động 
Những nơi đáng tham đắm 
Không bị nhiễm pháp nhiễm 
Xa lìa nẻo ái lạc 

Pháp ái lạc nghĩa là 

Dục lạc thuộc các trần 
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Nếu ai đến gây hại 
Không báo oán trở lại 
Gọi là không gây hại 
AI tu tâm như vậy 
Không bao giờ bị khổ. 


Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


Kệ tóm lược: 


M 


Nhân-đà-la, Thích-ca 
Quật Ma, Bạch Sơn 
Tân-ca-la, Phú-na-bà-fu 
Mạn-giá-ni-la, Tiễn Mao 
Thọ Trai và Hùng Tịnh 
Thất Khưu cùng Tuyết Sơn 
Hại cùng với Vô Hại 

Gọi tên đệ thập tứ. 


n1 


SỐ 100 - BIỆT DỊCH KINH TẠP A-HÀM 757 





BIỆT DỊCH KINH TẠP A-HÀM 
QUYỂN XVI 


330. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở trong đại giảng đường, bên bờ hồ Di- 
hầu, thuộc nước Tỳ-xá-ly. Có bốn mươi Tỳ-kheo Ba-lợi-xà-ca ở nơi 
thanh vắng, đắp y phấn tảo, siêng năng khất thực, đang ở địa vị hữu 
học, chưa ly dục. Họ đồng đến gặp Phật, lạy sát chân Ngài, ngồi qua 
một bên. 

Thế Tôn suy nghĩ: “Các Tỳ-kheo này đều ở nơi thanh vắng, đắp 
y phấn tảo, tận lực hành khất thực, nhưng chưa đoạn trừ các kết sử, Ta 
sẽ thuyết pháp thích hợp cho họ, làm các Tỳ-kheo ngay tại chỗ ngồi 
tâm đắc giải thoát, sạch các kết lậu.” 

Phật dạy: 

-Tỳ-kheo nên biết, sanh tử lâu dài không có biên giới, không 
thể biết được căn nguyên của nó. Tất cả chúng sanh đều bị vô minh 
che lấp, tham ái phiển não trói buộc nơi cổ, lưu chuyển mãi trên 
đường dài sanh tử, không thể nào biết hết vô số đau khổ trong quá 
khứ. Ví như sông Hằng chảy vào bốn biển lớn, nay Ta hỏi các ông, ở 
trong sanh tử, máu ông chảy ra nhiều, hay nước sông Hằng nhiều? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, như con hiểu ý nghĩa của lời Phật dạy, ở trong 
sanh tử, máu trong thân con chảy ra, nhiều hơn nước sông Hằng và 
bốn biển lớn. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Lành thay! Lành thay! Ông thọ thân voi trong đời quá khứ, bị 
người khác cắt vòi, cắt tai, chặt chân, niễn đầu, chặt cổ, máu chảy ra 
vô lượng vô số... Lại thọ thân bò ngựa, la, lạc đà, heo gà chó lợn... các 
loại cầm thú. Như thọ thân gà, bị chặt cánh nhổ lông, chặt đầu chân, 
nên thân chảy máu. Các thân cầm thú như vậy đều bị chặt cắt, số máu 
chảy ra không thể lường được. Này các Tỳ-kheo, sắc là thường hay vô 
thường? 
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Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, sắc là vô thường. 

Phật lại hỏi: 

—Nếu sắc vô thường, vậy là khổ hay không khổ? 

Ty-kheo đáp: 

—Vô thường nên khổ! 

Phật lại dạy: 

-Nếu vô thường khổ là pháp hư hoại, ở trong pháp ấy vị Thánh 
đệ tử suy tính có ngã hay ngã sở không? 

Ty-kheo đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không. 

Phật lại dạy: 

— Thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? 

Ty-kheo đáp: 

-Đều là vô thường! 


Phật lại hỏi: 

—Nếu là vô thường có khổ hay không? 
Đáp: 

— Vô thường là khổ. 

Phật lại hỏi: 


—Nếu vô thường khổ là pháp hư hoại, vị Hiền thánh đệ tử có cho 
trong đó có ngã hay ngã sở không? 

T-kheo thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không. 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

-Lành thay! Lành thay! Sắc là vô thường; vô thường là vô ngã; 
không có ngã thì không có ngã sở. Như vậy quán sát sắc với chánh trí 
tuệ thấy biết như thật; thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. Thế nên, 
này các Tỳ-kheo, có sắc nào trong thời gian ngắn, hoặc quá khứ, vị 
lai, hiện tại, trong ngoài gần xa đều thấy không có ngã và ngã sở. Đây 
là sự thấy với chánh kiến đúng sự thật. Thọ, tưởng, hành, thức nào 
nhiều ít trong ngoài gần xa, quá khứ vị lai hiện tại, đều không có ngã, 
cũng không có ngã sở; đây là thấy biết như thật. Vị Hiển thánh đệ tử 
với thấy biết như vậy, gọi là đa văn, nhàm chán sắc, nhàm chán thọ, 
tưởng, hành, thức. Do nhàm chán nên ly dục, được ly dục nên giải 
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thoát, được giải thoát nên giải thoát tri kiến. Ai được giải thoát tri kiến 
thì biết đây là đời sống cuối cùng của ta, phạm hạnh đã lập, việc làm 
đã xong, không còn thọ thân đời sau. 

Khi Phật giảng dạy, bốn mươi Tỳ-kheo Ba-lj-xà-ca chứng quả 
Vô sanh, tâm đắc giải thoát. 

Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


331. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Các thầy nên biết, sanh tử lâu dài không có biên giới, không ai 
biết được nguồn gốc của nó. Tất cả chúng sanh đều bị vô minh che 
lấp, bị phiền não trói buộc, trôi lăn trong sanh tử lâu dài vô cùng nơi 
quá khứ, không ai có thể nhớ hết được. Này các Tỳ-kheo, như sông 
Hằng chảy về bốn biển lớn, với sự thọ thân trong sanh tử lâu dài từ 
quá khứ đến nay, nước mắt chảy ra do buồn khổ khóc lóc thì nhiều, 
hay nước sông Hằng nhiều? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, như con hiểu ý nghĩa của lời Phật dạy, sanh tử 
lâu dài, nước mắt chảy ra nhiều hơn nước sông Hằng, còn hơn nước 
bốn biển. 

Phật dạy Tỳ-kheo: 

—Lành thay! Lành thay! Đúng như lời ông nói, gom nước mắt lại 
thật nhiều hơn bốn biển. Từ quá khứ đến nay, với sự xa lìa cha mẹ, từ 
giã bác, chú, anh, chị, em, con cháu thân thuộc qua đời, và bị mất tiền 
tài voi, ngựa, bò, dê hoặc bị đánh đập, bị gây thương tích, hủy hại thân 
thể, cho đến trói nhốt, những đau khổ sầu não ấy làm rơi nước mắt 
không thể kể số. Ví như dòng nước dữ lôi kéo cây cỏ tụ tập lại làm 
nghẽn đường sá, tham ái tụ tập làm ngăn trở đường Hiển thánh. Số 
lượng thọ thân địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và các nẻo ác khác nhiều 
như giọt máu trong thân. 

Phật hỏi các Tỳ-kheo: 

-Sắc là thường hay vô thường? 
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Ty-kheo đáp: 

-Sắc là vô thường. 

Phật lại hỏi: 

—Sắc là thường vậy khổ hay không khổ? 

Ty-kheo đáp: 

— Vô thường là khổ. 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

—Vô thường khổ là pháp hư hoại, đối với trong pháp ấy, vị Hiền 
thánh đệ tử thấy có ngã và ngã sở không? 

Ty-kheo đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật lại hỏi: 

—Thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? 

Ty-kheo đáp: 

-Chúng đều là vô thường! 

Phật lại hỏi: 

—Vô thường là khổ hay không khổ? 

Ty-kheo đáp: 

— Vô thường là khổ. 

Hỏi: 

—Vô thường, khổ là pháp hư hoại, vị Hiền thánh đệ tử thấy trong 
đó có ngã, ngã sở không? 

Ty-kheo đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Lành thay! Lành thay! Sắc là vô thường, vô thường nên khổ, 
khổ thì vô ngã, nếu vô ngã thì không có ngã sở. Như thế quán sát với 
chánh tuệ để thấy biết như thật; thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. 
Thế nên Tỳ-kheo, cho đến một chút sắc nào ở quá khứ, vị lai, hiện tại, 
trong ngoài gần xa, đều vô ngã, vô ngã sở. Sự thấy biết như vậy thật 
đúng với chánh kiến. Thọ, tưởng, hành, thức dù ít hay nhiều ở trong 
ngoài gần xa, quá khứ, hiện tại, vị lai đều thấy biết như thật không có 
ngã hay ngã sở. Vị Hiền thánh đệ tử thấy biết như vậy rồi, gọi là đa 
văn, được giải thoát khỏi sắc, giải thoát khỏi thọ, tưởng, hành, thức, 
giải thoát khỏi tất cả ưu, bi, khổ não. 
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Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 


M 


332. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Sanh tử lâu dài không có biên giới, không thể biết được nguồn 
gốc của nó. Tất cả chúng sanh đều bị vô minh che phủ, tham ái trói 
buộc, trôi lăn trong sanh tử không cùng tận, không thể nhớ hết cái khổ 
trong quá khứ. Này các Tỳ-kheo, như nước sông Hằng chảy về bốn 
biển, trong sanh tử lâu dài ở quá khứ, sữa mẹ đã uống so với nước 
sông Hằng có nhiều hơn không? 

T-kheo bạch Phật: 

-Theo con hiểu ý nghĩa của lời Phật dạy, sữa mẹ đã uống trong 
quá khứ lâu xa nhiều hơn nước sông Hằng và bốn biển. 

Thọ thân hình đến nay vô lượng vô biên, hoặc thọ thân voi, 
ngựa, lạc đà, bò, dê, nai... Các loại súc sanh, đã uống vô số sữa mẹ 
không thể tính hết. Ví như dòng nước dữ cuốn cây cỏ tụ hợp thành 
đống lớn che lấp cả đường đi, tập hợp tham ái cũng như vậy ngăn che 
Thánh đạo... (phân còn lại như bài kinh trên). 


M 


333. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Sanh tử lâu dài không có biên giới, không thể biết nguồn gốc 
của nó. Tất cả chúng sanh đều bị vô minh che phủ, tham ái trói buộc, 
trôi lăn trong sanh tử không có cùng tận, không thể nhớ hết cái khổ 
trong quá khứ. Giả sử có người chặt hết cây cỏ trên mặt đất đem chẻ 
làm thẻ, đếm hết thẻ này để tính những người mẹ đã sanh ta ra trong 
quá khứ, cũng không thể hết được. Giả sử chặt hết cây cỏ trên mặt đất 
chẻ làm thẻ dài bốn đốt ngón tay, để đếm những người mẹ đã sanh ta 


762 TẠP A-HÀM BIỆT DỊCH 





ra trong quá khứ, cũng không thể biết hết được. Này các Tỳ-kheo, 
sanh tử lâu dài không thể biết hết... (Như kinh trên). 

Này các Tỳ-kheo, cần phải học như vây, đoạn trừ sanh tử, đoạn 
trừ các nghiệp không còn thọ đời sau nữa. 

Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


334. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Sanh tử lâu dài không có biên giới, không thể biết được nguồn 
gốc của nó. Tất cả chúng sanh đều bị vô minh che phủ, tham ái trói 
buộc, trôi lăn trong sanh tử không có cùng tận, không thể nhớ biết hết 
tất cả đau khổ đã chịu trong vô số kiếp trong quá khứ. Này các Tỳ- 
kheo, giả sử có người đem hết đất trên địa cầu vo từng viên như hạt 
đậu, đem số hạt đậu này để đếm thân làm mẹ thì hết cả địa cầu này 
cũng không đếm hết... ngoài ra như ở trên. Thế nên các thầy cần phải 
học, học đoạn trừ nẻo sanh tử nối tiếp, tĩnh tấn tìm phương pháp đoạn 
trừ nẻo sanh tử nối tiếp. 

Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


335. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Sanh tử lâu dài không có biên giới, không thể biết hết nguồn 
gốc của nó. Tất cả chúng sanh đều bị vô minh che phủ, tham ái trói 
buộc, trôi lăn trong sanh tử không có cùng tận, không thể nhớ biết 
hết tất cả đau khổ đã chịu trong quá khứ. Này các Tỳ-kheo, các thầy 
hãy quán sát những kẻ sung sướng trong thế gian đang hưởng thọ hỷ 
lạc tối thượng. Các thầy phải suy nghĩ chắc chắn rằng: “Ta từ quá 
khứ đến nay đã hưởng thọ hỷ lạc như thế này, những hỷ lạc đã thọ 
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cũng đã tan rã. Sanh tử như vậy lâu dài... (Như nói trên)”. Này các 
Tỳ-kheo, cần phải học như vậy, tinh tấn cầu phương tiện đoạn trừ 
nẻo sanh tử nối tiếp. 
Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 
M 


336. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Sanh tử lâu dài... như nói ở trên, nếu thấy chúng sanh chịu cực 
nhọc đau khổ tàn độc, ưu buồn áo não, nên nghĩ thế này: “Ta từ vô số 
kiếp đến nay, cũng chịu khổ não như vậy vô lượng trong sanh tử lâu 
dài... như nói ở trên.” Này các Tỳ-kheo, nên học như thế, tinh tấn tìm 
phương pháp đoạn trừ nẻo sanh tử nối tiếp, đừng tạo nhân duyên phát 
sanh sanh tử nữa. 

Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


337. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Sanh tử lâu dài... nh rrên. Này các Tỳ-kheo, nếu thấy ai có 
tâm sợ hãi lông toàn thân đứng lên, nên biết đời trước từng gây oán 
hại. Thế nên sanh tử lâu dài... „rên. Này các Tỳ-kheo, nên học tập 
thế này, tinh tấn tìm phương pháp đoạn trừ nẻo sanh tử nối tiếp. 

Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


338. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Sanh tử lâu dài... như rrên. Ai thấy chúng sanh tự nhiên yêu 


764 TẠP A-HÀM BIỆT DỊCH 





thích, phát sanh tâm dục, tâm rất thân ái. Các thầy nên biết thân đời 
trước chắc là cha mẹ, anh em, vợ con, hoặc là Hòa thượng, A-xà-lê, 
Sư trưởng tôn thân với nhau. Thế nên các thầy phải biết sanh tử lâu 
dài... như trên. Này các Tỳ-kheo, cần phải học tập, siêng tu tập 
phương pháp đoạn trừ nẻo sanh tử nối tiếp, không gây nhân duyên 
phát sanh ra sanh tử nữa. 

Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


339. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một Bà-la-môn đến gặp Phật, sau khi chào hồi, ngồi qua một 
bên, bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, trong thời vị lai có bao nhiêu Đức Phật, Thế 
Tôn ra đời? 

Đức Phật đáp: 

—Trong thời vị lai, có hằng hà sa số chư Phật xuất hiện ở đời. 

Bà-la-môn nghe lời Phật nói, suy nghĩ: “Fa sẽ tu tập phạm hạnh 
với Phật ở thời vị lai.” 

Đi về không xa, ông ta lại suy nghĩ: “Ta đã không hỏi trong quá 
khứ có bao nhiêu Phật ra đời.” 

Sau khi suy nghĩ, ông ta trở lại gặp Phật và bạch: 

-Thưa Thế Tôn, trong đời quá khứ có bao nhiêu Phật ra đời? 

Đức Phật đáp: 

—Trong quá khứ đã có vô lượng hằng hà sa số chư Phật ra đời. 

Khi ấy Bà-la-môn suy nghĩ: “Chư Phật ra đời trong quá khứ, vị 
lai, ta không được gặp, hiện tại đã được gặp Phật, tại sao lại bỏ qua?! 
Ta phải xuất gia học đạo trong giáo pháp của Phật. ” 

Ông ta liên đứng dậy chắp tay bạch Phật: 

-Thế Tôn, cầu xin Ngài từ bi thương xót cho con được xuất gia, 
tu tập phạm hạnh trong Phật pháp. 

Đức Phật chấp thuận, ông ta được xuất gia, sau khi xuất gia, 
riêng nơi thanh vắng, tinh tấn tu tập đoạn trừ sanh tử, chứng A-la- 
hán. 
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Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 


M 


340. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại chân núi Tỳ-phú-la, thuộc thành Vương 


Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Một người nào luân hồi thọ sanh trong một kiếp, gom xương 
cốt của họ không cho tẩn mát lại thành một đống thì lớn như núi Tỳ- 
phú-la. Vị Hiển thánh đệ tử tùy thời nghe pháp, như thật tri về Khổ 
Thánh đế, như thật tri về Khổ tập, như thật tri về Khổ diệt, như thật tri 
về con đường tu tập Diệt khổ. Với tri kiến như vậy, đã đoạn trừ ba kết 
sử là: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi, gọi là Tu-đà-hoàn, không còn 
bị đọa vào cõi ác, chắc chắn giác ngộ đến Niết-bàn, tối đa bảy lần 
sanh tử nữa là thoát khổ. 

Phật dạy như vậy và nói kệ: 

Một người trong một kiếp 
Luân hồi sanh và tử 
Gom hết cốt họ lại 
Thành đống tại một nơi 
Không để cho tẳn mát 
Thì như Tỳ-phú-la 

Ai quán bốn Thánh đế 
Thật tri bằng chánh trí 
Thấy Khổ đế, Khổ tập 
Khổ diệt, tám Thánh đạo 
An ổn đến Niết-bàn 

Chỉ còn trong sanh tử 
Tối đa là bảy lần 

Giải thoát cảnh giới khổ. 

Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành, đảnh 
lễ từ giã. 

M 
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Máu, lệ và sữa mẹ 
Vo đất như hạt đậu 
Sợ hãi và yêu mến 
Hằng sa và đống cốt. 


M 


341. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Sanh tử lâu dài... như trên. 

Khi ấy trong chúng có một Tỳ-kheo rời chỗ ngồi, đứng dậy, sửa 
lại y phục, chắp tay bạch Phật: 

-Thế Tôn, kiếp dài hay ngắn? 

Phật bảo vị Tỳ-kheo: 

—Ta có thể giảng giải cho ông, nhưng sợ ông không hiểu. 

VỊ Tỳ-kheo bạch phật: 

—Ngài có thể ví dụ không? 

Phật dạy: 

—Ví dụ như dùng sắt làm thành quách dài rộng cao đều một do- 
tuần và đổ hạt cải đầy trong thành ấy. Giả sử có người cứ một trăm 
năm lấy ra một hạt cải, thì hạt cải trong thành có thể hết sạch, nhưng 
thời gian một kiếp không thể biết được. Này các Tỳ-kheo, thời gian 
lâu dài của một kiếp có thể ví dụ như vậy. Kiếp dài trăm ngàn vạn ức 
như thế cho đến trăm ngàn ức vạn với khổ não vô lượng vô biên, bạo 
ác đau khổ không vừa ý; thọ thân nhiều như đống bọt giọt mưa, ở địa 
ngục ngạ quỷ, súc sanh, trong các cảnh ác nơi cõi người. Thế nên các 
thầy phải đoạn trừ nẻo sanh tử nối tiếp, nên tìm phương pháp xa lìa 
nẻo sanh tử. Này các Tỳ-kheo, cần phải học như vậy. 

Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 
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342. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Sanh tử lâu dài... như rên. 

Khi ấy, trong chúng có một Tỳ-kheo rời chỗ ngồi, đứng dậy, sửa 
lại y phục, chắp tay bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, kiếp dài hay ngắn? 

Phật bảo vị Tỳ-kheo: 

—Ta có thể giảng giải cho ông, nhưng sợ ông không hiểu. 

VỊ Tỳ-kheo bạch phật: 

—Ngài có thể ví dụ không? 

Phật dạy: 

-Có thể ví dụ, này Tỳ-kheo, như có một khối đá cứng rắn, 
không có lỗ trống, đặc một khối đồng thể, dài rộng cao đều là một do- 
tuần. Giả sử có người cầm tấm vải hay tấm lụa rất mịn, cứ một trăm 
năm quét lên khối đá ấy một lần cho đến khi đá tan mất, nhưng chưa 
hết một kiếp. Thế nên Ta nói thời gian lâu xa của một kiếp khó biết 
được; ví dụ về lâu dài của một kiếp là như vậy. Với số lượng trăm 
ngàn vạn ức kiếp như thế, chúng sanh trong vô số kiếp ấy chịu nhiều 
khổ não, đau đớn, không vừa ý, thọ thân ở địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh, trong các cõi ác nhiều như đống bọt giọt mưa. Thế nên các ông 
nên đoạn trừ nẻo sanh tử nối tiếp, chuyên cần hành đạo xa lìa các 
nguyên nhân tạo ra sanh tử, nên học như vậy. 

Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


343. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Khi ấy, trong chúng có một Tỳ-kheo rời chỗ ngồi, đứng dậy, sửa 
lại y phục, chắp tay bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, từ xưa đến nay đã trải qua bao nhiêu kiếp? 

Phật bảo vị Tỳ-kheo: 
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—Ta có thể giảng giải cho ông, nhưng sợ ông không hiểu. 

T-kheo bạch Phật: 

—Ngài có thể ví dụ không? 

Phật dạy: 

—Có thể ví dụ. Giả sử có người sống đến một trăm tuổi, vào sáng 
sớm, trưa và chiều tối, trong ba thời gian này đều nghĩ đến trăm ngàn 
kiếp. Hằng ngày suy nghĩ như vậy cho tới một trăm năm cũng không 
thể đếm hết được số kiếp trong quá khứ, đã thọ các khổ não, đau đớn, 
không vừa ý trong các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thế nên, 
này Tỳ-kheo, nên đoạn trừ nẻo sanh tử nối tiếp, chuyên cần tu tập các 
phương tiện đoạn tuyệt các nhân tạo ra sanh tử. Này các Tỳ-kheo, cần 
phải học như vậy. 

Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


344. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Sanh tử lâu dài... nh rên, không thể nào biết được vô số ức 
kiếp trong quá khứ. Trên đại địa này, không có nơi nào mà thân các 
ông chưa từng sanh tử ở đó. Này các Tỳ-kheo, sanh tử lâu dài khó biết 
được. Thế nên, này các Tỳ-kheo, phải siêng tu tập phương pháp đoạn 
tuyệt các nhân tạo ra sanh tử. 

Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


345. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Sanh tử lâu dài... như nói ở trên. 

Nà y các Tỳ-kheo, trong thế gian này không có một người nào đã 
không từng là cha mẹ, anh chị em, vợ con, quyến thuộc, Hòa thượng, 
A-xà-lê của các ông. Trong thế gian này, không có một chúng sanh 
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nào đã không từng giết hại ông, gây thù oán với ông; cũng không có 
một chúng sanh nào đã không từng ăn thịt ông. Như vậy sanh tử từ vô 
thỉ... như nói trên. Này các Tỳ-kheo, phải siêng tu tập phương pháp 
đoạn trừ các nhân tạo ra sanh tử; nên học như vậy. 

Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


347. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Sanh tử dài lâu... như trên. 

Này các Tỳ-kheo, trời mưa lớn dày kín như buộc chổi quét, 
Đông, Tây, Nam, Bắc bốn hướng không chừa nơi nào cả. Phương 
Đông có vô lượng thế giới với chúng sanh đông đúc an lạc, nhiều như 
hạt mưa, rỗi vô lượng thế giới ấy đều bị tan hoại. Vô lượng thế giới 
đầy cả chúng sanh, rồi vô lượng thế giới ấy đều trống rỗng, không còn 
có chúng sanh nào ở trong đó; bốn phương, bốn hướng cũng như vậy. 
Sanh tử từ vô thỉ,... nh nói rrên. Thế nên, Tỳ-kheo nên cầu phương 
tiện đoạn trừ các nhân tạo ra sanh tử, nên học như vậy. 

Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


348. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Sanh tử dài lâu... như nói trên, cho đến... Sanh tử từ vô thỉ... 
như trên. Ñày các Tỳ-kheo, ví như ném cây gậy xuống đất, hoặc gốc 
xuống trước, hoặc ngọn xuống trước, hoặc rơi vào nơi bất tịnh xấu 
ác, hoặc rơi vào nơi thanh tịnh. Tất cả chúng sanh cũng như vậy, bị 
vô minh che phủ, hoặc sanh lên thiên giới hoặc sanh vào cõi người, 
hay bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc A-tu-la; vì vậy sanh 
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tử lâu dài nói rộng như trên. Thế nên, này các Tỳ-kheo, phải đoạn 
trừ nẻo sanh tử nối tiếp, nên học như vậy. 
Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


349. Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Như có người mạnh khỏe quay bánh xe năm căm chạy rất 
nhanh. Tất cả chúng sanh cũng như vậy, bị vô minh che phủ, luân 
chuyển trong năm đường là trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, 
sanh tử như thế từ vô thỉ. Thế nên, này các Tỳ-kheo, phải đoạn các 
nhân tạo ra sanh tử, bằng cách tu tập pháp thiện. 

Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


350. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại chân núi Tỳ-phú-la, thuộc thành Vương 


Khi ấy Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Các hành vô thường là pháp sanh diệt, không lúc nào đứng 
yên, không bảo đảm tin tưởng được, là pháp hư hoại. Vì vậy, này các 
Tỳ-kheo, đối với các hành phải biết tri túc, sanh tâm nhàm chán, xa 
ha ái dục cầu giải thoát. Này các Tỳ-kheo, núi Tỳ-phú-la này xưa kia 
có tên là Bà-kỳ-bán-xà. Khi ấy thành này tên là Đế-di-la. Dân chúng 
thời ấy sống tám vạn tuổi. Người dân muốn leo lên núi này, phải đi 
hết bốn ngày mới đến được đỉnh. Thời ấy có Phật hiệu Ca-tôn Như 
Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật. Thế Tôn giảng dạy giáo pháp cho các đệ tử trước sau đều toàn 
thiện, với ý nghĩa sâu xa, ngôn từ khéo léo, thuần nhất không tạp, đầy 
đủ hình tướng phạm hạnh thanh bạch. Tỳ-kheo nên biết, hình tướng 
khi ấy của núi Bà-kỳ-bán-xà nay đã không còn; dân chúng đã chết 
hết; Đức Phật Thế Tôn ấy đã nhập Niết-bàn; sau đó tuổi thọ của loài 
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người giảm dần. Vì ý nghĩa này, các hành vô thường, là pháp sanh 
diệt, không đứng yên, không thể tin tưởng, là pháp hư hoại. Thế nên, 
này các Tỳ-kheo, đối với các hành nên tri túc, sanh tâm nhàm chán, 
xa lìa ái dục cầu giải thoát. 

Này các Tỳ-kheo, vào thời xưa, núi này có tên là Bằng-ca; 
thành này có tên là A-tỳ-ca. Dân chúng thời ấy sống ba vạn tuổi, 
người dân muốn leo lên núi, phải trãi qua ba ngày mới đến đỉnh rồi 
trở xuống được. Khi ấy có Phật Thế Tôn hiệu Ca-na-hàm Mâu-ni 
Như Lai, Ứng Cúng... như rrên. Đức Như Lai vì đại chúng giảng 
thuyết giáo pháp toàn thiện trước sau như nhau, với ý nghĩa sâu xa, 
ngôn từ thiện xảo, đầy đủ thanh tịnh, hiển lộ hình tướng phạm hạnh. 
Tỳ-kheo nên biết, sau khi Đức Phật Thế Tôn ấy nhập Niết-bàn, tuổi 
thọ của dân chúng giảm dần; hình tướng của núi khi ấy đến nay đã 
mất, người dân không còn nữa. Thế nên, này các Tỳ-kheo, các hành 
vô thường, là pháp thay đổi, không thể ỷ lại, đều quy về tan hoại. 
Các ông đối với các hành phải tri túc, sanh tâm nhàm chán, xa lìa ái 
dục cầu giải thoát. 

Này các Tỳ-kheo, ngày xưa núi này có tên là Thiện biên; quốc 
gia lúc ấy tên Xích mã, dân chúng sống hai vạn tuổi. Khi ấy có Phật 
ra đời hiệu Ca-diếp Như Lai... đủ mười hiệu như trên, giảng thuyết 
rộng giáo pháp cao siêu, toàn thiện, trước sau đều có ý nghĩa sâu xa, 
ngôn từ vi diệu thuần nhất không tạp, đầy đủ hình tướng thanh tịnh 
của phạm hạnh. Tỳ-kheo nên biết, tên núi Thiện biên đến nay không 
còn, dân chúng thời ấy nay đã chết hết; Phật Thế Tôn ấy đã nhập 
Niết-bàn, tuổi thọ của người dân giảm dân. Vì vậy, các hành vô 
thường là pháp thay đổi, không đứng yên, không thể ỷ vào được. 
Thế nên, đối với các hành nên tri túc, sanh tâm nhàm chán, xa lìa ái 
dục, cầu giải thoát. 

Hiện nay, núi này tên là Tỳ-phú-la và nước này tên Ma-kiệt- 
đà, tuổi thọ của dân chúng trong nước trên dưới một trăm. Những 
người dân muốn lên đỉnh núi, trong thời gian ngắn có thể trở xuống. 
Ta, Thích-ca Văn xuất hiện trong thế gian, đầy đủ mười hiệu, giẳng 
thuyết cho mọi người vô lượng kinh điển, với giáo pháp toàn thiện, 
trước sau như một, với ý nghĩa sâu xa, ngôn từ vi diệu, thuần nhất 
không tạp, đây đủ tướng phạm hạnh thanh tịnh. Này các Tỳ-kheo, 


T72 TẠP A-HÀM BIỆT DỊCH 





núi này và tên cùng đất nước, dân chúng, không bao lâu nữa cũng sẽ 
diệt tận. Không bao lâu nữa, Ta cũng nhập Niết-bàn. Vì vậy, các 
hành vô thường là pháp thay đổi, không đứng yên và không thể ỷ 
lại, đều quy về tan hoại. 
Thế nên, này các Tỳ-kheo, đối với các hành cần phải chí tâm, tri 
túc, sanh tâm nhàm chán, xa lìa ái dục, cầu giải thoát. 
Thế Tôn nói kệ: 
Bà-kỳ-bán-xà, Đế-di-la 
A-fỳ-ca-la, Bằng-già-ca 
Núi tên Thiện biên, nước Xích mã 
Núi Tỳ-phù-la, Ma-kiệt-đề 
Tên núi không còn, người cũng hết 
Phật nhập Niết-bàn, thọ mạng diệt. 
Vì ý nghĩa này: 
Các hành vô thường 
Là pháp sanh diệt 
Diệt hết sanh diệt 
Tịch điệt là vui. 
Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


Kệ tóm lược: 

Thành, núi, quá khứ 
Không có nơi nào 
Chúng sanh không là 
Nhiều như giọt mưa 
Như bó chổi quét 
Ném gậy, xe quay 
Núi T1ỳ-phú-1a. 

M 


351. 

Bấy giờ, có nhiều Tỳ-kheo an cư vào mùa hạ ở tại rừng trúc, 
vườn Câu-tát-la. 

Trong khu rừng này có Thiên thần ở. Có Thiên thần buồn rầu 
suy nghĩ bày tỏ: 
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—Hôm nay là ngày mười lăm, chúng Tăng sẽ tự tứ, sau đó họ sẽ 
ra đi! 
Có Thiên thần hỏi: 
—Vì sao bạn ưu sầu đến như vậy? 
Và nói kệ: 
Này bạn Thiên thân ơi! 
Vì sao buồn rầu vậy? 
Các Tỳ-kheo giới tịnh 
Hôm nay sẽ tự tứ 
Được gặp việc như thế 
Phải nên tự vui mừng. 
Thiên thần trong rừng nói kệ đáp: 
Ta biết các vị ấy 
Hôm nay sẽ tự tứ 
Chẳng phải như ngoại đạo 
Không hổ thẹn tội lỗi 
Các vị đều tỉnh tấn 
Biết đây đủ hổ thẹn 
Xếp đặt y bát xong 
Sau tự tứ, ra đi 
Tỳ-kheo ra đi rồi 
Rừng này vắng không người 
Không còn được thấy nghe 
Thế nên tôi buôn khổ. 
Sau khi tự tứ xong, các Tỳ-kheo đều ra khỏi rừng, trở về trú xứ 
của mình. Thấy họ đi tứ tán, Thiên thần cùng buồn rầu áo não, nói kệ: 
Các Tỳ-kheo đi rồi 
Chỉ còn thấy chỗ ở 
Các đệ tử Mâu-ni 
Đa văn có tri kiến 
Khéo phân biệt đây đủ 
Giảng các pháp thanh tịnh 
Bậc trì pháp như vậy 
Đang đến ở nơi nào ? 
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Thiên thần khác nói kệ: 
Những vị Tỳ-kheo này 
Tản mát không ẩi chung 
Người đến Ma-kiệt-đề 
Có người về Bạt-kỳ 
Lại có vị đang đi 
Về nước Tỳ-xá-ly 
Nơi A-lan-nhã này 
Các Tỳ-kheo tập hợp 
Như chữn nai hoang dã 
Đậu ở không cố định. 
Các vị Tỳ-kheo ấy 
Xổ ly các duyên sự 
Thường cầu nơi thanh vắng 
Tịnh tọa được an lạc. 


M 

352. 

Có một Tỳ-kheo đi từ nước Câu-tát-la đến rừng Câu-tát-la, vào 
ban ngày, ngủ trong rừng ấy. Trong rừng, có vị thần suy nghĩ: “Vị Tỳ- 
kheo ấy đang ngủ ngày trong rừng, thật không đúng với pháp Sa-môn, 
làm ô nhục rừng này. Ta nên cảnh tỉnh vị ấy”. Sau khi suy nghĩ, Thiên 
thần đến chỗ vị Tỳ-kheo, tằng hắng rồi búng ngón tay, nói kệ: 

Này Tỳ-kheo hãy dậy 
Không nên ham ngủ nghỉ 
Người ngủ nghỉ như vậy 
Cuối cùng có lợi gì 

Thân đang mang bệnh nặng 
Tại sao yên tâm ngủ ? 
Tên độc trong tâm thầy 
Cầu nhổ, tại sao ngủ? 
Thây đã được xuất gia 
Từ bỏ các duyên sự 

Hãy hoàn thành ý nguyện 
Đừng để ngủ bao phủ 
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Mê mờ không tỉnh thúc 
Mất chí nguyện ban đầu 
Bản chất dục vô thường 
Thay đổi không đứng yên 
Chớp mắt hơi thở đút 
Phàm phu ngu nên đắm 
Nay thây đã xuất gia 
Thoát dây trói tại gia 

Tại sao thoát trói rồi 

Lại còn tham ngủ nghỉ? 
Ai chưa đoạn ái dục 

Tâm ý chưa giải thoát 
Chưa đắc trí tối thượng 
Chưa đủ quả chứng này 
Không gọi là xuất gia 
Vậy tại sao ham ngủ ? 
Muốn xứng pháp xuất gia 
Cần phải siêng tỉnh tấn 
Ngày đêm không biếng nhác 
Kiên cố cầu Niết-bàn 
Chưa đạt được chí nguyện 
Xuất gia để ngủ sao? 

Trí tuệ phá vô minh 

Diệt sạch các kết lậu 
Khéo điều tâm và hạnh 
Chứng đạt thân tối hậu 
Ai thành tựu như trên 
Mới được an tâm ngủ. 


M 


353. 

Có một Tỳ-kheo ở trong rừng Câu-tát-la, ban ngày ngồi trong 
phòng phát khởi cảm nghĩ xấu và tham đắm vào đó. Khi ấy vị Thiên 
thần trong rừng suy nghĩ: “Vị Tỳ-kheo này phát khởi cảm nghĩ xấu và 
tham đắm vào đấy, thật không xứng với pháp xuất gia; ở trong rừng 
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này mà phát sanh như thế là việc bất thiện. Ta nên cảnh tỉnh vị ấy.” 
Sau khi suy nghĩ, Thiên thần đến chỗ vị Tỳ-kheo, nói kệ: 
Tỳ-kheo sợ dục ác 
Thế nên đến rừng này 
Thân tuy ngôi trong rừng 
Tâm ý ra khỏi rừng 
Chạy theo trần bên ngoài 
Phát sanh cảm nghĩ xấu 
Ai diệt được tham dục 
Sau đó được giải thoát 
Đã chứng giải thoát rổi 
Mới biết an lạc thật 
Thây nên bỏ giác ác 
An tâm tu chánh pháp 
Tôi xin cảnh tỉnh thây 
Để thầy chánh niệm lại 
Dục như núi ác cháy 
Nung khô các pháp thiện 
Ác đốt không biết chán 
Không bỏ sót chút gì 
Đừng tham đắm dục lạc 
Bụi dục nhiễm tâm tịnh 
Hãy như chim dính bụi 
Võ cánh rũ bụi nhơ 
Tỳ-kheo cũng như vậy 
Thiền quán diệt phiền não 
Trần cấu đến nhiễm tâm 
Chánh niệm trừ diệt được 
Ái dục là bụi bặm 
Chẳng phải bụi bên ngoài 
Dục giác và sân sỉ 
Gọi là những bụi trần 
Bậc nhiếp tâm có trí 
Mới trừ bỏ được chúng. 
M 
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354. 


Có một Tỳ-kheo cũng ở trong rừng Câu-tát-la, ban ngày ngồi 
trong phòng, phát sanh tưởng về dục cho là thanh tịnh. Vị Thiên thần 
biết ý niệm của thầy, vì muốn thầy tỉnh giác, nên nói kệ: 


355. 


Thầy nghĩ tưởng dục tịnh 
Dục giác nuốt trọn thầy 

Bỏ tâm dục bất tịnh 

Vọng tưởng dục thanh tịnh 
Tỳ-kheo thây đang ngồi 
Một mình trong rừng vắng 
Phải niệm Phật, Pháp, Tăng 
Và giới pháp đã thọ 

Tâm được nhiều hoan hỷ 
Biết rõ cảnh giới khổ. 


M 


Có một Tỳ-kheo du hành đến Câu-tát-la, nghỉ lại trong rừng. Khi 
ấy giữa trưa, trời nóng bức, nên sanh bực bội. 


Ty-kheo nói kệ: 


Giữa trưa trời nắng gắt 
Rừng cây đầy hơi nóng 
Muôn chữm vì nóng bức 

Tự trú ẩn không bay 

Trong rừng vang tiếng động 
Ta nghe sanh kinh sợ. 


Thiên thần trong nghe kệ, nên nói kệ: 


Khi giữa trưa nắng gắt 
Chim chóc đều đứng yên 
Trong rừng vang tiếng động 
Thây nghe nên vui vẻ 
Không nên sanh kinh sợ 
Nơi này mà sợ gì! 


M 
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356. 

Khi ấy Tôn giả A-na-luật du hóa nơi nước Câu-tát-la, ở trong 
một khu rừng. Người vợ cũ của A-na-luật, khi còn ở trên trời, đến rừng 
này, lạy sát chân Tôn giả, ngồi qua một bên, nói kệ: 

Xưa, khi còn ở trên trời 

Ông chơi giỏi âm nhạc 

Lại ca hay múa đẹp 

Tùy ý hưởng an lạc 

Ông nên phát tâm nguyện 

Về Thiên cung của mình 

Ở trời Tam thập tam 

Cối này dục phong phú 

Thiên nữ luôn vây quanh 

Đây hoan lạc vui thích. 
Tôn giả A-na-luật nói kệ đáp: 

Thiên nữ thật là khổ 

Sống dựa vào thân kiến 

Những người wứa sanh thiên 

Tất cả đều ãau khổ 

Ta không còn nẻo hậu hữu 

Không sanh trời ấy nữa 

Thiên nữ, cô nên biết 

Ta không còn tử sanh. 


M 


357. 

Có một Tỳ-kheo ở trong rừng thuộc nước Câu-tát-la, ngày đêm 
tụng kinh tinh tấn tu tập chứng quả A-la-hán. Sau khi chứng quả, vị 
này không tụng niệm tu tập nữa. Thiên thần ở đó nói kệ: 

Thầy thường tụng pháp cú 
Tĩnh tấn không bỏ phế 
Nay vì sao m lặng 

Không tụng niệm gì cả ? 
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Ty-kheo nói kệ đáp: 


358. 


Trước ta tụng Pháp cú 

Vì chưa chứng ly dục 
Nay ta đã ly dục 

Thành tựu nghĩa Pháp cú 
Nay ta đã thấy biết 
Không còn đọa cảnh giới 
Đã giải thoát hẳn rồi 
Dùng văn tự làm gì? 
Trong thế gian tất cả 
Hiểu biết thuộc thấy nghe 
Giải thoát, dứt tất cả 
Không còn thọ thân sau. 


M 


Có một Tỳ-kheo ở trong rừng thuộc nước Câu-tát-la, bị bệnh mắt 


thấy không rõ, mời thầy thuốc xem bệnh. Thầy thuốc bảo: 


Này Tỳ-kheo, nếu thầy có thể ngửi hương hoa sen thì mắt được 


sáng trở lại. 


Vị Tỳ-kheo tin lời thầy thuốc, nói: 
—Tôi lấy hoa sen ở đâu? 


Thầy thuốc bảo: 
Nếu thầy muốn có hương hoa sen, nên đến chỗ ao sen. 


Vị Tỳ-kheo làm theo lời chỉ dẫn, đến hổ sen kia ngồi ngửi 


hương. 


Thiên thần thấy như vậy nói kệ: 


Trong hồ, hoa sen nở 


Hương thơm thật ngào ngạt 


Thây không gặp người chủ 
Vì sao trộm hương hoa 
Như vậy, hiện nay thầy 
Thật đáng gọi là trộm 
Này Đại Tiên vì sao 


780 


TẠP A-HÀM BIỆT DỊCH 





Ngửi trộm mùi hương sen. 


T-kheo nói kệ đáp: 


Này Thiên thần biết cho 
Hoa sen mọc trong hồ 
Ta không bé phá cành 
Và cũng không lấy trộm 
Chỉ ngửi hương từ xa 
Như vậy thì tại sao 

Gọi ta là trộm hương 
Ta không nhận lời ấy. 


Thiên thần nói kệ: 


Trong hồ có hương hoa 

Tự ngửi không hỏi chủ 
Chưa được người cho phép 
Thế nhân gọi là trộm 

Đại Tiên, ngài trộm hương 
Như vậy đã phạm tội. 


Khi ấy có một người đến hồ này, dùng liễm cắt hoa và củ mang 


đi. Tỳ-kheo nói kệ: 


Người kia vào trong ao 
Nhổ củ bẻ hoa trái 
Giày xéo đạp bừa bãi 
Vác bó to trở về 

Vì sao không ngăn họ 
Nói họ là kẻ trộm? 


Thiên thần nói kệ: 


Người kia ấi vào hô 

Thường làm những nghiệp ác 
Người mẹ cho trẻ bú 

Mặc y phục màu đen 

Tuy có đãi sữa chảy 

Nhưng không thấy nhơ bẩn 
Thầy như áo trắng sạch 

Dễ thấy dính vết dơ 
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Ty-kheo nói kệ: 


Thế nên tôi ngăn thây 
Mà không thèm ngăn họ 
Người ác như áo đen 
Làm ác đời không chê 
Áo trắng sạch có điểm 
Nhỏ như vết chân ruồi 
Người đời đều thấy rõ 
Như những người hiền trí 
Có lỗi rất vi tế 

Như vết trên vải trắng 
Vết đen trên ngọc kha 

Từ xa cũng thấy rõ 
Người nào đoạn kết sử 
Các nghiệp đều thanh tịnh 
Có chút lỗi tí tỉ 

Người xem như gò núi. 


Thiên thần giúp ích tôi 
Vì muốn trừ tội lỗi 

Theo hiểu biết của tôi 
Nhiều cách làm giác ngộ. 


Thiên thần nói kệ đáp: 


359. 


Thây không thể dùng tiền 
Mà mua chuộc được tôi 
Không thể phá chỗ tôi 
Không thể bắt buộc tôi 
Lợi, hại do thây biết 

Ai làm thầy giác ngộ? 
Nay thây nên tự nghĩ 
Những việc lợi hay hại. 


M 


Một thời Tôn giả Thập Lực Ca-diếp ở trong hang Thê-nê, thuộc 
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nước Câu-tát-la. Có một thợ săn tên Liên-ca giăng bẫy nai cách Tôn 
giả không xa. Tôn giả vì lòng từ bi nên thuyết pháp cho thợ săn, nhưng 
người ấy không hiểu pháp. Đầu ngón tay cái của Tôn giả Ca-diếp hiện 
hào quang, thợ săn tuy thấy nhưng không từ bỏ việc ác ấy, chỉ lo suy 
nghĩ: “Nai lọt vào lưới này, hay không vào lưới này! ”. 
Khi đó, vị thần ở hang Thê-nê, nói kệ: 

Thợ săn ở rừng sâu 

Thiếu trí mắt mù tối 

Thuyết pháp chẳng đúng thời 

Thật uống cho lời nói 

Dà mười ngón tay thầy 

Đồng thời hiện hào quang 

Cũng không thể khiến họ 

Thấy được Tứ diệu đế 

Họ hoàn toàn không trí 

Hành động các pháp sai 

Không an lạc, thùy miên 

Chán ghét, đảo tịnh tưởng 

Ca-diếp hãy tu tập 

An trụ Xà-lợi-na. 


M 
360. 
Khi ấy Tôn giả Bạt Kỳ Tử, du hành đến nước Câu-tát-la, trú 
trong rừng kia. 


Khi ấy tất cả dân chúng trong nước đó đều tổ chức đại hội cúng 
tế sao Câu-vật-để trong bảy ngày bảy đêm. 
Tôn giả Bạt-kỳ Tử thấy như vậy, tâm hơi buồn bã, nói kệ: 
Ta ở trong rừng cây 
Cũng như cây bị vứt 
Ta như cây bỏ đi 
Một mình ở góc rừng 
Nay đến ngày trăng tròn 
Ai chịu khó đến ta? 
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Thiên thần biết ý niệm của vị ấy, nên nói kệ hỏi: 
Thầy đang ở trong rừng 
Sao xem như cây bỏ ? 
Địa ngục tham Đao-lợi 
Ham trời, thấy cũng vậy! 


M 


361. 
Có một Tỳ-kheo du hành đến Câu-tát-la, trú ngụ trong rừng, tu 
trì cấm giới, cho là đã thỏa mãn, không cầu tiến nữa. 

Thiên thân nói kệ: 

Không nên với trì giới 

Đa văn và thiền định 

Sống ở nơi thanh vắng 

Nhưng chưa hết các lậu 

Vậy không được tự mãn. 

Dàng trí làm tổn giảm 

Xa lánh pháp phàm phu 

Đạt Bồ-đề an lạc. 


M 


362. 
Tại nước Câu-tát-la, có một Tỳ-kheo tên là Long Dữ trú trong 


rừng kia, ưa thích pháp thế tục, sáng sớm đi vào làng, chiều tối mới 


< 
@®»x < 


Thiên thần tự nghĩ: “Tỳ-kheo trẻ tuổi này, thích gần gũi với sự 
ổn ào, sáng đi chiều tối mới về. Ta nên cảnh tỉnh vị ấy”, liền nói kệ: 
Vì sao đi quá sớm 
Trời sập tối mới về 
Xem hình dung tướng mạo 
Giống như người tại gia 
Thường đi ấi về về 
Khổ vui như thế tục 
Long Dữ, thầy nên biết 
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Cần phải chánh tư duy 
Chớ tham nhà thế tục 
Làm hại hạnh thanh tịnh 
Hành động hãy cẩn thận 
Không bị phóng dật lôi. 


M 


Khi ấy có rất nhiều Tỳ-kheo, ở trong rừng thuộc nước Câu-tát-la. 


Nhiều Tỳ-kheo luôn dao động phóng dật, ít hổ thẹn, thô tháo ngang 
ngược, không chánh niệm, tâm ý lo lắng, các căn tán loạn. 


Thiên thần suy nghĩ: “Pháp của Tỳ-kheo không nên như vậy, 


đây thật là bất thiện, ta sẽ vì họ nói kệ cảnh tỉnh”. 


Thiên thần nói kệ: 


Các đệ tử Cù-đàm 

Sinh hoạt bằng chánh mạng 
Khi khất thực, an trú 
Luôn nghĩ đến vô thường 
Khi ãi, đứng, ngồi, nằm 
Cũng nghĩ đến vô thường 
Nay tự khó nuôi dưỡng 
Bạo ngược tâm loạn động 
Cũng như người thế tục 
Khất thực cũng ham ngủ 
Không chịu ở nhà mình 
Thân cận nhà người khác 
Như bị người bắt buộc 
Cưỡng bức làm Sa-môn 
Thật không có tín tâm 
Cũng không cầu xuất gia 
Giả mặc Tăng-già-lê 
Như trâu già mang cày. 


Khi ấy các Tỳ-kheo đáp: 
-Ông muốn chê bai chúng tôi phải không? 
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Thiên thần nói kệ đáp: 
Ta không nêu dòng họ 
Cũng không nói tên họ 
Tôi thật kính Tăng bảo 
Chỉ chê kẻ có lỗi 
Nếu ai sống tỉnh tấn 
Tôi xin lạy sát chân. 
M 
364. 
Tại nước Câu-tát-la có một Tỳ-kheo sống trong rừng, làm bạn 
thân với một Trưởng giả. 
Bấy giờ Trưởng giả có một người vợ trẻ đẹp. Tỳ-kheo đôi khi 
cùng cô ta nói ít chuyện. Mọi người đều chê bai cho là phi pháp. 
Khi Tỳ-kheo nghe như vậy, trong lòng buôn bã, muốn đi vào 
rừng để tự hoạn. 
Thiên thần suy nghĩ: “Tỳ-kheo ấy thật không có lỗi, mà vào 
rừng này tự hoạn thật là phi lý. Ta nên giúp cho ông ta giác ngộ ”. 
Thiên thần này hóa ra thiếu phụ kia, đến gặp Tỳ-kheo. 
Vị Tỳ-kheo thấy thiếu phụ giả, nói với cô ta bằng kệ: 
Như chợ giữa ngã tư 
Thật là nơi rộng rãi 
Chỉ có lời ô nhiễm. 
Giữa nhóm ba bốn người 
Tụ tập sanh hủy báng. 
Cô biết việc này rồi 
Hãy mau đi nơi khác 
Chớ nên đứng ở đây. 
Thiên thần giả thiếu phụ nói kệ: 
Xuất gia nên nhẫn thọ 
Lời chê bai hủy báng 
Lời phỉ báng không thật 
Chẳng nên sanh sâu não 
Lời trống chẳng vướng ta 
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Chỉ là lời hư vọng 

Tự tỉnh không lỗi lầm 

Không nên sanh khổ não 

Nghe chê mà sợ hãi 

Làm sao sống trong rừng? 

Như con nai hoang kia 

Trọn đời chạy không dừng. 

Nhẫn được tiếng khen chê 

Thiện ác thượng trung hạ 

Hành giả có trí thức 

Thành tựu đủ chánh hạnh 

Không vì lời của người 

Thành Mâu-ni hay giặc 

Thây hãy tự xét mình 

Đã không có lỗi lầm 

Hiền thánh và chư Thiên 

Đầu biết thây không lỗi. 

Thiên thần nói kệ xong, liền biến mất tại chỗ. Khi ấy Tỳ-kheo 

ngày đêm tinh tấn tâm không nghỉ ngơi, đoạn trừ phiển não, chứng 
quả La-hán. 


n1 
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SỐ 10I 


KINH TẠP A-HÀM 


Hán dịch: Mất tên người dịch. 
-Phụ vào dịch phẩm đời Ngô, Ngụy. 


1. Nghe như vây: 

Một thời Phật ở nước Câu-tát. Có nhiều Ty-kheo cùng du hành 
đến rừng trúc. Một số Tỳ-kheo ở trong rừng trúc, đến thôn xóm giữa 
rừng thông. 

Khi ấy có vị Bà-la-môn làm ruộng, họ Bồ lư cùng năm trăm 
người nông phu cùng nhau tụ tập ăn uống ở ngoài rừng trúc. 

Bấy giờ, Đức Phật thấy trời còn quá sớm, nên Ngài từ rừng 
trúc đi về hướng nhà nông, nơi có nhiều nông phu đang hội họp ăn 
uống. Khi Đức Phật đến nơi, các nông phu đang ăn. Họ thấy Ngài 
liền nói: 

—Tôi tự cày cấy trồng tỉa, nhờ vào đó để ăn uống. Bạn cũng đầy 
đủ sức khỏe để làm việc, vậy hãy cày, hãy gieo trồng và nhờ vào đó 
để ăn uống. 

Đức Phật bảo nông phu: 

—Ta cũng cày bừa trồng tỉa, nhờ vào đó để ăn. 

Nông phu nói: 

-Tuy Phật nói: “Ta cũng cày bừa trồng ta, nhờ vào đó để ăn 
uống”, nhưng tôi không thấy bạn có dụng cụ trồng tỉa như bò, đòn 
cày, ách, nạng cày; chỉ nói theo kiểu trồng tỉa của nhà nông, sau đó 
rồi thôi. Tôi không thấy dụng cụ cày bừa, hãy nói dụng cụ của bạn 
cho tôi biết. 
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Phật bảo: 

—Lòng tin là hạt giống, hành động là nước, trí tuệ là bò, biết hổ 
thẹn là cày, tâm là nạng cày, ý là lưỡi cày kim loại, giữ gìn thân, khẩu 
trong ăn uống là bờ gò, luôn luôn chí thành điều phục là vùng đất, tinh 
tấn không bỏ đòn cày, làm việc cho đến khi an ổn, tiến tới không lùi, 
hành động không ưu sâu, gieo trồng như vậy cho đến chỗ pháp giác 
ngộ. Gieo trồng như vậy khiến giải thoát tất cả các khổ. 

Sau khi nghe Phật dạy, nông phu nói: 

—Phật đúng là nông gia, thật là nông gia lớn. 

Họ đem đầy bát thức ăn dâng lên Phật, thưa: 

—Xin Ngài thương xót nhận thức ăn của chúng con. 

Phật dạy: 

-Không được thuyết kinh rồi để nhận thức ăn, hành giả hãy tự 
biết về pháp đã hỏi, Phật thuyết kinh điển, pháp thường là như vậy, 
thuyết pháp không phải hướng về lợi dưỡng mà hướng về đạo vì trừ 
sạch phiển não, nghi hoặc trói buộc tâm ý, với thức ăn uống này nên 
cúng dường như pháp, phước lớn như đại địa. 

Bà-la-môn bạch Phật: 

—Nay con đem thức ăn này cho a1? 

Phật dạy: 

-Trong thế gian không có Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn nào ăn 
thức ăn này có thể tiêu hóa được, trừ Bậc Chánh Đẳng Giác. Hãy đem 
thức ăn này ném vào trong chỗ nước không có trùng, hay nơi đất trống 
không có cỏ xanh, hoặc đào chôn. 

Bà-la-môn vâng lời Phật dạy, đem thức ăn ném vào trong chỗ 
nước không có trùng. Sau khi ném vào, trong nước sôi sùng sục, phát 
tiếng kêu lớn, phun lửa khói. Ví như đem miếng sắt nung đỏ một ngày 
trong lửa, rồi ném vào nước, làm nước sôi sùng sục phát ra tiếng. Bà- 
la-môn đem thức ăn ném vào nước, lửa khói phát ra, nước sôi sùng 
sục. Ông ta kinh sợ, toàn thân dựng lông, liền trở về, đem đầu mặt 
mình làm lễ sát chân Phật, thưa: 

Con xin được theo Phật làm Sa-môn, từ bỏ việc ác, thọ giới 
pháp của Phật để phụng hành. 

Phật dạy: 
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-Ông được phép hành đạo thanh tịnh. 

Bà-la-môn sau khi thọ giới pháp của Phật, tu tập Phật pháp 
chứng quả Vô sanh. 

Phật giảng dạy như vậy. 


M 


2. Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Bà-la-môn Sanh Văn đến gặp Đức Phật, sau khi chào hỏi, ngồi 
qua một bên, thưa với Phật: 

—Tôi nghe Phật có nói: “Chỉ nên bố thí cho Ta, không nên bố thí 
cho người khác, bố thí cho Ta được phước lớn, bố thí cho người khác 
không được phước lớn. Chỉ nên bố thí cho đệ tử của Ta, chớ nên bố thí 
cho đệ tử của kẻ khác, bố thí cho đệ tử của Ta được phước lớn, bố thí 
cho đệ tử của kẻ khác không được phước lớn”. Nếu ai nói như thế này: 
“Bố thí cho Ta và đệ tử của Ta được phước lớn”, giả sử có người nói 
như vậy, có phải là hủy báng Phật luận nghị không đúng? Nếu là lời 
Phật nói thì phải chăng lời đó không đúng? Là không đúng pháp? Có 
phạm pháp hay không? Là hợp lý hay không hợp lý? 

Đức Phật bảo Bà-la-môn: 

-Nếu ai bảo Phật nói thế này: “Chỉ bố thí cho Ta đừng cho 
người khác, hãy bố thí cho đệ tử của Ta đừng cho người khác, bố thí 
cho đệ tử của Ta được phước đức lớn, bố thí cho đệ tử của người 
khác được phước đức nhỏ”; ai nói như vậy là không đúng, và không 
đúng lời luận nghị của Ta. Nói lời không đúng như vậy là luận nghị 
phi pháp. Vì sao? Ta không nói rằng bố thí cho Ta đừng bố thí cho 
người khác... như rên. AI nói như vậy là phá hoại cả ba mặt: phá 
hoại phước của người bố thí, phá hoại đức của người thọ thí, và tự 
phá hoại ý của mình. Nếu có người nào đem nước rửa nồi, bổn đựng 
thức ăn đến khu vườn và đổ trong vườn với ý nghĩ côn trùng trong 
vườn nhờ ăn thức ăn trong nước ấy mà được an ổn. Ta nói nhờ nhân 
duyên đó người kia còn có phước, huống chi đem bố thí cho con 
người. Ta chỉ nói, cho người trì giới thì có phước lớn, cho người 
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không trì giới thì có phước ít. 

Bà-la-môn bạch Phật: 

—Con cũng nói như vậy, cho người trì giới thì phước lớn, cho 
người không trì giới thì phước nhỏ; nên bố thí đến tất cả tùy ý, người 
không trì giới thì ít phước, người có trì giới thì phước lớn. Như trong 
đàn bò, có con màu đen, trắng, đỏ, vàng: khổng tước, bồ câu cũng 
vậy. Căn cứ nơi thân ấy để xét con nào sanh ra thuần chủng, con nào 
sức lực khỏe mạnh, con nào hung hiền, thì chỉ xét hành động chứ 
không xét màu sắc. Con người cũng vậy, có người xuất thân là đạo 
nhân, nông phu, người trong thành hay người khiêng thây chết, mỗi 
người đều có chỗ xuất thân của mình, nhưng người nào trì giới thì 
vượt trên thế gian, bố thí cho họ được phước lớn, cho người ngu sỉ 
thiếu hiểu biết thì ít phước. Chớ phụng sự hạng không hiểu biết, chỉ 
nên phụng sự bậc hiểu biết, vị Thánh đệ tử nhiều trí tuệ, vị Thánh 
đệ tử có lòng tin chắc chắn. Có nhân duyên, mà từ nhân duyên này 
được sanh thiên. Có nhân duyên, mà từ nhân duyên này bị đọa vào 
cõi ác. Có nhân duyên mà từ nhân duyên này thoát khỏi thế gian. 
Tất cả đều từ nhân duyên sanh. 

Bà-la-môn Sanh Văn đứng dậy, đầu mặt lạy sát chân Phật, từ đó 
xin quy y Phật, thọ trì giới luật. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy. 


M 


3. Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Có một thanh niên Bà-la-môn tên Tang-yết-xà, đến gặp Phật, 
sau khi chào hỏi, ngồi qua một bên, hỏi: 

-Quan sát thế nào để biết người ác? 

Phật đáp: 

—Người ác dụ như mặt trăng. 

Hỏi: 

-Quan sát thế nào để biết người có trí? 

Đáp: 
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—Người trí dụ như mặt trăng. 

Hỏi: 

— Vì sao người không có trí tuệ như mặt trăng.? 

Đáp: 

Như ngày hai mươi chín, ánh sáng bị giảm, màu sắc cũng giảm, 
bể mặt cũng giảm, không lộ rõ, quá nửa đêm giảm dần, đến khi trăng 
lặn mất không còn hiện nữa. Người ngu cũng như vậy, Được nghe kinh 
pháp, giới luật, trí tuệ từ những bậc đắc đạo, nhưng không lắng nghe, 
không ghi nhớ, không phụng hành, từ bỏ giáo pháp, không chịu tu tập, 
từ đó tín giảm, giới giảm, văn giảm, thí giảm, tuệ giảm, như trăng qua 
nửa đêm. Này Bà-la-môn, có một lúc nào đó làm cho người ngu bị 
mất hết những pháp lành đã được, không còn hiện hữu nữa như mặt 
trăng bị mất hoàn toàn vào ngày hai mươi chín. Như vậy, quan sát 
người ngu s1 cũng như mặt trăng. 


Thưa: 
—Xin nói cho biết về người trí tuệ. 
Phật đáp: 


-Như trăng vào ngày mười lăm ánh sáng càng tăng, bể mặt 
càng tròn, thấy càng rõ. Lúc trăng tròn sáng hoàn toàn là vào ngày 
mười lăm. Cũng vậy, người có trí tuệ nghe lời đạo đức, như pháp tu 
hành, phát sanh tín tâm, từ tín tâm, không quên pháp đã được nghe, 
nhờ học tập nhiều, được tăng trưởng tín, giới, văn, thí, tuệ thêm cao. 
Mặt trăng vào giữa đêm tròn sáng là lúc hoàn toàn tăng trưởng. 
Người có trí tuệ thực hành tất cả pháp luật thanh tịnh, cũng như vào 
ngày mười lăm trăng tròn sáng hoàn toàn; xem người trí tuệ cũng 
như vậy. Này Bà-la-môn, như vậy là theo ví dụ mặt trăng thay đổi 
để nói với kẻ trí và ngu. Như mặt trăng vận chuyển giữa hư không, 
vượt lên trên muôn sao trong thiên hạ. Người có tín văn, cũng như 
vậy, thường bố thí không có tham tiếc những điều khó bỏ. Thế gian 
nhờ bố thí mà được sáng suốt. Như sấm chớp to, mây nhiều làm mưa 
xuống thấm ướt đất, người có tín văn cũng như vậy, thường bố thí 
không có tham tiếc. Có thức ăn uống đem bố thí đây đủ thì được 
tiếng khen vang xa như mưa xuống đất, lại được phước đức lớn như 
trời mưa ngũ cốc là châu báu. Người này được tiếng khen tận cõi 
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trời, đời hiện tại có đức hạnh, đời sau được sanh vào cõi trời. 
Tang-yết-xà đứng dậy, đầu mặt lạy sát chân Phật, thưa: 
-Từ nay về sau con xin thọ trì tu tập theo pháp luật của Phật. 
Phật giảng dạy như vậy. 


M 


4. Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Khi vừa đắc đạo ở bên gốc cây Ni-câu-loại, bên bờ sông Khuất 
nhiên, nước Ưu-đọa-la, Ta suy nghĩ: “Thực hành một đạo khiến hành 
giả có thể thoát khỏi ưu khổ không vừa ý, đắc Niết-bàn, đạt được 
chánh pháp. Thế nào là chánh pháp? Là bốn ý chỉ. 

Bốn ý chỉ là gì? Là Tỳ-kheo quán sát hành động đứng, đi trên 
thân của thân, tự rõ biết thoát khỏi si mê, không vừa ý của thế gian, 
quán sát ngoại thân trên thân, quán sát nội ngoại thân trên thân, tự 
biết rõ, thoát khỏi si mê không vừa ý trong thế gian; đối với thọ ý 
pháp cũng như vậy. Hành giả nào xa lìa bốn ý chỉ này, thì xa la giáo 
pháp. xa ha giáo pháp thì xa ha sự hành đạo, xa la sự hành đạo thì 
xa ha con đường giác ngộ, đã xa lhìa con đường giác ngộ thì không 
vượt khỏi sanh, lão, tử, ưu não, không thoát khổ, không giải thoát. 
Nếu hành giả thực hành bốn ý chỉ, thì thọ nhận đạo, đã thọ nhận 
được đạo thì đắc đạo, đã đắc đạo thì diệt trừ lão, bệnh, tử, ưu não, 
thoát khổ, đạt giải thoát”. 

Phạm thiên biết ý nghĩ của Ta, liền biến mất ở cõi Phạm, xuất 
hiện trước Ta, trong thời gian nhanh như người khỏe mạnh co duỗi 
cánh tay, thưa: 

— Thật đúng như Phật nghĩ, thật đúng như Phật nói, có một đạo 
làm cho thanh tịnh, làm cho thoát khỏi ưu khổ không vừa ý, đạt đến 
Niết-bàn, đạt được lợi ích của chánh pháp, đó là thực hành Bốn ý chỉ, 
quán sát hoạt động của thân trên thân, tự biết rõ, thoát ly si mê không 
vừa ý trong thế gian; quán sát ngoại thân trên thân; quán sát nội ngoại 
thân trên thân, tự biết rõ, thoát ly si mê không vừa ý trong thế gian; 
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thọ tâm pháp cũng như vậy. Hành giả nào xa rời Bốn ý chỉ thì xa rời 
giáo pháp, xa rời giáo pháp thì xa rời sự hành đạo, xa rời sự hành đạo 
thì xa rời nẻo giác ngộ, đã xa rời nẻo giác ngộ thì không thoát ly sanh, 
lão, tử, ưu não, cũng không thoát khổ, không biết con đường thoát khổ. 
Đây là biết phương pháp tu tập. 

Như vết chân chim vượt qua nước 

Đúc Phật thuyết pháp hành của Ngài 

Thọ trì lời này tự suy nghĩ 

Một đường thoát ra khỏi sanh tử 

Giáo pháp từ bi độ thế gian 

Thoát khỏi đời này và đời sau 

Đây là gốc thanh tịnh vô vi 

Sanh, lão, tử, từ đây chấm dứt 

Thọ trì pháp này và thực hành 

Đây là pháp Bậc Đạo Nhấn dạy. 

Đức Phật giảng dạy như vậy. 
M 


5. Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Vào ban đêm với hào quang rực rỡ, Tự Phạm thiên đi đến chỗ 
Đức Phật, trong khi Phật đang thiển định. 

Tự Phạm thiên suy nghĩ: “Đức Phật đang thiển định, gặp Ngài 
thì sớm quá, vậy ta nên đến gặp Tỳ-kheo Câu-phi-lê thuộc nhóm 
Điều-đạt trước”. 

Tự Phạm thiên đi đến gặp Tỳ-kheo Câu-phi-lê thuộc nhóm 
Điều-đạt, nói với Tỳ-kheo ấy: 

Này Câu-phi-lê, này Câu-phi-lê, hãy đối với Tỳ-kheo Xá-lợi- 
phất và Mục-kiển-liên với ý tưởng tốt, như đối với các vị đạo hạnh trí 
tuệ khác. 

Câu-phi-lê thuộc nhóm Điều-đạt nói: 

-Ông là ai? 

Phạm thiên nói: 
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— Tôi là Phạm thiên. 

Câu-phi-lê thuộc nhóm Điều-đạt nói: 

—Phật nói ông đắc A-na-hàm phải không? 

Đáp: 

Đúng vậy. 

Câu-phi-lê nói: 

— Vì sao ông đến đây? 

Phạm thiên tự nghĩ: “Vì sao vị này không có tâm Từ?”. 

Phạm thiên liền nói kệ: 
Không thể lường, muốn ão lường 
Vì vậy thế gian thiếu trí tuệ 
Không thể lường, muốn ão lường 
Vì vậy thế gian bị che đậy. 


Phạm thiên đến chỗ Phật, sau khi đảnh lễ sát chân Ngài, ngôi 


qua một bên, bạch Phật: 


Con là Tự Quang Minh, trong đêm đến gặp Phật, trong khi 


Ngài đang thiển định. Con suy nghĩ: “Thật quá sớm để ta đến gặp 
Phật. Ngài đang thiển định, vậy ta hãy đến gặp Tỳ-kheo Câu-phi-lê 
thuộc nhóm Điều-đạt trước”. Con đến gặp Tỳ-kheo Câu-phi-lê. Sau 
khi gặp nhau, con nói: “Này Câu-phi-lê, này Câu-phi-lê, hãy đối với 
Tỳ-kheo Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên với tâm tốt như đối với các vị 
đạo hạnh khác”. 


Vị ấy hỏi: “Ông là ai?” 
Con đáp: “Tôi là Phạm thiên”. 
VỊ ấy nói với con: “Phật nói ông chứng A-na-hàm phải không?” 
Con đáp: “Đúng vậy!” 
Vị ấy nói: “Vì sao ông đến đây?” 
Con suy nghĩ: “Ôi! Người này không có tâm Từ!” 
Không thể lường, muốn ão lường 
Vì vậy thế gian thiếu trí tuệ 
Không thể lường, muốn ão lường 
Thế gian chấp ngã, con tự biết. 
Đức Phật nói: 
-Câu-phi-lê cùng Điều-đạt thích thú trong việc kết hợp với 
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nhau. 

Thế Tôn nói kệ: 
Không thể lường, lại muốn lường 
Nên thế gian khó có tuệ 
Không thể lường, lại nói lường 
Từ đó thế gian bị vây kín. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy. 

M 


6. Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Có ba phương pháp tự mưu sanh, chưa được lợi ích làm cho lợi 
ích, đã được lợi ích thì không giảm mất. Những gì là ba? Này Tỳ-kheo, 
ở đây có người tự mưu sanh bằng cách, sáng sớm nghĩ đến nhiều 
phương pháp tận lực hướng đến mưu sanh, giữa ngày cũng vậy, chiều 
tối cũng vậy, tìm nhiều phương pháp, tận lực làm cho có lợi ích. Tỳ- 
kheo mưu sanh với ba pháp cũng như vậy, chưa được pháp lành thì 
làm cho được, đã được pháp lành thì không cho suy giảm. Thế nào là 
ba? Này các Tỳ-kheo, ở đây có Tỳ-kheo sáng sớm thọ trì đạo pháp 
chánh niệm, ý ghi nhớ không quên, giữa trưa, chiều tối cũng vậy, thọ 
trì nhiều với ý định, thọ trì, thực hành, ý không quên thì thường tăng 
trưởng đạo nghiệp. 

Phật giảng dạy như vậy. 


M 


7. Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Trúc Ô tụ, thuộc thành Vương xá. 

Ở thành Vương xá có một Bà-la-môn tên là Bất Tín Trọng. Ông 
ta suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm ở đang trong vườn Trúc tụ, thuộc thành 
Vương xá. Ta nên đến gặp Sa-môn Cù-đàm. Đối với kinh pháp ông ta 
nói ra, ta sẽ bài bác tất cả lời ấy, không tin”. 
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Bất Tín Trọng ra khỏi thành Vương xá, đến chỗ Phật. 

Khi ấy Phật đang thuyết pháp cho hội chúng hằng trăm người 
ngồi vây quanh, ngài thấy Bất Tín Trọng từ xa đến, nên im lặng không 
thuyết pháp nữa. 

Sau khi đến gặp Phật, Bất Tín Trọng thăm hỏi và ngồi qua một 
bên, nói với Phật: 

—Xin Phật giảng kinh, tôi muốn nghe. 

Đức Phật trả lời Bà-la-môn Bất Tín Trọng: 

Người trọng pháp sai lầm 
Cũng không hiểu lời nói 
Kẻ tâm ý cuồng loạn 

Họ đều muốn tranh cãi. 
Ai ý không tranh cãi 

Chỉ tranh với hỷ tham 
Tranh đua với sân hận 
Người vậy hiểu lời pháp. 

Bất Tín Trọng liền đứng dậy, đầu mặt lạy sát chân Phật, thưa: 

-Con đã hiểu, đã hiểu. Con vì ngu si không hiểu, thật sai lầm 
nên mang ý ác đến đây, hướng về Đức Như Lai Vô Sở Trước. Con vì 
có ý ấy nên Ngài từ chối dạy, không muối tin. Từ nay về sau con xin 
sám hối điều sai lầm của mình, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo 
Tăng trọn đời. 

Phật giảng dạy như vậy. 


M 


§. Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Ta thuyết pháp cho các đệ tử, có khi nói gọn, có khi nói đầy 
đủ, nhưng khó có người được hiểu. 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

—Nói gọn cũng có đệ tử hiểu, nói đầy đủ cũng có đệ tử hiểu. 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 
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Nên học như vầy: Nội ngoại thân thức, với tất cả tư tưởng đều 
không có ngã và ngã sở, kiêu mạn; hiểu như vậy với trí tuệ thì tự thấy 
pháp, tự hiểu, tự biết pháp tu tập. Trong ngoài thân thức này, với tất 
cả tư tưởng đều không có ngã, ngã sở, kiêu mạn. Này Tỳ-kheo Xá-lợi- 
phất, trong ngoài thân thức này, với tất cả tư tưởng đều không có ngã, 
ngã sở, kiêu mạn, hiểu biết như vậy với trí tuệ, thấy pháp với trí tuệ, 
tự thấy, tự biết hành động đúng. Này Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, đây gọi là 
vô sở trước, dứt sạch lậu, đạt đến bậc vô học, vượt thế gian. Vì thế 
nên Ta dạy như vậy. 

Phật thuyết kệ: 

Pháp giải thoát rất nhiều 

Phá dục và đục tưởng 

Tâm ý nên tránh dục 

Và trừ diệt tối tăm 

Và trừ luôn nghỉ kết 

Quán ý đến thanh tịnh 

Tư duy gốc ngọn pháp 

Đã giảng tuệ giải thoát 

Và thuyết pháp phá sỉ. 
Đức Phật giảng dạy như vậy. 


M 


9. Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Thân này có da thịt, máu tủy, thịt sống, bên trong chứa đầy 
phẩn uế, tự thấy thân này có gì tốt đẹp đâu, chín lỗ bất tịnh thường 
có bệnh xấu, thường phải lau rửa thật đáng xấu hổ, thường cùng với 
oan gia hội họp đến già chết, gắn liền với bệnh hoạn. Vì sao không 
nhàm chán thân thể phải bị ngã xuống, bị hư nát này, sẽ bị vứt ra 
ngoài đất, vô dụng, bị chỗn sói ăn thịt. Thấy như vậy sao lại không 
sợ, sao còn nói đến tham dâm. Như Phật đã dạy, tự tâm hãy quán sát 
dục như cái chậu, cái bàn của đô tể, như đống xương, như bị lửa đốt, 
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như bị tên độc bắn làm đau đớn, người ngu ưa thích mà không tự 
biết. Vì sao không sợ lưới tham dâm, thật ngu sĩ lắm thay. Con người 
vì mạng sống nên cố cầu tiển, lúa thóc, vàng, bạc, bò, ngựa, nô tỳ; 
mạng sống trong hơi thở, lại rất ngắn ngủi, sống nhiều lắm chỉ hơn 
trăm tuổi với các khổ vây quanh. Quán sát như vậy có gì đáng ưa! 
Mạng sống trong quá khứ đã qua nhanh, phần còn lại rất ít, chấm dứt 
theo ngày, như nước sông chảy nhanh, như mặt trời mặt trăng lặn, 
mạng người đã trôi qua trong quá khứ rất nhanh, mạng sống trôi qua 
không trở lại, như vậy mạng sống trôi qua không hẹn đến khi chết. 
Giả sử có rất nhiều tài sản quý báu ở cõi trời vô số kể, nhưng đến 
khi chết, đem đến cũng không làm vui được, không thể ngăn được, 
không thể làm cho an vui, cũng không tự an vui. Không gì bằng hãy 
tự làm thiện, không có gì bằng sự làm thiện như vậy. Ai thấy biết về 
cái chết như thế, thì người nào còn chạy theo tham dâm. Nếu sống 
thọ hay yểu rồi cũng phải chết, vì sao tâm ý chạy theo dục lạc. Vì 
sao vậy? Vì không nghĩ đến sự thanh tịnh, tâm ý yêu con cái, nếu 
con chết khóc lóc chẳng qua chừng mười ngày, sau đó thì quên ngay; 
vợ con yêu cũng vậy; quyến thuộc, gia đình, bạn bè cũng vậy. Khổ 
nhọc một đời làm ra tài sản, khi chết phải chia ha, thân thể đáng yêu 
này cũng bị vứt bỏ, bị chôn xuống đất, các ấm tan rã. Cái chết theo 
đời sống của người như trái chín trên cành. Thấy rõ như vậy thì 
người nào còn ý tham đắm. Một người được cả vạn vật trong thiên 
hạ cũng chưa vừa ý, nếu được một phần làm sao vừa ý. Vô số kiếp 
hưởng thọ năm dục, rồi có ích lợi gì cho người, đến khi thọ khổ, bị 
tội thì có ích gì, khi ấy muốn được an tịnh thì nào khác gì bị rắn độc 
quấn thân, ít nhiều cũng vậy. Như bị bệnh thì ít nhiều cũng khổ. Như 
khúc xương không còn thịt, con chó gặm mãi không chán, dục cũng 
vậy, như con chó gặm mãi không được øì, nếu được thì có nhiều sợ 
hãi, con người tập theo dục không bao lâu sẽ đọa vào chỗ ác. Như 
người tỉnh mộng không còn tham dâm, còn như trong mộng thì có 
thích thú. Dục như rắn hổ, như thịt trên móc câu, như trái cây đã chín 
trên cành còn ít, rụng nhiều. Tăng trưởng kết sử, hành động theo căn 
bản ác, người ấy không thích hợp với hàng xuất gia. Hưởng mọi dục 
lạc trên cõi trời với cây đẹp trong vườn, với Thiên nữ, với năm dục 
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làm cho người không chán, vậy nay làm sao chán thế gian? Hãy xem 
thân này với hai trăm đốt xương, một trăm đốt xương, một trăm hai 
mươi đoạn được ràng buộc bởi gân, chín lỗ thường chảy ra chín mươi 
ba loại, với hằng trăm loại bệnh, máu thịt hòa nhau sanh trưởng dưới 
lớp da, bên trong là phong hàn nhiệt, là phẩn uế, với ngàn loại trùng, 
đều từ thân sanh ra. Có hằng ngàn lỗ chân lông chảy ra bất tịnh, mũi 
dãi từ mũi chảy ra, đàm, nước miếng từ miệng chảy ra, mồ hôi từ 
nách chảy ra, phẩn uế từ đại tiểu tiện chảy ra, các thứ như vậy trong 
thân chảy ra rất nhiều. Thây người chết trong nghĩa địa thật đáng 
sớm, sau khi rã tan thật đáng gớm, đều là vật bất tịnh. Thân này xưa 
nay như vật được mạ vàng bên ngoài, được che đậy thoa bôi do y 
phục, lụa là, phấn sáp đỏ xanh. Người ngu thấy vậy nên tâm ý cuồng 
loạn, như cái bình được vẽ bên ngoài, như hố bẩn được đậy cỏ. Con 
người yêu mến thân này sau phải hối hận. 
Các Tỳ-kheo đẳnh lễ, nghe lời Phật dạy. 


M 


10. Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật gọi các T-kheo, các Tỳ-kheo xin thọ giáo. 

Phật dạy: 

-Này các Tỳ-kheo, con người có bốn nhân duyên gây nên tham 
ái nặng nhẹ, từ đó xa rời đạo. Này Tỳ-kheo, như một kẻ có bốn người 
vợ. 

Người vợ thứ nhất được chồng xem trọng, đi đứng nằm ngôi, 
làm việc ngủ nghỉ luôn luôn gần nhau, được ưu tiên về tắm rửa, 
trang sức, ăn uống, hưởng năm dục, chăm sóc khi nóng lạnh, đói 
khát; nghịch thuận thường chiều theo ý muốn, không làm phiển 
lòng. 

Người vợ thứ hai thường trực hai bên khi đứng ngồi nói chuyện, 
được vậy thì vui, không được thì buồn, cả khi đau bệnh hoặc tranh 
tụng. 

Người vợ thứ ba thường hiện diện bên nhau, thường xuyên thăm 
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hỏi sự khổ vui, khó khăn đau bệnh cùng chịu với nhau, xa nhau thì 
mong nhớ. 

Người vợ thứ tư, bị chồng sai khiến, chạy đi làm việc rất là khổ 
cực, gặp nhau không thèm hỏi không thèm nói, chỉ mong chồng để ý 
đến nhưng không toại nguyện. 

Người chồng có bốn vợ này, một hôm có việc tang chế, cần phải 
đi xa, nên bảo người vợ thứ nhất cùng đi theo. 

Người vợ thứ nhất trả lời: 

-Thiếp không theo chàng được. 

Người chồng nói: 

—Ta yêu trọng nàng vô cùng, việc lớn nhỏ nhiều ít đều làm theo 
ý, nuôi nấng luôn luôn vừa ý, tại sao nàng không đi với ta? 

Vợ đáp: 

-Chàng tuy yêu thương thiếp vô cùng, nhưng thiếp không bao 
giờ theo chàng. 

Người chồng tức giận đi gọi người vợ thứ hai: 

Nàng hãy đi với ta. 

Người này đáp: 

Người vợ cả được chàng yêu mến nhất, nhưng bà ta đã không 
đi theo; thiếp cũng không bao giờ theo chàng. 

Chồng nói: 

-Khi ta mới tìm nàng khó khăn không thể nói, chịu nóng lạnh, 
đói khát, nước lửa, quan lại, giặc cướp, lại tranh giành với người, thật 
khó khăn mới được, tại sao nàng không đi với ta? 

Vợ nói: 

-Chàng vì tham lợi nên cố cầu được thiếp, còn thiếp không cần 
chàng, vậy đem những việc khó nhọc ra nói làm gì! 

Người chồng tức giận đến nói với người vợ thứ ba: 

—Nàng hãy đi với ta. 

Người vợ này nói: 

-Thiếp thọ ân chàng giúp đỡ, sẽ đưa chàng ra khỏi thành nhưng 
không theo chàng đi xa đến tận nơi kia. 

Người chồng tức giận, trở lại bàn luận với người vợ thứ tư: 

—Ta sẽ đi khỏi nước này, nàng hãy đi theo ta. 
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Người vợ này nói: 

-Thiếp đã xa rời cha mẹ đến đây tùy thuộc chàng sai khiến, dù 
sống chết, vui buồn cũng sẽ theo chàng đến nơi. 

Người chồng không được ba người vợ vừa ý đi theo, chỉ có người 
vợ xấu, khổ, không vừa ý thì đi theo. 

Phật dạy: 

—Người chồng ở trên, chỉ cho thần thức của con người. Người vợ 
thứ nhất chỉ cho thân thể. Con người yêu mến thân thể mình còn hơn 
người vợ thứ nhất, đến khi chết thần thức tùy theo tội phước ra đi một 
mình, thân thể cứng đơ trên đất, không chịu đi theo. 

Phật dạy: 

-Tỳ-kheo không dốc tu tập bốn hành thì không thể giải thoát. 
Những øì là bốn? Một là ưu khổ, hai là tập dục, ba là diệt tận không 
còn, bốn là con đường làm tiêu diệt các nẻo ác có tám nhánh; thực 
hành bốn Thánh đế. 

Người vợ thứ hai là tài sản của người, được thì mừng, không 
được thì buồn; đến khi qua đời tài sẩn vẫn còn lại trên thế gian, không 
đi theo người, uống công sầu khổ. 

Người vợ thứ ba là cha mẹ, vợ con, anh em thân thuộc, bạn bè, 
nô tỳ. Khi còn sống ân ái, yêu mến nhau, đến khi qua đời thì khóc lóc 
đưa tiễn nhau ra ngoài thành, tới nghĩa địa, sau khi vứt bỏ thây chết rồi 
cùng nhau ai về nhà nấy, ưu tư bất quá chừng mười ngày, tiếp đó thì 
xúm nhau ăn uống, quên hẳn người chết. 

Người vợ thứ tư là ý của con người, trong thế gian không có ai 
yêu mến và giữ gìn ý cả, đều phóng tâm buông ý, tham dục sân giận, 
không tin chánh đạo, sau khi chết bị đọa đường ác, hoặc địa ngục, súc 
sanh, ngạ quỷ, đều do vì buông lung tâm ý. 

Này Tỳ-kheo, hành đạo cần phải chánh niệm tỉnh giác, loại 
trừ tâm ngu si, không hành động ngu si, chấm dứt hành động ác. 
Không hành động ác thì không bị quả báo khổ, không thọ quả khổ 
thì không sanh, không sanh thì không già, không già thì không 
bệnh, không bệnh thì không chết, không chết là đắc đạo Niết-bàn 
giải thoát. 

Đức Phật giảng dạy như vậy, các Tỳ-kheo hoan hỷ phụng hành. 
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11. Nghe như vây: 

Một thời Phật ở núi Kê, thuộc thành Vương xá. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Người sống trong thế gian, sanh tử trong một kiếp, tập trung 
xương của họ lại, giữ không bị hư hoại, thì nhiều bằng núi Tu-di. Con 
người dù có sanh tử trong trăm kiếp, trong ngàn kiếp vẫn chưa đắc đạo 
quả A-la-hán, Niết-bàn. 

Này các Tỳ-kheo, gom xương của người trong một kiếp thì bằng 
núi Tu-di, thế nên Ta dạy nhân duyên về nguồn gốc sanh tử ấy. Này 
Tỳ-kheo, các ông cần phải nhổ sạch, xa lìa gốc sanh tử; tu tập như vậy 
thì không còn sanh tử. Không còn sanh tử thì chứng Niết-bàn, giải 
thoát khỏi thế gian. 

Đức Phật giảng dạy như vậy. 


M 


12. Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật gọi các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo vâng dạ, nghe lời Phật dạy. 

Đức Phật dạy về sắc: 

-Này các Tỳ-kheo, hãy niệm về nguôn gốc của khổ, niệm về 
vô thường tan hoại, là quán sát đúng. Tỳ-kheo quán sát đúng về 
sắc, thì biết rõ nguồn gốc của sắc, biết rõ sắc là vô thường tan 
hoại. Ai biết rõ với quán sát đúng như vậy thì xa la sắc ái; sắc ái 
hoại thì sắc tham cũng hoại; ái tham hoại thì ý giải thoát. Ta dạy 
về thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy. Tỳ-kheo-niệm về nguồn gốc 
của thức, niệm về vô thường và quán sát đúng như thế. Tỳ-kheo 
nào quán sát đúng như vậy thì ha được ái, ái hết thì ái tham cũng 
hết, ắt thoát sanh tử, đắc đạo. 

Đức Phật giảng dạy như vậy. 


M 
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13. Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Ta giảng cho các thầy về nơi phát sanh ra ác và nơi phát sanh 
ra thiện. Các Tỳ-kheo hãy lắng nghe và ghi nhớ. 

Các Tỳ-kheo bạch: 

—XIn vâng. 

-Này các Tỳ-kheo, ý ác có từ những nơi nào? Từ sắc quá khứ, 
vị lai, hiện tại phát sanh tham, sân, sợ hãi, si, tất cả ác kiến; đây là 
nguồn gốc của ác. Thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy. Đây gọi là 
nguồn gốc phát sanh ra ác. Ý thiện có từ đâu? Từ sắc quá khứ, vị lai, 
hiện tại, không có ác kiến phát sanh, không có sân, sợ hãi, si, không 
có một chút ý ác nào cả; đây gọi là ý thiện. Thọ, tưởng, hành, thức 
cũng như vậy. 


Phật dạy: 

—Ta dạy về gốc của thiện ác là như vậy. 
M 

14. Nghe như vây: 


Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Có Bốn ý chỉ. Thế nào là bốn? Ở đây, có vị Tỳ-kheo quán sát 
nội thân trên thân, tận lực chánh niệm, tỉnh ý, không quên, thoát khỏi 
si mê, những ưu khổ do si mê. Quán sát ngoại thân trên thân, tận lực 
chánh niệm, tỉnh ý, không quên, thoát khỏi si mê, những đau khổ do sĩ 
mê. Quán nội ngoại thân trên thân, tận lực chánh niệm, tỉnh ý, không 
quên, thoát khỏi si mê, những khổ đau do sĩ mê. 

Quán sát nội thọ trên thọ, tận lực chánh niệm, tỉnh ý, không 
quên, thoát khỏi si mê và các đau khổ do si mê. Quán sát ngoại thọ 
trên thọ, tận lực chánh niệm, tỉnh ý, không quên, thoát khỏi sĩ mê và 
những đau khổ do sỉ mê. Quán sát nội ngoại thọ trên thọ, tận lực 
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chánh niệm, tỉnh ý, không quên, thoát khỏi si mê và những đau khổ do 
s¡ mê. 

Quán sát nội ý trên ý, tận lực chánh niệm, tỉnh ý, không quên, 
thoát khỏi si mê và các đau khổ do si mê. Quán sát ngoại ý trên ý, tận 
lực chánh niệm, tỉnh ý, không quên, thoát khỏi si mê và các đau khổ 
do sĩ mê. Quán sát nội ngoại ý trên ý, tận lực chánh niệm, tỉnh ý, 
không quên, thoát khỏi si mê, và các đau khổ do si mê. 

Quán sát nội pháp trên pháp, tận lực chánh niệm, tỉnh ý, không 
quên, thoát khỏi si mê và các đau khổ do si mê. Quán sát nội ngoại 
pháp trên pháp, tận lực chánh niệm, tỉnh ý, không quên, thoát khỏi sĩ 
mê và các đau khổ do si mê. Quán sát ngoại pháp trên pháp, tận lực 
chánh niệm, tỉnh ý, không quên, thoát khỏi sỉ mê và các đau khổ do 
s¡ mê. 

Phật dạy: 

-Đây là Bốn ý chỉ, đệ tử Phật nên thọ trì tinh tấn thực hành để 
đắc đạo. 


M 


15. Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Này các Tỳ-kheo, có một pháp, một pháp này, nếu thực hành, 
tưởng niệm, tu tập nhiều thì thân an tịnh, ý được chánh niệm, sẽ đạt 
đến sự chấm dứt mong cầu, có trí tuệ, pháp đi với niệm. Thế nào là 
một pháp? Là một pháp tu tập An ban thủ ý. Tỳ-kheo nào với pháp An 
ban thủ ý này, tu tập nhiều, niệm nhiễu, an trú nhiều thì thân an tịnh, ý 
chánh niệm, chấm dứt mong cầu, có trí tuệ, đầy đủ niệm và pháp. Này 
các T-kheo, đây là một pháp, là một pháp mà thường xuyên tu tập, 
đưa đến nhiều lợi ích làm thân an tịnh, chánh ý, chánh niệm, chấm dứt 
mong cầu, đem đến trí tuệ, niệm pháp này khiến cho sự hành trì tăng 
trưởng viên mãn. Này các Tỳ-kheo, đây là một pháp, nếu thường 
xuyên tu tập sẽ đưa đến đắc đạo. 

Phật giảng dạy như vậy. 
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16. Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Có hai sức mạnh khiến đạt đạo cao thượng. Hai sức mạnh ấy là 
gì? Đó là sức quán sát và sức hộ trì. 

Thế nào là sức quán sát? Ở đây có vị đệ tử là bậc chân đạo, 
học tập như thế này: “Thân làm ác thì chịu quả ác, trong đời này và 
đời sau. Nếu ta làm ác thì tự thân ta đã phạm tội như vậy, mà còn 
gây hại cho kẻ khác. Đạo sư và đồng đạo đều cho là ta phạm giới, 
mọi người sẽ nói ta là ác. Ta cũng do nói lời không tốt đẹp, sau khi 
mất thân này, đọa vào địa ngục. Đây là thân làm ác nên có quả báo 
ác, đời này có quả ác như vậy, đời sau quả ác cũng không khác Thế 
nên thân phải từ bỏ làm ác, làm việc thiện, quán sát thanh tịnh trừ 
thân ác cho đến không phạm. Thân và tâm đều như thế. Đây gọi là 
sức quán sát. 

Thế nào là sức hộ trì? Ai với chỗ nắm giữ, với chỗ hướng đến, 
chỗ an trú, có sức hộ trì; thực hành như vậy đạt đến chánh niệm, đến 
chỗ thành tựu. Đây gọi là sức hộ trì. 

Đạo sư giảng dạy như vậy. Các Tỳ-kheo hoan hỷ đảnh lễ. 


M 


17. Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Có ba lực. Những øì là ba? Một là Tín lực, hai là Tĩnh tấn lực, 
ba là Trí tuệ lực. 

Tín lực là gì? 

Ở đây có vị Thánh đệ tử thực hành Phật đạo với tâm bất hoại, đi 
đứng luôn nghĩ đến Phật, nói đúng lời Phật, nói đúng pháp vô sở trước, 
quán sát đúng với trí tuệ, được hoàn toàn an vui. Như vậy đi đến giác 
ngộ, bỏ ác, đạt tới trí tuệ sáng suốt. Như vậy gọi là Tín lực. 
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Thế nào là Tĩnh tấn lực? 

Ở đây có vị Tỳ-kheo đoạn trừ ý ác đã sanh, siêng năng tinh tấn 
chánh ý làm cho ý ác chưa sanh không phát sanh, ý thiện chưa sanh 
được phát sanh, ý thiện đã sanh làm cho không quên không mất, ngày 
càng tăng trưởng chánh niệm viên mãn, tinh tấn làm cho ý giải thoát. 
Đây là Tinh tấn lực. 

Thế nào là Trí tuệ lực? 

Tỳ-kheo nào như thật tri về khổ, về khổ tập, về khổ tận, về xuất 
ly khổ. Đây gọi là Trí tuệ lực. 

Đức Phật giảng dạy như vậy, các Tỳ-kheo tín thọ phụng hành. 


M 


18. Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Có bốn lực. Bốn lực là gì? Một là Ý lực, hai là Tinh tấn lực, ba 
là Bất phạm lực, bốn là Thủ lực. 

Thế nào là Ý lực? Tỳ-kheo biết rõ, biết thật rõ về thiện và ác 
lậu; biết phạm, biết không phạm; biết nên làm, biết không nên làm; 
biết phi pháp, biết đúng pháp; biết pháp trắng, biết pháp đen; biết thật 
rõ về nguyên nhân phát sanh ra lậu. Đây gọi là Ý lực. 

Thế nào là Tĩnh tấn lực? 

Ở đây có vị Tỳ-kheo đối với lời hữu lậu thô ác, lời xúc phạm, lời 
không nên nói, lời nói đen, lời nói không làm lợi ích cho người; với 
những lời ấy đều vứt bỏ hết. Nếu đối với lời làm sạch phiển não, lời 
nói không xúc phạm, lời nói đáng tu tập, lời nên nói, lời nói trắng, lời 
nói hợp đạo, thế này là các phiển não, làm thế này là tham dục, làm 
thế này là tinh tấn, thế này là ý nên thọ trì, thế này là ý nên chế ngự. 
Đây gọi là Tinh tấn lực. 

Thế nào là Bất phạm lực? 

Ở đây có vị Tỳ-kheo không phạm những điều ngăn cấm về thân, 
về miệng, về tâm. Đây gọi là Bất phạm lực. 

Thế nào là Thủ lực? 
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Thủ lực có bốn. Những øì là bốn? Một là khéo nói, hai là bố thí, 
ba là quý mến giúp đỡ, bốn là tương trợ hạnh thiện. Đây là Thủ lực. 
Đức Phật giảng dạy như vậy. 


M 


19. Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Phụ nữ có năm thế lực nên xem thường đàn ông. Những gì là 
năm? Một là sắc, hai là đoan chính, ba là nhiều anh em trai, bốn là gia 
đình giàu có, năm là nhiều tài sản. 

Sắc là gì? Nghĩa là người phụ nữ không tốt, đã không tốt thì 
không muốn mưu sanh, thường giận hờn, không muốn chăm sóc việc 
nhà. Phụ nữ mà tự cho mình xinh đẹp không ai bằng, tự cho mình có 
nhiều thế lực của anh em trai, tự cho mình là nhà giàu có, tự cho 
mình nhiều tài sản, là phụ nữ không tốt. Người phụ nữ nào trinh 
thuận tốt đẹp thì không cần sắc như trên. Người trinh thuận chỉ cần 
dạy hai điều thiện, đã được nghe dạy hai điều thiện là muốn làm ra 
tài sản, không ưa giận hờn, muốn chăm sóc việc nhà. Người như vậy 
không cần xinh đẹp. Thế nên làm người chỉ nên chú trọng ở tâm 
tính, không cần thế lực của nhiều anh em trai, không cần nhà sang 
giàu mà tự cao, không cần nhiều tài sản mà buông lung tâm ý, nên 
nghe lời dạy, đã được dạy thì khéo giữ gìn không lười biếng, siêng 
năng mưu sanh, tâm hòa nhã, không sân hận, thì không bỏ bê gia sự, 
muốn mưu sanh thì lo lắng giữ gìn gia nghiệp. Người như vậy là phụ 
nữ trinh thuận tốt đẹp. 

Phật giảng dạy như vậy. 

M 

20. Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 
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Này các Tỳ-kheo, những kẻ ít hiểu biết thì cùng liên hệ với 
đồng loại, tập hợp, tương ứng, thích hợp với những kẻ ít hiểu biết. 
Những người đa văn thì gắn bó với đồng loại, tập hợp, tương ứng, 
thích hợp với những người đa văn. Những kẻ tham lam keo kiệt thì 
cùng liên hệ... nu rên... người tham lam keo kiệt. Người bố thí thì 
cùng liên hệ... như frên... người bố thí. Người có trí thì cùng liên hệ... 
như trên... người có trí. Người ngu si thì cùng liên hệ... như trên... 
người ngu s1. Người đa dục thì cùng liên hệ... như írên... người đa 
dục. Người thiểu dục thì cùng liên hệ... øh rên... người thiểu dục. 
Người khó trì giới thì cùng liên hệ... như rrên... người khó trì giới. 
Người dễ trì giới thì cùng liên hệ... nh rrên... người dễ trì giới. 
Người khó nuôi thì cùng liên hệ... n0 rrên... người khó nuôi. Người 
dễ nuôi thì cùng liên hệ... nh /rên... người dễ nuôi. Người không 
biết đủ thì cùng liên hệ... nh trên... người không biết đủ. Người biết 
đủ thì cùng liên hệ... nh ứrên... người biết đủ. Người không thủ hộ 
cùng liên hệ... mữw rên... người không thủ hộ. Người thủ hộ cùng 
liên hệ... nh irên... người thủ hộ. 

Này các Tỳ-kheo, như vậy người có trí phải phân biệt các nhân 
duyên này, nên đi chung với người xứng đáng, không nên đi với người 
không xứng đáng. 


M 


21. Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Trời Đế Thích khi còn là người ở nhân gian có bẩy nguyện, 
trọn đời thực hiện thành tựu sự mong cầu này, nhờ đó được làm trời 
Đế Thích. Bảy nguyện ấy là gì? Trọn đời hiếu dưỡng cha mẹ. Trọn 
đời kính lễ người trưởng thượng. Trọn đời miệng không nói ra lời như 
lửa cháy. Trọn đời nói lời đúng như pháp theo ý muốn. Trọn đời 
không nói lời phẫn nộ, dua nịnh, dối trá. Trọn đời nói lời chí thành, 
hoan hỷ chí thành, cử chỉ chí thành, thường thủ tín, không dối gạt 
mọi người. Trọn đời tuy sống trong đời tham lam keo kiệt, nhưng 
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trong ý không tham lam, bổn xẻn, sống trong gia đình nhưng thực 
hành bố thí, tự tay cho theo yêu cầu, ưa thích bố thí, bố thí bình đẳng. 
Đây là bảy nguyện của Thiên vương Đế Thích khi còn làm người ở 
thế gian. Trọn đời thực hiện thành tựu các việc ấy, nhờ đó được làm 
thân Đế Thích. 
Đức Phật nói kệ: 

Hiếu dưỡng với cha mẹ 

Kính lễ bậc Trưởng thượng 

Không nói lời thô ác 

Từ bỏ dối, dua nịnh 

Không tham keo, bố thí 

Không sân, nói hoan hỷ 

Khi còn làm thân người 

Đã thực hành như vậy 

Được sanh lên cõi trời 

Chư Thiên đều cung kính. 


Đức Phật giảng dạy như vậy. 
M 


22. Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật lấy một ít đất để trên móng tay, rồi bảo các Tỳ-kheo: 

Này các Tỳ-kheo, các thầy biết thế nào, đất trên móng tay 
nhiều hay đất trên mặt đất nhiều? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

-Đất trên móng tay của Phật rất ít, không thể so sánh với đất 
trên mặt đất, không bằng một phần trăm, một phần ngàn, một phần 
vạn, một phần ức, một phần vô số, không thể dùng số học hay lời nói 
ví dụ được; vì đất trên mặt đất rất nhiều. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Cũng vậy, người không hiểu biết, không có trí tuệ, không có 
đạo nhãn như đất trên mặt đất. Người có trí tuệ, có đạo nhãn, như đất 
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trên móng tay. Như vậy là người có trí tuệ, có đạo nhãn; hãy học trí 
tuệ đạo nhãn thì không có lỗi, trí tuệ sanh sẽ tự giúp mình. Các Tỳ- 
kheo muốn hành đạo, phải học như thế. 

Phật giảng dạy như vậy. 


M 


23. Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Thân không có đền đáp, thân không nhớ ân. Ai có đau bệnh 
nhỏ, toàn thân đều thấy đau đớn, thường chiều theo ý muốn mắt ưa 
sắc đẹp, tai thích tiếng hay, mũi ưa mùi thơm, lưỡi thích vị ngon, thân 
ưa mềm mại. Đến khi người bại hoại, thân lại không muốn giúp người. 
Vì sao vậy? Vì thân không tận lực giữ giới pháp, chỉ gây tội. 

Này các Tỳ-kheo, thời quá khứ có vị vua tên là Đại Hoa, khi sắp 
chết nói rằng: “Than ôi! Nuôi dưỡng thân này thật vô dụng, cả trăm 
năm tận lực cung phụng nó như vậy, khi cái chết đến, thân liền hư 
hỏng”. Như vậy là thân không có đển đáp; biết rõ như vậy thì thân 
được nuôi dưỡng chiểu chuộng này như oan gia. Thân tự tạo tội, chỉ 
đau đớn một chút đã ưu sầu, thường ưa thích năm dục. Hãy xem kỹ 
thân này lão, bệnh, tử đang hội họp. Tỳ-kheo hãy quán niệm như vậy 
chớ quên, đã biết rõ, hãy chỉ dạy người khác. 

Đức Phật giảng dạy như vậy. 


M 


24. Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Sư tử, vua của các loài thú khi ra khỏi hang thì vươn mình ngáp, 
nhìn bốn hướng, rống lên ba tiếng, rồi ra đi theo ý muốn. Sau khi thấy 
giữa núi có sông sâu rộng, khó vượt qua, sư tử liền dừng nghỉ lại bên 
bờ này và chỉ nghĩ đến chuyện vượt qua bờ kia, tiếp đó thì đi xuống lại 
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chỗ đã đi qua và trở về. Vua sư tử biết nơi không đến được nên trở về, 
hay nơi không vượt qua được nên trở về, nếu cứ muốn vượt qua tới chỗ 
theo ý mình thì đến chết vua sư tử cũng không thể tới được nơi muốn 
biết, vì không thể đi đến nơi. 

Không đạt được chỗ hiểu biết cũng vậy. Có người ngu si không 
học đến nơi đến chốn, liền vì mọi người giảng nói cho họ, với sự ngu 
sỉ của mình nên người nghe không hiểu, do thái độ ngu si nên không 
đạt được chỗ mong muốn, vì không thọ trì đúng chỗ quan trọng của 
kinh pháp. Do vậy người có trí luôn tự cảnh tỉnh rằng ta phải nỗ lực 
học hành kinh pháp, ta sẽ ra sức học tập, ta sẽ ra sức tinh tấn, ta sẽ 
không phóng dật. Như vua sư tử sợ chết nên không vượt qua. Người 
phải biết thiểu dục để hành đạo, các ông muốn tu học đạo phải học 
như trên. 

Phật giảng dạy như vậy. 


M 


25. Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại giảng đường trong thành Vương xá. 

Khi ấy có một Bà-la-môn tên là A-tốc-luân Tử đến gặp Phật 
dùng những lời thô ác mắng Ngài dữ dội. 

Đức Phật nói ví dụ cho Bà-la-môn A-tốc-luân Tử. Nếu người 
không làm ác, bị người khác đem điều ác đến mắng chửi, họ vẫn sống 
trong sáng bình thường. Người ác từ đó bị tai họa. Như người ngược 
gió tung bụi thì bị bụi bám vào người ấy. 

Bà-la-môn A-tốc-luân Tử đem đầu mặt lạy sát chân Phật, bạch: 

—Con là kể ngu si, đã biết lỗi xin sám hối. Con như kẻ không 
hiểu, không biết gì, thật là người ngu, đem lời tệ ác mắng chửi Bậc 
Giải Thoát, lại được Phật dạy bảo. Xin Phật vì kẻ ngu sĩ này mà nhận 
cho con sám hối, từ nay về sau con không vi phạm nữa. 

Đức Phật dạy: 

—Bà-la-môn đã biết sám hối, vì ngu si không hiểu biết nên mắng 
chửi Như Lai bằng lời ác độc, đã thấy rõ nên tự sám hối, tự giữ về sau 
không tái phạm. Người như vậy được tăng trưởng không thoái thất 
trong đạo. Ai đã thấy lỗi tự sám hối, tự trình bày ra, không che giấu, 
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giữ như vậy không tái phạm. 
Bà-la-môn xin quy y Phật. 
Phật giảng dạy như vậy. 


M 


26. Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại nước Vương xá. 

Có vị Bà-la-môn tên Không Gây Hại (Bất xâm hành giả) đến 
gặp Đức Phật, sau khi chào hỏi, ngồi qua một bên, an tọa xong, Không 
Gây Hại nói với Phật: 

— Tôi tên là Không Gây Hại. 

Đức Phật trả lời: 

-Danh và nghĩa phải hợp nhau, ông là Bà-la-môn nên không 
gây hại. 

Thế Tôn nói kệ: 

AI thân không gây hại 
Miệng thiện, ý cũng thế 
Đúng tên là Không Hại 
Lành thay! Không Gây Hại. 

Không Gây Hại liền đứng dậy, đầu mặt lạy sát chân Phật, thưa: 

—Từ nay con xin thọ trì năm giới, không hủy phạm. 

Đức Phật giảng dạy như vậy. 

M 

27. Phật nói kinh Thất xứ tam quán 

Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Phải biết rõ bảy xứ và quán sát ba cách, thì nhanh chóng ngay 
trong đạo pháp này giải thoát được mọi trói buộc, không còn ý trói 
buộc, từ trí tuệ này chứng đắc pháp, thấy pháp, tự chứng đạo, đã chấm 
dứt thọ sanh, đạt được đạo hạnh, đã làm xong việc cần làm, không còn 
sanh trở lại. 
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Phật hỏi các Tỳ-kheo: 

—Thế nào là biết bảy thiện xứ? 

Ở đây có vị Tỳ-kheo biết như thật về sắc, biết về sự tập khởi của 
sắc, biết như thật về sắc diệt tận, biết con đường đưa đến diệt tận sắc, 
biết sắc vị, biết sắc khổ, biết sự xuất ly khỏi sắc. Như vậy đối với thọ, 
tưởng, hành, thức cũng biết như thật, biết về sự tập khởi của thức, về 
thức diệt tận, về con đường đưa đến diệt tận thức, thức vị, thức khổ, về 
sự xuất ly khỏi thức. 

Thế nào là biết như thật về sắc? Sắc là bốn đại chủng căn bản 
và sắc do bốn đại tạo thành. Đây là biết rõ như thật về sắc. 

Thế nào là biết như thật về sắc tập khởi? Ái tập khởi là sắc tập 
khởi. Đây là biết rõ như thật về sắc tập khởi. 

Thế nào là biết như thật về diệt tận sắc? Biết diệt tận ái là diệt 
tận sắc. Đây là biết như thật về sắc tận. 

Thế nào là biết như thật về con đường đưa đến diệt tận sắc? 
Thánh đạo tám ngành từ Chánh kiến đến Chánh định là tám. Đây là 
biết rõ con đường đưa đến diệt tận sắc. 

Thế nào là biết như thật về vị ngọt của sắc? Biết từ sắc sanh ra 
dục hỷ. Đây là biết rõ về vị ngọt của sắc. 

Thế nào là biết như thật về khổ não của sắc? Biết sắc là pháp vô 
thường khổ, thay đổi. Đây là biết rõ về khổ não của sắc. 

Thế nào là biết như thật về sự xuất ly khỏi sắc? Giải thoát, lìa 
bỏ, vượt qua dục tham về sắc. Đây là biết rõ về sự xuất ly khỏi sắc. 

Thế nào là biết về thọ? Có sáu thọ, mắt tiếp xúc sanh thọ, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc sanh thọ. Đây là biết về thọ. 

Thế nào là tập khởi của thọ? Xúc tập khởi là thọ tập khởi. Như 
vậy là biết về sự tập khởi của thọ. 

Thế nào là biết rõ về diệt tận thọ? Biết về diệt tận xúc là diệt 
tận thọ. Đây là biết rõ về diệt tận thọ. 

Thế nào là con đường đưa đến diệt tận thọ? Tám Thánh đạo từ 
Chánh kiến đến Chánh định là tám. Đây là biết rõ con đường đưa đến 
diệt tận thọ. 

Thế nào là biết vị ngọt của thọ? Từ thọ đưa đến hỷ lạc theo 
mong cầu. Đây là biết rõ về vị ngọt của thọ. 
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Thế nào là biết về khổ não của thọ? Thọ là pháp thay đổi hư 
hoại không vừa ý. Đây là biết rõ về khổ não của thọ. 

Thế nào là biết sự xuất ly thọ? Giải thoát vượt qua sự hoạt động 
của tham ái, của dục do thọ. Đây là biết về sự xuất ly thọ. 

Thế nào là biết rõ về tưởng? Biết rõ sáu tưởng thuộc thân là mắt 
tiếp xúc sanh tưởng; tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc sanh tưởng. Như 
vậy là biết sáu tưởng. 

Thế nào là biết tưởng tập khởi? Xúc tập khởi là tưởng tập khởi. 
Đây là biết về tưởng tập khởi. 

Thế nào là biết về diệt tận tưởng? Biết về diệt tận xúc là diệt 
tận tưởng. Như vậy là biết về diệt tận tưởng. 

Thế nào là biết con đường đưa đến diệt tận tưởng? Biết tám 
chánh đạo từ Chánh kiến đến Chánh định là tám. Như vậy là biết con 
đường đưa đến diệt tận tưởng. 

Thế nào là biết vị ngọt của tưởng? Do tưởng làm nhân duyên 
sanh ra hỷ lạc, thích ý. Đây là biết vị ngọt của tưởng. 

Thế nào là biết về khổ não của tưởng? Tưởng là pháp vô thường, 
khổ, thay đổi. Đây là biết về khổ não của tưởng. 

Thế nào là biết xuất ly tưởng? Là sự giải thoát dục tham, diệt 
tận dục tham, vượt qua dục tham do tưởng. Đây là biết sự xuất ly 
tưởng. 

Thế nào là biết hành? Biết sáu hành thuộc thân là mắt tiếp xúc 
sanh hành; tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc sanh hành. Như vậy là biết 
về hành. 

Thế nào là biết về tập khởi của hành? Tập khởi của xúc là tập 
khởi của hành. 

Thế nào là biết về diệt tận hành? Diệt tận xúc là diệt tận hành. 

Thế nào là biết con đường diệt tận ái dục thuộc hành? Là tám 
chánh đạo từ Chánh kiến đến Chánh định. Như vậy là biết con đường 
diệt tận ái dục thuộc hành. 

Thế nào là biết vị ngọt của hành? Hành làm nhân duyên sanh ra 
ý hỷ lạc. Như vậy là biết vị ngọt của hành. 

Thế nào là biết về sự khổ não của hành? Hành là pháp vô 
thường, hoại diệt, khổ não, thay đổi. Như vậy là biết về sự khổ não 
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của hành. 

Thế nào là biết sự xuất ly hành? Là tránh né dục tham, đoạn trừ 
dục tham, vượt qua dục tham thuộc hành. Như vậy là biết nẻo xuất ly 
hành. 

Thế nào là biết sáu thức thuộc thân? Mắt tiếp xúc sanh thức; tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc sanh thức. Đây là biết thức. 

Thế nào là biết thức tập khởi? Danh sắc tập khởi là thức tập 
khởi. Đây là biết thức tập khởi. 

Thế nào là biết thức diệt tận? Danh sắc diệt tận là thức diệt tận. 
Đây là biết thức diệt tận. 

Thế nào biết con đường diệt tận thức? Tám Chánh đạo từ Chánh 
kiến đến Chánh định là tám. Đây là biết như thật về con đường diệt 
tận thức. 

Thế nào là biết vị ngọt của thức? Do thức làm nhân duyên sanh 
ý hỷ lạc. Đây là biết vị ngọt của thức. 

Thế nào là biết về sự khổ não của thức? Thức là pháp bị hoại 
diệt, khổ, thay đổi. Đây là biết về sự khổ não của thức? 

Thế nào là biết xuất ly thức? Điều phục dục tham, đoạn trừ dục 
tham, vượt qua dục tham thuộc thức. Đây là biết rõ nẻo xuất ly thức. 

Này Tỳ-kheo đây là bảy xứ cần phải biết rõ. Thế nào là bẩy? 
Ấy là sắc, tập, tận, đạo, vị, khổ, ly. Ngay trong năm ấm đã có đầy đủ 
bảy pháp này. 

Thế nào là quán sát ba cách? Biết rõ bảy xứ đối với năm ấm và 
sáu nhập. Quán sắc thân là một, quán năm ấm là hai, quán sáu nhập 
là ba. Thế nên gọi là quán ba cách. Này Tỳ-kheo, phải hiểu rõ về bảy 
xứ và thường quán ba cách, thực hành như vậy không lâu thì đoạn trừ 
kết sử, không còn phiên não, giải thoát kết sử, thấy được sự xuất ly, 
chứng đắc tịnh chỉ, hết sanh tử, chỗ làm đã xong, không còn trở lại 
nẻo sanh tử. 

Phật giảng dạy như vậy, các Tỳ-kheo đều hoan hỷ phụng hành. 


n1 
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SỐ 102 


PHẬT NÓI KINH NĂM UẨN ĐỀU 
KHÔNG 


Hán dịch: Đại Đường, Tam tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh. 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Đức Thế Tôn ở rừng Thi lộc, Tiên nhân đọa xứ, thuộc 
Ba-la-nê-tư. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo năm vị Bí-sô: 

-Sắc không phải là ta, nếu sắc là ta thì sắc không thể bị bệnh và 
chịu đau khổ. Ta muốn sắc như thế này, ta không muốn sắc như thế 
kia, nhưng sắc không thể tùy thuận ý muốn như vậy. Thế nên biết 
rằng, sắc không phải là ta. Thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. 

Này các Bí-sô, các thây nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô 
thường? 

Đáp: 

—Bạch Đại đức, sắc là vô thường. 

Phật dạy: 

-Sắc đã là vô thường, thì chính là khổ: Khổ khổ, hành khổ, hoại 
khổ. Như vậy, bậc Thanh văn đệ tử đa văn có cho rằng có ta không? 
Có cho rằng sắc tức là ta, ta có các sắc, sắc thuộc về ta, ta ở trong sắc 
không? 

Đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Này các Bí-sô, phẩi biết thọ, tưởng, hành, thức thường hay vô 
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thường cũng như vậy. Phàm là sắc gì ở quá khứ, vị lai, hiện tại, trong 
ngoài, thô tế, đẹp xấu, xa gần đều không phải là ta. Các thầy nên 
biết như vậy, cần phải dùng chánh trí để quan sát thật kỹ. Như vậy, 
thọ, tưởng, hành, thức gì ở quá khứ, vị lai, hiện tại... đều phải dùng 
chánh trí quán sát như trên. Chúng Thánh đệ tử Thanh văn của Ta 
nếu quán sát Năm thủ uẩn này thì biết không có ta và của ta. Đã 
quán sát như vậy thì biết rõ thế gian, không còn chấp trước vào ta 
hay của ta, được an trú như vậy nên tự giác ngộ, chứng Niết-bàn: 
“Thọ sanh của ta sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, chỗ làm đã xong, 
không còn thọ hậu hữu”. 

Khi Phật thuyết pháp này, năm vị Bí-sô đoạn trừ phiền não, đắc 
tâm giải thoát, tín thọ phụng hành. 


n1 
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SỐ 103 


PHẬT NÓI KINH THÁNH PHÁP ẤN 


Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Pháp sư Trúc Pháp Hộ, 


người nước Nguyệt Chỉ. 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tạ khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Này các Tỳ-kheo, hãy lắng nghe. 

Các Tỳ-kheo vâng đáp lời của Thế Tôn. 

Đức Phật dạy: 

Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông về Thánh pháp ấn, 
thích ứng với uy nghi, đưa đến thanh tịnh trong hiện tại. Hãy lắng nghe 
và ghi nhớ rõ. 

Này các Tỳ-kheo, giả sử có người phát biểu không cầu Không, 
không dụng Vô tưởng, nếu muốn thì phát sanh thiển định Vô sở hữu 
vô tưởng, cho đến không tự đại, kiêu mạn; việc này chưa từng có. Giả 
như có người ưa thích pháp Không, chí an trú trong Vô tưởng, hưng 
khởi đạt đến tâm thiển định tối yếu, tiêu trừ tâm tự đại, kiêu mạn; 
điều này có thể đạt được, đúng như ý nguyện, có thật như vậy. Vì sao? 
Ưa thích pháp Không, muốn đắc Vô tưởng, không còn tà kiến kiêu 
mạn, tự đại thì có thể thành tựu sự nghiệp trí tuệ. 

Này các Tỳ-kheo, thế nào là Thánh pháp ấn? Thánh pháp ấn 
này được tu tập đưa đến tri kiến thanh tịnh. Tỳ-kheo nào ở nơi yên 
lặng, hoặc ngồi bên gốc cây, nơi vắng vẻ quán sát sắc là vô thường, 
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thấy sắc vốn là không, đã ngộ sắc là vô thường, nếu thấu đạt lý 
không, đều không bền chắc biến đổi, vô ngã, vô dục, tâm được yên 
tịnh, tự tại thanh tịnh, được giải thoát; đấy gọi là không. Như vậy 
nhưng vẫn chưa xả ly được kiêu mạn, tự đại. 

Lại có thiển định với nhận thức thanh tịnh, tuy đắc định đến 
nhuần nhuyễn, ngay khi với tri kiến đó trừ các sắc tưởng, thanh tưởng, 
hương tưởng, thế nên nói rằng đạt đến vô tưởng, gọi là vô dục, nhưng 
vẫn chưa tiêu trừ được tự đại, kiêu mạn. 

Lại có thiển định với tri kiến thanh tịnh, tâm luôn trú tương tục 
trong trạng thái nhu nhuyễn của định. Với tri kiến ấy, vị ấy trừ được 
tham dục, sân nhuế, ngu si đang hiện hữu, nên gọi là định Vô dục, 
nhưng vẫn chưa trừ được tự đại, kiêu mạn. 

Lại có thiền định với tri kiến thanh tịnh, tự tâm quán sát: “Sự 
sanh diệt của ngã, ngã sở có từ đâu?” Do tư duy nên hiểu biết được 
ngã và ngã sở ấy tập khởi từ nguyên nhân vị ngọt, sự phân biệt của 
các thức, đều từ nhân duyên mà có nghiệp này, từ nhân duyên đó mà 
có thần thức. Lại tự suy nghĩ: “Các nhân duyên này là thường hay vô 
thường?” và tư duy: “Do sự hòa hợp của nhân duyên đưa đến thân 
thức; chúng đều là vô thường, không có căn bản. Thần thức này dựa 
vào vô thường mà có vọng tưởng, nên có mười hai nhân duyên khởi 
lên, tất cả đều trở về vô thường, khổ, không, hủy hoại, biệt ly, ly dục, 
diệt tận”. Hiểu rõ như vậy, mới biết không có nguồn gốc, đạt đến tâm 
hàng phục, tiêu diệt tất cả sanh khởi, được nhập thánh đạo. Đây mới 
chính là đạt đến chỗ trừ diệt tự đại, không còn mạn, phóng dật; tác ya 
theo thiền định, hiện hạnh thanh tịnh. Đây được gọi là Thánh pháp ấn, 
tri kiến thanh tịnh hoàn toàn từ đầu đến cuối. 

Phật dạy như vậy. Các Tỳ-kheo đều hoan hỷ, đảnh lễ từ giã. 

M 

Ngày 25, tháng l2, năm Nguyên Khang thứ tư (249). Nguyệt Chỉ 
Bồ-tát Sa-môn Đàm Pháp Hộ dịch kinh này bằng miệng tại Tửu tuyển. 
Đệ tử Trúc Pháp Thủ ghi chép, làm cho diệu pháp sâu xa ấy phổ biến 
rực rỡ khắp mười phương. 
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SỐ 104 


PHẬT NÓI KINH PHÁP ẤN 


Hán dịch: Đời Tống, Pháp sư Thi Hộ. 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở nước Xá-vệ, cùng với chúng Bí-sô. 

Khi ấy Phật bảo chúng Bí-sô: 

-Các thầy nên biết có Thánh pháp ấn, Ta sẽ giảng giải cho các 
thầy, hãy phát khởi tri kiến thanh tịnh, lắng nghe ghi nhận, tập trung 
tâm ý, chánh niệm tư duy. 

Các Bí-sô bạch Phật: 

-Lành thay Thế Tôn! Xin Ngài giảng giải, chúng con muốn 
nghe. 

Phật dạy: 

Này các Bí-sô, tánh Không là thật không, không vọng tưởng, 
không chỗ sanh, không chỗ diệt, vượt ngoài các tri kiến. Vì sao vậy? 
Tánh Không không xứ sở, không sắc tướng, chẳng có tưởng, vốn 
không có chỗ sanh, không thể nhận thức bằng tri kiến, xa la các chấp 
trước về hữu. Do xa lìa chấp trước nên thu nhiếp tất cả các pháp, trú 
nơi bình đẳng kiến, là chân thật kiến. Bí-sô nên biết, tánh Không nơi 
các pháp là như vậy. Đây gọi là pháp ấn. 

Lại nữa, này các Bí-sô, pháp ấn này là ba cửa giải thoát, là pháp 
căn bản của chư Phật, là mắt của chư Phật, là nơi hướng tới, quay về 
của chư Phật. Thế nên, này các thây, hãy lắng nghe thọ trì, ghi nhớ tư 
duy, quán sát như thật. 

Này Bí-sô, có vị tu hành vào trong rừng, hoặc bên gốc cây, các 
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nơi thanh tịnh, như thật quán sát sắc là khổ, là không, là vô thường, 
nên sanh nhàm chán, trú nơi bình đẳng kiến; quán sát như thật đối với 
thọ, tưởng, hành, thức là khổ, là không, là vô thường, nên sanh nhàm 
chán, trú nơi bình đẳng kiến. Này các Bí-sô, các uẩn vốn là không, do 
tâm sanh; tâm pháp diệt rồi, các uẩn không còn tác dụng. Thấu rõ như 
vậy là chánh giải thoát; đã giải thoát rồi, thì la bỏ các tri kiến, gọi là 
Không giải thoát môn. 

Lại nữa, trú vào Chánh định, quán sát các sắc cảnh đều diệt tận, 
xa lìa các tưởng về hữu. Cũng vậy đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp, 
đều diệt tận, xa la các tưởng về hữu. Quán sát như vậy gọi là Vô 
tưởng giải thoát môn. Vào cửa giải thoát này rồi thì được tri kiến thanh 
tịnh. Do thanh tịnh như vậy nên tham, sân, si đều bị diệt tận. Chúng bị 
diệt tận rồi thì trú nơi bình đẳng kiến. Trú ở kiến này là xa la ngã 
kiến và ngã sở kiến, tiêu diệt các kiến, không còn sanh khởi, không 
còn chỗ nương tựa. 

Lại nữa đoạn trừ ngã kiến rồi thì không còn phân biệt bằng 
thấy, nghe, hay biết nữa. Vì sao? Do nhân duyên sanh ra các thức, 
nhân duyên kia và thức được sanh ra, đều là vô thường; vì vô thường 
nên không thể giữ được thức. Thức uẩn đã là không, không có chỗ 
tạo tác. Đây gọi là Vô tác giải thoát môn. Vào cửa giải thoát này 
rồi, biết rõ tận cùng các pháp, không bị pháp làm trở ngại, chứng 
pháp tịch diệt. 

Này các Bí-sô, đây gọi là Thánh pháp ấn, tức ba cánh cửa của 
giải thoát. Này các Bí-sô, ai tu tập như vậy thì được tri kiến thanh 
tịnh. 

Khi các Bí-sô nghe pháp này rồi, đều rất hoan hỷ, đẳnh lễ tín thọ 
phụng hành. 


n 
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SỐ 105 


KINH NGŨ ẤM THÍ DỤ 


Hán dịch: Đời Hậu Hán, Pháp sư An Thế Cao, 
người nước An tức. 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật du hóa ở nước Ma thắng, đi qua bến sông, 
thấy một đống bọt lớn trôi theo dòng nước. Ngài bảo các Tỳ-kheo: 

-Này các Tỳ-kheo, như đống bọt lớn này đang trôi theo dòng 
sông, người có mắt thấy vậy, quán sát xem xét, biết rõ nó không chắc 
thật mau bị tiêu diệt. Vì sao? Vì bọt nước không bền chắc. Như vậy, 
này Tỳ-kheo, tất cả các sắc trong quá khứ, vị lai, hiện tại, trong ngoài, 
thô tế, tốt xấu, gần xa, các Tỳ-kheo hãy quan sát xem xét kỹ sắc này 
là hư giả không thật, chỉ là bệnh, phiển não, mụt ghẻ, giả dối, không 
thật, không thường còn, là khổ, là không, là chẳng phải thân, là tiêu 
diệt. Vì sao vậy? Bản chất của sắc là không thật. 

Này Tỳ-kheo, như trời mưa, nước rơi xuống, bong bóng này 
sanh ra, bong bóng kia liền diệt. Người có mắt quán sát xem xét kỹ 
biết rõ chúng hư giả không thật, mau tan hoại. Vì sao? Là vì bong 
bóng không bên chắc. Này các Tỳ-kheo, cũng như vậy, tất cả thọ 
trong quá khứ, vị lai, hiện tại, trong ngoài, thô tế, tốt xấu, gần xa, 
Tỳ-kheo nên quán sát kỹ thọ ấy là hư giả không thật, chỉ là như 
bệnh, phiền não, giả dối, mụt ghẻ, không thật, không thường còn, là 
khổ, là không, là chẳng phải thân, là tiêu diệt. Vì sao? Bản chất của 
thọ là không thật. 

Này Tỳ-kheo, ví như cuối mùa hạ nóng bức, có bóng nắng giữa 
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trưa. Người có mắt xem quan sát xem xét biết nó là hư giả, không 
thật, mau tiêu diệt. Vì sao? Bóng nắng là không thật. Này các Tỳ- 
kheo, cũng như vậy, tất cả các tưởng trong quá khứ, vị lai, hiện tại, 
trong ngoài, thô tế, tốt xấu, gần xa, Tỳ-kheo nên quan sát kỹ tưởng ấy 
là hư giả không thật, chỉ là mê mờ, phiển não, mụt ghẻ, giả dối, không 
thật, không thường còn, là khổ, là không, là không phải thân, là tiêu 
diệt. Vì sao? Bản chất của tưởng là không thật. 

Này Tỳ-kheo, như có người muốn tìm cây tốt nên mang búa vào 
rừng, thấy cây chuối thân thẳng đứng to lớn, nhân đó hạ gốc, chặt 
ngọn, róc lá, lột từng bẹ ra, bên trong hoàn toàn không có lõi cứng. 
Người có mắt thấy vậy quán sát xem xét kỹ, biết rõ chúng là hư giả, 
không chắc thật, mau tiêu diệt. Vì sao? Là vì cây chuối không cứng 
chắc. Này Tỳ-kheo, cũng như vậy, tất cả hành ở quá khứ, vị lai, hiện 
tại, trong ngoài, thô tế, tốt xấu, gần xa, Tỳ-kheo quán sát thật kỹ 
chúng là hư giả không thật, chỉ là mê mờ, phiển não, mụt ghẻ, hư giả, 
không chân thật, là khổ, là không, là không phải thân, là tiêu diệt. Vì 
sao? Bản chất của hành là không thật. 

Này Tỳ-kheo, như nhà ảo thuật và đệ tử ở giữa đám đông 
người tại ngã tư đường, biểu diễn nhiều trò ảo thuật như bầy voi, bầy 
ngựa, các loại xe theo nhau. Người có mắt xem xét quán sát biết 
chúng là hư huyễn không thật, đều là hình ảnh do biến hóa. Vì sao? 
Huyễn hóa nên không thật. Này Tỳ-kheo, cũng như vậy, tất cả các 
thức hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, trong ngoài, thô tế, tốt xấu, gần 
xa, Tỳ-kheo quan sát kỹ chúng đều là hư giả không thật, chỉ là mê 
mờ, phiền não, mụt ghẻ, hư dối, không chân thật, không còn thường, 
là khổ, là không, là chẳng phải thân, là tiêu diệt. Vì sao? Vì bản chất 
của thức là không thật. 

Đức Phật nói kệ: 

Đống bọt dụ cho sắc 

Thọ như bong bóng nước 
Tưởng bóng nắng trời nóng 
Hành như thân cây chuối 
Thúc như người ảo thuật 
Chư Phật dạy như thế 
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Phải quán sát pháp này 
Xem xét kỹ, t duy 

Thấy rõ là không, giả 
Biết rõ nó vô thường 
Muốn quan sát các ấm 
Chân trí thấy như vậy 
Khi đoạn tuyệt ba việc 
Biết thân không bền vững 
Thọ mạng, noãn, và thức 
Sau khi lìa bỏ thân 

Thì thân nằm trên đất 
Như cỏ không biết gì 
Xem hiện tượng như vậy 
Là giả, lại ngu tham 
Tâm, tâm niệm đổi thay 
Và không có bên vững 
Biết năm ấm là vậy 
Tỳ-kheo nên tỉnh tấn 
Thế nên ngày và đêm 
Tự giác niệm chánh trí 
Thực hành đạo tịch Tịnh 
Đạt an lạc tối thượng. 


n 
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SỐ 106 


PHẬT NÓI KINH BỌT NƯỚC 


Hán dịch: Đời Đông Tấn, Sa-môn Trúc Đàm Vô Lan, 
người Tây vực. 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở vườn A-nghinh-xà (đo vua Ba-tw-nặc xây 
dựng), bên bờ sông Hằng, cùng chúng đại Tỳ-kheo năm trăm vị hội 
đủ. 

Khi ấy có đống bọt lớn trôi theo dòng nước, Thế Tôn thấy vậy, 
bảo các Tỳ-kheo: 

-Các thầy có thấy đống bọt lớn trôi theo dòng nước sông Hằng 
không? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

-Bạch Thế Tôn, có thấy. 

Thế Tôn bảo: 

Người có mắt quan sát xem xét đống bọt này, tư duy phân biệt, 
sau khi tư duy phân biệt thấy rõ chúng là không, không thật có, không 
cố định, không bền vững, bọt nước này có gì bển vững! Như vậy, đối 
với sắc nào thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, thô tế, xa gần, người có mắt 
quan sát, tư duy phân biệt, sau khi quán sát, tư duy phân biệt kỹ, thấy 
là không, không thật có, không cố định cũng không bền chắc. Sắc ấm 
này có gì bền vững! 

Ví như mùa hạ, trời mưa nổi bong bóng, cái này sanh ra thì cái 
kia tan mất. Người có trí thấy vậy quan sát, tư duy phân biệt, sau khi 
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quan sát, tư duy phân biệt kỹ như vậy, thấy rõ nó là không, không thật 
có, không cố định, không bền vững; như bong bóng nước có gì bển 
vững! Cũng như vậy, thọ trong thân này thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, 
thô tế, đẹp xấu, xa gần, người có mắt quán sát, tư duy phân biệt kỹ 
chúng, say khi đã quán sát, tư duy phân biệt, biết rõ là không, không 
thật có, không cố định, không bên vững. 

Ví như sau mùa hạ, vào giữa trưa không có mây, có nhiều bóng 
nắng, người có mắt quan sát, tư duy phân biệt bóng nắng này, sau khi 
quan sát, tư duy phân biệt, biết rõ nó là không, không thật có, không 
cố định, không chắc thật, bóng nắng này có gì là thật đâu. Cũng vậy, 
các tưởng thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, thô tế, tốt xấu, xa gần, người 
có trí quan sát, tư duy phân biệt nó, sau khi quan sát kỹ biết rõ là 
không, không thật có, không cố định, không chắc thật, trong tưởng ấm 
không có gì chắc thật cả. 

Ví như có người ra khỏi thành phố xóm làng, ầm kiếm gỗ làm 
vật dụng, đi vào trong rừng cây, thấy cây chuối to lớn tươi tốt. Thấy 
vậy, người ấy rất vui mừng, vì cây này không cành nhánh nên hạ 
gốc, chặt thành ba khúc, lột tại chỗ từng bẹ từng bẹ ra, tìm mãi 
không có lõi, huống chi muốn tìm chỗ cứng. Người có mắt quan sát, 
tư duy phân biệt như vậy, sau khi quan sát, tư duy biết rõ nó là 
không, không thật có, không cố định, không bền chắc; cây chuối này 
không có gì bển chắc cả. Cũng vậy, với tất cả các hành thuộc quá 
khứ, vị lai, hiện tại, thô tế, tốt xấu, xa gần, người có mắt quán sát, tư 
duy phân biệt sau khi đã quán sát, tư duy phân biệt, thấy rõ nó là 
không, không thật có, không cố định, không chắc thật, hành uẩn này 
chẳng có gì chắc thật cả. 

Ví như nhà ảo thuật có trí tuệ và đệ tử biểu diễn ảo thuật trước 
mắt mọi người. Người có mắt biết quan sát, tư duy phân biệt, sau khi 
quan sát, tư duy phân biệt, thấy rõ là không, không thật có, không cố 
định không chắc thật, ảo thuật này không có gì chắc thật cả. Cũng như 
vậy, các thức thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, thô tế, tốt xấu, xa gần, 
người có mắt biết quan sát, tư duy phân biệt kỹ, sau khi quán sát, tư 
duy phân biệt thấy là không, không thật có, không cố định, không 
chắc thật, thức uẩn này không có gì chắc thật. 
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Bấy giờ Thế Tôn nói kệ: 
Sắc như đống bọt tụ 
Thọ như bong bóng nước 
Tưởng như bóng nắng hè 
Hành uẩn như cây chuối 
Thức như trò ảo thuật 
Lời dạy Bậc Tối Thắng 
Ai quán sát như thật 
Chánh tư duy phân biệt 
Là không, không thật có 
Ai năng quán như vậy 
Quán sát kỹ thân này 
Bằng lời Bậc Đại Trí 
Sẽ diệt ba pháp này 
Diệt trừ hẳn sắc uẩn 
Hành này cũng như thế 
Ảo thuật không chân thật. 


Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 
L] 
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SỐ 107 


PHẬT NÓI KINH BẤT TỰ THỦ Ý 


Hán dịch: Đời Ngô, Uu-bà-tắc Chỉ Khiêm, 
người nước Nguyệt chỉ. 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật gọi các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo vâng dạ. 

Phật dạy: 

-Hãy lắng nghe Ta nói về việc tự thủ hộ và không tự thủ hộ. 

Các Tỳ-kheo chắp tay nghe lời Phật dạy. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Có bao nhiêu nhân duyên không tự thủ hộ? Nếu nhãn căn 
không được thủ hộ, mắt chạy theo sắc thì ý thức phóng túng, ý thức 
đã phóng túng thì sanh khổ, đã sanh khổ thì ý thức không định, đã 
không định thì ý thức không biết được sự việc đến như thật, đã 
không biết thì không thấy như thật; đã không biết, không thấy như 
thật thì không xả bỏ được mọi trói buộc và không vượt nghi, đã 
không xả bỏ trói buộc và không vượt được nghỉ thì tùy thuộc vào 
nhân duyên khác, bị dị kiến; đã có dị kiến thì bị khổ, không an ổn. 
Tai, mũi, miệng, thân, ý cũng như vậy. Hành động như vậy là 
không tự thủ hộ. 

Phật lại bảo các Tỳ-kheo: 

-Có bao nhiêu nhân duyên tự thủ hộ? Nếu nhãn căn tự thủ 
hộ, tịnh chỉ nhãn thức không chạy theo sắc thì ý không phóng dật, ý 
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không phóng dật thì không nhiễm đắm, đã không nhiễm đắm thì 
định được ý, ý đã định thì biết rõ như thật, thấy rõ như thật, đã thấy 
biết rõ như thật thì không còn bị trói buộc và thoát khỏi nghi, chánh 
tín như thật, được trí tuệ, ý hoan hỷ an lạc; sáu căn cũng như vậy. 
Như thế gọi là tự thủ hộ. Như vậy là giảng dạy về tự thủ hộ và 
không tự thủ hộ. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo đều hoan hỷ phụng hành. 


n 
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SỐ 108 


PHẬT NÓI KINH MÃN NGUYỆN TỬ 


Hán dịch: Phụ vào dịch phẩm đời Đông Tấn. 


Nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa ở Ma-cưu-la, trong núi Vô chúng, cùng với 
đại chúng Tỳ-kheo năm trăm vị. 

Vào buổi xế chiều, Tôn giả Bân-nậu xuất thiển, đi đến gặp Thế 
Tôn, đắp y kín vai trái, quỳ gối phải xuống đất, đẳnh lễ sát chân Phật, 
chắp tay thưa: 

-Lành thay! Bạch Thế Tôn, xin giẳng giáo pháp cho con, con sẽ 
theo lời dạy tu tập để được an lạc lâu dài. 

Phật dạy: 

-Hãy lắng nghe và ghi nhớ kỹ! 

Tôn giả Bân-nậu vâng lời Thế Tôn chăm chú lắng nghe. 

Phật dạy Bân-nậu: 

-Mắt ưa thích nhìn sắc đẹp vừa ý, sanh ra yêu thích tham dục; 
tai tham ưa nghe tiếng hay, mũi thích ngửi mùi thơm, lưỡi thích nếm vị 
ngon, thân ưa tiếp xúc mềm mại trơn láng, ý yêu mến chỗ ham muốn, 
ái mộ chỗ tham câu. Tỳ-kheo nào tâm tham đắm vào chỗ ái lạc thì bị 
mê hoặc trong ưa thích; từ đó đưa đến lo buồn, khổ não. 

Này Tỳ-kheo Bân-nậu, nếu như mắt thấy sắc thích hợp với mắt, 
nhưng không hoan lạc, tâm không bị lôi cuốn theo, thì không bị khổ 
não. Tai, mũi, miệng, thân, ý cũng như vậy. Đây là lược nói giáo pháp 
của Ta để chỉ dạy cho ông. Nay ông muốn du hóa ở đâu? 


SOÁ 108 - PHẬT NÓI KINH MÃN NGUYÊN TỬ 833 





Bân-nậu bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, có một nước tên Thủ-na-hòa-lan (đời Tấn dịch 
là Sở Văn Dục Thắng). Con muốn đến nước ấy. 

Phật dạy: 

Người nước ấy hung ác, tánh tình thô bạo, không nhu hòa, ưa 
đánh nhau. Giả sử ở nước ấy, có người với tâm hung ác, mắng chửi 
hủy nhục ông, thì phải thế nào? 

Đáp: 

-Giả sử ở nước ấy, có người với tâm hung ác mắng chưởi hủy 
nhục con, con sẽ tự nghĩ: “Họ vẫn còn yêu con, kính con, tha cho con 
vì không dùng tay đánh con”. 

Phật nói: 

Giả sử họ đánh ông thì sao? 

Bân-nậu đáp: 

-Khi ấy con sẽ nghĩ: “Họ vẫn còn yêu con, kính con, hiển thiện 
nhu hòa với con, vì không dùng gạch đá, ném đánh con”. 

Phật nói: 

-Giả sử họ dùng đá, gạch ném đánh ông, thì ông sẽ làm thế 
nào? 

Bân-nậu bạch Phật: 

-Người nước ấy vẫn còn nhân từ hòa nhã, vì không dùng dao, 
gậy đả thương con. 

Phật dạy: 

-Giả sử họ dùng dao, gậy đả thương thân ông thì phải thế nào? 

Bân-nậu thưa: 

—Con sẽ tâm niệm, người nước ấy vẫn còn nhu hòa, nhã nhặn, vì 
họ không dùng dao bén để giết chết con. 

Phật dạy: 

-Giả sử họ dùng dao bén giết chết ông thì làm sao? 

Bân-nậu thưa: 

Con tâm niệm, thân có sáu căn, là sự nguy hiểm, thân đáng 
chán này tích lũy khổ não, tạo ra bao thứ bất tịnh, có người cầu mong 
được con dao làm thức ăn với tâm ý chánh niệm, nay con được vào 
nẻo tịch tịnh với thức ăn là con dao. 
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Phật dạy: 

-Lành thay Bân-nậu! Ông có khả năng điều thuận, an tịch 
nhiên, nhẫn nhục theo bậc nhân hiển như vậy thì có thể tùy ý đến giáo 
hóa nước ấy theo ý muốn. 

Tôn giả Bân-nậu đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, đi nhiễu ba 
vòng, trở về phòng mình, ngay đêm ấy thu xếp ngọa cụ, y bát. Sáng 
sớm hôm sau, Tôn giả mặc y, mang bát đi đến nước kia. 

Tại nước ấy, trong một mùa hạ, Tôn giả giáo hóa tiếp độ được 
năm trăm thanh tín sĩ, năm trăm thanh tín nữ, lập năm trăm tinh xá, 
năm trăm am thất với giường tòa, với đầy đủ năm trăm tọa cụ, gối 
mền, giáo hóa năm trăm người làm Sa-môn. Ngay trong tuổi hạ này, 
Tôn giả chứng Tam đạt và diệt độ. 

Sau khi Tôn giả diệt độ chưa bao lâu, có chúng Tỳ-kheo đến số 
ngàn tới gặp Đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, ngồi qua một bên, cùng 
nhau bạch Phật: 

-Có một Tỳ-kheo tên Bân-nậu, chỉ được Phật dạy sơ qua pháp 
cốt yếu, vừa rồi đã diệt độ. Vị ấy đã đạt được gì và chứng được gì? 

Phật dạy: 

Này các Tỳ-kheo, vị Tộc tánh tử ấy đã chứng Tam đạt, đắc Lục 
thông, quán sát như thật tùy thuận theo pháp, không tranh với ai, chỉ 
giảng dạy giáo pháp, không quan tâm việc khác, các lậu đã tận, không 
còn trần cấu nữa, vượt qua các tưởng, chứng đắc trí tuệ, hiện tại thông 
đạt các pháp, chứng cụ túc, cắt đứt sanh tử, phạm hạnh thành tựu, đã 
làm xong việc, đoạn tận danh sắc, chứng trí tuệ vô sanh, đầy đủ thánh 
trí, đã chứng A-la-hán. 

Khi ấy Thế Tôn hết sức xưng tán Tôn giả Bân-nậu Văn-đà-ni. 

Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo đều rất hoan hỷ. 


n 
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SỐ 109 


PHẬT NÓI KINH CHUYỂN PHÁP 
LUẦN 


Hán dịch: Đời Hậu Hán, Tam tạng Pháp sư An Thế Cao, 
người nước An tức. 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ngồi bên gốc cây trong vườn Lộc dã, nước 
Ba-la-na1. 

Khi ấy có hàng ngàn Tỳ-kheo và chư Thiên tập hội đầy cả hư 
không. 

Có pháp luân tự nhiên bay đến ngay trước Đức Phật. Đức Phật 
lấy tay vỗ pháp luân, nói: 

-Hãy ngừng lại! Ta từ vô số kiếp đến nay, vì luân chuyển theo 
Danh sắc nên thọ khổ vô cùng. Ngày nay sĩ ái đã chấm dứt, lậu hoặc 
đã giải, các căn đã định, đã đoạn sanh tử, không còn luân chuyển 
trong năm đường nữa. 

Bánh xe liền ngừng lại. 

Bấy giờ Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Thế gian có hai việc rơi vào hành động cực đoan. Người đệ tử 
xuất gia hành đạo trọn đời không nên theo cực đoan ấy. 

Những øì là hai? Một là tâm niệm đắm trong tham dục, không có 
chí khí thanh tịnh, hai là yêu mến thân xác không chịu tinh tấn. Vì vậy 
bị rơi vào hành động cực đoan, không gặp được Phật và bậc Chân 
nhân đạo đức. Tỳ-kheo nào không tâm niệm về tham dục, không yêu 
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mến thân xác, là thuận theo ở giữa. Đức Như Lai khi chứng Chánh 
giác, đắc nhãn, đắc tuệ, vượt trên hai cực đoan, tự chứng Niết-bàn. 
Thế nào là thuận theo ở giữa? Nghĩa là theo tám Chánh đạo. Một là 
Chánh kiến, hai là Chánh tư, ba là Chánh ngôn, bốn là Chánh hành, 
năm là Chánh mạng, sáu là Chánh trị, bảy là Chánh chí, tám là Chánh 
định. Này các Tỳ-kheo, đây là đạo chưa từng được nghe, nay Ta đã 
thấu đạt, là chân đế về Khổ nên đã được nhất tâm, đắc nhãn, đắc 
thiển tư, đắc tuệ kiến, giác ngộ giải thoát. Ta đã biết chân đế về Khổ 
tập, Khổ tận nên đắc nhãn, đắc thiền tư, tuệ kiến, giác ngộ, giải thoát; 
như vậy là Tận chân đế (Diệt đế). 

Thế nào là Khổ? Đó là sanh lão khổ, bệnh khổ, ưu, bi, não khổ, 
oán ghét gặp nhau là khổ, yêu thương ly biệt là khổ, cầu chẳng được 
là khổ; tóm lại năm thọ ấm bốc cháy là khổ. 

Thế nào là Khổ tập? Nghĩa là từ tham ái nên sanh ưa thích, tham 
hỷ chỗ này chỗ kia, dục ái, sắc ái, vô sắc ái, chính Tập này sanh ra 
khổ. 

Thế nào là Khổ tận? Là giác ngộ hỷ lạc từ ái phát sanh, nên xả 
ly tham ái, xả ly tham ái không còn gì, xả ly không phát sanh trở lại; 
như vậy là Khổ tập tận. 

Thế nào là con đường đưa đến diệt tận Khổ tập? Đó là tám 
Chánh đạo: Chánh kiến, Chánh tư, Chánh ngôn, Chánh hạnh, Chánh 
mạng, Chánh trị, Chánh chí, Chánh định. Đó là chân đế về con đường 
đưa đến diệt tận khổ tập. 

Lại nữa này Tỳ-kheo, Khổ là chân đế, Khổ tập là chân đế, Khổ 
tập tận là chân đế, Khổ tập tận đạo là chân đế. Trước đây đối với 
pháp chưa từng nghe ấy, chính Ta đã tu tập thiển quán niệm, tuệ kiến, 
giác niệm nên ý được giải thoát. Nếu tu tập pháp Tứ đế chưa từng 
nghe này, thì sẽ được đạo nhãn, tuệ kiến sanh, giác niệm sanh khiến 
tâm ý được giải thoát. Nếu các thầy thông suốt pháp Tứ đế chưa từng 
nghe này, thì cũng sẽ được đạo nhãn, tuệ kiến sanh, giác niệm sanh, 
khiến ý được giải thoát. 

Đây là ba lần chuyển Tứ đế hợp thành mười hai hành. Nếu biết 
mà chưa chứng được, thì Ta không đối với tất cả thế gian chư Thiên, 
loài người, Phạm, Ma, Sa-môn, Phạm chí, tự biết đã chứng đắc giới, 
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định, tuệ, giải thoát tri kiến, đó là bốn pháp tối thượng, không còn trở 
lại đời sau, thoát khỏi luân hồi, không còn đau khổ. 

Khi Phật dạy như vậy, Hiền giả A-nhã-câu-lân và tám ngàn chư 
Thiên xa lìa mọi trần cấu, pháp nhãn sanh. Ngàn vị Tỳ-kheo nghe 
pháp dứt sạch lậu tâm, ý giải thoát, đắc A-la-hán, đoạn tận phiền não 
tập pháp ở trên. Âm thanh của Đức Thế Tôn ba lần chuyển pháp luân, 
tất cả chư Thiên và thế gian đều nghe biết, cho đến trời đệ nhất Tứ 
thiên vương, trời Đao-lợi, trời Diệm-ma, trời Đâu-thuật, trời Bất khiêu 
lạc, trời Hóa ứng thanh, tới các cõi trời Phạm thiên trong khoảnh khắc 
thấy đều nghe thấy. 

Khi ấy, ba ngàn cõi Phật, một vạn hai ngàn trời đất đều chấn 
động mạnh, đó là vì Đức Phật Thế Tôn lần đầu tiên chuyển pháp 
luân vô thượng chưa từng được chuyển, độ vô số Thiên, Nhân được 
đắc đạo. 

Phật thuyết giảng pháp này, mọi người đều hoan hỷ. 


"n 
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SỐ 110 


PHẬT NÓI KINH TAM CHUYỂN 
PHÁP LUẬN 


Hán dịch: Đời Đường, Tam tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh. 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Thế Tôn ở vườn Lộc dã, Tiên nhân đọa xứ, thuộc 
Ba-la-ni-tư. 

Thế Tôn bảo năm vị Bí-sô: 

-Này các Bí-sô, đây là chân lý về Khổ, đối với pháp được nghe 
này theo đúng diệu lý mà lãnh hội thì phát sanh trí tuệ giác ngộ sáng 
suốt. Này các Bí-sô, đây là nguyên nhân của Khổ, là sự đoạn diệt 
Khổ, là con đường diệt trừ khổ, đối với pháp được nghe này, theo 
đúng diệu nghĩa mà lãnh hội thì phát sanh trí tuệ giác ngộ sáng suốt. 

Này các Bí-sô, chân lý về Khổ này là pháp đã được thông tỏ, 
như vậy các ông phải biết, đối với pháp được nghe, theo đúng diệu lý 
mà lãnh hội thì phát sanh trí tuệ giác ngộ sáng suốt. 

Này các Bí-sô, chân lý về nguyên nhân của Khổ này là pháp 
đã được thông tỏ, như vậy các ông phải đoạn, đối với pháp được 
nghe, theo đúng diệu lý mà lãnh hội, thì phát sanh trí tuệ giác ngộ 
sáng suốt. 

Này các Bí-sô, chân lý về sự Khổ đã diệt trừ này là pháp đã 
được thông tỏ, như vậy các ông phải chứng, đối với pháp được nghe, 
theo đúng diệu lý mà lãnh hội, thì phát sanh trí tuệ giác ngộ sáng 
suốt. 
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Này các Bí-sô, chân lý về con đường diệt Khổ này là pháp đã 
được thông tỏ, như vậy các ông cần phải tu, đối với pháp được nghe, 
theo đúng diệu lý mà lãnh hội thì phát sanh trí tuệ giác ngộ sáng 
suốt. 

Này các Bí-sô, chân lý về sự Khổ này là pháp đã được thấu đạt, 
như vậy Ta đã biết, đối với pháp được nghe theo đúng diệu lý mà lãnh 
hội thì phát sanh trí tuệ giác ngộ sáng suốt. 

Này các Bí-sô, chân lý về nguyên nhân của Khổ này là pháp đã 
được thông tỏ, như vậy Ta đã đoạn, đối với pháp được nghe theo đúng 
diệu lý mà lãnh hội thì phát sanh trí tuệ giác ngộ sáng suốt. 

Này các Bí-sô, chân lý về Khổ đã diệt này là pháp đã được thấu 
đạt, như vậy Ta đã chứng, đối với pháp được nghe theo đúng diệu lý 
mà lãnh hội thì phát sanh trí tuệ giác ngộ sáng suốt. 

Này các Bí-sô, chân lý về con đường diệt Khổ này là pháp đã 
được thấu đạt, như vậy Ta đã tu, đối với pháp được nghe theo đúng 
diệu lý mà lãnh hội thì phát sanh trí tuệ giác ngộ sáng suốt. 

Này các Bí-sô, nếu đối với pháp bốn Thánh đế này, Ta chưa 
hiểu rõ về ba chuyển, mười hai hành tướng, thì trí tuệ giác ngộ sáng 
suốt đều không thể phát sanh. Ta cũng không thể đối với chư Thiên, 
Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, tất cả thế gian, mà dứt bỏ phiên 
não, tâm đắc giải thoát, không thể chứng đắc Vô thượng Bồ-đề. 

Này các Bí-sô, do Ta đối với pháp bốn Thánh đế này, đã thấu rõ 
ba chuyển, mười hai hành tướng, nên phát sanh tất cả trí tuệ giác ngộ 
sáng suốt, cho đến Ta đối với chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la- 
môn, tất cả thế gian, đã dứt bỏ phiền não, tâm được giải thoát, mới 
chứng đắc Vô thượng Bồ-đề. 

Khi Thế Tôn thuyết pháp này, Cụ thọ (Tôn giả) Kiều-trần-như 
và tám vạn chư Thiên đều xa lìa mọi trần cấu đắc pháp nhãn tịnh. 

Đức Phật bảo Kiều-trần-như: 

-Ông đã thông tỏ pháp này chưa? 

Đáp: 

Bạch Thế Tôn, con đã thấu đạt. 

-Ông đã thông tỏ pháp này chưa? 

Đáp: 
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Bạch Thiện Thệ, con đã thấu đạt. 

Do Kiểu-trần-như đã lãnh hội thấu đạt pháp ấy nên có tên là A- 
nhã Kiêu-trần-như (A-nhã có nghĩa là lãnh hội thấu đạt). 

Khi ấy vị thần Dược-xoa cư trú ở đất ấy nghe Đức Phật thuyết 
pháp xong, liền lớn tiếng gọi to, bảo với chư Thiên: 

-Quý vị nên biết, Đức Phật ở trong rừng Thi lộc, Tiên nhân đọa 
xứ, thuộc Ba-la-ni-tư, đang giảng thuyết rộng ba chuyển mười hai 
hành tướng pháp luân. Pháp này có thể làm cho Thiên, Nhân, Ma, 
Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, tất cả thế gian đều được lợi ích lớn, làm 
cho những vị đồng phạm hạnh mau đạt đến Niết-bàn an ổn, Trời, 
Người phổn thịnh, A-tu-la suy giảm. 

Do thần Dược-xoa ấy bày tổ như vậy, nên trên hư không chúng 
chư Thiên, Tứ đại thiên vương đều nghe biết. Như thế, chỉ trong 
khoảng sát-na, tin này cũng được truyền đến Lục dục thiên; trong 
khoảnh khắc tin này truyền lên khắp cõi Phạm thiên. Phạm chúng 
được nghe rồi lại truyền rộng ra như trước. Nhân đó kinh này tên là Ba 
lần chuyển pháp luân. 

Bấy giờ năm vị Bí-sô và chư Thiên, loài người nghe lời Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


n 
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SỐ 11 


PHẬT NÓI KINH TƯƠNG ƯNG KHẢ 


Hán dịch: Đời Tây tấn, Sa-môn Pháp Cự. 


Một thời, Đức Phật ở nước Xá-vệ, Ngài gọi các Tỳ-kheo, các 
Tỳ-kheo tập hợp đến xin thọ trì lời Phật dạy. 

Đức Phật dạy: 

-Người không học cùng với người không học giống nhau, thân 
cận nhau, tương ứng nhau, thích hợp nhau. 

Người đa văn cùng với người đa văn... như frên... 

Người tham dâm cùng với người tham dâm... nh frên... 

Người không tham dâm cùng với người không tham dâm... như 
trên... 

Người sân hận cùng với người sân hận... nh frên... 

Người không sân hận cùng với người không sân hận... như frên... 

Người ngu sĩ cùng với người ngu sI... như frên... 

Người trí tuệ cùng với người trí tuệ... như frên... 

Người bố thí cùng với người bố thí... như trên... 

Người xan tham cùng với người xan tham... như frên... 

Người thiểu dục cùng với người thiểu dục... như trên... 

Người đa dục cùng với người đa dục... hư trên... 

Người không trì giới cùng với người không trì giới... như frên... 

Người trì giới cùng với người trì giới... như frên... 

Người khó nuôi cùng với người khó nuôi... như trên... 

Người dễ nuôi cùng với người dễ nuôi... như frên... 
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Người không biết đủ cùng với người không biết đủ... như trên... 

Người biết đủ cùng với người biết đủ... như trên... 

Người tự hộ trì cùng với người tự hộ trì giống nhau, thân cận 
nhau, tương ứng nhau, thích hợp nhau. 

Phật dạy: 

Này các Tỳ-kheo, người có trí tuệ cần phải phân biệt rõ những 
điều như vậy, nên đi với người thích hợp, không nên đi với người 
không thích hợp. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo vâng giữ thọ trì. 


"1 
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SỐ H2 


PHẬT NÓI KINH BÁT CHÁNH ĐẠO 


Hán dịch: Đời Hậu Hán, Tam tạng Pháp sư An Thế Cao, 


người nước An tức. 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các đệ tử: 

-Hãy lắng nghe Ta dạy về tà đạo và chánh đạo. 

Những gì là tà đạo? Tà kiến, tà niệm, tà ngữ, tà trị, tà cầu, tà 
hạnh, tà ý, tà định; đây là Tám tà đạo. 

Những øì là tám Chánh đạo? 

Thứ nhất là Chánh kiến. Thế nào là Chánh kiến? Tin bố thí, tin 
lễ nghĩa, tin cúng tế, tin thiện ác chắc chắn đưa đến quả báo, tin cha 
mẹ, tin người tu trong đời, tin cầu đạo, tin có tu hành, tin có kết quả 
chân chánh, đời này đời sau, tự mình chứng đắc với trí tuệ dạy bảo cho 
người; đấy là Chánh kiến. 

Thứ hai, Chánh niệm là gì? Ý nghĩ bỏ dục, xuất gia, không sân 
hận, phẫn nộ, không làm hại; đấy là Chánh niệm. 

Thứ ba, Chánh ngữ là gì? Không nói hai lưỡi, không nói phù 
phiếm, không mắng chưởi, không nói dối; đấy là Chánh ngữ. 

Thứ tư, Chánh hành là gì? Không sát sanh, không trộm cướp, 
không tà dâm là Chánh hành. 

Thứ năm, Chánh thọ là gì? Người đệ tử có học đạo không tìm 
cầu sanh sống phi pháp, tìm cầu thức ăn, chỗ ở, thuốc men đúng pháp, 
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không phi pháp; đấy là Chánh thọ. 

Thứ sáu, Chánh trí là gì? Tâm ý tinh tấn, nỗ lực thực hành các 
phương tiện, tính tấn không nhàm chán, giữ vững tâm ý; đó là 
Chánh trí. 

Thứ bảy, Chánh ý là gì? Tâm ý ghi nhớ không quên, không 
phóng dật; đó là Chánh ý. 

Thứ tám, Chánh định là gì? Tâm ý hợp nhất niệm, chỉ tướng, chỉ 
hộ, dĩ chỉ, tụ chỉ, không gây ra tội lỗi, không bị tán loạn; đó là Chánh 
định. 

Này Tỳ-kheo, vị đệ tử có học đạo phải thọ trì tám Chánh đạo 
này, hành trì đúng như lời dạy, có thể đắc đạo với tám hạnh giác 
ngộ. 

Chánh kiến là tin bố thí đời sau được đầy đủ phước. Tin lễ là 
thấy Sa-môn, Đạo nhân, kính lễ thì được phước. Tin cúng tế là treo 
phướn, đốt hương, dâng hoa, đốt đèn. Tin hành thập thiện thì chắc 
chắn được phước báo. Tin cha mẹ là hiếu thuận. Tin Đạo nhân trong 
đời là hoan hỷ thọ trì kinh pháp. Tin cầu đạo là hành đạo. Tin chánh 
hành là đoạn ý ác. Tin chánh thọ là không phạm giới. Tự thân với trí 
tuệ, ở đời này đời sau đạt được trí giác, có thể dạy bảo người khác 
được chứng đắc, tự thành tựu là tự thân thành tựu và có thể dạy bảo 
cho người khác được thành tựu. Đây gọi là thấy biết đúng, như vậy là 
tự giải thoát và giải thoát cho người khác. 

Thứ hai, Chánh niệm là những gì do ý khởi lên biết là lầm lỗi, 
muốn xuất gia là niệm đạo, không sân hận, phẫn nộ là nhẫn nhục, 
không gây hại là chánh ý. 

Thứ ba, Chánh ngữ là không mắng chửi, không phạm bốn lỗi về 
miệng, chỉ nói lời thành thật, hợp với đạo. 

Thứ tư, Chánh hành là không giết hại, trộm cắp, dâm dục mà 
thực hành thành tín. 

Thứ năm, Chánh thọ là không tham lam, chỉ một bộ y, một bữa 
ăn, dùng thuốc cũ. 

Thứ sáu, Chánh trí là hướng đến Ba mươi bảy phẩm trợ đạo. 

Thứ bảy, Chánh ý là tâm ý ngày càng tăng trưởng, không rời Ba 
mươi bảy phẩm trợ đạo. 
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Thứ tám, Chánh định là tịnh chỉ, không vọng động. Tịnh chỉ là 
luôn phòng hộ tâm ý, đĩ chỉ là không còn phạm vào bất kỳ tội øì, tụ 
chỉ là được phước đạo. 

Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo đều hoan hỷ thọ trì. 


n1 
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SỐ 113 


KINH NAN-ĐÊ-THÍCH 


Hán dịch: Đời Tây Tấn, Sa-môn Pháp Cự. 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở nước Câu-xá-lê, rừng cây Ni-câu-loại. 

Khi ấy có nhiều Tỳ-kheo tập hợp ở giảng đường Ca-lê, ngồi 
giữa rừng cây, may y cho Phật. Lúc đó Đức Phật không còn bao lâu 
sẽ mãn hạ. 

Sau khi mãn hạ, Đức Phật tuyên bố: 

-Đã hết ba tháng hạ, sau khi may y xong, Ta sẽ đi du hóa trong 
nhân gian. 

Nan-để-thích nghe có nhiều Tỳ-kheo tập hợp ở giảng đường, 
ngồi dưới gốc cây, may y cho Phật. Không bao lâu nữa, Đức Phật sẽ 
chấm dứt an cư mùa hạ. Sau khi mãn hạ, Đức Phật đã tuyên bố: “Ba 
tháng an cư đã mãn, may y xong, Ta sẽ du hành trong nhân gian”. 

Sau khi nghe như vậy, Nan-đề-thích đến gặp Đức Phật. Đến nơi, 
Nan-đềể-thích làm lễ sát chân Phật và ngồi qua một bên. Sau khi an 
tọa, Nan-đề-thích bạch Phật: 

-Con nghe như vầy: có nhiều Tỳ-kheo... nh /rên... nhân gian. 
Con nghe như vậy nên ưu sầu, ăn không biết ngon, không còn phân 
biệt phương hướng nào cả, không còn nhớ đến thiện pháp đã nghe, 
không còn màng đến công việc trong thế gian. Vì sao? Vì phải rất lâu 
mới được gặp lại Đức Phật và các Tỳ-kheo thanh tịnh. 

Nan-đềể-thích nói xong, Phật bảo Nan-để: 
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-Ai thấy Ta hay không thấy Ta, thấy Tỳ-kheo Tăng thanh tịnh 
hay không thấy Tỳ-kheo Tăng thanh tịnh, đều phải thực hành Năm nội 
pháp. Thế nào là năm? 

Một là luôn phải có tín tâm, xả bổ tâm bất tín. 

Hai là thường phải giữ hạnh thanh tịnh, xả bỏ hạnh bất tịnh. 

Ba là thường phải ưa bố thí, xả bỏ xan tham. 

Bốn là thường phải có trí tuệ, xả bỏ ngu si. 

Năm là thường phải ưa học hỏi, chẳng ưa không học hỏi. 

Này Nan-để, đấy là năm nội pháp. Lại có sáu điều niệm. Thế 
nào là sáu? Một, niệm Phật; hai, nệm Pháp; ba, nệm Tỳ-kheo Tăng; 
bốn, niệm Giới; năm, niệm Bố thí; sáu, niệm Thiên. 

Này Nan-đề, vị đệ tử có trí tuệ niệm các đức độ của Phật: “Đức 
Phật có đủ các đức là Như Lai, Vô Sở Trước, Giác Ngộ Tất Cả, Thần 
Hạnh Túc, Quyết Định (Thiện Thệ), Có Đủ Vô Lượng (Thế Gian Giải), 
Vô Hữu Thượng, Nam Tử Sư Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Giác Ngộ Có 
Đủ Các Đức. Ngài đối với Trời, Người, Ma, Phạm Sa-môn Bà-la-môn, 
tự thân mình chứng đắc với trí tuệ, sự sanh đã diệt tận, phạm hạnh đã 
thành, tự biết rõ công việc đã làm, đây là thân cuối cùng”. Này Nan- 
để, khi vị đệ tử có trí tuệ niệm Phật như vậy, ý không vướng vào tham 
dục, sân hận, ngu si; tâm ý chân chánh. VỊ đệ tử có trí tuệ tâm ý đã 
chân chánh thì đắc nghĩa, đắc pháp, thấy pháp, đắc hỷ lạc lớn, từ hỷ 
sanh lạc, từ lạc được thân diệt, từ thân diệt được khinh an, từ khinh an 
đắc định, từ định được thấy biết như thật: “Đây là Khổ đế, đây là Tập 
đế, đây là Diệt đế, đây là Khổ diệt hướng đạo đế”. Này Nan-để, vị đệ 
tử có trí tuệ chánh niệm đối với tà pháp, có hận ý liền xả, ý không 
chấp trước. Thế nên, vị đệ tử có trí tuệ ưa thích hành đạo là thường 
niệm đức độ của Phật. 

Này Nan-để, vị đệ tử có trí tuệ niệm ân đức giáo pháp của Phật 
giảng dạy là an ổn, là có thể thấy được, là chứng đắc không có thời 
gian, tự có thể thọ trì, được người có trí tán thán, có thể giải thoát 
hoàn toàn, có thể nhờ vào pháp ấy thoát ly cõi này. Này Nan-để, khi 
vị đệ tử có trí tuệ niệm Pháp như vậy, ý không vướng vào tham dục, 
sân hận, ngu sĩ; tâm ý chân chánh. Vị đệ tử có trí tuệ tâm ý đã chân 
chánh thì đắc nghĩa, đắc pháp, thấy pháp, đắc hỷ lạc lớn, từ hỷ sanh 
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lạc, từ lạc được thân diệt, từ thân diệt được khinh an, từ khinh an đắc 
định, từ định được thấy biết như thật: “Đây là Khổ đế, đây là Tập đế, 
đây là Diệt đế, đây là Khổ diệt hướng đạo đế”. Này Nan-đề, vị đệ tử 
có trí tuệ chánh niệm đối với tà pháp, có hận ý liền xả, ý không chấp 
trước. Thế nên, vị đệ tử có trí tuệ ưa thích hành đạo là thường niệm 
đức độ của Pháp. 

Này Nan-để, vị đệ tử có trí tuệ niệm đức của chúng Tỳ-kheo: 
“Chúng Tăng đệ tử của Đức Phật có giới thanh tịnh, có định, có giải 
thoát, có tuệ giải thoát kiến, có tu tập, có chứng đắc, là phước điển 
của thế gian, cúng dường tuy ít nhưng được phước vô cùng. Trong 
chúng Tăng, có Tu-đà-hoàn, Tu-đà-hoàn hướng; có Tư-đà-hàm, Tư- 
đà-hàm hướng; có A-na-hàm, A-na-hàm hướng; có A-la-hán, A-la-hán 
hướng. Chính là bậc trượng phu có bốn đôi tám vị, là bậc vững chắc 
nhất trong loài người, là thầy loài người, là bậc đáng được cung kính 
trong loài người, là bậc tối thượng trong ba cõi”. Này Nan-để, khi vị 
đệ tử có trí tuệ niệm chúng Tăng như vậy, ý không vướng vào tham 
dục, sân hận, ngu si; tâm ý chân chánh. Vị đệ tử có trí tuệ tâm ý đã 
chân chánh thì đắc nghĩa, đắc pháp, thấy pháp, đắc hỷ lạc lớn, từ hỷ 
sanh lạc, từ lạc được thân diệt, từ thân diệt được khinh an, từ khinh an 
đắc định, từ định được thấy biết như thật: “Đây là Khổ đế, đây là Tập 
đế, đây là Diệt đế, đây là Khổ diệt hướng đạo đế”. Này Nan-để, vị đệ 
tử có trí tuệ chánh niệm đối với tà pháp, có hận ý liền xả, ý không 
chấp trước. Thế nên, vị đệ tử có trí tuệ ưa thích hành đạo là thường 
niệm đức độ của Tỳ-kheo Tăng. 

Này Nan-đề, vị đệ tử có trí tuệ tự niệm giới đức: “Giới luật do 
Đức Phật chế ra không thể vi phạm, không thể xem nhẹ, không thể 
phá hủy, không thể khinh thường, không thể làm qua loa. Người có trí 
tuệ từ giới đắc định, từ định thoát ly ái, ý không lệ thuộc thế gian, 
cũng như tẳng đá bị bể nát không thể liền trở lại”. Này Nan-đề, khi vị 
đệ tử có trí tuệ niệm giới như vậy, ý không vướng vào tham dục, sân 
hận, ngu sỉ; tâm ý chân chánh. Vị đệ tử có trí tuệ tâm ý đã chân chánh 
thì đắc nghĩa, đắc pháp, thấy pháp, đắc hỷ lạc lớn, từ hỷ sanh lạc, từ 
lạc được thân diệt, từ thân diệt được khinh an, từ khinh an đắc định, từ 
định được thấy biết như thật: “Đây là Khổ đế, đây là Tập đế, đây là 
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Diệt đế, đây là Khổ diệt hướng đạo đế”. Này Nan-để, vị đệ tử có trí 
tuệ chánh niệm đối với tà pháp, có hận ý liền xả, ý không chấp trước. 
Thế nên, vị đệ tử có trí tuệ ưa thích hành đạo là thường niệm đức độ 
của giới. 

Này Nan-đề, vị đệ tử có trí tuệ niệm công đức của bố thí: “Sung 
sướng thay ta được làm người mà từ bỏ sự tham lam, không có tâm tật 
đố, thường ưa thích bố thí, vì bố thí chắc chắn có kết quả sau này, bố 
thí ít nhưng được kết quả vô cùng, do bố thí được quả vô vi”. Này 
Nan-để, khi vị đệ tử có trí tuệ niệm bố thí như vậy, ý không vướng vào 
tham dục, sân hận, ngu si; tâm ý chân chánh. Vị đệ tử có trí tuệ tâm ý 
đã chân chánh thì đắc nghĩa, đắc pháp, thấy pháp, đắc hỷ lạc lớn, từ 
hỷ sanh lạc, từ lạc được thân diệt, từ thân diệt được khinh an, từ khinh 
an đắc định, từ định được thấy biết như thật: “Đây là Khổ đế, đây là 
Tập đế, đây là Diệt đế, đây là Khổ diệt hướng đạo đế”. Này Nan-đề, 
vị đệ tử có trí tuệ chánh niệm đối với tà pháp, có hận ý liền xả, ý 
không chấp trước. Thế nên, vị đệ tử có trí tuệ ưa thích hành đạo là 
thường niệm công đức bố thí. 

Này Nan-đề, vị đệ tử có trí tuệ thường niệm đức của chư Thiên: 
“Thứ nhất Chiếu-đầu-ma-lại, thứ hai Đao-lợi, thứ ba Diễm, thứ tư 
Đâu-thuật, thứ năm Nê-mạn-la-để, thứ sáu Bát-nê-mê-đà-hòa-xà- 
hòa-đề. Người nào bằng tín tâm, bằng thanh tịnh, bằng nghe, bằng bố 
thí, bằng trí tuệ, với các hạnh này sẽ được sanh lên sáu cõi trời ấy. Ta 
cũng phải thực hành năm pháp là tín, giới, văn, thí, tuệ; từ nhân duyên 
này sẽ được sanh lên cõi trời”. Này Nan-đề, khi vị đệ tử có trí tuệ 
niệm chư Thiên như vậy, ý không vướng vào tham dục, sân hận, ngu 
si; tâm ý chân chánh. Vị đệ tử có trí tuệ tâm ý đã chân chánh thì đắc 
nghĩa, đắc pháp, thấy pháp, đắc hỷ lạc lớn, từ hỷ sanh lạc, từ lạc được 
thân diệt, từ thân diệt được khinh an, từ khinh an đắc định, từ định 
được thấy biết như thật: “Đây là Khổ đế, đây là Tập đế, đây là Diệt 
đế, đây là Khổ diệt hướng đạo đế”. Này Nan-đề, vị đệ tử có trí tuệ 
chánh niệm đối với tà pháp, có hận ý liền xả, ý không chấp trước. Thế 
nên, vị đệ tử có trí tuệ ưa thích hành đạo là thường niệm đức độ của 
chư Thiên. 

Phật dạy như vậy, NÑan-để-thích hoan hỷ thọ trì, ghi nhớ trong ý 
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thường hành sáu niệm và đứng dậy đem đầu mặt lạy sát chân Phật. 


n 
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SỐ 114 


PHẬT NÓI KINH NGỰA CÓ BA 
TƯỚNG 


Hán dịch: Đời Hậu Hán, Sa-môn Chỉ Diệu. 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Con ngựa giỏi có ba tướng dùng được việc, dâng cho vua thì 
vừa ý vua, được gọi là ngựa được việc. Những gì là ba tướng? Một, 
con ngựa giỏi có ý chí, biết chạy nhanh. Hai, có sức mạnh. Ba, tuấn 
tú đẹp đẽ. Đấy là ba tướng của ngựa giỏi, xứng đáng là ngựa được 
VIỆC. 

Người thiện cũng có ba tướng, tự có thiện ý, tiếng khen đồn 
khắp, mọi người kính trọng, xứng đáng cho người lễ bái, làm phước 
cho thiên hạ. Những gì là ba? 

Người thiện có ý chí biết chạy nhanh, có sức lực, có sắc đẹp. 

Thế nào là người thiện có ý chí, biết chạy nhanh? Người thiện 
có ý chí biết như thật về Khổ, như thật về Tập, như thật về Diệt, 
như thật về Đạo. Như vậy gọi là người thiện có ý chí biết chạy 
nhanh. 

Thế nào là người thiện có ý chí với sức mạnh? Là người đối 
với hành động tệ ác đã làm thì nổ lực đoạn trừ, tâm ý tính tấn từ bỏ 
điểu ác, điều ác chưa sanh không cho phát sanh. Điều thiện chưa 
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phát sanh thì làm cho phát sanh, điều thiện đã sanh thì làm cho 
không quên, không giảm, luôn luôn tăng trưởng. Ý luôn hành thiện, 
hành tận lực, chế ngự ý, đoạn trừ ác. Như vậy là người thiện có sức 
mạnh. 

Thế nào là người thiện có ý chí với sắc đẹp? 

Ở đây có người thiện với ý chí tránh xa năm dục, từ bỏ tệ ác, 
tu tập đắc bốn Thánh đế. Như vậy là người thiện có ý chí với sắc 
đẹp. 

Như vậy với ba sự chắc thật này, người thiện được tiếng khen, 
được đứng đầu, mọi người kiêng nể, đáng được mọi người kính lễ. 

Đức Phật dạy như vậy. 


n 
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SỐ 15 


PHẬT NÓI KINH NGỰA CÓ TÁM 
THÁI ĐỘ, VÍ CHO NGƯỜI 


Hán dịch: Đời Hậu Hán, Tam tạng Pháp sư Chỉ Diệu, 
người nước Tây vực. 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ, cùng với chúng Tỳ-kheo. 
Phật bảo các Tỳ-kheo: 
-Ngựa có tám thái độ xấu. Thế nào là tám? 
. Khi vừa thả dây cương, liền kéo xe muốn chạy. 
. Khi cột vào xe, liền đạp đá muốn cắn người. 
. Cất cao hai chân trước, lôi xe chạy. 
. Đạp vào thùng xe. 
. Người vừa chạm vào càng xe, liền chạy. 
. Chạy bừa ra lề đường. 
. Đang kéo xe chạy, gặp phải bùn nhơ, liền dừng lại không đi 
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8. Treo thức ăn vào chỉ nhìn chứ không ăn. Khi chủ dẫn ra cột 
vào xe, cố há miệng cắn nhưng không ăn được. 

Con người cũng có tám thái độ xấu. Những øì là tám? 

1. Nghe thuyết kinh liền bổ đi không muốn nghe, như ngựa vừa 
được thả cương liễn kéo xe bỏ chạy. 

2. Nghe thuyết kinh không hiểu, không biết mục đích của câu 
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nói, liền nổi sân, quấy phá không muốn nghe, như ngựa khi cột vào xe 
liền đạp đá, cắn người. 

3. Nghe thuyết kinh liền chống lại không thọ trì, như ngựa cất 
cao hai chân lên muốn kéo xe chạy. 

4. Nghe thuyết kinh liền mắng nhiếc, như ngựa đạp vào thùng 
xe. 

5. Nghe thuyết kinh liền đứng dậy, như ngựa bỏ chạy khi có 
người chạm vào xe. 

6. Nghe thuyết kinh, không chú ý, cúi đầu nhìn bậy, thầm nói 
chuyện riêng, như ngựa chạy bừa ra lễ đường. 

7. Nghe thuyết kinh muốn hỏi bắt bí, khi được hỏi lại thì không 
đáp được, bí lối nên nói dối, như ngựa khi gặp bùn liễền dừng lại không 
đi nữa. 

8. Nghe thuyết kinh không chú ý, lại nghĩ đến việc dâm dật, 
tham muốn đủ thứ, không muốn lắng nghe; chết đọa vào đường ác, 
khi ấy có muốn học tập hành đạo cũng không làm được, như ngựa 
khi được treo thức ăn, chỉ nhìn không ăn; khi bị chủ đưa vào xe thì cố 
há miệng cắn nhưng ăn không được. 

Phật dạy: 

—Ta dạy về tám thái độ của ngựa, con người cũng có tám thái độ 
xấu như vậy. 

Các Tỳ-kheo nghe kinh đều hoan hỷ, làm lễ lui ra. 


n 
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SỐ 16 


PHẬT NÓI KINH 
HƯƠNG CỦA GIỚI ĐỨC 


Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Pháp sự Trúc-đàm-vô-lan, 
người nước Thiên trúc. 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Hiển giả A-nan ở nơi yên lặng suy nghĩ: “Trên đời có ba loại 
hương là hương rễ, hương cành và hương hoa. Ba loại hương này mùi 
thơm thuận theo chiều gió, ngược gió thì không nghe; vậy có loại 
hương thơm gì thuận hay ngược chiều gió đều nghe chăng?” 

Sau khi ngồi một mình suy nghĩ về ý nghĩa này, nhưng không 
biết thế nào, Hiển giả A-nan liên đứng dậy đi đến gặp Đức Phật, lạy 
sát chân Ngài, quỳ chắp tay bạch Phật: 

-Con một mình suy nghĩ: “Trên đời có ba loại hương là hương 
rễ, hương cành và hương hoa. Ba loại hương này chỉ thơm thuận theo 
chiều gió, ngược gió thì không nghe. Có loại hương thơm nào thuận 
hay nghịch gió đều nghe không?” 

Phật bảo A-nan: 

—Lành thay, lành thay! Đúng như lời ông hỏi, có loại hương chân 
chánh thuận hay nghịch gió đều nghe. 

A-nan bạch Phật: 

—Xin được nghe về hương ấy. 
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Phật dạy: 

Trong đất nước, phố huyện, làng xóm nào, có những người thiện 
nam, thiện nữ tu tập mười điều thiện, thân không sát sanh, trộm cắp, 
tà dâm; miệng không nói dối, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời thêu 
dệt; ý không ganh ghét, sân, si; hiếu thuận với cha mẹ, phụng sự Tam 
bảo, nhân từ đạo đức, uy nghi lễ tiết. Phương Đông có vô số Sa-môn, 
Phạm chí khen ngợi đức độ của người ấy. Phương Nam, Tây, Bắc và 
bốn hướng có vô số Sa-môn Phạm chí khen ngợi đức độ của người ấy: 
“Ở đất nước, phố huyện, làng xóm kia, có người thiện nam, thiện nữ 
tu tập mười điều thiện, kính phụng Tam bảo, hiếu thuận nhân từ, biết 
đạo đức, ân nghĩa, không mất lễ tiết”. Hương thơm này thuận hay 
nghịch chiều gió đều tỏa khắp, mười phương đều ca ngợi đức độ, ảnh 
hưởng đến tất cả. 

Đức Phật nói kệ: 

Hoa có sắc và hương 

Nhưng không thơmn ngược gió 
Hương chiên-đàn danh tiếng 
Vô số, tất cả hương 

Tính hạnh thật hòa nhã 
Hương này thơm ngược gió 
Bậc trượng phu chân chánh 
Ảnh hưởng khắp mười phương 
Mộc mật và chiên-đàn 

Sen xanh, đủ loại hương 

Tất cả các hương này 

Hương giới là tối thượng. 
Những người sống thanh tịnh 
Hành động không phóng đãng 
Ma không biết đường họ 
Không thấy họ về đâu 

Đường này đến Niết-bàn 

Đạo này thật tối thượng 
Chứng đắc, đoạn nguồn uế 
Hàng phục tuyệt lưới ma 
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Vào ngôi nhà Phật đạo 
Đạt trí tuệ vô cùng 

Thế nên giảng nghĩa này 
Trừ sạch các pháp ác. 

Phật bảo A-nan: 

-Hương này lan rộng, không bị trở ngại do Tu-di, hay núi sông 
trời đất, bốn đại chủng: địa, thủy, hỏa, phong, thông suốt mười 
phương, vô số thế giới đều khen ngợi đức độ của người ấy. Người trọn 
đời không sát sanh, đời đời trường thọ, không bị chết yếu. Người 
không trộm cướp, đời đời giàu có, tài sản quý giá không bị thất thoát, 
thi hành đạo đức căn bản. Người không tà dâm, không xâm phạm vợ 
người, thường hóa sanh trong hoa sen. Người không nói dối, miệng tỏa 
hương thơm, lời nói được tin tưởng. Người không nói hai lưỡi, gia đình 
thường hòa hợp, không bị chia ha. Người không nói lời thô ác, lưỡi họ 
xinh đẹp, lời nói thông suốt. Người không nói lời thêu dệt, lời nói của 
họ được mọi người chấp nhận và tôn trọng. Người không tham lam, 
đời đời sanh đến nơi nào cũng được mọi người cung kính. Người không 
sân hận, đời đời xinh đẹp, ai cũng thích nhìn. Người trừ ngu sĩ, sanh ra 
có trí tuệ, ai cũng thưa hỏi, từ bỏ tà kiến, thường hành chính đạo, tùy 
theo hành động chắc chắn có kết quả tốt. Thế nên cần phải từ bỏ tà 
pháp. học theo chân chánh. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời dạy, đều hoan hỷ, 
làm lễ từ giã. 


n1 


858 TẠP A-HÀM (II) 





SỐ 117 


PHẬT NÓI KINH HƯƠNG CỦA GIỚI 


Hán dịch: Đời Tống, Tam tạng Pháp sư Pháp Hiền. 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở Tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ, cùng chúng đại Tỳ-kheo. 

Tôn giả A-nan đi gặp Đức Phật, đến nơi lạy sát chân Phật, chấp 
tay cung kính thưa: 

-Thế Tôn, con có chút nghi ngờ muốn hỏi, xin Ngài giảng giải 
cho. Con thấy trong thế gian có ba loại hương là hương rễ, hương hoa 
và hương hạt; ba loại hương này tỏa khắp mọi nơi, có gió cũng nghe, 
không gió cũng nghe, hương ấy như thế nào? 

Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

-Ông chớ nói rằng hương của ba loại này tỏa khắp nơi, có gió 
hay không gió đều nghe. Ba loại hương này chẳng phải tỏa khắp mọi 
nơi có gió hay không gió đều nghe. Này A-nan, nếu ông muốn nghe 
về loại hương tỏa khắp nơi, hãy chú ý, ta sẽ giảng cho ông. 

A-nan bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, con muốn nghe, xin Ngài giảng giải. 

Đức Phật bảo A-nan: 

-Loại hương có gió hay không đều tỏa khắp mười phương là: 
Trong thế gian, có cận sự nam, cận sự nữ nào giữ tịnh giới của Phật, tu 
tập các pháp thiện; đó là không sát sanh, không trộm cướp, không tà 
dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Đây là hương thơm giữ giới 
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của cận sự nam, cận sự nữ, tỏa khắp mười phương, khắp nơi đều khen 
ngợi với lời tán dương: Trong thành kia có cận sự nam, cận sự nữ giữ 
tịnh giới của Phật, tu tập các pháp thiện không sát sanh, trộm cướp, tà 
dâm, vọng ngữ và uống rượu, người đầy đủ giới pháp này là có hương 
thơm mà có gió hay không gió đều tỏa khắp mười phương, mọi người 
đều khen ngợi và cung kính. 
Khi ấy Thế Tôn nói kệ: 

Các loại hoa quả trong thế gian 

Cho đến trầm đàn, long xạ hương 

Các loại hương ấy không tỏa khắp 

Chỉ nghe hương giới thơm khắp nơi 

Chiên-đàn, Uất kim và Tô hợp 

Hoa Uu-bát-la, hoa Ma lệ 

Trong các hương thơm hoa đẹp ấy 

Chỉ có hương giới là tối thượng. 

Các loại chiên-đàn trong thế gian 

Hương ấy ít thơm, không bay xa 

Hương người giữ gìn tịnh giới Phật 

Chư Thiên đều nghe và cung kính 

Những người đây đủ giới thanh tịnh 

Cho đến thường hành các pháp thiện 

Người ấy mở dây trói thế gian 

Tất cả ma quân đều xa lánh. 

Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy xong, đều hoan 

hỷ tín thọ, lễ Phật từ giã. 


n1 
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SỐ 1I8 


PHẬT NÓI KINH ƯƠNG-QUẬT-MA 


Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Pháp sư Trúc Pháp Hộ, 
người nước Nguyệt chỉ. 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật du hóa ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, 
thuộc nước Xá-vệ, cùng chúng đại Tỳ-kheo năm trăm vị. 

Trong nước Xá-vệ, có một Phạm chí thông suốt ba kinh và năm 
sách, trả lời được ngay các câu hỏi, thanh niên, thầy dạy đều bái phục, 
người già trong nước cũng tìm đến hỏi han, người có học đều quy 
hướng, môn đồ thường xuyên có năm trăm người. Người đệ tử thượng 
thủ tên là Ương-quật-ma (đời Tấn dịch là Chỉ Man) uy nghi dũng mãnh, 
sức khỏe hơn tráng sĩ, tay bắt cả chim bay, chân chạy nhanh hơn ngựa, 
thông tuệ biện tài, tính tình hòa nhã, hiểu biết cao xa, không có gì làm 
trở ngại, dung mạo tuấn tú bậc nhất, được thầy đặc biệt hài lòng. 

Người vợ thầy dạy rất yêu mến Chỉ Man, chờ khi chồng đi ra 
ngoài, đến bảo: 

—Ta thấy anh hiên ngang tuấn tú, tính ra tuổi tác như ta, vậy có 
thể cùng ta vui hưởng hoan lạc chăng? 

Chỉ Man nghe nói thế thì kinh hoàng khiếp sợ, dựng tóc gáy, quỳ 
xuống thưa: 

—Con xem phu nhân như mẹ, ví thầy như cha, lời dạy tổi tệ này 
thật con không dám nghe theo, trong lòng không chấp nhận vì rất phi 
pháp. 

Vợ người thầy nói: 
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-Cho người đói ăn cơm, người khát uống nước, có øì là phi pháp. 
Cho người lạnh áo ấm, cho người nóng mát mẻ, có gì là phi pháp? Che 
đậy sự lõa lồ, cứu giúp sự nguy khốn, có øì là phi pháp? 

Chỉ Man đáp: 

-Cứu trợ nguy cấp, giúp đỡ nghèo cùng, thật không phi pháp. 
Phu nhân như mẹ, được thầy tôn trọng, nếu con theo dục đắm sắc, 
phạm vào điều phi lễ thì như rắn mối nuốt độc làm chết thân. 

Vợ người thầy nghe nói, vừa xấu hổ, vừa giận dữ, nên tự đánh 
đập mình và xé nát y phục, dùng uất kim bôi vàng mặt, giả vờ âu sầu, 
nằm ủ rũ một nơi. 

Khi người chồng trở về, hỏi: 

— Tại sao có việc không hay vậy? AI đã xúc phạm? 

Người vợ trách móc: 

Người đệ tử chàng thường khen là thông minh, nhu hòa trong 
trắng, hành động đàng hoàng, khi chàng vắng mặt, nó đến đây lôi kéo 
muốn thỏa mãn nên làm hỗn, em chống cự lại, bị nó hà hiếp, đánh 
đập làm cho khốn đốn. Thế nên, bị nhục không thể đứng dậy. 

Vị thầy nghe vậy rất buồn, trong lòng thịnh nộ, muốn giết, để 
trừng trị kẻ gian bạo, nhưng suy nghĩ, hắn hùng dũng nên không thể 
hàng phục bằng sức lực, muốn im lặng, nhưng nghĩ kỹ thấy không 
được vì hắn đã làm nhơ nhuốc trong gia đình, trên dưới hỗn loạn. Vị 
thầy trầm ngâm, tiến thoái không biết phải làm thế nào, nên mới than 
thở, thầm nghỉ: “Phải khéo dùng mưu lạ, dạy điều nghịch đạo, bảo 
giết cho đến một trăm người, chặt một ngón tay của từng người làm 
vòng đeo cổ. Tội giết người là tội lớn nhất trong các tội, không bị khổ 
sở tàn khốc thì cũng bị tội giết. Hiện đời bị tai ách, chết đọa địa ngục, 
không thể thoát khỏi; phải làm đến như vậy”. 

Do đó, vị thầy ra lệnh cho Chỉ Man: 

—Với sự thông tuệ của con, việc học tập đã đủ, lên nhà trên vào 
trong phòng, đều đứng đầu trong môn sanh, nhưng có một tài nghệ con 
chưa thực hành. 

Chỉ Man thưa: 

—Con xin nghe lời dạy. 

Vị thầy nói: 
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Con muốn mau thành công, phải cầm kiếm bén, sáng sớm đến 
ngả tư giết một trăm người, lấy một người một ngón tay để trang sức, 
làm sao đến giữa trưa đủ số một trăm ngón tay. Nếu con hết sức tuân 
theo thì đạo đức hoàn hảo. 

Vị thầy trao kiếm, Chỉ Man tiếp nhận, rất ngạc nhiên về lời dạy, 
trong lòng sầu lo, nếu trái lệnh thây thì không phải là đệ tử có hiếu, 
nếu làm theo thì sợ trái đạo lý. 

Chỉ Man cầm kiếm lui ra khóc nói: 

—Tịnh tu phạm hạnh là pháp của Phạm chí; bỏ tà quy chánh là 
pháp Phạm chí; nhu hòa nhân tuệ là pháp của Phạm chí; ban bố Từ, 
Bi, Hỷ, Xả là pháp của Phạm chí; pháp tu đắc năm thần thông là pháp 
của Phạm chí; vượt lên Phạm thiên là pháp của Phạm chí; nay hung 
bạo giết hại là phi pháp, trái đạo lý. 

Chỉ Man trù trừ buồn bã, không biết làm thế nào, liền đến bên 
lùm cây ở ngã tư đường, buồn giận kích thích, phẫn uất, ma ác thừa cơ 
gây hại, làm loạn tâm Chỉ Man, khiến anh ta liền trợn mắt thở hào 
hễn, nhìn khắp bốn hướng gần xa như quỷ, sư tử, như hổ lang thú dữ 
nhảy chồm lên, bộ dạng đáng sợ. Người đi trên ngả tư đường đang 
hướng về thành, phần lớn bị Chỉ Man dùng trường kiếm sát hại, gặp ai 
giết nấy, mọi người kinh hoàng chạy tứ tán nhưng không biết gì cả. Vô 
số người kêu gào khóc lóc, vào tận cung vua tâu báo có nghịch tặc 
chận ngay đoạn đường quan trọng, hại người vô số, cầu mong Đại 
vương trừ hại cho dân. 

Khi ấy các Tỳ-kheo vào thành khất thực, thấy dân chúng bảo 
nhau về sự hoảng sợ như vậy. Sau khi khất thực, thọ trai xong, họ đến 
gặp Đức Phật, lạy sát dưới chân Ngài, bạch với Thế Tôn: 

-Chúng con thấy dân chúng trong nước đến cửa cung vua, tâu 
báo có giặc lớn tên Chỉ Man, tay cầm kiếm bén rất là nguy hại, toàn 
thân nhuộm máu, đường không người đi. 

Khi ấy Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Các ông hãy ở đây, Ta đến cứu họ. 

Đức Phật đứng dậy đi đến chỗ ấy, trên đường gặp người chăn bò, 
người khuân vác, người đánh xe, người làm ruộng, mọi người đều thưa 
với Ngài: 
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Đại Thánh hãy đứng lại, chớ theo đường này, ở trước có kẻ 
nghịch tặc chận nơi ngả tư đường, giết người ngổốn ngang, xin đi đường 
khác, vì Ngài đi một mình không người hộ vệ. 

Thế Tôn bảo: 

-Giả như có giặc cướp đầy cả ba cõi, Ta cũng không sao, huống 
chi là một tên giặc! 

Lúc ấy mẹ của Chỉ Man lấy làm lạ vì đến giờ ăn mà con không 
về, sợ con bị đói nên bà mang thức ăn ra ngoài thành cho con. 

Trời sắp trưa số một trăm ngón tay vẫn chưa đủ, sợ khi đến 
chiều thì đạo nghiệp không thành, nên Chỉ Man muốn giết mẹ để đủ 
số. 

Đức Phật biết nếu Chỉ Man giết mẹ, với mức độ tổi tệ này, tội 
không thể cứu. Do đó, Đức Phật xuất hiện trước mặt Chỉ Man. 

Khi Ương-quật-ma thấy Đức Phật liền bỏ mẹ, hùng hổ như sư tử 
chạy đến đón đầu Thế Tôn, suy nghĩ: “Mười người, trăm người, thấy 
ta chạy cũng chẳng dám tranh đua, với họ ta vẫn hùng dũng tung 
hoành ngang dọc, huống chi Sa-môn này đến đây chỉ một mình. Ta 
hãy ra tay lấy mạng ông ta!”. 

Chỉ Man cầm kiếm rượt theo Đức Phật, nhưng không kịp, cố hết 
sức chạy cũng không bằng Phật, suy nghĩ: “Ta có thể vượt qua cả sông 
suối, tháo đứt dây trói, hai tay tung mạnh bốn ngựa không địch lại, 
thành dày lũy vững đều vượt qua cả, nhưng Sa-môn này chậm rải đi 
bộ nhưng ta không theo kịp, dùng hết sức lực cũng không đến gần ông 
ta được”. 

Chỉ Man gọi Phật: 

—Này Sa-môn, hãy đứng lại! 

Đức Phật bảo với kẻ nghịch tặc: 

—Ta đã ngừng lại từ lâu rồi; chỉ có ngươi là chưa ngừng. 

Chỉ Man từ xa nói kệ: 

Lời Mâu-ni nghĩa gì 

Tự nói đã đứng lại 

Nói với mục đích gì 

Cho rằng ta không ngừng 
Vì sao Phật nói đứng 
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Nhưng thân vẫn đang ải 
Ta đang đứng, nói đi 
Xin giải thích nghĩa này! 

Thế Tôn nói kệ đáp Chỉ Man: 

Chỉ Man nghe Phật đứng 
Thế Tôn trừ lỗi ngươi 
Ngươi chạy theo vô trí 

Ta ngừng, ngươi không ngừng 
Ta trú chánh giải thoát 
Ưa pháp tu phạm hạnh 
Ngươi chạy theo ngu sĩ 
Nay tâm hại chưa ngừng 
Đại Thánh tuệ vô cùng 
Giảng pháp ở ngả tư 
Được nghe nói về tội 
Liền giác ngộ pháp nghĩa. 

Bấy giờ tâm Chỉ Man liền được khai ngộ, bèn vứt kiếm, lạy sát 
dưới đất thưa: 

-Cầu mong Thế Tôn tha thứ cho sự mê lầm của con đã sanh 
lòng tàn hại kết ngón tay người. Nay con muốn thấy đạo, cầu mong 
Ngài từ bi hóa độ, tiêu trừ nguồn tội, thương xót tiếp độ cho con được 
xuất gia, thọ giới cụ túc. 

Đức Phật liền tiếp độ và Chỉ Man trở thành Sa-môn. 

Khi ấy Thế Tôn ngồi kiết già với uy thần rực rỡ, trí tuệ quang 
minh. Hiền giả Chỉ Man hầu một bên, trở về khu lâm viên Kỳ-đà Cấp 
cô độc. Chỉ Man được hóa độ, tận tín Thế Tôn; các vị Hiền thánh đệ 
tử khác cùng nhau hộ trợ. Vị Tộc tánh tử ấy cạo bỏ râu tóc, mặc pháp 
y, từ gia đình phát sanh lòng tin, bổ nhà học đạo, đầy đủ cứu cánh vô 
thượng phạm hạnh, chứng đắc lục thông, chấm dứt sanh tử, tịnh đức 
vang xa, việc làm đã xong, thấu đạt gốc của Danh sắc, chứng đắc bậc 
Ứng chân (A-la-hán). 

Khi ấy vua Ba-tư-nặc (Tấn dịch là Hòa Duyệt) tập hợp bốn đội 
binh là tượng, mã, bộ, ky, cùng xa giá xuất chinh để trừ diệt kẻ nghịch 
tặc, nên thân thể nhà vua mệt nhọc và bụi bặm, đi đến gặp Phật, lạy 
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sát chân Ngài. 

Phật hỏi nhà vua: 

—Đại vương từ đâu đến mà thân thể dính bụi vậy? 

Vua bạch Phật: 

-Kính thưa Thế Tôn, có đại nghịch tặc tên là Ương-quật-ma 
hung bạo tàn hại, chận đứng nơi ngả tư đường, tay cầm kiếm bén sát 
hại dân chúng. Thế nên con thống lĩnh bốn bộ binh đi trừ diệt nó. 

Khi ấy Chỉ Man đang ngồi trong chúng hội, cách Thế Tôn không 
xa. 

Đức Phật bảo nhà vua: 

-Chỉ Man đang ở đây, đã cạo bỏ râu tóc, trở thành Tỳ-kheo; đối 
với việc trước đây thì như thế nào? 

Vua bạch Phật: 

-Đã quyết chí với đạo thì có gì bằng! Phải suốt đời cung cấp y 
phục, thức ăn, sàng tọa, thuốc uống trị bệnh cho vị ấy. 

Nhà vua lại hồi Thế Tôn: 

—Kính thưa Đại Thánh, kẻ hung hại bạo nghịch, đã được chí đạo, 
đạt đến tịch tịnh hay sao! Nay đang ở đâu? 

Phật đáp: 

—Vị ấy đang ngồi gần đây. 

Nhà vua vừa trông thấy, tâm ý hoảng hốt, dựng tóc gáy. 

Phật bảo: 

-Này Đại vương, đừng sợ hãi. Nay vị này đã là hiển nhân, 
không còn tâm ý bạo nghịch. 

Nhà vua thi lễ thưa: 

-Hiển giả, ngài là Chỉ Man phải không? 

Đáp: 

Đúng vậy. 

Vua lại hỏi: 

Nhân giả họ gì? 

Đáp: 

-Họ Ÿ Giác. 

Hỏi: 

— Vì sao có họ Ỷ Giác? 
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Đáp: 

Đây là họ cha. 

Vua nói: 

-Xin ngài Ỷ Giác nhận sự cúng dường về y phục, thức ăn, 
giường nằm, thuốc trị bệnh của suốt đời con, cúng dường theo yêu cầu. 

Sau khi được chấp nhận, nhà vua đảnh lễ lui về, khen ngợi Thế 
Tôn: 

-Ngài hay điều phục kẻ khó điều, hay thành tựu kẻ chưa thành 
tựu, an trú ban từ bị, ai cũng được hướng dẫn, tiêu trừ tai họa ác 
nghịch, đưa họ vào giáo pháp và làm cho đời sống của dân chúng được 
ổn định. Việc nước đa đoan, con xin cáo lui. 

Phật dạy: 

—Đại vương hãy tùy nghi. 

Nhà vua lễ sát chân Phật, từ giã. 

Bấy giờ Hiển giả Chỉ Man ở nơi thanh vắng, đắp y năm điều, 
sáng sớm ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực, thấy nhà kia có người 
phụ nữ mang thai, đủ tháng nhưng khó sanh, tâm mong được sự cứu 
giúp, hướng về Chỉ Man hỏi: 

Ngài muốn đi đâu, hãy cứu giúp tôi! 

Sau khi khất thực, ra ngoài thành thọ trai, rửa và cất bát xong, 
Chỉ Man ngồi yên suy nghĩ, chỉ tăng thêm sự cung kính, rồi đến gặp 
Phật, đảnh lễ thưa: 

-Thế Tôn, sáng nay con mặc y, mang bát vào thành khất thực, 
thấy có phụ nữ đủ tháng sắp sanh, vì khó sanh nên sợ hãi cầu mong 
con cứu hộ. 

Phật bảo Chỉ Man: 

-Ông hãy mau đi đến bảo phụ nữ ấy: “Lời nói của Chỉ Man 
chí thành không dối trá, là từ khi sanh ra đến nay chưa từng sát 
sanh. Theo sự thật này, bà chị sẽ sanh được an ổn, không hoạn 
nạn”. 

Chỉ Man bạch Phật: 

-Con đã gây quá nhiều tội lỗi, giết hại đến chín mươi chín 
người, mà nói lời như vậy chẳng phải là nói hai lời hay sao? 

Đức Thế Tôn bảo: 
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-Đời sống trước đây và hiện nay khác nhau; thế nên đó là lời 
nói thật không phải vọng ngữ. Thầy hãy kịp thời đến cứu nguy cho 
người phụ nữ ấy. 

Chỉ Man vâng lệnh Phật, đến chỗ người phụ nữ, nói đúng lời 
Phật dạy: 

-Đúng như lời chí thành của tôi, không nói dối, từ khi sanh ra 
đến nay tôi chưa từng sát sanh. Theo sự thật này, làm cho bà chị sanh 
sản an Ổn. 

Chỉ Man chưa nói dứt lời, người phụ nữ ấy liền sanh được con 
một cách an ổn. 

Khi ấy Chỉ Man vào trong thành Xá-vệ, bọn thiếu niên thấy 
Hiền giả đi khất thực, hoặc dùng ngói đá ném, hay dùng tên bắn, dùng 
dao búa đâm chém, dùng gậy đánh đập. 

Hiền giả Chỉ Man bị thương vỡ đầu, y phục rách nát, trở về lạy 
sát dưới chân Phật, rồi đứng dậy, ngay trước Phật nói kệ: 

Trước đây con là giặc 

Tên Chỉ Man vang xa 

Vực lớn đã khô kiệt 

Nên quy y Chánh giác 
Nhờ dùng giới nhẫn nhục 
Theo Phật giảng dạy chúng 
Nghe kinh thường đúng lúc 
Thế nên không trở ngại. 
Nay đã quy y Phật 

Thọ pháp giới chân thật 
Chứng đắc ba thông đạt 
Tùy thuận các pháp Phật 
Xưa, hung bạo ác độc 

Làm hại nhiều sanh mạng 
Tuy gây nhiều tàn hại 
Nay, con tên Vô hại 
Những lỗi lầm thân miệng 
Vì giữ tâm sát hại 

Con không hại người nữa 
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Không còn gây nguy ách 
Những lỗi lầm đã qua 
Giữ gìn pháp tịch nhiên 
Con đúng tên hung bạo 
Tự điều thành nhân hiền 
Dùng khả năng điều phục 
Như móc câu điều voi 
Như Lai thành tựu con 
Không dùng kiếm, dùng gậy 
Trước đây con phóng dật 
Nhưng sau tự chế mình 
Chiếu sáng trong thế gian 
Như mặt trời thoát mây 
Giả sử phạm các ác 
Nhưng không đoạn Bồ-đề 
Họ chiếu sáng thế gian 
Như mây tan trời hiện 
Nếu Tỳ-kheo tân học 
Tĩnh tấn tu Phật pháp 

Họ chiếu sáng thế gian 
Như mặt trăng tròn đây 
Người gây các tội lỗi 

Sẽ bị đọa đường ác 

Con không còn các nạn 
Ăn mặc không chấp trước 
Không cầu sống đời này 
Cũng chẳng muốn chết đi 
Chỉ sống đúng hiện tại 
Tâm luôn an trú định 
Như vậy Ương-quật-ma 
Đã chứng A-la-hán 

Ngay trước Phật Thế Tôn 
Tự nói lên kệ này. 


Phật dạy như vậy, Hiển giả Chỉ Man và các Tỳ-kheo nghe kinh 
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đều hoan hỷ phụng hành. 
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SỐ 1I9 


PHẬT NÓI KINH ƯƠNG-QUẬT-MAN 


Hán dịch: Đời Tây Tấn, Sa-môn Pháp Cự. 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Thế Tôn ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, 
thuộc nước Xá-vệ. 

Đúng thời, có nhiều Tỳ-kheo đắp y mang bát vào thành Xá-vệ 
khất thực. Khi họ đang khất thực, nghe ngoài cửa cung vua Ba-tư- 
nặc, có nhiều người dân dắt díu nhau kêu khóc om sòm với lời lẽ: 
“Trong đất nước này hiện có đại ác tặc tên Ương-quật-man, giết hại 
dân chúng một cách tàn bạo không thương xót. Đời sống trong làng 
xóm không được an ninh, thành phố cũng vậy, nhân dân cũng vậy. 
Hắn giết hại người dân chặt mỗi người một ngón tay để làm tràng 
hoa, nên có tên là Ương-quật-man. Chúng tôi cầu mong nhà vua 
trừng trị người ấy”. 

Các Tỳ-kheo, sau khi khất thực từ thành Xá-vệ về, thọ trai 
xong, thu xếp y bát, rửa tay chân, vắt tọa cụ trên vai, đến gặp Thế 
Tôn, đem đầu mặt lạy sát chân Ngài, rồi ngồi qua một bên, bạch 
Thế Tôn: 

—Tỳ --kheo chúng con, đến thời, đắp y mang bát vào thành Xá- 
vệ khất thực, nghe ngoài cửa cung vua Câu-bà-la có nhiều người 
dân dắt nhau khóc lóc, nói rằng: “Trong đất nước này, có tên giặc 
lớn tên Ương-quật-man giết hại nhân dân, chặt mỗi người một ngón 
tay để làm tràng hoa, nên có tên là Ương-quật-man”. Xin vua hàng 
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phục hắn. 

Sau khi nghe các Tỳ-kheo nói, Thế Tôn liền đứng dậy đi đến 
chỗ Chỉ Man. Trên đường đến nơi, Thế Tôn gặp những người gánh cỏ, 
vác củi, cày ruộng, họ nói với Ngài: 

-Sa-môn đừng đi theo lối này. Vì sao? Trong đường ấy, có 
Ương-quật-man giết hại nhân dân, không có tâm Từ với chúng sanh, 
thành phố, làng xóm đều bị nó làm hại. Nó giết người chặt ngón tay 
làm tràng hoa, nó sẽ gây hại Thế Tôn. Những Sa-môn, thường dân 
theo đường này, phải đi từng đoàn mười người mới qua, hoặc hai mươi 
người, hoặc ba mươi người, hoặc bốn mươi người, hoặc năm mươi 
người, hoặc trăm người, ngàn người mới đi qua, nhưng vẫn bị Ương- 
quật-man giết theo ý muốn. 

Thế Tôn vẫn tiếp tục đi, không đổi ý. 

Ương-quật-man thấy Thế Tôn đến liền suy nghĩ: “Những người 
dân muốn đi qua đường này phải tập hợp từ mười người cho đến ngàn 
người mới đi qua, vẫn bị ta giết theo ý muốn. Nhưng Sa-môn này đến 
đây chỉ một mình không có bạn, ta sẽ giết ông ta”. 

Ương-quật-man liễn rút kiếm bên hông, chạy đến chỗ Thế Tôn. 

Thế Tôn thấy Ương-quật-man đi đến liền quay ngược lại. 
Ương-quật chạy hết sức mình đuổi theo, nhưng không đuổi kịp, bèn 
suy nghĩ: “Ta chạy đuổi kịp cả voi, ngựa và xe, kể cả bò dữ và 
người. Sa-môn này đi không nhanh, nhưng ta tận lực mà vẫn không 
đuổi theo kịp”. 

Ương-quật-man nói với Thế Tôn: 

Đứng lại! Đứng lại! Sa-môn. 

Thế Tôn nói: 

— Ta đứng lại đã lâu, nhưng ngươi không đứng lại! 

Ương-quật-ma nói kệ: 

Sa-môn đi, nói đứng 
Lại bảo ta không dừng 
Sa-môn nói nghĩa này 
Ông đứng, ta không đứng? 
Thế Tôn nói với Ương-quật-man: 
Ngươi hãy lắng nghe Ta nói về ý nghĩa Ta đứng, ngươi không 
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đứng. 

Thế Tôn nói kệ: 

Thế Tôn thường đứng lại 

Tất cả nhờ ân Ngài 

Ngươi có tâm sát hại 

Và hành động tàn ác. 
Ương-quật-man suy nghĩ: “Phải chăng ta đang làm điều ác?” 
Ương-quật-man nói kệ: 

Sa-môn nói kệ này 

Tâm Từ con phát sanh 

Con liền vứt bó kiếm 

Quỳ lạy quy y Phật 

Đầu mặt sát chân Ngài 

Cầu xin làm Sa-môn 

Phật dạy: Này Tỳ-kheo 

Liền thọ Cụ túc giới. 

Theo thường pháp của chư Phật, Thế Tôn nói: 

Khéo đến đây, này Tỳ-kheo! 

Râu tóc của Ương-quật-man tức thì tự rụng như được cạo sau bẩy 
ngày. Vị ấy mặc ca-sa mềm đẹp, nếu vị ấy mặc áo bằng vải thì cũng 
biến thành ca-sa. 

Thế Tôn dạy: 

—Tỳ-kheo, đến đây! Hãy tu tập phạm hạnh trong giáo pháp của 
Ta, không còn tâm kiêu mạn thì đoạn tận nguồn gốc khổ. 

Khi ấy râu tóc Ương-quật-man tự rụng, thân mặc ca-sa theo sau 
Thế Tôn. Thế Tôn dẫn Ương-quật-man từ vườn Xà-lê về đến Kỳ-hoàn 
đưa vào chỗ ngồi. 

Bấy giờ Ương-quật-man được các Tỳ-kheo Tôn trưởng dạy bảo 
uy nghi lễ tiết. Sau khi được dạy bảo như vậy, nhờ đó vị Tộc tánh tử 
ấy có lòng tin kiên cố xuất gia học đạo, tu tập phạm hạnh vô thượng, 
đoạn tận sanh tử, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn thọ 
vào thai mẹ nữa. Lúc ấy Tôn giả Ương-quật-man đã chứng quả A-la- 
hán. 
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Tôn giả Ương-quật-man tu tập ở nơi thanh vắng, thường hành 
khất thực không phân biệt nhà nào cả, mặc y năm mảnh của người vứt 
bỏ. 

Khi đó vua Ba-tư-nặc tập hợp bốn loại binh đi ra ngoài thành 
Xá-vệ, muốn đến chỗ kẻ giết người Ương-quật-man, nhà vua suy 
nghĩ: “Ta nên đến gặp Thế Tôn trước, đem sự việc này trình bày với 
Ngài và sẽ phụng hành theo lời dạy của Ngài”. 

Nhà vua đến Kỳ-hoàn, đi bộ vào chỗ Thế Tôn. Thông thường 
vua Sát-lợi có năm thứ tiêu biểu cho uy quyển của mình; đó là lọng, 
mão, phất cán đỏ, kiếm và giày quý. Nhà vua đều bỏ ra hết, đầu mặt 
lạy sát chân Phật rồi ngồi qua một bên. 

Sau khi nhà vua an tọa, Đức Phật hỏi: 

—Vì sao Đại vương thống lĩnh bốn bộ binh, y phục bụi bặm, đến 
đây gặp Ta? 

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

-Tại thành Xá-vệ này, có gã giặc dữ tên là Ương-quật-man sát 
hại nhân dân, không có tâm Từ. Thành phố làng xóm đều sợ tai họa 
ấy nên nhân dân ly tán. Tên này giết người chặt lấy ngón tay kết làm 
vòng hoa. Con muốn đến đó để trừ diệt hắn. 

Thế Tôn nói: 

-Nếu hiện nay Đại vương thấy Ương-quật-man cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y vì lòng tin kiên cố, xuất gia học đạo thì ngài có muốn 
bắt giữ không? 

Nhà vua đáp: 

-Giữ làm gì! Con sẽ chào hỏi lễ kính, phục vụ cúng dường, 
không còn tâm làm hại nữa. Nhưng thưa Thế Tôn, kẻ bạo ác ấy không 
có tâm Từ đối với chúng sanh, làm sao tu tập hạnh Sa-môn được? 

Khi ấy, cách Thế Tôn không xa, Tôn giả Ương-quật-man đang 
ngồi kiết già, chánh tâm chánh ý đặt niệm ở trước. 

Thế Tôn đưa tay phải chỉ vào Ương-quật-man, nói: 

—Đại vương, đây là tên giặc Ương-quật-man. 

Vua Ba-tư-nặc vừa thấy Ương-quật-man liền giật mình kinh sợ, 
dựng cả tóc gáy. 

Thế Tôn bảo vua Ba-tư-nặc: 


874 TẠP A-HÀM (II) 





-Đại vương, đừng sợ hãi. Ngài cứ tự nhiên đến gặp và vị ấy sẽ 
nói chuyện với Đại vương. 

Vua Ba-tư-nặc đến chỗ Ương-quật-man, đầu mặt lạy sát chân 
Tôn giả rồi đứng qua một bên, thưa: 

—Tôn giả Ương-quật-man, nay ngài tên gì? 

Tôn giả đáp: 

—Đại vương, tôi tên Già-cù, mẹ tên Mạn-đa-da-n1. 

Vua thưa: 

-Ngài đã tinh tấn hoàn toàn, con xin suốt đời cúng dường Tôn 
giả Già-cù y phục, thực phẩm, thuốc trị bệnh, giường ngọa cụ, không 
tiếc gì cả, thường ủng hộ đúng pháp. 

Sau khi đảnh lễ, đi quanh Tôn giả ba vòng, nhà vua đến chỗ Thế 
Tôn, lạy sát chân Ngài rồi ngồi qua một bên, bạch Thế Tôn: 

-Thế Tôn, Ngài đã hàng phục kẻ không thể hàng phục, Như Lai 
đã hàng phục kẻ cương cường không bằng dao gậy. Con có nhiều việc 
phải làm, muốn trở về nước. 

Thế Tôn bảo: 

—Nay đã đúng lúc, xin ngài tùy ý. 

Vua Ba-tư-nặc đứng dậy, đầu mặt lạy sát chân Phật, đi quanh ba 
vòng rồi từ giã. 

Hôm ấy Ương-quật-man mặc y, mang bát vào thành Xá-vệ khất 
thực. Trong khi đang khất thực, Tôn giả thấy một phụ nữ đang có thai, 
đã đến kỳ nhưng không sanh được. 

Thấy vậy, Tôn giả suy nghĩ: “Chúng sanh này thật là khổ não!”. 

Sau khi vào thành Xá-vệ khất thực, thọ trai xong, Ương-quật- 
man thu xếp y bát, rửa tay chân, vắt tọa cụ trên vai đi đến chỗ Thế 
Tôn, lạy sát chân Ngài rồi ngồi qua một bên, thưa: 

-Vừa rồi, con mặc y, mang bát vào thành Xá-vệ khất thực, khi 
khất thực, thấy một phụ nữ mang thai sắp sanh, nhưng không sanh 
được. Thấy vậy, con suy nghĩ: “Chúng sanh này thật là khổ não!”. 

Thế Tôn dạy: 

Này Chỉ Man, thầy hãy đến gặp người phụ nữ ấy và bảo bà ta 
rằng: “Theo lời dạy các bậc Thánh, tôi từ khi được sanh vào dòng 


Z 


Thánh đến nay không cố ý sát hại sanh mạng chúng sanh. Với lời 
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thành thật như thế, làm cho người phụ nữ ấy được sanh an ổn”. 

Chỉ Man bạch Thế Tôn: 

-Việc này không đúng với con, vậy con có nói dối không? Vì 
sao? Chính thân này, con đã giết hại hàng bao nhiêu là chúng sanh. 

Thế Tôn dạy: 

-Khi ấy thầy còn ở thế tục, nay sống đời bậc Thánh, không 
giống như xưa. Này Chỉ Man, thầy hãy vào thành Xá-vệ, đến nơi 
đường đi, tuyên lệnh: “Chư Hiền phải giữ gìn năm việc. Những gì là 
năm? Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng 
ngữ, không uống rượu. Vì sao? Quả báo của sát sanh là gây hại bằng 
dao thì nhận quả báo bằng dao. Quả báo của trộm cướp là tăng thêm 
nghèo khổ. Quả báo của gian dâm vợ người là tăng thêm gian tà. Quả 
báo vọng ngữ là sanh vào loài miệng bị hôi hám. Quả báo uống rượu 
là tăng thêm cuồng loạn”. Thầy hãy đến nơi người phụ nữ ấy bảo 
rằng: “Tôi từ khi sanh vào dòng Thánh đến nay, chưa từng nghĩ đến 
việc sát hại chúng sanh, với lời chân thật này sẽ làm cho người phụ nữ 
kia sanh sản được an ổn”. 

—Xin vâng! Thế Tôn! 

Đến giờ, Chỉ Man đắp y mang bát, vào thành Xá-vệ khất thực, 
ngay trên đường lớn, tuyên bố: “Chư Hiễn nên giữ gìn năm giới... ”. 

Tôn giả đến gặp người phụ nữ ấy bảo: 

—Tôi từ khi sanh vào dòng Thánh đến nay không tự ý sát hại một 
mạng người nào, với lời chân thật này làm cho bà sanh sản được an 
toàn. 

Tôn giả nói vừa xong, phụ nữ ấy liền sanh sản an Ổn. 

Sau khi thọ trai, Chỉ Man muốn ra khỏi thành Vương xá, có một 
người dùng đá ném vào Tôn giả, có người dùng gậy đánh, lại có người 
dùng dao chém làm cho Chỉ Man bị vỡ đầu, thân chảy máu. Tôn giả ra 
khỏi thành, về gặp Thế Tôn. 

Thế Tôn trông thấy Chỉ Man đến với đầu và thân thể bị thương, 
máu loang bẩn cả Tăng-già-lê, nên bảo: 

-Thầy hãy kham nhẫn chớ sanh ý ác. Quả báo do hành động của 
thầy phải bị đọa đến trăm ngàn vô số kiếp trong địa ngục, nay chỉ chịu 
quả báo này thật không đáng kể. 
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Chỉ Man bạch Phật: 
-Đúng vậy! Thế Tôn. Đúng vậy! Như Lai. 
Khi ấy Chỉ Man với tâm ý hoan hỷ, ở ngay trước Phật, nói kệ: 


Con nhẫn thật kiên cố 
Tâm không bị thay đổi 
Nay con nghe chánh pháp 
Nên không lười, kiêu mạn 
Nghe pháp thêmvững chắc 
Tận tín Phật, Pháp, Tăng 
Thân cận thiện tri thức 
Phân biệt rõ các pháp 
Con từng là ác tặc 

Tên gọi Uơng-quật-man 
Vì bị chìm trong nước 
Nay nương tựa Chánh giác 
Tự quy y Tam bảo 

Với pháp phân biệt pháp 
Đã chứng ba đạt trí 
Chứng đắc đến giác ngộ 
Xưa hành động phóng dật 
Giết hại mạng chúng sanh 
Nay chứng chân thật rồi 
Không còn sát hại người 
Thân, miệng và tâm ý 
Hoàn toàn không gây hại 
Dù có mang tên Giết 
Cũng không bị oán hận. 
Tỳ-kheo trẻ tuổi nào 
Thành tựu pháp luật Phật 
Họ chiếu sáng thế gian 
Như trăng thoát mây che, 
Trước hành động dâm dật 
Sau hối cải không làm 

Họ chiếu sáng thế gian 
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Như trăng thoát mây che, 
Như lội theo dòng nước 
Như luyện tập cho cứng 
Như thợ mộc đẽo gỗ 

Người trí tự tu thân, 

Đức Phật hàng phục người 
Không dùng dao hay gậy 
Không dùng roi, cương, càùm 
Không dùng sức bắt giữ 
Con không hy vọng chết 
Cũng không hy vọng sanh 
Tự quan sát thời tiết 

An tường, không loạn động. 

Thế Tôn hoan hỷ quan sát Chỉ Man, bảo các Tỳ-kheo: 

—Các thầy có thấy trong hàng Tỳ-kheo đệ tử như pháp của Ta có 
vị nào trí tuệ thông suốt, nghe pháp liễn hiểu như Tỳ-kheo Già-cù, 
nghe pháp liền hiểu không? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Tỳ-kheo đệ nhất trong chúng Thanh văn của Ta có trí tuệ bén 
nhạy là Tỳ-kheo Chỉ Man. 

Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


n 
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SỐ 120 


KINH ƯƠNG-QUẬT-MA-LA 


Hán dịch: Đời Lưu Tống, Tam tạng Pháp sư Cầu-na-bạt-đà-la, 
người nước Thiên trúc. 


QUYỂN I 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. Thế Tôn cùng vô lượng vị Đại Bồ-tát, tứ chúng và vô số 
Thiên, Long, Thần, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma- 
hầu-la-già, Tỳ-xá-giá, Phụ-đa-già-na, A-sai-la-đàn-na-bà vương, Nhật 
nguyệt thiên tử, A-tu-la và các La-sát, hộ thế chủ Tứ thiên vương, ma 
thiên... hội đủ. 

Khi ấy Thế Tôn giảng rộng diệu pháp độ thoát chúng sanh, tên 
là kinh Chấp Kiếm Đại Phương Quảng, trước sau như một đều thiện, 
hiển thị cứu cánh, gồm trọn ý nghĩa và chân thật, thuần nhất thanh 
tịnh, đầy đủ mọi phạm hạnh. 

Về phía Bắc thành Xá-vệ không xa, tại thôn xóm tên Tát-na, có 
một nữ Bà-la-môn nghèo nàn tên là Bạt-đà-la. Bà ta có một con trai 
tên là Nhất Thiết Thế Gian Hiện, mổ côi cha từ nhỏ, tuổi vừa mười 
hai, sức lực và tướng mạo đều hơn người, thông minh trí tuệ, lời nói 
nhỏ nhẹ khéo léo. 

Một thôn khác tên là Phả-la-ha-tư có một vị thầy Bà-la-môn ở từ 
lâu tên là Ma-ni-bat-đà-la thông thạo bốn kinh Tỳ-đà. Bấy giờ Thế 
Gian Hiện đang theo học với ông ta, tùy thuận cung kính, hết lòng 
cúng dường, các căn thuần thục, phụng trì những điều đã học. 
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Hôm đó, vừa nhận được lời mời của vua, vị thây để Thế Gian 
Hiện ở lại giữ nhà, rồi ra đi. 

Vợ người Bà-la-môn ấy tuổi còn nhỏ, xinh đẹp, thấy Thế Gian 
Hiện, nên sanh nhiễm tâm, quên cả lễ nghĩa, nắm áo anh ta trước. 

Thế Gian Hiện thưa với sư mẫu: 

—Tôn trưởng hiện nay như mẹ con, làm sao con dám làm việc phi 
pháp với tôn trưởng. 

Vị phụ nữ ấy quá xấu hổ, nên buông áo anh ta ra, lẫn đi nơi 
khác. Tâm dâm dục quá mạnh, người phụ nữ ấy khóc lóc suy nghĩ: 
“Nó đã cự tuyệt, không chiều theo ý ta; nếu không thuận theo, cần 
phải giết mạng nó, không để cho nó được cưới người khác làm vợ”. Y 
thị liền dùng ngón tay tự thỏa mãn mình, do dâm loạn quá mạnh tự 
thiêu đốt thành bệnh. Cô ta thi hành quỷ kế, ngụy trang thân thể, dùng 
dây tự treo cổ nhưng chân vẫn đụng đất. 

Bấy giờ Ma-ni-bat-đà xong việc trở về, thấy vợ tự treo cổ, liền 
dùng dao cắt dây, la lớn tiếng hỏi: 

—A1 gây ra việc này? 

Vợ đáp: 

—Vì Thế Gian Hiện muốn làm việc phi pháp, áp chế cưỡng bức 
nên gây ra việc này. 

Ma-ni-bạt-đà biết Thế Gian Hiện có sức mạnh lớn, nên suy nghĩ: 
“Ngày nó sanh ra, các đao kiếm của tất cả hàng Sát lợi đều tự chui ra 
khỏi vỏ, kiếm bén cong lại rơi vào trong đất, làm cho các Sát lợi đều 
rất kinh sợ. Ngày sanh của nó có hiện tượng lạ như vậy, nên biết 
người này có sức lực lớn”. 

Sau khi suy nghĩ, người thầy nói với Thế Gian Hiện: 

-Ngươi là kẻ ác, hủy nhục tôn trưởng của mình. Nay ngươi 
không còn là Bà-la-môn chân chính, cần phải giết một ngàn người để 
trừ tội này. 

Thế Gian Hiện bẩm tánh kính thuận, tôn phụng lời dạy của thây, 
nên thưa: 

-Trời ơi! Thưa Hòa thượng, giết hại cẩ ngàn người là việc con 
không nên làm! 

Người thầy liền nói: 
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-Ngươi là kẻ ác không muốn sanh thiên, làm Bà-la-môn hay 
sao? 

Đáp: 

—Lành thay! Thưa Hòa thượng, con xin vâng lệnh giết một ngàn 
người. 

Nói xong, Thế Gian Hiện lạy dưới chân thầy. 

Vị thầy thấy vậy, sanh tâm mừng rỡ, nghĩ: “Ngươi là đại ác 
nhân, thoát chết được sao? Vậy hãy làm cho nó chết”. 

Người thầy nói: 

-Giết người nào thì chặt lấy ngón tay người ấy, giết ngàn người 
lấy ngón tay làm vòng đội trên đầu đem về đây, sau đó mới thành Bà- 
la-môn. 

Vì sự việc này nên có tên là Ương-quật-ma-la. 

Ương-quật-ma-la thưa thầy: 

—Lành thay! Hòa thượng, con xin vâng. 

Sau đó, anh ta giết đến chín trăm chín mươi chín người. 

Bấy giờ mẹ của Ương-quật-ma-la nghĩ con đang đói, liền mang 
bốn thức ăn ngon đem đến cho anh ta. Người con thấy mẹ liền suy 
nghĩ: “Hãy làm cho mẹ ta được sanh thiên”, tức thì cần kiếm chạy tới 
muốn giết mẹ mình. 

Nơi đó có một đại thọ tên A-du-ca, cách nước Xá-vệ mười do- 
tuần thiếu một trượng. Khi ấy Thế Tôn với Nhất thiết trí biết đã đúng 
lúc, liên như Nhạn vương bay đến. 

Ương-quật-ma-la thấy Thế Tôn tới, vội vàng cầm kiếm chạy lại, 
suy nghĩ: “Ta hãy giết Sa-môn Cù-đàm”. 

Đức Thế Tôn thị hiện bỏ đi. 

Ương-quật-ma-la nói kệ: 

Đứng lại, Đại Sa-môn 
Thái tử vua Bạch Tịnh 
Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Bậc Vô Tham, nhuộm y 
Ta là Ương-quật-ma 
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Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Bậc hủy hình cạo tóc 
Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Bậc biết đủ trì bát 

Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Sư tử đi không sợ 

Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Mãnh hổ bước oai hùng 
Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Ủy đẹp như vua Nhạn 
Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
An tường như voi quý 
Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Miệng hé mở sáng đẹp 
Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Như trăng sáng tròn đây 
Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Đẹp như núi vàng ròng 
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Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Mắt như ngàn cánh sen 
Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Răng như hoa sen trắng 
Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Lưỡi nói lời chân thiện 
Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Bạch hào giữa lông mày 
Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Tóc xanh biếc sáng mướt 
Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Hai tay dài quá gối 

Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Ly dục, mã vương tàng 
Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Xương gối kín không lộ 
Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 


SỐ 120 ~ PHẬT NÓI KINH ƯƠNG-QUẬT-MA-LA 883 





Tay chân phú đồng đỏ 
Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Cử động thật nhẹ nhàng 
Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Tiếng Ca-lăng-tần-già 
Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Diệu âm Kiêu-kiết-la 
Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Hào quang vượt hơn cả 
Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Điều phục hết các căn 
Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Đầy đã cả mười lực 
Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Giữ hết bốn Chân đế 
Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Dạy tám đường lợi ích 
Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
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Đứng lại, Đại Sa-môn 
Đủ ba mươi hai tướng 
Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Tám mươi vẻ tốt đẹp 
Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Diệt hết các ái dục 

Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Đừng làm ta nổi giận 
Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Thật lạ, ta chưa thấy 
Ta là Ương-quật-ma 
Hãy nộp một ngón tay. 
Đứng lạt Đại Sa-môn 
Tu la, Nhân-đà-la 
Cùng với các Ùa-sát 
Hàng ba kiêu mạn này 
Ngài là hạng người nào 
Mà ải nhanh như vậy 
Khi ta chưa ra tay 
Biết điều hãy đứng lại. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Không nghe tiếng ta sao? 
Ta là Ương-quật-ma 
Hãy mau nộp ngón fay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Tất cả các hạng người 
Họ nghe tên của ta 
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Đầu sợ hãi chết khiếp 
Huống chỉ đối diện ta 
Mà bảo toàn tính mạng. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Người là ai hãy nói 
Là trời hay là gió 
Mà di nhanh hơn ta. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Nay ta đã quá mệt 
Không thể theo kịp ông 
Hãy mau nộp ngón fay. 
Đứng lại, Đại Sa-môn 
Giữ tịnh giới hoàn toàn 
Hãy mau nộp ngón tay 
Không thoát khỏi ta đâu! 
Lúc ấy Thế Tôn như Nhạn vương bước bảy bước, như sư tử nhìn 
lại, nói kệ với Ương-quật-ma-la: 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 
Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 
Ta đứng chỗ Vô sanh 
Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử.. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 
Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 
Ta đứng chỗ thật tế 


886 


TẠP A-HÀM (ID 





Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử.. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ Vô tác 

Mà ngươi không hiểu được. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ Vô vi 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 
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Ta đứng chỗ Vô già 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ Vô bệnh 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ Bất tử 

Mà ngươi không hiểu biết 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
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Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ Vô nhiễm 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ Vô lậu 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ Vô tội 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 
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Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ chân thật 

Mà ngươi không hiểu biết 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ chánh pháp 
Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ như pháp 

Mà ngươi không hiểu được. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
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Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ tịch tịnh 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ an ổn 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ Vô ưu 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
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Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ lìa ưu 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ Vô trần 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ lìa trần 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
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Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ không trói 
Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ Vô nạn 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ Vô não 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
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Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ Vô hoạn 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ lìa hoạn 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ Vô hữu 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
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Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ Vô lượng 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ Vô thượng 
Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ tối thắng 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
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Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ thường hằng 
Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ cao tột 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ tối thượng 
Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 
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Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ Bất hoại 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ Bất tử 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ Vô biên 

Mà ngươi không hiểu biết. 
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Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng không thể thấy 
Mà ngươi không hiểu được. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ pháp sâu 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ khó thấy 
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Mà ngươi không hiểu được. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta trụ pháp vi tế 

Mà ngươi không hiểu được. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta trụ pháp viên mãn 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 
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Ta đứng rất khó thấy 

Mà ngươi không hiểu được. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng pháp Vô định 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ Vô tranh 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
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Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta trụ vô phân biệt 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ Vô tế 

Mà ngươi không hiểu được. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ giải thoát 

Mà ngươi không hiểu được. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 
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Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ tịch tịnh 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ dừng lặng 
Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ thượng chỉ 
Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
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Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ Vô đoạn 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ bờ kia 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ mỹ diệu 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
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Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng lìa hư ngụy 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ nhà vỡ 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng hàng phục Mạn 
Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
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Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng hàng phục Huyễn 
Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng hàng phục Sĩ 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ xả bỏ 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
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Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ pháp giới 

Mà ngươi không hiểu được. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ không nhập 
Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ thuần thiện 
Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
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Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ xuất thế 

Mà ngươi không hiểu được. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ Vô động 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ bảo điện 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
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Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ bất hối 

Mà ngươi không hiểu được. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ an nghỉ 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ cứu cánh 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 
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Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng đoạn ba độc 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng đoạn phiền não 
Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng đoạn hữu dư 

Mà ngươi không hiểu biết. 
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Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng diệt ba độc 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng nơi cối diệt 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ xả bỏ 
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Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ hộ trì 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ nương nhờ 
Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 
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Ta đứng chỗ hướng đến 
Mà ngươi không hiểu được. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ bến bờ 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ dung thọ 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
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Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng dứt tham, ganh 
Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ không khát 
Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng bỏ tất cả 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 
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Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng ly tất cả 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng dừng tất cả 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ đứt nẻo 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
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Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ không, lạc 
Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ đoạn kết 

Mà ngươi không hiểu được. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ tận ái 

Mà ngươi không hiểu được. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
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Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ ly dục 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 

Ta đứng chỗ Niết-bàn 

Mà ngươi không hiểu biết. 
Này Ương-quật-ma-la, 

Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác 
Nay sẽ nộp cho ngươi 
Nước pháp thiện vô thượng 
Ngươi hãy mau uống đi 
Trừ hẳn khát sanh tử. 
Đứng lại, Ương-quật-ma 
Ngươi hãy giữ tịnh giới 

Ta là Chánh Đẳng Giác 
Nộp ngươi kiếm trí tuệ 
Ngươi hãy bỏ kiếm nhọn 
Mau quy y Minh trí 

Đừng theo thầy ác tuệ 

Phi pháp cho là pháp 

Nên nếmvị thuốc hay 

Sau đó sẽ tự giác. 

AI cũng sợ đánh đau 
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Ai cũng yêu mạng sống 
Hãy so sánh tự thân 

Chớ giết, chớ bảo giết! 

Ta và họ không khác 

Họ và ta cũng vậy 

Lấy Ta để ví dụ 

Không giết không bảo giết 
Đừng mang hình La-sát 
Thân thể dính máu người 
Kiếm bén ướt máu người 
Không nên cầm trên tay 
Hãy vứt vòng ngón tay 
Lìa xa nghiệp nhị sanh 
Cầu phi pháp nhị sanh 
Chính là La-sát ác. 

Cừu dê đối với mẹ 

Chúng còn biết hiếu dưỡng 
Ôi! ngươi thật đáng thương 
Bị thầy ác đối gạt 

Hăng hái vung kiếm bén 
Muốn giết hại mẹ mình 
Nghiệp ác ngươi đang làm 
Ác nghịch hơn câm thú 
Giết hại hơn La-sát 

Hung bạo quá Tu-la 

Gia nhập đảng ma ác 
Tách rời hẳn loài người 
Than ôi! Ké ác nghịch 

Ấn mẹ khó báo đền 

Mang thai mười hai tháng 
Hết sức nuôi dưỡng thai 
Sanh ra thường nuôi nấng 
Ngày đêm chịu khổ nhơ 
Nay hãy nhìn mẹ ngươi 
Máu lệ mắt tuôn trào 
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Yêu ngươi đến quên mình 
Tự mang thức ăn đến 

Gió thổi tóc rối bời 

Bụi đất phủ nhơ thân 

Tay chân đều nứt nễ 

Các khổ phủ thân già 

Bị đói khát đã lâu 

Lạnh nóng đều nếm đủ 
Bức bách tâm cuồng loạn 
Sâu muộn luôn oán than. 

Bấy giờ người mẹ thấy Đức Phật Thế Tôn cùng Chỉ Man nói 
chuyện qua lại, tâm con đã bị hàng phục, buông xuôi hai tay. Nghĩ đến 
con, bà nói kệ thưa Phật: 

Kho báu mất lâu, nay có lại 

Bụi nhơ phủ mắt nay sáng ra 

Than ôi! Tâm con tôi cuồng loạn 
Thường dùng máu người bôi đầy thân 
Tay luôn cầm kiếm rất sắc bén 

Giết hại nhiều người, thây ngổn ngang 
Xin khiến cho nó tùy thuận tôi 

Thành kính đảnh lễ Chánh Đẳng Giác 
Nhiều người mắng con, mẹ khó nghe 
Này con, mẹ mong con như vậy. 

Thế Tôn bảo Ương-quật-ma-la: 

Người ở bên gốc cây kia là mẹ ngươi, ân sanh dưỡng sâu nặng 
khó báo đền, tại sao muốn giết để được sanh thiên? Này Ương-quật- 
ma-la, phi pháp cho là pháp, như bóng nắng mùa xuân làm mê hoặc 
loài nai, ngươi cũng như vậy, sanh mê hoặc vì nghe lời thầy ác. 
Những chúng sanh nào cho phi pháp là pháp, sau khi qua đời bị đọa 
vào địa ngục Vô trạch. Này Ương-quật-ma-la, nay ngươi hãy mau 
quy y Như Lai. Này Ương-quật-ma-la, đừng kinh sợ, Như Lai đại bi 
là chỗ không còn sợ, xem chúng sanh bình đẳng như La-hầu-la, cứu 
trị các bệnh, làm chỗ nương nhờ cho người không có nơi nương nhờ; 
Như Lai an ổn là chỗ yên nghỉ, làm chỗ thân thiện cho kẻ không 
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người thân, làm kho tàng quý cho người nghèo khổ, chỉ bày đạo Vô 
thượng cho người mất đạo Phật, hộ vệ cho những người sợ hãi, làm 
thuyền cầu cho những kẻ bị chìm đắm. Ngươi hãy mau vứt kiếm bén, 
xuất gia học đạo, lạy dưới chân mẹ xin sám hối cho sạch tội trước 
đây, chí thành khẩn thỉnh câu xin xuất gia, cứu độ mẹ ngươi thoát 
khổ ba cõi. Nay cho ngươi được xuất gia thọ cụ túc. Ngươi sẽ được 
uống nước pháp cam lộ. Từ lâu ngươi đi trong đường ác nên mê loạn 
mệt nhọc, nay phải nghỉ ngơi. Ngươi là chủ thuế, Ta cũng chủ thuế, 
vì giữ gìn chánh đạo, nhận thuế của tất cả chúng sanh làm cho họ 
được vượt qua biển sanh tử. 

Bấy giờ Ương-quật-ma-la vứt kiếm bén, như trẻ con một tuổi 
nắm phải lửa liền ném, vung tay khóc, ném bỏ vòng ngón tay, kêu 
lớn: 

-Thật đúng như vậy, như người ngủ say, bị rắn mổ đùi liền kinh 
sợ tỉnh dậy vung tay ném rắn ra xa, Ương-quật-ma-la vứt vòng ngón 
tay cũng như vậy. 

Khi ấy Ương-quật-ma-la không còn bị phi nhân nhập nữa, nên 
biết hổ thẹn vì máu thấm đầy thân, khóc lóc như mưa. Ví như người bị 
nọc rắn, thầy thuốc vì họ đọc chú bảo làm như rắn, bụng cuả Ương- 
quật-ma-la chuyển động ba mươi chín lần cũng như vậy, sau đó đến 
trước Phật đảnh lễ sát chân, nói kệ: 


Lạ thay! Chánh Giác, Tối Thượng Từ 
Bậc Thây Điều Ngự đến vì con 
Giúp con vượt qua biển vô tri 
Sóng mê hoặc ngu sỉ II ám. 

Lạ thay! Chánh giác vô thượng Bi 
Bậc Thây Điều Ngự đến vì con 
Giúp con qua nạn sanh tử rộng 
Rừng có nhiều gai nhọn phiên não. 
Lạ thay! Chánh giác, đệ nhất Hỷ 
Bậc Thây Điều Ngự đến vì con 
Giúp con vượt qua các mê hoặc 
Nạn tà kiến, hổ lang, cầm thú. 

Lạ thay! Chánh giác, đệ nhất Xả 
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Bậc Thây Điều Ngự đến vì con 
Làm con vượt qua ngục Vô trạch 
Thoát hẳn vô lượng khổ rực cháy 
Làm chỗ nương cho kẻ bơ vơ 

Thân thiết với kẻ không người thân 
Gây nhiều nghiệp ác sẽ khổ lớn 

Vì con, ngài đến làm chỗ nương. 


Thế Tôn bảo Ương-quật-ma-la: 


-Ngươi hãy đứng dậy đến gặp mẹ, chí thành sám hối cầu xin 


xuất gia. 


Ương-quật-ma-la từ chân Thế Tôn đứng dậy, đến gặp mẹ, nhiễu 
quanh nhiều vòng, quỳ rạp xuống đất, chí thành sám hối, cảm xúc 


khóc lớn, hướng về mẹ nói kệ: 
Mẹ hiền ơi! Con gây lỗi nặng 
Tạo nhiều nghiệp ác tội chất chồng 
Nghe lời thây ác gây tàn hại 
Giết gần ngàn người còn thiếu một 
Hôm nay, con xin hướng về mẹ 
Đồng thời quy y Phật Thế Tôn 
Con cung kính lễ sát chân mẹ 
Ngưỡng mong thương xót cho xuất gia. 
Người mẹ nói kệ: 
Ta đã cho phép con 
Xuất gia vì đời sau 
Ta cũng cầu Như Lai 
Xuất gia thọ cụ túc. 
Lạ thay! Khó nghĩ bàn 
Như Lai, Đấng Vô Tỷ 
Phật độ con của con 
Thương khắp cả thế gian 
Như Lai diệu sắc thân 
Công đức chẳng ai bằng 
Con tán dương chút ít 
Tối thắng Thiên Trung Thiên. 
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Thế Tôn nói kệ đáp: 

Lành thay! Thiện nữ nhân 
Sẽ được an vui mãi 

Hãy cho phép con bà 
Được xuất gia với Ta 
Tuổi bà đã quá già 

Đã qua thời xuất gia 

Chỉ nên sống tận tín 

An ổn bằng chánh pháp 
Ngươi hãy đợi một chút 
Vua Ba-tư-nặc đến. 

Khi ấy trời Đế Thích đưa chư Thiên, thể nữ, quyến thuộc, với 
hào quang rực rỡ chiếu xuống nước Xá-vệ, thấy Ương-quật-ma-la 
chống lại Phật, nhưng đã bị hàng phục cả sức và ý, nên quy y sám hối. 
Họ cùng nhau hoan hỷ nói kệ: 

Lạ thay! Đấng Mười Lực 
Điều ngự không ai bằng 
Hàng phục Ương-quật-ma 
Kẻ thân dính đây máu 
Đàn-na, Nhân-đà-la 
A-tu-la, La-sát 

Quỷ Dạ-xoa hung bạo 

Và những kẻ ác khác 
Na-già, Khẩn-na-la 

Đại lực Ca-lâu-la 

Họ nghe ƯƠơng-quật-ma 
Đều sợ hãi nhắm mắt 
Huống chỉ vua loài người 
Thấy sao không kinh hãi! 
Khi hắn vừa sanh ra 
Rông, thân đều kinh hãi 
Tất cả các La-sát 

Vứt giáp, rơi kiếm đao 
Huống chỉ vua loài người 
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Thấy mà không run sợ 
Nghiệp hung ác như vậy 
Đầu bị Phật hàng phục 
Phật lực thật khôn lường 
Trí tuệ Ngài cũng thế. 

Lạ thay! Ương-quật-ma 
Khéo trú giới vô nhiễm 
Phạm hạnh thật thanh tịnh 
Như ngọn núi bằng vàng 
Lạ thay! Ta hôm nay 

Vui được lợi pháp thiện 
Nay ta nên cúng dường 

Y cho Ương-quật-ma 
Ngưỡng mong vì ta nhận 
Xin Thế Tôn thương xót 
Con cúng dường Quật-ma 
Pháp y của Sa-môn 

Là Vua đại khất sĩ 

Xin Thế Tôn quán sát. 

Khi ấy Đế Thích bạch với Ương-quật-ma-la: 

—Ngưỡng mong Đại sĩ nhận thiên y này làm pháp phục. 

Ương-quật-ma-la nói với Đế Thích: 

—Ngươi là hạng ruồi, muỗi, trùng nhỏ nào, ta làm sao nhận của 
bố thí bất tín? Ngươi là hạng nào, hạng lừa của tham dục, chưa vượt 
qua được dòng sông dài khổ não sanh tử, tự tính lõa hình, làm sao 
cho y. Ngươi vốn là tự tính lõa hình, làm sao cho người y vô giá 
được! Ví như vị Quốc vương có ngàn lực sĩ, chưa đụng độ kẻ địch đã 
ngã ra đất, thì làm sao chiến đấu cùng Đại vương nước địch có ngàn 
lực sĩ. Như vậy, nếu ta nhận y vô giá thì làm sao hàng phục cả ức ma 
phiển não và ma tự tính. Ta phải đoạn trừ vô lượng phiền não mà 
Phật đã chê trách. Ta cần phải học mười hai pháp hành đầu đà của 
Sa-môn. Ngươi chẳng phải Thiên vương, không khác kẻ mù bẩm 
sanh. Này trời Đế Thích, ngươi không biết phân biệt, thế nào gọi là 
nghiệp hung bạo ác. Ngươi là ruổi muỗi, làm sao biết ta là người 
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hung ác? Than ôi! Đế Thích, ngươi biết Ương-quật-ma-la là kể hung 
ác lại hiểu biết chánh nghĩa của Phật pháp. Tại sao Sa-môn mới xuất 
gia lại dùng y vô giá! Ngươi hoàn toàn không biết tịnh pháp của 
người xuất gia. Than ôi! Đế Thích, đối với chánh pháp của Như Lai, 
ngươi là người ngoài. Thượng tọa Ca-diếp, trưởng tử của Như Lai, có 
ngọc ma-ni... tám vạn kho quý và vô số nơi chứa vật báu khác cùng 
nhiều loại y vô giá khác, nhưng đều vứt bổ như đồ rác rưởi, xuất gia 
học đạo hành pháp Sa-môn, thọ trì mười hai pháp đầu đà. Như vậy 
chẳng phải dùng y vô giá là phóng dật hay sao? Thượng tọa Ca-diếp 
từ bổ các món ăn ngon, không ăn mùi thịt ngon, tu tập thọ trì pháp 
không ăn thịt, khất thực từng nhà không hể có sự chán ghét, trước 
sau như một, khổ vui không thay đổi. Nơi khất thực, có những hạng 
người không cho hay mắng chửi, Tôn giả đều đáp lại bằng an lạc, 
sau đó từ giã, tâm không khuynh động. Khi gặp người nói có, Tôn 
giả không sanh tâm ham thích, đáp lời an lạc, nhận rồi từ giã, tâm 
không khuynh động. Ai đem tài sản lớn cúng dường Tăng bảo, chúng 
Tăng trong tương lai, thì hưởng thụ tất cả kho báu không có cùng tận. 
Vì lý do nào đó không cúng dường Tăng được thì tự phân phối cho 
ngạ quỷ, người nghèo, người cô độc, người xin ăn. Này Đế Thích, 
pháp Sa-môn là không được tích trữ nhiều, cho đến muối dầu cũng 
không được nhận cất chứa. Nuôi nô tỳ, chứa ruộng đất nhà cửa, mua 
bán các vật bất tịnh, đều không phải là pháp Sa-môn, mà là pháp tại 
gia. Người cho, người nhận các vật bất tịnh đều cũng phi pháp. 
Ngươi chất chứa quá nhiều ngu si, cần phải điều phục những loại ấy 
như nhổ cỏ làm hại lúa mạ tốt. Hành động giết người làm vòng ngón 
tay của ta, đều là hủy hoại pháp chúng sanh, không có một người 
nào là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà -di cả. 

Khi ấy Đế Thích nói với Ương-quật-ma-la: 

-Tướng bất hại cũng chính là pháp vì Như Lai xem tất cả chúng 
sanh bình đẳng như La-hầu-la; vậy tại sao đồng ý cho điều phục kẻ 
ác? 

Ương-quật-ma-la nói: 

-Tướng khác nhau giữa hại và bất hại, ngươi biết như thế nào? 
Như những ảo thuật của huyễn sư, người khác không thể biết. Cảnh 
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giới như huyễn của Bồ-tát cũng vậy. Ngươi là người ngoài Phật pháp 
làm sao biết được hại và bất hại đều có hai loại. Có bất hại của 
Thanh văn, có bất hại của Bồổ-tát. Ngươi nhỏ như ruồi muỗi, làm sao 
biết được hai loại bất hại? Tướng khác nhau giữa cảnh giới của ngươi 
và cảnh giới Bồổ-tát, cũng như con muỗi dùng cánh che hư không. Ví 
như Sa-môn bị phi nhân bắt giữ, bấy giờ đại chúng cần phải giữ gìn 
không? 

Đế Thích đáp: 

-Cần phải giữ gìn. 

Hỏi: 

-Nếu vì giữ gìn mà chết ai phải bị tội? 

Đáp: 

-Không có mắc tội, trừ khi có tâm hại. 

Ương-quật-ma-la nói: 

-Như vậy vì điều phục các hiện tượng ác, nếu làm chúng bị chết 
thì người giữ gìn không có tội, còn được công đức thù thắng vô lượng. 
Như vậy, khó biết tướng khác nhau giữa hại và bất hại. Đây gọi là bất 
hại của Bồ-tát. 

Hỏi: 

—Ví như thầy thuốc trị bệnh cho người dùng móc móc lưỡi, nếu 
bệnh nhân chết, thầy thuốc bị tội không? 


Đáp: 
Không! Thầy thuốc có nhiều lợi ích, trừ khi có tâm hại. 
Hỏi: 


-Như vậy điều phục các loại hiện tượng ác, nếu làm cho họ chết 
có tội hay không? 

Đáp: 

-Không tội, còn được vô lượng công đức thù thắng, trừ khi có 
tâm hại. 

Hỏi: 

—Ví như đệ tử theo học với thầy, vì học mà chết, thầy có tội 
không? 

Đáp: 

—Không tội, trừ có tâm hại. 
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Hỏi: 

-Như vậy các loại chúng sanh ác bị chết vì thấy những chúng 
sanh có uy đức, có sáng suốt. Vậy họ mắc tội không? 

Đáp: 

—Không tội, trừ khi có tâm hại. 

-Thế nên, này Đế Thích, ngươi không biết tướng khác nhau 
giữa nghiệp thiện và nghiệp ác. Không biết tướng khác nhau giữa 
Sa-môn và phi Sa-môn, cần phải điều phục các loại hiện tượng ác 
phá hoại chánh pháp. Như Thượng tọa Ca-diếp.. tám mươi Đại 
Thanh văn và Tôn giả Ức nhĩ, tất cả đều xả bỏ các kho báu lớn, xuất 
gia học đạo trong chánh pháp, ít dục biết đủ, có Tỳ-kheo nào cân 
dùng y vô giá! Các vị ấy đều cạo tóc trừ kiêu mạn, một thân ôm bát 
du hành, sống bằng khất thực, đắp y hoại sắc. Tỳ-kheo như vậy làm 
sao phóng dật, thường bị lạnh nóng, đói khát quấy nhiễu, chân giẫm 
trên bụi đất cũng như loài nai rừng, không phạm đến giới nhỏ như 
trâu mao yêu mến đuôi, giữ gìn không bỏ như chim ấp trứng, như voi 
gãy ngà không còn hình đẹp, làm sao họ còn dùng đến y vô giá. 
ngươi là kẻ ở ngoài chánh pháp, cẩn thận chớ nói. Như kẻ ngoại đạo 
Chiên-đà-la không bao giờ được vào trong chúng nhị sanh, ngươi 
cũng như vậy, là kẻ Chiên-đà-la ngoài chánh pháp. Ngươi nhỏ bé 
như ruồi, muỗi hãy im lặng đừng nói gì! 


M 
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KINH ƯƠNG-QUẬT-MA-LA 
QUYỀN II 


Bấy giờ Phạm Thiên vương chủ thế giới Ta-bà, phóng ánh sáng 
lớn chiếu đến nước Xá-vệ, nhất tâm chắp tay đẳnh lễ dưới chân Phật. 
Sau khi cúng dường Đức Như Lai và Ương-quật-ma-la, Phạm 

thiên nói kệ: 

Lạ thay! Con đang gặp đại chiến 

Như hai sư tử dũng mãnh tranh 

La thay! Điều Ngự Thiên Nhân Sư 

Như Lai khéo điều Ương-quật-ma 

Cũng như rắn độc thấy thầy rắn 

Liền phun hơi độc dáng hung tợn 

Thây liền điều phục rắn nằm im 

Bậc Thây ba cối cũng như vậy 

Điều phục Ương-quật-ma hung ác 

Con lạy Thây thuốc của ba cối 

Đại thân thông lực, bất tư nghì 

Con xin đảnh lễ Vua Tự Tại 

Thiên vương tạo dựng thật lạ lùng 

Dùng pháp tạo dựng Ương-quật-ma 

Thật là tối thắng khó thí dụ 

Thế nên Ngài hiệu Vô Thí Tôn 

Nay, Ương-quật làm nghiệp thù thắng 

Trụ giới điều phục rất thanh tịnh 

Thân tâm an ổn, không sợ hãi 

Cũng như bản chất của vàng ròng 

Vàng Diê- phù, tỉnh chất cực đẹp 

Cầu mong Như Lai thương nhận lấy 

Cho Ương-quật-ma mặc y trời 

Để con được chứng đại Bồ-đề 
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Ương-quật mặc y đắc phạm hạnh 
Thanh tịnh cứu cánh tâm thanh tịnh. 

Khi ấy Ương-quật-ma-la nói với Phạm Thiên: 

Ngươi là người nào mà nhiều lời lắm miệng vậy bảo Ương- 
quật-ma-la dùng y của ngươi để tu tập phạm hạnh lâu dài. Ngươi đáng 
bị hủy nhục, ngươi là ác Phạm, phi Phạm, chẳng giống Phạm. Ngươi là 
muỗi ruồi đến đây nói là Phạm. Phạm nghĩa là gì? Thế nào là nghiệp 
Phạm thiên trong thế gian? Chả lẽ ta mặc y phục của muỗi ruồi mà tu 
tập Phạm hạnh hay sao? Ta không phải là người làm việc tầm thường. 
Ta cũng không thể tùy theo ý muốn của người khác. Ta cũng không 
làm người mắc nợ. Như người huyễn thuật (Giáp đâu la, người huyễn 
thuật ở ngoại quốc làm phi nhân để vui chơi, bay qua lại nhanh chóng 
trong không trung) bay đi bay lại nhanh chóng, ngươi là ruồi muỗi nhỏ 
nho cũng vậy, đi thọ vui cối Phạm, rồi trở lại đọa vào đây, không biết 
Bồ-tát thọ sanh với công đức chân thật, phi pháp cho là pháp, nên các 
người không giác, mê hoặc luân chuyển trong sanh tử. Than ôi! Phạm 
thiên, ngươi thật biết lời nói thiện ác: “Ương-quật-ma-la gây nghiệp 
ác lớn”. Ngươi là ruồi muỗi, ác Phạm, nào biết gì? Cần phải tu học 
hành động của Bồ-tát. 

Phạm vương đáp Ương-quật-ma-la: 

-Hiện nay ngươi sát hại chín trăm chín mươi chín người, vẫn 
thấy ngươi cương cường, chim dữ như Điêu, Thứu không dám lại gần. 
Ngươi không phải là kẻ cương cường thì nơi nào lại thật có sự cương 
cường? Ngươi không phải là ma ác thì nơi nào thật có ma ác? Này 
Ương-quật-ma-la, ngươi chớ phóng dật, hãy tạo phương tiện trừ diệt 
các nghiệp ác đã làm. Lành thay! Đức Như Lai thật đại bi, mới có thể 
độ những chúng sanh hung bạo như Ương-quật-ma-la này. 

Ương-quật-ma-la nói với Phạm vương: 

-Ác phạm ruổi muỗi, ngươi sẽ đi về đâu? Ngươi sẽ bị luân 
chuyển trong nơi mê muội nào mà không biết chúng sanh thiện ác 
chết đọa nơi cõi ác. Như có người đi đến rừng rậm, thấy trên cây có 
lửa đom đóm, nên sợ hãi lui về, bảo với người trong thành rừng kia bị 
cháy. Có những người đến đó xem, thấy là lửa đom đóm, không phải 
cháy rừng. Nay, ác Phạm, ngươi cũng như vậy, bảo ta ngu sĩ thì chính 
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tự dối mình và dối người khác. Ngươi và người khác sau này sẽ tự biết 
là tích tụ huyễn. Thí như có người ngu si đi đến rừng rậm, thấy hoa 
cây Vô ưu, vội la là lửa, sợ hãi trở về. Sau khi về thành, người ấy bảo 
với mọi người, rừng kia bị đốt cháy. Mọi người đến xem, biết không 
phải là lửa, ngươi ruồi muỗi thấp hèn cũng như vậy. Ngươi và người 
khác sau này sẽ tự biết thiện và bất thiện, cũng sẽ tự biết là tích tụ 
huyễn, đừng phát ra những lời không chân thật này nữa. Ngươi hãy im 
lặng, đừng học theo kiểu nói dối. 
Lúc ấy Tứ thiên vương hộ thế đến gặp Đức Phật, cúng dường 
Đức Phật và Ương-quật-ma. Sau khi cúng dường, họ hướng về Như 
Lai và Ương-quật-ma-la, nói kệ: 
Lạ thay, rất hy hữu 
Thế hùng đang đại chiến 
Hỏi đáp nghĩa đệ nhất 
Tuệ quang trừ sỉ ám 
La thay! Thiện Điều Ngự 
Vô Thượng Thiên Nhân Sư 
Ngài có Vô lượng lực 
Nên hiệu là Như Lai 
Hoa bát đàm đệ nhất 
Thanh tịnh và nhụ hòa 
Nước bẩn không nhiễm ô 
Thế nên con đảnh lễ 
Nay con quy y Phật 
Nhất tâm mong câu thỉnh 
Làm cho Ương-quật-ma 
Nhận bát của chúng con 
Nay Quật-ma tốt đẹp 
Như trăng giữa không trung 
Ương-quật-ma trang nghiêm 
Tịnh giới sáng tròn đây. 
Ương-quật-ma-la nói với Tứ thiên vương: 
Ngươi là hạng ruồi muỗi tiểu trùng nào? Chỉ là hộ thế mà tự 
cống cao, tuyên bố sẽ cúng cho ta bát trời, sẽ thấy hủy nhục, các ngươi 
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hãy chờ xem việc khó làm của ta, chút nữa ta tự hiện ôm bình bát, cần 
gì phải dùng bát phóng đật này làm gì, mà lấy việc hộ thế để tự khen 
mình. Gọi là hộ thế, nghĩa là có thể điều phục các hiện tượng ác, 
chẳng phải hộ thế gian, hộ pháp chân thật, mà gọi là hộ thế. Như có 
người nghe tiếng Câu-kỳ-la, lại thấy hình nó, vừa thấy con quạ nên 
sanh mê hoặc, liền nói: “Câu-kỳ-la, Câu-kỳ-la”. Các ngươi cũng như 
vậy, phi pháp cho là pháp, thủ hộ phi pháp, như người kia thấy con 
quạ cho là Câu-kỳ-la. Các ngươi nên hộ pháp, đừng hộ thế gian. Này 
ruồi muỗi Tứ thiên vương hãy im lặng. 
Bấy giờ ma ác Ba-tuần đến gặp Đức Phật, sau khi cúng dường, 

ngồi qua một bên, hướng đến Ương-quật-ma-la nói kệ: 

Ngươi hãy mau xuất gia 

Dối trá vào thành ta 

Ta không nghĩ đến ngươi 

Lại cho thoát địa ngục. 

Ương-quật-ma-la nói kệ đáp: 

Ma tặc cẩu đi ấi 

Ruôi muỗi không sợ nói 

Và chưa bị năm buộc 

Ba-tuần hãy đi xa 

Đừng để ta chút nữa 

Đá vào ngươi, chó xấu 

AI khi không, vô ngã 

Tùy ý chơi cung điện 

Như vua Kim sí điểu 

Ở trên đỉnh Tu-di 

Hạ xuống xem biển lớn 

Các rồng cùng đi dạo 

Bồ-tát vua Kim sí 

Dạo chơi trên địa ngục 

Thích uống nước giải thoát 

Cúi xem chúng sanh khổ 

Ma tặc cẩu hãy im 

Lắng nghe pháp cam lộ 
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Sau đó về cối trời 
Tùy ý hưởng dục lạc. 


Lúc ấy thần Ma-hê-thủ-la hiển bày sự cúng dường to lớn đối với 
Như Lai và Ương-quật-ma-la, rồi đứng qua một bên, vui mừng cung 


kính, nói kệ: 


Con lạy sát chân Ngài 
Mừng cung kính nói kệ 
Như Lai diệu sắc thân 
Như hoa Uu-bát-la 

Răng như hoa sen trắng 
Mắt sạch sen nghìn cánh 
Trí tuệ không nhiễm ô 
Sạch hơn Phân-đà-lợi 
Lạ thay! Ương-quật-ma 
Thù thắng rất hy hữu 

Ở địa vị phàm phu 

Mà hàng phục được ma 
Sẽ mau thành chánh giác 
Cứu độ khắp thế gian. 


Ương-quật-ma-la nói kệ đáp: 


Ngươi, loài f1 tiện nào 

Dối xưng Ma-hê-la 

Giả danh là Tự tại 

Không đúng vua Tự tại 
Nay làm sao ngươi biết 

Ta ở hạng phàm phu 

Quỷ Tỳ-xá nanh dài 

Hãy mau đáp lời ta 

Hình sắc ngươi xấu xí 
Như người đang bệnh nặng 
Lại vì khắp thế gian 

Giảng rộng cách trị bệnh 
Bệnh mình không cứu được 
Làm sao trị cho người 
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Ngươi là ruồi muỗi nhỏ 
Sĩ mê cũng như vậy 
Không biết tự tánh mình 
Sao biết tâm người khác 
Mà nói Ương-quật-ma 
Ở địa vị phàm phu 
Ngươi không được quán đảnh 
Cho vua Tự tại khác 
Không biết, hãy im đi 
Chút nữa ngươi sẽ thấy. 
Khi đó ngay nơi gốc cây Như Lai ngồi, có vị thần cây thấy 
Ương-quật-ma-la nên tâm sanh kính tín, nói kệ khen: 
Ương-quật-ma mau đến 
Bậc dũng trí kiên cố 
Thỉnh mặc lấy pháp y 
Cúng dường bữa ăn đầu 
Cho Ương-quật, Như Lai 
Sẽ chứng quả đệ nhất. 
Ương-quật-ma-la nói kệ: 
Phật chẳng ăn bao giờ 
Thanh văn cũng như vậy 
Nay ông cúng cho ai? 
Mau giải quyết nghỉ này. 
Thọ thần nói kệ hỏi: 
Như Lai thường thọ trai 
Thanh văn cũng như vậy 
Kiên tâm muốn xuất gia 
Không nên nói vọng ngữ 
Phải bỏ hư ngụy đi 
Gian trá chẳng thanh tịnh 
Người nào vượt một pháp 
Đó chính là vọng ngữ 
Không thoát khỏi đời sau 
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Không ác nào không làm. 
Ương-quật-ma-la nói kệ: 

Ngươi dòng họ t¡ tiện 

Nay còn muốn nói gì 

Ngươi hãy tự quan sát 

Người nữ bị Phật chê 

Thế gian, ai nói dối? 

Ai là nói chân thật 

AI tham ăn trong đời 

Ai bệnh chết trong đời 

Như Lai thảy đầy đủ 

Đại ngã công đúc thật 

Chưúng sanh không thể biết 

Thế nên là nói dối 

Không ăn mà nói ăn 

Thế nên là nói dối 

Hãy còn không xuất gia 

Huống chỉ thọ cụ túc 

Không biết lời ẩn dụ 

Thế nên là nói dối 

Đã không có xuất gia 

Huống chỉ thọ cụ túc 

Ta không vượt một pháp 

Mà ngươi vượt vô lượng 

Mau hướng đến Thế Tôn 

Sám hối lời hư vọng. 
Thọ thần nói kệ hỏi: 

Ngươi vì lý do nào 

Nói ta hạng t¡ tiện 

Mang thân quỷ Tỳ-xá 

Làm sao biết nam nữ. 
Ương-quật-ma-la nói kệ: 

Ví như vua Chuyển luân 

Tòa trang sức châu báu 
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Chó hôi vừa nằm lên 
Trở thành nơi bất tịnh 
Ngươi với tính thấp hèn 
Tạm dùng pháp phương tiện 
Trở lại nơi thân nữ 

Tâm đắm say năm dục 
Nay ngươi nên tìm cách 
Mau bỏ thân nữ cẩu 
Đừng giữ tướng nam nữ 
Cần tu pháp không tịch 
Tu tập pháp không rồi 
Chóng được tính nam tử. 


Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất và Đại Mục-kiển-liên, như ngỗng 
chúa dùng sức thần thông bay tới, đến nơi đảnh lễ sát chân Phật, ngồi 
qua một bên, thấy Ương-quật-ma-la, tâm sanh tùy hỷ. 

Đại Mục-kiển-liên nói kệ: 

Bậc dũng tuệ siêu tuyệt 

Khéo tu nghiệp thù thắng 

Hãy mau đi theo Phật 

Xuất gia tu tịnh giới 

Cùng các vị phạm hạnh 

Đằng vân đến Kỳ viên 

Mong Phật cho phép ngay 

Xuất gia thọ cụ túc 

Làm cho khắp thế gian 

Tất cả đều chiêm ngưỡng 

Vượt không như ngỗng chúa 

Trong sáng như trăng tròn. 
Ương-quật-ma-la dùng kệ hồi: 

Thần thông đời là gì? 

Gốc thân thông là gì? 

Bậc thân lực đệ nhất 

Mau giải nghỉ của con. 
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Đại Mục-kiển-liên nói kệ đáp: 
Ai tu tập tịnh xả 
Thường thí giày đép xe 
T)ỳ-kheo trì tịnh giới 
Xa hìa không sử dụng 
Với hai sự việc này 
Mau chứng thân thông lực. 
Ương-quật-ma-la nói kệ: 
Than ôi! Đại Mục-liên 
Tu tập hạnh ruôi muỗi 
Không thể biết phân biệt 
Chân thân thông đệ nhất 
Ruôi muỗi đằng vân đến 
Không biết nên im lặng 
Thường lợi mình và người 
Mong an ổn chúng sanh 
Tu phương pháp như vậy 
Mau đắc thượng thân thông 
Thuyết pháp an ủi người 
Hoặc lúc gặp khổ nạn 
Xả thân để cứu hộ 
Mau chứng thượng thần thông 
Ta hãy mau thi hành 
Rộng độ các chúng sanh 
Đến nơi rừng Kỳ-đà 
Sẽ đắc đại thần thông 
Không hạn lượng như vậy 
Gọi là chiếc xe lớn 
Vô lượng và vô biên 
Đó là các Như Lai. 
Ương-quật-ma-la nói kệ này xong, liền nói kệ hỏi Xá-lợi-phất: 
Xin hỏi Xá-lợi-phất 
Đại trí tuệ của đời 
Trí tuệ từ đâu sanh 
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Mau giải nghỉ ngờ này. 
Xá-lợi-phất nói kệ đáp: 
Khéo hộ trì năm giới 
Thành tựu đại trí tuệ 
Qua đời thọ thân sau 
Trí tuệ thường cùng sanh 
Tiếng khen vang khắp nơi 
Trí tuệ không lay động. 
Ương-quật-ma-la nói kệ: 
Phật dạy thường, không diệt 
Từ đó sanh đại trí 
Phật dạy đại trí tuệ 
Từ đó sanh thuyết pháp 
Than ôi! Xá-lợi-phất 
Tu tập hạnh muỗi ruồi 
Không thể phân biệt biết 
Nghĩa trí tuệ chân thật 
Hền thay, tuệ ruồi muỗi 
Không biết hãy im lặng. 
Khi đó Tôn giả A-nan đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, đứng 
qua một bên, thấy Ương-quật-ma-la, sanh tâm hoan hỷ, nói kệ: 
Lành thay! Ương-quật-ma 
Đã tu nghiệp thù thắng 
Ta tày hỷ với ông 
Mau thông chín bộ kinh. 
Ương-quật-ma-la nói kệ hỏi: 
Như Lai xưng tán thầy 
Bậc ấa văn đệ nhất 
Thế nào là đa văn 
Đa văn từ đâu khởi? 
Tôn giả A-nan nói kệ đáp: 
Tụng tập chín bộ kinh 
Dạy cho người tất cả 
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Từ đó đắc đa văn 
Giữ hết, khó nghĩ bàn. 
Ương-quật-ma-la nói kệ: 
Khen ngợi chư Như Lai 
Rốt ráo thường bất diệt 
Đây gọi là đệ nhất 
Đa văn trong thế gian 
Than ôi A Nan-đà 
Tu tập hạnh ruôi muỗi 
Không thể biết phân biệt 
Cửa ải vào đa văn 
Tệ thay! Trí ruồi muỗi 
Không biết nên lặng im. 
Lúc ấy Tôn giả La-hầu-la đến gặp Đức Phật, đảnh lễ sát chân 
Phật, đứng qua một bên, thấy Ương-quật-ma-la, tâm sanh tùy hỷ, nói 
kệ đáp: 
Lành thay! Ương-quật-ma 
Đã tu thắng công đức 
Nay tôi xin tùy h 
Kính giới, mau thọ trì. 
Ương-quật-ma-la nói kệ: 
Như Lai khen ngợi thầy 
Người kính giới đệ nhất 
Thế nào là thế gian 
Cung kính giới thanh tịnh 
Thây là con của Phật 
Mau giải nghĩ cho tôi. 
La-hầu-la nói kệ: 
Tất cả lời Phật dạy 
Nhất tâm kính thọ trì 
Đó chính là thế gian 
Cung kính giới đệ nhất. 


Ương-quật-ma-la lại nói kệ: 
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Nếu nói chư Như Lai 
Thế gian đệ nhất thường 
Đây gọi là thế gian 
Cung kính giới tối thượng 
Than ôi! La-hâu-la 
Tu tập hạnh ruôi muỗi 
Không biết được đệ nhất 
Chân thật cung kính giới 
Tệ thay! Kính theo ruồi 
Không biết nên im lặng. 
Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật đến gặp Phật, đảnh lễ sát chân Phật 
rồi ngồi qua một bên, thấy Ương-quật-ma-la, sanh tâm tùy hỷ, nói kệ: 
Lạ thay! Ương-quật-ma 
Khéo tu nghiệp thù thắng 
Nay tôi xin tùy h 
Mau chóng đắc thiên nhãn. 
Ương-quật-ma nói kệ hỏi: 
Như Lai khen ngợi thầy 
Là đệ nhất thiên nhãn 
Thế nào là thiên nhãn 
Thiên nhãn từ đâu sanh 
Ngài hãy mau giải đáp 
Đoạn trừ nghỉ của tôi? 
Khi ấy A-na-luật nói kệ đáp: 
Thường ưa cho đèn sáng 
Thuyết pháp dạy mọi người 
Do đó được thiên nhãn 
Nhìn suốt không chướng ngại. 
Ương-quật-ma-lại nói kệ: 
Pháp tạng sâu của Phật 
Tỉnh cần phương tiện dạy 
Chỉ rõ không che đậy 
Mắt cứu cánh tối thắng 
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Than ôi! A-na-luật 

Tu tập hạnh ruôi muỗi 
Không thể biết phương tiện 
Thù thắng sanh thiên nhãn 
Tệ thay! Mắt ruồi muỗi 
Không biết hãy lặng im. 


Lúc ấy Tôn giả Sa-môn Đà-sa đến gặp Đức Phật, đảnh lễ sát 
chân Phật, ngồi qua một bên, thấy Ương-quật-ma-la, sanh tâm tùy hỷ, 


nói kệ khen: 


Lạ thay! Ương-quật-ma 
Khéo tu nghiệp thù thắng 
Nay tôi xin tùy h 

Cần phải tu nhẫn nhục. 


Ương-quật-ma nói kệ hỏi: 


Thế nào là thế gian 
Thành tựu đệ nhất nhẫn 
Làm sao sanh nhẫn nhục 
Hãy giải đáp nghỉ này? 


Sa-môn Đà -sa nói kệ đáp: 


Tay phải thoa chiên-đàn 
Tay trái bị chặt đứt 

Tâm bình đẳng không động 
Thì sanh nhẫn tối thượng 
Đây gọi là thế gian 

Nhẫn, điều phục tối thượng. 


Ương-quật-ma-la nói kệ: 


AI nói Như Lai tạng 
Hiển thị khắp thế gian 
Vô tri, ác, tà kiến 

Xả ngã, tu vô ngã 

Nói là chánh pháp Phật 
Nghe họ nói không sợ 
Lìa mạn, bỏ thân mạng 
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Rộng nói Như Lai tạng 
Đây gọi là thế gian 

Nhẫn, điều phục tối thượng 
Than ôi! Sa-môn Đà 

Tu tập hạnh ruôi muỗi 
Không thể biết phương pháp 
Phát sanh nhẫn tối thượng 
Ruôi muỗi cũng chịu đựng 
Khổ đói khát, nóng lạnh 
Tệ thay! Nhẫn ruôi muỗi 
Không biết nên lặng im. 

Lại có Tôn giả Mãn Nguyện Tử đến gặp Phật, đảnh lễ sát chân 
Phật, đứng qua một bên, thấy Ương-quật-ma-la, tâm rất hoan hỷ, nói 
kệ: 

Lành thay! Tu thắng nghiệp 
Tôi phát tâm tùy hỷ 

Vì tất cả chúng sanh 

An ủi diễn thuyết pháp. 

Ương-quật-ma-la nói kệ hỏi: 

Như Lai tán dương thây 
Bậc thuyết pháp đệ nhất 
Thế nào là thuyết pháp 
Thế nào là biết nghĩa 
Xin bậc giỏi thuyết pháp 
Hãy giải đáp chỗ nghỉ? 

Mãn Nguyện Tử nói kệ đáp: 

Chư Phật và Thanh văn 
Pháp bất đắc của Thánh 
Chánh giác khéo thông đạt 
Rộng vì chúng sanh nói. 

Nói như vậy có nghĩa gì? Nghĩa là tất cả chư Phật trong quá 
khứ đã dùng hết các phương tiện cầu trong tất cả các pháp, không có 
tưởng chấp về chúng sanh, ngã, nhân, thọ mạng. Hiện tại, vị lai, tất 
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cả chư Phật và tất cả Thanh văn, Duyên giác trong ba đời, cũng dùng 
hết các phương tiện dốc cầu trong tất cả các pháp nhưng đều không 
có tưởng chấp về ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng. Ta cũng như 
vậy, vì chúng sanh giảng nói nhưng luôn xa lìa tưởng chấp về chúng 
sanh, ngã, nhân, thọ mạng, nói pháp vô ngã, nói pháp không; như 
vậy là thuyết pháp. 

Ương-quật-ma-la nói với Mãn Nguyện Tử: 

-Than ôi! Mãn Nguyện Tử, tu tập hạnh ruồi muỗi, không biết 
thuyết pháp. Thương thay ruồi muỗi không biết thì im đi. Không biết 
Như Lai nói ẩn dụ là pháp vô ngã, rơi vào đèn ngu si như thiêu thân 
lao vào lửa. Chỗ bất đắc của chư Phật Như Lai, nghĩa là tất cả chư 
Phật Thế Tôn trong quá khứ đối với tất cả chúng sanh dùng hết 
phương tiện cầu Như Lai tạng không, bất khả đắc. Tất cả chư Phật 
Thế Tôn trong hiện tại, đối với tất cả chúng sanh dùng hết phương tiện 
cầu Ngã tính là không, bất khả đắc. Tất cả chư Phật Thế Tôn trong vị 
lai, đối với tất cả chúng sanh dùng hết phương tiện cầu Tự tánh là 
không, bất khả đắc. Tất cả Thanh văn, Duyên giác trong ba đời, đối 
với tất cả chúng sanh dùng hết phương tiện cầu Như Lai tạng không, 
cũng là bất khả đắc. Đây là chân nghĩa nơi câu kệ của Như Lai. 

Lại nữa, chỗ bất đắc của chư Phật Như Lai, nghĩa là tất cả chư 
Phật Thế Tôn trong quá khứ đối với tất cả các pháp, dùng hết phương 
tiện để cầu ngã của thế gian, như ngón tay cái, gạo mè, hạt cải, xanh 
vàng đỏ trắng, dài ngắn vuông tròn, so sánh như vậy với các loại 
tướng trạng, hoặc nói là tại tâm, hoặc trên dưới rốn, hoặc nói nơi đầu 
mắt, hoặc các phần trên thân, hoặc nói khắp thân, cũng như nước 
miếng, như vậy với vô lượng các loại vọng tưởng. Như thế tục tu tập 
ngã, cũng nói thường trú an lạc yên nghỉ. Như vậy dùng ngã để so 
sánh, tất cả chư Phật và Thanh văn, Duyên giác đều không nhận biết 
đúng về pháp ấy để thuyết cho chúng sanh. Đây là ý nghĩa chân chính 
nơi câu kệ của Như Lai, chẳng phải lời nói theo vọng tưởng của ông. 
Lại nữa, chỗ bất đắc của chư Phật Như Lai là tất cả chư Phật Thế Tôn 
trong quá khứ, hiện tại và vị lai dùng hết phương tiện cầu Như Lai 
tạng vô tác, tánh Như Lai là vô tác, có vô lượng tướng hảo thanh tịnh 
trang nghiêm đối với tất cả chúng sanh. Tất cả Thanh văn, Duyên giác 
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trong ba đời có Như Lai tạng, mà mắt không thấy, nên giảng nói về 
nhân duyên, như La-hầu-la kính trọng giới nên nhìn kỹ nước sạch thấy 
trùng không rõ là trùng hay không phải trùng hay vi trần; nhìn kỹ thật 
lâu mới thấy là trùng vi tế. Thập địa Bồ-tát cũng như vậy, quán sát tự 
tánh ngay trong thân phát sanh như vậy về vô lượng các tánh, các loại 
dị kiến. Tạng của Như Lai cũng vậy, thật khó vào, khuyên giải nói cho 
người thật khó hơn, nghĩa là trong thời thế ác độc thịnh hành, không 
tiếc thân mạng mà vì chúng sanh thuyết giảng Như Lai tạng. Thế nên 
ta nói chư vị Bồ-tát Ma-ha-tát là bậc hùng trong loài người tức là Như 
Lai, như A-na-luật thiên nhãn đệ nhất thấy rõ thật dấu chân chim 
trong hư không; cùng đi với người mắt thịt, nhưng người mắt thịt không 
thể thấy, chỉ tin vào A-na-luật nên biết có dấu chân chim. Phàm phu 
Thanh văn, Duyên giác cắt thịt tin kinh Phật thuyết có Như Lai tạng, 
thì làm sao thấy được thật tính cảnh giới của Phật. Thanh văn, Duyên 
giác còn tin vào người khác, huống chi phàm phu mù bẩm sanh làm 
sao tự biết được nếu không nhờ người khác. 

Trước đây ta nghe Đức Phật giảng về cõi đất này, vào thời kiếp 
sơ có bốn mùi vị. Khi ấy chúng sanh ăn bốn mùi vị như ngày nay ăn từ 
đất, vì huân tập đã lâu nên đến nay vẫn không bỏ được. Người từng tu 
tập Như Lai tạng của các Đức Như Lai trong quá khứ cũng như vậy, do 
tu tập đã lâu, nên nay vẫn còn tin và ưa thích tu tập lâu dài để báo ân 
Như Lai. Lại nữa trong đời vị lai, người được nghe thuyết về Như Lai 
tạng, nghe rỗi tin thích, như người ăn đất ngày xưa. Người tin thích là 
con của Đức Như Lai, báo ân Như Lai. Chẳng phải như chúng sanh 
khác thì như chim Kiêu từ xưa đến nay không có hổ thẹn, không báo 
ân nuôi dưỡng, theo thói quen nên nay vẫn như vậy. Các chúng sanh 
kia cũng thế, trong thời quá khứ không có hổ thẹn, nên ngày nay 
không có hổ thẹn và vị lai không có hổ thẹn, nghe Như Lai tạng không 
sanh tin thích, trước đây không tin ưa thì hiện nay và vị lai không tin 
ưa. Ví như con vượn hình dáng rất xấu xí, thường có nhiều sợ hãi, tâm 
chúng xao động như sóng cuộn, do thói quen từ xưa nên nay vẫn 
không ổn định. Các chúng sanh kia cũng như vậy, quá khứ, hiện tại, vị 
lai, tâm thường hèn mọn nóng nảy, nghe Như Lai tạng không tin ưa. 
Như chim cú mèo ngày mù đêm thấy, ưa tối ghét sáng, các chúng sanh 
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kia cũng như thế, ưa tà ghét chánh, không thích thấy Phật và Như Lai 
tạng, cả trong quá khứ, vị lai, hiện tại cũng không tin ưa, như chim cú 
mèo ưa tối ghét sáng. Như người từ lâu tu tập tà kiến, thâm nhiễm 
giáo thuyết bất chính của ngoại đạo, vì huân tập đã lâu nên nay không 
bỏ được. Các chúng sanh kia cũng như thế, từ lâu đã huân tập về lời 
dạy ẩn dụ vô ngã, như kẻ phàm ngu kia nhiễm các tà thuyết, cả trong 
ba đời không hiểu mật giáo, nghe Như Lai tạng không tin ưa, chẳng 
phải như chúng sanh khác. Người nào quá khứ đã từng gặp chư Phật 
cúng dường phụng sự, vừa được nghe Như Lai tạng chỉ trong khoảng 
thời gian rất ngắn, duyên với nghiệp thiện này, các căn thuần thục, 
phú quý, tự tại thù thắng phát sanh. Nay các chúng sanh này vẫn còn 
thuần thục, phú quý, tự tại thù thắng có được là do quá khứ từng được 
gặp chư Phật và được nghe qua Như Lai tạng. Vào đời vị lai, họ nghe 
Như Lai tạng cũng sẽ tin ưa, như thuyết tu hành, các căn thuần thục, 
phú quý, tự tại, sắc lực đầy đủ, trí tuệ sáng suốt, phạm âm thanh tịnh, 
ai cũng ưa thích, hoặc làm Chuyển luân Thánh vương, hoặc làm vương 
tử, đại thần, đầy đủ hiền đức, xa rời các kiêu mạn, chế ngự ngủ nghỉ, 
tinh cần tu học, không có các phóng dật, và các công đức khác đều 
được thành tựu; hoặc làm Thích, Phạm, Hộ thế Tứ thiên Vương đều do 
từng nghe Như Lai tạng, nên đạt đến công đức như vậy, thân thường 
an ổn không có bệnh, khổ, được sống lâu, mọi người yêu kính, được 
nghe đầy đủ pháp thường trụ Cam lộ Đại Bát-niết-bàn của Như Lai, 
kiên cố an ổn trụ lâu dài trong thế gian, tùy thuận thế gian cùng nhau 
hỷ lạc, biết các Như Lai không từ dục sanh, rộng vì thế gian khai thị 
diễn thuyết, nhờ công đức lợi ích của trí tuệ này, sanh ra nơi nào con 
cháu cũng đông đủ, cha mẹ sống lâu, thường thụ hưởng tất cả an lạc 
của Trời, Người, đều đầy đủ tộc tánh thù thắng. Đây là nhờ nghe biết 
tất cả chúng sanh đều có Như Lai tạng thường trụ. Trong ba đời ở cõi 
Trời, Người thường được đây đủ tất cả an lạc, do nghe Như Lai tạng 
thường trụ vậy. Chúng sanh nào trong ba đời, sanh trong năm đường 
thọ thân không đầy đủ, luân chuyển sanh tử thọ tất cả khổ, đều do 
khinh mạn Như Lai tạng. Chúng sanh nào đã phụng sự, thân cận cúng 
dường qua nhiều đời Đức Phật mới có thể được nghe Như Lai tạng mà 
tin ưa thọ trì không phỉ báng. Người nào có thể như thật khuyên giải, 
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giảng thuyết, phải biết người ấy chính là Như Lai. Những chúng sanh 
nào quay lưng lại chư Phật, nghe Như Lai tạng liền sanh hủy báng, 
những chúng sanh ấy tự thiêu đốt hạt giống của mình. Than ôi! Khổ 
thay, khổ thay! Kẻ bất tín thật đáng thương cả trong ba đời, Những 
người thuyết pháp nên thuyết như vây, xưng tán Như Lai thường trụ 
chân thật. Nếu người thuyết pháp mà không thuyết như vậy, chính là 
vứt bổ Như Lai tạng. Người này không được ngồi tòa sư tử, như kẻ 
Chiên-đà-la không được đi xe voi của nhà vua. Tất cả chư Phật bằng 
hết các phương tiện cầu Như Lai tạng bất sanh. Bất sanh là Phật 
tánh, đối với tất cả chúng sanh, trang nghiêm bằng vô lượng tướng 
hảo thanh tịnh. Tất cả chư Phật bằng hết các phương tiện cầu tự tánh 
chân thật. Chân thật tánh là Phật tánh, đối với tất cả chúng sanh, 
trang nghiêm bằng vô lượng tướng hảo thanh tịnh. Tất cả chư Phật 
dùng hết phương tiện cầu tự tánh thường. Thường tánh là Phật tánh, 
đối với tất cả chúng sanh, trang nghiêm bằng vô lượng tướng hảo 
thanh tịnh. Tất cả chư Phật dùng hết phương tiện cầu Như Lai tạng 
hằng. Hằng tánh là Phật tánh, đối với tất cả chúng sanh, trang nghiêm 
bằng vô lượng tướng hảo thanh tịnh. Tất cả chư Phật dùng hết phương 
tiện cầu Như Lai tạng không thay đổi. Tánh không thay đổi là Phật 
tánh, đối với tất cả chúng sanh trang nghiêm bằng vô lượng tướng hảo 
thanh tịnh. Tất cả chư Phật dùng hết phương tiện cầu Như Lai tạng tịch 
tĩnh. Tánh tịch nh là Phật tánh, đối với tất cả chúng sanh, trang 
nghiêm bằng vô lượng tướng hảo thanh tịnh. Tất cả chư Phật với hết 
phương tiện cầu Như Lai tạng bất hoại, tánh bất hoại là Phật tánh, đối 
với tất cả chúng sanh trang nghiêm bằng vô lượng tướng hảo thanh 
tịnh. Tất cả chư Phật với hết phương tiện cầu Như Lai tạng không thể 
phá. Tánh không bị phá là Phật tánh, đối với tất cả chúng sanh trang 
nghiêm bằng vô lượng tướng hảo thanh tịnh. Tất cả chư Phật với hết 
phương tiện cầu Như Lai tạng không bệnh. Tánh không bệnh là Phật 
tánh, đối với tất cả chúng sanh trang nghiêm bằng vô lượng tướng 
hảo thanh tịnh. Tất cả chư Phật với hết phương tiện cầu Như Lai tạng 
không già chết. Tánh không già chết là Phật tánh, đối với tất cả 
chúng sanh trang nghiêm bằng vô lượng tướng hảo thanh tịnh. Tất cả 
chư Phật với hết phương tiện cầu Như Lai tạng vô cấu. Tánh vô cấu 
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là Phật tánh, đối với vô lượng chúng sanh trang nghiêm bằng vô 
lượng tướng hảo thanh tịnh. Như dầu và nước không lẫn vào nhau, 
cũng vậy, vô lượng phiền não che đậy Như Lai tánh nhưng không có 
sự việc Phật tánh lẫn với phiển não. Nhưng Phật tánh ở trong phiền 
não như đèn để trong bình, bình vỡ thì đèn hiện. Bình là phiền não, 
đèn là Như Lai tạng. Người thuyết Như Lai tạng hoặc là Như Lai 
hoặc là Bồ-tát hoặc là Thanh văn đều có thể diễn thuyết tùy theo 
khả năng người nghe, hoặc có phiển não, hoặc không phiển não. 
Này Mãn Nguyện nên biết, ta nói người nà y chính là Chánh giác phá 
tan vô số bình phiển não của người thọ, sau đó có thể làm cho thấy 
tự tánh của mình, như thấy trái xoài trong bàn tay. Như mặt trời mặt 
trăng bị mây che nên ánh sáng không hiện. Sau khi thoát khỏi mây 
che thì ánh sáng của chúng hiển lộ. Như Lai tạng cũng như vậy, bị 
phiền não che nên tánh Không hiển hiện. Khi thoát khỏi phiền não thì 
ánh sáng rực rỡ chiếu khắp. Phật tánh sáng sạch cũng như nhật 
nguyệt. Thương thay! Mãn Nguyện, tu hạnh ruồi muỗi không biết 
thuyết pháp, hãy im lặng đi đi. 

Bấy giờ Tôn-đà-la Nan-đà đến gặp Đức Phật, lạy sát chân Ngài 
đứng qua một bên, thấy Ương-quật-ma-la tâm sanh hoan hỷ, nói kệ 
khen: 

Lành thay Ương-quật-ma 
Đã tu nghiệp thù thắng 

Nên tìm phương tiện cầu 
Thân sắc vàng của Phật. 

Ương-quật-ma nói kệ hỏi: 

Thế Tôn khen ngợi thầy 

Đệ nhất về dung mạo 

Thế nào là thế gian 

Sắc đẹp đặc biệt nhất 

Nhờ đâu được sắc đẹp 

Xin giảng giải nghỉ này? 
Tôn-đà-la Nan-đà nói kệ: 


Rủa tay chắp mười ngón 
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Đảnh lễ xá-lợi Phật 
Thường cúng dường người bệnh 
Nhờ đó được sắc đẹp. 

Ương-quật-ma-la nói kệ: 

Thân Phật không gân cốt 
Làm sao có xá-lợi 

Như Lai không xá-lợi 
Pháp thân thắng phương tiện 
Như Lai, không nghĩ bàn 
Chưa tin làm tin ưa 

Nên dùng phương tiện khéo 
Thị hiện có xá-lợi 
Phương tiện lưu xá-lợi 
Đây là các pháp Phật 
Thế gian từ xưa nay 

Cúng dường Phạm tự tại 
Thiên tử và Thiên nữ 

Với các loại hình tượng 
Vì họ không quy y 

Xây dựng tháp xá-lợi 
Nếu có những chúng sanh 
Hiểu biết phương tiện này 
Nhân phương tiện trí này 
Được sắc đẹp đoan chính 
Không như thầy đã nói 
Vọng tưởng về nhân đẹp 
Than ôi! Tôn-đà-la 
Không biết về diệu sắc 
Chỉ đủ sắc ruồi muỗi 
Không biết nên im lặng. 

Lại có Tôn giả Ưu-ba-ly đến chỗ Đức Phật, lạy sát chân Phật, 
đứng qua một bên, thấy Ương-quật-ma-la, sanh tâm hoan hỷ, nói kệ 
khen: 

Lạ thay! Ương-quật-ma 
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Đã tu nghiệp thù thắng 

Tôi phát tâm tùy h 

Người nên tu tịnh luật. 
Ương-quật-ma-la nói kệ hỏi: 

Như Lai khen ngợi thầy 

Bậc trì luật đệ nhất 

Thế nào giỏi trì luật 

Mau giải quyết nghỉ này? 
Ưu ba ly nói kệ: 

Không làm tất cả ác 

Thực hành tất cả thiện 

Tỉnh tấn tu tịnh tâm 

Đây là giỏi trì luật. 
Ương-quật-ma-la nói kệ: 

Phá pháp, hày giới cấm 

Tỳ-kheo ác phạm luật 

Cần phải thu sáu vật 

Và tất cả tư cụ 

Cấm chế và xử trị 

Phương tiện điều phục họ. 

Vật dùng tu phạm hạnh 

Chẳng cho phá giới dùng 

Ví như đại quốc vương 

Có đao quý hộ thân 

Nếu hàng thịt sử dụng 

Theo pháp phải lấy lại 

Vật quý giá của vua 

Không được thuộc người ác 

Vật cần phải nhận giữ 

Của người tu phạm hạnh 

Không thuộc người phá pháp 

Thế nên phải thu lại. 

Đây gọi là thế gian 
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Khéo trì luật đệ nhất 

Không phạm Đột-kiết-la 

Cũng chẳng trái uy nghỉ 

Người trì luật như vậy 

Đây đủ lời Phật dạy 

Như Lai xem tất cả 

Đều như La-hâầu-la 

Than ôi! Uu-ba-ly 

Tu tập hạnh ruôi muỗi 

Không hiểu khéo giữ luật 

Không biết hãy im lặng. 
Bấy giờ Pháp vương tử Văn-thù-sư-lợi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát 

chân Ngài, đứng qua một bên, thấy Ương-quật-ma-la, sanh tâm tùy hỷ, 
nói kệ khen: 

Lành thay! Ương-quật-ma 

Đã tu nghiệp thù thắng 

Nay nên tu đại không 

Các pháp vô sở hữu. 
Ương-quật-ma nói kệ hỏi: 

Pháp vương tử Văn-thù 

Ông thấy không đệ nhất 

Vì sao trong thế gian 

Khéo thấy pháp không tịch. 

Không không có nghĩa gì 

Xin giải quyết nghỉ ấy? 
Văn-thù-sư-lợi nói kệ đáp: 

Chư Phật như hư không 

Tướng hư không chẳng có 

Chư Phật như hư không 

Tướng hư không không sanh 

Chư Phật như hư không 

Tướng hư không không sắc 

Pháp cũng như hư không 
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Pháp thân Phật vi diệu 
Trí tuệ như hư không 
Trí thân Phật vĩ đại 
Trí Như Lai vô ngại 
Không thể giữ và xúc 
Giải thoát như hư không 
Hư không không có tướng 
Như Lai là giải thoát 
Vắng lặng, không hề có 
Này Ương-quật-ma-la, 
Làm sao thấu tỏ được. 
Ương-quật-ma-la nói kệ: 
Như có kẻ ngu sỉ 
Thấy mưa đá vọng tưởng 
Cho là ngọc lưu ly 
Nhặt lấy để mang về 
Đặt vào trong bình kín 
Giữ gìn như ngọc thật 
Không lâu chúng tan hết 
Thâm tưởng ngọc không thật 
Gặp lưu ly thật khác 
Vẫn tưởng là không thật. 
Này Văn-thù, cũng vậy 
Cực lực tu không tịch 
Thường tư duy về không 
Phá hủy tất cả pháp 
Giải thoát thật, bất không 
Mà lại tưởng cực không 
Như thấy mưa đá tiêu 
Lâm tưởng ngọc cũng tan 
Nay ông cũng như vậy 
Tưởng về không quá sâu 
Đã thấy pháp Không rồi 
Cho bất không là không 
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Có pháp đúng là không 
Có pháp là bất không 
Tất cả các phiên não 
Cũng như hạt mưa đá 
Phá tất cả bất thiện 

Như mưa đá tan rã 

Như lưu ly báu, thật 

Là Như Lai thường trụ 
Như lưu ly báu, thật 

Là giác ngộ giải thoát 
Sắc hư không là Phật 
Phi sắc là nhị thừa 

Sắc giải thoát là Phật 
Phi sắc là nhị thừa 

Sao nói tưóng cực không 
Lại là chân giải thoát 
Văn-thù hãy nghĩ kỹ! 
Hãy tư duy phân biệt! 
Như làng xóm trống rỗng 
Sông cạn bình hết nước 
Có tất cả vật dụng 
Trống rỗng nên gọi không 
Như Lai chân giải thoát 
Bất không cũng như vậy 
Vượt qua tất cả lỗi 

Nên nói giải thoát không 
Như Lai thật bất không 
Lìa tất cả phiền não 

Và các ấm Trời, Người 
Thế nên gọi là không 

Ô hô! Hạnh ruồi muỗi 
Chẳng biết nghĩa Chân không 
Ngoại đạo cũng tu không 
Ni-càn hãy im lặng. 
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Văn-thù-sư-lợi nói kệ hỏi: 
Này Ương-quật-ma-la 
Ngươi vì lý do nào 
Khủng bố chúng Thanh văn 
Khinh miệt các Phật tử 
Ý hung bạo lẫy lừng 
Dữ tợn như mãnh hổ 
Ai là hạnh ruôi muỗi 
Sao nói ác như thế? 
Ương-quật-ma-la nói kệ: 
Như kẻ nghèo khiếp nhược 
Đi lại trong đồng vắng 
Bỗng nghe hơi mãnh hổ 
Sợ hãi vội chạy nhanh 
Thanh văn và Duyên giác 
Không biết Ma-ha-diễn 
Vừa nghe hương Bồ-tát 
Sợ hãi cũng như vậy. 
Ví như vua sư tử 
Ở sâu trong hang núi 
Bước đi thì rống lớn 
Các thú khác đều sợ 
Bậc hùng trong loài người 
Bồ-tát sư tử rống 
Tất cả chúng Thanh văn 
Và các thú Duyên giác 
Học vô ngã đã lâu 
Mê nơi pháp ẩn dụ 
Nói ngã như chó sảa 
Chẳng ai đáp ứng lại 
Huống chỉ lại lắng nghe 
Không bằng tiếng sư tử. 
Văn-thù-sư-lợi nói kệ hỏi: 


Ngươi là ruồi muỗi nhỏ 
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Gây ra hành động ác 
Nếu ngươi thật Bồ-tát 
Thì ma ở nơi nào! 

Than ôi! Người thế gian 
Không thể tự giác tri 
Không tự tỉnh lỗi mình 
Chỉ thấy ác của người 
Này Ương-quật-ma-la 
Ngươi gây biết bao tội. 


Ương-quật-ma-la nói kệ đáp: 


Than ôi! Nay người đời 
Hai hạng phá chánh pháp 
Kẻ thuyết không cực đoan 
Kẻ lại thuyết có ngã 

Hai hạng người này làm 
Nghiêng, che chánh pháp Phật 
Ô hô! Này Văn-thù 
Không biết ác, phi ác 
Không biết hạnh Bồ-tát 
Sư tử khác ruồi muỗi 

Lạ thay! Ta biết được 
Các Bồ-tát vô úy 

Văn-thù hãy lắng nghe 
Phật khen hạnh Bồ-tát 
Như ảo thuật sư giỏi 

Làm những pha ảo thuật 
Chặt, cắt, ăn chúng sanh 
Biểu diễn cho mọi người 
Chư Phật và Bô-tát 

Hành động cũng như huyễn 
Thị hiện thay đổi thân 
Khi sanh, khi Niết-bàn 
Hoặc vào kiếp đau bệnh 
Xổ thân làm thức ăn 
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Hoặc ở vào kiếp lửa 

Mặt đất chẩy ra nước 
Chúng sanh chấp vào thường 
Làm họ biết vô thường 
Hoặc ở kiếp äao binh 

Thị hiện thêm binh lính 
Giết giặc, đoạn mạng chúng 
Số lượng thật vô cùng 

Mà thật không não hại 
Cũng như làm huyễn thuật 
Cả thế giới ba ngàn 

Đưa vào trong hạt cải 
Không một chúng sanh nào 
Bị chèn ép bất an 

Bốn biển, núi Tu-di 

Vào một lỗ chân lông 
Đều không bị chèn ép 
Hiện trở lại chỗ cũ 

Hoặc dùng một ngón chân 
Lay thế giới mười phương 
Chúng sanh vẫn an ổn 

Thế nên các Phật pháp 
Hoặc làm Phạm thiên chủ 
Tứ thiên vương hộ thế 

Vô lượng tướng khác nhau 
Làm an ổn chúng sanh 
Vương tử hay đại thần 
Chủ làng hay thương gia 
Trưởng giả hay cư sĩ 

Hòa hợp an chúng sanh 
Hoặc làm các Thiên nhân 
Chuyển hóa tà kiến họ 
Đời này, tất cả đời 

Nên gọi là bổn sanh 

Ví như ảo thuật sư 
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Thấy ảo thuật giết người 
Chẳng khi nào buôn râu 
Than thở là đại ác 

Vì người ảo thuật gia 
Hiểu rõ tính ảo thuật 

Ta nay cũng như vậy 

Thị hiện giết chúng sanh 
Vì điều kê hủy pháp 
Thật không người bị hại 
Như Đúc Phật Thế Tôn 
Hóa hiện kiếp đao binh 
Nay ta cũng như vậy 
Khéo tu hạnh Bồ-tát 
Than ôi! Này Văn-thù 
Tu tập hạnh ruôi muỗi 
Không có chí long tượng 
Đại trí tuệ hơn đời. 


Thế Tôn với nhất thiết trí, nhất thiết kiến, hướng đến Văn-thù- 


sư-lợi nói kệ: 


Như Ương-quật-ma nói 
Hạnh Bồ-tát như vậy 
Hãy biết kẻ phàm kia 
Mà cứu độ chúng sanh 
Họ là Đại Bồ-tát 

Dũng mãnh như các ông 
Lành thay, này Văn-thù 
Phải biết công đức họ. 


Phật lại nói kệ khen: 


Lành thay! phương tiện khéo 
Thù thắng hùng trong đời 
An ổn cho chúng sanh 

Hiện súc tỉnh tấn lớn 

Nay Ta sẽ diễn thuyết 

Để thành A-la-hán 
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Các công đức như vậy 
Nghiệp thiện và tinh tấn 
Dựa tất cả chúng sanh 
Đến an lạc vĩnh viễn. 

Khi ấy Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Thế Tôn, cầu xin Ngài thương xót cho tất cả chúng sanh, chỉ 
dạy cho con, những người muốn mau chứng quả A-la-hán, dùng công 
đức gì, hạnh nghiệp gì, tinh tấn gì, để tạo lợi ích, an lạc cho tất cả 
chúng sanh? 

Thế Tôn nói kệ đáp: 

Khi cha mẹ hòa hợp 

Con nhập vào thai mẹ 
Tâm cha mẹ hoan hỷ 
Được công đúc tùy thuận 
Tĩnh tấn rất sáng lạ 

Thế gian rất phong phú 
Vua hoan hỷ vô cùng 

Mẹ mộng thấy đẹp lạ 
Con sanh nhà giàu có 
Oán địch sanh lòng từ 
Bảy tuổi đi đến trường 
Thây bạn không tranh cãi 
Người phục vụ hoan hỷ 
Cùng siêng làm việc nhà 
Đến năm hai mươi tuổi 
Lục súc đều không tranh 
Xem nhau như cha mẹ 
Có rất nhiều sữa thơm 
Lớn thay, con hiền mình 
Không tham, sân, ghét, mạn 
Gian dối và hư ngụy 

Nói sai và gây hại 

Trẻ con, không uy nghỉ 
Nghiệp ác, ác bất thiện 
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Từ hiếu với cha mẹ 

Tôn trưởng và thầy dạy 
Gặp các bậc Trưởng thượng 
Cung kính chắp tay chào 
Thân cận trung, thanh niên 
Vui chơi cùng trẻ nhỏ 
Cung kính khéo chu cấp 
Thương mến kẻ đau khổ 
Bỏ ác, biết hổ then 
Thường tu tập chính pháp 
Không tập huyễn thuật chơi 
Thường ưa gặp chư Phật 
Chú trọng học kinh luật 
Học tập giỏi các mình 
Tránh xa rượu, cờ bạc 
Cung kính Bậc Tối Thắng 
Biết đủ trong ăn ngủ 
Không thích việc bất tịnh 
Được trời, người mến yêu 
Tất cả đều cung kính 

Công đức lớn như thế 
Nhiều không thể ví dụ 
Công đức nghiệp tỉnh tấn 
Vậy sẽ thành Chánh giác. 
Xá-lợi-phất nên biết 
Ương-quật-ma-la này 

Có những pháp như vậy 

Sẽ mau thành chính giác 
Làm sao người như vậy 
Lại có những điều ác 
Ương-quật có rất nhiều 
Các công đức đặc biệt 

Ủy hùng như Văn-thù 

Siêu tuyệt chẳng tâm thường 
Xem tất cả chúng sanh 
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Tưởng như là con một 
Nên biết Ương-quật-ma 
Là bậc Đại Bồ-tát 
Nguyện độ người chưa độ 
Thế gian là của ta 
Nếu muốn phát thắng nguyện 
Cứu độ khắp thế gian 
Mà làm hạnh bất thiện 
Là việc không thể có. 
Thế Tôn nói kệ tiếp: 
Hiện làm trời Nhật nguyệt 
Phạm vương chủ chúng sanh 
Địa, thảy, hóa, phong, không 
Vô lượng đức như thế 
Bồ-tát bậc uy hùng 
Như vậy độ chúng sanh. 
Đại Mục-kiển-liên nói kệ khen: 
Lạ thay! Ương-quật-ma 
Công đức lớn như vậy 
Vừa gặp Phật Thế Tôn 
Vượt lên tất cả hữu. 
Ương-quật-ma-la nói kệ hồi: 
Đại Mục-liên, vì sao 
Có các hạng chúng sanh 
Không gặp Phật Thế Tôn 
Có thể biết chánh pháp? 
Đại Mục-kiển-liên nói kệ đáp: 
Như Phật Thế Tôn thuyết 
Có ba hạng người bệnh 
Ba hạng là tà định 
Chánh định và bất định 
Thế nào là tà định? 
Là Phật không giáo hóa 
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Thế nào là Chánh định? 
Như là Đại Ca-diếp... 
Bất định, Phật chưa có 
Giác ngộ được thật pháp. 
Ương-quật-ma-la nói kệ: 
Người chớ nói như thế 
Thượng tọa Đại Ca-diếp 
Khi Phật chưa xuất hiện 
Đã nhập chân thật pháp 
Tại vì sao như vậy? 
Như Lai thường trụ đời 
Người nào hành chánh pháp 
Trong nhà luôn có Phật 
Nhờ mưa sông có nước 
Không mưa sông cạn khô 
Người trí giỏi phương tiện 
Cần phải khéo quan sát 
Không mưa, sông có nước 
Thật không có việc này 
Phải biết trên mưa xuống 
Nên sông chảy không ngừng 
Vì vậy, này Mục-liên 
Thế và xuất thế gian 
Tất cả các thắng pháp 
Đầu do Phật giảng dạy 
Thế nên Đại Ca-diếp 
Nhờ Phật được xuất gia. 
Đại Mục-kiển-liên nói kệ hỏi: 
Nếu các vị Như Lai 
Thường trụ trong thế gian 
Ta và các chúng sanh 
Sao không thấy ở đây? 
Ương-quật-ma-la nói kệ: 
Chỉ cho Ca-diếp biết 
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Cũng như mưa nơi khác 

Vậy nên đời không Phật 

Chúng sanh không tự độ 

Trực tiếp gặp chư Phật 

Thì mới được giải thoát 

Ví như có người nào 

Vào thiên trong phòng kín 

Trời trăng chiếu sáng đến 

Nhưng họ vẫn không thấy 

Cũng vậy này Mục-liên 

Đừng nói đời không Phật 

Tất cả các Như Lai 

Thường trụ ở thế gian 

Tế độ hết quần sanh 

Xuất gia thọ cụ túc 

Thế nên tà hay chánh 

Không xen lẫn bất định. 
Đại Mục-kiển-liên nói kệ: 

Thế gian có năm giới 

Phật ra đời cũng vậy 
Ương-quật-ma-la nói kệ đáp: 

Cho đến thế gian có 

Giới, uy nghĩ tùy thuận 

Thế gian, xuất thế gian 

Nên biết do Phật dạy. 
Đại Mục-kiển-liên nói kệ hỏi: 

Vì sao bệnh thế gian 

Nói chia làm ba loại 

Có bệnh uống thuốc hết 

Có bệnh không thuốc trị 

Và có người bị bệnh 

Uống thuốc nhưng không hết 

Thế nên những người bệnh 

Phân biệt thành ba loại. 
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Ương-quật-ma-la nói kệ: 
Ý nghĩa này không đúng 
Không nên nói ba loại 
Trị được, không trị được 
Chỉ có hai, không ba 
AI phân biệt thành ba 
Cũng là Thanh văn thừa 
Nếu các Thanh văn thừa 
Phật nói thừa ruồi muỗi 
Bởi vì họ không biết 
Nên phân thành ba loại 
Gọi là kế tà định 
Là hạng Nhất xiển đề 
Chánh định là Như Lai 
Bồ-tát và nhị thừa 
Mục-liên cần phải biết 
Hai hạng rất ít có 
Là Đức Phật Thế Tôn 
Cùng với Nhất xiển đề 
Như Lai, Bậc Tối Thượng 
Không còn gì trên nữa 
Hạng thấp hèn cùng cực 
Chính là Nhất xiển đề 
Ví như Đại Bồ-tát 
Mãn mười Ba-la-mật 
Xiển đề cũng như vậy 
Đây đủ mười hạnh ác 
Bồ-tát xả thân cho 
Đâu, mắt, máu, tủy, não 
Xương chất hơn Tu-di 
Rất nhiều, không thể tính 
Xiển đề cũng như vậy 
Cho đầy đủ hạnh ác 
Sanh vào đường ngạ quỷ 
Tham dục rất mãnh liệt 
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Tâm luôn luôn tham dục 

Nhiều phụ nữ đáp ứng 

Và sanh rất nhiều con 

Ngày đêm không được vui 

Quá khổ vì đói khát 

Nên phải ăn con mình 

Có loài ngạ quỷ khác 

Hóa thành Bà-la-môn 

Do nghiệp ác đời trước 

Theo bắt trẻ con ăn 

Phóng túng tùy ý muốn 

Có loại tự ăn mình 

Đây là Nhất xiển đề 

Đây đủ các hạnh ác 

Thế nên Phật Thế Tôn 

Bậc Vô Thượng Hy Hữu 

Hạng cực hạ hy hữu 

Đó là Nhất xiển đề 

Tà định là xiển đề 

Chánh định là Như Lai 

Trụ địa các Bồ-tát 

Và Thanh văn, Duyên giác. 
Khi ấy, Thế Tôn hướng về Ương-quật-ma-la nói kệ: 

Ương-quật-ma đến đây 

Xuất gia thọ tam quy. 

Ương-quật-ma-la nói kệ: 

Xe này là xe lớn 

Gọi là trí vô ngại 

Một xe một quy y 

Phật đệ nhất nghĩa y 

Phật pháp là một nghĩa 

Như Lai diệu pháp thân 

Tăng số về Như Lai 

Như Lai tức là Tăng 
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Pháp và Tỳ-kheo Tăng 
Cả hai phương tiện y 
Như Lai phi phương tiện 
Là đệ nhất nghĩa y 

Thế nên, hôm nay con 
Quy y nơi Như Lai 
Trong các chỗ quy y 
Phật là chân thật y 
Như muốn ăn ngó sen 
Cần phải giữ chân thật 
Bỏ chân ăn hư ngụy 
Tự tha không lợi ích 
Người ngu sỉ như thế 


Ngàn thây không cứu được 


Bỏ một chân thật y 
Tu theo phương tiện y 
Chúng ngu sỉ như vậy 


Ngàn Phật không cứu được. 
Thế Tôn bảo Ương-quật-ma-la: 
-Ông hãy thọ trì đồng chân tịnh giới. 
Ương-quật-ma-la nói kệ hồi: 


Đồng chân nghĩa là gì 
Cụ túc giới là gì 

Chân Sa-môn là gì 

Thế nào là phước điền? 


Đức Thế Tôn im lặng không đáp. 
Ương-quật-ma-la lại nói kệ: 


Ai không biết một y 

Là đệ nhất nghĩa y 
Không thể biết hai y 

Là phương tiện kiến lập 
Nên biết người như vậy 
Là thế gian đồng chân 
Chưa thọ giới cụ túc 
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Sao gọi là Sa-môn 
Không biết một quy y 
Làm sao tịnh quy y? 
Ai không biết Như Lai 
Là đệ nhất nghĩa y 
Quy y không thanh tịnh 
Sao gọi là Sa-môn 
Không biết chân thật y 
Sao gọi là phước điền 
Với hai quy y này 
Chân thật và phương tiện 
Không biết rõ sai biệt 
Là thế gian đồng chân. 
Khi ấy Thế Tôn bảo Ương-quật-ma-la: 
-Ông hãy thọ trì giới không sát sanh. 
Ương-quật-ma-la nói kệ: 
Con quyết định không thể 
Thọ trì giới không giết 
Con sẽ thường thọ trì 
Đoạn tuyệt mạng chúng sanh 
Nói chúng sanh ở đây 
Là vô lượng phiên não 
Ai thường giết phiền não 
Gọi là giữ giới sát. 
Thế Tôn lại bảo Ương-quật: 
-Như vậy thì thọ trì giới không nói dối. 
Ương-quật-ma-la nói kệ đáp: 
Con quyết định không thể 
Thọ trì không nói dối 
Đối với tất cả pháp 
Thọ trì lời nói dối 
Thọ trì lời hư vọng 
Chính là chư Phật pháp 
Lời hư vọng ở đây 
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Là tất cả pháp Không 

Lại có pháp hư vọng 
Thanh văn cùng Duyên giác 
Hành động của Bồ-tát 

Tùy thuận theo chúng sanh 
Lại có pháp hư vọng 

Ta vượt khỏi thế gian 

Thọ trì giới cụ túc 

Đắc thành A-la-hán 

Ta nhận những ăn uống 
Tạo cho họ bố thí 

Hoặc qua lại kinh hành 
Chín lỗ chảy bất tịnh 

Ta thọ dụng giày đép 

Tăm, y phục, thuốc thang 
Đói khát và ngủ nghỉ 

Cắt móng tay, cạo tóc 

Các bệnh khổ trong thân 
Tùy bệnh mà uống thuốc 
Ta sẽ nhập Niết-bàn 

Như củi hết lửa tắt 

Như vậy với tất cả 

Các pháp hư ngụy khác 

Là do ta phương tiện 
Truyền cho khắp thế gian 
Thường ngay trong lúc ấy 
Vọng ngữ là bất tịnh 

Nay thuyết thật và chân 
Mục-liên hãy lắng nghe 
Pháp thật và chân ấy 
Chính là Như Lai tạng 
Thân đệ nhất nghĩa thường 
Thân Phật bất tư nghị 

Đệ nhất không thay đổi 
Thân thường hằng cũng vậy 
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Thân đệ nhất nghĩa tịnh 
Diệu pháp thân chân thật 
Bất tư nghị như thế 

Thân ấy làm sao hiện 

Vì vậy pháp ngụy sanh 

Thế nên chư Phật dạy 

Viễn ly các hư ngụy 

Nên gọi Bậc Toàn Giác 
Cũng như người chăn bò 
Khi bò nghé bị chết 

Lột da che nghé khác 

Làm bò mẹ hoan hỷ 

Như Lai cũng như vậy 
Luôn tùy thuận thế gian 

Ai với những người điếc 
Làm dấu theo người điếc 
Mà thuyết pháp cho họ 
Như người chăn bò kia 
Chúng sanh có suy nghĩ 
Như Lai đồng thế gian 

Như kẻ chăn bò kia 

Dùng vô lượng cách thức 
Nhiều phương pháp khéo léo 
Hướng dẫn chúng quần sanh 
Nếu người chăn bò kia 
Không thay bằng nghé khác 
Sữa bò mẹ không chảy 

Vậy nên lập phương tiện 
Như Lai cũng như vậy 

Nếu hiện thân tự tánh 

Thì khắp cả thế gian 

Ai có thể thấy được 

Nên dùng phương tiện khéo 
Thị hiện tùy thế gian 

Làm giải thoát khắp cả 
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Đó là các Phật pháp 

Vậy nên con từ nay 
Thường làm việc hư ngụy 
Cho đến giết chúng sanh 
Tất cả trong hư vọng 
Không thọ rời hư vọng 
Là giới tịnh của con. 


Thế Tôn bảo Ương-quật-ma-la: 
-Ông nên thọ giới không uống rượu. 
Ương-quật-ma-la nói kệ: 


Con cũng không có thể 
Giữ giới không uống rượu 
Thường giữ giới uống rượu 
Ngày đêm luôn phóng dật 
Vì vậy kêu gào lớn 

Luân hồi trong năm đường 
Nhất hướng rất vui thích 
Thế nên gọi là rượu. 

Từ xe lớn kia sanh 

Rượu vô thượng Phật tạng 
Nay con uống rượu này 
Đủ tự khuyên chúng sanh 
Thường trụ không thay đổi 
Lành thay! Hoan hệ uống 
Nói lớn tám loại tiếng 

Say sưa không cùng tận. 


Thế Tôn bảo Ương-quật-ma-la: 
-Ông hãy thọ tịnh giới không dâm dục. 
Ương-quật-ma-la nói kệ: 


Con cũng không có thể 
Thọ trì giới không dâm 
Con sẽ thường thọ trì 
Tham luyến yêu người khác 
Thường đến nhà dâm nữ 
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Hoan lạc cùng với họ 
Thiên lạc chính là vợ 
Pháp chân đế là con 
Tâm từ bi là gái 
Pháp Không làm nhà cửa 
Vô lượng Ba-la-mật 
Lấy làm tòa cao rộng 
Phiên não làm lính canh 
Thức ăn, lời ẩn dụ 
Tổng trì là vườn hoa 
Trang trí hoa giác chỉ 
Pháp ngữ là rừng cây 
Trí giải thoát là quả 
Những cái gọi thế gian 
Là thắng lạc đệ nhất 
Tuệ là pháp tự tánh 
Chẳng phải cảnh người ngu. 
Thế Tôn bảo Ương-quật-ma-la: 
-Ông nên thọ trì giới không trộm cắp. 
Ương-quật-ma-la nói kệ đáp: 
Con cũng không có thể 
Thọ trì giới không trộm 
Thường lấy của không cho 
Cướp tài vật người khác 
Không cho là giác ngộ 
Không có người trao cho 
Không cho mà tự lấy 
Con lấy của không cho 
Phật dưới gốc Bồ-đề 
Không đắc cũng không mất 
Đây là pháp tự tánh 
Tối thắng không gì hơn. 
Phật bảo Ương-quật-ma-la: 
-Ông hãy thọ giới không ca múa. 


966 TẠP A-HÀM (II) 





Ương-quật-ma-la nói kệ đáp: 
Con thường tập múa nhạc 
Hát kệ Càn-thát-bà 
Nêu bày Như Lai tạng 
Tán dương khen lành thay 
Đối với chư Phật kia 
Nghe Như Lai thường trụ 
Bằng diệu âm thường tụng 
Kinh điển của xe lớn 
Cũng như là kỹ nhạc 
Khẩn-na, Càn-thát-bà 
Vô lượng âm thanh hay 
Cúng dường các quyển kinh 
Nếu các chúng sanh ấy 
Thường cúng dường như vậy 
Tất cả Phật thọ ký 
Vị lai đồng một hiệu. 


M 
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KINH ƯƠNG-QUẬT-MA-LA 
QUYỀN II 


Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi Ương-quật-ma-la: 
-Thế nào là một học giới? 
Ương-quật-ma-la nói kệ thưa: 
Sanh mạng các chúng sanh 
Tôn tại nhờ ăn uống 
Thế nên xe Thanh văn 
Chẳng phải là xe lớn 
Gọi là chiếc xe lớn 
Kiên cố chẳng do ăn. 
Thế nào gọi là một? 
Là tất cả chúng sanh 
Đều nhờ Như Lai tạng 
Cuối cùng thường an trú. 
Thế nào gọi là hai? 
Đó là danh và sắc 
Thế nên xe Thanh văn 
Chẳng phải là xe lớn 
Danh và sắc khác loại 
Xe Thanh văn, Duyên giác 
Giải thoát chỉ có tên 
Không nói có diệu sắc 
Tất cả các Như Lai 
Giải thoát có diệu sắc 
Cũng như xem xét rõ 
Trái xoài trong bàn tay. 
Thế nào gọi là ba? 
Đó là ba loại thọ 
Thế nên xe Thanh văn 
Chẳng phải là xe lớn 
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Như Lai đệ nhất thường 
Nghe vô thường sanh thọ 
AI nghe Pháp, Tăng diệt 
Cả hai làm thọ sanh 
Đây gọi là xe lớn 
Thuyết về nghĩa ba thọ. 
Thế nào gọi là bốn? 

Đó là bốn Thánh đế 

Là xe của Thanh văn 
Chẳng phải là xe lớn 
Tất cả các Như Lai 

Đệ nhất rốt ráo thường 
Đó là xe lớn thật 

Khổ chẳng phải chân đế 
Tất cả các Như Lai 

Đệ nhất rốt ráo hằng 
Thế nên xe lớn thật, 

Tập chẳng phải chân đế 
Tất cả các Như Lai 

Đệ nhất không thay đổi 
Thế nên xe lớn thật, 

Diệt chẳng phải chân đế 
Tất cả các Như Lai 

Đệ nhất rốt ráo tịnh 

Thế nên xe lớn thật, 

Đạo chẳng phải chân đế 
Là xe lớn Bốn đế 

Sự khổ chẳng phải đế 
Nếu sự khổ là đế 

Bốn cõi phải có đế 

Là địa ngục, súc sanh 
Ngạ quỷ, A-tu-la. 

Thế nào gọi là năm? 

Có nghĩa là năm căn 
Thế nên xe Thanh văn 
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Chẳng phải là xe lớn 

Gọi là nhấn căn kia 

Với các Như Lai thường 
Quyết định thấy phân minh 
Đây đủ không tổn giảm. 
Gọi là nhĩ căn kia 

Với các Như Lai thường 
Quyết định nghe phân minh 
Đây đủ không tổn giảm, 
Gọi là tỷ căn kia 

Với các Như Lai thường 
Quyết định ngửi phân mình 
Đây đủ không tổn giảm, 
Gọi là thiệt căn kia 

Với các Như Lai thường 
Quyết định nếm phân mình 
Đây đủ không tổn giảm, 
Gọi là thân căn kia 

Với các Như Lai thường 
Quyết định xúc phân minh 
Đây đủ không tổn giảm. 
Thế nào gọi là sáu? 

Đó là sáu nhập xứ 

Thế nên xe Thanh văn 
Chẳng phải là xe lớn 

Gọi là nhãn nhập xứ 

Với các Như Lai thường 
Rõ cửa sanh ra thấy 

Đây đủ không tổn giảm, 
Gọi là nhĩ nhập xứ 

Với các Như Lai thường 
KRố cửa sanh ra nghe 

Đây đủ không tổn giảm. 
Gọi là tỷ nhập xứ 

Với các Như Lai thường 
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KRố cửa sanh ra ngửi 
Đây đủ không tổn giảm. 
Gọi là thiệt nhập xứ 

Với các Như Lai thường 
Rõ cửa sanh ra nếm 

Đây đủ không tổn giảm, 
Gọi là thân nhập xứ 

Với các Như Lai thường 
Rõ cửa sanh ra xúc 

Đây đủ không tổn giảm, 
Gọi là ý nhập xứ 

Nghe nói Như Lai tạng 
Không sanh tâm chống lại 
Rõ cửa sanh tịnh tín. 

Thế nào gọi là bảy? 

Đó là bẩy Giác phần 

Là xe của Thanh văn 
Chẳng phải là xe lớn 
Bảy Giác phần xe lớn 
Cũng như Uu-đàm-bát 
Với Như Lai thường trụ 
Nở diệu hoa bảy giác. 
Thế nào gọi là tám? 

Đó là tám Thánh đạo 
Thế nên xe Thanh văn 
Chẳng phải là xe lớn 

Xe lớn tám thánh đạo 
Nghe nói Như Lai thường 
Nhờ sức được nghe qua 
Chắc đến thành Niết-bàn 
Như Lai thường và hằng 
Đệ nhất không thay đổi 
Thanh tịnh rất tịch tịnh 
Chánh giác diệu pháp thân 
Thậm thâm Như Lai tạng 
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Không còn bị già suy 
Vậy cho nên xe lớn 


Đầy đã tám Thánh đạo. 


Thế nào gọi là chín? 
Đó là chín bộ kinh 

Là xe của Thanh văn 
Chẳng phải là xe lớn 
Một thừa của xe lớn 
Như Lai trí vô ngại. 
Thế nào gọi là mười ? 
Đó là mười loại lực 
Vậy nên xe Thanh văn 
Chẳng phải là xe lớn 
Xe lớn sức vô biên 
Nên Phật bất tư nghị 
Phương tiện ẩn dụ nói 
Vô lượng Tu-äa-1a. 
Thế nào là Nhất đạo ? 
Nhất thừa và Nhất quy 
Nhất đế và Nhất y 


Nhất giới cùng Nhất sanh 


Nhất sắc là Như Lai 
Thế nên nói một xe 
Chỉ một xe cứu cánh 


Ngoài ra đều phương tiện. 
Khi ấy Thế Tôn tán dương: 


—Lành thay! Lành thay! Này Ương-quật-ma-la, hãy đến đây Tỳ- 


kheo. 


Ương-quật-ma-la liền trở thành Tỳ-kheo, đây đủ uy nghi như bậc 


cựu T 


y-kheo, lạy sát dưới chân Phật thưa: 


-Thế Tôn, con đến đây nghe được âm thanh liền chứng A-la- 


hán. 


Đức Phật lại bảo: 


-Ông hãy đến rừng Kỳ-đà độ các chúng sanh. 
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Lúc ấy Thế Tôn cũng như vua Nhạn cùng Ương-quật-ma-la, Xá- 
lợi-phất, Mục-kiển-liên, Văn-thù-sư-lợi... và đại chúng tùy tùng theo 
như các ngôi sao vây quanh trăng tròn, từ gốc cây Vô ưu bay lên hư 
không, cách đất bẩy cây đa la, đến thành Xá-vệ khoảng cách như 
tiếng kêu của bốn mươi con trâu. 

Mẹ Ương-quật-ma-la cùng với các chúng Trời, Rồng, Dạ-xoa, 
Càn-thát-bà, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, nhằm bày tổ sự cúng dường 
lớn nên đều đến rừng Kỳ-đà. 

Thế Tôn như vua Nhạn vào khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, 
ngồi trên tòa sư tử, cả Tam thiên đại thiên thế giới tất cả đều bằng 
thẳng như lòng bàn tay, sanh cổ mềm mại, như nước An lạc. 

Khi ấy, các vị Đại Bồ-tát ở các phương khác đều muốn đến gặp 
Ương-quật-ma-la. Chư Phật ở đấy liền đồng ý và bảo: 

-Các ông hãy đi. Phật Thích-ca Mâu-ni đang dấy khởi pháp 
chiến đấu lớn, hàng phục đại sư tử, độ vô lượng chúng sanh, đang ở 
nơi khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, sẽ vì đại chúng thuyết pháp vô 
thượng. Này các Phật tử, hãy đến nghe và thọ trì, đồng thời chiêm 
ngưỡng Ương-quật-ma-la. 

Các vị Bồ-tát ấy từ các phương vân tập tới đều hiện ra mưa hoa 
sen lớn như bánh xe. Các chúng sanh ở đấy nghe mùi thơm của hoa 
sen liền xa lìa phiển não. Bấy giờ các chúng Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn- 
thát-bà, A-tu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, và các Thiên nữ bày ra 
sự cúng dường to lớn bằng cách tuôn xuống như mưa các loại vật quý 
giá, nhất tâm đồng thanh nói kệ: 

Con cúi đầu kính lạy 

Ba hai tướng Đại nhân 

Vô lượng các công đức 
Như sen nở thanh tịnh 
Bạch hào giữa đôi mày 
Trong sáng hơn ánh trăng. 
Con cúi đầu kính lạy 

Sắc Mâu-ni thượng diệu 
Thắng từ, đức an ủi 

Như sen nở thanh tịnh 
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Bạch hào giữa đôi mày 
Trong sáng hơn ánh trăng. 
Con cúi đầu kính lạy 

Thân thường trú đệ nhất 
Chúa Mâu-ni tối thắng 

Đấng Thiên Nhân Vô Thượng 
Bậc an ủi chúng sanh 

Như sen nở thanh tịnh 

Bạch hào giữa đôi mày 
Trong sáng hơn ánh trăng. 
Con cúi đầu kính lạy 

Công đức mãi đệ nhất 

Chúa Mâu-ni tối thắng 

Đấng Thiên Nhân Vô Thượng 
Bậc an ủi chúng sanh 

Như sen nở thanh tịnh 

Bạch hào giữa đôi mày 
Trong sáng hơn ánh trăng. 
Con cúi đầu kính lạy 

Công đức không thay đổi 
Chúa Mâu-ni tối thắng 

Đấng Thiên Nhân Vô Thượng 
Bậc an ủi chúng sanh 

Như sen nở thanh tịnh 

Bạch hào giữa đôi mày 
Trong sáng hơn ánh trăng. 
Con cúi đầu kính lạy 

Đúc độ tịch thù diệu 

Chúa Mâu-ni tối thắng 

Đấng Thiên Nhân Vô Thượng 
Bậc an ủi chúng sanh 

Như sen nở thanh tịnh 

Bạch hào giữa đôi mày 
Trong sáng hơn ánh trăng. 
Nam-mô Ương-quật-ma 
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Nhẫn nhục tu tịnh giới 
Và đức độ vô lượng 
Nên chúng tôi làm lễ. 
Nam-mô Ương-quật-ma 
Giữ gìn đạo nhất thừa 
Xe lớn từ công đức 

Nên chúng tôi làm lễ. 
Nam-mô Ương-quật-ma 
Trì vô lượng thân, khẩu 
Trì vô lượng bí mật 
Nên chúng tôi làm lễ. 
Nam-mô Ương-quật-ma 
Trì vô lượng tuệ quang 
Nói vô lượng ẩn dụ 
Nên chúng tôi làm lễ. 
Nam-mô Ương-quật-ma 
Giữ gìn vô lượng huyễn 
Hàng phục vô lượng ma 
Nên chúng tôi làm lễ. 
Nam-mô Ương-quật-ma 
Trì vô lượng Niết-bàn 


Thuận đời, sanh vô lượng 


Nên chúng tôi làm lễ. 


Ương-quật-ma-la bạch Phật: 
-Thế Tôn, Thế Tôn nói con trụ ở bờ vô sanh; vậy có ý nghĩa gì? 


Thế Tôn vì sao trụ ở bờ vô sanh, trụ ở đất giải thoát, mà lại trụ ở đây, 
ai tin được, xin Ngài giảng cho sự việc này. 


Đức Phật bảo Ương-quật-ma-la: 
-Ông hãy cùng với Văn-thù-sư-lợi đi về phương Bắc, qua một 


hằng-hà-sa số quốc độ, có một nước tên Vô lượng lạc; Đức Phật ở cõi 
ấy hiệu là Vô Lượng Tuệ Công Đức Tích Tụ Địa Tự Tại Vương Như 
Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác, đang giáo hóa ở đời. Các ông cùng 
đến đó thưa hỏi Đức Phật ấy: “Đức Thích-ca Mâu-ni Như Lai vì sao 
trụ ở bờ vô sanh, mà còn trụ ở thế giới Ta-bà?” 
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Khi ấy Văn-thù-sư-lợi và Ương-quật-ma-la cùng bạch Phật: 

Chúng con xin vâng lệnh. 

Họ như vua Nhạn nương vào sức thần thông đi sang nước Vô 
lượng lạc ở phương Bắc, đến gặp Đức Như Lai Vô Lượng Tuệ Công 
Đức Tích Tụ Địa Tự Tại Vương, đảnh lễ dưới chân Đức Phật, bạch: 

-Thưa Thế Tôn, hai chúng con được Đức Phật Thích-ca Mâu-ni 
Thế Tôn sai từ thế giới Ta-bà đến quốc độ này, xin thưa hỏi Thế Tôn, 
vì sao Đức Như Lai Thích-ca Mâu-ni trụ ở bờ vô sanh, trụ ở đất giải 
thoát, lại không nhập Niết-bàn, mà lại trụ ở cõi đó? 

Đức Phật ấy bảo với hai vị: 

Này Thiện nam tử, Đức Như Lai Thích-ca Mâu-ni chính là thân 
Ta. Các ông trở về thưa với Đức Phật kia rằng, Phật Vô Lượng Tuệ sai 
chúng con trở về thưa lại, Đức Phật kia sẽ giảng dạy cho các ông. 

Lúc ấy Văn-thù-sư-lợi... như vua Nhạn từ cõi ấy trở về, đẳnh lễ 
dưới chân Phật, bạch: 

-Thế Tôn thật kỳ lạ! Như Lai vô lượng, Như Lai vô lượng thân, 
Như Lai vô lượng đức. Hai người chúng con đã thấy công đức đặc biệt 
của Như Lai. Đức Như Lai Vô Lượng Tuệ Tự Tại Vương nói: “Ta 
chính là Đức Phật kia, sẽ giảng cho ông nghe”. Con cầu mong Thế 
Tôn thương xót diễn giải, vì sao Ngài đã trụ ở cõi vô sanh mà còn trụ 
ở đây? 

Đức Phật bảo Văn-thù-sư-lợi...: 

—Tại sao Ta trụ ở thế giới Vô lượng lạc là Đức Phật Vô Lượng 
Tuệ Công Đức Tích Tụ Địa Tự Tại Vương, mà còn trụ ở đây. Đừng 
nói rằng trụ ở bờ xô sanh, vì sao trụ ở kia mà còn trụ ở đây. Thân 
Như Lai vô biên nên hành động cũng vô biên. Không thể tính toán 
về Như Lai, nên hành động cũng không thể tính toán. Thân Như Lai 
vô lượng nên hành động cũng vô lượng. Này Ương-quật-ma-la, vì 
sao mà sanh ra thân bất sanh, hãy đem ý nghĩa này ra hồi Như Lai, 
Ta sẽ giải đáp cho ông. 

Ương-quật-ma-la bạch Phật: 

-Lành thay Thế Tôn! Xin Ngài giảng giải, thương xót đem lại an 
lạc cho tất cả chúng sanh. 

Phật bảo Ương-quật-ma: 
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—Ta ở trong vô lượng trăm ngàn ức kiếp tu hành đây đủ mười 
Ba-la-mật cứu giúp chúng sanh. Vô lượng chúng sanh chưa phát tâm 
Bồ-đề, Ta đều làm cho họ khai phát. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ 
kiếp tu hành đây đủ vô lượng Ba-la-mật và thiện căn, nên sanh thân 
bất sanh. 

Ương-quật-ma-la lại bạch Phật: 

-Thế Tôn, vì sao thân của Như Lai đã trụ ở thật tế mà còn sanh 
nữa? 

Phật bảo Ương-quật-ma: 

-Ông cùng Văn-thù-sư-lợi đi qua phương Bắc, vượt khỏi hai 
hằng-hà-sa cõi nước, có quốc độ tên Bất thật điện quang man, Đức 
Phật hiệu là Tỳ-lâu-giá-na Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, 
đang giáo hóa ở đời. Ông cùng Văn-thù-sư-lợi đến đấy hỏi: “Phật 
Thích-ca Mâu-ni vì sao đã trụ ở thật tế mà còn ở thế giới Ta-bà?” 

Hai vị vâng lệnh ra đi, như vua Nhạn bay trên hư không tới cõi 
Bất thật điện quang man, nơi Phật Tỳ-lâu-giá-na, lạy sát chân Phật, 
đem đầy đủ sự việc ấy hỏi Phật... nh trên. 

Văn-thù-sư-lợi cùng Ương-quật-ma-la lại bạch Phật: 

-Thế Tôn, xin Ngài giảng nói vì sao Đức Như Lai trụ ở thật tế? 

Phật bảo nhóm Văn-thù-sư-lợi: 

—Trong vô lượng trăm ngàn ức kiếp, Ta tu tập đầy đủ mười pháp 
Ba-la-mật cứu giúp chúng sanh, tạo dựng cho họ hưởng vui chưa từng 
có. Ta từ a-tăng-kỳ Ba-la-mật nơi vô lượng trăm ngàn ức kiếp sanh ra 
thân ở thật tế. 

Ương-quật-ma-la lại bạch Phật: 

—Thế Tôn, vì sao Như Lai trụ ở bờ Vô vi? 

Phật bảo Ương-quật-ma-la: 

-Ông cùng Văn-thù-sư-lợi đi về phương Bắc, vượt qua ba 
hằng-hà-sa cõi, có nước tên Ý thủ, Đức Phật nơi đó hiệu là Vô 
Lượng Ý Như Lai Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, đang giáo hóa ở 
đời. Ông hãy đến hỏi: “Vì sao Phật Thích-ca Mâu-ni trụ ở bờ Vô 
vi...” nhự trên. Đi về phương Bắc, vượt qua bốn hằng-hà-sa cõi, có 
nước tên Chúng sắc trang nghiêm, Phật hiệu Tối Thắng Hàng Phục... 
như trên. Năm hằng-hà-sa cõi, có nước tên Thâm trần, Phật hiệu 
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Thâm Thượng... nh⁄ rên. Sáu hằng sa cõi, có nước tên Phong, Phật 
hiệu Như Phong... như rrên. Bảy hằng sa cõi, có nước tên Kim cương 
ý, Phật hiệu Kim Cương Thượng... nh írên. Tám hằng sa cõi, có 
nước tên Ly cấu quang, Phật hiệu Ly Cấu Thượng... như irên. Chín 
hằng sa cõi, có nước tên Nguyệt chủ, Phật hiệu Nguyệt Thượng... 
như trên. Mười hằng sa cõi, có nước tên Nhật sơ xuất, Phật hiệu Nhật 
Sơ Xuất... như trên. 

Đi về phương Đông, vượt qua một hằng-hà-sa cõi, có nước tên 
Thiện vị, Phật hiệu Thiện Vị Thượng... như rên. Hai hằng sa cõi, có 
nước tên Bàn-đầu-kỳ-bà, Phật hiệu Bàn-đầu-kỳ-bà Quang... n0 rrên. 
Ba hằng sa cõi, có nước tên Man huân, Phật hiệu Man Hương... nữ 
trên. Bốn hằng sa cõi, có nước tên Đa-ma-la-bát-đa-la, Phật hiệu Đa- 
ma-la-bát-đa-la Thanh Lương Hương... như ứrên. Năm hằng-hà-sa cõi, 
có nước tên Nguyệt chủ, Phật hiệu Nguyệt Tạng... như rên. Sáu hằng- 
hà-sa cõi, có nước tên Trầm hương chủ, Phật hiệu Trầm Hương 
Thượng... nh rên. Bảy hằng-hà-sa cõi, có nước tên Mạt hương huân, 
Phật hiệu Mạt Hương... nh irên. Tám hằng-hà-sa cõi, có nước tên 
Minh chiếu, Phật hiệu Quang Minh... nh rrên. Chín hằng-hà-sa cõi, 
có nước tên Hải chủ, Phật hiệu Hải Đức... như trên. Mười hằng-hà-sa 
cõi, có nước tên Long chủ, Phật hiệu Long Tạng... nh trên. 

Đi về phương Nam, vượt qua một hằng-hà-sa cõi, có nước tên 
Châu sa, Phật hiệu Châu Sa Quang... nh rên. Hai hằng-hà-sa cõi, có 
nước tên Đại vân, Phật hiệu Đại Vân Tạng... nữ rên. Ba hằng-hà-sa 
cõi, có nước tên Điện man, Phật hiệu Điện Man Đắc... nh rên. Bốn 
hằng-hà-sa cõi, có nước tên Kim cương tuệ, Phật hiệu Kim Cương 
Tạng... ø rrên. Năm hằng-hà-sa cõi, có nước tên Luân chuyển, Phật 
hiệu Trĩ Luân Chuyển... như trên. Sáu hằng-hà-sa cõi, có nước tên 
Bảo địa, Phật hiệu Bảo Địa Thn... như trên. Bảy hằng-hà-sa cõi, có 
nước tên Hư không tuệ, Phật hiệu Hư Không... n0h⁄ rên. Tám hằng-hà- 
sa cõi, có nước tên Điều phục, Phật hiệu Điều Phục Thượng... nữ 
rên. Chín hằng-hà-sa cõi, có nước tên Thắng man, Phật hiệu Thắng 
Tạng... như rên. Mười hằng-hà-sa cõi, có nước tên Sư tử tuệ, Phật 
hiệu Sư Tử Tạng... như trên. 

Đi về phương Tây, vượt qua một hằng-hà-sa cõi, có nước tên 
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Điểm, Phật hiệu Điểm VỊ... như trên. Đi về phương Tây, vượt qua hai 
hằng-hà-sa cõi, có nước tên Hằng man, Phật hiệu Hằng Đức... như 
trên. Đi về phương Tây, vượt qua ba hằng-hà-sa cõi, có nước tên Phổ 
hiền, Phật hiệu Phổ Hiển Tuệ... ø0 rên. Đi về phương Tây, vượt qua 
bốn hằng-hà-sa cõi, có nước tên Hoa man, Phật hiệu Hoa Man 
Thượng... nu rrên. Đi về phương Tây, vượt qua năm hằng-hà-sa cõi, 
có nước tên Vô biên, Phật hiệu Vô Biên Hoa Man... như trên. Đi về 
phương Tây, vượt qua sáu hằng-hà-sa cõi, có nước tên Hiền chủ, Phật 
hiệu Hiền Tạng... nh rrên. Đi về phương Tây, vượt qua bảy hằng-hà- 
sa cõi, có nước tên Nhãn, Phật hiệu Nhãn Vương... nh trên. Đi về 
phương Tây, vượt qua tám hằng-hà-sa cõi, có nước tên Tràng chủ, 
Phật hiệu Tràng Tạng... ø⁄ rên. Đi về phương Tây, vượt qua chín 
hằng-hà-sa cõi, có nước tên Cổ âm, Phật hiệu Cổ Tự Tại... như trên. 
Đi về phương Tây, vượt qua mười hằng-hà-sa cõi, có nước tên Nhạo 
kiến, Phật hiệu Nhạo Kiến Thượng... như rrên. 

Đi về phương Tây bắc, vượt qua một hằng-hà-sa cõi, có nước tên 
Hoan hỷ tấn, Phật hiệu Hoan Hỷ Tấn... nh irên. Đi về phương Tây 
bắc, vượt qua hai hằng-hà-sa cõi, có nước tên Nghiêm sức, Phật hiệu 
Nghiêm Sức Tạng... nu rrên. Đi về phương Tây bắc, vượt qua ba 
hằng-hà-sa cõi, có nước tên Nhân tuệ, Phật hiệu Nhân Tuệ Tạng... 
như trên. Đi về phương Tây bắc, vượt qua bốn hằng-hà-sa cõi, có nước 
tên Hành ý lạc, Phật hiệu Ý Lạc Thượng... như rrên. Đi về phương Tây 
bắc, vượt qua năm hằng-hà-sa cõi, có nước tên Chúng sanh tụ, Phật 
hiệu Chúng Sanh Thượng... n írên. Đi về phương Tây bắc, vượt qua 
sáu hằng-hà-sa cõi, có nước tên Thông minh, Phật hiệu Minh 
Thượng... ø⁄ rên. Đi về phương Tây bắc, vượt qua bẩy hằng-hà-sa 
cõi, có nước tên Ý lạc, Phật hiệu Ý Lạc Thanh... như rrên. Đi về 
phương Tây bắc, vượt qua tám hằng-hà-sa cõi, có nước tên Vô lượng, 
Phật hiệu Vô Lượng Thọ... øz rên. Đi về phương Tây bắc, vượt qua 
chín hằng-hà-sa cõi, có nước tên Trụ, Phật hiệu An Trụ Thượng... nu 
rên. Đi về phương Tây bắc, vượt qua mười hằng-hà-sa cõi, có nước 
tên Thủy, Phật hiệu Thủy VỊ Thượng... như trên. 

Đi về phương Đông bắc, vượt qua một hằng-hà-sa cõi, có nước 
tên Bảo chủ, Phật hiệu Bảo Tràng... nh rên. Đi về phương Đông bắc, 
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vượt qua hai hằng-hà-sa cõi, có nước tên Ma-ni-đà, Phật hiệu Ma Ny 
Thanh Lương Tạng... ø⁄ rên. Đi về phương Đông bắc, vượt qua ba 
hằng-hà-sa cõi, có nước tên Bảo tuệ, Phật hiệu Bảo Tuệ Thượng... nu 
trên. Đi về phương Đông bắc, vượt qua bốn hằng-hà-sa cõi, có nước 
tên Kim sắc, Phật hiệu Kim Sắc Quang Âm... như rên. Đi về phương 
Đông bắc, vượt qua năm hằng-hà-sa cõi, có nước tên Võng, Phật hiệu 
Võng Quang... nữ frên. Đi về phương Đông bắc, vượt qua sáu hằng- 
hà-sa cõi, có nước tên Kim chủ, Phật hiệu Diêm Phù Đàn Thượng... 
như trên. Đi về phương Đông bắc, vượt qua bẩy hằng-hà-sa cõi, có 
nước tên Võng, Phật hiệu Võng Quang... z0 rên. Đi về phương Đông 
bắc, vượt qua tám hằng-hà-sa cõi, có nước tên Tịnh thủy, Phật hiệu 
Thủy Vương... như trên. Đi về phương Đông bắc, vượt qua chín hằng- 
hà-sa cõi, có nước tên Ngọc châu, Phật hiệu Ngọc Tạng... như trên. ĐI 
về phương Đông bắc, vượt qua mười hằng-hà-sa cõi, có nước tên Bảo 
châu, Phật hiệu Bảo Địa... như trên. 

Đi về hướng Đông nam, vượt qua một hằng-hà-sa cõi, có nước 
tên Kim cương tích, Phật hiệu Kim Cương Tuệ... ñ0⁄ ứrên. Đi về 
hướng Đông nam, vượt qua hai hằng-hà-sa cõi, có nước tên Nhất 
thiết giác, Phật hiệu Nhất Thiết Giác Tuệ Tràng... như trên. Đi về 
hướng Đông nam, vượt qua ba hằng-hà-sa cõi, có nước tên Tất đàn 
chủ, Phật hiệu Tất Đàn Nghĩa Thắng... như rên. Đi về hướng Đông 
nam, vượt qua bốn hằng-hà-sa cõi, có nước tên Vô cấu, Phật hiệu Vô 
Cấu Lưu Ly... như trên. Đi về hướng Đông nam, vượt qua năm hằng- 
hà-sa cõi, có nước tên Bất na vị, Phật hiệu Bất Na Tụ... như trên. Đi 
về hướng Đông nam, vượt qua sáu hằng-hà-sa cõi, có nước tên 
Hương Vị, Phật hiệu Hương Nghiêm... như rrên. Đi về hướng Đông 
nam, vượt qua bảy hằng-hà-sa cõi, có nước tên Hương chủ, Phật hiệu 
Hương Tạng... nh rên. Đi về hướng Đông nam, vượt qua tám hằng- 
hà-sa cõi, có nước tên Trực hành, Phật hiệu Trực Thắng... như rên. 
Đi về hướng Đông nam, vượt qua chín hằng-hà-sa cõi, có nước tên 
Vô giá, Phật hiệu Vô Giá Thượng... như trên. Đi về hướng Đông 
nam, vượt qua mười hằng-hà-sa cõi, có nước tên Vô biên châu la, 
Phật hiệu Vô Biên Vương... như trên. 

Đi về hướng Tây nam, vượt qua một hằng-hà-sa cõi, có nước 


980 TẠP A-HÀM (II) 





tên Vô lượng quang, Phật hiệu Vô Lượng Thọ... nh irên. Đi về 
hướng Tây nam, vượt qua hai hằng-hà-sa cõi, có nước tên Vô lượng 
nhãn, Phật hiệu Vô Lượng Tự Tại... 0 rên. Đi về hướng Tây nam, 
vượt qua ba hằng-hà-sa cõi, có nước tên Hỏa diệm, Phật hiệu Hỏa 
Diệm Quang... nu rên. Đi về hướng Tây nam, vượt qua bốn hằng- 
hà-sa cõi, có nước tên Hoại ám, Phật hiệu Hoại Ám Vương... ứh 
trên. Đi về hướng Tây nam, vượt qua năm hằng-hà-sa cõi, có nước 
tên Điều phục chủ, Phật hiệu Điều Phục Tạng... như rrên. Đi về 
hướng Tây nam, vượt qua sáu hằng-hà-sa cõi, có nước tên Vô sanh, 
Phật hiệu Vô Sanh Tự Tại... nữ irên. Đi về hướng Tây nam, vượt 
qua bảy hằng-hà-sa cõi, có nước tên Hương chủ, Phật hiệu Hương 
Tượng Du Hi... øh⁄ rrên. Đi về hướng Tây nam, vượt qua tám hằng- 
hà-sa cõi, có nước tên Hương khiếp, Phật hiệu Hương Khiếp 
Vương... nh rên. Đi về hướng Tây nam, vượt qua chín hằng-hà-sa 
cõi, có nước tên Lạc tán, Phật hiệu Long Lạc... nh rrên. Đi về 
hướng Tây nam, vượt qua mười hằng-hà-sa cõi, có nước tên Thắng 
man, Phật hiệu Thắng Điều Phục Thượng... như trên. 

Đi về phương Trên, vượt qua một hằng-hà-sa cõi, có nước tên 
Nhẫn kiến, Phật hiệu Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Cao Hiển 
Vương Thần Lực Nghiêm Tịnh Đại Thệ Trang Nghiêm Địa Tự Tại 
Vương Nhất Thiết Quang Minh Tích Tụ Môn... như rrên. Đi về 
phương Trên, vượt qua hai hằng-hà-sa cõi, có nước tên Phân-đà -lợi, 
Phật hiệu Diệu Pháp Phân-đà-lợI... nh frên. ĐI về phương Trên, 
vượt qua ba hằng-hà-sa cõi, có nước tên Thủy tiếu hoa, Phật hiệu 
Tiếu Hoa Vương... như trên. Đi về phương Trên, vượt qua bốn hằng- 
hà-sa cõi, có nước tên Vô ưu, Phật hiệu Ly Nhất Thiết Ưu... như rrên. 
Đi về hướng Trên, vượt qua năm hằng-hà-sa cõi, có nước tên Thanh 
liên hoa, Phật hiệu Bảo Hoa Thắng... nh⁄ rên. Đi về phương Trên, 
vượt qua sáu hằng-hà-sa cõi, có nước tên Ba-đầu-ma Chủ, Phật hiệu 
Ba-đầu-ma Thắng... øh⁄ rên. Đi về phương Trên, vượt qua bẩy 
hằng-hà-sa cõi, có nước tên Cưu-mâu-đà, Phật hiệu Cưu-mâu-đà 
Tạng... như trên. Đi về phương Trên, vượt qua tám hằng-hà-sa cõi, 
có nước tên Trúc, Phật hiệu Trúc Hương... như rên. Đi về phương 
Trên, vượt qua chín hằng-hà-sa cõi, có nước tên Câu-ca-ni, Phật hiệu 
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Nhất Thiết Thắng Vương... nh trên. Đi về phương Trên, vượt qua 
mười hằng-hà-sa cõi, có nước tên Công đức hà, Phật hiệu Nhất Thiết 
Thế Gian Hà Vương Tự Tại... như trên. 

Đi về phương Dưới, vượt qua một hằng-hà-sa cõi, có nước tên Sư 
tử tích tụ, Phật hiệu Sư Tử Du Hí... như rrên. Đi về phương Dưới, vượt 
qua hai hằng-hà-sa cõi, có nước tên Sư tử quật, Phật hiệu Sư Tử 
Hống... nu rên. Đi về phương Dưới, vượt qua ba hằng-hà-sa cõi, có 
nước tên Nhẫn tác, Phật hiệu Nhẫn Tác Hoa... nh rên. Đi về phương 
Dưới, vượt qua bốn hằng-hà-sa cõi, có nước tên Thắng, Phật hiệu 
Nhất Thiết Sanh Thắng... øz/ rên. Đi về phương Dưới, vượt qua năm 
hằng-hà-sa cõi, có nước tên Vô ngại tích tụ, Phật hiệu Đại Thừa Du Hí 
Vương... như trên. Đi về phương Dưới, vượt qua sáu hằng-hà-sa cõi, có 
nước tên Tần-đà, Phật hiệu Tần Đà Sơn Đảnh... nh rrên. Đi về 
phương Dưới, vượt qua bảy hằng-hà-sa cõi, có nước tên Tôn trọng nan 
kiến, Phật hiệu Nhất Thiết Cung Kính Vương... như trên. Đi về phương 
Dưới, vượt qua tám hằng-hà-sa cõi, có nước tên Trì tuệ, Phật hiệu Tn 
Tuệ Vương... nh trên. Đi về phương Dưới, vượt qua chín hằng-hà-sa 
cõi, có nước tên Địa tuệ, Phật hiệu Địa Tuệ Vương... như trên. Đi về 
phương Dưới, vượt qua mười hằng-hà-sa cõi, có nước tên Thường hoan 
hỷ vương, Phật hiệu Đoạn Nhất Thiết Nghi... đang giáo hóa ở đời. Các 
ông nên đến đó hỏi Phật ấy: “Vì sao Đức Phật Thích-ca Mâu-ni trụ ở 
cõi Quảng thuyết trang nghiêm, mà còn ở thế giới Ta-bà không nhập 
Niết-bàn? Ương-quật-ma-la cùng Văn-thù-sư-lợi hãy cùng đến hỏi vị 
ấy về ý nghĩa này. Như Lai sẽ giảng cho các ông tất cả những nghi 
ngờ kia. Vì có thể quyết đoán tất cả nghi ngờ, nên Phật ấy hiệu là 
Đoạn Nhất Thiết Nghĩ”. 

Khi ấy Văn-thù-sư-lợi cùng Ương-quật-ma-la bạch Phật: 

-Thế Tôn, lành thay! Lành thay! Xin vâng lệnh dạy. 

Họ đảnh lễ sát chân Phật, rồi như vua Nhạn bay đến nước 
Thường hoan hỷ vương, lạy sát chân đức Đoạn Nhất Thiết Nghi Như 
Lai, rồi ngồi qua một bên bạch Phật: 

-Chúng con từ thế giới Ta-bà, nơi Phật Thích-ca Mâu-ni, đã đi 
đến quốc độ của các Đức Như Lai trong mười thế giới ở khắp mười 
phương, hỏi ý nghĩa này: “Vì sao Phật Thích-ca Mâu-ni trụ ở thế giới 
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Ta-bà không nhập Niết-bàn, vào bờ giải thoát”. Các Đức Như Lai ấy 
đều trả lời con: “Phật Thích-ca Mâu-ni là thân chúng Ta, chính vị 
Phật ấy sẽ giải quyết sự nghi ngờ cho ông”. Phật Thích-ca Mâu-ni 
lại sai con đến gặp Thế Tôn, và nói: “Đức Như Lai Đoạn Nhất Thiết 
Nghi sẽ nói cho ông”. Vì vậy, nay chúng con xin hỏi điều nghi: “Vì 
sao Đức Phật Thích-ca Mâu-ni trụ ở thế giới Ta-bà, mà không nhập 
Niết-bàn?” 

Đức Phật ấy bảo: 

-Các ông hãy trở về, chính Đức Phật ấy sẽ giải quyết tất cả sự 
nghi ngờ cho các ngươi. Đây là lệnh của vô lượng đức Thích-ca Mâu- 
nI Như Lai. 

Hai người đồng thanh thưa: 

—Lành thay! Lành thay! Xin vâng lời dạy. 

Họ lạy sát chân Phật, vâng lệnh trở về, đến gặp Đức Phật Thích- 
ca Mâu-ni, đảnh lễ và tán thán: 

-Lạ thay Thế Tôn! Đức Như Lai Thích-ca Mâu-ni với vô lượng 
a-tăng-kỳ thân, đều bảo con: “Các ông hãy trở về, đức Thích-ca Mâu- 
ni Phật sẽ giải quyết sự nghi ngờ của ông. Đức Phật Thế Tôn kia chính 
là thân Ta ”. 

Thế Tôn bảo Văn-thù và Ương-quật: 

-Các Đức Như Lai ấy bảo với các ông, Ta tức là thân của các 
Như Lai kia phải không? 

Văn-thù... nói: 

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy, tất cả các Đức Như Lai đều nói như 
vậy. 

Thế Tôn bảo Văn-thù...: 

-Thế giới của các Như Lai ấy như thế nào? 

Văn-thù... đáp: 

-Các thế giới ấy không có cát gạch vụn, bằng phẳng như nước 
trong, tiếp xúc mềm mại vừa ý như lụa là. Như thế giới An lạc không 
có năm trược, cũng không có người nữ, không có các hàng Thanh văn, 
Duyên giác, chỉ có nhất thừa, không có thừa nào khác. 

Phật bảo Văn-thù...: 

Thiện nam tử, thiện nữ nhân nào xưng tụng tất cả danh hiệu 
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của chư Phật ấy, hoặc đọc, ghi chép, nghe, cho đến nói đùa, hoặc 
thuận theo người khác, hoặc muốn tự biểu hiện thì nếu có tất cả 
những sự sợ hãi đến, đều bị tiêu diệt. Tất cả các Thiên, Long, Dạ- 
xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hâu-la-già... 
đều không thể não loạn, nghe thì ủng hộ, đóng chặt cửa của bốn cõi. 
Ta nói người chưa phát tâm còn tạo được nhân của Bồ-để, huống chi 
người với tâm thanh tịnh, hoặc đọc, tụng, ghi chép, nghe. Này Ương- 
quật-ma-la, Như Lai lại có diệu lực uy đức lớn lao kỳ lạ, nói ra đại 
Tu-đa-la Phương Quảng Tổng Trì: Tám mươi ức Phật đều là một 
Phật, chính là thân Ta. Nói rộng ra như vậy, Phật độ vô lượng như 
vậy, Như Lai vô lượng như vậy, sắc thân Như Lai vô lượng vô biên 
như vậy, Như Lai thành tựu vô lượng công đức như vậy. Như thế thì 
làm sao lại có vô thường, tật bệnh. Như Lai thường trụ với thân vô 
biên. Nay Ta sẽ nói rộng có căn bản, có nhân, có duyên, tất cả Phật 
với tất cả nhân, đều không muốn sanh vào thế giới này. Bởi vì chúng 
sanh ở đây không thể giáo hóa được. Vì ý nghĩa ấy, Ta ở thế giới 
này dạy những chúng sanh khó dạy, thường thường xả thân nên sanh 
thân bất sanh. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp vì hộ pháp nên xả 
bổ hằng-hà-sa thân. Mỗi mỗi thân bị thương, bị đánh, bị giết nên 
sanh ra thân vô vi bất hoại này. Ta ở tại nhiều nơi trong vô lượng a- 
tăng-kỳ kiếp tinh tấn xả bỏ thân mạng nhiều như số cát sông Hằng. 
Mỗi mỗi thân ở trong vô lượng kiếp tinh tấn khổ hạnh nên sanh thân 
không già. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp, khi sanh vào kiếp 
bệnh tật thì dốc làm những loại thuốc hay. Mỗi mỗi thân trải qua số 
kiếp như cát sông Hằng nên sanh ra thân không bệnh. Ta ở trong vô 
lượng a-tăng-kỳ kiếp như số cát sông Hằng, vì đoạn trừ bệnh đói 
khát cho vô lượng chúng sanh, bố thí mùi vị đại thừa nên sanh thân 
bất tử. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp như số cát sông Hằng, trừ 
phiển não cấu uế cho vô lượng chúng sanh, làm các việc khó khăn, 
để chỉ dạy về Như Lai tạng, nên sanh thân không nhiễm ô. Ta ở 
trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp như số cát sông Hằng, vì trừ bệnh đói 
khát cho vô lượng ngạ quỷ bằng mùi vị nhất thừa làm cho họ no đủ, 
nên sanh thân vô lậu. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp như số cát 
sông Hằng, bình đẳng thương yêu tất cả chúng sanh như cha, mẹ, 
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con, anh, em, nên sanh thân vô tội. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ 
kiếp như số cát sông Hằng, đối với vô lượng chúng sanh, chư Thiên 
và hạng người nói lời không chân thật mà an lập Đại thừa, nên sanh 
thân chân thường. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp như số cát 
sông Hằng vì vô lượng chúng sanh, chư Thiên, và hạng người theo 
các đám phi pháp mà an lập pháp xuất thế gian nên sanh Pháp thân 
này. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp như số cát sông Hằng, vì vô 
lượng chúng sanh, chư Thiên và hạng người đi theo tà kiến mà lập 
Chánh kiến, nên sanh thân tịch tịnh đệ nhất này. 

Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông 
Hằng, vì vô lượng chúng sanh, chư Thiên và người có sự sợ hãi mà 
an lập sự vô úy nên sanh thân an ổn. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ 
kiếp nhiều như số cát sông Hằng, vì vô lượng chúng sanh, chư Thiên 
và người nhiều khổ não mà an lập pháp không khổ não nên sanh 
thân không khổ lìa khổ. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều 
như số cát sông Hằng, vì vô lượng chúng sanh, chư Thiên và người 
ưa dâm với kẻ khác mà an lập giới uy nghi lớn nên sanh thân vô 
trần, ha trần cấu. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số 
cát sông Hằng, vì vô lượng chúng sanh loại ác độc mà nhiếp hộ làm 
cho thanh tịnh, an lập chánh pháp nên sanh Pháp thân không yết ớt, 
xa pháp yếu ớt. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát 
sông Hằng, vì vô lượng chúng sanh, chư Thiên và loài người, vì 
những kẻ bần cùng mà bố thí hai tạng tài pháp, an lập Bồ-đểề nên 
sanh Pháp thân không có tai họa. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp 
nhiều như số cát sông Hằng, vì vô lượng chúng sanh, chư Thiên và 
người chạy theo ái dục mà an lập ly dục nên sanh thân không khổ 
não này. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông 
Hằng, vì vô lượng chúng sanh, chư Thiên và người mà quét trừ tất cả 
phiển não như trừ rắn độc nên sanh Pháp thân không khổ hoạn ha 
mọi khổ hoạn này. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số 
cát sông Hằng, vì vô lượng chúng sanh, chư Thiên và người mà kết 
pháp thân thuộc, thân tình gắn bó trong thế gian không bằng thân 
thuộc về pháp, nên sanh diệu thân sáng tỏ pháp Vô tác. Ta ở trong 
vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, vì vô lượng 
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chúng sanh, chư Thiên và người, như pháp diễn thuyết pháp tạng 
thanh tịnh của Như Lai nên sanh thân vô sở hữu này. Ta ở trong vô 
lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, vì an trụ cho tất 
cả chư Thiên và người được ở cõi Như Lai hy hữu bí mật nên sanh 
thân hy hữu. 

Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông 
Hằng, đem sự giác ngộ tạo được mọi thành tựu cho vô lượng chúng 
sanh, chư Thiên và người nên sanh thân vô lượng vô biên tôn thắng. 
Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, vì 
nhằm độ vô lượng chúng sanh, mà thị hiện thọ sanh ở các dòng họ 
tầm thường khắp nơi nên sanh thân cao thượng này. Ta ở trong vô 
lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, vì vô lượng chúng 
sanh, độ tất cả nghiệp hữu, an lập Bồổ-để nên sanh thân vô thượng 
này. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, 
thị hiện tùy theo thế gian với các chi tiết không đủ, khiến cho vô 
lượng chúng sanh được an lập nơi Bổ-để nên sanh Pháp thân vô 
thượng này. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát 
sông Hằng, không hể che lấp mất tánh thường hằng Như Lai tạng, vì 
vô lượng chúng sanh luôn an ủi giảng dạy nên sanh thân thường 
hằng này. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông 
Hằng, hộ trì tịnh giới, thấy Thiên nữ, ma nữ và thế gian nữ, không 
sanh tâm nhiễm ô nên sanh thân không nguy ách. Ta ở trong vô 
lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, đối với tất cả nữ 
nhân tôn trưởng trong thế gian không sanh tâm nhiễm ô nên sanh 
thân không hể bị hủy hoại đọa lạc. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ 
kiếp nhiều như số cát sông Hằng, vì vô lượng chúng sanh, chư Thiên 
và người trừ các bệnh hoạn nên sanh thân vô biên không gì hơn này. 
Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, vì 
vô lượng chúng sanh, cho đến súc sanh an lập pháp thâm diệu nên 
sanh thân sâu xa. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số 
cát sông Hằng, vì vô lượng chúng sanh, chư Thiên và người mà 
giảng thuyết về Như Lai tạng như vết chim bay trong hư không, làm 
cho Phật tánh hiển hiện nên sanh thân bất khả kiến. 

Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, 
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vì vô lượng chúng sanh, chư Thiên và người chấp vô ngã kiến, chỉ bày 
về Như Lai tạng khó thấy, nên sanh thân tất cả chúng sanh khó thấy. 
Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, làm 
cho tất cả chư Thiên và người không não hại chúng sanh, an lập chánh 
pháp nên sanh thân vi tế. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều 
như số cát sông Hằng, làm cho tất cả chư Thiên và người sanh pháp 
lạc, nên sanh thân viên mãn. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp 
nhiều như số cát sông Hằng, dạy khắp Trời, Người về Như Lai tạng 
đúng như nhận thức của Văn-thù-sư-lợi hiện nay, nên sanh thân bất 
nan kiến. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông 
Hằng, mở trói cho tất cả chúng sanh, an lập nơi giải thoát, nên sanh 
thân cực nan kiến. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số 
cát sông Hằng, vì chư Thiên, người, đường ác, tất cả các hữu mà trụ 
khắp trong đó làm cho tất cả được an lập nơi nẻo giải thoát chân thật, 
nên sanh thân vô phần. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như 
số cát sông Hằng, làm cho tất cả Trời, Người giữ năm giới thanh tịnh 
nên sanh thân không gân cốt. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp 
nhiều như số cát sông Hằng, khéo phát đại nguyện độ tất cả chúng 
sanh nên sanh thân nhất thiết xứ giải thoát. Ta ở trong vô lượng a- 
tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, nhổ các mũi tên ác kiến cho 
tất cả chúng sanh, an lập vào pháp chân thật, nên sanh thân tịch tịnh 
bất biến dịch này. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát 
sông Hằng, xem tất cả chúng sanh đều bình đẳng như La-hầu-la và 
làm cho họ bình đẳng nên sanh thân tịch chỉ. 

Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, 
tự tu tri túc, làm cho người khác tri túc, nên sanh thân thượng chỉ. Ta ở 
trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, vì các 
Thanh văn thuyết giảng về pháp ly thực tri túc, nên sanh thân đoạn 
nhất thiết, cầu Ba-la-mật. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều 
như số cát sông Hằng, lìa bỏ tất cả thức ăn ngon cá thịt, và chỉ dạy cho 
chúng sanh từ bỏ, nên sanh thân mỹ diệu. Ta ở trong vô lượng a-tăng- 
kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, làm cho vô lượng chúng sanh 
Trời, Người bỏ tất cả phiền não, nên sanh thân lìa hư ngụy. Ta ở trong 
vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, vì vô lượng loài 
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chúng sanh ác, phá bỏ chỗ ở của chúng đuổi ra khỏi loài người cũng 
như mưa đá lớn nên sanh thân phá bỏ mọi trói buộc của nhà cửa. Ta ở 
trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, vì vô 
lượng chúng sanh mê hoặc bốn điên đảo, cho họ uống pháp vị nên 
sanh thân thanh tịnh la kiêu mạn. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp 
nhiều như số cát sông Hằng, dạy cho vô lượng chúng sanh về Như Lai 
tạng tịch tịnh thường hằng, xa lìa vọng loạn lỗi ác, khiến họ trở nên 
chân chánh nên sanh thân tịch tịnh xả. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ 
kiếp nhiều như số cát sông Hằng, vì vô lượng chúng sanh nói lời Phật 
dạy về vô ngã, kiến lập hữu ngã như ngón tay chỉ mặt trăng, nên sanh 
thân xả ly. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông 
Hằng, nhập Niết-bàn rồi nhập Niết-bàn đã vô lượng lần, nhưng vẫn 
không nhập Niết-bàn, nên sanh Pháp thân như pháp. Ta ở trong vô 
lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, cùng tận nơi cõi 
của vô lượng chúng sanh, tìm hết phương tiện cầu sự cấu uế của Như 
Lai tạng nhưng không thể được, nên sanh thân ở thế giới này, tất cả 
chúng sanh đều có ở thế giới này. 

Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông 
Hằng, diễn thuyết pháp Đại thừa với trí tuệ vô ngại dứt mọi nẻo ngã, 
ngã sở hội nhập vào cửa chân thật, nên sanh thân vô nhập xứ. Ta ở 
trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, thành tựu 
cho vô lượng chúng sanh, làm cho họ biết sợ phiển não, nên sanh 
thân thiện xuất thế gian thượng thượng. Ta ở trong vô lượng a-tăng- 
kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, vì tất cả chúng sanh làm chỗ 
quy hướng, làm chỗ y cứ cho kẻ không y cứ, làm thân thuộc cho kẻ 
không thân thuộc, nên sanh thân như vạn dòng nước chảy về biển 
lớn. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, 
dùng tâm vô úy thuyết kinh Như Lai tạng, nên sanh thân an trụ. Ta ở 
trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, xả bỏ 
cung điện cao thượng, ngôi Chuyển luân vương với vô lượng diệu 
lạc, vào núi học đạo nên sanh thân an lạc như cung điện bất động. 
Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, xa 
ha chúng kiêu mạn như tránh Chiên-đà -la, đối với giới giữ thanh tịnh 
không như chậu đựng nước, nên sanh thân bất hối. Ta ở trong vô 
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lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, luôn làm nhẹ 
gánh nặng phiển não cho vô lượng chúng sanh, nên sanh thân yên 
nghỉ, chiếu sáng rõ ràng. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều 
như số cát sông Hằng, chê trách tại gia như ở lao ngục, nên sanh 
thân mà tất cả chúng sanh mong cầu. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ 
kiếp nhiều như số cát sông Hằng, làm cho vô lượng chúng sanh đoạn 
tham, sân, si, nên sanh thân vô bệnh, vô úy, vô ngã sở. Ta ở trong vô 
lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, làm cho vô lượng 
chúng sanh, các Trời, Người chê trách nữ nhân, các thứ ái lạc, phiền 
não cũng như rắn độc, nên sanh thân tịch diệt nà y. 

Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, 
tu hạnh Bồổ-tát ở chỗ Đức Như Lai Đăng Quang, được nghe Ngài thọ 
ký, tùy thuận sự thật, không báng bổ pháp, nên sanh thân luôn che chở 
như nhà cửa. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát 
sông Hằng, lãnh hội Như Lai tạng, đoạn trừ phiển não cho tất cả 
chúng sanh để thành Phật, nhân đó tin và ưa thích, ủng hộ chúng sanh 
nên sanh thân ủng hộ. Khi Ta còn là Bồ-tát ở trong vô lượng a-tăng-kỳ 
kiếp nhiều như số cát sông Hằng, làm Tiên nhân tu nhẫn nhục, hành 
bốn tâm vô lượng, nên sanh thân cho tất cả chúng sanh nương dựa. Ta 
ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiễu như số cát sông Hằng, thường 
vì vô lượng chư Thiên và người đời diễn thuyết đại thừa, nhất thừa, vô 
thượng thừa, với trí tuệ vô ngại, chiếu sáng rất lớn, thừa mà tất cả 
chúng sanh đều hướng đến. Họ nghe giảng rồi dùng đại thừa phá a- 
tăng-kỳ ác, nên sanh thân hướng đến. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ 
kiếp nhiều như số cát sông Hằng, tán thán thế giới, tạo mọi an ổn cho 
thế giới, làm cho tất cả chúng sanh vào cõi Như Lai tạng đệ nhất, dứt 
ha các cấu nhiễm, không còn hội hợp với cấu, nên sanh thân vô hội 
hợp cấu. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông 
Hằng, làm cho vô lượng các Trời, Người vào trong chốn bạch tịnh giải 
thoát không nhà, nên sanh thắng thân hư khoáng vô hạn dung thọ. Ta 
ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, đối với 
vô lượng nam nữ chúng sanh, tưởng như cha mẹ, anh chị em, nên sanh 
thân người cha vô thượng ở khắp nơi. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ 
kiếp nhiều như số cát sông Hằng, trong đời đói khát dùng vô lượng 
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thân để cho họ ăn, nên sanh thân viễn ly tất cả chỗ đói khát tật bệnh. 
Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, vì vô 
lượng chúng sanh chê trách ác của Nhất xiển để làm cho họ sanh sợ 
hãi, nên sanh thân xả ly tất cả hữu này. Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ 
kiếp nhiều như số cát sông Hằng, thị hiện vô lượng phương tiện thân, 
pháp thân, thắng dược thọ thân, vì không tăng nhân bất thiện nên sanh 
thân nhất thiết vô hành tịch chỉ. 

Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, 
độ vô lượng chúng sanh làm cho diệt phiển não, chỉ thị tự tánh của họ, 
như xem trái xoài trong bàn tay, nên sanh thân đoạn đạo. Ta ở trong 
vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, vì vô lượng 
chúng sanh chê trách nhất thiết hữu như bốn rắn độc, như bình rỗng, 
nên sanh thân viễn ly nước dãi máu gân. Ta ở trong vô lượng a-tăng- 
kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, vì vô lượng chúng sanh diệt trừ 
nhất thiết hữu với vô lượng phiên não, ly dục diệt tận Niết-bàn, nên 
sanh thân Niết-bàn bất động an lạc. 

Này Ương-quật-ma-la, Ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp trụ tất 
cả nơi chốn không bờ mà lại trụ ở đây. Này Ương-quật-ma-la, Niết- 
bàn tức là giải thoát, giải thoát là Như Lai. 

M 
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KINH ƯƠNG-QUẬT-MA-LA 
QUYẾỂN IV 


Bấy giờ, Ương-quật-ma-la bạch Phật: 

-Thế Tôn! Lạ thay Thế Tôn! Ngài thương xót tất cả thế gian là 
việc khó khăn đệ nhất. 

Đức Phật bảo Ương-quật-ma-la: 

Đây không phải là việc làm khó khăn đệ nhất của Như Lai. Lại 
có việc khó khăn đệ nhất khác, nghĩa là trong tương lai chánh pháp trụ 
thế hơn tám mươi năm, nhằm khích lệ để thuyết kinh Ma-ha-diễn nói 
về Như Lai tạng thường hằng bất biến này, đây là rất khó. Có chúng 
sanh nào thọ trì các loại như vậy còn khó hơn. Chúng sanh nào nghe 
nói về Như Lai tạng thường hằng bất biến, tùy thuận như thật đây 
chính là khó. 

Ương-quật-ma-la bạch Phật: 

Thưa Thế Tôn, thế nào là khó? 

Phật bảo Ương-quật-ma-la: 

—Ví như địa cầu gánh bốn gánh nặng. Những øì là bốn? Một, 
thủy đại; hai, sơn đại; ba, cây cỏ; bốn, chúng sanh. Địa cầu gánh bốn 
gánh như thế. 

Ương-quật-ma-la bạch Phật: 

-Đúng vậy! Thưa Thế Tôn. 

Phật bảo Ương-quật-ma-la: 

-Chẳng phải chỉ có địa cầu là gánh bốn gánh nặng. Vì sao? 
Ngoài ra lại có người gánh gánh nặng khác. 

Ương-quật-ma-la bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn là ai vậy? 

Phật bảo Ương-quật-ma-la: 

-Chánh pháp trụ thế hơn tám mươi năm, Đại Bồ-tát vì tất cả 
chúng sanh diễn thuyết về Như Lai tạng thường hằng bất biến của 
Như Lai, sẽ gánh bốn gánh nặng. Những øì là bốn? Những loại hung 
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ác thường muốn làm hại, Bồ-tát vẫn xem thường sự tổn vong, vứt bỏ 
thân mạng, chỉ cần nói lên Như Lai tạng thường hằng bất biến của 
Như Lai; đây là gánh thứ nhất, nặng hơn tất cả các núi tụ lại. Những 
loại hung ác, như Nhất xiển để hủy nhục mắng nhiếc, Bồ-tát nghe 
nhưng vẫn nhẫn nhục; đây là gánh thứ hai, nặng hơn tất cả thủy đại 
tụ lại. Không phải nhằm vào các hàng Quốc vương, đại thần, đại lực 
dũng tướng và quyến thuộc của họ mà thuyết Như Lai tạng, chỉ kham 
nhẫn vì hạng hạ liệt tàn tật mà diễn thuyết; đây là gánh thứ ba, nặng 
hơn sự tập hợp tất cả chúng sanh. Cố thủ tận nơi biên địa nhiều khổ 
não, y phục, thức ăn, vật dụng đều thô xấu, khổ cực trăm bề chẳng 
có gì vui, nam thì tà kiến báng bổ, nữ ít lòng tin, không được ở nơi 
thành phố phổn thịnh an vui tập trung; đây là gánh thứ tư, nặng hơn 
tất cả cây cỏ tụ lại. Ai gánh bốn gánh nặng này, gọi là Đại Bồ-tát 
gánh được gánh nặng. Đại Bồổ-tát nào vào thời chánh pháp sắp diệt, 
đã hơn tám mươi năm, vứt bổ thân mạng, diễn thuyết Như Lai tạng 
thường hằng bất biến của Như Lai, chính là rất khó. Ai có thể duy trì 
các chúng sanh kia cũng rất là khó. Các chúng sanh ấy nghe nói Như 
Lai tạng thường hằng bất biến của Như Lai mà phát sanh tin ưa, đó 
chính là rất khó. 

Lại nữa, này Ương-quật-ma-la, đây không phải là việc làm khó 
khăn đệ nhất của Như Lai, nay Ta sẽ nói về việc khó khăn khác. Như 
có người tuổi thọ vô lượng, trải qua vô lượng trăm ngàn ức năm, lấy 
một giọt nước biển lớn từ nơi sợi lông, trải qua số lượng năm đó lại cứ 
lấy một giọt nước biển nơi trên sợi lông, cho tới khi nước biển cạn như 
vết nước của chân trâu; việc này có khó lắm không? 

Ương-quật-ma-la thưa: 

-Bạch Thế Tôn, rất khó! Không thể nói được. 

Phật bảo Ương-quật-ma-la: 

—Đây chưa phải là khó, lại có điều khó hơn. 

Ương-quật-ma-la thưa: 

-Bạch Thế Tôn, đó là điều gì? 

Phật bảo Ương-quật-ma-la: 

-Chánh pháp trụ thế hơn tám mươi năm, nếu có Đại Bồ-tát xả 
bổ thân mạng, diễn thuyết Như Lai tạng thường hằng bất biến của 
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Như Lai, điều ấy mới thật là rất khó. 

Lại nữa, này Ương-quật-ma-la, đây không phải là việc khó 
khăn đệ nhất của Như Lai, còn có việc khó nữa. Này Ương-quật-ma- 
la, ví như có người gánh núi chúa Tu-di, quả đất và biển lớn, trải qua 
trăm ức năm. Người này như thế là có sức mạnh lớn bậc nhất phải 
không? 

Ương-quật-ma-la bạch Phật: 

-Đúng vậy, cảnh giới của Như Lai chẳng phải hàng Thanh văn, 
Duyên giác có thể sánh kịp. 

Phật bảo Ương-quật-ma-la: 

Người kia chưa phải là có sức mạnh lớn và cũng không phải 
làm việc khó lắm. Như đem biển lớn chia thành trăm ngàn ức phần 
nhỏ như hạt bụi, trải qua trăm ngàn ức kiếp, cứ mang đi một hạt bụi 
như thế cho đến khi nước biển cạn còn như vết nước chân trâu; trong 
thời gian ấy lại có thể gánh núi chúa Tu-di, quả đất, sông biển, trải 
qua trăm ngàn ức kiếp, nhưng người đó không thể ở trong thời gian 
chánh pháp trụ thế hơn tám mươi năm, diễn thuyết về Như Lai tạng 
thường hằng bất biến của Như Lai. Chỉ có Bồ-tát là bậc hùng trong 
loài người, thường thuyết về Như Lai tạng thường hằng bất biến của 
Như Lai, tận lực hộ trì chánh pháp, Ta nói người ấy đã làm được việc 
khó bậc nhất. 

Lại nữa, này Ương-quật-ma-la, như có người đem nước để diệt 
tắt lửa đang cháy rực rỡ khắp cả Tam thiên đại thiên thế giới, hành 
động của người này có khó không? 

Ương-quật-ma-la bạch Phật: 

-Thế Tôn, diệt tắt lửa trong một thiên hạ đã rất khó rồi, huống 
chi là cả Tam thiên đại thiên thế giới. Việc này rất khó. 

Phật đáp: 

-Đúng vậy! Này Ương-quật-ma-la, trong đời vị lai, chúng trì giới 
giảm, chúng phá giới tăng, chánh pháp trụ thế hơn tám mươi năm, Đại 
Bồ-tát xả bỏ thân mạng cùng những nô tỳ, trâu, đê, tài vật phi pháp, 
bằng vô số các sự thanh tịnh nhằm tuyên thuyết chánh pháp, diễn 
thuyết về Như Lai tạng thường hằng bất biến của Như Lai; thế thì đấy 
là hạng người nào? 
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Ương-quật-ma-la bạch Phật: 

-Chỉ có Phật mới biết được, còn hàng Thanh văn, Duyên giác 
không thể biết. Khi ấy, hộ trì tịnh pháp thế gian cũng đã khó rồi, 
huống chi đối với pháp xuất thế gian thượng thượng Như Lai tạng 
thường hằng bất biến của Như Lai. Như người đem nước diệt tắt lửa 
đang cháy rực khắp cả Tam thiên đại thiên thế giới, việc đó là rất 
khó khăn. Người nào trong đời vị lai, chánh pháp trụ thế hơn tám 
mươi năm, các bậc Đại Bồ-tát xả bổ thân mạng, diễn thuyết về Như 
Lai tạng thường hằng bất biến của Như Lai, phải biết người này 
chính là Như Lai. 

Phật bảo Ương-quật-ma-la: 

—Lành thay! Lành thay! Này Thiện nam tử, Ta cũng nói như vậy, 
tất cả Như Lai đều nói hành động của người kia thật là khó, là không 
bờ bến. 

Lại nữa, này Thiện nam tử, như trăm sông khi chảy vào biển thì 
không còn dòng riêng nữa. Với người đã đạt được trí tuệ như vậy, thì 
tất cả những người khác đều đến hội nhập trong biển trí tuệ ấy, đều 
không còn hiện rõ được. 

Lại nữa, Thiện nam tử, như biển lớn không phải là nơi thọ nhận 
mọi thứ thây chết. Người như vậy là không có các hành động du hí 
đến nhà ưa thích, đến nhà có hại, nơi tạp loạn phi pháp, không cùng 
ở với kẻ phỉ báng Như Lai tạng. Người như vậy thật khó có, duy trì 
đông đảo những người như vậy và cùng khiến họ nghe pháp, thật là 
rất khó. 

Ương-quật-ma-la bạch Phật: 

-Thế Tôn, bậc Đại Bồ-tát thành tựu bao nhiêu tướng được gọi là 
không phải hàng tân học? 

Phật bảo Ương-quật-ma: 

-Thiện nam tử, Đại Bổ-tát thành tựu tám tướng, không phải là 
hàng tân học. Thế nào là tám? Một, biết pháp. Hai, biết và nhớ ân. 
Ba, hiếu dưỡng cha mẹ. Bốn, biết ân thầy. Năm, nhàm chán các ác 
kiến. Sáu, xa lìa tất cả tướng khinh mạn, không điều phục, bất thiện, 
vật bất tịnh. Bảy, không nghĩ đến dục, cho đến trong mộng cũng 
không tưởng đến. Tám, kính trọng giới. Đại Bồổ-tát thành tựu tám 
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tướng như vậy, thì không phải là hàng tân học. 

Lại nữa, Đại Bồ-tát thành tựu tám tướng không phải là hàng tân 
học. Những gì là tám? Một, thuyết về Ma-ha-diễn. Hai, diễn thuyết 
phân minh về Như Lai tạng không chán bỏ. Ba, không tham tài vật. 
Bốn, từ, bi, hỷ, xả, nhẫn. Năm, xem tất cả chúng sanh cũng như con 
một. Sáu, thân cận thiện tri thức. Bảy, tránh xa ác tri thức. Tám, đầy 
đủ thuận lợi trong thế gian. Bồ-tát thành tựu tám tướng này, thì không 
phải là hàng tân học. 

Lại nữa, Bồ-tát thành tựu tám tướng không phải là tân học. 
Những gì là tám? Một, khéo nói an ủi tùy thuận họ. Hai, không đùa 
giỡn. Ba, nhẫn chịu đối với các thứ phiền não vi tế. Bốn, chịu nghe tất 
cả các kinh. Năm, hàng phục thùy miên. Sáu, không biếng nhác. Bảy, 
tỉnh cần không phóng dật. Tám, thường ưa cầu giới. Bồ-tát thành tựu 
tám tướng này, thì không phải là hàng tân học. 

Lại nữa, Bồ-tát thành tựu tám tướng không phải là tân học. 
Những øì là tám? Một, chân thật. Hai, thanh tịnh và ưa thích sự thanh 
tịnh. Ba, trong sáng tươi tắn. Bốn, đàng hoàng, đứng đắn. Năm, xa 
ha người nữ. Sáu, viễn ly thân tộc. Bẩy, nghe các việc ác những sự 
khủng bố não loạn, thân tâm đều sợ hãi lo lắng. Tám, nghĩ thương 
đến chúng sanh. Bồ-tát thành tựu tám tướng như vậy, không phải là 
hàng tân học. 

Lại nữa Bồổ-tát thành tựu tám tướng không phải là tân học. Thế 
nào là tám? Một, biết rõ sự khác nhau giữa Phật thuyết và ma 
thuyết. Hai, cung kính người biết kinh. Ba, biết rõ sự khác nhau về 
ẩn dụ giữa luật và phi luật. Bốn, biết rõ lời nói ẩn dụ của Như Lai. 
Năm, biết rõ nẻo sâu xa thâm diệu của Như Lai. Sáu, khéo biết tùy 
thuận theo việc thế gian. Bảy, biết rõ sự thường hằng bất biến của 
Như Lai. Tám, biết rõ việc ghét và chẳng phải ghét của Bồ-tát, khéo 
biết làm đúng thời. Bồổ-tát thành tựu tám tướng như vậy, không phải 
là hàng tân học. 

Bồ-tát thành tựu đủ bốn mươi tướng thân niệm pháp, thì không 
phải là hàng tân học. Nếu không có bốn mươi công đức, hay chỉ còn 
một nữa hoặc ít hơn một nữa, thì phải biết là thiện nam, thiện nữ này 
không trụ ở pháp Ma-ha-diễn, cũng không thuộc vào hàng Bồ-tát. Thế 
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nên nẻo hành trì của Bồ-tát là rất khó khăn, vậy những công đức nào 
là thù thắng? Đó là không có dục tưởng cho đến trong mộng cũng 
không sanh dục tâm, nên biết người ấy có tất cả các giác chi với 
những công đức thù thắng. 

Bấy giờ Văn-thù-sư-lợi nói với Ương-quật-ma-la: 

-Như Lai tạng có nghĩa là gì? Nếu tất cả chúng sanh đều có Như 
Lai tạng, thì tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Vậy tất cả chúng sanh 
đều sẽ làm các nghiệp bất thiện như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói 
dối, uống rượu. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh nên 
sẽ có lúc đều được hóa độ. Như người có Phật tánh thì sẽ gây nghịch 
tội và Nhất xiển để. Nếu người có ngã và cảnh giới ngã, sẽ được vượt 
qua tất cả hữu. Thế nên nơi thế gian không có ngã, không có giới. Tất 
cả pháp vô ngã là lời dạy của chư Phật. 

Phật bảo Văn-thù-sư-lợi: 

-Tất cả chúng sanh có Như Lai tạng bị vô lượng phiển não che 
đậy như đèn để trong bình. Lại nữa, này Văn-thù-sư-lợi, ví như có một 
người đã được điều phục, Như Lai Ca-diếp thọ ký cho ông ấy là bẩy 
năm nữa sẽ làm Chuyển luân Thánh vương, trị nước bằng chánh pháp, 
sau bẩy ngày nữa Như Lai cũng nhập Niết-bàn. Người ấy nghe Phật 
thọ ký cho mình nên rất vui mừng, tự suy nghĩ: “Bậc Nhất Thiết Trí đã 
thọ ký cho ta sẽ làm Chuyển luân Thánh vương, ta không nghi ngờ gì 
Tà TRO Ông ta liền thưa mẹ: “Hãy cho con cá, thịt, sữa, lạc, mè, đậu đủ 
thứ các món ăn ngon để con có sức”. Người ấy ăn tạp các thức ăn với 
thịt, không tiêu hóa được nên chết một cách đột ngột. Thế nào, Văn- 
thù, Đức Phật kia có nói dối không? Có là Bậc Nhất Thiết Trí không? 
Vì người kia thật không có thiện căn quả báo của bậc Chuyển luân 
Thánh vương phải không? 

Văn-thù-sư-lợi bạch Phật: 

-Thế Tôn, kẻ ấy vốn do nghiệp ác nên bị chết. 

Phật bảo Văn-thù-sư-lợi: 

-Đừng nói như vậy, người ấy chết không đúng lúc, không phải 
là do quả báo của nghiệp ác. Này Văn-thù-sư-lợi, chẳng lẽ Đức Phật 
kia không biết về quả báo ác nghiệp ở đời trước, mà còn thọ ký cho 
ông ta hay sao? Ông ta không phải do ác nghiệp ở trước mà do tự làm 
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lỗi trong hiện tại nên đưa đến cái chết. Vậy nên, Văn-thù-sư-lợi, nếu 
người nam hay nữ nào suy nghĩ: “Irong thân ta có Như Lai tạng, tự 
nhiên sẽ được độ, vậy ta cứ việc làm ác”. Nếu người làm ác như vậy, 
vì Phật tánh nên được độ hay không được độ? Như trên đã nói, người 
đã điều phục kia thật có vương tánh mà không được độ. Vì sao? Vì 
phóng dật quá độ. Có Phật tánh mà không độ được cũng lại như vậy, 
vì chúng sanh kia quá phóng dật. Tất cả chúng sanh như thế là không 
có Phật tánh phải chăng? Thật là có Phật tánh. Thế nhưng theo quả 
báo của Chuyển luân Thánh vương ở trên phải chăng là Phật nói dối? 
Chẳng phải thế, do chúng sanh nói dối, làm nhiều điều phóng dật, vì 
nghe theo pháp phóng dật, tự gây ra việc ác nên không thành Phật. 

Văn-thù-sư-lợi bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, thế thì tất cả chúng sanh không có nghiệp gốc 
hay sao? 

Phật bảo Văn-thù-sư-lợi: 

-Họ có nghiệp gốc, nhưng chỉ được nghe chút ít về kinh này thì 
vô lượng a-tăng-kỳ tội đều tiêu trừ hết. Vì sao? Là vì trong vô lượng 
a-tăng-kỳ kiếp, Như Lai đã phát đại nguyện: Tất cả chúng sanh nào 
chưa được độ làm cho độ, chưa được giải thoát làm cho giải thoát. 
Với thiện căn, các thệ nguyện ấy chiếu soi bằng ánh sáng mặt trời 
trí tuệ của Như Lai thì vô lượng a-tăng-kỳ tội đều bị tiêu diệt. Lại 
nữa, này Văn-thù-sư-lợi, ví như khi mặt trời chưa mọc thì mây mù 
che khắp thế gian. Nhưng khi ánh mặt trời vừa hé sáng, thì tất cả tối 
tăm trong thế gian đều bị tiêu diệt. Như vậy, với a-tăng-kỳ tội lớn 
tích tụ, khi mặt trời kinh này chưa mọc, thì chúng sanh còn bị luân 
hồi trong sanh tử. Khi mặt trời kinh này mọc lên thì cả a-tăng-kỳ tội 
ác lớn được tích tụ, chỉ trong khoảng khắc khẩy móng tay, đối với 
Như Lai tạng thường hằng bất biến của Như Lai, hoặc nói đùa giỡn 
hay tùy thuận, người này và các hàng ngoại đạo, nếu phạm Ba-la-di 
hay tạo nghiệp ác vô gián và a-tăng-kỳ tội, chỉ trong chốc lát đều bị 
tiêu diệt hết. Vì sao? Là vì người nào nghe danh hiệu Như Lai Đức 
Thích-ca Mâu-ni, tuy chưa phát tâm đã là Bồ-tát. Vì sao vậy? Vì với 
hạnh nguyện thù thắng của Như Lai thì tất cả thế gian là của Ta, nên 
dốc độ thoát cho những người chưa được độ, dùng chánh pháp giáo 
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hóa khiến họ đều được giác ngộ. Thế nên, này Văn-thù-sư-lợi, người 
nghe danh hiệu của Như Lai đều là Bồ-tát, chẳng những tự mình mau 
chóng diệt trừ phiền não lại còn được thân mà Ta đã được. Này Văn- 
thù-sư-lợi, như Ta nói kệ: 

Ta đã giảng thuyết đạo 

Nhổ gai độc ưu, bỉ 

Các ngươi hãy thực hành 

Lời dạy của Như Lai. 

Ta đã giảng thuyết đạo là thuyết những đạo gì? Đạo có hai: đạo 
Thanh văn và đạo Bô-tát. 

Đạo Thanh văn là tám Thánh đạo. Đạo Bồ-tát là tất cả chúng 
sanh đều có Như Lai tạng. Ta tuần tự đoạn trừ các thứ phiền não, đạt 
được Phật tánh, an lạc bất động, rất đáng ưa thích. Nếu ai không 
đoạn trừ phiền não thì luôn bị luân chuyển trong sanh tử. Ta đã 
giảng thuyết đạo nhằm nhổ sạch gai độc ưu, bi. Ưu, bi nghĩa là phiển 
não. Người nhổ gai chính là Như Lai. Ta đã đoạn trừ vô lượng phiền 
não, là Bậc Đại Y Vương. Các ông phải theo Ta học, Ta sẽ chỉ cho 
các ông về Như Lai tạng. Các ngươi cần phải thực hành. Từ những 
ẩn dụ theo lời Như Lai giảng nói, từ đây sanh ra dối gạt các ông. 
Phật xuất hiện trong thế gian như hoa Ưu đàm bát, người có tín tâm 
cũng quý như hằng-hà-sa số lúa bằng vàng, cũng như rùa mù gặp 
bộng cây nổi. Như vậy gặp được Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh 
Giác, kinh Như Lai tạng thì không còn bị quả sanh tử dối trá. Các 
ngươi phải tự mình vượt qua tất cả Hữu và tất cả bệnh phiển não. 
Thế nên Như Lai có nói kệ: 

Tỉnh cần các thiện pháp 
Hàng phục các tâm ác 
Người chậm trễ tu phước 
Ý chắc ưa việc ác. 

Kệ này Ta vì hàng Thanh văn nói. Lại nữa, Như Lai tạng rất 
khó gặp, trong thế gian không có gì khó gặp bằng, biết được Như Lai 
tạng thì cần phải nhanh chóng quan sát. Câu: “Ý chắc ưa việc ác” là 
tự tánh của Tỳ-kheo vốn thanh tịnh, nhưng tâm niệm do huân tập lỗi 
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của ác tri thức với năm cấu dẫn đầu, có nhiều phiền não vây quanh 
trước sau. Năm cấu là gốc có nhiều phiển não vây quanh là gì? Đó 
là tham dục, sân nhuế, thùy miên, trạo hối, nghi. Năm cấu này phá 
hoại tâm. Muốn tịnh trừ năm cấu gốc và các phiển não, thì phải 
siêng năng dùng phương tiện từ tự tánh làm thanh tịnh tâm lực; siêng 
dùng các phương tiện đưa đến việc không hể phỉ báng kinh, không 
thành Nhất xiển để; siêng dùng phương tiện tu tập tự độ. Vì ý nghĩa 
này, nên nói tâm kia có vô lượng khách trần phiển não, cần phải 
mau mau nhổ sạch gốc rễ của nó. 

Ý dẫn đầu pháp 

Ý chủ sanh pháp 

Tâm ý tịnh tín 

Nếu nói hay làm 

An lạc đi theo 

Như bóng tùy hình. 

Ta vì Thanh văn thừa nói bài lệ về Ý này, cũng chính là nghĩa 
của Như Lai tạng. Nếu tự tánh là thanh tịnh, ý là Như Lai tạng dẫn 
đầu tất cả pháp, thì tất cả pháp là Như Lai tạng. Hành động với tâm 
ý tịnh tín thì đoạn trừ tất cả phiền não, thấy được ngã giới. Ai tự tịnh 
tín có Như Lai tạng thì sau đó mới nói hay làm. Khi được thành Phật 
thì hoặc nói hay làm, là nhằm độ tất cả thế gian. Như người thấy 
bóng mình, thấy Như Lai tạng cũng như vậy. Thế nên nói như bóng 
theo hình. 

Ý dẫn đầu pháp 
Ý chủ sanh pháp 
Tâm ý vì ác 
Nếu nói hay làm 
Các khổ đi theo 
Như xe theo vết. 

Kệ này nói về ý nghĩa phiển não. Ý theo pháp ác, là chỉ cho 
người bị vô số các thứ phiền não che phủ, tạo ra các việc ác, nên gọi 
là ác. Không biết tự tánh của Như Lai tạng tâm, nên cứ đi sâu vào vô 
lượng phiển não. Như vậy nói hay làm theo dấu chân uế trược không 
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ngừng thì các khổ luôn luôn đi theo mãi không bao giờ hết. Như bánh 
xe theo dấu chân nghĩa là do các dấu ác trong sanh tử luân hồi, tất cả 
chúng sanh mãi bị lưu chuyển trong ba đường ác, như bánh xe lăn theo 
chân thú kéo. Thế nên nói người chậm trễ làm phước thì tâm ưa thích 
việc ác. 

Lại nữa, này Văn-thù-sư-lợi, như biết trong sữa có bơ nên nấu 
sữa để lấy bơ mà không nấu nước, vì trong nước không có bơ. Vậy 
nên, này Văn-thù-sư-lợi, chúng sanh biết có Như Lai tạng nên tinh cần 
trì giới, tịnh tu phạm hạnh. Lại nữa, Văn-thù-sư-lợi, như biết núi có 
vàng nên đục núi tìm vàng mà không đục cây, vì trong cây không có 
vàng. Như vậy, này Văn-thù-sư-lợi, chúng sanh biết có Như Lai tạng 
nên tinh cần trì giới tịnh tu phạm hạnh, nói là mình chắc chắn sẽ thành 
Phật đạo. Lại nữa, này Văn-thù-sư-lợi, nếu không có Như Lai tạng thì 
sự tu tập phạm hạnh sẽ không đạt được thành tựu. Như suốt kiếp nấu 
nước vẫn không thể có được bơ. 

'Văn-thù-sư-lợi bạch Phật: 

-Thế Tôn, phạm hạnh có nghĩa gì? Vì sao Như Lai ha bổ năm 
thứ dục lạc? 

Ương-quật-ma-la nói với Văn-thù-sư-lợi: 

—Vô lượng trời, người luôn nhận biết thường biết về những pháp 
bị đọa nên viễn ly các tưởng niệm về dục. 

Phật bảo Ương-quật-ma-la: 

-Đừng nói như vậy, vì tất cả chúng sanh đều có Như Lai tạng, 
tất cả nam tử đều là anh em, tất cả nữ nhân đều là chị em. 

Ương-quật-ma-la bạch Phật: 

-Thế Tôn, vậy sao Tịnh Phạn vương, Ma-da phu nhân là anh em 
chị em mà làm cha mẹ? 

Phật bảo Ương-quật-ma-la: 

—Đó là phương tiện thị hiện để độ thoát chúng sanh, nếu không 
như vậy thì không thể độ. Như vị Đại vương có hai ngàn lực sĩ. Trong 
ấy có hai người dùng phương tiện hiện tướng phục tùng để vừa lòng 
vua và làm vui vẻ mọi người; chỉ có người ấy biết, ngoài ra không ai 
hiểu được. Đức Phật cũng như vậy, thị hiện có cha mẹ để đông với 
mọi người, sau đó độ được vô lượng chúng sanh, đưa họ ra khỏi biển 
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sanh tử rộng lớn vô biên, nhưng chúng sanh ấy vẫn không biết. Như 
người nhảy múa biến hiện nhiều cách giữa mọi người để làm vui 
lòng họ. Chư Phật Thế Tôn cũng như vậy, biến hiện ra nhiều cách để 
độ chúng sanh, mà chúng sanh ấy không thể biết được. Như nhà ảo 
thuật ở giữa mọi người tự cắt thân thể làm cho mọi người vui vẻ, 
nhưng thân thể ấy thật không có thương tổn. Chư Phật Thế Tôn cũng 
như vậy, tức như nhà ảo thuật biến hóa nhiều cách để độ chúng sanh. 
Này Văn-thù-sư-lợi, Như Lai với Nhất Thiết Trí nhận biết tất cả, 
quan sát tất cả chúng sanh trong thế gian, từ vô thỉ đến nay ai cũng 
là cha mẹ, anh em, chị em với nhau, lên xuống vô thường, thay đổi 
tôn ty, như người nhảy múa chuyển biến nhiều cách, thế nên Như 
Lai tịnh tu phạm hạnh. 

Lại nữa, Văn-thù-sư-lợi, cõi của người đã phân chia đây-kia 
khác nhau và cùng nhau tạo sự hoan lạc. Vậy thế nào là cẩm thọ lạc 
tự mình với thân phần khác? Thế nào là không đạt được, không thành 
quả báo? Nên biết rằng hoan lạc ấy là một tích tụ của bao nổi khổ lớn. 
Nữ có Phật tạng, nam cũng như vậy. Vì sao cùng một tánh mà bị cấu 
nhiễm tham đắm? Chỉ vì cùng một tánh, nên Như Lai đã tịnh tu phạm 
hạnh, trụ nơi tự địa, bất thoái chuyển địa, đạt được Như Lai địa. 

'Văn-thù-sư-lợi bạch Phật: 

-Thế Tôn, vì sao Như Lai không đem tất cả phạm hạnh ấy để 
xây dựng cho tất cả hàng Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di? Vì sao Thế Tôn lại nói 
cả Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di làm nhân cho chánh 
pháp, như bốn trụ của ngôi nhà. Hiện nay Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di có 
người làm điều xấu ác, thế làm sao xây dựng họ ở trong giới luật của 
chánh pháp? 

Đức Phật nói với Văn-thù-sư-lợi: 

-Đấy là tưởng sai biệt, gọi là thế tục tưởng. Như Lai luôn xem 
tất cả chúng sanh như La-hâầu-la, thường muốn dẫn dắt đưa họ an trụ 
vào chỗ Phật, không có thứ bậc đó. Phật tưởng khác với thế tục tưởng 
ấy. Đây gọi là phi vấn luận. 

Văn-thù-sư-lợi bạch Phật: 

-Thế Tôn, vì cõi của tất cả chúng sanh đều là một cõi, nên chư 
Phật xa lìa sát sanh phải không? 
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Phật dạy: 

-Đúng vậy! Thế gian sát sanh như người tự giết mình, giết cả 
cõi của mình. 

Văn-thù-sư-lợi bạch Phật: 

-Thế Tôn, vì sao xem tất cả chúng sanh như La-hâu-la, lại dạy 
về sự điều phục, sát phạt đối với những loại ác độc có trong cõi của 
chính mình? 

Phật bảo Văn-thù-sư-lợi: 

-Thiện nam tử, đừng nói như vây, Như Lai xem tất cả chúng 
sanh đều như La-hầu-la. Ví như con người hằng ngày thường ăn uống 
vì ưa thích, nhưng xem trong một bữa ăn đã giết đến tám vạn con 
trùng, việc đấy lẽ ra gọi là sát sanh, nhưng không phải là sát sanh bất 
tịnh. Này Văn-thù-sư-lợi, nẻo lìa bỏ dứt trừ của bậc Thánh có vô số 
các thứ dục lạc. Thánh nhân vì bị cái hại của dục nên chính là tự hại. 
Nếu như vậy thì Thánh nhân có lỗi lầm là tự hại. Nghĩa là vì tâm dục 
ái mạnh lên, nên đến gặp người khác nêu bày: “Tôi dấy tâm ái dục, 
xin được chỉ dạy dẫn dắt, để tôi sanh hổ thẹn, tôi còn hay mất không 
cần nữa”, chính là tìm những phương tiện để bày tỏ sự tự hại. Người 
như vậy là hại cõi của mình chăng? 

'Văn-thù-sư-lợi bạch Phật: 

Thưa Thế Tôn, không! Người ấy do nhân đó nên công đức tăng 
trưởng. 

Phật bảo Văn-thù-sư-lợi: 

-Đúng vậy, Văn-thù-sư-lợi, vì sao các vị Thánh lại tự hại thân? 
Vì do cái nhân rắn độc phiển não, Thánh nhân còn vậy huống chỉ thân 
người khác. Phật từng thuyết giảng về các loại ác độc phá hoại chính 
pháp, như biết được phiền não của mình có lúc dấy khởi mạnh mà chỉ 
dạy kẻ khác làm được những việc khó khăn, thì đó chính là cúng 
dường cho cõi của mình. Như tự mình tìm cầu sự an vui rốt ráo, nên 
vứt bỏ cái vui của thân mạng gồm bao thứ dục lạc về ăn, mặc. Tự hại 
thân như vậy vì sự điều phục đó gọi là khéo biết Như Lai tạng. 

'Văn-thù-sư-lợi bạch Phật: 

-Thế Tôn, vì do từ Như Lai tạng nên chư Phật không ăn thịt phẩi 
không? 
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Phật dạy: 

-Đúng vậy! Tất cả chúng sanh luân chuyển trong cõi sanh tử 
nhiều đời từ vô thủy, cùng là cha mẹ, anh chị em với nhau, cũng như 
người múa thay đổi liên tục, thịt của ta và thịt của người là một loại, 
thế nên chư Phật đều không ăn thịt. Lại nữa, này Văn-thù-sư-lợi, tất 
cả cõi của chúng sanh giới và cõi của Ta là một cõi, chỗ thịt bị ăn chỉ 
cùng một loại, thế nên chư Phật thảy đều không ăn thịt. 

'Văn-thù-sư-lợi bạch Phật: 

-Thế Tôn, vỏ sò quý, sáp, mật ong, da, tơ lụa có phải là thịt 
trong cõi của chính mình không? 

Phật bảo Văn-thù-sư-lợi: 

-Đừng nói như vậy. Như Lai đã xa làa tất cả thế gian, Như Lai 
không ăn, nếu nói Như Lai còn tập khí thân cận vật thế gian, thì không 
có sự việc này. Nếu thân cận là pháp phương tiện, nếu vật do triển 
chuyển mà đến thì có thể thân cận, nếu là nơi phát sanh ra vật thì 
không thể thân cận. Nếu do triển chuyển đến, nhưng xa lìa sát sanh thì 
tay có thể thân cận. 

'Văn-thù-sư-lợi bạch Phật: 

—Nay trong thành này có một thợ da chuyên làm giầy da. Như 
người mua đem bố thí, đó là vật triển chuyển đến, Phật có thọ không? 
Lại nữa, Thế Tôn, nếu bò, bò chúa tự chết, bị hàng Chiên-đà-la lấy 
da, đem đến cho thợ làm da để làm giầy, rồi bố thí cho người trì giới. 
Đây là vật triển chuyển đến, có thể thân cận không? 

Phật bảo Văn-thù-sư-lợi: 

-Nếu dùng da bò, bò chúa tự chết làm giầy da, đem bố thí thì 
người trì giới có được nhận không! Nếu không thọ nhận là pháp Tỳ- 
kheo, nếu thọ thì trái với từ bi, nhưng không phá giới. 

Văn-thù-sư-lợi bạch Phật: 

-Thế Tôn, không thể dùng nước bất tịnh nấu ăn, Tỳ-kheo không 
được thọ nhận, nếu như vậy, hiện tại phải làm sao? 

Phật bảo Văn-thù-sư-lợi: 

-Đây gọi là thế gian tưởng. Nếu có vị Ưu-bà-tắc thì dùng nước 
sạch làm thức ăn, mà không được làm hại trùng. Nếu không có Ưu-bà- 
tắc thì chư Phật đối với việc ấy phải làm thế nào! Trên bờ, dưới nước, 
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trong hư không đều có trùng, như vậy đối với việc làm sạch là ác, thế 
gian làm sao có được việc tu tịnh. Đây gọi là chẳng phải vấn luận. 

Văn-thù-sư-lợi bạch Phật: 

-Thế Tôn, thế gian từ lâu cũng đã tự đặt ra sự việc không ăn 
thịt. 

Phật bảo Văn-thù-sư-lợi: 

—Nếu lời nói ở thế gian tùy thuận theo Phật, nên biết đều là lời 


Văn-thù-sư-lợi bạch Phật: 

-Thế Tôn, thế gian cũng có nói tới giải thoát, nhưng giải thoát 
của họ không phải là giải thoát, chỉ có Phật pháp mới chính là giải 
thoát. Họ cũng có nói tới xuất gia nhưng không phải là xuất gia, chỉ có 
Phật pháp mới chính là xuất gia. Thế Tôn, thế gian cũng nói là ta 
không ăn thịt, nhưng họ không có cái ta thực và lại ăn thịt. Chỉ trong 
giáo pháp của Thế Tôn thì có ngã đích thực và không ăn thịt. 

Phật bảo Văn-thù-sư-lợi: 

Ngươi muốn nghe thế gian tạo lập nhân của ngoại đạo không? 
Ta sẽ nói cho ngươi rõ. 

Văn-thù-sư-lợi bạch Phật: 

-Thế Tôn! Thưa vâng, xin được nghe. 

Phật bảo Văn-thù-sư-lợi: 

-Thời quá khứ cách đây vô lượng a-tăng-kỳ kiếp, có vị Phật 
hiệu Câu-tôn-đà Bạt-đà-la, xuất hiện ở đời, chính trong thành này. 
Bấy giờ, ở thế giới ấy, không có các thứ đá gạch, không có tên gọi 
ngoại đạo, chỉ có một pháp Đại thừa. Chúng sanh thời đó sống hoàn 
toàn an lạc. Khi ấy Như Lai sống lâu ở thế gian cho đến lúc nhận 
Niết-bàn. Sau khi Phật nhập Niết-bàn, chánh pháp trụ thế được lâu 
dài, đến lúc chánh pháp sắp diệt, thì bậc trì giới giảm, kẻ phi pháp 
tăng. Một Tỳ-kheo sống ở chốn a-lan-nhã tên là Phật Tuệ, được một 
thiện nhân cúng dường tấm y vô giá. Tỳ-kheo vì lòng từ mẫn họ nên 
thọ nhận y, sau đó bày ra cho các thợ săn cùng xem. Các thợ săn thấy 
y quý giá này nên sanh tâm trộm cắp, ngay đêm đó bèn bắt Tỳ-kheo 
này đưa vào núi sâu làm hại, lột hết quần áo trói tay vào cây to. 

Cũng vào đêm ấy, có người Bà-la-môn đi hái hoa, đến nơi A- 
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lan-nhã, gặp phẩi cọp nên sợ hãi chạy biến vào rừng, thấy vị Tỳ-kheo 
thân hình chẳng có gì che phủ, tay lại bị trói vào gốc cây. Trông thấy 
vậy, ông ta kinh sợ than: “Ôi! Sa-môn trước đây thân mặc ca-sa, mà 
nay lõa thể như thế này, vậy biết chắc ca-sa không phải là nhân giải 
thoát; tự trói và đường khổ hạnh mới việc là học đạo chân chính. 
Người kia lẽ nào đang bỏ thiện pháp, vậy biết rõ đây chính là nhân 
của đạo giải thoát”. Không hiểu chánh pháp, nên họ vất y phục, bỏ 
râu tóc, làm Sa-môn lõa hình. Từ đó phát sanh loại Sa-môn lõa hình. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo bị đám thợ săn mưu hại tự mở trói được, dùng 
vỏ cây nhuộm đá đỏ để mặc, kết cỏ làm phất để đuổi ruồi muỗi. Lại 
có Bà-la-môn đi hái hoa, thấy vậy nên suy nghĩ: “Tỳ-kheo ấy bỏ y 
phục trước đây, mặc y phục như thế, cầm phất như vây; người ấy lẽ 
nào đang bỏ thiện pháp, vậy nên biết rõ đấy là đạo giải thoát”. Họ 
liền học theo pháp ấy. Sa-môn xuất gia từ đó phát sanh. 

Buổi chiều, Tỳ-kheo ấy xuống nước tắm rửa, nhân vì rửa vết 
thương trên đầu, nên dùng y ướt che trên vết thương. Có tiểu phu trông 
thấy vậy, suy nghĩ: “Tỳ-kheo ấy trước đây mặc ca-sa mà nay bỏ hết, 
vậy biết ca-sa chẳng phải là nhân giải thoát, thế nên che tóc bỏ y 
phục, ngày đêm tắm ba lần, tu tập khổ hạnh, người ấy lẽ nào đang bỏ 
thiện pháp, vậy biết rõ đây chính là đạo giải thoát”. Họ liền học theo 
pháp ấy, Bà-la-môn khổ hạnh phát sanh từ đó. 

Tỳ-kheo tắm xong, thân thể có nhiều vết thương nên bị đám ruồi 
ong bu theo, phải dùng tro trắng bôi lên khắp các vết thương, lấy y ướt 
che thân. Khi đó có người thấy vậy, cho như thế là đạo, nên học theo 
pháp ấy, Bà-la-môn bôi tro từ đó phát sanh. 

Khi Tỳ-kheo ấy đốt lửa hơ vết thương, vết thương quá đau đớn 
không thể chịu nổi, nên nhảy xuống vực tự sát. Có người thấy vậy, suy 
nghĩ: “Tỳ-kheo ấy trước đây mặc y tốt mà nay làm thế này, người đó 
lẽ nào đang bỏ thiện pháp, vậy nên biết nhào xuống vực là đạo giải 
thoát”. Các pháp tu nhào xuống vực, thờ lửa từ đó phát sanh. 

Như vậy, chín mươi sáu thứ đều do các biểu hiện của Tỳ-kheo 
mà phát sanh ra các vọng tưởng, tự nhận thức không giống nhau. Ví 
như có nước, tất cả nhìn nhau liễn phát sanh ý tưởng xấu. Ý tưởng 
xấu đã sanh ra thì gây nên việc sát hại nhau. Chín mươi sáu loại đạo 
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đều sanh ra những tư tưởng khác nhau cũng như vậy. Như con nai 
đang khát tưởng bóng nắng là nước nên chạy theo cho đến chết. Khi 
chánh pháp đã diệt, nhân vì Tỳ-kheo kia mà phi pháp tưởng là pháp, 
cũng như vậy. Như thế, này Văn-thù-sư-lợi, tất cả những việc làm 
trên thế gian, về các hành động giới luật uy nghi, tất cả đều là Như 
Lai hóa hiện. Khi pháp diệt tận, việc như vậy phát sanh, như thế là 
chánh pháp bị diệt. Này Văn-thù-sư-lợi, đối với ngã chân thật thế 
gian cho là như vậy, do tà kiến nên sanh ra những vọng tưởng khác 
nhau, tức là cho rằng giải thoát như vậy, ngã như vậy chính là xuất 
thế gian. Họ cũng không biết tới lời dạy ẩn dụ của Như Lai, nói vô 
ngã là lời Phật dạy, theo lời nói mà suy nghĩ, như nhân của ngoại 
đạo. Những kẻ ở thế gian tùy thuận theo nẻo ngu hoặc còn kẻ xuất 
thế gian cũng mê muội về lời nói trí tuệ ẩn dụ. Thế nên Như Lai nói 
về Nhất thừa trung đạo xa lìa cả hai bên, nói về ngã chân thật, Phật 
chân thật, Pháp chân thật, Tăng chân thật. Do đó, nói trung đạo là 
Ma-ha-diễn. 

Lúc ấy Ương-quật-ma-la bạch Phật: 

-Thế Tôn, chúng sanh do không biết trung đạo, nên vọng tưởng 
nói cái khác là trung đạo. 

Phật bảo Ương-quật-ma-la: 

—Có ít chúng sanh tin tưởng khi nghe kinh này, trong vị lai chúng 
sanh phần nhiều bài báng kinh này. 

Ương-quật-ma-la bạch Phật: 

Xin Thế Tôn cho biết ở đâu và có bao nhiêu chúng sanh hủy 
báng kinh này, có bao nhiêu Nhất xiển để? Theo cách nào có thể 
rộng vì chúng sanh mà an ủi giảng nói, cầu mong Như Lai thương xót 
giảng cho. 

Phật bảo Ương-quật-ma-la: 

— Trong đời vị lai, chính nơi trung tâm nước sẽ có chín mươi tám 
trăm ngàn ức chúng sanh phỉ báng kinh này, bảy mươi ức chúng sanh 
làm Nhất xiển để. Phương Đông có chín mươi tám ngàn ức chúng sanh 
hủy báng kinh ấy, sáu mươi ức chúng sanh làm Nhất xiển đề. Phương 
Tây có chín mươi tám trăm ức chúng sanh phỉ báng kinh này, năm 
mươi ức chúng sanh làm Nhất xiển đề. Phương Nam có chín mươi tám 
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ức chúng sanh hủy báng kinh này, bốn mươi ức chúng sanh làm Nhất 
xiến đề. Trong nước Kế tân còn lại giáo pháp của Ta, nước Bà-lâu-ca- 
xa còn tên không bị diệt, nước Tần-đà-sơn cũng như vậy. Tỳ-kheo ở 
nước Kế tân một phần tư thực hành pháp Ma-ha-diễn, một phần tư 
thích pháp Ma-ha-diễn, giảng thuyết Ma-ha-diễn. Phương Nam sẽ có 
người hành đạo kiên cố, hành trì hạnh Như Lai, thoát ly tám việc lớn, 
thuyết về Như Lai tạng thường hằng bất biến của Như Lai. Đại Bồ-tát 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di đều hành trì đạo một cách 
kiên cố, gánh vác chánh pháp của Ta. 

Khi ấy Văn-thù-sư-lợi bạch Phật: 

-Thế Tôn, lạ thay Phật pháp sẽ trụ ở phương Nam! 

Phật bảo Văn-thù-sư-lợi: 

-Đúng vậy! Đúng vậy! Pháp của Ta sẽ trụ ở phương Nam một 
thời gian ngắn. Như hàng Đại Bồ-tát khổ hạnh các ông không tiếc 
thân mạng dốc cứu giúp cho tất cả chúng sanh, thuyết giảng về Như 
Lai tạng thường hằng bất biến của Như Lai. Như tất cả chư Phật đều 
không ưa thích sanh ra ở thế giới này để gánh vác việc hóa độ vô 
lượng chúng sanh trong ba ngàn thế giới, chỉ riêng Ta là dốc ở đây 
để độ thoát họ. Đại Bồ-tát của Ta, khi chánh pháp sắp diệt ngoài 
tám mươi năm, bấy giờ tổ ra không thích việc giữ gìn chánh pháp 
cũng như vậy. Này Văn-thù-sư-lợi, các ông, khi chánh pháp sắp diệt 
ngoài tám mươi năm, vào lúc đó phải dốc gánh vác chánh pháp trong 
tất cả cõi Diêm-phù-để và tất cả các châu, không hề tiếc thân mạng 
để diễn thuyết về Như Lai tạng thường hằng bất biến của Như Lai. 
Chúng sanh có kẻ tin người không tin nên các Bồ-tát ấy suy nghĩ: 
“Nếu cắt chia thân thể ta làm thành nhiều phần, do đó ta sẽ được 
thân tướng thường trú ”. Này Văn-thù-sư-lợi, các ông,... vô lượng Đại 
Bồ-tát ở nơi phương Nam ấy sẽ gánh vác chánh pháp là công việc 
khó khăn bậc nhất. Thế nên, Ta thường tán thán sự thuyết pháp cuối 
cùng ở phương Nam là do diệu lực của uy đức nơi các Bồổ-tát ấy. Tất 
cả cõi Diêm-phù-để và tất cả các châu, chúng sanh kia nghe tên nên 
hướng về, hoặc nhân đó mà sanh hổ thẹn, hoặc nhân đó sanh ra sợ 
hãi. Như có vị vua được nghe pháp của vua khác mà tự xử trị nước 
mình. Nước Kế tân và thành Già-lâu-ca-xa vì biết hổ thẹn, sợ hãi 
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nên thuyết giảng tạng bí mật của Ma-ha-diễn, cũng như vậy, nhưng 
lại không thuyết Như Lai tạng thường hằng bất biến của Như Lai. 
Này Văn-thù-sư-lợi, ví như đốt lửa vào cỏ ở giữa, chỉ cháy bên trong 
không cháy bên ngoài. Đạo kiên cố bị diệt ở nơi Ta sanh, nhưng 
pháp còn trú ở biên giới phương Nam. Các Bồ-tát ở đó sẽ dốc gánh 
vác chánh pháp cũng như vậy, nên biết trong đó luôn có Như Lai. 

Bấy giờ Thích Đề-hoàn Nhân cùng các quyến thuộc ở cõi trời 
Tam thập tam, đến lạy sát chân Phật, cúng dường lớn, bạch Phật: 

-Thế Tôn, chúng con sẽ cùng nhau hộ trì kinh này, mong được 
giao phó. Cầu mong Ngài thương xót tất cả chúng sanh mà nói tên 
kinh này. 

Phật bảo trời Đế Thích: 

Này Kiều-thi-ca, kinh này tên là Ương-quật-ma-la, hãy thọ trì 
như vậy. Này Kiểu-thi-ca, kinh này khó gặp như hoa Ưu-đàm-bát. 

Khi ấy vị trưởng tử của Đế Thích tên A-tỳ-mạn-nhuyễn, đảnh lễ 
sát chân Phật bạch: 

Như khi phụ vương của con chiến đấu cùng A-tu-la, bảo người 
đánh xe: “Ngươi hãy nghiêm chỉnh hàng phục quân A-tu-la”. Người 
đánh xe thưa: “Xin ngài chớ lo buồn, con phải chết trước, sau đó mới 
đến vua, nay phải hy sinh thân mạng kiên chí quyết chiến, người 
khác cũng phải xả thân tận lực”. Cũng vậy, thưa Thế Tôn, trong đời 
vị lai khi chánh pháp sắp diệt còn tám mươi năm, Đại Bồ-tát thuyết 
Như Lai tạng thường hằng bất biến của Như Lai, lại suy nghĩ: “Khi ta 
thuyết pháp có nhiều chúng sanh không thể tiếp thu, vậy ta nên 
không nói. Lúc đó, đừng để cho các hàng thiện nam tử nghe các khó 
khăn như thế mà sanh tâm thoái chuyển. Nên biết, phải nghiêm 
chỉnh điều khiển chiếc xe pháp như là nói rộng trong thế gian về 
Như Lai tạng tịch tịnh thường hằng bất biến của Như Lai. Lúc các 
Thiện nam tử kia thuyết giảng về Như Lai tạng thường hằng bất 
biến của Như Lai, thì vào lúc ấy, ta sẽ làm Tỳ-kheo xả bỏ thân 
mạng để hộ trì”. 

Bấy giờ có nhiều chúng nam nữ Đế Thích tử và các chư Thiên 
khác, cùng đảnh lễ dưới chân Phật, phát thệ nguyện: “Con sẽ làm Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, xả bỏ thân mạng để hộ trì đạo 
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pháp”. 

Đức Phật tán thán: 

-Lành thay! Lành thay! Này Thiện nam tử, các người đều là 
người cầu chánh pháp. Ta cũng vì những người ưa thích chánh pháp 
mà luôn che chở ủng hộ. Ta cũng thường đi trước họ như người ngự xe 
khéo. Các ngươi cần phải kiên quyết biết ân, phải giảng giải rộng về 
sự thường hằng, sự tịch tịnh, sự không thay đổi, nơi Như Lai tạng của 
Như Lai. 

Khi ấy vua Ba-tư-nặc tập hợp bốn loại binh, bảo các đại thần: 

Nay có kẻ như La-sát giết hại đến chín trăm chín mươi chín 
người, dùng ngón tay làm vòng đeo, lấy máu bôi trên thân, hùng mạnh 
nhanh nhẹn, tung hoành bạo ác ở xứ này. Hiện, hắn cách thành chừng 
bốn mươi khoảng tiếng bò rống, có thể hại ta và quần thần để bổ sung 
cho đủ số lượng người bị giết. Vậy phải cùng đi diệt trừ tên quỷ sát 
hại. Tất cả nam nữ trong thành muốn bảo toàn, đều không nên ra 
ngoài. Tất cả cầm thú nghe ác danh của nó đều không đi đâu được. 
Các ngươi cần phải tuyên lệnh này khắp nơi: Vua Ba-tư-nặc đang dẫn 
bốn loại binh dốc trừ diệt La-sát Ương-quật-ma-la kia. Tất cả đều phải 
mang binh khí đến. Người nào cùng nó tận lực chiến đấu, bị thương 
hay không, theo công đều được ban thưởng voi, ngựa, trân bảo, thành 
ấp, đất ruộng, tùy theo nhu cầu đều được ban cho. 

Nghe tên kẻ ác ấy, mọi người đều kinh sợ, cho nên dù tuyên 
lệnh như vậy, nhưng không ai dám hưởng ứng theo. Chỉ có tả hữu của 
vua, không được tự do nên phải chịu phục tùng tuân theo lệnh vua, còn 
các phi hậu thì kêu khóc, can gián, thà chịu mất ngôi vua, xin nhà vua 
đừng thân chinh. 

Nhà vua liền triệu bốc sư đến để hỏi việc lành dữ thế nào, nay 
có nên chế ngự Ương-quật-ma-la không? 

Thầy xem quẻ đều nói, hắn sẽ bị diệt. 

Tuy nghe nói như vậy, nhưng vua vẫn không tin, dẫn bốn loại 
binh, đến gặp Đức Phật, lạy sát dưới chân Ngài, có dáng sợ hãi, trần 
đổ mồ hôi, ngồi qua một bên. 

Với Nhất thiết trí, Đức Thế Tôn biết tất cả, nhưng vẫn hỏi: 

Hôm nay, vì sao Đại vương ra vẻ mệt nhọc đổ mồ hôi như thế? 
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Nhà vua bạch Phật: 

-Hiện nay, có La-sát tên Ương-quật-ma-La-sát hại nhân dân 
thiếu một người nữa là đủ ngàn người, lấy ngón tay làm vòng đeo, 
dùng máu thoa thân, sợ nó vẫn ngoan cố chiến đấu với con, nhân dân 
cả nước đều sợ hãi, đóng cửa không dám ra ngoài, bỏ phế các công 
việc, tất cả cầm thú đều không dám đến gần; nên con đem bốn loại 
binh để trừ diệt nó. 

Đức Phật bảo nhà vua: 

—Nay đại vương muốn trừ diệt kẻ ấy phải không? 

-Hiện nay con chỉ hoàn toàn tin theo Phật. 

Đức Phật bảo nhà vua: 

Nếu Ương-quật-ma-la đến đây, Đại vương phải làm thế nào? 

Khi ấy bốn bộ binh đều kinh sợ, riêng vua không sợ vì nhờ vào 
sức uy đức của Phật. 

Nhà vua bạch Phật: 

—Nếu nó đến đây thật không gì bằng. 

Đức Thế Tôn chỉ cho vua: 

—Đây là thường thắng Ương-quật-ma-la! 

Nhà vua vừa trông thấy Ương-quật-ma-la, liền trố mắt nhìn 
không chớp, xem kỹ hình dáng Ương-quật mắt đỏ uy hùng, nên tâm 
vua kinh hãi dựng tóc gáy, như bị phi nhân bắt giữ, ý chí dũng mãnh 
hầu như tan mất, rớt cả đao kiếm, từ từ nép vào sát tòa sư tử của Như 
Lai, nhất tâm chí thành quy y Như Lai, xin Ngài xem chúng con như 
La-hầu-la. 

Bốn bộ binh thấy vậy càng thêm sợ hãi, mê loạn nghiêng ngã, 
chen lấn bỏ chạy. 

Đức Thế Tôn bèn phóng hào quang vô úy an ủi chúng sanh, 
chiếu đến chỗ các chúng sanh ấy làm cho họ được an lạc. 

Bấy giờ quyến thuộc trong ngoài của vua Ba-tư-nặc và nhân dân 
trong thành, đều suy nghĩ: “Nay Ương-quật-ma-la đã bị Đức Thế Tôn 
hàng phục”. 

Vua Ba-tư-nặc tán thán: 

-Lạ thay Thế Tôn! Ngài thật là Bậc Điều Ngự đệ nhất, thật là 
Bậc Thầy vô thượng của Trời, Người. Kẻ hung bạo gây nghiệp ác to 
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lớn như vậy, mà Ngài vẫn có cách đưa họ vào trong chánh pháp. 
Thế Tôn nói kệ tán thán: 
AI trước đây phóng dật 
Sau từ bỏ không làm 
Người ấy chiếu sáng đời 
Như trăng thoát mây che. 

Như Đại Bồổ-tát nào trước biểu hiện phóng dật, sau biểu hiện 
công đức, vị ấy chiếu sáng thế gian như trăng thoát mây che, độ vô 
lượng chúng sanh, biểu hiện công đức của Như Lai. Này Đại vương, 
nên biết người ấy không phải là kẻ ác, chính là Bồ-tát với phương tiện 
thiện xảo vậy. 

Nhà vua bạch Phật: 

— Vì ý nghĩa gì mà nói không phải là người ác, trước làm nhục vợ 
của thầy, vâng lệnh thầy ác, hành theo loài Tỳ-xá -già. 

Đức Phật bảo vua: 

- Vị ấy không hề làm nhục vợ thầy, ông kia cũng không phải là 
thầy. Thị hiện làm thầy và vợ có sắc là để thay đổi tâm tính của vị 
ấy, vì thích học tập theo pháp của thầy, cho là thường thanh tịnh. Đại 
vương nên biết, đây thật là đặc biệt, ví như rồng voi xung kích, thì 
đám ngựa, lừa không thể chống đỡ được. Như vậy, này Đại vương, 
Như Lai là Bậc Đại Long Tượng Vương trong loài người, lời nói ẩn 
dụ bí mật nói ra, hàng Thanh văn, Duyên giác đều không thể nhận 
được, chỉ có Phật và Phật mới có thể nhận ra. Này Đại vương, về 
phương Nam cách đây sáu mươi hằng-hà-sa cõi, có nước tên Nhất 
Thiết Bảo Trang Nghiêm, Phật hiệu là Nhất Thiết Thế Gian Nhạo 
Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác 
đang giáo hóa ở đời, không có Thanh văn, Duyên giác thừa, chỉ 
thuần nhất Đại thừa, không có tên thừa nào khác. Chúng sanh ở cõi 
đó không có già, bệnh, khổ không vừa ý, hoàn toàn an lạc, sống lâu 
vô lượng, ánh sáng vô lượng thuần một sắc đẹp, tất cả thế gian 
không thể ví dụ, thế nên nước tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm; 
Phật hiệu là Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn. 
Đại vương hãy tùy hỉ, chấp tay cung kính, Đức Như Lai đó nào phải 
là ai khác; Ương-quật-ma-la chính là vị Phật ấy. Cảnh giới của chư 
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Phật là bất khả tư nghị. 

Lúc ấy vua Ba-tư-nặc bảo các thầy chiêm tinh: 

—Các ngươi đều nói dối, hãy mau mau đi thật xa, không được nói 
dối nữa. 

Bấy giờ chư Thiên, người, các Rồng, Thần, Thanh văn, Bồ-tát, 
vua Ba-tư-nặc, tất cả nhân dân trong thành phố xóm làng, nương theo 
uy thần của Phật, đều tập hợp lại, cung kính lạy sát chân Ương-quật- 
ma-la, nhất tâm đồng thanh nói kệ khen: 

Nam-mô Như Lai vô biên thân 
Nam-mô phương tiện Ương-quật-ma 
Con đang đảnh lễ dưới chân Ngài 
Sám hối dưới chân Ngài mêm mại 
Con xin sám hối Đức Như Lai 
Ương-quật-ma-la thân nhị sanh 

Wì chúng con nên đến nơi này 

Hiện sắc tướng Phật sáng rực rõ 
Chiếu các chúng sanh chịu nghe nói 
Ta thường sám tạ vô lượng thân 
Phật làm chỗ nương kê bơ vơ 

Làm thân thuộc kẻ không thân quyến 
Lạ thay! Hai Phật hiện trong đời 
Chưa từng có pháp này trong đời 
Như hoa sen nở trong ha cháy 

Thế gian ít khi thấy hai Phật. 

Đức Thế Tôn bảo vua Ba-tư-nặc: 

-Về phương Bắc, cách đây bốn mươi hai hằng-hà-sa cõi, có 
nước tên Thường Hỷ, Phật hiệu Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Như 
Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, đang giáo hóa ở thế gian. Nước ấy 
không có Thanh văn, Duyên giác, chỉ thuần nhất Đại thừa, không có 
thừa khác, cũng không có các tên về già, bệnh, đau khổ; hoàn toàn an 
lạc, sống lâu vô cùng, ánh sáng vô lượng, không thể ví dụ, thế nên 
nước có tên là Thường Hỷ, Phật hiệu Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích 
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác. Nhà vua nên tùy hỷ chắp tay 
cung kính. Đức Như Lai ấy nào phải là ai khác, chính là Văn-thù-sư- 
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lợi vậy. Chúng sanh nào hướng đến Ương-quật-ma-la, Văn-thù-sư-lợi 
làm lễ, hay nghe danh hiệu hai vị này, thấy nước Hoan hỷ như thấy 
nhà mình; nhờ nghe tên các vị ấy nên thường ngăn chặn nơi bốn 
đường ác, hoặc vì vui thích hoặc vì tùy thuận người khác, hoặc vì danh 
lợi ở đây hay ngoại đạo, hoặc phạm trọng cấm năm tội vô gián, cũng 
ngăn được bốn đường ác. Thiện nam tử, thiện nữ nhân nào được danh 
hiệu của hai vị kia hộ trì, ngay trong đời này hay qua đời sau, đều 
được hộ trì. Khi gặp phải nơi hoang vắng với các hiểm nạn đe dọa, 
khắp hết mọi nơi chốn có sự khủng bố đều bị tiêu diệt. Chúng Trời, 
Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu- 
la-già, Tỳ xá xà, đều không xâm phạm được. 

Đức Thế Tôn nói tiếp với vua Ba-tư-nặc: 

—Lời dạy của Như Lai có uy đức lớn như vậy, hành động của Bồ- 
tát có uy đức lớn như vậy, Văn-thù-sư-lợi và Ương-quật-ma-la có uy 
đức lớn như vậy. Đối với hai bậc rồng này nên phát tâm tùy hỷ, từ đấy 
có thể phát sanh vô lượng hạnh Bồ-tát. Này Đại vương, ngài nên cấp 
dưỡng cho mẹ của Ương-quật-ma-la, chớ nên quên. Ương-quật-ma-la 
mẫu này là người giữ gìn các phương tiện của Ta. 

Khi ấy mẹ của Ương-quật-ma-la bay lên hư không, cách đất bảy 
cây đa la, nói kệ: 

Sự biến hóa của Phật 
Chúng sanh không thể biết 
Ảo thuật của Như Lai 

Vua các loại ảo thuật 

Đại thân, phương tiện thân 
Thế nên là Như Lai. 

Bà nói kệ xong, liền biến mất. 

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

-Thế Tôn, đây là sự huyễn hóa chăng? 

Phật bảo: 

—Này Đại vương, đây là người mẹ được hóa hiện, như lời người 
mẹ ấy đã nêu, Bồ-tát hạnh cũng như vậy. 

Lúc ấy thầy của Ương-quật-ma-la là Ma-ni-bat-đà-la bay lên hư 
không cao bảy cây đa-la, nói kệ: 
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Ví như thú dã can 

Thường đi cùng sư tử 

Thân cận, tập lâu ngày 

Nhưng tiếng vẫn không giống 

Nghe tiếng sợ muốn chết 

Huống rống tiếng sư tử. 

Ta như thú nhỏ kia 

Làm thây họ đã lâu 

Nhưng không thể phát ra 

Tiếng bậc Hùng vô úy 

Nếu họ chẳng phương tiện 

Ta chắc chắn sẽ chết 

Ta như thú dã can 

Sao đáng nhận họ cúng 

Ta hành pháp ngu sỉ 

Viễn ly pháp Bồ-tát 

Với tất cả chúng sanh 

Xem đồng như con mỘi. 

Phật hóa vô số ảo 

Chúng sanh không thể biết 

Biến hóa trăm ngàn ức 

Sư trưởng Bà-la-môn 

Chung sanh đều không biết 

Chỉ Phật biết huyễn Phật 

Nên biết Phật Thế Tôn 

Vua trong tất cả huyễn. 
Khi ấy, vợ vị thầy Ma-ni-bat-đà-la nói kệ: 

Than ôi! Các chúng sanh 

Không biết công Đức Phật 

Nói có chiên-già nữ 

Không biết do Phật hóa 

Thị hiện làm thân Ta 

Ảo hóa cũng như vậy 

Đại vương, cần nên biết 
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Thân Phật bất tư nghị 

Các Chiên-đà-la kia 

Còn không thể gần vua 

Sợ hãi thường đến chết 
Huống chỉ trực tiếp nói 
Người này cũng như vậy 
Không dám cùng gân gũi 
Huống chỉ các Thiên nhân 
Thân cận chuyển tâm Phật 
Vô lượng Trời, Rồng, Thần 
Thường cúng dường Như Lai 
Kẻ ác tâm hướng Phật 

Họ giết kẻ ấy ngay 

Phật dùng phương tiện khéo 
Hiện các loại ảo thuật 
Ngăn vô lượng phi pháp 
Cho chúng sanh vị lai 

Phật huyễn làm huyễn lớn 
Như Lai thân phương tiện. 

Vị ấy nói xong cũng liền biến mất. 

Vua Ba-tư-nặc khi thấy nghe những sự việc hy hữu như vậy, bèn 
hoan hỷ vui mừng, bạch Phật: 

-Thế Tôn, Ngài làm huyễn thuật phải không? 

Phật dạy: 

Này Đại vương, vị thầy và vợ, cùng mẹ của Ương-quật-ma-la, 
cả ba người ấy đều là huyễn hóa của Ta. Ta thị hiện huyễn hóa bất 
khả tư nghị. Nhân việc Ta giáo hóa Ương-quật-ma-la mà độ vô lượng 
chúng sanh. 

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

-Thế Tôn, con sẽ tổ chức hội bố thí lớn trong bẩy ngày. Đức 
Như Lai Ương-quật-ma-la sẽ là phước điển của hội bố thí ấy vì chính 
Ngài hiện là phước điển lớn. 

Phật bảo nhà vua: 

Đúng vậy! Đúng vậy! 
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Bấy giờ, các Trời, Rồng, Thần, cùng nhau nói kệ: 
Nam-mô Huyễn Hóa Vương 
Đây đủ đại tỉnh tấn 
Như Lai phương tiện thân 
Đây đủ tướng phương tiện 
Phương tiện Bát-niết-bàn 
Thị hiện xả xá -lỢI. 

Như Lai vô biên thân 
Trí tuệ cũng vô biên 
Tiếng khen thiện vô biên 
Sự bí mật vô biên 

Lời nói cũng vô biên 

Ấn dụ cũng vô biên 
Chiếu thế gian vô biên 
Sáng chói cũng vô biên 
Công đức vô số lượng 
Không thể nào kể, đếm 
Trí hư không vô ngại 
Như Lai hư không thân 
Việc Văn-thù khích lệ 
Cùng với ta không khác 
Vì Ương-quật-ma-la 
Nên Phật, Thế Tôn đến 
Ai đến và không đến 
Chung ta chẳng cân biết 
Như Lai xem tất cả 
Cũng như La-hâu-la. 

Khi Thế Tôn nói kinh này xong, các vị TTỜi, Rồng, Quỷ, Thần, 
Thanh văn, Bồổ-tát, vua Ba-tư-nặc cùng tất cả chúng hội đều ngưỡng 
mộ hạnh của Ương-quật-ma-la và Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, nguyện được 
sanh đến nước ấy, cùng nhau phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh 
Đẳng chánh giác, nên vô cùng hoan hỷ vui mừng. 


n 
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SỐ 121 


PHẬT NÓI KINH NGUYỆT DỤ 


Hán dịch: Đời Tống, Pháp sư Thi Hộ. 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Thế Tôn ở tại tinh xá Trúc lâm trong vườn Ca-lan- 
đà, thuộc thành Vương xá, cùng với chúng Bí-sô. 

Khi ấy Thế Tôn bảo các Bí-sô: 

Như mọi người thấy, trăng tròn sáng đi trên không trung, rực rỡ 
không bị che. Các Bí-sô không phá uy nghi, thường như hạ đầu tiên, 
đầy đủ sự hổ thẹn, cả thân tâm đều không tán loạn, theo đúng pháp 
nghi, đi vào nhà thế tục, thanh tịnh không nhiễm, cũng như vậy. Này 
các Bí-sô, như người có mắt sáng, đi vào chỗ nước lớn sâu rộng, hoặc 
lội qua nơi hiểm nạn ở sông suối, hoặc đi qua chốn cao thấp ở núi 
ghềnh, nhờ mắt sáng nên thấy rõ hết, không nghi ngại sợ hãi, các Bí- 
sô cũng vậy, như nói ở trên. Này các Bí-sô, Ta sẽ dạy, hãy như mặt 
trăng đi trên không trung, trong sáng không trở ngại, ví như người có 
mắt sáng vượt qua các hiểm nạn, không nghi ngại sợ hãi; hãy như Bí- 
sô Ca-diếp không phá uy nghi, thường như người một hạ, đầy đủ sự hổ 
thẹn, cả thân tâm đều không tán loạn, sống đúng pháp nghi, đi vào 
nhà thế tục, thanh tịnh không nhiễm, không có khiếp sợ. 

Thế Tôn lại bảo các Bí-sô: 

Này các Bí-sô, khi vào nhà thế tục, nên vận dụng tâm nào, với 
cử chỉ thế nào? 

Các Bí-sô bạch Phật: 
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-Thưa Thế Tôn, Phật là nơi quy hướng, Ngài là gốc các pháp, là 
mắt thanh tịnh. Chúng con không biết ý nghĩa ấy như thế nào, cầu 
mong Thế Tôn dạy rõ, làm cho các Bí-sô sau khi nghe, được hiểu biết 
thấu đáo. 

Phật dạy: 

Này các Bí-sô, các ông hãy lắng nghe, chú ý kỹ, Ta sẽ giảng 
cho các ông. Các Bí-sô nào khi đi vào nhà thế tục, nên vận dụng tâm 
không tham đắm, không trói buộc, không chấp thủ, theo đúng luật 
nghi mà đi vào nhà người, tuy thọ lợi dưỡng chỉ vì muốn tạo phước cho 
họ, thọ nhận vừa phải tùy theo phần của mình, lại khéo tác ý, không 
tự cao ngạo, không tự hèn hạ; vận dụng tâm này với cử chỉ như vậy, 
mới được đi vào nhà thế tục. 

Khi ấy Thế Tôn cử động tay trong không gian, bảo các Bí-sô: 

_Ý các ông thế nào, hư không có tham đắm, có trói buộc, có 
chấp thủ không? 

Các Bí-sô thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

-Bí-sô nào đi vào nhà thế tục với tâm không tham đắm, không 
trói buộc, không chấp thủ, cũng như vậy. 

Thế Tôn lại cử động tay trong không gian, bảo các Bí-sô: 

-Này các Bí-sô, ý các ông thế nào, hư không có tham đắm, có 
trói buộc, có chấp thủ không? 

Các Bí-sô đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật nói: 

-Bí-sô Ca-diếp cũng vậy, vào nhà thế tục với tâm không tham 
vướng, không trói buộc, không chấp thủ, tuy nhận lợi dưỡng, chỉ vì 
muốn tạo phước cho họ, thọ nhận vừa phải theo phần của mình, lại 
khéo tác ý, không tự cao ngạo, không hèn hạ. Này các Bí-sô, vì ý 
nghĩa này, cho nên phải như Bí-sô Ca-diếp thì mới đi vào nhà thế tục 
để nhận lợi dưỡng. 

Các Bí-sô lại thưa với Phật: 

-Thế Tôn, các Bí-sô khi thuyết pháp cho người thế tục, khi nào 
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thanh tịnh, khi nào không thanh tịnh, việc này như thế nào, xin Ngài 
giảng thuyết. 

Phật dạy: 

Này các Bí-sô, các ông hãy chú ý lắng nghe, Ta sẽ giảng cho 
các ông. Bí-sô nào muốn làm cho người khác phát sanh tín tâm để 
với tín tâm đó, họ cung cấp y phục, thức ăn, vật để nằm, thuốc trị 
bệnh, vì cầu lợi nên thuyết pháp cho người, đây là không thanh tịnh. 
Bí-sô nào, học tập lời dạy của Phật, an trú trong Chánh kiến, xa ha 
nhiễm ô, như luyện vàng ròng lọc bỏ chất tạp, thấy đúng như pháp, 
chứng đúng như pháp, như Phật thuyết giảng, pháp này viễn ly sanh, 
lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ não, đem pháp như vậy chỉ dạy cho người, 
làm cho họ được nghe pháp này rồi, tùy thuận tu hành, ngay trong 
đêm dài sanh tử được lợi lạc lớn, nhờ duyên này, phát sanh các tâm 
Từ, Bi; do nhân này làm cho chánh pháp được trường tổn ở thế gian. 
Này các Bí-sô, ai phát tâm như vậy để thuyết pháp cho người, đây là 
thanh tịnh. 

Lại nữa, này các Bí-sô, các ông nên biết, Bí-sô Ca-diếp thường 
phát tâm thanh tịnh, thuyết pháp cho người, vì thanh tịnh nên làm 
cho chánh pháp của Phật được trường tổn ở thế gian. Thế nên, chúng 
Bí-sô các ông cần phải tu học đúng lý như vậy. Lại nữa, này các Bí- 
sô, ai phát tâm như thế, để thuyết pháp cho người, Ta gọi là tối 
thượng thanh tịnh chân thật, làm cho chánh pháp của Như Lai trường 
tồn ở thế gian. 

Phật dạy kinh này, các Bí-sô đều hoan hỷ tín thọ. 


n 
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SỐ 122 


PHẬT NÓI KINH 
THÂN VUA BA-TƯ-NẶC DÍNH BỤI VÌ 
THÁI HẬU QUA ĐỜI 


Hán dịch: Đời Tây Tấn, Sa-môn Pháp Cự. 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Thế Tôn ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, 
thuộc nước Xá-vệ. 

Khi ấy, thái hậu của vua Ba-tư-nặc nước Câu-sa-la qua đời, lúc 
tuổi đến một trăm, già cả suy yếu, nhưng vẫn tinh tấn tu tập pháp 
thiện. 

Trời đã giữa trưa, sau khi tống táng cho mẹ, vua Ba-tư-nặc với 
thân thể dính đầy bụi, đi bộ đến gặp Thế Tôn, đầu mặt lạy sát chân 
Phật, ngồi qua một bên. 

Thế Tôn hỏi: 

-Hôm nay vì sao Đại vương người dính đầy bụi, đi bộ đến gặp 
Ta? 

Bấy giờ nhà vua khóc lóc không tự kiểm chế được, lau nước mắt, 
bạch Thế Tôn: 

-Thái hậu đã qua đời! Thưa Thế Tôn. Thái hậu đã không còn! 
Thưa Như Lai, thái hậu vào tuổi phải nương cậy, không còn sức lực, 
vẫn tích đức tu pháp thiện, con rất yêu thương, ngày đêm chăm sóc 
chưa từng trái ý. Mạng sống có thể chuộc được để sống mãi, thì con 
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đem hết cả voi, ngựa, xe cộ để chuộc mạng, đem hết cả dân chúng để 
chuộc mạng cho thái hậu của con đừng chết. Nếu đem vàng bạc đổi 
được mạng sống, con cũng đem đổi. Nếu đem châu báu đổi được 
mạng sống con cũng đem đổi. Nếu đem nô tỳ đổi được mạng sống con 
cũng đem đổi. Nếu đem làng xóm đổi được mạng sống con cũng đem 
đổi. Nếu đem thành phố đổi được mạng sống con cũng đem đổi. Nếu 
đem cả thành phố, xóm làng đổi được mạng sống con cũng đem đổi. 
Nếu đem một phương đổi được mạng sống, con cũng đem đổi. Nếu 
đem một vùng dân chúng đổi được mạng sống con cũng đem đổi. Nếu 
đem một phương dân chúng đổi được mạng sống con cũng đem đổi, để 
cho mẹ con không bị qua đời. 

Thế Tôn bảo vua Ba-tư-nặc: 

-Đúng vậy, Đại vương. Như lời Đại vương nói, nếu đem voi 
trắng đổi được mạng sống thì có thể đem voi đổi mạng cho mẹ. Nếu 
đem ngựa, xe, dân chúng, châu báu, vàng bạc, nô, tỳ, xóm làng, thành 
phố, một phương chúng dân đổi mạng cho mẹ được thì nên đem một 
phương dân chúng để đổi mạng sống cho mẹ, đừng để cho mẹ qua đời. 
Do vậy, này Đại vương, nên tư duy nhớ nghĩ về vô thường, nên tưởng 
rộng về vô thường, nên tưởng rộng về sự chết. 

Thế Tôn nói kệ: 

Ai cũng phải qua đời 
Không có ai sống mãi 

Tùy hành động tội phước 
Tự nhận quả thiện ác 

Làm ác đọa địa ngục 
Người thiện chắc sanh thiên 
Người trí phân biệt rõ 

Làm phước ngăn điều ác. 

Này Đại vương, có bốn việc đáng sợ, là sợ hãi lớn không thể 
tránh khỏi, không thể dùng sức lực đao gậy tránh được, không thể 
dùng chú thuật, dược thảo, voi ngựa, xe cộ, dân chúng, châu báu, 
vàng bạc, nô tỳ, xóm làng thành phố, một phương dân chúng mà có 
thể tránh thoát được. Bốn việc ấy là: Già là sợ hãi lớn, bắp thịt tiêu 
hết, không thể dùng dao gậy để tránh thoát, cho đến dùng một 
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phương dân chúng cũng không tránh thoát được. Bệnh là sợ hãi lớn, 
không còn ý chí cường thịnh, không thể dùng dao gậy cho đến một 
phương dân chúng để tránh thoát được. Chết là sợ hãi lớn, tuổi thọ 
không còn, không thể dùng dao gậy hay một phương dân chúng để 
tránh thoát được. Ân ái bị biệt ly là sợ hãi lớn, không thể dùng dao 
gậy cho đến một phương dân chúng để tránh thoát được. Thế nên, 
này Đại vương, bốn sự sợ hãi lớn này không thể dùng dao gậy cho 
đến chú thuật, dược thảo, voi ngựa, xe cộ, dân chúng, châu báu, 
vàng bạc, nô tỳ, làng xóm, thành phố, dân chúng một phương để 
tránh thoát được. Này Đại vương, ví như mây lớn nổi lên sấm chớp 
tung tóe, rồi nó tự tiêu tán không tổn tại lâu. Cũng vậy, này Đại 
vương, mạng người rất ngắn, thọ dài lắm là trăm năm, vượt hơn số 
này rất ít. Này Đại vương, ví như có bốn núi đá lớn, không có chỗ 
khuyết. Bốn núi này đồng thời đi đến nghiền nát cây cối dược thảo 
thì không thể dùng dao gậy để tránh thoát được. Cũng vậy, này Đại 
vương, có bốn sự sợ hãi lớn đến, không thể tránh thoát được. Bốn sự 
đó là: Già là sợ hãi lớn, bắp thịt tiêu hết, không thể dùng dao gậy 
tránh thoát, không thể dùng dược thảo chú thuật mà tránh thoát 
được. Bệnh là sợ hãi lớn, không còn ý chí cường thịnh. Chết là sợ hãi 
lớn, thân bị tiêu diệt. Ân ái bị biệt ly là sợ hãi lớn, không thể dùng 
dao gậy, chú thuật dược thảo mà tránh thoát được. Này Đại vương, 
cần phải tu tập nhiều tưởng vô thường, nên trải rộng tưởng vô 
thường. Vì sao? Đã tu tập tưởng vô thường, trải rộng tưởng vô 
thường, thì đoạn trừ sạch tất cả dục ái, đoạn trừ tất cả sắc ái, đoạn 
trừ tất cả vô sắc ái, tất cả vô minh đã bị đoạn trừ, bất kỳ ái gì cũng 
bị đoạn trừ hết. Này Đại vương, ví như đem lửa đến đốt hết đống cổ 
rơm củi, đốt cả rừng rậm lớn, lầu đài nhà cửa. Đây cũng vậy, ai tu 
tưởng vô thường, trải rộng tưởng vô thường thì đoạn trừ sạch dục ái, 
sắc ái, vô sắc ái, vô minh, và tất cả ái khác. Thế nên, này Đại vương 
cần phải học như vậy. 

Bấy giờ vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn: 

-Pháp này tên là gì, phụng trì như thế nào? 

Thế Tôn bảo: 

—Tên kinh là Trừ Ưu Hoạn. Pháp này trừ hết ưu sầu hoạn nạn. 
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Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

-Thế Tôn, đúng là kinh Trừ Ưu Hoạn, đúng là kinh Trừ Ưu 
Hoạn. Vì sao? Thưa Thế Tôn, con nghe kinh này xong thì bao nhiêu 
thương cảm sầu ưu đều bị tiêu trừ hết, cảm giác thân thể nhẹ nhàng 
hoan hỷ. 

Thế Tôn lại vì vua Ba-tư-nặc thuyết pháp vi diệu làm cho hoan 
hỷ. 

Nhà vua đứng dậy đem đầu mặt lạy sát chân Phật, nhiễu quanh 
Phật ba vòng, rồi từ giã. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-sa-la nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


n 
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SỐ 123 


PHẬT NÓI KINH PHÓNG NGƯU 


Hán dịch: Đời Hậu Tân, Tam tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập, 


người nước Quy tư. 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Thế Tôn ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, 
thuộc nước Xá-vệ. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có mười một pháp mà mục đồng không biết để chăn trâu cho 
thuận tiện và nuôi dưỡng phát triển trâu. Mười một pháp ấy là: 


l 


. Mục đồng không biết sắc. 

. Không biết tướng. 

. Không biết chà xát cho sạch. 
. Không biết trị vết thương. 

. Không biết xông khói. 


Không biết chọn đường đi. 


. Không biết thương trâu. 
. Không đường lội qua nước. 
. Không biết tìm chỗ có cổ nước tốt. 


10. Vắt sữa đến khô kiệt. 
11. Không biết phân biệt nên nuôi con nào, không nên nuôi con 


nào. 


Như vậy, mục đồng không biết nuôi dưỡng đàn trâu bằng mười 
một pháp này, thì đàn trâu không phát triển và ngày càng giảm sút. 
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Tỳ-kheo không biết làm mười một việc như mục đồng, chắc 
chắn không bao giờ thành tựu Sa-môn cả. Tuy sống trong pháp luật 
này, nhưng không vun trồng được gốc pháp luật, không có cành lá che 
phủ. Người không hành mười một pháp này, vẫn cố làm Sa-môn thì 
khi chết bị đọa ba đường ác. Thế nào là Tỳ-kheo không biết hành 
mười một pháp? 

Tỳ-kheo không biết sắc, không biết tướng trạng, cần phải chà 
xát mà không biết chà xát, cần phải trị vết thương mà không biết trị 
vết thương bằng cách xông khói, không biết chọn đường đi, không biết 
yêu thương trâu, không biết đường nào lội qua nước, không biết chỗ 
ăn, không biết kính lễ Trưởng lão. 

Này Tỳ-kheo, thế nào là Tỳ-kheo không biết sắc? Tỳ-kheo 
không biết Bốn đại chủng và sắc do Bốn đại chủng tạo thành. 

Thế nào là Tỳ-kheo không biết tướng? Tỳ-kheo không biết 
tướng của nhân duyên si mê, không biết tướng của nhân duyên sáng 
suốt. Thế nào là không biết tướng của nhân duyên si mê? Tỳ-kheo 
không biết nhân duyên đen, không biết nhân duyên trắng, không biết 
nhân duyên đen trắng. Tỳ-kheo như vậy là không biết tướng. 

Thế nào là Tỳ-kheo nên chà rửa sạch mà không biết chà rửa? 
Này Tỳ-kheo, giả như có tâm dục phát sanh liền thích thú tham đắm, 
không xả bỏ, không quên đi, không đoạn tuyệt. Phát sanh ngu sĩ, tham 
lam và các tâm ác khác thì ôm giữ hết, không xả bỏ. Tỳ-kheo như vậy 
là nên chà xát mà không chịu chà xát. 

Thế nào là Tỳ-kheo cần phải băng bó vết thương mà không chịu 
băng bó? Tỳ-kheo thấy sắc phát sanh vọng tưởng, nghe âm thanh sanh 
tham ái, tưởng nhớ đến hình thể không biết là ác. Không giữ gìn mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý; tận lực chạy theo ngoại trần, không chịu phòng 
hộ. Tỳ-kheo như vậy là cần phải băng bó vết thương mà không chịu 
băng bó. 

Thế nào là Tỳ-kheo cần phải xông khói mà không chịu xông 
khói? Tỳ-kheo học vấn chưa thông suốt, lại giảng thuyết cho người. 
Tỳ-kheo như vậy, cần phải xông khói mà không chịu xông khói. 

Thế nào là Tỳ-kheo không biết chọn đường đi? Tỳ-kheo không 
biết đi đường chánh, đi vào đường tà. Thế nào đi đường tà? Tỳ-kheo đi 
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vào xóm dâm nữ, quán rượu, nơi cờ bạc vui chơi. Tỳ-kheo như vậy là 
không biết đường đi. 

Thế nào là Tỳ-kheo không biết thân ái? Khi Tỳ-kheo nghe giảng 
pháp bảo, không chí tâm ưa thích lắng nghe. Tỳ-kheo như vậy là 
không biết thân ái. 

Thế nào là Tỳ-kheo không biết chỗ lội qua nước? Tỳ-kheo 
không biết bốn Thánh đế. Bốn Thánh đế là gì? Tỳ-kheo không biết 
Khổ đế, Khổ tập đế, Khổ tận đế, Khổ tận đạo đế. Như vậy là Tỳ-kheo 
không biết đường lội qua nước. 

Thế nào là Tỳ-kheo không biết chỗ ăn? Tỳ-kheo không biết Bốn 
ý chỉ. Bốn ý chỉ là những gì? Tỳ-kheo không biết quán nội thân, quán 
ngoại thân, quán nội ngoại thân; không biết quán nội thọ, không biết 
quán ngoại thọ, không biết quán nội ngoại thọ; không biết quán nội ý, 
không biết quán ngoại ý, không biết quán nội ngoại ý; không biết 
quán nội pháp, quán ngoại pháp, quán nội ngoại pháp. Tỳ-kheo như 
vậy là không biết chỗ ăn. 

Thế nào là Tỳ-kheo không biết ăn không được dùng tận cùng? 
Tỳ-kheo nào, giả như được vua chúa, trưởng giả, thanh tín sĩ nữ mời 
thọ trai, dọn các món thơm ngon, chí tâm dâng lên. Tỳ-kheo không tiết 
độ, ăn xong còn dư, lại mang về. Tỳ-kheo như vậy là không biết ăn 
không được dùng tận cùng. 

Thế nào là Tỳ-kheo không biết kính trọng bậc Trưởng lão? Tỳ- 
kheo không biết cung kính cúng dường họ như thế nào? Giả như có 
Trưởng lão Tỳ-kheo tu tập lâu, đạo đức lớn, học vấn uyên bác. Tỳ- 
kheo nhỏ không chí tâm cung kính, thấy họ không cung kính, không 
nhường chỗ ngôi, khinh mạn đùa cợt, không giao tiếp bằng tâm thiện. 
Tỳ-kheo như vậy là không biết cung kính Trưởng lão. 

Tỳ-kheo nào không biết hành mười một pháp này, không được 
làm Sa-môn trong giáo pháp của Ta, không vun trồng gốc cây pháp 
luật, nên không có nhánh lá che chở, tự mình hư hoại, không bằng 
hoàn tục. Ai cố gượng làm Sa-môn chắc chắn bị đọa ba đường ác. Tỳ- 
kheo nên biết mười một pháp nuôi trâu của mục đồng làm cho đàn 
trâu phát triển. Thế nào là mười một? Mục đồng biết sắc, biết tướng, 
chà tẩy, băng vết thương, xông khói, chọn đường đi, qua nước, thương 
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trâu, chọn cỏ nước, vắt sữa biết vừa phải không lấy khô kiệt, phân biệt 
trâu tốt xấu, trông nom đúng cách. Người chăn trâu như vậy mới có 
thể nuôi dưỡng làm cho đàn trâu phát triển. 

Đức Phật nói kệ: 

Người chăn trâu đúng cách 
Chủ trâu có phước đức 

Sáu trâu trong sáu năm 
Thành sáu mươi không giảm 
Người chăn trâu thông mình 
Biết phân biệt các tướng 
Người chăn trâu như vậy 
Được Đức Phật ngợi khen. 

Có mười một pháp này, Tỳ-kheo phải làm, thì ngay trong pháp 
ấy trồng gốc cây pháp luật, cành lá sum suê, che khắp mặt đất, không 
bị hư hoại. Mười một pháp là gì? Tỳ-kheo biết sắc, biết tướng, biết 
chà xát, biết băng vết thương, biết khi xông khói, biết đường đi, biết 
thân ái, biết qua nước, biết chỗ ăn, biết không dùng hết, biết cung 
kính bậc Trưởng lão kỳ cựu có học, cung kính cúng dường. 

Thế nào là Tỳ-kheo biết sắc? Tỳ-kheo biết tứ đại và biết sắc 
do Tứ đại tạo. Đó là Tỳ-kheo biết sắc. Thế nào là Tỳ-kheo biết 
tướng? Tỳ-kheo biết phân biệt ngu si và hiểu biết. Thế nào là si? 
Suy nghĩ sự không nên suy nghĩ, hành động việc không nên hành 
động, nói điều không nên nói, đây gọi là s1. Thế nào là hiểu biết? 
Nghĩ điều đáng suy nghĩ, làm điều nên làm, nói lời nên nói, đây gọi 
là hiểu biết. Biết phân biệt ngu si và hiểu biết gọi là biết tướng. Thế 
nào là Tỳ-kheo biết chà xát chỗ nên chà xát? Tỳ-kheo, giả như sanh 
tâm dục liền chế ngự, lánh xa như thấy điều xấu ác; giả như phát 
sanh sân hận, tham lam, keo kiệt và các ác khác, đều chế ngự lánh 
xa như thấy điều xấu ác. Tỳ-kheo như vậy là biết chà xát nơi nên 
chà xát. Thế nào là Tỳ-kheo biết băng bó vết thương? Tỳ-kheo mắt 
thấy sắc không phân biệt tốt xấu, giữ gìn nhãn căn không cho tham 
đắm ngoại sắc, xa lìa các ác, phòng hộ nhãn căn. Tai nghe âm thanh, 
mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân tham mềm mại, ý suy nghĩ, đều 
chế ngự không cho tham đắm, giữ gìn các căn không nhiễm ngoại 
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trần, như vứt bỏ điều thấy xấu ác. Tỳ-kheo như vậy là biết băng bó 
vết thương. Thế nào là Tỳ-kheo luôn luôn xông khói? Tỳ-kheo theo 
như điều đã học, đã nghe, đã biết, đem giảng rộng rãi. Tỳ-kheo như 
vậy là biết hun khói. Thế nào là Tỳ-kheo biết đường đi? Tỳ-kheo 
hành động theo Bát chánh đạo, biết chỗ không nên đi đến như xóm 
dâm nữ, quán rượu, nơi cờ bạc vui chơi, không bao giờ đến tùy tiện. 
Tỳ-kheo như vậy là biết đường đi. Thế nào là Tỳ-kheo biết thân ái? 
Tỳ-kheo khi nghe thuyết pháp chí tâm thọ trì, phấn khởi ưa thích. 
Tỳ-kheo như vậy là biết thân ái. Thế nào là Tỳ-kheo biết chỗ lội qua 
nước? Tỳ-kheo biết bốn Thánh đế. Bốn Thánh đế là gì? Là Khổ đế, 
Khổ tập đế, Khổ tận đế, Khổ tận đạo đế. Tỳ-kheo như vậy là biết 
chỗ lội qua nước. Thế nào là Tỳ-kheo biết chỗ ăn? Tỳ-kheo biết Bốn 
ý chỉ. Bốn ý chỉ là gì? Tỳ-kheo quán nội thân, quán ngoại thân, quán 
nội ngoại thân; quán nội thọ, quán ngoại thọ, quán nội ngoại thọ; 
quán nội tâm, quán ngoại tâm, quán nội ngoại tâm; quán nội pháp, 
quán ngoại pháp, quán nội ngoại pháp. Tỳ-kheo như vậy là biết chỗ 
ăn. Thế nào là Tỳ-kheo biết không được ăn đến cùng tận? Tỳ-kheo 
nào được Vua chúa, Trưởng giả, Thanh tín sĩ nữ với tín tâm vui mừng 
thỉnh Tỳ-kheo cúng dường các món ăn uống thơm ngon, cung kính 
dâng mời. Tỳ-kheo biết tri túc nhận vừa đủ nuôi thân, tư duy lời Phật 
dạy, người bố thí tuy sung túc, nên tự biết giới hạn, không thọ nhận 
đến cùng tận. Như vậy là Tỳ-kheo biết không được ăn đến cùng tận. 
Thế nào là Tỳ-kheo biết cung kính Trưởng lão cựu học, cung kính 
cúng dường. Tỳ-kheo thân cận các vị ấy, lễ kính cúng dường, ra vào 
nghĩnh tiếp, thấy đến nhường chỗ ngôi, tùy sức hướng thượng không 
có kiêu mạn lười biếng. Tỳ-kheo như vậy là biết cung kính Trưởng 
lão. 

Tỳ-kheo nào thường hành mười một pháp này, trong pháp ấy 
vun trồng gốc cây pháp luật cành là sum suê, che rợp nhiều nơi, thanh 
tịnh không cấu uế. 

Thế Tôn nói kệ tán thán: 

Có tín tỉnh tấn học 
Thọ thực biết tiết độ 
Cung kính với Trưởng lão 
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Hạnh này Phật khen ngợi. 
Với mười một pháp này 
Tỳ-kheo cần phải học 
Ngày đêm định tâm ý 

Sáu năm chứng La-hán. 


Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 
L 
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SỐ 124 


KINH DUYÊN KHỞI 


Hán dịch: Đời Đường, Tam tạng Pháp sư Huyền Tráng. 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Thế Tôn ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, 
thuộc thành Thất-la-phiệt, cùng với vô số Thanh văn, Bồ-tát, Trời, 
Người. 

Thế Tôn bảo chúng Bí-sô: 

—Ta sẽ giảng cho các ông về ý nghĩa nguyên lý và sự khác nhau 
của duyên khởi. Các ông hãy hết sức chú ý lắng nghe, suy nghĩ. Ta sẽ 
phân biệt giảng giải cho các ông. 

Các Bí-sô thưa: 

—Xin Ngài giảng thuyết, chúng con muốn nghe. 

Phật dạy: 

-Thế nào gọi là ý nghĩa của nguyên lý duyên khởi? Nghĩa là cái 
này có nên cái kia có, cái này sanh nên cái kia sanh; đó là vô minh 
duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên 
lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên 
thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, phát sanh sầu 
đau, khổ, ưu, não. Đó là toàn bộ tập hợp khổ. Như vậy gọi là ý nghĩa 
của nguyên lý duyên khởi. 

Thế nào là ý nghĩa sai biệt của duyên khởi? Nghĩa là vô minh 
duyên hành. Vô minh là gì? Nghĩa là không biết về cõi trước, cũng 
không biết về cõi sau, không biết về cả cõi trước sau; không biết 
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trong, không biết ngoài, không biết cả trong ngoài; không biết về 
nghiệp, không biết về dị thục, không biết về nghiệp dị thục; không 
biết về Phật, Pháp, Tăng; không biết về Khổ, Tập. Diệt, Đạo; không 
biết về nhân và quả, không biết về nhân đã sanh ra các pháp, không 
biết về thiện và bất thiện, không biết có tội hay không có tội, không 
biết về nên tu tập hay không nên tu tập, không biết về hạ liệt, không 
biết về thượng diệu, không biết về trắng, không biết về đen, không 
biết có phần khác, không biết về duyên đã sanh sáu xúc xứ, thông đạt 
như thật; như vậy đối với các chỗ ấy hoàn toàn không biết, không 
thấy, không hiện quán, ngu sĩ vô minh hắc ám; đây gọi là vô minh. 

Thế nào là hành? Hành có ba là thân hành, khẩu hành, ý hành. 

Hành duyên thức. Thức là gì? Là sáu thức thuộc thân: Nhãn, nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý thức. 

Thức duyên danh sắc. Danh là gì? Bốn uẩn ngoài sắc là thọ, 
tưởng, hành, thức uẩn. Sắc là gì? Là sắc của tứ đại chủng và sắc do tứ 
đại chủng tạo thành. Sắc này và danh tổng hợp lại làm một, nên gọi 
danh sắc. 

Danh sắc duyên sáu xứ. Sáu xứ là gì? Là sáu nội xứ: Nhãn nội 
xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý nội xứ. 

Sáu xứ duyên xúc. Xúc là gì? Là sáu xúc thuộc thân: Nhãn, nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc. 

Xúc duyên thọ. Thọ là gì? Thọ có ba là khổ, lạc và xả thọ. 

Thọ duyên ái. Ái là gì? Ái có ba là dục ái, sắc ái, vô sắc ái. 

Ái duyên thủ. Thủ là gì? Có bốn thủ: Dục thủ, kiến thủ, giới cấm 
thủ, ngã ngữ thủ. 

Thủ duyên hữu. Hữu là gì? Hữu có ba: Dục hữu, sắc hữu, vô sắc 
hữu. 

Hữu duyên sanh. Sanh là gì? Nghĩa là các hữu tình, trong các 
loại hữu tình kia sanh bằng nhiều cách, nhiều đường khác nhau, sự 
xuất hiện uẩn, hình thành giới, xứ, các uẩn, xuất hiện mạng căn. 

Sanh duyên lão tử. Lão là gì? Là tóc bạc, da nhăn, khí lực suy 
tàn, thân thể gầy còm, đen đúa, hơi thở mệt nhọc, khòm về phía 
trước, phải chống gậy, không minh mẫn suy nhược, tổn giảm, suy 
thoái, các căn hư rã, công năng bị hư hoại, các hành hư hoại, thân 
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hình suy bại. 

Tử là gì? Các hữu tình này cho đến các loại hữu tình khác đời 
sống chấm dứt không còn hơi thở, mạng căn bị diệt, các uẩn tan rã, khi 
chết không còn gì. Lão và tử hợp lại gọi là già chết. 

Như vậy là ý nghĩa sai biệt của duyên khởi. 

Này các Bí-sô, Ta đã giảng cho các ông về ý nghĩa nguyên lý và 
sự khác nhau của duyên khởi. 

Khi Đức Thế Tôn thuyết giảng kinh này, các chúng Thanh văn, 
Bồ-tát, Trời, Người nghe lời Phật dạy đều rất hoan hỷ chưa từng có, 
tín thọ phụng hành. 


n 
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MỤC LỤC CHỈNH LÝ 


(SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM) 
TIỂU DẪN 


Nguyên bản Hán dịch Tạp A-hàm hiện tại, ấn hành trong Đại Chánh Tạng, 
gồm 50 quyển, 1.362 kinh. Tổng số kinh theo sự biên tập của Đại sư Ấn Thuận, 
«Tạp A-hàm Hội Biên», có tất cả 13.412. Tổng số ghi theo «Quốc Dịch Nhất Thiết 
Kinh» (Nhật bản), có đến 13.443. Có sự sai biệt số kinh này là do có rất nhiều kinh 
trùng lặp. Những kinh này, trong bản Hán dịch chỉ ghi tóm tắt mà không tách phân 
thành các kinh riêng biệt. Tùy theo cách phân tích nội dung được tóm tắt này mà số 
kinh tăng gia bất đồng. 

Trong ấn bản Đại Chánh, từ quyển 1 đến quyển 3, cuối mỗi nhóm kinh, hoặc 
§ kinh, hoặc 10 kinh, có một bài kệ gọi là «Nhiếp tụng». Tức kệ tóm tắt nội dung, và 
cũng được coi là để kinh, của các kinh trước đó. Nhưng từ quyển 4 về sau, các 
«Nhiếp tụng» không xuất hiện đều đặn. 

Ngay đầu quyển 16, có ghi khoa mục của kinh như sau «Tạp nhân tụng đệ 
tam phẩm chỉ tứ», bắt đầu với kinh số 407. Có nghĩa là, đoạn thứ tư của phẩm thứ ba 
thuộc Tạp nhân tụng. Trong biên tập của Ấn Thuận, «Tụng 11. Tạp nhân, 4. Tương 
ưng Đế», gồm các kinh trong bản Đại Chánh 379-443 (phần cuối quyển 15, và phần 
đầu quyển 16). Trong Quốc Dịch, đây là «Tụng ii. Nhân duyên; 2. Tương ưng Tứ 
đế», phẩm 2, kinh số Đại Chánh 407-443 (phần đầu quyển 16). 

Đầu quyển 17, ghi «Tạp nhân tụng đệ tam phẩm chi ngũ”. Tức phần 5, phẩm 
thứ 3 của Tạp nhân tụng, tiếp theo quyển 16, gồm các kinh 456-489. Trong biên tập 
của Ân Thuận, đây là «Tụng iii. 5. Tương ưng Giới”, gồm các kinh Đại Chánh 444- 
465 (phần sau quyển 16 và phần đầu quyển 17). Quốc Dịch, «Tụng iii. Nhân duyên, 
3. Tương ưng Giới» phẩm 1 & 2, số kinh như Hội Biên của Ấn Thuận. 

Nơi quyển 23, kinh số 604, kể nhân duyên A-dục vương; được xem là tương 
đương với «A-dục Vương Truyện» (Đại 50, No 2043), và «A-dục Vương Kinh» (Đại 
50, No 2042). Quyển 25, kinh số 640, trong đó Phật huyền ký về thời kỳ mạt pháp. 
Cũng trong quyển 25, kinh số 641, có ghi tiêu để«A-dục Vương Thí Bán A-ma-lặc 
Quả Nhân Duyên Kinh». Rõ ràng đây là 3 bản kinh phụ hội, không thuộc Tạp A- 
hàm. Theo Lương Tăng Hựu, «Xuất Tam Tạng Ký Tập», quyển 2, Cầu-na-bat-đà-la, 
dịch giả của Tạp A-hàm, cũng có dịch một bản kinh có tiêu để là «Vô Ưu Vương 
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Kinh”. Nhưng được biết kinh đã thất truyền trong thời Tăng Hựu. Có thể người sao 
chép nhân cùng dịch giả nên chép chung luôn với Tạp A-hàm. Người sau không 
phân biệt, cho rằng kinh thuộc A-hàm. Trong «Tạp A-hàm Hội Biên”, Ấn Thuận 
loại bỏ 3 bẩn kinh này ra ngoài Tạp A-hàm. Quốc Dịch xếp chúng vào 2 quyển cuối 
cùng. Tóm lại, nếu loại trừ 3 kinh, số 604, 640, 641, được chép trong 2 quyển 23 và 
25, số quyển của bản Hán dịch Tạp A-hàm chỉ còn lại là 48 quyển, thay vì 50 quyển. 

Như vậy có thể thấy, trong bản dịch nguyên thủy có phân khoa mục các kinh. 
Nhưng do sự sao chép lưu truyền mà các khoa mục này dần dẫn bị rơi mất. Nguyên 
hình của bản dịch như vậy cho thấy tương đồng với khoa mục được lưu hành theo 
Paøli Samyutta. Nghĩa là, các truyền bản Pali và Sanskrita đều có chung một bản 
gốc nguyên thủy. 

Khi biên tập và phiên dịch, Ấn Thuận và Quốc Dịch đều có chỉnh lý lại mục 
lục, căn cứ theo các «Nhiếp tụng» hoặc nội dung đối chiếu theo Samyutta/ Paøli, rồi 
theo đó tổ chức lại hinh thức văn bản theo khoa mục thứ tự mạch lạc. Nhưng cũng có 
sự bất đồng giữa hai bản này. Bản dịch Việt vẫn giữ nguyên thứ tự của Đại Chánh, 
để những vị nghiên cứu khi cần tham chiếu nguyên bản Hán dịch sẽ dò tìm dễ dàng 
hơn. Nhưng cũng cần nêu ở đây hai bản mục lục chỉnh lý theo «Tạp A-hàm Hội 
Biên» của Ấn Thuận, và «Quốc Dịch Nhất Thiết Kinh» để tiện việc tham khảo, khi 
cần đọc các kinh theo từng khoa mục gọi là «Tương ưng» tương đương với các 
Samyutta của Paøli. Hai bản mục lục chỉnh lý này được trình bày sau đây. 

Ngoài ra, những khác biệt trong các truyền bản của Hán dịch, thứ tự khoa 
mục, và số quyển của Đại Chánh, đều được ghi ở phần cước chú, để các vị cần 
nghiên cứu sẽ dễ dàng tham khảo các tài liệu cần thiết. 

Tuy nhiên, một ấn bản riêng biệt, với khoa mục đã được chỉnh lý cũng rất 


cần thiết. Nhưng đó là công trình khác. 


Quảng Hương Già-lam, 
Mùa an cư 2546 


Tuệ Sỹ 
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ẤN THUẬN HỘI BIÊN SỐKINH ĐẠICHÁNH QUYỂN 
KINH SỐ 





Tụng ¡.NGŨ ẤM 


1. Tương ưng Ấm 178 1-32 1 
256-272 10 
50-87 3 
33-58 
103-110 5 


Tụng ii. LỤC NHẬP XỨ 


2. Tương ưng Nhập xứ 285 188-255 8 
1164-1177 43 
273-282 II 
304-342 13 


Tụng ii. TẠP NHÂN 


3. Tương ưng Nhân duyên 78 283-303 12 
343-378 14 
4. Tương ưng Đế 150 379-443 15/b-16/a 
5. Tương ưng Giới 37 444-465 16/b-17/a 
6. Tương ưng Thọ 31 466-489 177b 
Tụng iv. ĐẠO PHẨM 

7. Tương ưng Niệm xứ 34 605-639 24 

8. Tương ưng Chánh đoạn thiếu 
9. Tương ưng Như ý túc thiếu 
10. Tương ưng Căn 27 642-660 26a 
11. Tương ưng Lực 60 661-703 26fb 
12. Tương ưng Giác chi 67 704-747 26/c-27 
13. Tương ưng Thánh đạo phần 114 748-800 28-29/a 
14. Tương ưng An-na-ban-na nệm 22 801-815 29/b 
15. Tương ưng Học 32 816-832 29/c-30/a 


16. Tương ưng Bất hoại tịnh 29 833-86 
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30/b 
Tụng v. BÁT CHÚNG 
17. Tương ưng Tỳ-kheo 22 1062-1083 38-39/a 
18. Tương ưng Ma 20 1084-1103 39/b 
19. Tương ưng Đế Thích 22 1104-1120 40 
1222-1225 46/a 
20. Tương ưng Sát-lợi 21 1226-1240 46/b 
1145-1150 42/a 
21. Tương ưng Bà-la-môn 38 1151-1163 42/b 
88-102 4 
1178-1187 44/a 
22. Tương ưng Phạm thiên 10 1188-1197 44/b 
23. Tương ưng Tỳ-kheo-ni 10 1198-1207 45/a 
24. Tương ưng Bà-kỳ-xá 16 1208-1221 45/b 
993-994 36/a 
25. Tương ưng Chư thiên 108 995-1022 36/b 
576-603 22 
1267-1293 48 
26. Tương ưng Dạ-xoa 12 1294-1318 49/a 
1319-1324 49/b 
27. Tương ưng Lâm 32 1325-1330 50/a 
1331-1362 50/b 
Tụng vi. ĐỆ TỬ SỞ THUYẾT 
28. Tương ưng Xá-lợi-phất §I 490-500 18/a 
29. Tương ưng Mục-kiển-liên 53 501-534 18/b-19/a 
30. Tương ưng A-na-luật II 535-545 19/b-20/a 
31. Tương Đại Ca-chiên-diên 10 346-555 20/b 
32. Tương ưng A-nan II 556-565 20/c-21/a 
33. Tương ưng Chất-đa-la 10 566-575 217b 
Tụng vii. NHƯ LAI SỞ THUYẾT 
34. Tương ưng La-đà 133 111-132 G/a 
35. Tương ưng Kiến 93 133-171 6/b-7/a 
36. Tương ưng Đoạn tri 109 172-187 7/b-8/a 
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37. Tương ưng Thiên 48 861-872 3l/a 

38. Tương ưng Tu chứng 70 873-891 31/b 

39. Tương ưng Nhập giới ấm 182 892-901 3 l/c 

40. Tương ưng Bất hoại tịnh 62 902-904 31/d 
1121-1135 41a 

41. Tương ưng Đại Ca-diếp I1 1136-1144 41/b 
905-906 32/a 

42. Tương ưng Tụ lạc chủ 10 907-916 32/b 

43. Tương ưng Mã 10 917-926 32/c-33/a 

44. Tương ưng Ma-ha-nam 10 927-936 33/b 

45. Tương ưng Vô thủy 20 937-956 33/c-34/a 

46. Tương ưng Bà-ta xuất gia 9 957-964 34/b 

47. Tương ưng Ngoại đạo xuất gia 15 965-979 34/c-35 

48. Tương ưng Tạp 18 980-992 35/b 
1241-1245 47a 

49. Tương ưng Thí dụ 19 1246-1264 47/b 

50. Tương ưng Bệnh 20 1265-1266 47c 
1023-1038 37/a 

51. Tương ưng Nghiệp báo 35 1039-1061 37/b 
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Quốc Dịch Đại chánh Ấn Thuận Hội biên 
Kinh số Tương ưng 
Quyển 1 
Tụng. ¡. NGŨ UẤẨN.................--2ccc222ccccEErerrrrrerrrrree Tụng ¡. NGŨ ẤM 
1. Tương ưng Ngũ uẩn.................‹s:2cccccccccssosso Tương ưng Ấm 
Phẩm I 1-7 
Phẩm 2 8- 14 
Phẩm 3 15-24 
Phẩm 4 25-29 
Phẩm 5 30-32 
Quyển 2 
Phẩm 5 (t) 256-262 
Phẩm 6 263-272 
Phẩm 7 62-88 
Quyển 3 
Phẩm 7 (tÐ 33-36 
Phẩm § 37-46 
Phẩm 9 47-56 
Phẩm 10 57-58 
Quyển 4 
Phẩm II 59-64 
Phẩm 12 65-68 
Phẩm 13 69-71 
Phẩm 14 72-81 
Quyển 5 


Phẩm 15 103-101 
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Quyển 6 
2. Tương ưng La-đà .....................................----- 34. Tương ưng La-đà 
Phẩm 1 111-120 
Phẩm 2 121-127 
Phẩm 3 không 
Phẩm 4 128-129 
Phẩm 5 130 
Phẩm 6 131-132 
đ. 211101 TRPDIK-TSDeossssosBybsdpesfaosblbessiedfcse 35. Tương ưng Kiến 
Phẩm 1 133-138 
Quyển 7 
Phẩm 2 139-152 
Phẩm 3 153-162 
Phẩm 4 163-171 
Phẩm 5 172-174 
Phẩm 6 175-177 
Phẩm 7 178-187 
Quyển 8 
Tung ñì T.UC NHẬT cá 110108620: x8u ái 8s số Tụng ii. LỤC NHẬP XỨ 
1. Lục nhập tương ưng...........................------ «<< 2. Tương ưng Nhập xứ 
Phẩm 1 188-194 
Phẩm 2 195-197 
Phẩm 3 198-200 
Phẩm 4 201-211 
Phẩm 5 212-228 
Quyển 9 
Phẩm 6 230-242 
Phẩm 7 243-247 
Phẩm 8§ 248-255 
Quyển 10 


Phẩm 9 273-282 
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Quyển II 


Phẩm 10 304-131 
Phẩm II 314-342 


Quyển 12 
Phẩm12 1164-1177 
Quyển 13 


Tụng ii. NHÂN DUYÊN .............................---- s55: Tụng ii. TẠP NHÂN 
1. Tương ưng Nhân duyên..........................---- --- 3. Tương ưng Nhân duyên 
Phẩm 1 283-292 
Phẩm 2 293-303 


Quyển 14 


Phẩm 3 343-354 
Phẩm 4 355-364 


Quyển 15 


Phẩm 5 365-370 
Phẩm 6 370-378 

5. ' 1 WdifØ Af]E7TU Để: ciai76sci6a141 8222 4. Tương ưng Tứ đế 
Phẩm I 379-406 


Quyển 16 


Phẩm 2 407-443 
3. Tương ưng GIIỚI........................... -. ---< «<< xe se 5. Tương ưng Giới 
Phẩm 1 444-455 


Quyển 17 


Phẩm 2 456-465 
4. Tương ưng Thọ ................................ .--s- s<<+ <2 6. Tương ưng Thọ 
466-489 


Quyển 18 


Tụng iv. ĐỆ TỬ SỞ THUYẾT....................--.------e: Tụng vi. ĐỆ TỬ SỞ THUYẾT 
1. Tương ưng Xá-lợi-phất.......................... ...... 28. Tương ưng Xá-lợi-phất 
Phẩm I.Diêm-phùxa 490-491 
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Phẩm 2 492-500 
2. Tương ưng Mục-kiển-liên ...................... 29. Tương ưng Mục-kiển-liên 
Phẩm I 501-503 
Quyển 19 
504-507 
Phẩm 2 508-534 
13. Tương ưng A-na-luật.............................« 30. Tương ưng A-na-luật 
335-536 
Quyển 20 
337-545 
4. Tương ưng Đại Ca-chiên-diên................. 3I. Tương ưng Đại Ca-chiên- 
diên 
346-555 
5. Tương ưng A-nan.........................-.. «c5 32. Tương ưng A-nan 
556-558 
Quyển 2l 
359-565 
6: Äi<ng ứng Chất seaituf so 33. Tương ưng Chất-đa 
566-575 
Quyển 22 
Tùng 3Ð NO PHˆ NĨ seue6spkobsliftuàdo Tụng iv. ĐẠO PHẨM 
1. Tương ưng Niệm xứ.............................--- --.-««<+<<<+ 7. Tương ưng Niệm xứ 
Phẩm Niệm xứ 605-639 
Quyển 23 
2. Tương ưng Căn................................------« 10. Tương ưng Căn 
Phẩm Căn 642-660 
3. Tương ưng LựC ..............................------« «+ 11. Tương ưng Lực 
Phẩm Lực 661-703 


4. Tương ưng Bồ-để phần........................ 


Phẩm 1 704-711 


12. Tương ưng Giác chi 
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Quyển 24 
Phẩm 2 712-747 
Quyển 25 


53. Tương ưng Thánh đạo ............................-- ---- 13. Tương ưng Thánh đạo phần 
Phẩm 1 748-796 


Quyển 26 


Phẩm 2 797-800 

6. Tương ưng An-na-ban-na ......................... ---- 14. Tương ưng A-na-ban-na niệm 
Phẩm An-ban 801-815 

7. Tương ưng Học ................................. --- «<< ccs+ 15 Tương ưng Học 
Phẩm 1 816-829 


Quyển 27 


Phẩm 2 830-832 
§. Tương ưng Bất hoại tịnh .......................... ---- 16. Tương ưng Bất hoại tịnh 
Phẩm 1 833-860 


Quyển 28 


Phẩm 2 1121-1135 ......... 40. Tương ưng Bất hoại tịnh 

(Tụng 1v.) 
O:- CHỮ :HfƠHg HE: ..:e;2ys22 2910 eb:4s9 size 37. Tương ưng Thiên 

Phẩm 1 861-863 

Phẩm 2 864-874 

Phẩm 3 15-2 20x vsae 38. Tương ưng Tu chứng 

Phẩm 4 883 

Phẩm 5 884-889 

Phẩm 6 890 

Phẩm 7 89Ị 

Phẩm 8§ B02 510485066) 39. Tương ưng Nhập giới ấm 

Phẩm 9 893 

Phẩm 10 S94 

Phẩm II 895-896 

Phẩm 12 S97 

Phẩm 13 898-904 
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Quyển 29 
Tung ví BẬT CHỦN ssácaxseaeeascoladsasol Tụng v. BÁT CHÚNG (2) 


1. Tương ưng Bát chúng ............................ -- .- 
Phẩm I1 980-992 


Quyển 30 
Phẩm 2 1241-1244 
2. Tương ưng Thí dụ .............................. -- -----«=++ 49. Tương ưng Thí dụ 
(Tụng vi.) 
Phẩm Thí dụ 1246-1264 
Quyển 31 
3. Tương ưng Bệnh........................-....-- «se 50. Tương ưng Bệnh 
Phẩm 1 1265-1266 
Phẩm 2 1023-1038 
#‡.”7Tữ0ng'tie.UHEBđ02::16060¿0v6nAhofnd 51. Tương ưng Nghiệp báo 
Ứng báo tâm 1039-1061 
Quyển 32 
Tủng XI, RE Lá sao sxdebcos Ea ieisbilldltaicBoe, Tụng v. BÁT CHÚNG (1) 
1. Tương ưng Tỳ-kheo ..............................------« 17. Tương ưng Tỳ-kheo 


Phẩm 1 1062-1072 
Phẩm 2 1073-1080 


Quyển 33 


1081-1083 
2.. Tương ưng Mã ‹.::;..:.:::;-::2122220522222022222ssssb 18. Tương ưng Ma 
Phẩm 1 1084-1093 
Phẩm 2 1094-1103 
Quyển 34 


3; "1WGng tuš Để THeNšsisasateossonsstobal 19. Tương ưng Đế Thích 
Phẩm I 1104-1113 
Phẩm 2 1114-1120 


Quyển 35 


1222-1225 
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4. Tương ưng Câu-tất-la ................................ --- 20. Tương ưng Sát-lợi 
Phẩm 1 1226-1235 
Phẩm 2 1236-1240 
Quyển 36 
1145-1150 
53. Tương ưng Bà-la-môn ................................. 21. Tương ưng Bà-la-môn 
Phẩm 1 1151-1160 
Phẩm 2 1162-1163 
Quyển 37 
88-9] 
Phẩm 3 92-101 
Phẩm 4 102 
Quyển 38 
1178-1187 
6. Tương ưng Phạm thiên ................................ 22. Tương ưng Phạm thiên 
Phẩm Phạm thiên 1188-1197 
Quyển 39 
7. Tương ưng Tỳ-kheo-nI .............................----- 23. Tương ưng Tỳ-kheo-ni 
Phẩm Tỳ-kheo-ni 1198-1207 
8. Tương ưng Bà-kỳ-xá ................................... 24. Tương ưng Bà-kỳ-xá 
Phẩm 1 1208-1216 
Phẩm 2 1217-1221 
Quyển 40 
993-994 
9. Tương ưng Chư thiên ................................--- -- 25. Tương ưng Chư thiên 
Phẩm I 995-1003 
Phẩm 2 1004-1012 
Phẩm 3 1013-1022 
Quyển 41 
Phẩm 4 576-585 


Phẩm 5 586-595 
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Phẩm 6 596-603 
Quyển 42 
1267-1269 
Phẩm 7 1270-1279 
Phẩm 8§ 1280-1289 
Phẩm 9 1290-1293 
Quyển 43 
1294-1299......... 26. Tương ưng Dạ-xoa 
10. Tương ưng Thiên tử ...............................- --‹- 26. nt 
Phẩm 1 1300-1308 
Phẩm 2 1309-1318 
11. Tương ưng Dạ-xoa ................................- «s55 26. nt 
Phẩm Dạ-xoa 1319-1324 
Quyển 44 
1325-1330......... 27. Tương ưng Lâm 
12. Tương ưng Lâm ..............................-- --.--«-+<-+ 27. nt 
Phẩm 1 1331-1339 
Phẩm 2 1340-1350 
Phẩm 3 1351-1362 
Quyển 45 
Tung X01 NHỤ DẠT cay12661/20066u2016162162 62 Tụng vi. NHƯ LAI SỞ THUYẾT 
1. Tương ưng Đại Ca-diếp 
Phẩm Đại Ca-diếp 1136-1144 
905-906 
2. Tương ưng Tụ lạc chủ ............................. .-- -- 42. Tương ưng Tụ lạc chủ 
Phẩm Tụ lạc chủ 907-916 
Quyển 46 
3: Tượng ưng Mã ...:..::.-.:.:::2222:/252022022222<s a7 43. Tương ưng Mã 
Phẩm Mã 917-926 
4. Tương ưng Ma-ha-nam ...............................- 44. Tương ưng Ma-ha-nam 
Phẩm Ma-ha-nam 927-936 
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Quyển 47 


5. Tương ưng Vô thủy .............................--.---<>5 45. Tương ưng Vô thủy 
Phẩm I1 937-947 
Phẩm 2 948-956 


Quyển 48 


6. Tương ưng Bà-sa chủng ............................... 46. Tương ưng Bà-sa xuất gia 
Phẩm Bà-sa chủng 957-964 


7. Tương ưng Ngoại đạo ................................... 47. Tương ưng Ngoại đạo xuất 
gia 
Phẩm Ngoại đạo 965-979 
Quyển 49 
A-dục vương nhân duyên 604 
Quyển 50 


640-641 


M 
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TẠP A-HÀM QUYỂN 4ö.......................- Ác Cà HH ng HH ng re rescra 3 
'Iniahf. anime mẽ... 3 
'Iiilahft Mr... 4 
Ninilff”1200:.0012010E-Hllll2 s1221e12s0xiaa8801300004004 s0 510auiacbbfbsEbtseo ki v.0i 6 
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